NHẬT TỤNG 
KÃLÃMA 


Toại Khanh biên soạn 


LỜI DẪN 


Gọi là Nhật Tụng nhưng không phải chỉ để khẩu tụng mỗi ngày như một 


kiểu công phu cầu phúc. 


Kinh Phật là tiếng nói từ người thực chứng nên tối thiểu cũng phải được 
thực nghiệm qua sự thực tập trong thực tiễn. Đọc bằng miệng hay mắt đều 


được, điều thiết yếu là cái đầu phải làm việc. 


Đọc kinh Phật đúng cách không phải để cầu sự linh nghiệm theo nghĩa ở 
đời, mà là nhắm đến sự chứng nghiệm. Sự linh ứng, linh nghiệm nếu có, 
thì cũng chỉ là sự hiệu quả, hiệu nghiệm có được từ việc thực tập, hành trì 
qua khả năng thể nghiệm, chứng nghiệm của người tin Phật, học Phật và 
tu Phật. 


Trọn bộ Kãlãma Nhật Tụng gồm 2 tập, nội dung là những trích lục từ cả ba 
tạng kinh điển, có đính kèm bản Pali để đối chiếu. Phần tiếng Việt ở đây là 
bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu với những chú thích cần thiết 


lấy từ Sớ Giải Kinh Tạng. 


Những ai từng đọc qua Kinh Tạng Tiếng Việt rồi nay đọc lại nhiều chỗ trong 
bộ Nhật Tụng này sẽ ít nhiều thấy ra những điểm khác biệt. Nếu chịu khó 
kê cứu nguyên bản Pãli và Sớ Giải của từng bài kinh, quý vị dù không đồng 


tình cũng sẽ hiểu vì sao chúng tôi đã không để nguyên bản dịch gốc. 


Với người nhắm mắt phê phán thì chúng tôi không có ý kiến, chỉ xin nhắc 
lại tinh thần của bài kinh Kalãma : Muốn theo hay muốn chống ai trước hết 


phải dùng mắt tuệ ! 


Ở đây không giới thiệu nội dung sách gồm những gì, vì người đọc sẽ tự tìm 


thấy. Chúng tôi chỉ muốn nói về lý do ra đời của bộ sách này... 


Kinh Phật mênh mông quá, người sơ cơ muốn tìm hiểu Phật Pháp nếu 
không có được sự hướng dẫn từ đầu thì có lẽ cũng khó như tìm nước ngọt 
trên biển. Nước nhiều nhưng chỉ để nhìn. 


Bộ sưu lục này có thể được xem là những hướng dẫn cần thiết ấy ! 


Không cầu Phật Pháp tồn tại lâu dài với vẻ ngoài nguy nga hoành tráng, chỉ 
mong lời Phật mãi hoài được chứng nghiệm, thực nghiệm để nhân gian tin 


lời Phật là hiệu nghiệm. Mong lắm vậy thay ! 


Toại Khanh, Waldshut 
4 giờ sáng 30/1/2019 
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loại Khanh dịch 
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KINH LỄ BÁI TAM BẢO 


Mong tất cả chúng sinh 
Từ không trung, mặt đất 
Đã vân tập về đây 

Cùng chúng tôi lễ Phật 
Kính lễ Như Lai Phật 
Khắp ba đời mười phương 
Đến đi cùng một cách 
Trên một thể diệu thường 
Mà tất cả nhân thiên 

Đã lễ bái cúng dường 
Nguyện nhờ lòng hướng thánh 
Xin một đời an khương 


Mong tất cả chúng sinh 
Từ không trung, mặt đất 
Đã vân tập về đây 

Cùng chúng tôi lễ Pháp 
Kính lễ Như Lai Pháp 
Khắp ba đời mười phương 
Có ý nghĩa, công dụng 
Trên một tánh diệu thường 
Mà tất cả nhân thiên 

Đã lễ bái cúng dường 
Nguyện nhờ lòng hướng thánh 
Xin một đời an khương 


Mong tất cả chúng sinh 
Từ không trung, mặt đất 
Đã vân tập về đây 

Cùng chúng tôi lễ thánh 
Kính lễ Như Lai Tăng 
Khắp ba đời mười phương 
Lộ trình và quả chứng 
Trên một lý diệu thường 
Mà tất cả nhân thiên 

Đã lễ bái cúng dường 
Nguyện nhờ lòng hướng thánh 
Xin một đời an khương 


KESAMUTTI (KÃLÃMASUTTA) 
efha tumhe, kalãmã 


Mã anussavena, 

ma paramijparaya, 

mã IftiKkiräya, 

mã pifakasampadänena, 


mã takkahetu, 
mã nayahetu, 


mã ãkãrapariIvitakkena, 
mã diffhinijjhänakkhantiyä, 
mã bhabbaripatäya, 

mã samanno no garuiti. 


Yada tumhe kãlamaã attanäva 
Jjaneyyätha 

1me dhammã akusalä, 

Ime dhammaã sävalJjä, 


Ime dhammã viññugarahitä, 


Ime dhammaã samaftä samaädinnä 
ahitaya dukkhãya samvafttanfi, 
atha tumhe, kãlãmã, 
pajaheyyäthã tí. 


H 


KINH KÄLÄMA 

Này đại chúng Kãlãma, 

Chớ vội tin điều gì chỉ vì đó là lời 
truyền khẩu, 

Chớ vội tin chỉ vì đó là truyền 
thuyết; 

Chớ vội tin chỉ vì đó là điều truyền 
tụng; 

Chớ vội tin chỉ vì điều đó được 
truyền thừa trong kinh điển; 

Chớ vội tin qua lý luận suy diễn; 
Chớ vội tin chỉ vì diễn giải tương tự; 
Chớ vội tin qua sự đánh giá hời hợt 
những dữ kiện; 

Chớ vội tin chỉ vì phù hợp với định 
kiến; 

Chớ vội tin chỉ vì điều đó có vẻ 
ngoài hợp lý, 

Chớ vội tin chỉ vì vị Sa-môn nói ra 
điều đó là sư phụ của mình". 
Nhưng này đại chúng Kãlãma, khi 
nào tự mình biết rõ như sau: 

Các pháp này là bất thiện; 

Các pháp này là đáng chê; 

Các pháp này bị các người có trí 
quở trách; 

Các pháp này nếu thực hiện và 
chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ 
đau thì này đại chúng Kãlãma, hãy 
từ bỏ chúng! 


“Etha tumhe, kãlãmã, 
mã anussavena, 


ma paramijparaya, 


mã ifikiräya, 


mã pifakasampadänena, 


mã takkahetu, 
mã nayahetu, 


mã ãkãraparivitakkena, 


mã diffhinijjhänakkhantiyä, 


mã bhabbaripatäya, 


mã samanno no garuiti. 


Yada tumhe, kalãma, aftanava 
Jjãneyyätha 

— Ime dhammaã kusal, 

Ime dhammã anavajjä, 


Ime dhammã viñfiuppasafthä, 


Ime dhammaã samaftä samädinnä 
hitãya sukhãya samvaftanfi ti, 
afha tumhe, kãlãmã, upasampajja 
vihareyyätha. 


(Anguftara Nikaya, AN 3.66) 
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Này đại chúng Kãlãma, 

Chớ vội tin chỉ vì đó là lời đồn đại 
Chớ vội tin chỉ vì đó là truyền 
thuyết, 

Chớ vội tin chỉ vì đó là điều truyền 
tụng, 

Chớ vội tin chỉ vì điều đó được 
truyền thừa trong kinh điển, 

Chớ vội tin qua lý luận suy diễn, 
Chớ vội tin chỉ vì diễn giải tương tự, 
Chớ vội tin qua sự đánh giá hời hợt 
những dữ kiện; 

Chớ vội tin chỉ vì phù hợp với định 
kiến, 

Chớ vội tin chỉ vì điều đó có vẻ 
ngoài hợp lý, 

Chớ vội tin chỉ vì vị Sa-môn nói ra 
điều đó là sư phụ của mình. 


Nhưng này đại chúng Kãlãma, khi 
nào tự mình biết như sau: 


Các pháp này là thiện lành, 

Các pháp này không có gì là lầm lỗi, 
Các pháp này không bị bậc hiền 
nhân chỉ trích. 


Các pháp này nếu được thực hiện 
sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc thì 
này đại chúng Kãlãma, hãy theo đó 
mà sống và hành động! 


(Tăng Chi Bộ Kinh, Quyền 3, bài 66) 


SIMSAPÃSUTTA 


Ekam samayam bhagavã 
kosambiyam viharati sisapävane. 


Atha kho bhagavã pariftäni 
SISapãäpannnäani pãninã gahetvã 
bhikkhũ ãmanfesi 


— “tam kim mañmiatha, bhikkhave, 
katamam nu kho bahutaram — yãni 
vã mayäã parittãäni sisapäpannnani 
pãninã gahitãni yadidam upari 
SIsapävane "ti? 


“Appamaftakäni, bhante, 
bhagavafä parittäni siIsapäpannnani 
pãn¡inã gahitani; atha kho etãäneva 
bahutaräni yadidam upari 
SIsapävane ti. 


“Evameva kho, bhikkhave, 
etadeva bahutaram yarmm vo mayã 
abhiññaya anakkhãtam. 


Kasmäã cetam, bhikkhave, mayã 
anakkhatam 2 


Na hetam, bhikkhave, 
atthasamhitam 
nãdibrahmacariyakam 

na nibbidäya na virãgäya na 
nirodhäãya na upasamaãya na 
abhiññaya na sambodhaya na 
nibbanãya samvattafi; 

tasmã tam mayã anakkhäatam”. 
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KINH SIMSAPA 


Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại 
rừng Simsapä. 


Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá 
Simsapä, rồi bảo các tỷ-kheo: 


Các ngươi nghĩ thế nào, này các tỷ- 
kheo, cái gì là nhiều hơn, một số ít 
lá Simsapä mà Ta nắm lấy trong tay, 
hay lá trong rừng Simsapã? 


Thật là quá ít, bạch Thế Tôn, một ít 
lá Simsapä mà Thế Tôn nắm lấy 
trong tay, và thật là quá nhiều lá 
trong rừng Simsapä. 


Cũng vậy, này các tỷ-kheo, thật là 
quá nhiều, những gì Ta đã thắng tri 
mà không nói cho các ngươi! Thật 
là quá ít những gì mà Ta đã nói raI 


Nhưng tại sao, này các tỷ-kheo, Ta 
lại không nói ra những điều ấy? 


Vì rằng, này các tỷ-kheo, những 
điều ấy không liên hệ đến mục đích, 
không phải là căn bản cho Phạm 
hạnh, không đưa đến yếm ly, ly 
tham, sự chấm dứt, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Do vậy, Ta không nói lên những 
điều ấy. 


'Kifica, bhikkhave, mayã 
akkhätam ? 


1dam dukkha ni, bhikkhave, mayã 
akkhãtam, 


'ayam dukkhasamudayo ti mayã 
akkhãtam, 


ayam dukkhanirodho tỉ mayã 
akkhãtam, 


'ayam dukkhanirodhagãminT 
patipadä ti mayã akkhatam”. 


“Kasmaã cetam, bhikkhave, mayã 
akkhatam ? 


Etanhi, bhikkhave, atthasamhitam 
etam ädibrahmacariyakam etam 
nibbidäya virägäya nirodhãya 
upasamaäya abhiññaya 
sambodhaäaya nibbanäãya 
samvafttali; 

tasmã tam mayã akkhãtam. 


“Tasmatiha, bhikkhave, Tdam 
dukkha ni yogo Kararniyo...pe... 


'ayam dukkhanirodhagãminT 
paftipad8 tỉ yogo kararnniyo "ti 


(Samyuttanikaya, Mahaãvagga, 
Saccasamyutta) 
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Và này các tỷ-kheo, thế nào là 
những điều mà ta đã thuyết giảng? 


Đó là bốn Diệu Đề gồm Khổ Đé, là 
điều mà Ta luôn thuyết giảng. 


"Đây là Khổ tập", là điều mà Ta luôn 
thuyết giảng. 


"Đây là Khổ diệt", là điều mà Ta luôn 
thuyết giảng. 


"Đây là con đường đưa đến Khổ 
diệt", là điều mà: Ta luôn thuyết 
giảng. 


Nhưng tại sao; này các tỷ-kheo, Ta 
lại nói a những điều ấy? 


Vì rằng, này các tỷ-kheo, những 
điều ấy liên hệ đến mục đích, 

là căn bản cho Phạm hạnh, 

đưa đến yếm ly, ly tham, sự chấm 
dứt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. 

Do vậy, Ta nói lên những điều ấy. 


Do vậy, này các tỷ-kheo, một nỗ lực 
cần phải thực hiện để biết rõ: "Đây 
là Khổ"... một nỗ lực cần phải thực 
hiện để biết rõ: 


"Đây là con đường đưa đến Khổ 
diệt". 


(Tương Ưng Bộ, Chương Đại Phẩm, 
Phẩm Hừng Simsapä) 
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BÄHIYASUTTA 


Evam me sutam 


Ekam samayam bhagavã sãvafthi- 
yam viharali Jetavane. 
anãthapingdikassa ãrãme. 


Tena kho pana samayena baãhiyo 
dãrucrriyo suppãrake pafivasati 
samuddaftire sakkato garukato 
mãnito pũijito apacito läbhT 
cIvarapindapätasenäsanagllã- 
napaccayabhesaj[japarikkhãrãnam. 


Atha kho bãhiyassa dãruciriyassa 
rahogatassa pafisallinassa evam 
cetaso pariviftakko udapädi — “ye 
kho keci loke arahanfo vã 
arahattamaggam vã samãpannã, 
aham tesam aññiataro tí. 


Atha kho bãhiyassa dãruciriyaSsa 
puränasälohitã devatã anukampikä 
afthakämaã bahiyassa dãruciriyassa 
cetasã cefoparivitakkamaññiaya 
yena bãhiyo dãruciriyo 
tenupasankami; upasankamitvã 
bãhiyam dãruciriyatm etadavoca — 


“neva kho tvam, bãhiya, arahãä, nãpi 
arahattamaggam vã samãpanno. 


Sãpi te patipadä nafthi yãya t†vam 
arahã vã assa arahaftamaggam vã 
samapanno ti. 


KINH NGƯỜI PHƯƠNG NGOẠI 
Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại 
Jetavana, ngôi vườn ông Anätha- 
pindika. 


Lúc bấy giờ, Bahiya Daruciriya trú 
ở Suppäraka, trên bờ biển, được 
cung kính, tôn trọng đảnh lễ, cúng 
dường và nhận được y, đồ ăn khất 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 


Rồi Bãhiya Dãcuciriya khởi lên tư 
tưởng như sau: “Với ai là bậc A-la- 
hán hay đang đi trên con đường trở 
thành một vị A-la-hán, ta là một 
trong những vị ấy”. 


Rồi một thiên nhân, trước là bà con 
huyết thống với Bãhiya Dãrucrriya, 
vì lòng từ mẫn, vì muốn lợi ích, với 
tâm của mình biết tâm tư của 
Bahiya Dãrucrriya, đi đến Bãhiya 
Dãruciriya và nói như sau: 


Này Bahiya, ngươi không phải là A- 
la-hán hay đang đi trên con đường 
trở thành một vị A-la-hán. 


Con đường mà ngươi đang đi 
không phải của vị La Hán, cũng 
không phải nẽo dẫn về quả vị La 
Hán. 
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“Atha ke carahi sadevake loke 
arahanfo vã arahattamaggam vã 
samaãapanno “tí? 


Atthi, bãhiya, ufftaresu janapadesu 
Sãvafthi nãma nagaram. 


Tattha so bhagavã etarahi viharafti 
araham sammasambuddho. So hi, 
bahiya, bhagavã arahã ceva 

arahaftãäya ca dhammam desefi' ti. 


Atha kho bãhiyo dãruciriyo tãya 
devatãya samvejito tävadeva 
suppärakamhã pakkãmi. Sabbaftha 
ekaraffiparivãäsena yena säãvaffhi 
Jetavanam anãthapindikassa ãrãmo 
tenupasanikami. 


Tena kho pana samayena 
sambahulã bhikkhu abbhokãse 
canikamanH. 


Atha kho bãahiyo däruciriyo yena te 
bhikkhủ tenupasankami; 
upasankamitvã te bhikkhu 
eladavoca — 


“kaham nu kho, bhanite, etarahi 
bhagavã viharati araham 
sammaãsambuddho2 
Dassanakamamhä mayam tam 
bhagavantam arahantam 
sammasambuddha "ni. 


Nhưng trong trời đất này, gồm cả 
thiên giới, người nào là vị La Hán, 
hay đang đi trên con đường dẫn 
đến quả vị A-la-hán? 


Này Bãhiya, trong các vương quốc 
phía bắc có một thành phố tên là 
Sävatthi. 


Ở đó hiện giờ có đức Thế Tôn là 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
đang cư trú. Ngài là bậc A-la-hán và 
thuyết pháp đưa đến quả vị A-la- 
hán. 


Rồi Bãhiya Dãrucrriya, được thiên 
nhân ấy thúc giục, đi ra khỏi 
Suppäraka, đi suốt một quảng 
đường dài, chỉ nghỉ một đêm, rồi 
đến. chỗ Thế Tôn đang trú ở 
Sãvatthi, tại Jetavana, trong khu 
vườn Anäthapindika. 


Lúc bấy giờ nhiều tỷ-kheo đang đi 
kinh hành giữa trời. 


Bãhiya Dãruciritya đi đến các Tỳ- 
kheo ấy, sau khi đến nói như sau: 


Thưa các Tôn giả, nay Thế Tôn, 
bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ở 
đâu? 
Chúng tôi muốn được yết kiến Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác. 
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“Antaragharam paviffho kho, 
bahiya, bhagavã pindayã ti. 


Atha kho bãahiyo dãruciriyO 
taramänaripo Jjetavanã nikkhamifvä 
sävafthim pavisifvä addasa 
bhagavantam sävatthiyam pindãya 
carantam pãsãdikam pasädanIyam 
Santindriyam santamãnasam 
uitamadamathasamathamanuppaftt 
am dantam guitam yatindriyam 
nagam. 


Disvãna yena bhagavã 
tenupasanikami; upasankamitvã 
bhagavafo pãde sirasäã nipatifvä 
bhagavantam etadavoca — 


“desetu me, bhante bhagavã, 
dhammam; desetu, sugato, 
dhammam, yam mamassa 
digharattam hitãya sukhãyã '†i. 


Evam vufte, bhagavã bãhiyam 
dãruciriyatm etadavoca — 


“akãlo kho tãva, bãhlya, 
antaragharam paviffhamha 
pindayã ti. 


Dutiyampi kho bãhiyo dãruciriyO 
bhagavantam etadavoca — 


“dujjänam kho panetam, bhante, 
bhagavafo vã JIvitantaräyänam, 
mayham vã JIvitantarãyãnam. 


Này Bãhiya, Thế Tôn đã đi vào làng 
đề khất thực. 


Rồi Bãhiya Dãruciriva mau chóng 
ra khỏi Jetavana, đi vào Sãvatthi, 
và thây Thế Tôn đang đi khất thực, 
khả ái, khả kính, lục căn thanh tịnh, 
dáng vẽ cao khiết, điềm đạm đĩnh 
đạc như một thớt tượng đã thuần 
hóa. 


Thấy vậy, Bãhiya Dãrucrriya liền đi 
đến Thế Tôn,:sau khi đến, cúi đầu 
dưới chân Thế Tôn và bạch Thế 
Tôn: 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết 
pháp cho con, Thiện Thệ hãy thuyết 
pháp cho con, nhờ vậy con có thể 
được hạnh phúc an lạc lâu dài. 


Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với 
Bahiya Dãruciriya: 


Không phải thời, này Bahiya, Ta 
đang khất thực. 


Lần thứ hai Bãhiya Dãrucrriya Bạch 
Thế Tôn: 


Bạch Thế Tôn, làm sao con có thể 
lường được những bất trắc có thể 
xảy đến cho Thế Tôn hoặc cho con. 


Desetu me, bhante bhagavã, 
dhammam; 


desetu, sugato, dhammam, yam 
mamassa digharaftam hitäya 
sukhayã ti. 


Dutiyampi kho bhagavã bahiyam 
dãruciriyatm etadavoca — 


“akãlo kho tãva, bãhiya, 
antaragharam pavifthamhã 
pindayã ti. 


Tatiyampi kho bãhiyo dãruciriyO 
bhagavantam etadavoca — 


“dujjänam kho panetam, bhante, 
bhagavafo vã JIvitantaräyänam, 
mayham vã JIvitantaräyänam. 
Desetu me bhante bhagavã, 
dhammam; desetu, sugato, 
dhammam, yam mamassa 
digharattam hitãya sukhäãyã 1i. 


“Tasmatiha te, bãhiya, evam 
sikkhitabbam — 


'ditthe ditthamattam bhavissalli, 


sute sutamattam bhavissali, 


mute mutamattam bhaviIssalt, 
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Vififiate viñfiatamattam bhavissalffr ti. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết 
pháp cho con. 


Thiện Thệ hãy thuyết pháp cho con, 
nhờ vậy con có thể được lợi lạc lâu 
dài. 


Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Bãhiya 
Dãruciriya: 


Không phải thời, này Bahiya, Ta 
đang khất thực. 


Lần thứ ba, Bãhiya Dãrucrriya bạch 
Thế Tôn: 


Thật khó biết... lợi lạc lâu dài. 


Vậy này Bahiya, ngươi cần phải 
tâm niệm như sau: 


Trong cái thấy của mắt, chỉ là cái 
thấy. 

Trong cái nghe của tai, chỉ là cái 
nghe. 

Trong cái cảm nhận của mũi, lưỡi, 
thân, chỉ là cái cảm nhận. 

Trong cái biết của ý thức, cũng chỉ 
là cái biết. 


Evafihi te, bahiya, sikkhitabbam. 


Yafo kho te, bãhiya, diffhe 
difthamattam bhavIssall, 


sute sutamattam bhavIssall, 


mute mutamattam bhavissall, 


vififiate viññiatamattam bhavissalli, 


tato tvam, bahiya, na tena; 


yato tvam, bahiya, na tena tafo 
tvam, bãähiya, na tattha; 
yato tvam, bahiya, na tattha, 


tato tvam, bahiya, nevidha na 
huram na ubhayamanitarena. 
Esevano dukkhassã ti. 


Atha kho bãhiyassa dãruciriyassa 
bhagavafo imäya sarmkhittäya 
dhammadesanaäya tãvadeva 


anupädäya ãsavehi ciffam vimucci. 


(Khud., Udãna, Bodhivagga) 


lo) 


Này Bãähiya, ngươi cần phải tâm 
niệm như vậy. 


Vì rằng, này Bãhiya, khi ngươi nhận 
thức được rằng trong cái thấy của 
mắt, chỉ là cái thấy: 


Trong cái nghe của tai, chỉ là cái 
nghe; 


Trong cái cảm nhận của mũi, lưỡi, 
thân, chỉ là cái cảm nhận; 


Trong cái biết của ý thức, cũng chỉ 
là cái biết. 


Thì nhờ vậy, này Bahiya, ngươi sẽ 
không bị trói buộc vào 6 căn với Ái 
và Kiến. 


Khi không bị trói buộc BỞI tham ái 
và tà kiến trong 6 căn, ngươi sẽ 
không chìm sâu TRONG CHÚNG 
với ý niệm đây là TÔI, CỦA TÔI, TỰ 
NGÃ CỦA TÔI. 


Nhờ vậy, ngươi không tiếp tục hiện 
hữu nơi đâu và lúc nào nữa. 

Đây chính là điểm kết thúc của tất 
cả đau khổ. 


Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt này của 
Thế Tôn, tâm của Bäãhiya Dãru- 
ciriya được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không còn chấp thủ. 


(Kinh Tiểu Bộ, Chương 1, Phẩm Bồ 
Đề) 


KACCÄNAGOTTASUTTA 


Sãvafthiyam viharati. 


Atha kho ãyasmaã kaccänagoffo 
yena bhagavã tenupasankami; 
upasarkamitvä bhagavantam 

abhivãädetvã ekamantam nisidi. 


Ekamantam nisinno kho ãyasmã 
kaccãnagoffo bhagavantam 
eladavoca — 


“sammadlfthi sammädlffhrti, 
bhante, vuccafi. Kiffävatã nu kho, 
bhante, sammadlf†thi hofï tí? 


“Dvayanissito khvãyam, kaccãna, 
loko yebhuyyena - atthitafceva 
natthitañca. 


Lokasamudayam kho, kaccãna, 
yathabhutam sammappañiñiaya 
passafo yä loke naffhitä sã na hoii. 


Lokanirodham kho, kaccäãna, 
yathabhutam sammappaññiäaya 
passafo yä loke affhitã sã na hoi. 


Ubãyupädãnãbhinivesavinibandho 
khvãyam, kaccãna, loko 
yebhuyyena. 
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KINH KACCÄNAGOTTA 
Phật ngự ở Sãävatthi ... 


Rồi Tôn giả Kaccänagotta đi đến 
Thế Tôn; 

sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. 


Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Kaccänagotta bạch Thế Tôn: 


“Chánh tri kiến, chánh tri kiến”, 
bạch Thế Tôn, nhiều người vẫn gọi 
thế. Bạch Thế. Tôn, ở chừng mực 
nào gọi:là chánh tri kiến? 


Này Kaccäna, thế giới này phần lớn 
y cứ vào chủ trương nhị biên với hai 
quan điểm cực đoan là CÓ và 
KHÔNG. 


Này Kaccäna, ai bằng chánh trí 
thấy được chính xác tập khởi của 
thế giới thì không thể chấp nhận thế 
giới này là không có. 


Này Kaccäna, ai bằng chánh trí 
thấy được chính xác sự hoại diệt 
của thế giới thì không thể chấp 
nhận thế giới này là có thật. 

Này Kaccäna, phần lớn thế giới này 
bị ràng buộc với những thiên kiến 
trong các phương tiện giả lập. 


Tañcäyam upãyupãdãnam cetaso 
adhitthanam 

abhinivesänusayam 

na upeti 

na upädiyafti nãdhifthati 


'aftã me Tí. 


Dukkhameva uppajjamanam 
uppaljaii, 


dukkham nirujihamanam 
nirujJhafr ti 


na kankhati na vicikIicchati 


aparapaccayäã ñãnamevassa ettha 
hoii. 


Ettävatä kho, kaccäãna, 
sammadlffhi hot. 


“Sabbam affhrti kho, Kkaccana, 
ayameko anio. 


'Sabbam naffhrti ayam dutiyo anto. 


Ete te, kaccäna, ubho anfe 
anupagamma majjhena tathãgafo 
dhammam deseti — 


avijjãpaccayä sanikhärã; 


sarikhãrapaccayä viññãnam...pe... 


evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo 
hoi. 
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Và ai không ôm ấp, chấp chặt các 
phương tiện giả lập, 

không có thiên kiến tùy miên, 
không chấp thủ, 

không sống trong thiên chấp thì 
không thể nào có quan niệm rằng: 
“ĐÂY LÀ TỰ NGÃ CỦA TÔI”. 


Khi khổ sanh thì xem là sanh, 
Khi khổ diệt thì xem là diệt; 
Vị ấy không cớ nghỉ ngờ, không có 


phân vân trong nhận thức ấy, 


Không phụ thuộc vào ai khác, trí tuệ 
nhận thức ở đây là của chính vị ấy. 
Với chừng ấy ý nghĩa, 
Kaccäna, là chánh tri kiến. 


này 


“TÁT CẢ ĐỀU CÓ”, này Kaccäna, là 
một biên kiến cực đoan. 


“TÁT CẢ ĐỀU KHÔNG? là một biên 
kiến cực đoan thứ hai. 
Xa la hai cực đoan ấy, này 


Kaccäna, Như Lai thuyết pháp theo 
trung đạo. 


Vô minh duyên Hành; 
Hành duyên Thức... (như trên)... 


Đây là tập khởi của toàn bộ khổ 
uẩn. 


Avi/äya tveva asesaviräganirodhäã 
sankhäranirodho; 


sankhãranirodhä 
viñfiãnanirodho...pe... 


evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho 
hofT' tí. 


(Samy, Nidaänavagga, 
Nidänasamyutta) 
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Rồi từ sự chấm dứt tham ái và vô 
minh một cách triệt để nên các 
hành diệt. 


Do các Hành diệt nên Thức diệt... 
(như trên) ... 


Đó là sự chấm dứt của toàn bộ khổ 
uẩn. 


(Tương Ưng Nhân Duyên, Phẩm Đồ 
Ăn, (S.,16)) 


ATTÄNUVÄDASUTTA 
Cattãrimäni, bhikkhave, bhayäni. 


Katamini caffãri ? 
Afttaänuvadabhayam, 
paränuvãdabhayam, 
dandabhayam, 
duggaftibhayam. 


“Katamañca, bhikkhave, 
afãnuvãdabhayam ? 


ldha, bhikkhave, ekacco Ifi 
pafisaficikkhati — ahaficeva kho 
pana kãyena duccaritam 
careyyam, väcãya duccaritam 
careyyam, manasã duccaritam 
careyyam, kiñica tam yam mam 
tam kammam aftã silato na 
upavadeyyä tí. 


So aftãnuvãdabhayassa bh1to 
käyaduccaritam pahãya 
kãyasucaritam bhãvefi, 
vaciduccaritam pahäya 
vacisucaritam bhãvel†i, 
tmanoduccaritam pahãya 
manosucaritam bhãvefti, suddham 
aftäãnam pariharaft. 

ldam vuccaltl, bhikkhave, 
affänuvãdabhayam. 


“Katamañca, bhikkhave, 
paränuvãdabhayam 2 
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KINH TỰ TRÁCH 


Này các tỷ-kheo, đây là bốn trường 
hợp e sợ tội lỗi. 

Thế nào là bốn? 

Sợ lương tâm cắn rứt, 

sợ tiếng đời chê trách, 

Sợ sự trừng phạt của pháp luật, 

sợ sự sa đọa vào khổ cảnh. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là sự e 
sợ lương tâm cắn rứt? 


Ở đây, này các-tỷ-kheo, có người 
có 23han e sợ mình phải cắn rứt và 
tự trách khi thực hiện tam nghiệp ác 
hạnh. 


Rồi do sợ phải cắn rứt, tự trách nên 
người ấy từ bỏ tam nghiệp ác hạnh 
và tu tập tam nghiệp thiện hạnh, giữ 
mình cho được thanh tịnh. 


Này các tỷ-kheo, đây gọi là sự e sợ 
lương tâm cắn rút. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là sự e 
sợ tiếng đời chê trách? 


ldha, bhikkhave, ekacco Ifi 
pafisaficikkhati — ahaficeva kho 
pana kãyena duccariftam 
careyyam, väcãya duccaritam 
careyyam, manasã duccaritam 
careyyam, kiñca tam yam mam 
pare siiafo na upavadeyyu ni 


So Darãnuvãdabhayassa bhïfo 
käyaduccaritam pahãya 
kãyasucaritam bhãveti, 
vaciduccaritam pahãya 
vacisucaritam bhãvelfli, 
manoduccaritam pahãya 


manosucaritam bhãvefti, suddham 


aftänam pariharaft. 
ldam vuccalti, bhikkhave, 
paränuvãdabhayam. 


“Katamañca, bhikkhave, 
dandabhayam? 


ldha, bhikkhave, ekacco passafi 
coram äãgucärim, räjãno gahetva 
vividha kammakãranä karenite, 


kasahipi tã|ente, 

veftehipi tã|enfe, 
addhadangdakehipi tã|ente, 
hatthampi chindante, 
pãdamppi chindante, 
hatthapädamppi chindante, 


kannamppi chindante, 
nãsamipi chindante, 
kannanäsamipi chindante, 
bilangathalikampi karonte, 
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Ở đây, này các tỷ-kheo, có người 
có lòng e sợ người khác chê trách 
khi bản thân mình thực hiện tam 
nghiệp ác hạnh. 


Rồi do e sợ tiếng đời chê trách nên 
người ấy từ bỏ tam nghiệp ác hạnh, 
tu tập tam nghiệp thiện hạnh, giữ 
mình cho được thanh tịnh. 


Này các tÿ-kheo, đây gọi là sự e sợ 
tiếng đời chê trách. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là e sợ 
sự trừng phạt của pháp luật? 


Ở đây, này các tỷ-kheo, có người 
thấy vua chúa khi bắt được người 
ăn trộm, kẻ đi cướp đường, rồi áp 
dụng nhiều hình phạt sai khác. 


Họ đánh bằng roi, 
họ đánh bằng gậy, 
họ đánh bằng côn, 
họ chặt tay, 

họ chặt chân, 

họ chặt tay chân. 


Họ xẻo tai, 

họ cắt mũi, 

họ xẻo tai cắt mũi 

họ dùng hình phạt vạc dầu. 


sañkhamungdlikampi karonte, 


rahumukhamnpi karonte, 


Jotimalikampi karonfe, 


hatthapaJJotikampi karonte, 
erakavaftikamjpi karonte, 


cirakavãsikamipi karonte, 
eneyyakampi karonte, 


balisamarnsikamipi karonte, 
kahãpanakampi karonte, 
khaãrãpatacchikampi karonlte, 


palighaparivaffikamjpi karonte, 


palalapithakamipi karonte, 


taftenapi telena osificante, 
sunakhehipi khãdäpernte, 
JIvantampi sule uftäsente, 
asinãpi sisam chindante. 


“Tassa evam hofi — yathäripänam 
kho päpakãnam kammanam hetu 
coram ägucärim rãjãno gaheftvä 
vividhãa kammakäranaä kaãreniti, 
kasähipi tã|enfi...pe... 


P2») 


Họ dùng hình phạt bối đồi hình (xẻo 
đỉnh đầu thành hình con sò), 

Họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình 
(lấy xương và thịt cho rộng ra, rồi 
đồ dầu sôi vào miệng), 

Hỏa man hình (lấy lửa đốt thành 
vòng hoa), 

Chúc thủ hình (đốt tay), 

Khu hành hình (lấy rơm bện lại rồi 
siết chặt), 

Bì y hình (lấy vỏ cây làm áo), 

Linh dương hình (hình phạt con dê 
núi), 

Câu nhục hình (lây. câu móc vào 
thịt), 

Tiền hình (cắt thịt thành hình đồng 
tiền), 

Khối trấp hình (quẳng sắt chảy trên 
thân đầy vết thương rồi chà mạnh), 
Chuyển hình (bắt nằm dưới đất, 
đâm một gậy sắt qua hai lỗ tai rồi 
xoay tròn), 

Cao đạp đài (lột da phần trên, lấy 
chày giã cho nát thân). 


Họ tưới bằng dầu sôi, 

họ cho chó ăn, 

họ đóng cọc những người sống, 
họ lấy gươm chặt đầu. 


Người ấy suy nghĩ như sau: "Do 
nhân làm các nghiệp ác như vậy, 
các vua chúa khi bắt được người 
ăn trộm, kẻ đi cướp đường, liền áp 
dụng nhiều hình phạt sai khác ... họ 
lầy gươm chặt đầu". 

Người ấy vì sợ hãi sự sợ hãi hình 
phạt, không có đi trộm, cướp tài sản 
người khác. 


ldam vuccaltl, bhikkhave, 
dangdabhayam. 


“Katamañca, bhikkhave, 
duggatibhayam 2 


ldha, bhikkhave, ekacco ti 
paftisafñicikkhati kãyaduccaritassa 
kho pãpako vipäKo 
abhisamparäyam, 
Vaciduccariftassa päpako vipäKo 
abhisamparayam, 
manoduccaritassa pãpako vipãäko 
abhisamparäyam. 


Ahañceva kho pana käãyena 
duccaritam careyyam, väcäya 
duccaritam careyyam, manasã 
duccariftam careyyam, kiñca tam 
yaham na kãyassa bhedã param 
maranäã apäyam duggatim 


vinipatam nirayam upapajjeyya ni. 


So duggaftibhayassa bhïfo 
käyaduccaritam pahäãya 
käyasucaritam bhãveti, 
vaciduccaritam pahäya 
vacisucaritam bhãvelfli, 
manoduccaritam pahãya 
manosucaritam bhãvefti, suddham 
aftänam pariharaft. 


ldam vuccaltl, bhikkhave, 
duggaftibhayam. 


lmaãni kho, bhikkhave, caftãri 
bhayãärn ti. 


(Anguffara, Bhayavagga) 
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Này các tỷ-kheo, đây gọi là e sợ sự 
trừng phạt của pháp luật. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là e sợ 
sự sa đọa khổ cảnh? 


Ở đây, này các tỷ-kheo, có hạng 
người suy nghĩ như sau: "Ai tạo tam 
nghiệp ác hạnh thì phải bị khổ báo 
trong tương lai. 


Làm thế nào đề ta sau khi thân hoại 
mạng chung, không bị sanh vào cõi 
dữ, khổ cảnh, đọa xứ, địa ngục?". 


Người ấy vì sợ hãi sự sa đọa nên 
từ bỏ tam nghiệp ác hạnh và tu tập 
tam nghiệp thiện hạnh giữ mình cho 
được thanh tịnh. 


Này các tỷ-kheo, đây gọi là e sợ sự 
sa đọa khổ cảnh. 


Này các tỷ-kheo, đây là bốn trường 
hợp e sợ tội lỗi. 


(Tăng Chi Bộ, XIII.Phẳẩm sợ hãi I) 


BHADDEKARATTASUTTA 


Evam me sutam — 


ekam samayam bhagavã 
sãvafthiyam viharati Jetavane 
anäthapingdikassa ãrãme. 


Tatra kho bhagavã bhikkhu 
äãmanfesi — 
“bhikkhavo ti. 


“BhadanIe Tti 


te bhikkhu bhagavato 
DACcaSSosSum. 


Bhagavã etadavoca — 


“bhaddekaraftassa vo, bhikkhave, 
uddesafica vibhañgañca 
desessãmi. 


Tam sunatha, sãdhuKkam' manasi 
karotha; bhãsIssãmi ti. 


“Evam, bhanfte "ti kho 
te bhikkhũ bhagavafo 
DAccassosum. 

Bhagavã etadavoca — 


“Attam nãnvãgameyya, 
nappafikankhe anãgatam; 
Yadafitam pahinam tam, 
appaftañca anägatam. 
“Paccuppannafica yo dhammam, 


taHha tattha vipassali; 
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KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ 
Như vầy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Sävatthi (Xá- 
vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tịnh 
xá ông Anäthapindika (Cấp Cô 
Độc). 

Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ-kheo: 


"Này các tỷ-kheo”". 
"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". 


Các vị tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. 


Thế Tôn nói như sau: 


Này các tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng 
cho các ngươi: 'Nhứt Dạ hiền giả, 
tổng thuyết và biệt thuyết. 


Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
thuyết giảng. 


Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


Thế Tôn giảng như sau: 


Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước vọng. 
Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đây. 


Asamhiram asatmkuppam, 
tam vidvã manubruhaye. 
“Ajjeva kiccamatappam, 
ko Jafã maranatm suve; 
Na hi no sangaram tena, 
mahãsenena maccunäã. 
“Evam vihãrim ãfãp¡m, 
ahorattamatanditam; 

Tam ve bhaddekaraftoii, 


santo äcIkkhatfe muni”. 


“Kathafica, bhikkhave, afitam 
anvãgameti? 


'Evatnripo ahosim 
afitamaddhäna nii tattha nandim 
Samanvanefi, 


'evamvedano ahosIm 
affamaddhäna ni tattha nandim 
Samanvaneti, 


'evamsafio ahosim 
afitamaddhana ni tatffha nandim 
Samanvanefi, 


'evamsankharo ahosim 
afitamaddhäna nii tattha nandim 
Samanvanefi, 


'evarmviñfñiãno ahosiIm 
aftamaddhana ni tattha nandim 
Samanvanefi — 


evam kho, bhikkhave, afifam 
anvãgamelti. 


Không động, không rung chuyền 
Biết vậy, nên tu tập, 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 

Ai biết chết ngày mai? 

Không ai điêu đình được, 

Với đại quân thân chết, 

Trú như vậy nhiệt tâm, 

Đêm ngày không mệt mỏi, 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 


Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là truy 
tìm quá khứ? Vị ấy nghĩ: 


"Sắc của tôi trong quá khứ là thế 
này thế nọ” rồi thả tâm thích thú 
trong đó; 


"Thọ của tôi trong quá khứ là thế 
này thế nọ” rồi thả tâm thích thú 
trong đó; 


"Tưởng của tôi trong quá khứ là thế 
này thế nọ” rồi thả tâm thích thú 
trong đó; 


"Hành của tôi trong quá khứ là thế 
này thế nọ” rồi thả tâm thích thú 
trong đó, 


"Thức của tôi trong quá khứ là thế 
này thế nọ” rồi thả tâm thích thú 
trong đó. 


Như vậy, này các tỷ-kheo, là truy 
tìm quá khứ. 


“Kathafica, bhikkhave, afitam 
nãnvãgamefti2 


'Evarmripo...evarmvedano... 
evamsafiño...evarmmsankhãro ... 
eVarmviñfiano ahosim 
afitamaddhana nii tattha nandim 
na samanvanefi, — 


evam kho, bhikkhave, afifam 
nãnvãgamelfi. 


“Kathafñica, bhikkhave, anãgatam 
patikankhati ? 


vamripo siyam 
anãgatamaddhäna ni tattha 
nandim samanvaneti, evarmmvedano 
Siyam...pe... evatmsañño siyam... 
evamsaikhãro siyam... 
evamviññano siyam 
anãgatamaddhänanii tattha 
nandIn samanväneti 


— evam kho, bhikkhave, anãgatam 
Dpatikankhati. “Kathañca, 
bhikkhave, anãgatam 
nappatikankhati? 


Evamripo siyam 
anägatamaddhana ni tattha 
nandim na samanvaneti, 
evamvedano siyam ... evatmsafio 
Siyam... evarnsankhãro siyam... 
evamvifñfiäno siyam 
anägatamaddhana ni tattha 
nandim na samanvaneti 

— evam kho, bhikkhave, anãgatam 
nappafikarikhaiti. 
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Và này các tỷ-kheo, thế nào là 
không truy tìm quá khứ? 


Vị ấy không bận lòng về sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức trong quá khứ là 
thế này thế nọ để thả tâm thích thú 
trong đó; 


Này các tỷ-kheo, như vậy là không 
truy tìm quá khứ. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào ước 
vọng trong tương tai? 


Vị ấy mong mối sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức của mình trong tương lai 
được như thế này thế nọ rồi thích 
thú trong đó. 


Đây gọi là ước vọng trong tương lai. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là 
không ước vọng trong tương lai? 


Vị ấy không có lòng mong mỗi sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức của tôi trong 
tương lai sẽ như thế này thế nọ để 
đem lòng thích thú trong đó. 


Như vậy gọi là không ước vọng 
trong tương lai. 
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“Kathañca, bhikkhave, Và này các tỷ-kheo, như thế nào là 

pDaccuppannesu dhammesu bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? 

samhirati? Idha, bhikkhave, Ở đây, này các tỷ-kheo, 

assufavã puthujjano có kẻ phàm phu không được nghe 
chánh pháp, 

ariyanam adassävT không được diện kiến bậc thánh, 

ariyadhammassa akovido không biết gì về pháp các bậc 
thánh, 

ariyadhamme avinito không tu tập pháp các bậc thánh; 

Sappurisãänam adassãvT Không diện kiến các bậc Chân 
nhân, 

Sappurisadhammassa akovido không biết gì về pháp các bậc Chân 
nhân, 

Sappurisadhamme avinito không tu tập pháp các bậc Chân 
nhân, 

rũpam attato samanupassall, nên quan niệm sắc là chính mình, 

rũpavantam vã aftänam, hay quan niệm chính mình có sắc, 

aftani vã rũpam, hay quan niệm sắc có trong chính 
mình. 

rũpasmim vã attãnam; hay quan niệm chính mình có trong 
sắc. 

vedanam...pe... sañfiam... Hay quan niệm thọ, tưởng, 

sankhãte... hành, ... 

viñfñanam attato samanupassall, Hay quan niệm thức là chính 
mình... 

viññãnavaniam vã hay quan niệm chính mình có thức, 

affänam aftani vã viñfiãnam, hay quan niệm thức có trong chính 
mình. 

viñfñanasmim vã attãnam — hay quan niệm chính mình có trong 


thức. 


evam kho, bhikkhave, 
Daccuppannesu dhammesu 
samirati. 


“Kathafica, bhikkhave, 
Daccuppannesu dhammesu na 
samhirati2 


ldha, bhikkhave, 

Sutavã ariyasävako 
ariyanam dassãvF 
ariyadhammassa Kovido 
ariyadhamme suvinito 


SaDpurisänam dassävT 
SaDpurIsadhammassa kovido 
Sappurisadhamme suvinito 

na rũpam attato samanupassali, 
na rũpavantam vã aftänam, 

na attani vã rũpam, 

na rũpasmim vã attanam; 


na vedanam... na safifñiam... na 
sankhãtre... 


na viiñãnam attato 
Samanupassall, 
na viññãnavantam vã attänam, 


na attani vã viññãnam, 


na viñiiãnasmim vã attänam 


Như vậy, này các tỷ-kheo, là bị lôi 
cuốn trong các pháp hiện tại. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là 
không bị lôi cuốn trong các pháp 
hiện tại? 


Ở đây, này các tỷ-kheo, 

có vị Đa văn Thánh 

được diện kiến các bậc thánh, 
thuần thục pháp các bậc thánh, 
tu tập pháp các bậc thánh, 


được diện kiến các bậc Chân nhân, 
biết rõ pháp các bậc Chân nhân, 
tu tập pháp các bậc Chân nhân. 


Vị này không quan niệm sắc là 
chính mình, 

không quan niệm chính mình có 
sắc, 

không quan niệm sắc có trong 
chính mình. 

không quan niệm chính mình có 
trong sắc. 


Không quan niệm thọ, tưởng, 
hành, ... 


Không quan niệm thức là chính 
mình... 

Không quan niệm chính mình có 
thức, 

không quan niệm thức có trong 
chính mình. 

Không quan niệm chính mình có 
trong thức. 


evam kho, bhikkhave, 
Daccuppannesu dhammesu na 
samhirati 


“Aftitam nãnvãgameyya, 
nappafikankhe anãgatam; 
Yadafitam pahinam tam, 
appafttañca anägatam. 
“Paccuppannafica yo dhammam, 
taHha tattha vipassaltl; 
Asamhiram asamkuppam, 
tam vidvã manubruhaye. 
“Ajjeva kiccamatappam, 
ko Jaffiã marannam suve; 
Na hi no sangaram tena, 
mahäsenena maccunä. 
“Evam vihãrim ãtãpim, 
ahorattamatanditam; 

Tam ve bhaddekarattoli, 


sanfo ãcikkhafe munr tỉ. 


“Bhaddekaraftassa vo, bhikkhave, 
uddesafica vibhangañca 
desessãmrti — it yamm tam vuttam 
Idametam paficca vufta “ni. 


ldamavoca bhagavã. 


Afttamanä te bhikkhu bhagavafo 
bhãsitam abhinandunii. 


(Majjhimanikäya, Vibhangavaggo) 


Như vậy, này các tỷ-kheo, là không 
bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. 


Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước vọng. 

Quá khứ đã đoạn tận, 

Tương lai lại chưa đến, 

Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đây. 

Không động, không rung chuyền 
Biết vậy, nên tu tập, 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 

Ai biết chết ngày mai? 

Không ai điêu đình được, 

Với đại quân thân chết, 

Trú như vậy nhiệt tâm, 

Đêm ngày không mệt mỏi, 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Khi ta nói: "Này các tỷ-kheo, Ta sẽ 
giảng cho các ngươi: Nhút Dạ hiên 
giả', tổng thuyết và biệt thuyết", là 
dựa vào ý nghĩa này mà nói vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 


Các tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời 
dạy của Thế Tôn. 


(Kinh Trung Bộ, bài 1531) 


AGGISUTTA 


Atha kho sambahulãä bhikkhũ 
pubbannhasamayam nivãsetvã 
paftacrvaramadäya sävafthiyam 
pindäya pavisimsu. 
(Pariyãyasuttasadisam). 


“Evarnvädino, bhikkhave, 
afiiatitthiyãä paribba[akã evamassu 
vacanl/ã — 


'yasmim, ävuso, samaye linam 
cittam hoiI, katamesam tasmim 
samaye bojjhañgänam akaãlo 
bhãvanãya, katamesam tasmirmm 
samaye bojjhañgänam kãlo 
bhãvanäya? 


Yasmim panãvuso, samaye 
uddhatam cittam hotI, katamesam 
tasmim samaye bojJjhangãnam 
akãlo bhäãvanaäya, katamesam 
tasmim samaye bojJjhangãnam 
kãlo bhãvanäãyã ti? 


Evam pu{fhã, bhikkhave, 
afifatitthiyãä paribbajakã na ceva 
Sampäyissanli, 

uttariica vighätam äãpaJJissanlti. 


Tam Kkissa hetu? 
Yathaã tam, bhikkhave, 
aVvisayasmim. 
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KINH NGỌN LỬA 


Rồi một số đông tỷ-kheo, vào buổi 
sáng, đắp y cầm y bát, đi vào 
Sãvatthi để khát thực... 


(Giống như kinh Pháp Môn 52) 


Được nói vậy, này các tỷ-kheo, các 
du sĩ ngoại đạo cần được trả lời 
như sau: 


Này chư hiền, khi tâm thụ động, 

tu tập giác chi nào là không đúng 
lúc, 

tu tập giác chi nào là đúng lúc? 


Nhưng, này chư hiền, trong khi tâm 
dao động, 

Tu tập giác chi nào là không đúng 
lúc, 

Tu tập giác chi nào là đúng lúc?” 


Được hỏi vậy, này các tỷ-kheo, 
các du sĩ ngoại đạo sẽ không thể 
giải thích được, 

Sẽ rơi vào khó 33han. 


Vì sao? 

Vì rằng, này các tỷ-kheo, 

vấn đề này vượt ngoài trình độ của 
họ. 


“Naham tam, bhikkhave, passãmi 
sadevake loke samaãrake 
sabrahmake 
Sassamanabrahmanniyä pa/äya 
sadevamanussäya yo Imesam 
pañhãnam veyyäKaranena cittam 
ãrãdheyya, 

afiñiatra tathãgatena vã 
tathägatasävakena vã 

lfo vã pana suÍvã. 


“Yasmim, bhikkhave, samaye 
linam citam hoti, akãlo tasmim 
Samaye 
Dpassaddhisambojjhagassa 
bhävanäya, akãlo 
samadhisambojjhañgassa 
bhãvanäya, akãlo 
upekkhasambojjhangassa 
bhãvanãya. 


Tam kissa hetu? 

Linam, bhikkhave, cittam tam etehi 
dhammehi dussamu{thäpayam 
holl. 


“Seyyathäpi, bhikkhave, puriso 
parittam aggim ujJjaletukãmo assa. 


So faftha allãni ceva tinani 
pakkhipeyya, 

allãni ca gomayäni pakkhipeyya, 
alläni ca kafthäni pakkhipeyya, 
udakavãatañica dadeyya, 
Damsukena ca oKireyya; 

bhabbo nu kho so puriso parittam 
aggm ujJjãlitu”nti 2 
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Này các tỷÿ-kheo, Ta không thấy một 
ai ở Thiên giới, ở Ma giới, 

Phạm thiên giới, 

cùng với quần chúng Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư thiên và loài người có 
thể giải đáp thỏa đáng những câu 
hỏi này, 

ngoại trừ Như Lai, 

hay đệ tử Như Lai, 

hay những ai được nghe từ hai vị 
ây. 


Trong khi tâm thụ động, này các tỷ- 
kheo, thì đây không phải là lúc tu 
tập 

Khinh an giác chi, 


Định giác chi và 


Xả giác chi. 


Vì sao? 

Khi tâm thụ động, này các tỷ-kheo, 
thì không thể được hỗ trợ với các 
giác chi này. 


Ví như, này các tỷ-kheo, một người 
muốn đốt lên một ngọn lửa nhỏ, 


người ấy ném vào đấy cỏ ướt, 


phân bò ướt, 

củi ướt, 

để ngọn lửa ấy giữa mưa, gió và 
rắc bụi lên trên; 

Người ấy có thể nhen đỏ ngọn lửa 
nhỏ ấy không? 


“No hetam, bhante”. 


“Evameva kho, bhikkhave, yasmim 
samaye linam cittam hoti, akãlo 
tasmim samaye passaddlhhi- 
sambojjhañgassa bhãvanãya, 
akãlo samadhisambojjhangassa 
bhãvanãya, akälo upekkhãsam- 
bojihangassa bhãvanãya. 


Tam kissa hetu? 

Linam, bhikkhave, cittam tam etehi 
dhammehi dussamufthäpayam 
holl. 


“Yasmiñca kho, bhikkhave, 
samaye linam cittam holi, 

kãlo tasmirn samaye 
dhammavicayasambojhangassa 
bhãvanãya, 

kãlo viriyasambojjhangassa 
bhãvanäya, kãlo 
pItisambojhañgassa bhãvanäya. 


Tam kissa hetu? 
Linam, bhikkhave, cifam tam etehi 
dhammehi susamuifhãpayam hoi. 


“Seyyathäpi, bhikkhave, puriso 
Darittam aggim ujjãletukãmo assa. 
So faftha sukkhãni ceva tinäni 
pakkhiDeyya, 

sukkhani gomayãni pakkhipeyya, 
sukkhãni ka†thaãni pakkhipeyya, 
tmukhavãtañca dadeyya, na ca 
Damsukena oKireyya; 

bhabbo nu kho so puriso parittam 
aggm ujJjãlitu”nti? 
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Thưa không, bạch Thế Tôn. 


Cũng vậy, này các tỷ-kheo, trong 
khi tâm thụ động, thì đây không 
phải là lúc tu tập 

Khinh an giác chị, 

Định giác chi và 

Xả giác chi. 


Vì sao? 

Vì rằng, khi tâm thụ động, thì không 
thể được hỗ trợ với các giác chỉ 
này. 


Và này các tỷ-kheo, trong khi tâm 
thụ động, thì đây là lúc phải tu tập 


Trạch pháp giác chị, 
Tinh tấn giác chỉ và 
Hỷ giác chỉ. 


Vì sao? 

Vì rằng, này các tỷ-kheo, khi tâm 
thụ động, thì sẽ được hỗ trợ với 
những giác chỉ này. 


Ví như, này các tỷ-kheo, một người 
muốn đốt lên một ngọn lửa nhỏ, 
người ấy ném vào đấy cỏ khô, 


phân bò khô, 

củi khô, 

35ung miệng thổi, 

không có rắc bụi lên trên; 

Người ấy có thể nhen đỏ ngọn lửa 
ấy không? 


“Evam, bhante”. 


“Evameva kho, bhikkhave, yasmim 
samaye linam cittam hoti, kãlo 
tasmim samaye 
dhammavicayasambojjhangassa 
bhäãvanãya, 

kãlo viriyasambojjhangassa 
bhãvanãya, 

kãlo pifisambojjhagassa 
bhãvanãya. 


Tam kissa hetu? 
Linam, bhikkhave, ciltam tam etehi 
dhammehi susamu{fhäpayam hoi. 


“Yasmim, bhikkhave, samaye 
uiddhattam cittam hofi, akãlo 
tasmim samaye 
dhammavicayasambojjhangassa 
bhävanäya, 

akãlo viriyasambojjhañgassa 
bhävanãya, 

akãälo pitisambojjhagassa 
bhãvanãya. 

Tam kissa hetu? 

Uddhatam, bhikkhave, cittam tam 
etehi dhammehi duvipasamayam 
hot. 


“Seyyathäpi, bhikkhave, 

puriso mahantam aggIkkhandham 
nibbapetukãmo assa. 

So faftha sukkhãni ceva tinäni 
DpakkhiDpeyya, 

sukkhãni ca gomayäni 
pakkhipeyya, 
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Thưa có, bạch Thế Tôn. 


Cũng vậy, này các tỷ-kheo, trong 
khi tâm thụ động, thì đây là lúc phải 
tu tập 

Trạch pháp giác chỉ, 


Tỉnh tấn giác chỉ và 


Hỷ giác chỉ. 


Vì sao? 

Vì rằng, này các tỷ-kheo, khi tâm 
thụ động thì sẽ được hỗ trợ với 
những giác chi này. 


Và này các tỷ-kheo, trong khi tâm 
dao động, thì không phải là lúc tu 
tập 

Trạch pháp giác chỉ, 


Tỉnh tấn giác chỉ và 
Hỷ giác chỉ. 


Vì sao? 

Vì rằng, này các tỷ-kheo, tâm dao 
động, thì không thể được hỗ trợ với 
các giác chi này. 


Ví như, này các tỷ-kheo, 

một người muốn dập tắt một đống 
lửa lớn. 

Ở đây, người ấy ném vào cỏ khô, 


phân bò khô và 


sukkhãni ca kafthãni pakkhipeyya, 
tmukhavätafica dadeyya, na ca 
pDamsukena okKireyya; 

bhabbo nu kho so puriso 
mahantam aggIikkhandham 
nibbãpetu”nfi2 


“No hetam, bhante”. 


“Evameva kho, bhikkhave, yasmim 
samaye uddhatam cittam hoi, 
akãlo tasmim samaye 
dhammavicayasambojhangassa 
bhävanäya, 

akãlo viriyasambojjhangassa 
bhävanäya, 

akãlo pifisambojjhangassa 
bhãvanãya. 

Tam kissa hetu? 

Uddhatam, bhikkhave, cIttam tam 
efehi dhammehi duvuipasamayam 
hot. 


“Yasmiñca kho, bhikkhave, 
samaye uddhatam ciftam hot, 
kãlo tasmirn samaye 
passaddhisambojjhangassa 
bhävanäya, 

kãlo samadhisambojjhangassa 
bhävanäya, 

kãlo upekkhãsambojjhangassa 
bhãvanãya. 


Tam kissa hetu? 

Uddhatam, bhikkhave, cittam tam 
elehi dhammehi suvipasamayam 
hoii. 
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củi khô, 

lầy miệng thổi, và không rắc bụi lên 
trên. 

Người ấy có thể dập tắt đống lửa 
lớn ấy không? 


Thưa không, bạch Thế Tôn. 

Cũng vậy, này các tỷ-kheo, trong 
khi tâm dao động, thì không phải là 
lúc tu tập 

Trạch pháp giác chị, 

Tinh tấn giác chi và 

Hỷ giác chỉ. 

Vì .sao? 


Vì rằng, tâm dao động, thì không dễ 
dàng lắng đọng với các giác chỉ ấy. 


Và này các tỷ-kheo, trong khi tâm 
dao động, thì là lúc phải †u tập 
Khinh an giác chị, 

Định giác chi và 

Xả giác chi. 

Vì sao? 


Vì rằng, tâm dao động thật dễ dàng 
lắng đọng với các giác chỉ ấy. 


“Seyyathapi, bhikkhave, puriso 
mahantam aggikkhandham 
nibbapetukaämo assa. 


So taftha allãni ceva tinani 
pakkhiDeyya, 

allãni ca gomayäni pakkhipeyya, 
allãni ca kafthäni pakkhipeyya, 
udakavätañica dadeyya, 
Damsukena ca oKireyya; 


bhabbo nu kho so puriso 
mahantam aggikkhandham 
nibbãapetu”nfi2 


“Evam, bhante”. 


“Evameva kho, bhikkhave, yasmim 
samaye uddhatam cittam hot, 

kãlo tasmirn samaye passaddlhhi- 
sambojjhañgassa bhãvanãya, 

kãlo samaädhisambojjhangassa 
bhävanäya, 

kãlo upekkhãsambojjharigassa 
bhãvanãya. 


Tam kissa hetu? 

Uddhatam, bhikkhave, cIittam tam 
elehi dhammehi suvipasamayam 
hoi. 

Safiñca khvaham, bhikkhave, 
sabbatthikam vadanir ti. 


(Samyuttanikãäya, Mahaãvagga, 
Bojjhagasamyutta) 
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Ví như, này các tỷ-kheo, có người 
muốn dập tắt một đống lửa lớn. 


Ở đây, người ấy ném vào cỏ ướt, 


ném vào phân bò ướt, 

ném vào củi ướt, 

để giữa gió và mưa, và rắc bụi lên 
trên. 


Người ấy có thể dập tắt ngọn lửa 
lớn ấy không? 

Thưa có, bạch Thế Tôn. 

Cũng vậy, này các tỷ-kheo, trong 
khi tâm dao động, trong khi đó, 

thì phải tu tập Khinh an giác chị, 
Tu tập Định giác chi, 

Tu tập Xả giác chỉ. 

Vì sao? 


Vì rằng, tâm dao động thật dễ được 
tịnh chỉ nhờ các pháp này. 


Nhưng đối với niệm, này các tỷ- 
kheo, Ta nói rằng lợi ích trong mọi 
trường hợp. 


(Tương Ưng Bộ, lập V Thiên Đại 
Phẩm, Tương Ưng Giác Chi) 


SANGÄRAVASUTTA 


Sãvafthinidänam ... 


Atha kho sangãravo brãhmanno 
yena bhagavã tenupasankami; 
upasanikamitva bhagavafã 
saddhim sammodi. 
Sammodaniyam katham 
SäãranTyam vitisäretvä ekamantam 
nisidl. 


Ekamantam nisinno kho 
Sangaravo brãhmano 
bhagavantam etadavoca — 


“Ko nu kho, bho gotama, hefu, ko 
paccayo yenekadãa digharattam 
sajihäyakatãpi mantã 
nappafibhanii, pageva 
asajjhãyakatã? 


Ko pana, bho gotama, hefu, ko 
paccayo yenekadãa digharafttam 
asajjhayakatãäpi mantã patibhanii, 
pageva sajJhäyakatã'ti? 


“Yasmim kho, brãhmanna, samaye 
kämarägapariyuffhitena cetasã 
viharati kämarãgaparetena, 
uppannassa ca kämarãgassa 
nissarannam yathãbhutam nappa- 
Jjãnãti, 

attatthampi tasmimm samaye 
yathabhutam na jãnãti na passall, 
DaratthambDi tasmim samaye 
yathabhutam na jãnãti na passalli, 
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KINH SANGÄRAVATA 
Duyên Sự ở Sãvatthi... 


Rồi Bà-lamôn Sangärava đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, vị ấy liền ngồi 
xuống một bên. 


Ngồi một bên, Bà-la-môn 
Sangärava thưa với Thế Tôn: 


Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn 
giả Gotama, có khi các chú thuật 
được học thuộc lòng lâu ngày cũng 
không nhớ nỗi, nói gì là việc học cái 
mới? 


Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn 
giả Gotama, có khi các chú thuật 
chưa thuộc lại rất khó thuộc, nói gì 
là việc nhớ lại cái đã học thuộc lâu 
ngày? 


Này Bà-la-môn, khi sống với tâm bị 
dục tham xâm chiếm, 

chỉ phối, không biết làm sao để 
thoát khỏi sự ám ảnh của dục tham, 


không thể thấy và biết được lợi ích 
của cả bản thân và người khác, 


ubhayatthampi tasmim samaye 
yathãäbhutam na Jjãnãti na passali; 


digharattam sajjhäyakatäpi mania 
nappafibhanii, 
pageva asajjhäyakafä. 


“Seyyafthäpi, brãhmana, 

udapatto samsaftho 

lakhäya vã 

haliddiyã vã 

nïiiyã vã 

mañiiffhäya vã. 

Tattha cakkhumäã puriso sakam 
mukhanimittam paccavekkhamaãno 
yathãabhutam na Jjãneyya na 
DaSSeyya. 


Evameva kho, brahmana, 


ÿasmim samaye 
kämarägapariyuffhitena cetasä 
viharati kämarãgaparetena; 
uppannassa ca kämarãgassa 
nissarannam yathabhutam 
nappajanäii, attatthamjpi tasmim 
samaye yathabhutam na Jãnãtfi na 
Dassati, paratthampi.. .pe... 
ubhayatthampi tasmim samaye 
yathäabhutam na Jänãti na pasSsafi; 
digharattam sajjhäyakatäpi mantã 
nappafibhanii, pageva 
asajjhäyakatä. 


“Puna caparam, brãhmaina, 
ÿasmim samaye 
byãpädapariyuffhitena cetasä 
viharati byäpãdaparetena, 
UupDpannassa ca byäpädassa 
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thì các chú thuật được học thuộc 
lòng lâu ngày cũng không nhớ nổi, 
nói gì là việc học cái mới. 


Ví như, này Bà-la-môn, 

một bát nước trộn lẫn với thuốc 
nhuộm gôm lắc, 

hay màu đỏ tía, 

hay màu xanh, 

hay màu vàng. 

Và ở đây một người có mắt muốn 
soi mặt của mình, sẽ không thấy 
được gì. 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, 


khi sống với tâm bị dục tham xâm 
chiếm, chỉ phối, 

không biết làm sao để thoát khỏi sự 
ám ảnh của dục tham, 

không thể thấy và biết được lợi ích 
của cả bản thân và người khác, 

thì các chú thuật được học thuộc 
lòng lâu ngày cũng không nhớ nổi, 
nói gì là việc học cái mới. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, khi sống 
với tâm bị sân hận xâm chiếm, chỉ 
phối, không biết làm sao để thoát 
khỏi sự ám ảnh của sân hận... 


nissaranam yathabhutam 
nappajänäii, pe... 


“Seyyathäapi, brahmanna, udapatto 
agginã sanfafto pakkuthifo 
usmudaka/äio. 


Tattha cakkhumã puriso sakam 
mukhanimittam paccavekkhamaãno 
yathäbhutam na jãneyya na 
paSSeyya. 


“Puna caparam, brahmana, 
ÿasmim samaye 
thinamiddhapariyutthitena cetasã 
viharati thinamiddhaparetena, 
uppannassa ca thinamiddhassa 
nissarannam yathabhutam 
nappajänäifi, ...pe... 


“Seyyathäpi, brãhmana, udapafto 
sevãlapannakapariyonaddho. 


Tattha cakkhumã puriso sakam 
mukhanimittam paccavekkhamãno 
yathabhutam na jãneyya na 
DASSeyya. 


“Puna caparam, brahmana, 
ÿasmim samaye 
uddhaccakukkuccapariIyutfhitena 
cetasä viharafi 
uddhaccakukkuccaparetena, 
UuDDannassa ca 
uddhaccakukKkUuccassa nIssararnam 
yathäabhutam nappajänäfi, pe... 
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Ví như, này Bà-la-môn, một bát 
nước được lửa đun sôi, sôi lên 
sùng sục, sôi lên cuôn cuộn. 


Và ở đây một người có mắt muốn 
soi mặt của mình, sẽ không thây 
được gì. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, 

khi sống với tâm bị hôn thụy xâm 
chiếm, chỉ phối, không biết làm sao 
để thoát khỏi sự ám ảnh của hôn 
thụy... 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát 
nước bị rong rêu che phủ. 


Và ở đây một người có mắt muốn 
soi mặt của mình, sẽ không thây 
được gì. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, khi sống 
với tâm bị trạo hối xâm chiếm, chỉ 
phối, không biết làm sao để thoát 
khỏi sự ám ảnh của trạo hối... 


“Seyyathäpi, brãhmana, udapafto 
vãterifo calito bhanfo ũmijäio. 
Tattha cakkhumã puriso sakam 
mukhanimittam paccavekkhamaãno 
yathäbhutam na jãneyya na 
DaSSeyya. 


“Puna caparam, brahmana, 
ÿasmim samaye 
VicIkicchãpariyuffhitena cetasã 
viharati vicikicchãparetena, 
uppannaya ca viciKicchãya 
nissarannam yathabhutam 
nappajanãäii, attatthamjpi tasmim 
samaye yathäbhutam na Jãnãti na 
passafi, paratthampi...pe... 
ubhayafthampi... digharaftam 
saj/hãyakatäpi manfã 
nappafibhanii, pageva 
asajjhäyakatä. 


“Seyyathapi, brãhmana, udapatto 
ãvilo lulito kalalibhufo andhakãre 
nikkhitto. Tattha cakkhuma puriso 
sakam mukhanimittam 
paccavekkhamano yathabhutam 
na jãneyya na pasSeyya. 


Evameva kho, brãhmana, yasmim 
samaye vicikicchãpariyutthitena 
cetasä viharati vicikicchãparetena, 
uppannaya ca vicikicchãya 
nissarannam yathabhutam 
nappajanäii, 

attatthampi tasmim samaye 
yathäabhutam na jãnãti na passall, 
DaratthambDi tasmim samaye 
yathabhutam na jãnãti na passall, 
ubhayatthampi tasmim samaye 


42 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát 
nước bị gió thổi, dao động, chấn 
động, nổi sóng và ở đây một người 
có mắt muốn soi mặt của mình, sẽ 
không thấy được gì. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, khi sống 
với tâm bị hoài nghỉ xâm chiếm, chỉ 
phối, không biết làm sao để thoát 
khỏi sự ám ảnh của hoài nghi... 


Ví như, này Bà-la-môn, một bát 
nước bị khuấy động, khuấy đục, 
khuấy bùn, đặt trong bóng tối và ở 
đây một người có mắt muốn soi mặt 
của mình, sẽ không thấy được gì. 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi sống 
với tâm bị hoài nghỉ xâm chiếm, chỉ 
phối, 

không biết làm sao để thoát khỏi sự 
ám ảnh của hoài nghị, 

không thể thấy và biết được lợi ích 
của cả bản thân và người khác, 

thì các chú thuật được học thuộc 
lòng lâu ngày cũng không nhớ nỗi, 
nói gì là việc học cái mới. 
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yathäabhutam na Jjänãti na paSsafi; 
digharattam sajjhäyakatäpi mantã 
nappafibhanii, pageva 
asajjhäyakatä. 


(Samyuttanikäya, Mahaãvagga, (Tương Ưng Bộ, lập V Thiên Đại 
Bojjhangasamyutta, Säkacchavagga) Phẩm, Chương Tương Ưng Giác Chi) 
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LOẠI BỎ CHƯỚNG NGAẠI THIỀN 
ĐỊNH 


NIVARANAPPAHANA 


So iminã ca ariyena silakkhandhena 
Samannagaio, 

Iminä ca ariyena indriyasamvarena 
Samannagaio, 

Iminã ca ariyena safisampajañfiena 
Samannagaio, 

Imãya ca ariyäya santuffhiyä 
Samannagaio, 

vivifttam senãsanam bhajati 
araññiam rukkhamulam pabbatam 
kandaram giriguham susänam 
vanapaftham abbhokãsam 
palälapufiiam. 


So pacchãbhaftam 
pindapatappafikkanto 

nisidati pallañkam äbhuJifvã uJum 
käyam panidhãya parimukham 
safim upafthapetvã. 


“So abhijiham loke pahãya 
vigatäbhijihena cetasä viharalfl, 
abhijihäya ciftam bparisodheti. 


Byãpädapadosam pahãya 
abyãpannacifto viharafi 
sabbapanabhuftahitänukamDi, 


byãäpädapadosä ciftam parisodheti. 


Thinamiddham pahäya 
vigatathinamiddho viharafi 


Tỷ-kheo ấy, với thánh giới này, 
Với sự hộ trì các căn, 

Với chánh niệm tỉnh giác, 

Với hạnh tri túc, 


Lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, 
như rừng, gốc cây, khe núi, hang 
đá, bãi tha ma; lùm cây, ngoài trời, 
đống rơm. 


Sau khi đi khất thực về và ăn xong, 


vị ấy ngồi kiết già, 
lưng thẳng và nhìn thẳng, 
rồi an trú chánh niệm. 


Vị Ấy từ bỏ tham ái ở đời, 
sống với tâm thoát ly tham ái, 
gột rửa tâm hết tham ái. 


Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm 
không sân hận, 

lòng từ mẫn thương xót tất cả 
chúng hữu tình, 

gột rửa tâm hết sân hận. 


Từ bỏ hôn trầm, thụy miên, vị ấy 
sống thoát ly hôn trầm và thụy 
miên. 


ãlokasafimI, safo sampajäno, 
thinamiddha cifftam parisodheti. 


Uddhaccakukkuccam pahãya 
anuddhaio viharafi, ajjhattam 
vũpasanfacitto, uddhaccakukkuccäã 
cittam parisodhett. 


Vicikiccham pahãya tinrnnavicikiccho 
viharati, akathamkathr kusalesu 
dham.mesu, 

Vicikicchãya cittam parisodheti. 


“Seyyathäpi, mahãrãja, puriso inarm 
ãdãya kammaanfe payojeyya. 


Tassa te kammantã samijiheyyum. 
So yãni ca porãnãni inamuläni, tãni 
ca byantim kareyya, 

Siyãä cassa uffarim avasittham 
dãrabharanäya. 


Tassa evamassa 


'aham kho pubbe inam ãdãya 
kammanfte payoJeSim. 


Tassa me te kammaantãä 
samijJhimsu. 

Soham yãni ca porãnãni inamulãni, 
tân! ca byantim akãsim, 

afthi ca me uffarim avasiftham 
dãrabharany8ä tí. 

So fafonidaänam labhetha pãmojjam, 
adhigaccheyya somanassam. 
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Với tâm tưởng hướng về ánh sáng, 
chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm 
hết hôn trầm, thụy miên. 


Từ bỏ trạo cử hối tiếc, vị ấy sống 
không trạo cử, nội tâm trầm lặng, 
gột rửa tâm hết trạo cử, hối tiếc. 


Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát 
khỏi nghỉ ngờ, không phân vân 
lưỡng lự, 

gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với 
thiện pháp. 


Này Đại vương, như một người 
mắc nợ; liền làm các nghề nghiệp. 


Những nghề này được phát đạt, 
người ấy không những trả được nợ 
cũ, 

còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. 
Người ấy nghĩ: 


"Ta trước kia mắc nợ nên làm các 
nghề nghiệp. 


Những nghề này được phát đạt, 
ta không những trả được nợ cũ, 
còn có tiền dư để nuôi vợ". 


Người ấy nhờ vậy được hạnh phúc 
VUI VẺ. 


“Seyyathäpi, mahãrãja, puriso 
aäbadhiko assa 

dukkhito 

bã|hagiläãno; 

bhaftañcassa nacchãdeyya, 
na cassa kãye balamaffä. 


So aparena samayena tamhã 
äbadhã mucceyya; 

bhaftam cassa chãdeyya, 
Siyä cassa kãye balamatffä. 


lassa evamassa — 

'aham kho pubbe ãbãdhiko ahosim 
dukkhito bãlhagilãno; 

bhaftafñca me nacchãdesi, 

na ca me äsi kãye balamaftä. 


Somnhi etarahi tamhã ãbãdhã mutffo; 
bhaftañca me chãdelli, 
afthi ca me kãye balamatffä ti. 


So fafonidaänam labhetha pãmojjam, 
adhigaccheyya somanassam. 


“Seyyathäpi, maharãaja, 

puriso bandhanãgäre baddho assa. 
So aparena samayena tamhã 
bandhanäãgärã mucceyya 

softhinä abbhayena, 

na cassa kiñci bhogãnam vayo. 


Tassa evamassa 


'aham kho pubbe bandhanaãgãre 
baddho ahosim, 

somihi etarahi tamhã bandhanäãgärã 
muffo softhinä abbhayena. 
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Này Đại vương, như một người bị 
bệnh, 

đau đón, 

trầm trọng, 

ăn uống không tiêu, 

thể lực suy yếu. 


Sau một thời gian người ấy khỏi 
bệnh, 

ăn uống dễ dàng, 

thể lực khôi phục. 


Người ấy nghĩ: 

"Ta trước kia bị bệnh, 
đau đớn trầm trọng, 
ăn uống không tiêu, 
thể lực suy yếu. 


Nay ta khỏi bệnh, 
ăn uống dễ dàng, 
thể lực khôi phục". 


Người ấy nhờ vậy được hạnh phúc 
Vui Vẻ. 


Này Đại vương, 

như một người bị nhốt trong ngục. 
Người ấy sau một thời gian, 

được khỏi tù tội, 

an lạc kiện toàn, 

tài sản không bị mất mát. 


Người ấy nghĩ: 
"Ta trước kia bị nhốt trong ngục, 


nay ta được khỏi tù tội, 
an lạc kiện toàn, 


Nafthi ca me kifci bhogãnam 
vayo tỉ. 


So fafonidaänam labhetha pãmojjam, 


adhigaccheyya somanassam. 


“Seyyathäpi, mahãrãja, 
puriso dãso assa 
anaftädhino 

paradhino 

na yenakãmamgamo. 


So aparena samayena tamhã 
dãsabyã mucceyya 

aftädhimo 

aparadhino 

bhujJisso 

yenakãmarmgamo. 


Tassa eVamassa — 


'aham kho pubbe dãso ahosim 
anaftädhino 

parãadhino 

na yenakãmarmgamo. 


Somihi etarahi tamhã dãsabyäã 
muffo 

afadhino 

aparadhino 

bhuJjisso 

yenakaämamgamo tí. 


So tafonidanam labhetha 
pãmo/jjam, adhigaccheyya 
SOmanassam. 
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tài sản không bị mất mát". 


Người ấy nhờ vậy được hạnh phúc 


VuUI vẻ. 


Này Đại vương, 

như một người nô lệ, 
không được tự chủ, 

lệ thuộc người khác, 
không được tự do đi lại. 


Người ấy, sau một thời gian, 
thoát khỏi cảnh nô lệ, 

được tự chủ, 

không lệ thuộc người khác, 
một người được giải thoát, 
được tự do đi lại. 


Người ấy nghĩ: 


“Ta trước kia bị cảnh nô lệ, 
không được tự chủ, 

lệ thuộc người khác, 
không được tự do đi lại. 


Nay ta thoát cảnh nô lệ, 


được tự chủ, 

không lệ thuộc người khác, 
một người được giải thoát, 
được tự do đi lại". 


Người ấy nhờ vậy được hạnh phúc 


VuUI vẻ. 


“Seyyathäpi, mahãrãja, 
puriso sadhano sabhogo 
kantaraddhãnamaggam 
paftipajjeyya 
dubbhikkham 
sappafibhayam. 


So aparena samayena tam 
kantãram nitthareyya softhinã, 
gãmantam anupäapuneyya 
khemam 

appafibhayam. 


Tassa eVvamassa — 


aham kho pubbe sadhano 
sabhogo kantãraddhãnamaggam 
pafipajjim dubbhikkham 
sappafibhayam. 


Somnhi etarahi tam kantãram 
nitthinno softhinä, gãmantam 
anuppaffto khemam 
appafibhaya ni. 

So tafonidanam labhetha 
pãmo//am, adhigaccheyya 
SOtmanassam. 


“Evameva kho, mahãrãja, 


bhikkhUu 

yathä inam 

yathäã rogam 

yathã bandhanägäram 

yathäã dãsabyam 

yathã kantãraddhãnamaggar, 
eVam ime pafica nIvarane 
appahine aftani samanupassalft. 
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Này Đại vương, 

như một người giàu có, 
nhiều tài sản, 

đang đi qua bãi sa mạc, 
thiếu lương thực, 

đầy những nguy hiểm. 


Người ấy, sau một thời gian đã đi 
khỏi sa mạc, 

đến đầu làng vô sự, 

yên ồn, 

không có nguy hiểm. 


Người ấy nghĩ: 


"Ta trước kia giàu có, nhiều tài sản, 
đi qua bãi sa mạc thiếu lương thực, 
đầy những nguy hiểm. 


Nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy, 
đến đầu làng vô sự, yên ổn, không 
có nguy hiểm". 


Người ấy nhờ vậy được hạnh phúc 
Vui Vẻ. 


Cũng như vậy, này Đại vương, 


Tỷ-kheo tự mình quán năm triền cái 
chưa xả ly, như món nợ, 

như bệnh hoạn, 

như ngục tù, 

như cảnh nô lệ, 

như con đường sa mạc. 


“Seyyathapi, mahãrãja, 
yathäã ãnanyam 

yathäã ãrogyam 

yathã bandhanamokkham 
yathã bhuJissam 

yathã khemantabhumim; 


evameva kho, mahãräja, 
bhikkhu Iime pafica nïvarane pahine 
aftani samanupassalft. 


“Tassime pañca nivarane pahine 
aftani samanupassafo pãmojjam 
Jãyati, pamudlitassa pifi Jãyafi, 
pIfimanassa kãyo passambhall, 


passaddhakãyo sukham vedeti, 
sukhino cittam samaädhiyaft. 


“S$o viVicceva kãmelhi, vivicca 
akusalehi dhammehi savitakkam 
Savicäram vivekajam pifisukham 
pathamam Jhãnam upasampajja 
viharaft. 

So imameva kãyam vivekajena 
pIfisukhena abhisandefi parisandeti 
paripureti parippharafi, 


nãssa kifci sabbãävafo käyassa 
vivekajJena pifisukhena apphu‡am 
hoi. 


“Seyyathapi, mahãrãja, dakkho 
nhãpako vã nhãpakanteväsiï vã 
kamsathale nhãnïyacunnaani äkiritvã 
udakena paripphosakam 
paripphosakam sanneyya, 
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Này Đại vương, 

cũng như không mắc nợ, 
như không bệnh tật, 

như được khỏi tù tội, 
như được tự do, 

như đất lành yên ồn, 


Này Đại vương, 
Tỷ-kheo khi đã diệt trừ năm triền cái 
thì cũng thấy mình được như vậy. 


Khi quán tự thân đã xả ly năm triền 
cái ấy, hân hoan sanh; 

Do hân hoan nên hỷ sanh; 

Do tâm hoan hỷ, thân được khinh 
an; 

Do thân khinh an, lạc thọ sanh; 

Do lạc thọ, tâm được định tính. 


Tỷ-kheo ly dục, ly ác pháp, chứng 
và trú thiền thứ nhất, 

một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, 
với tầm, với tứ. 


Tỷ-kheo thắm nhuằn, tâm ướt, làm 
cho sung mãn, tràn đầy thân mình 
với hỷ lạc do ly dục sanh, 


Không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do ly dục sanh 
ấy thắm nhuằn. 


Này Đại vương, như một người hầu 
tắm lão luyện hay đệ tử người hầu 
tắm. 

Sau khi rắc bột tắm trong thau bằng 
đồng, liền nhồi bột ấy với nước, 
cục bột tắm ấy được thắm nhuần 
nước ướt, nhào trộn với nước ướt, 


säyam nhãn!yapingdi snehãnugatä 
snehaparetãä santarabahirä phuíã 
snehena, na ca pagghararni; 


Evameva kho, mahãräja, bhikkhU 
Imameva kãyam vivekajena 
pIfisukhena abhisandeti parisandeti 
paripureti parippharafi, 


nãssa kifici sabbãävafo kãyassa 
vivekajJena pifisukhena apphu‡am 
hoi. 


ldampi kho, mahãrãja, 

sandifthikam sämañfñiaphalam 
purimehi sandiffhikehi 
sãmafiñaphalehi abhikkantatarañca 
parnitatarañca. 


“Puna caparam, mahãrãja, 


bhikkhu vitakkavicäränam 
vũpasama ajjhattam 
Sarnpasãdanam cefaso 
ekodibhäavam avifakkam avicäram 
samadhiam pifisukham dufiyam 
/hãnam upasampalja viharafi. 


So imameva kãyam samadhijena 
pIfisukhena abhisandeti parisandeti 
paripureti parippharafi, 


nãssa kifici sabbävato kãyassa 
samadhijena prtisukhena apphutam 
hot. 
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thấm ướt cả trong lẫn ngoài với 
nước, nhưng không chảy thành 
giọt. 


Cũng vậy, này Đại vương, tỷ-kheo 
thám nhuằn, tâm ướt, làm cho sung 
mãn, tràn đầy thân hình với hỷ lạc 
do ly dục sanh. 


Không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do ly dục sanh 
ấy thắm nhuằn. 


Này Đại vương, 

Đó là quả thiết thực hiện tại của 
hạnh Sa-môn, còn vi diệu thù thắng 
hơn những quả thiết thực hiện tại 
của hạnh Sa-môn trước. 


Lại nữa, này Đại vương, 


Tỷ-kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và 
trú thiền thứ hai, 

Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm không tứ, 


Nội tĩnh nhất tâm tỷ-kheo ấy thắm 
nhuần, tâm ướt làm cho sung mãn, 
tràn đầy thân mình với hỷ lạc do 
định sanh. 


Không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do định sanh ấy 
thắm nhuần. 


“Seyyathapi, mahãrãja, 
udakarahado gambhiro 
ubbhidodako tassa nevassa 
purafthimäya disãya udakassa 
ãyamukham, 

na dakkhinäya disäya udakassa 
ãyamukham, 

na pacchimäya disãya udakassa 
äyamukham, 

na uffaräya disãya udakassa 
äyamukham, 

devo ca na kãlenakãlam 
sammadhäram anuppaveccheyya. 


Atha kho tamhãva udakarahadãä sitã 
vãridhãrã ubbhijJitvã tameva 
udakarahadam sitena vãrinäã 
abhisandeyya parisandeyya 
paripureyya paripphareyya, 

nãssa kifici sabbävafo 
udakarahadassa siiena vãrinã 
apphutam assa. 


Evameva kho, mahãräja, bhikkhU 
Imameva kãyam samadhijena 
pItisukhena abhisandefi parisandeti 
paripureti parippharatfi, 

nãssa kifñci sabbãvafo kãyassa 
samadhijjena plfisukhena apphu‡†am 
hot. 


ldampi kho, mahãräja, sandi†thikam 
sãämaññiaphalam purimehi 
sandifthikehi säãmafifiaphalehi 
abhikkantatarafica parnitatarañca. 
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Này Đại vương, ví như một hồ 
nước có mạch ngầm tự dâng lên, 


Ở bờ phía Đông không có lỗ mội 
chảy ra, 
Ở bờ phía Nam không có lỗ 
chảy ra, 
Ở bờ phía Tây không có lỗ 
chảy ra, 
Ở bờ phía Bắc không có lỗ 
chảy ra, 
và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. 


mội 


Mạch nước từ hồ ấy phun ra thắm 
nhuần, tâm ướt, làm cho sung mãn 
tràn đầy hồ nước ấy, với nước mát 
lạnh. 


Không một chỗ nào của hồ nước ấy 
không được nước mát lạnh thấm 
nhuần. 


Cũng vậy, này Đại vương, tỷ-kheo 
thám nhuằn tâm ướt, làm cho sung 
mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc 
do định sanh. 

Không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do định sanh ấy 
thám nhuằn. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi 
diệu thù thắng hơn những quả thiết 
thực hiện tại của hạnh Sa-môn 
trước. 


“Puna caparam, mahãrãja, bhikkhu 
pltiyä ca virägã upekkhako ca 
viharati sato sampajäno, 

sukhañica kãyena pafisarmvedelfli, 
yam tam ariyä ãcikkhanfi — 
'Upekkhako satima sukhavihãtTti, 
tatiyam jhãnam upasampajja 
viharaft. 


So imameva kãyam nippitikena 
sukhena abhisandeti parisandeti 
paripureti parippharalfi, 

nãssa kifñci sabbãvafo kãyassa 
nippitikena sukhena apphutam hoi. 


“Seyyathäpi, mahãrãja, 
uppaliniyam vã 
paduminiyam vã 
pungdarikiniyam vã 
appekaccãni uppaläni vã 
padumäni vã pungdarikani vã 
udake jãätãni 


udake sarmvagdgdhãäani 
udakãnuggatäni 
antonimuggaposini, 


tãni yäva caggäã yãva ca mulãä 
sIifena vãrinä abhisannäni 
pDarisannäni paripuräni 
paripphufäni, 


nãssa kifici sabbävatam 
uppalänam vã padumäanam vã 
pungdarikänam vã sitena vãrinã 
apphuftam assa; 
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Lại nữa, này Đại vương, tỷ-kheo ly 
hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 


thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
thánh gọi là 
"Xả niệm lạc trú”, chứng và an trú 
thiền thứ ba. 


Tỷ-kheo thắm nhuằn, tâm ướt, làm 
cho sung mãn tràn đầy thân mình 
với lạc thọ không có hỷ ấy, 

Không một chỗ nào trên toàn thân, 
không được lạc thọ không có hỷ ấy 
thám nhuằn. 


Này Đại vương, ví như trong 

hồ sen xanh, 

hồ sen hồng, 

hồ sen trắng, 

có những sen xanh, sen hồng hay 
sen trắng. 

Những bông sen ấy sanh trong 
nước, 

lớn lên trong nước, 

không vượt khỏi nước, 

nuôi sống dưới nước, 


Từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều 
thám nhuằn tâm ướt, 

đầy tràn thấu suốt bởi nước mát 
lạnh ấy. 


Không một chỗ nào của toàn thể 
sen xanh, sen hồng hay sen trắng 
không được nước mát lạnh ấy thắm 
nhuằần. 


evameva kho, mahãräja, bhikkhu 
Imameva kãyam nippifikena 
sukhena abhisandeti parisandeti 
paripureti parippharall, 


nãssa kifñci sabbãavafo kãyassa 
nippiftikena sukhena apphufam 
hot. 


ldampi kho, mahãräja, 
sanditthikam sãmañiñaphalam 
purimehi sandiffhikehi 
sãämaññaphalehi 
abhikkantatarafica paritatarañca. 


“Puna caparam, mahãrãja, 
bhikkhu sukhassa ca pahãnã 
dukkhassa ca pahãnã, pubbeva 
Somanassadomanassãnam 
afhangama adukkhamasukham 
upekkhäsafiparisuddhim catuttham 
Jhäãnam upasampajja viharafli, 

So imameva käyam parisuddhena 
cetasã pariyodätena pharitvã 
nisinno hofi, 

nãssa kifñci sabbavato Kãyassa 
parisuddhena cefasäã pariyodatena 
apphutam hoi. 


“Seyyathäpi, mahãrãja, puriso 
odätena vafthena sasisam 
pãrupitvã nisinno assa, 

nãssa kifñci sabbãvafo kãyassa 
odäftena vafthena apphutam assa; 


evameva kho, mahãräja, bhikkhu 
Imameva kãyam parisuddhena 
cetasã pariyodätena pharifvã 
nisinno hofi, 
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Cũng vậy, này Đại vương tỷ-kheo 
thám nhuằn, tâm ướt, làm cho sung 
mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ 
không có hỷ ấy; 


Không một chỗ nào trên toàn thân 
không được lạc thọ không có hỷ ấy 
thấm nhuần. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi 
diệu thù thắng hơn những quả thiết 
thực hiện tại của hạnh Sa-môn 
trước. 


Lại nữa, này Đại vương, tỷ-kheo, xả 
lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, 

Chứng và trú vào thiền thứ tư, 
không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. 


Tỷ-kheo ấy thấm nhuằn toàn thân 
mình với tâm thuần tịnh trong sáng; 


Không một chỗ nào trên toàn thân 
không được tâm thuần tịnh trong 
sáng ấy thắm nhuằn. 


Này Đại vương, ví như một người 
ngồi, dùng tắm vải trắng trùm đầu, 


Không một chỗ nào trên toàn thân 
không được vải trắng ấy che thấu. 


Cũng vậy, này Đại vương, tỷ-kheo 
thám nhuần toàn thân mình với tâm 
thuần tịnh, trong sáng, 


nãssa kifñci sabbãvafo kãyassa 
parisuddhena cetasäã pariyodatena 
apphutam hoi. 


ldampi kho, mahãrãja, 
sanditthikam sãmañiñaphalam 
purimehi sandiffhikehi 
sãmaññaphalehi 
abhikkantatarafica parmtatarañca. 


“So evam samahite ciffe 
parisuddhe pariyodate 
anangane vigatipakkilese 
mudubhute kammaniye 
thite änefiiappaffe 
fñiãnadassanäya cittam 
abhiniharati 
abhininnämelti. 


So evam pajãnãti — 


ayam kho me kãyo rũpT 
cäãtumahäbhuftiko 
tmãtãpeffikasambhavo 
odanakummäasupacayo 
aniccucchädana- 
parimaddana- 
bhedana- 
viddhamsana- 
dhammo; 


Idañica pana me vifñfianam eftha 
sitam ettha patibaddha niíi. 


(Samañiñiaphalasutta, Dighanikãya) 
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Không một chỗ nào trên toàn thân 
không được tâm thuần tịnh trong 
sáng ấy thắm nhuằn. 


Này Đại vương, đó là quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Sa-môn, còn vi 
diệu, thù thắng hơn những quả thiết 
thực hiện tại của hạnh Sa-môn 
trước. 


Với tâm định tĩnh, 

thuần tịnh, 

không cấu nhiễm, không phiền não, 
nhu nhuyền, dễ sử dụng, 

vững chắc, bình thản như vậy, 
Tỷ-kheo dẫn tâm, 

hướng tâm đến chánh trí, 

chánh kiến. 


Vị Ấy biết: 


Thân này của ta là sắc pháp, 
Do bốn đại thành, 

Do cha mẹ tạo ra, 

Nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, 
Vô thường, 

Biến hoại, 

Phần toái, 

Băng hoại, 

Hoại diệt, 


Trong thân ấy thức ta lại nương tựa 
và bị trói buộc. 


(Kinh Sa Môn Quả, Trường Bộ) 


) 


PATHAMANÄNÄÃTITTHIYASUTTA KINH NGƯỜI MÙ SỜ VOI 


EVvam me sutam — 


ekam samayam bhagavã 
sãvafthiyam viharati Jetavane 
anathapindikassa ärãme. 


Tena kho pana samayena 
sambahulã 
nãnätitthiyasamannabrahmana- 
paribbajakä sävatthiyam 


Dpafivasanti nãnãdlffhikã 
nãnãkhanftikã nãnãrucikã 
nãnãdi{fhinissayanissifä. 


Sanieke samanabrähmana 
evarmvadino evamdlfthino — 
“sassafo loko, idameva saccam 


~x~_1 


moghamaïñiña “ni. 


Sanii paneke samannabrähmarnã 
evarmvadino evamdlffthino — 


“asassafo loko, idameva saccam 
moghamaïñiña “ni. 


Sanieke samanabrähmana 
evarmvadino evamdlfthino — 


“antavã loko, idameva saccam 
moghamaïñiña “ni. 


Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Sävaffhi, tại 
Jetavana, khu vườn ông Anäfha- 
pindika. 


Lúc bấy giờ một số đông các ngoại 
đạo sai khác. 

Các Sa-môn, Bà-la-môn, các du sĩ 
ngoại đạo đều vào Sävatthi để khất 
thực. 


Họ có quan: điểm khác nhau, có 
nhận thức khác nhau, có sở thích 
khác nhau, lập trường quan điểm 
khác nhau. 


Một số Sa-môn, Bà-la-môn, luận 
thuyết như sau: 

"Thế giới là thường còn, chỉ đây là 
sự thật, ngoài ra là hưử vọng”. 


Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận 
thuyết như sau, quan điểm như 
sau: 

"Thế giới là vô thường, chỉ đây là 
sự thật, ngoài ra là hưử vọng”. 


Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận 
thuyết như sau, quan điểm như 
sau: 

"Thế giới là có biên tế, chỉ đây là sự 
thật, ngoài ra là hư vọng”. 


Sanii paneke samannabrähmarnã 
evamvadino evamdlfthino — 


“anantavã loko, idameva saccam 
moghamafifia "nii. 


Sanieke samanabrähmana 
evarmvadino evamdifthino 


— “tam Jivam tam sariram, idameva 


Saccam moghamafima “ni. 


Sanii paneke samannabrähmarnã 
evarmvadino evamdifthino 


— “afiiam Jvam añfñiam sariram, 


~x~_1 


Idameva saccam mmoghamafiña ti. 


Sanieke samanabrähmana 
evamvadino evamdifthino 


— “hofi tathãgato param maranä, 


~~ 1 


Idameva saccam mmoghamafñia ni. 


Sanii paneke samannabräahmarnã 
evarmvadino evamdiffhino 


— “na hofi tathägato param marannä, 


~x~_1 


Idameva saccam mmoghamafiña ti. 


Sanieke samanabrähmana 
evarmvadino evamdifthino 


— “hofi ca na ca hoti tathãgato 
Daram maranä, idameva saccam 
moghamaïñiña “ni. 


56 


Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận 
thuyết như sau, có quan điểm như 
sau: 

"Thế giới là vô biên, chỉ đây là sự 
thật, ngoài ra là hư vọng”. 


Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận 
thuyết như sau, quan điểm như 
sau: 

"Sanh mạng và thân thể là một, chỉ 
đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng”. 


Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận 
thuyết như sau, quan điểm như 
sau: 

"Sanh mạng và thân thể là khác, chỉ 
đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng”. 


Một số Sa-môn, Bà-la-môn luận 
thuyết như sau, quan điểm như 
Sau: 

"Như Lai có tồn tại sau khi chết, chỉ 
đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng”. 


Một số Bà-la-môn, Bà-la-môn luận 
thuyết như sau, quan điểm như 
Sau: 

"Như Lai không có tồn tại sau khi 
chết, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là 
hư vọng”. 


Một số Bà-la-môn, Bà-la-môn luận 
thuyết như sau, quan điểm như 
Sau: 

"Như Lai có tồn tại và không có tồn 
tại sau khi chết, chỉ đây là sự thật, 
ngoài ra là hư vọng”. 


Sanii paneke samannabrähmarnã 
evarmvadino evamdifthino 


— “neva hofi na na hoti tathãgafo 
Daram maranä, idameva saccam 


~x~_1 


moghamañina "ni. 


Te bhandanajätã kalahaJatã 
vivädãpanna añfñiamañiiam 
tmukhasaffhi vitudantã viharanti 
“ediso dhammo, 

nediso dhammo; 

nediso dhammo, 

ediso dhammo tí. 


Atha kho sambahula bhikkhũ 
pubbannhasamayam nivãsetvã 
paftacIvaramadäya sävafthim 
pindäya pãvisimsu. 

Sãvaffhiyam pindaya caritvã 
pacchaãbhaftam 
pIindapätapatikkantã yena bhagava 
tenupasaikamirmsu; 
upasankamitva bhagavantam 
abhivadetvã ekamantam nisidimsu. 


Ekamantam nisinna kho te bhikkhũ 
bhagavantam etadavocum — 

“Idha, bhante, sambahulã 
nãnätitthiyasamannabrahmana- 
paribbãjakã sãvatthiyam pa†ivasanti 
nãnãdlfthikã nãnäkhantikã 
nãnãrucikã 
nãnãdifthinissayanissitã. “Santeke 
samanabrahmarnnã evarmvãdino 
evarmdltthino — sassafo loko, 
Idameva saccam 

moghamaïiña nii...pe... te 
bhandanajata kalahajätã 


S/ 


Một số Bà-la-môn, Bà-la-môn luận 
thuyết như sau, quan điểm như 
Sau: 

"Như Lai không có tồn tại và không 
không tồn tại sau khi chết, chỉ đây 
là sự thật, ngoài ra là hư vọng”. 


Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đầu 
tranh, đả thương nhau bằng binh 
khí miệng lưỡi: 

"Như thế này là pháp. 

Như thế này không phải là pháp. 
Như thế này là pháp. 

Như thế này không phải là pháp". 


Rồi nhiều tỷ-kheo vào buổi sáng 
đắp y, cầm bát đi vào Sävatthi, để 
khát thực. 


Khất thực ở Sävatthi xong sau buổi 
ăn, khi đi khất thực trở về, 
đi đến Thế Tôn, 


sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. 


Ngồi xuống một bên, các tỷ-kheo ấy 
bạch Thế Tôn: 

Ở đây, bạch Thế Tôn, một số đông 
ngoại đạo sai khác, các Sa-môn, 
Bà-la-môn, các du sĩ ngoại đạo đều 
vào Sävatthi để khất thực..."... như 
thế này không phải pháp, như thế 
này là pháp”. 


vivädäpanna añfñiamañiiam 
mukhasaffihi vitudantã viharanti — 
'ediso dhammo, nediso dhammo; 
nediso dhammo, ediso dhammo ” tí. 


“Aññatitthiyä, bhikkhave, 
paribbajakä andhã 
acakkhukã; 

attham na Jầnanlfi, 
anattham na Jjãnanti, 
dhammam na Jjãnanlii, 
adhammam na jãnanii. 


Te attham ajãnantã 
anattham ajänantã 


dhammam ajãnantã 

adhammam ajaänantã bhandanajätã 
kalahaJätãä vivadäpanna 
añfiiamañnam mukhasaffihi 
vitudantã viharanfi — 'ediso 
dhammo, nediso dhammo; nediso 
dhammo, ediso dhammo ' tí: 


“Bhuftapubbam, bhikkhave, 
Imissäyeva sävafthiyã afiiataro rajã 
ahosi. 


Atha kho, bhikkhave, so rãjã 
afifñataram purisam ãmanftesi — 


'ehi tvam, ambho purisa, yävafakã 
sävaffhiyä jaccandhã te sabbe 
ekajjham sannipätehr ti. 


'Evam, devã tỉ kho, bhikkhave, so 
puriso tassa rañiñño pafissutvã 


58 


Này các tỷ-kheo, các du sĩ ngoại 
đạo là những người mù, 

không có mắt, 

không biết cái gì có lợi ích, 

không biết cái gì vô nghĩa, 

không biết cái gì là chánh pháp, 
không biết cái gì là không phải 
chánh pháp. 


Do họ không biết cái gì có lợi ích, 
do họ không biết cái gì không có lợi 
ích, 

do không biết cái gì là chánh pháp, 
dø không biết cái gì là không phải 
chánh pháp, họ sống mâu thuần, 
xung đột, đấu tranh... như thế này 
là pháp. 


Này các tỷ-kheo, thuở xưa tại thành 
Sãvatthi này, có một ông vua. 


Này các tỷ-kheo, ông vua ấy bảo 
một người: 


"Này người kia, có bao nhiêu 
những người sanh ra đã mù ở 
Sävatthi hãy nhóm lại một chỗ tất 
cả tt 


“Thưa vâng, Đại vương”. 


yãvatakã sävafthiyã Jaccandhä te 
sabbe gaheftvã yena so rãjã 
tenupasarikami; upasarikamitvã tam 
rãjãnam etadavoca 


— sannipäfitã kho te, deva, 
yãvatakã sävafthiyã Jaccandhẽ tt. 


“Tena hi, bhane, jaccandhãnam 
hatthim dassehr ti. 


'Evam, devã tỉ kho, bhikkhave, so 
puriso tassa rañiñño pafissutvã 
jaccandhãnam hatthim dassesi. 


'Ekaccãnam jaccandhãnam 
hafthissa sIsam dassesi — 


'ediso, /accandhã, hafthrTti. 


Ekaccänam Jjaccandhãnam 
hatthissa kannam dassesi 
— ediso, jaccandhaã, -hafthr ti. 


Ekaccänam Jjaccandhãnam 
hatthissa dantam dassesi 
— ©diso, jaccandhaã, hafthr ti. 


Ekaccänam Jjaccandhãnam 
hatthissa sondam dassesi 
— ©ediso, jaccandha, hafthr ti. 


Ekaccänam Jjaccandhãnam 
hatthissa kãyam dassesi 
— ediso, jaccandha, hafthr ti. 
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Này các tỷ-kheo, người ấy vâng 
đáp ông vua ấy, có bao nhiêu 
những người sanh ra đã mù ở 
Sävatthi, người ấy giữ lại tất cả, rồi 
đi đến ông vua ấy, sau khi đến thưa 
Với VỊ vua: 

"Thưa Đại vương, có bao nhiêu 
những người sanh ra đã mù ở 
Sävatthi đã được tụ tập lại”. 


Này khanh, hãy đưa ra một con voi 
cho những người mù. 


“Thưa vâng, Đại vương”. Này các 
tỷ-kheo, người ấy vâng đáp ông 
vua ấy, đưa ra một con voi cho 
những người mù: 


“Này các người mù, đây là con voi”. 
Với một số người mù, ông ta đưa 
cái đầu và nói: 

"Này các người mù, đây là con voi". 


Đối với một số người mù, ông ta 
đưa cái lỗ tai con voi và nói: 
"Này các người mù, đây là con voi". 


Đối với một số người mù, ông ta 
đưa các ngà con voi và nói: 
"Này các người mù, đây là con voi". 


Đối với một số người mù, ông ta 
đưa cái vòi con voi và nói: 

"Này các người mù, đây là con voi". 
Đối với một số người mù, ông ta 
đưa cái thân con voi và nói: 

"Này các người mù, đây là con voi”. 


Ekaccänam Jjaccandhãnam 
hafthissa pãdam dassesi 
— 'ediso, jaccandha, hafthr ti. 


Ekaccänam Jjaccandhãnam 
hatthissa satthim dassesi 
— ©diso, jaccandha, hafthr ti. 


Ekaccänam Jjaccandhãnam 
hatthissa nanguitham dassesi 
— ©ediso, jaccandha, hafthr ti. 


Ekaccänam Jjaccandhãnam 
hafthissa vãladhim dassesi 
— 'ediso, Jjaccandhaã, hafthi' tí. 


“Atha kho, bhikkhave, SO puriSO 
jaccandhãnam hatthim dassetvã 
yena so rãjã tenupasankami; 
upasanikamitvã tam räãjãnam 
etadavoca 


— tdi{fho kho tehi, deva, Jaccandhehi 
hafthi; yassa dãni kãlam maññiasrï tí. 


“Atha kho, bhikkhave, so rãjä yena 
te /accandhã tenupasankami; 
upasanikamitvãa te Jjaccandhe 
eladavoca — 

'diftho vo, jaccandha, haftthrti2 


'Evam, deva, diftho no haftthrti. 


'Vadetha, Jaccandhã, Kidiso 
hafthrti?2 
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Đối với một số người mù, ông ta 


đưa cái chân... 


Đối với một số người mù, ông ta 


đưa cái lưng... 


Đối với một số người mù, ông ta 


đưa cái đuôi... 


Đối với một số người mù, ông ta 


đưa cái lông đuôi và nói: 


"Này các người mù, đây là con voi”. 
Này các tỷ-kheo, rồi người ấy sau 
khi đưa con voi cho các người mù, 
đi đến ông vua ấy, 

sau khi đến tâu với vua: 


“Thưa Đại vương, con voi đã được 
các người mù thấy, nay Đại vương 
hãy làm những gì Đại vương nghĩ 
là hợp thời! " 


Rồi này các tỷ-kheo, ông vua đi đến 
các người mù ây, sau khi đên nói 
với họ: 


"Này các người mù, các ông đã 
thây con voi chưa? ” 


"Thưa Đại vương, chúng tôi đã thấy 
con voi". 

- Này các người mù, hãy diễn tả con 
voi xem sao? 


“Yehi, bhikkhave, jaccandhehi 
hafthissa sisam diftham ahosi, te 
evamahamsu — 

'ediso, deva, hatthr seyyathäpi 
kumbho tt. 


“Yehi, bhikkhave, jaccandhehi 

hatthissa kanno dliftho ahosi, te 
evamahamsu — 

'ediso, deva, hatthT seyyathäpi 

Suppo tỉ. 


“Yehi, bhikkhave, jaccandhehi 
hatthissa danio diftho ahosi, te 
evamahamsu — 

'ediso, deva, hatthï seyyathäpi 
khilo tí. 


“Yehi, bhikkhave, jaccandhehi 

hatthissa sondo dliftho ahosi, te 
evamahamsu — 

'ediso, deva, hatthT seyyathäpi 

nangalisã tí. 


“Yehi, bhikkhave, jaccandhehi 
hatthissa kãyo di††ho ahosi, te 
evamahamsu — 

'ediso, deva, hatthr seyyathäpi 
kof{fho tí. 


“Yehi, bhikkhave, jaccandhehi 
hafthissa pãdo diftho ahosi, te 
evamahamsu — 

'ediso, deva, hatthr seyyathäpi 
thùng tỉ. 


61 


"Này các tỷ-kheo, những ai thấy 
đầu con voi, họ nói như sau: 


"Thưa Đại vương, con voi là như 
thế này, giống hệt cái ghè! 


" Này các tỷ-kheo, những ai được 
thấy cái tai con voi, họ nói như sau: 


"Thưa Đại vương, con voi là như 
thế này, giống hệt cái rổ sàng gạo. 
"Này các tỷ-kheo, những ai được 
thấy cái ngà con-voi, họ nói như 
sau: 

"Thưa Đại vương, con voi là như 
thế này; giống hệt cái lưỡi cày. 


" Những ai được thấy cái vòi, họ nói 
con voi như cái cày. 

Những ai được thấy cái thân... 

họ nói con voi giống hệt cái kho 
chứa. 


Những ai được thấy cái chân... 


họ nói con voi giống hệt cái cột. 


“Yehi, bhikkhave, jaccandhehi 
hatthissa satthi diftho hosi, te 
evamahamsu — 

'ediso, deva, hafthT seyyathäpi 
udukkhalo tí. 


“Yehi, bhikkhave, jaccandhehi 
hatthissa nangu{tham diftham 
ahosi, te evamahamsu — 
'ediso, deva, hatthT seyyathäpi 
musalo tí. 


“Yehi, bhikkhave, jaccandhehi 
hafthissa vãladhi diftho ahosi, te 
evamahamsu — 

'ediso, deva, hafthT seyyathäpi 
sammaljanr ti. 


“Te “ediso haffhI, 


nediso haffhi; 

nediso haffhI, 

ediso hafthi ti 
añfiiamañnam mutfthihi 
samsumbhimsu. 


Tena ca pana, bhikkhave, so rãjã 
attamano ahosi. 


“Evameva kho, bhikkhave, 
afifiatitthiyä paribbajakä andhã 
acakkhukã. 

Te attham na jãnanti anattham na 
Jananti, dham.mam na Jänanfi 
adhammam na jãnanii. 

Te attham ajãnantã anattham 
a/anantä, dhammam ajänantä 
adhammam ajãänantã bhandanajätã 
kalahaJätã vivadäpanna 
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Những ai được thấy cái lưng... 


họ nói con voi giống hệt cái cối. 


Những ai được thấy cái đuôi... 
họ nói như sau: 


"Thưa Đại vương, con voi là như 
thế này, giống hệt cái chày". 


Những ai được thấy túm lông đuôi, 
chúng nói như sau: 


"Thưa Đại vương, con voi là như 
thế này; giống hệt cái chổi " — 


"Con voi các ông nói như vậy không 
phải là con voi. 

Con voi không phải như vậy. 

Con voi không phải vậy. 

Như thế này là con voi". 

Cho đến khi họ đánh lộn nhau bằng 
tay. 


Này các tỷ-kheo, vị vua ấy đã rất 
thích thú với cuộc thử nghiệm này. 


Cũng vậy, này các tỷ-kheo, các du 
sĩ ngoại đạo là những người mù, 
không có mắt... như vậy là pháp. 
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añfñiamañifiam mukhasaffIhi 
vitudantã viharanfi — 

'ediso dhammo, nediso dhammo; 
nediso dhammo, ediso dhammo ti. 


Atha kho bhagavã etamattham Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý 
viditvãa tãyam veläyam Iimam nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên 
udanam udãnesi — lời cảm hứng: 

“Imesu kira sajjanti, Có một số Sa-môn, 

eke samanabrähmanã; Cùng với Bà-la-môn, 

Viggayha nam vivadanii, Họ chấp trước, giành giật, 

janã ekangadassino ti. Trong các luận thuyết hày, 


Họ tranh luận tranh chấp, 
Họ nhìn chỉ một phía. 


(Tiểu Bộ, Phật Tự Thuyết, Phẩm 
(Jaccandhavagga, Udãna, Khud.) Người Mù Bẩm Sinh) 
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DHAMMACAKKAPPAVATTASUTTA KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 


Ekam samayam bhagavã 
bãrãnasiyam viharali Isipatane 
migadäye. 


Tatra kho bhagaväã paficavaggiye 
bhikkhũ ãmanfesi — 


“dveme, bhikkhave, antã 
pabbajitena na sevitabba. Katame 
dve? 


Yo cãyam kãmesu 
kãämasukhallikänuyogo hìno 
gammo pothujjaniko anariyo 
anatthasamhiio, 


yo cãyam attakilamathänuyogo 
dukkho anariyo anatthasamhiio. 


Ete kho, bhikkhave, ubho ante 
anupagamma majjhimä pafipadä 
tathägatena abhisambuddhãä 
cakkhukararn ñaãnaKkararnT 
upasamaäya abhiññaya 
sambodhãäya nibbanäya 
samvaftati”. 


“Katamaã ca sã, bhikkhave, 
majjhimã patipadãä tathãgatena 
abhisambuddhã cakkhukararnr 
fñiãnakararn upasamäãya abhifñifñãya 
sambodhaäaya nibbanäãya 
samvattati2 


Một thời Thế Tôn trú ở Bãrãnasi, tại 
Isipatana, chỗ Vườn Nai. 


Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng năm tỷ- 
kheo: 


Có hai cực đoan này, này các tỷ- 
kheo, một người xuất gia không 
nên thực hành theo. Thế nào là 
hai? 


Một là đắm say trong các dục, hạ 
liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng 
bậc thánh, không liên hệ đến mục 
đích. 


Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, 
không xứng bậc thánh, không liên 
hệ đến mục đích. 


Tránh xa hai cực đoan này, này các 
tỷ-kheo, là con đường Trung đạo, 
do Như Lai chánh giác, tác thành 
mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Và thế nào là con đường Trung 
đạo, này các tỷ-kheo, do Như Lai 
chánh giác, tác thành mắt, tác 
thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn? 


Ayameva ariyo afthañgiko maggo, 
seyyathidam — 


sammadlfthi 

sammaãsaikappo 

Sammavaca 

sammäkammanfo 

sammããjIvo 

Sammaävayämo 

sammäãsafi 

sammäãsamadlhi. 

Ayam kho sa, bhikkhave, majjhimã 
patipadãä tathãgatena 
abhisambuddhã cakkhukararnr 
fñiãnakararn upasamäãya abhifñiñãya 


sambodhãäaya nibbanäya 
samvattati. 


“Idam kho pana, bhikkhave, 
dukkham ariyasaccatm — 
Jjatipi dukkhã, 

Jarãäpi dukkhã, 

byadhipi dukkho, 

maranamipi dukkham, 
appiyehi sampayogo dukkho, 
pIiyehi vippayogo dukkho, 


yampiccham na labhati tampi 
dukkham — 


samkhittena 
paficupadanakkhandhã dukkhã. 
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Chính là con đường Bát Thánh 
Đạo, ở đây gồm: 


Chánh tri kiến, 

Chánh tư duy, 

Chánh ngữ, 

Chánh nghiệp, 

Chánh mạng, 

Chánh tinh tấn, 

Chánh niệm, 

Chánh định. 

Đây là con đường trung đạo, này 
các tỷ-kheo, do Như Lai chánh giác, 
tác thành mát, tác thành trí, đưa 


đến. an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. 


Đây là thánh đề về Khổ, này các tỷ- 
kheo. 


Sanh là khổ, 

Già là khổ, 

Bệnh là khổ, 

Chết là khổ, 

Sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, 
Oán gặp nhau là khổ, 

Ái biệt ly là khổ, 

câu không được là khô. 


Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. 


ldam kho pana, bhikkhave, 
dukkhasamudayam ariyasaccam — 


yãyam tanhã ponobbhavikã 
nandirägasahagafä 
tatratatrabhinandini, seyyathidam — 


kamatanhaã, bhavatanhã, 
vibhavatanhaã. 


ldam kho pana, bhikkhave, 
dukkhanirodham ariyasaccam — 


yo tassãyeva tanhãya 
asesaviräganirodho cãgo 
pafinissaggo muffi anälayo. 


ldam kho pana, bhikkhave, 
dukkhanirodhagämiinT pafipadä 
ariyasaccam — 


ayameva ariyo atthangiko maggo, 
seyyathidam — sam.maädlffhi...pe... 
sammäãsamadlhi. 


“ldam dukkham ariyasacca níi me, 
bhikkhave, pubbe ananussulesu 
dhammesu cakkhum udapädi, 
ñiãnam udapädi, paññiã udapädi, 
vịj/ä udapadi, ãloko udapädi. 


“Tam kho panidam dukkham 
ariyasaccam parififieyya ni me, 
bhikkhave, pubbe...pe... udapadi. 
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Đây là thánh đề về Khổ tập, này các 
tỷ-kheo, 


Chính là ái này đưa đến tái sanh, 
câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ 
lạc chỗ này chỗ kia. 


Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 


Đây là thánh đế về Khổ diệt, này 
các tỷ-kheo, 


Chính là ly tham; sự chấm dứt, 
không có dư tàn khát ái ấy, sự 
quãng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không 
có chấp tfước: 


Đây là thánh đề về con đường đưa 
đến Khổ diệt, này các tỷ-kheo, 


Chính là con đường Bát Thánh 
Đạo, ở đây gồm có chánh tri kiến... 
chánh định. 


Đây là thánh đề về Khổ, này các tỷ- 
kheo, đối với các pháp từ trước Ta 
chưa từng được nghe, nhãn sanh, 
tí sanh, tuệ sanh, minh sanh, 
quang sanh. 


Đây là thánh đế về Khổ cần phải 
liễu tri, này các tÿ-kheo, đối với các 
pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh 
sanh, quang sanh. 


“Tam kho panidam dukkham 
ariyasaccam parifñfiata nti me, 
bhikkhave, pubbe ananussulesu 
dham.mesu cakkhum udapädi, 
ñiãnam udapädi, paññiã udapädi, 
vịj/ä udapadi, ãloko udapädi. 


“ldam dukkhasamudayam 
ariyasacca nti me, bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, ñãnam udapädi, 
pafiñä udapadi, vijã udapädi, 
ãloko udapadi. 


“Tam kho panidam 
dukkhasamudayam ariyasaccam 
pahãtabba níi me, bhikkhave, 
pubbe...pe... udapädi. 


“Tam kho panidam 
dukkhasamudayam ariyasaccam 
pahina nfi me, bhikkhave, pubbe 
ananussuiesu dhammesu 
cakkhum udapadi, ñãnam udapädi, 
pafiñä udapadi, vijã udapaädi, 
ãloko udapadi. 


“ldam dukkhanirodham 

ariyasacca ni me, bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, ñãnam udapädi, 
pafñiiä udapadi, vijã udapädi, 
ãloko udapadi. 


“Tam kho panidam 
dukkhanirodham ariyasaccam 
sacchikatabba níi me, bhikkhave, 
pubbe...pe... udapaädi. 
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Đây là thánh đế về Khổ đã được 
liễu tri, này các tỷ-kheo, đối với các 
pháp từ trước la chưa từng được 
nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, 
minh sanh, quang sanh. 


Đây là thánh đề về Khổ tập, này các 
tỷ-kheo, đối với các pháp... quang 
sanh. 


Đây là thánh đề về Khổ tập cần phải 
đoạn tận, này các tỷ-kheo, đối với 
các pháp... quang sanh. 


Đây là thánh đề về Khổ tập đã được 
đoạn tận, này các tỷ-kheo, đối với 
các pháp... quang sanh. 


Đây là thánh đế về Khổ diệt, này 
các tỷ-kheo, đối với các pháp... 
quang sanh. 


Đây là thánh đế về Khổ diệt cần 
phải chứng ngộ, này các tỷ-kheo, 
đối với các pháp... quang sanh. 


“Tam kho panidam 
dukkhanirodham ariyasaccam 
sacchikafa nfi me, bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapadi, ñãnam udapädi, 
pafiñä udapadi, vijã udapädi, 
ãloko udapadi. 


“Idam dukkhanirodhagäminr 
paftipadãä ariyasacca níi me, 
bhikkhave, pubbe ananussulesu 
dham.mesu cakkhum udapädi, 
ñiãnam udapädi, paññiã udapädi, 
vịjaä udapadi, ãloko udapädi. 


Tam kho panidam 
dukkhanirodhagäminr pafipadä 
ariyasaccam bhãvetabba ni me, 
bhikkhave, pubbe...pe... udapäadi. 


“Tam kho panidam 
dukkhanirodhagämiiT pafipadä 
ariyasaccam bhãvita nfi me, 
bhikkhave, pubbe ananussulesu 
dham.mesu cakkhum udapädi, 
fñiãnam udapadi, pañïñi8 udapadi, 
vịj/ä udapadi, ãloko udapädi. 


“YãvakKivafica me, bhikkhave, 
Imesu cafisu ariyasaccesu evam 
tịparivatfam dvãdasäkãram 
yathäbhutam ñãnadassanam na 
Suvisuddham ahosi, 


neva tãvãham, bhikkhave, 
sadevake loke samarake 
sabrahmake 
Sassamanabrahmanniiyä pa/ãya 
Sadevamanussãya 
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Đây là thánh đế về Khổ diệt đã 
được chứng ngộ, này các tỷ-kheo, 
đối với các pháp... quang sanh. 


Đây là thánh đề về con đường đưa 
đến khổ diệt, này các tỷ-kheo, đối 
với các pháp... quang sanh. 


Đây là thánh đề về con đường đưa 
đến Khổ diệt cần phải tu tập, này 
các tỷ-kheo, đối với các pháp... 
quang sanh. 


Đây là thánh đề về con đường đưa 
đến Khổ diệt đã được tu tập, này 
các tỷ-kheo, đối với các pháp từ 
trước ta chưa từng được nghe, 
nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh 
sanh, quang sanh. 


Cho đến khi nào, này các tỷ-kheo, 
trong bốn thánh đề này, với ba khía 
cạnh và mười hai chỉ tiết như vậy, 
chưa được ta thấu suốt tỏ tường thì 
này các tỷ-kheo, 


Cho đến khi đó, giữa thế giới này 
với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên 
giới, với quần chúng Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư thiên và loài người, 


'anuttaram samrmasambodhim 
abhisambuddho tỉ paccafñiñäsim. 


“Yafo ca kho me, bhikkhave, imesu 
cafũsu ariyasaccesu evan 
tịparivatfam dvãdasäkãram 
yathäbhutam ñãnadassanam 
Suvisuddham ahosi, 


athaham, bhikkhave, sadevake 
loke samaãrake sabrahmake 
Sassamanabrähmanniyä paJãya 
Sadevamanussãya 


'anuftaram samrmãäsambodhim 
abhisambuddho tỉ paccafñiñäsim. 
Ñãnañca pana me dassanam 
udapãädi — 

akuppäã me vimuffi, ayamantimaã 
JãtI, natthidäni punabbhavo ti. 


ldamavoca bhagava. Attamanä 
pañïicavaggiyä bhikkhù bhagavato 
bhãsitam abhinandunii. 


lmasmifñica pana 
veyyäkaranasmim bhafñfññamaãne 
äyasmato kondañiñassa viralam 
vitamalam dhammacakkhum 
udapadi 


— “yam kiñci samudayadhammam, 
sabbam tam nirodhadhamma "ni. 


Pavaffite ca pana bhagavatã 
dhammacakke bhummäã deväã 
saddamanussãvesum — 
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Ta không thể tự nhận đã chứng ngộ 
vô thượng Chánh Đẳng Giác. 


Và cho đến khi nào, này các tỷ- 
kheo, trong bốn thánh đế này, với 
ba chuyển và mười hai hành tướng 
như vậy, tri kiến như thật đã được 
khéo thanh tịnh ở nơi ta; 


Cho đến khi đó, này các tỷ-kheo, 
trong thế giới này với Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, với quần 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
thiên và loài người, 


Ta mới chứng tri đã chánh giác vô 
thượng Ghánh Đẳng Giác. 

Tri kiến khởi lên nơi Ta: 

"Bất động là tâm giải thoát của Ta. 
Đây là đời sống cuối cùng, nay 
không còn tái sanh nữa”. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
Chúng năm tỷ-kheo hoan hỷ, tín thọ 
lời Phật dạy. 


Trong khi lời dạy này được tuyên 
bố, Tôn giả Kondanna khởi lên 
pháp nhãn thanh tịnh, không cấu uế 
như sau: 


"Phàm pháp gì có tập khởi đều phải 
có lúc hoại diệt". 


Và khi Pháp luân này được Thế 
Tôn chuyển vận như vậy, chư thiên 
trên địa cầu này lớn tiếng truyền 
thanh: 


“etam bhagavatã bãrãnasiyam 
Isipatane migadäye anuftaram 
dhammacakkam pavattitam 
aDppafivattiyam samannena vã 
brahmanena vã devena vã mãrena 
vã brahmuna vã kenaci vã 
lokasmi ni. 


Bhummanam devãnam saddam 
sutvã cãtumahãärãäjikã devä 
Saddamanussãvesum — 


“etam bhagavatã bãrãnasiyam 
Isipatane migadäye anuftaram 
dhammacakkam pavattitam, 
aDppafivattiyatm samanena vã 
brahmanena vã devena vã mãrena 
vã brahmuna vã kenaci vã 
lokasmi ni. 


Cãatumahãäräjikãnam devãnam 
saddam sutvã 


tãvatimsä devã...pe... 
yãmã devãä...pe... 

tusitä devã...pe... 
nimmänarafr devã...pe... 


paranimmitfavasavaffï devã...pe... 
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"Nay vô thượng Pháp luân này 
được Thế Tôn ở Ba-la-nai, chỗ chư 
Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển 
vận, mà không có bất cứ ai ở đời 
gồm Sa-môn, Bà-lamôn, chư 
thiên, Ma vương, Phạm thiên có thể 
chuyển vận". 


Sau khi được nghe tiếng chư thiên 
trên địa cầu, Tứ đại Thiên vương 
thiên lớn tiếng truyền thanh: 


" Nay vô thượng Pháp luân này 
được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư 
Tiên đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển 
vận, mà không có bất cứ ai ở đời 
gồm Sa-môn, Bà-lamôn, chư 
thiên, Ma vương, Phạm thiên có thể 
chuyễn vận". 


Sau khi được nghe tiếng của chư 
thiên ở Tứ đại Thiên vương thiên, 
thời 

Chư thiên ở cõi trời Ba mươi ba... 
Chư thiên Yãmä... 

Chư thiên Tusitäã... 

Chư thiên Hóa lạc ... 

Chư thiên Tha hóa tự tại ... 


brahmakayikä devä 
saddamanussävesum 


— “etam bhagavatã bãrãnasiyam 
Isipatane migadäye anuftaram 
dhammacakkam pavattitam 
aDppafivattiyatm samannena vã 
brahmanena vã devena vã mãrena 
vã brahmuna vã kenaci vã 
lokasmi ni. 


liiha tena khanena tena muhuitena 
yãva brahmalokä saddo 
abbhuggacchi. 


Ayañica dasasahassilokadhãatu 
sankamipi sampakarmipi 
sampavedlhi, appamaãno ca uläro 
obhaso loke pãturahosi atikkamma 
devãnam devãnubhavani. 


Atha kho bhagavã imam udãnam 
udãnesi — “añfiãsi vafa, bho, 
kondafñiño, aññiãsi vata, bho, 


konndafifo ti. 


l†i hidatm ãyasmato kondafiñassa 
'afiñaãsikondaññioˆtveva nãmam 
ahositi. Pathamam. 


(Samy. Saccasam yuia, 
Dhammacakkappavaftanavaggo) 
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Chư thiên ở Phạm thiên giới đã lớn 
tiếng truyền thanh: 


Nay vô thượng Pháp luân này được 
Thế Tôn ở Ba-la-nai, chỗ chư Tiên 
đọa xứ, tại Vườn Nai, chuyển vận, 
mà không có bất cứ ai ở đời gồm 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên, Ma 
vương, Phạm thiên có thể chuyển 
vận”. 


Như vậy, trong khoảnh khắc ấy, 
trong giây phút ấy, lời truyền thanh 
ấy lên đến Phạm thiên giới. 


Và mười ngàn thế giới chuyển 
động, rung: động, chuyển động 
mạnh. Và một hào quang vô lượng, 
quảng đại phát chiếu ra ở đời, vượt 
quá uy lực chư thiên. 


Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng 
sau đây: Kiều-trằn-như đã liễu ngộ, 
Kiều-trần-như đã liễu ngộ!" 


Như vậy Tôn giả Kondañña được 
tên là Annãta Kondañña (A-nhã 
Kiều-trần-như'). 


(Tương Ưng Bộ, Chương Đại Phẩm, 
Phẩm Định) 


SADDHAMMAVAGGA 


Pathamasammaftaniyämasutta 


“Pañcalhi, bhikkhave, dhammehi 
Samannãagato sunantopi 
saddhammamm abhabbo niyãämam 
okkamitum kusalesu dhammesu 
sammattam. 

katamehi pañcahi? 


katham paribhoii, 

kathikam paribhotl, 

aftãänam paribholtli, 

viKkhittacItto dham.mam sunäti, 
anekaggacitto ayoniso ca manasi 
karoll. 


Imehi kho, bhikkhave, pañicahi 


dhammehi samannagafo sunnantopi 


saddhammam abhabbo niyãämam 
okkamitum kusalesu dhammesu 
sammattam. 


“Pafñicahi, bhikkhave, dhammehi 


samannägatfo sunanio saddhammam 
bhabbo niyãmam okkamitum kusalesu 


dhammesu sammattam. 
kKatamehi pañcahi? 


Na katham paribholli, 
na kathikam paribholi, 


na attãnam paribhoii, 
avikkhittacitto dhammam sunaätti, 


eKaggacitto yoniso ca manasi karoil. 


SỰ TỒN VONG CỦA CHÁNH PHÁP 


Kinh Chánh Tánh 


Thành tựu năm pháp, này các 
tỷÿ-kheo, một người nghe diệu 
pháp không có khả năng thể 
nhập thiện pháp một cách vững 
vàng và đúng đắn. 

Thế nào là năm? 


Khinh rẽ lời thuyết giảng, 

Khinh rẽ người-thuyết giảng, 
Mặc cảm tự tỉ, 

Nghe pháp với tâm tán loạn, 
không: nhứt tâm và lưu ý sai 
cách. 


Thành tựu năm pháp, này các 
tỷ-kheo, người nghe diệu pháp 
không có khả năng thể nhập 
thiện pháp một cách vững vàng 
và đúng đắn. 


Thành tựu năm pháp này, này 
các tỷ-kheo, một người nghe 
diệu pháp có khả năng thể nhập 
thiện pháp một cách vững vàng 
và đúng đắn. 

Thế nào là năm? 


Không khinh rẽ lời thuyết giảng. 
Không khinh rẽ người thuyết 
giảng. 

Không mặc cảm tự ti. 

Nghe pháp với tâm không tán 
loạn. 

Nhứt tâm và lưu ý đúng cách. 
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Imehi kho, bhikkhave, paficahi 
dhammehi samannägafo sunanio 
saddhammam bhabbo niyãmam 
okkamitum kusalesu dhammesu 
sammafta ni. 


Dutiyasammaftaniyämasutta 


“Pafñicahi, bhikkhave, dhammehi 
Samannãagatfo sunantopi 
saddhammam abhabbo niyãmam 
okkamitum kusalesu dhammesu 
sammafttam. 

katamehi pañcahi? 


katham paribhoii, 

kathikam paribhotl, 

aftãänam paribhotli, 

duppafmo hoili 

Jalo elamigo, anañiñate añfiãtamani 
hoi. 


lmehi kho, bhikkhave, pañcahi 
dhammehi samannagafo sunnantopi 
saddhammamm abhabbo niyãämam 
okkamitum kusalesu dhammesu 
sammattam. 


“Paficahi, bhikkhave, dham.mehi 


samannãgato sunanto saddhammam 
bhabbo niyãmam okkamitum kusalesu 


dhammesu sammattam. 


katamehi pañcahi? 


Thành tựu năm pháp này, này 
các tỷ-kheo, người nghe diệu 
pháp có khả năng thể nhập thiện 
pháp một cách vững vàng và 
đúng đắn. 


Kinh Chánh Tánh 2 


Thành tựu năm pháp, này các 
tỷÿ-kheo, một người nghe diệu 
pháp không có khả năng thể 
nhập thiện pháp một cách vững 
vàng và đúng đắn. 

Thế nào là năm? 


Khinh rẽ lời thuyết giảng, 

Khinh rẽ người thuyết giảng, 
Mặc cảm tự ti, 

Ác tuệ: 

Đần độn, câm điếc, không dụng 
tâm hiểu biết đối với những vấn 
đề chưa hiểu biết. 


Thành tựu năm pháp này, này 
các tỷ-kheo, người nghe diệu 
pháp có khả năng thể nhập thiện 
pháp một cách vững vàng và 
đúng đắn. 


Thành tựu năm pháp này, này 
các tỷ-kheo, một người nghe 
diệu pháp có khả năng thể nhập 
thiện pháp một cách vững vàng 
và đúng đắn. 

Thế nào là năm? 


Na katham paribholli, 
na kathikam paribholi, 


na attãnam paribholi, 
pafiñava hoti 

ajalo anelamigo, na anafifiate 
añiñatamiänT hoi. 


Imehi kho, bhikkhave, paficahi 
dhammehi samannägafo sunanio 
saddhammamm bhabbo niyãämam 
okkamitum kusalesu dhammesu 
sammafta níi. 


Tatiyasammattaniyamasutta 


“Pañcalhi, bhikkhave, dhammehi 
Samannãagatfo sunantopi 
saddhammam abhabbo niyãämam 
okkamitum kusalesu dhammesu 
sammattam. 

katamehi pañcahi? 


Makkhi dhammam sunati 
makkhapariyuffhito, 
upärambhacitto dhammam sunäti 
randhagavesi, 


dhammadesake ähafacitto hofti 
khilaJätfo, 

duppafmo hoili 

Jalo elamigo, 

anafñmiate afñiñatamaäni hoi. 
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Không khinh rẽ lời thuyết giảng, 
Không khinh rẽ người thuyết 
giảng, 

Không mặc cảm tự tị, 

Có trí tuệ; 

Không đần độn, không câm 
điếc, dụng tâm hiểu biết đối với 
những vấn đề không hiểu biết. 


Thành tựu năm pháp này, này 
các tỷ-kheo, người nghe diệu 
pháp có khả năng thể nhập thiện 
pháp một cách vững vàng và 
đúng đắn. 


Kinh Chánh Tánh 3 


Thành tựu năm pháp này, này 
các tỷ-kheo, một người nghe 
diệu pháp không có khả năng 
thể nhập thiện pháp một cách 
vững vàng và đúng đắn. 

Thế nào là năm? 


Nghe pháp với tâm cống cao, 
với tâm bị sự cống cao ám ảnh; 
Nghe pháp với tâm cật nạn, tìm 
tòi khuyết điểm; 


Trong khi pháp được giảng, tâm 
bị choáng váng, bị chai sạn; 

Ác tuệ: 

Đần độn, câm điếc. Không dụng 
tâm hiểu biết đối với những vấn 
đề không hiểu biết. 


Imehi kho, bhikkhave, paficahi 


dhammehi samannagafo sunantopi 


saddhammamm abhabbo niyãämam 
okkamitum kusalesu dhammesu 
sammattam. 


“Pañcahi, bhikkhave, dhammehi 


Ssamannãgatfo sunanto saddhammam 
bhabbo niyãmam okkamitum kusalesu 


dhammesu sammattam. 
katamehi pañcahi? 


Amakkhr dhammam sunäati na 
makkhapariyutfhito, 


anuparambhacitto dhammam sunäati 


na randhagavesi, 
dhammadesake anahafacitfo hoti 
akhilajäto, 


pafiñava hoti 
ajalo anelamigo, na anafñfiate 
añiiatamani hoi. 


lmehi kho, bhikkhave, paficahi 
dhammehi samannägafo sunanio 
saddhammam bhabbo niyämam 
okkamitum kusalesu dhammesu 
sammafta "níi. 


Thành tựu năm pháp này, này 
các tỷ-kheo, một người nghe 
diệu pháp không có khả năng 
thể nhập thiện pháp một cách 
vững vàng và đúng đắn. 


Thành tựu năm pháp này, này 
các tỷ-kheo, một người nghe 
diệu pháp có khả năng thể nhập 
thiện pháp một cách vững vàng 
và đúng đắn. 

Thế nào là năm? 


Không nghe pháp với tâm cống 
cao, tâm không bị sự cống cao 
chỉ phối; 

Không nghe pháp với tâm cật 
nạn, 

Không tìm tòi khuyết điểm; 
Trong khi pháp được giảng, tâm 
không bị choáng váng, không bị 
chai sạn; 

Có trí tuệ; 

Không đần độn, không câm 
điếc, dụng tâm hiểu biết đối với 
những vấn đề không hiểu biết. 


Thành tựu năm pháp này, này 
các tỷ-kheo, người nghe diệu có 
khả năng thể nhập thiện pháp 
một cách vững vàng và đúng 
đắn. 
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Pathamasaddhammasammosasutia 


“Pañicime, bhikkhave, dhammã 
saddhammassa sammosäya 
antaradhãnãya sarmvattanti. 
Katame pafica? 


ldha, bhikkhave, bhikkhu 


na sakkaccam dham.mam sunanii, 


na sakkaccam dhammam 
pariyäpunanii, 


na sakkaccam dhammam dhãrenlti, 


na sakkaccam dhãtãnam 
dhammanam attham upaparikkhanii, 


na sakkaccam atthamañiñãya 


dhammamañiñiaya 
dhammaãnudhammam pafipajjanii. 


lme kho, bhikkhave, pafñca dhammä 
saddhammassa sammosaya 
antaradhãnãya samvattanii. 


“Paficime, bhikkhave, dhammaã 
saddhammassa thitlyãä asamrmosãya 
anantaradhãnãya satmmvattanii. 
katame pafica? 


ldha, bhikkhave, bhikkhủ 
sakkaccam dham.mam sunanii, 


sakkaccam dhammam pariyäpunanlii, 
sakkaccam dhammam dhãrenlti, 


sakkaccam dhatãnam dham.manam 
attham upaparikkhanlii, 


Kinh Mạt Pháp 1 


Năm pháp này, này các tỷ-kheo, 
đưa đến diệu pháp hỗn loạn, 
biến mắt. 

Thế nào là năm? 


Ở đây, này các tỷ-kheo, các tỷ- 
kheo 

Không cần trọng nghe pháp; 
Không cần trọng học thuộc lòng 
pháp; 

Không cần trọng thọ trì pháp; 
Không cần trọng quan sát ý 
nghĩa các pháp được thọ trì; 
Không cẩn trọng thực hành 
pháp và tùy pháp sau khi hiểu ý 
nghĩa và hiểu pháp. 


Năm pháp này, này các tỷ-kheo, 
đưa đến diệu pháp hỗn loạn, 
biến mắt. 


Năm pháp này, này các tỷ-kheo, 
đưa đến diệu pháp an trú, không 
hỗn loạn, không biến mắt. 

Thế nào là năm? 


Ở đây, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
cần trọng nghe pháp; 

Cần trọng học thuộc lòng pháp; 
Cần trọng thọ trì pháp; 


Cần trọng quan sát ý nghĩa các 
pháp được thọ trì; 
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sakkaccam atthamafiiäya 
dhammamañiñiaya 
dhammaãnudhammam pafipajjanii. 


lme kho, bhikkhave, pafñca dhammäã 
saddhammassa thitiyä asammosäãya 
anantaradhanãya samvaftanfr ti. 


Dutiyasaddhammasamimosasutfta 


“Paficime, bhikkhave, dhammã 
saddhammassa sammosäaya 
antaradhãnãya samvattanti. 
kKatame pafica? 


ldha, bhikkhave, bhikkhũ dhammam 
na pariyäpunanii — 
suttam, 

geyyam, 
veyyäkarannam, 
gãtham, 

udänam, 
Ifivuttakam, 
Jatakam, 
abbhutadhammam, 
vedallam. 


Ayam, bhikkhave, pathamo dhammo 
saddhammassa sammosäãya 
antaradhãnaãya samvattati. 


“Puna caparam, bhikkhave, bhikkhù 


yathäsutam yathãpariyattam 
dhammam na vitthãrena paresam 
desen. 


Ayam, bhikkhave, 

dutiyo dhammo saddhammassa 
Sammosäya antaradhãnäya 
samvattati. 


Cần trọng thực hành pháp và tùy 
pháp sau khi hiểu ý nghĩa và 
hiểu pháp. 

Năm pháp này, này các tỷ-kheo, 
đưa đến diệu pháp an trú, không 
hỗn loạn, không biến mắt. 


Kinh Mạt Pháp 2 


Năm pháp này, này các tỷ-kheo, 
đưa đến diệu pháp hỗn loạn, và 
biến mắt. 

Thế nào là năm? 


Ở đây, này các tỷ-kheo, các tỷ- 
kheo không học thuộc lòng 
Khế kinh, 

Ứng tụng, 

Ký thuyết, 

Phúng tụng, 

Không hỏi tự nói, 

Như thị thuyết, 

Bồn sanh, 

Vị tằng hữu pháp, 

Trí giải hay Phương quảng. 


Đây là pháp thứ nhất, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp hỗn 
loạn và biến mắt. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, các tỷ- 
kheo 

Không thuyết pháp một cách 
rộng rãi như đã được nghe, nhưữ 
đã được học thuộc lòng. 

Đây là pháp thứ hai, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp hỗn 
loạn và biến mắt. 
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“Puna caparam, bhikkhave, bhikkhũ 


yathäsutam yathãpariyattam 
dhammam na vitthäãrena param 
vãcenlti. 


Ayam, bhikkhave, tatiyo dhammo 
saddhammassa sammosäaya 
antaradhãnãya sarmvafttati. 


“Puna caparam, bhikkhave, bhikkhũ 


yathäsutam yathãpariyattam 
dhammam na vifthärena sajjhäyam 
karonlti. 


Ayam, bhikkhave, catultho dhammo 
saddhammassa sammosäãya 
antaradhãnãya samvattati. 


“Duna caparam, bhikkhave, bhikkhũ 


yathäsutam yathãpariyattam 
dham.mam na cetasã anuvitaKkenti 
anuvicärenti manasänupekkhanii. 


Ayam, bhikkhave, pañcamo dhammo 
saddhammassa sammosäya 
antaradhãnaãya samvattati. 


lme kho, bhikkhave, pafñca dhammã 
saddhammassa sammosäya 
antaradhãnaya samvattanti. 


“Pañcime, bhikkhave, dhammä 
saddhammassa thitiyã 
asammosaäaya anantaradhänãya 
samvafttaniti. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, các tỷ- 
kheo 

Không để cho các người khác 
nói pháp một cách rộng rãi như 
đã được nghe, như đã được học 
thuộc lòng. 

Đây là pháp thứ ba, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp hỗn 
loạn và biến mắt. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, các tỷ- 
kheo 

Không có đọc tụng pháp một 
cách rộng rãi như đã được nghe, 
như đã được học thuộc lòng. 


Đây-là pháp thứ tư, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp hỗn 
loạn và biến mắt. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, các tỷ- 
kheo 

Với tâm không tùy tầm, không 
tùy tứ, với ý không tùy quán 
pháp như đã được nghe, như đã 
được học thuộc lòng. 


Đây là pháp thứ năm, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp hỗn 
loạn và biến mắt. 


Năm pháp này, này các tỷ-kheo, 
đưa đến diệu pháp hỗn loạn, và 
biến mắt. 


Năm pháp này, này các tỷ-kheo, 
đưa đến diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn, 

không biến mắt. 
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Katame pafica? 


ldha, bhikkhave, bhikkhù dham.mam 
pariyäpunnanti - suttam, geyyam, 
veyyäkaranam, gãtham, udãnam, 
Itivuttakam, Jjãtakam, 
abbhutadham.mam, vedallam. 


Ayam, bhikkhave, pathamo dhammo 
saddhammassa fhitiyãä asammosäãya 
anantaradhãnãya samvaftali. 


“Duna caparam, bhikkhave, bhikkhũ 
yathäsutam yathãpariyattam 
dhammam vifthãrena paresam 
desenii. 


Ayam, bhikkhave, dutiyo dhammo 
saddhammassa thitiyä asammosäya 
anantaradhãnãya samvaftali. 


“Puna caparam, bhikkhave, bhikkhù 
yathäsutam yathãpariyattam 
dhammam vifthãrena param vãcenii. 


Ayam, bhikkhave, tatiyo dhammo 
saddhammassa thitiyä asammosaya 
anantaradhãnãya samvaftali. 


“Duna caparam, bhikkhave, bhikkhù 
yathäsutam yathãpariyattam 
dhammam vifthãrena sajihãyam 
karonH. 


Thế nào là năm? 


Ở đây, này các tỷ-kheo, các tỷ- 
kheo học thuộc lòng giáo pháp, 
gồm chín phần: Khế kinh, Ứng 
tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, 
Không hỏi tự nói, Như thị thuyết, 
Bổn sanh, Vị tằng hữu pháp, Trí 
giải hay Phương quảng. 


Đây là pháp thứ nhất, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn, không biến mát. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, các tỷ- 
kheo thuyết pháp một cách rộng 
rãi nhữừ đã được nghe, như đã 
được học thuộc lòng. 


Đây là pháp thứ hai, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn và không biến 
mắt. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, các tỷ- 
kheo để cho các người khác nói 
pháp một cách rộng rãi như đã 
được nghe, như đã được học 
thuộc lòng. 


Đây là pháp thứ ba, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn và không biến 
mắt. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, các tỷ- 
kheo đọc tụng pháp một cách 
rộng rãi như đã được nghe, nhưữ 
đã được học thuộc lòng. 
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Ayam, bhikkhave, catultho dhammo 
saddhammassa fhitiyä asammosãya 
anantaradhãnãya samvaftali. 


“Puna caparam, bhikkhave, bhikkhũ 
yathäsutam yathäpariyattam 
dham.mam cetasã anuvitakkenti 
anuvicärenti manasänupekkhanli. 


Ayam, bhikkhave, pañcamo dhammo 
saddhammassa fhitiyä asammosãya 
anantaradhãnãya samvaftali. 

lme kho, bhikkhave, pafñca dhammäã 

saddhammassa fhitiyãä asammosãya 

anantaradhanäya samvaftanfr' tí. 


Tatiyasaddhammasammosasutta 


“Pañicime, bhikkhave, dhammaã 
saddhammassa sammosaya 
antaradhãnãya samvattanlti. 
Katame pafica? 


ldha, bhikkhave, bhikkhu duggahitam 
suttantam pariyäpunanii 
dunnikkhittehi padabyafiianehi. 


Dunnikkhittassa, bhikkhave, 
padabyafiianassa atthopi dunnayo 
hot. 


Ayam, bhikkhave, pathamo dhammo 
saddhammassa sammosäaya 
antaradhãnaya samvattati. 


Đây là pháp thứ tư, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn và không biến 
mắt. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, các tỷ- 
kheo với sự tìm tòi, suy tư, với ý 
tùy quán pháp như đã được 
nghe, như đã được học thuộc 
lòng. 


Đây là pháp thứ năm, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn, không biến mắt. 
Năm pháp này, này các tỷ-kheo, 
đưa đến diệu pháp an trú, không 
hỗn loạn, không biến mắt. 


Kinh Mạt Pháp 3 


Năm pháp này, này các tỷ-kheo, 
đưa đến diệu pháp hỗn loạn và 
biến mắt. 

Thế nào là năm? 


Ở đây, này các tỷ-kheo, các tỷ- 
kheo học thuộc lòng kinh điển bị 
thọ trì sai lạc, với những câu chữ 
đặt sai lầm. 


Này các tỷ-kheo, với câu chữ đặt 
sai làm, ý nghĩa bị hướng dẫn 
sai lạc. 


Đây là pháp thứ nhất, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp hỗn 
loạn và biến mắt. 
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“Puna caparam, bhikkhave, bhikkhũ 
dubbacã hon, 

dovacassakaranehi dhammehi 
samaannaäagafä, 

akkhamaã 

apbpadakkhinaggãhino anusãsanim. 


Ayam, bhikkhave, dutiyo dhammo 
saddhammassa sammosaya 
antaradhãnaya samvattati. 


“Puna caparam, bhikkhave, ye te 
bhikkhũ 

bahussufä 

aãgatägama 

dhammadharä 

vinayadharä 

mãtikãdharä, 

te na sakkaccam suftantamm param 
Vvãcenlfi; 


lesam accayena chinnamulako 
suttanio hoti appafisarano: 


Ayam, bhikkhave, tatiyo dhammo 
saddhammassa sammosãya 
antaradhãnãya sarmvattati. 


“Puna caparam, bhikkhave, therã 
bhikkhũ 

bahulikã honti 

sãthalikã 

okkamane pubbangamaã 
paviveke nikkhittadhurä, 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, các tỷ- 
kheo là những người khó dạy, 
Đây đủ những tánh khiến họ trở 
thành khó dạy, 

khó kham nhẫn, 

không cung kính đón nhận khi 
được giảng dạy. 


Đây là pháp thứ hai, này các tỷ- 
kheo, khiến diệu pháp hỗn loạn 
và biến mát. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, đối với 
các tỷ-kheo 

Đa văn, 

Trì tạng, 

Trì pháp, 

Trì luật và 

Tinh thông yếu nghĩa giáo lý, 
Các vị ấy không cẩn trọng để 
cho các người khác nói pháp. 


Do thái độ của họ, Khế kinh như 
bị đứt gốc, không còn là chỗ 
nương tựa. 


Đây là pháp thứ ba, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp hỗn 
loạn và biến mắt. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, các tỷ- 
kheo trưởng lão là những vị 
sống đây đủ, 

biếng nhác, 

dẫn đầu trong thối đọa, 

từ bỏ gánh nặng viễn ly, 
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na viriyam ärabhanfi appaffassa 
pafftiyä anadhigatassa adhigamäya 
asacchikatassa sacchikiriyäya. 


Tesam pacchimäã janatã di†thãnugatim 
ãpaljali. 

Sãbpi hofi bahulikã sãthalikã 
okkamane pubbangamaã paviveke 
nikkhittadhurã, 


na viriyam ärabhafi appafftassa paffiyä 
anadhigatassa adhigamaãya 
asacchikatassa sacchikiriyäya. 


Ayam, bhikkhave, catuttho dhammo 
saddhammassa sammosäaya 
antaradhãnãya samvattati. 


“Puna caparam, bhikkhave, sangho 
bhinno hoi. 
Saighe kho pana, bhikkhave, 


bhinne affñiamañfiam akkosã ca honH, 
aññamañnam paribhäsã ca honli, 
aññamañnam parikkhepä ca honfi, 
aññfñamañniam pariccajanä ca hon. 


Tattha apbasannäã ceva nappasidanli, 
pasannanafica ekaccänam 
afifiathattam hot. 


Không có hăng hái tinh tấn để 
chứng đạt những gì chưa chứng 
đạt, chứng đắc những gì chưa 
chứng đắc, chứng ngộ những gì 
chưa chứng ngộ. 


Và quần chúng về sau sẽ đi theo 
tri kiến của họ. 

Họ cũng sẽ trở thành những 
người sống đầy đủ, biếng nhác, 
dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ 
gánh nặng viễn ly, 


sẽ không hăng hái tinh tấn để 
chứng đạt những gì chưa chứng 
đạt, chứng đắc những gì chưa 
chứng đắc, chứng ngộ những gì 
chưa chứng ngộ. 


Đây là pháp thứ tư, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp hỗn 
loạn và biến mắt. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, chúng 
Tăng bị chia rẽ. 

Khi chúng Tăng bị chia rẽ, này 
các tỷ-kheo, 

có sự mắng nhiếc lẫn nhau, 

có sự đấu khẩu lẫn nhau, 

có sự thanh trừng lẫn nhau, 

có sự tân xuất lẫn nhau. 


Ai không có tịnh tín không tìm 
được tịnh tín, 

Và những ai có tịnh tín có thể đồi 
khác. 
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Ayam, bhikkhave, pañcamo dhammo 
saddhammassa sammosäya 
antaradhãnãya sarmvattati. 


lme kho, bhikkhave, pafñca dhammäã 
saddhammassa sammosäya 
antaradhãnãya samvattanti. 


“Pañicime, bhikkhave, dhammaã 
saddhammassa thitiyä asammosãya 
anantaradhanãya samvattanii. 
Katame pafica? 


ldha, bhikkhave, bhikkhuũ suggahitam 
suttantam pariyäpunanti sunikkhittehi 
padabyafijaneli. 

SGunikkhittassa, bhikkhave, 
padabyafiianassa atthopi sunayo hoi. 


Ayam, bhikkhave, pathamo dhammo 
saddhammassa thitiyä asamrnosäya 
anantaradhãnãya samvattaii. 


“Puna caparam, bhikkhave, bhikkhù 
Suvacã honfi sovacassakarannehi 
dhammehi samannäagafä, khamaä 
padakkhinaggãähino anusãsanim. 


Ayam, bhikkhave, dutiyo dhammo 
saddhammassa thitiyä asammosãya 
anantaradhãnãya samvaftali. 


“Puna caparam, bhikkhave, ye te 
bhikkhũ bahussutä ãgatägamaã 
dhammadharãä vinayadharä 
maãtikãdharaã, te sakkaccam suftantam 
Daram vãcenti; 


Đây là pháp thứ năm, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp hỗn 
loạn và biến mắt. 


Năm pháp này, này các tỷ-kheo, 
đưa đến diệu pháp hỗn loạn và 
biến mắt. 


Năm pháp này, này các tỷ-kheo, 
đưa đến diệu pháp an trú, không 
hỗn loạn, không biến mắt. 

Thế nào là năm? 


Ở đây, này các tỷ-kheo, các tỷ- 
kheo học thuộc lòng kinh điển 
được nắm giữ tốt đẹp, 

với những văn cú được phối trí 
chơn chánh và ý nghĩa được 
hướng dẫn chơn chánh. 


Đây là pháp thứ nhất, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn, không biết mắt. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, các tỷ- 
kheo là những người dễ nói, dễ 
kham nhẫn, cung kính đón nhận 
khi được giảng dạy. 


Đây là pháp thứ hai, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn, không biến mắt. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, đối với 
các tỷ-kheo đa văn, trì tạng, trì 
pháp, trì luật và tinh thông yếu 
nghĩa giáo lý, các vị ấy cần trọng 
để cho các người khác nói pháp. 
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lesam accayena na chinnamulako 
suttanto hoti sapbafisarano. 


Ayam, bhikkhave, tatiyo dhammo 
saddhammassa fhitiyãä asammosãya 
anantaradhãnãya samvaftali. 


“Puna caparam, bhikkhave, therã 
bhikkhi na bãhulikã honfi na 
sãthalikã, okkamane nikkhittadhurä 
paviveke pubbangamã; 


viriyam ãrabhanfi appaftassa paffiyä 


anadhigatassa adhigamäya 
asacchikatassa sacchikiriyäya. 


Tesam pacchimaã janatã di{fhãnugatim 
äpaljafi. 


Sãbpi hofi na bãhulikã na sãthalikã, 
okkamane nikkhiftadhurã paviveke 
pubbangamäã, 


viriyam ãrabhati appaffassa paffiyã 


anadhigatassa adhigamäya 
asacchikatassa sacchikiriyãya. 


Ayam, bhikkhave, catultho dhammo 
saddhammassa thitiyä asammosãya 
anantaradhanãya sarmvattati. 


Do thái độ này của họ, kinh điển 
không bị đứt gốc, là chỗ nương 
tựa. 


Đây là pháp thứ ba, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn, không biến mắt. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, các tỷ- 
kheo trưởng lão không sống đầy 
đủ, không biếng nhác, từ bỏ 
gánh nặng đọa lạc, dẫn đầu 
trong đời sống viễn ly, 


Hăng hái tinh tấn để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, 
Chứng: đắc những gì chưa 
Chứng đắc, chứng ngộ những gì 
chưa chứng ngộ. 

Và quần chúng về sau sẽ đi theo 
tri kiến của họ. 


Họ cũng sẽ trở thành những 
người không sống đầy đủ, 
không biếng nhác, từ bỏ gánh 
nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời 
sống viễn ly, 


Hăng hái tinh tấn để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, 
Chứng đắc những gì chưa 
Chứng đắc, chứng ngộ những gì 
chưa chứng ngộ. 


Đây là pháp thứ tư, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp được 
an trú, không hỗn loạn, không 
biến mắt. 
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“Puna caparam, bhikkhave, sañgho 
Samaggo sammodamano 
avivadamano ekuddeso phãsum 
viharall. 


Sa'ighe kho pana, bhikkhave, 
Ssamagge 
na ceva añfiamafiiam akkosã honlti, 


na ca añfiamañfiam paribhäsã hon, 
na ca añfiamañiñiam parikkhepã honfi, 


na ca añfiamañiñam pariccajanä honli. 


Tattha appasannaã ceva pasidanifi, 
pasannäanafica bhiyyobhävo holi. 


Ayam, bhikkhave, pañcamo dhammo 
saddhammassa thitiyä asammosãya 
anantaradhãnãya samvaftali. 


lme kho, bhikkhave, pañca dhammäã 
saddhammassa thitiyä asammosãya 
anantaradhaãnäãya Sarmvaftanfr' tí. 


DukkKathäãsutta 


“Paficannam, bhikkhave, puggalãnam 
kathã dukkathã puggale puggalam 
upanidhäya. Katamesam 

pañicannam ? 


Assaddhassa, bhikkhave, 
saddhakathã dukkathã, 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, chúng 
Tăng hòa hợp, hoan hỷ, không 
tranh luận, cùng một giáo lý, 
sống an ồn. 


Khi chúng Tăng hòa hợp, này 
các tỷ-kheo, 

Không có sự mắng nhiếc lẫn 
nhau, 

Không có sự đấu khẩu lẫn nhau, 
Không có sự thanh trừng lẫn 
nhau, 

Không có sự tần xuất lẫn nhau. 


Ai không có tịnh tín tìm được tịnh 
tín, và những ai có tịnh tín không 
có đổi khác. 


Đây là pháp thứ năm, này các tỷ- 
kheo, đưa đến diệu pháp được 
an trú, không hỗn loạn, không 
biến mắt. 


Năm pháp này, này các tỷ-kheo, 
đưa đến diệu pháp an trú, không 
hỗn loạn, không biến mắt. 


Kinh Người Vụng Thuyết 


Lời nói của năm hạng người, 
này các tỷ-kheo, là vụng thuyết, 
khi có sự đối chứng giữa người 
và người. Thế nào là năm? 


Nói về tín với người không có 
niềm tin, này các tỷ-kheo, là 
vụng thuyết; 


SỐ 


Dussilassa silakathã dukkathã; 


appassufassa bãhusaccakathä 
dukkathã; 
tmaccharissa cãgakathã dukkathã; 


duppañmiassa paññakathã dukkafthä. 


“Kasma ca, bhikkhave, assaddhassa 
saddhäkathäã dukkathã? 


Assaddho, bhikkhave, saddhãkathäãya 
kacchamanäya 


abhisajJati kuppati 

byãpal[jafi patitthiyati 

kopafca dosafica apbpaccayañca 
pãtukarolft. 

Tam kissa hetu? 


Tañhi so, bhikkhave, 
saddhãsampadam aftani na 
Samanupassali, na ca labhati 
tatonidänam plfipãmojJjam. 


Tasmã assaddhassa saddhäkathã 
dukkathã. 


“Kasma ca, bhikkhave, dussllassa 
silakathã dukkathã? 


DussiTlo, bhikkhave, silakathãya 
kacchamaãnäya abhisaJJati Kkuppati 
byãpaljjafi patitthiyati kopafica 
dosañca appaccayafica pãtukaroii. 
Tam kissa hetu? 


Nói về giới hạnh với người ác 
giới là vụng thuyết; 

Nói về sự đa văn với người dốt 
nát là vụng thuyết; 

Nói về sự bố thí với người bủn 
xỉn là vụng thuyết; 

Nói về trí tuệ với người ác tuệ là 
vụng thuyết. 


Và này các tỷ-kheo, tại sao nói 
về tín với người không có niềm 
tin là vụng thuyết? 


Người không có: niềm tin, này 
các tỷ-kheo, khi được nói về 
lòng tin liền 

tức tối, phẫn nộ, 

hiềm khích, mắt bình tĩnh, 

biểu lộ phẫn nộ, sân hận, phiền 
muộn. 

Vì sao? 


Vì rằng vị ấy không thấy bản 
thân có đầy đủ lòng tin, do nhân 
duyên ấy, không có hỷ và hân 
hoan. 


Do vậy, nói về tín với người 
không có lòng tin là vụng thuyết. 


Và này các tỷ-kheo, tại sao nói 
về giới hạnh với người ác giới là 
vụng thuyết? 


Người ác giới, này các tỷ-kheo, 
khi được nói về giới hạnh liền 
tức tối, phẫn nộ... 

Vì sao? 
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Tañhi so, bhikkhave, silasampadam 
attani na samanupassati na ca labhati 
tatonidänam plfipämojjam. 


Tasmã dussilassa silakathã dukkathã. 


“Kasmã ca, bhikkhave, apbassutassa 
bãhusaccakathã dukkathã? 


Appassuto, bhikkhave, 
bahusaccakathäya kacchamaänäãya 
abhisajjati kuppati byãpajjati 
patitthiyati kopañca dosafica 
appaccayafica pãtukaroti. Tam Kkissa 
hetu? 


Tafhi so, bhikkhave, sutasampadam 
aftani na samanupassafi, na ca 
labhafi tatonidänam pitipämojjam. 


Tlasmäã appassutassa bãhusaccakathä 
dukkathã. 


“Kasmaã ca, bhiKkhave, maccharissa 
cãgakathã dukkathã? 


Macchari, bhikkhave, cãgakathãya 
kacchamanäya abhisajjati kuppafi 
byãpal[jati patitthiyati kopafica 
dosafïca apbpaccayafica pãtukarofi. 
Tam kissa hetu? 


Vì rằng vị ấy không thấy bản 
thân có đầy đủ giới hạnh, do 
nhân duyên ấy, không có hỷ và 
hân hoan. 


Do vậy, nói về giới hạnh với 
người ác giới là vụng thuyết. 


Và này các tỷ-kheo, tại sao nói 
về sự đa văn với người dốt nát 
là vụng thuyết? 


Người dốt nát, này các tỷ-kheo, 
khi được nói đến sự đa văn liền 
tức tối, phẫnnộ... Vì sao? 


Vì rằng vị ấy thấy mình không 
phải là người đa văn, do nhân 
duyên ấy, không có hỷ và hân 
hoan. 


Do vậy, nói về sự đa văn với 
người dốt nát là vụng thuyết. 


Và này các tỷ-kheo, tại sao nói 
về bố thí với người bủn xỉn là 
vụng thuyết? 

Người bủn xin, này các tỷ-kheo, 


khi được nói về bố thí liền tức 
tối, phẫn nộ... Vì sao? 
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Tañhi so, bhikkhave, cägasampadam 
attani na samanupassati na ca labhati 
tatonidänam plfipämojjam. 


Tasmã maccharissa cãgakathäã 
dukkathã. 


“Kasmã ca, bhikkhave, duppafifiassa 
pafñiiäkathã dukkathã 2 


Duppañmo, bhikkhave, paññãkathãya 
kacchamanäya abhisajjati kuppafi 
byãpal[jafi patitthiyati kopafica 
dosañca appaccayafica pãtukaroii. 
Tam kissa hetu? 


Tañhi so, bhikkhave, 
pañfñãsampadam attani na 
Samanupassaii, na ca labhafi 
tatonidänam pifipãmojJam. 


Tlasmäã duppafiiassa pañfñäkathäã 
dukkathã. 


lmesam kho, bhikkhave, pañcannam 
puggalänam kathã dukkathä puggale 
Duggalam upanidhãya. 


“Pañicannam, bhikkhave, puggalãnam 
kathã sukathäã puggale puggalam 
upanidhaya. 

kKatamesam pafñicannam ? 


Saddhassa, bhikkhave, saddhãkathã 
sukathã; 


Vì rằng vị ấy không thấy bản 
thân có đầy đủ bố thí, do nhân 
duyên ấy, không có hỷ và hân 
hoan. 


Do vậy, nói về bố thí với người 
bủn xỉn là vụng thuyết. 


Và này các tỷ-kheo, tại sao nói 
về tuệ với người ác tuệ là vụng 
thuyết? 


Người ác tuệ, này các tỷ-kheo, 
khi được nói đến trí tuệ liền tức 
tối, phẫn nộ... Vì sao? 


Vì rằng vị ấy không thấy bản 
thân có đầy đủ trí tuệ, do nhân 
duyên ấy, không có hỷ và hân 
hoan. 


Do vậy, nói về trí tuệ với người 
ác tuệ là vụng thuyêt. 


Lời nói của năm hạng người này 
là vụng thuyết, khi có sự đối 
chứng giữa người và người. 


Lời nói của năm hạng người này 
là khéo thuyết, khi có sự đối 
chứng giữa người và người. 
Thế nào là năm? 

Thuyết về niềm tin cho người có 


lòng tin, này các tỷ-kheo, là khéo 
thuyết; 
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Silavafo silakathäã sukathã; 


bahussutassa bahusaccakatha 
sukathã; 
cägavafo cãgakathã sukathã; 


pafiñavato paññiäkathä sukafthä. 


“Kasma ca, bhikkhave, saddhassa 
saddhäkathã sukathã? 


Saddho, bhikkhave, saddhãkathãya 
kacchamanäya 


nãbhisajjati na kuppati 
na byäpaljjati na patifthiyati 


na kopafica dosafifca apbaccayañca 
pãtukarolfti. 
Tam kissa hetu? 


Tañhi so, bhikkhave, 
saddhãsampadam attani 
samanupassaii labhali ca 
tatonidänam pifipamojJam. 
Tasmaã saddhassa saddhäkathã 
sukathã. 


“Kasma ca, bhikkhave, silavafo 
Silakathä sukathãa2 


Silavã, bhikkhave, silakathãya 


kacchamanäya nãbhisajjati na kuppatfi 


na byãpajjati na patitthiyati na 
kopafica dosafica abbaccayañca 
pãtukaroft. 


thuyết về giới hạnh cho người 
giữ giới là khéo thuyết; 

thuyết về sự đa văn cho người 
đa văn là khéo thuyết; 

thuyết về hạnh bố thí cho người 
hào sảng là khéo thuyết; 

thuyết về trí tuệ cho người trí tuệ 
là khéo thuyết. 


Và này các tỷ-kheo, tại sao 
thuyết về lòng tin cho người có 
lòng tin là thiện thuyết? 


Người có lòng tin, này các tỷ- 
kheo, khi được nói đến lòng tin 
thì 

không tức tối, không phẫn nộ, 
không. hiềm khích, không mất 
bình tính, 

không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, 
phiền muộn. 

Vì sao? 


Vì rằng vị ấy thấy bản thân mình 
có đầy đủ lòng tin, do nhân 
duyên ấy, có hỷ và hân hoan. 


Do vậy, nói về niềm tin với người 
có lòng tin là khéo thuyết. 


Và này các tỷ-kheo, tại sao nói 
về giới hạnh cho người giữ giới 
là khéo thuyết? 


Người giữ giới, này các tỷ-kheo, 
khi được thuyết về giới hạnh thì 
không tức tối, không phẫn nộ, 
không hiềm khích, không mất 
bình tĩnh, không biểu lộ phẫn nộ, 
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Tam kissa hetu? 

Tañhi so, bhikkhave, silasampadam 
attani samanupassali, labhali ca 
tatonidänam pifipämojJam. 


Tasmaã silavafo silakathã sukathã. 


“Kasma ca, bhikkhave, bahussufassa 
bahusaccakathãa sukathäã? 


Bahussuto, bhikkhave, 
baãhusaccakathäya kacchamänäãya 
nãbhisajjati na kuppati na byãpajjati 
na pafifthiyati na kopafica dosañca 
appaccayañica pãtukaroti. 

Tam kissa hetu? 


Tafhi so, bhikkhave, sutasampadam 
attani samanupassali, labhali ca 
tatonidänam pitipãmojJjam. 


Tasmã bahussutassa bãhusaccakathaã 
sukathã. 


“Kasmaã ca, bhikkhave, cãgavato 
cãgakathaã sukathã? 


Caãgava, bhikkhave, cägakathãya 
kacchamanäya nãbhisajjati na kuppatfi 
na byäpaljjati na patifthiyati na 
kopafca dosafica appaccayañca 
pãtukarolft. 

Tam kissa hetu? 


không sân hận, không phiền 
muộn. Vì sao? 

Vì rằng vị ấy thấy bản thân mình 
có đầy đủ giới hạnh, do nhân 
duyên ấy, có hỷ và hân hoan. 


Do vậy, nói về giới hạnh với 
người có giữ giới là khéo thuyết. 


Và này các tỷ-kheo, tại sao nói 
về sự đa văn cho người đa văn 
là khéo thuyêt? 


Người đa văn, này các tỷ-kheo, 
khi được nói đến sự đa văn thì 
không tức tối, không phẫn nộ, 
không hiềm khích...không phiền 
muộn. 

Vì sao? 


Vì rằng vị ấy thấy bản thân mình 
có sự đa văn, do nhân duyên ấy, 
có hỷ và hân hoan. 


Do vậy, nói về sự đa văn với 
người đa văn là khéo thuyêt. 


Và này các tỷ-kheo, tại sao nói 
về hạnh bố thí cho người hào 
sảng là khéo thuyết? 


Người hào sảng, này các tỷ- 
kheo, khi được thuyết về hạnh 
bố thí thì không tức tối, không 
phn nộ, không hiềm 
khích...không phiền muộn. 

Vì sao? 
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Tañhi so, bhikkhave, cäãgasampadam 
attani samanupassali, labhali ca 
tatonidänam pifipầmojJam. 

Tasmaã cãgavatfo cãgakathã sukathäã. 


“Kasmã ca, bhikkhave, pafifiavato 
pafñifiäkathã sukathã? 


Paññiava, bhikkhave, pafiiäkathäya 


kacchamanäya nãbhisajjati na kuppafi 


na byäpaljjati na patifthiyati na 
kopafca dosafica appaccayañca 
pãtukarolft. 

Tam kissa hetu? 


Tañhi so, bhikkhave, 
paññãsampadam attani samanupas- 
safi labhafi ca tatonidãänam 
pItipãmojjam. 

Tlasmã pafñiiavato paññiãäkathäã 
sukathã. 


lmesam kho, bhikkhave, pañcannam 
puggalänam kathã sukathã puggale 
Duggalam upanidhäyã ti. 


Sãrajjasutta 


“Paficahi, bhikkhave, dhammehi 
samannagafo bhikkhu sãrajJam 
okkanio hoi. 

kKatamehi pañcahi? 


ldha, bhikkhave, bhikkhu assaddho 
hofi, dussilo hofi, appassufo hoi, 
kusito hofti, dupañño hoi. 


Vì rằng vị ấy thấy bản thân mình 
có bố thí, do nhân duyên ấy, có 
hỷ và hân hoan. 

Do vậy, nói về hạnh bố thí với 
người hào sảng là khéo thuyết. 


Và này các tỷ-kheo, tại sao nói 
về trí tuệ cho người có trí tuệ là 
khéo thuyết? 


Người trí tuệ, này các tỷ-kheo, 
khi được nói đến trí tuệ thì không 
tức tối...không phiền muộn. 

Vì sao? 


Vì rằng vị ấy thấy bản thân mình 
có trí tuệ, do nhân duyên ấy, có 
hỷ và hân hoan. 


Do vậy, nói về trí tuệ với người 
có trí tuệ là khéo thuyêt. 


Lời thuyết của năm hạng người 
này, này các tỷ-kheo, là khéo 
thuyết khi có sự tương ứng giữa 
người thuyết và người nghe. 


Kinh Sợ Hãi 


Thành tựu năm pháp này, này 
các tỷ-kheo, tỷ-kheo rơi vào 
trong sợ hãi. 

Thế nào là năm? 


Ở đây, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
không có lòng tin, giữ ác giới, 
nghe ít, biếng nhác và ác tuệ. 
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lmehi kho, bhikkhave, paficahi, 
dhammehi samannagafo bhikkhU 
sãraj/am okkanto hoi. 


“Paficahi, bhikkhave, dhammehi 
samannagafo bhikkhu visärado hoi. 
katamehi pañcahi? 


ldha, bhikkhave, bhikkhu saddho hoill, 
silavã hofI, bahussufo hoii, 
ãraddhaviriyo hofi, paññava hoi. 


Imehi kho, bhikkhave, paficahi 
dhammehi samannagafo bhikkhU 
visãrado hoff ti. Affhamam. 


Udäy:!sutfta 


Evam me sutam — ekam samayatm 
bhagavã kosambiyam viharati 
ghositãrãme. 


Tena kho pana samayena ãyasmaã 
udayT mahatiyã gihiparisãya parivufo 
dhammam desento nisinno hoi. 


Addasaäa kho ãyasmã ãnando 
äyasmantam udãyIm mahatiyã 
gihiparisäya parivutam dhammam 
desentam nisinnam. 


Disvã yena bhagavã tenupasarikami; 
upasarikamitvä bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisidi. 
Ekamantam nisinno kho äyasmã 
ãnando bhagavantam etadavoca — 


Thành tựu năm pháp này, này 
các tỷ-kheo, tỷ-kheo rơi vào 
trong sợ hãi. 


Thành tựu năm pháp này, này 
các tỷ-kheo, tỷ-kheo không có 
sợ hãi. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
có lòng tin, có giới, có nghe 
nhiều, tỉnh cần tỉnh tấn, có trí 
tuệ. 


Thành tựu năm pháp này, này 
các tỷ-kheo, tỷ-kheo không có 
Sợ hãi. 


Kinh Udãyi 


Một thời Thế Tôn trú ở 
Kosambi, tại khu vườn Ghosita. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Udàyi có 
hội chúng cư sĩ đông đảo đoanh 
vây đang ngồi thuyết pháp. 


Tôn giả Ananda thấy Tôn giả 
Udàyi có hội chúng đông đảo 
đoanh vây đang ngồi thuyết 
pháp. 


Sau khi thấy, đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. 

Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Ananda bạch Thế Tôn: 
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“ayasma, bhante, udãyT mahatiyã Bạch Thế Tôn, Tôn giả Udàyi có 
gihiparisäya parivuto dhammam hội chúng cư sĩ đông đảo đoanh 
deseff Ti. vây đang ngồi thuyết pháp. 


“Na kho, ãnanda, sukaram paresam Này Änanda, thật không dễ gì để 


dhammam desetum. thuyết pháp cho các người khác. 
Paresam, ãnanda, dhammam Để thuyết pháp cho các người 
desentena pañca dhamme ajjhatam khác, này Änanda, sau khi nội 
upaffhäpetvã paresam dhammo tâm an trú được năm pháp, mới 
desetabbo. nên thuyết pháp cho các người 
khác. 

Katame pañca? Thế nào là năm? 

Anupubbim katham kathessãnri "Ta sẽ thuyết pháp tuần tự", 
paresam dhammo desetabbo; thuyết pháp cho người khác cần 


phải:suy nghĩ như vậy. 


'oariyãyadassãvĩ katham kathessãmrii - "Ta sẽ thuyết pháp chính xác 
paresam dhammo desetabbo; như lời Phật”, 
thuyết pháp cho người khác cần 
phải suy nghĩ như vậy. 


'anuddayatam paticca katham "Ta sẽ thuyết vì lòng từ mẫn", 
kathessãm†i paresarn dhammo thuyết pháp cho người khác cần 
desetabbo; phải suy nghĩ như vậy. 


ma ãmisantaro katham kathessämiti "Ta sẽ thuyết pháp, không phải 
paresam dhammo desetabbo; vì tài vật”, 
thuyết pháp cho người khác cần 
phải suy nghĩ như vậy. 


attänañca parañica anupahacca "Ta sẽ thuyết pháp, không làm 
katham kathessãmrT ti paresam thương tổn cho mình và cho 
dhammo desetabbo. người”. 


Thuyết pháp cho người khác 
cần phải suy nghĩ như vậy. 
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Na kho, ãnanda, sukaram paresam 
dham.mam desetum. 


Paresam, ãänanda, dhammam 
deseniena ime pañca dhamme 
ajhattam upalfhäpetvã paresam 
dhammo deseftabbo ti. 


(Anguffaranikäyo, Pañicakanipäta, 
Catutthapannäsakam) 


Này Änanda, thật không dễ gì để 
thuyết pháp cho các người khác. 


Để thuyết pháp cho các người 
khác, này Änanda, sau nội tâm 
an trú được năm pháp, mới nên 
thuyết pháp cho các người khác. 


(Tăng Chi Bộ, Chương 5 Pháp, 
Phẩm Diệu Pháp) 


CANKAMASUTTA 


“Paficime, bhikkhave, cankame 
ãnisamsa. Katame pañca? 
Addhãnakkhamo hofi, 
padhãnakkhamo hoi, 
appäabadho hoi, 


asitam pitam khãy¡itam sãy¡tam 
sammã parinämam gacchali, 


cankamadhigato samadhi 
ciratthitiko hoil. 


lme kho, bhikkhave, pañca 
cañikame ãnisarmsã ti. Navamam: 


(Angutaranikãya, Pancakanipata, 
PañicangIka) 
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NĂM LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ THIỀN 
HÀNH 

Này các tỷ-kheo, có năm lợi ích này 
của việc thiền hành. Thế nào là 
năm? 

Có khả năng đi bộ đường xa; 

Giỏi chịu đựng những gian khó; 


Ít bệnh tật; 


Các món ăn thức uống được tiêu 
hóa tốt hơn. 


Có thể chứng nhập thiền định trong 
tư thế thiền hành. 


Những pháp này, này các tỷ-kheo là 
năm lợi ích của kinh hành. 


(Chương 5 Pháp, Phẩm Triền Cái, 
Tăng Chi Bộ) 


PACCHIMOVÄADA 


'Kim panãnanda, bhikkhusanigho 
may! paccãsïsafi2 


Desitfo, ãnanda, mayã dhammo 
anantaram abahiram karitvã. 
Natthananda, tathãgatassa 
dhammesu äcariyamuffhi. 


Yassa nũna, ãnanda, evamassa — 


aham bhikkhusagham 
pariharissãmti vã rnamuddesiko 
bhikkhusangho tỉ vã, 


SO nũna, ãnanda, bhikkhusangham 
ãrabbha kiñcideva udähareyya. 


Tathãgatassa kho, ãnanda, na 
evam hoii —- aham bhikkhusangham 
pariharissämTti vã Tnamuddesiko 
bhikkhusanngho tỉ vã. 


Sakim, ãnanda, tathãgato 
bhikkhusangham ãrabbha kifñcideva 
udaharissaift. 


Aham kho panãnanda, etarahi 
JInno vuddho mahallako addhagato 
vayoanuppaffo. Äsifiko me vayo 
vafttati. 


Seyyathäpi, ãnanda, 
Jaliarasakatam vethamissakena 
yãpeti, 
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KINH DI GIÁO 


Này Änanda, chúng tỷ-kheo còn 
mong mỏi gì nữa ở Tai 


Này Änanda, Ta đã giảng Chánh 
pháp, không có phân biệt trong 
ngoài, vì này Änanda, đối với các 
Pháp, Như Lai không bao giờ là vị 
Đạo sư có bàn tay nắm giữ nghề 
riêng. 


Này Ananda, có ai đó nghĩ rằng: 


"Như Lai là vị cầm đâu chúng tỷ- 
kheo"; hay “chúng tỷ-kheo chịu sự 
giáo huẫn của Như Lai" 


Thời này Ananda, người ấy sẽ có 
lời di giáo cho chúng tỷ-kheo. 


Này Änanda, Như Lai không nghĩ 
rằng: "Ta là vị càm đâu chúng tỷ- 
kheo; hay "chúng tỷ-kheo chịu sự 
giáo huẫn của Ta" 


Thời này Änanda, hà cớ gì Như Lai 
lại có lời di giáo cho chúng tỷ-kheo? 


Này Änanda, Ta nay đã già, đã 
thành bậc trưởng thượng, đã đến 
tuổi lâm chung, đã đến tám mươi 
tuổi. 


Này Ãnanda, như cỗ xe đã già mòn, 
sở dĩ còn chạy được là nhờ dây 
thắng chẳng chịt, 


evameva kho, ãnanda, 
vethamissakena mafiñe 
tathägatassa kãyo yãpeti. 


Yasmim, ãnanda, samaye 
tathägato sabbanimiftänam 
amanasikãrã ekaccãnam 
vedananam nirodhã animittam 
cetosamaädhim upasamipajja 
viharafti, phãsufaro, ãnanda, 
tasmim samaye tathãgatassa kãyo 
hot. 


Tasmäãtihãnanda, affadipä 
viharatha attasaranaã anaña- 
Saranã, 


dhammadipä dhammasaranaä 
anafiñasarana. 


Kathañcananda, bhikkhu affadipo 
viharati attasarano anafiñasarano, 
dhammadibo dhammasaranno 
anafiiasarano? 


ldhãnanda, bhikkhu kãye 
kãyãnupassĩ viharafi atãpT 
Ssampajäno safimä, vineyya loke 
abhijhãädomanassam. 
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Cũng vậy thân Như Lai được duy trì 
sự sống giống như chính nhờ 
chống đỡ dây chẳng. 


Này Änanda, chỉ trong khi Như Lai 
không lưu ý đến tất cả tướng, với 
sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng 
và an trú vô tướng tâm định, chính 
khi đó thân Như Lai được thoải mái. 


Vậy nên, này Änanda, hãy tự mình 
là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự 
mình nương tựa chính mình, chớ 
nương tựa một thứ gì khác. 


Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, 
dùng Chánh pháp làm chỗ nương 
tựa, chớ nương tựa một thứ gì 
khác. 


Này Änanda, thế nào là vị tỷ-kheo 
tự mình là ngọn đèn cho chính 
mình, tự mình nương tựa chính 
mình, không nương tựa một gì 
khác, dùng Chánh pháp làm ngọn 
đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, không nương tựa một 
gì khác? 


Này Ananda, ở đời, vị tỷ-kheo, đối 
với thân quán thân, tinh tấn, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi 
tham ái, ưu bi trên đời; 


Vedanaäsu...pe... ciffe...pe... 
dham.mesu dhammanupassr 
viharati atãpI sampajäno satimã, 
vineyya loke abhijihãdomanassam. 


Evam kho, ãnanda, bhikkhu 
affadipo viharafi aftasaratno 
anafiiasarano, 


dhammadibo dhammasaranno 
anafmiasarano. 


Ye hi keci, äãnanda, etarahi vã 
mama vã accayena 
aftadipä 


viharissanti attasarannã 
anafiasaranä, 
dhammadipä 
dham.masarana 


anafiñasaranä, 


tamatagge me te, änanda, bhikkhũ 
bhavissanfi ye keci sikkhãkamã ti. 


tasmätiha, bhikkhave, ye te mayäã 
dhammã abhiññna desitã, te vo 
sãdhukam uggahetvã äsevitabba 
bhãvetabbã bahulikätabbä, 
yathayidam brahmacariyam 
addhaniyam assa ciraffhitikam, 
tadassa bahujanahitãya 
bahujanasukhaya lokänukampäya 
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Đối với các cảm thọ... đối với tâm... 
đối với các pháp, quán pháp, tinh 
tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục mọi tham ái, ưu bi trên đời. 


Này Änanda, như vậy vị tỷ-kheo tự 
mình là ngọn đèn cho chính mình, 
tự mình nương tựa chính mình, 
không nương tựa một gì khác, 


Lây Chánh pháp làm ngọn đèn, lấy 
Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa mội gì khác. 


Này Änanda, những ai sau khi Ta 
diệt độ, 

Tự mình là ngọn đèn cho chính 
mình, 

Tự mình nương tựa chính mình, 
không nương tựa một gì khác, 

lầy Chánh pháp làm ngọn đèn, 

lầy Chánh pháp làm chỗ nương 
tựa, 

không nương tựa vào một pháp gì 
khác, 


Những vị ấy, này Änanda, là những 
vị tối thượng trong hàng tỷ-kheo 
của Ta, nếu những vị ấy tha thiết 
học hỏi. 


Này các tỷ-kheo, nay những pháp 
do Ta chứng ngộ và giảng dạy cho 
các ngươi, các ngươi phải khéo 
học hỏi, thực chứng tu tập và truyền 
rộng để phạm hạnh được trường 
tồn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho 
chúng sanh, vì an lạc cho chúng 
sanh, vì lòng thương tưởng cho 


afthäya hitãya sukhãya 
devamanussãanam. 


Katame ca te, bhikkhave, dhammã 
mayã abhiñimaã desitä, ye vo 
sãdhukam uggahetvã äsevitabba 
bhãvetabbã bahulikätabbä, 
yathayIdam brahmacariyam 
addhaniyam assa ciraffhitikam, 


tadassa bahujanahitäya 
bahujanasukhaya lokänukampäya 
afthäya hitãya sukhãya 
devamanussãnam. 


Seyyathidam — caftãro 
Satipaffhäna caftãro 
sammappadhäanã caftãäro 
Iddhipädä paficindriyäni pañca 
balãni safta bojjhangã ariyo 
afthangIko maggo. 


lme kho te, bhikkhave, dhammäã 
mayã abhiñima desitä, ye vo 
sãdhukam uggaheftväã äsevitabba 
bhãvetabbã bahulikätabbä, 
yathayidam brahmacariyam 
addhaniyam assa ciraffhitikam, 


tadassa bahujanahitãya 
bahujanasukhaya lokänukampäya 
affhäya hitäya sukhäãya 
devamanussäna Tnfi 


(Mahäparinibbãnasufta, Dìghanikaya) 
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đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài người. 


Này các tỷ-kheo, thế nào là các 
pháp do Ta chứng ngộ và giảng 
dạy, các ngươi phải khéo học hỏi, 
thực chứng, tu tập và truyền rộng 
để cho phạm hạnh được trường 
tồn, vĩnh cửu, 


Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an 
lạc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài 
người? 


Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh 
cần, Bốn Thần túc, Năm Căn, Năm 
Lực, Thất Giác Chi, Bát Thánh Đạo. 


Này các tỷ-kheo, chính những pháp 
này do Ta chứng ngộ và giảng dạy, 
mà các ngươi phải khéo học hỏi, 
thực chứng, tu tập và truyền rộng 
để phạm hạnh được trường tồn, 
Vĩnh cửu, 


vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài 
Trời và loài người. 


(Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ) 


APARIHAÄNIYADHAMMA 


“safta vo, bhikkhave, aparihãniye 
dhamme desessämi, tam sunatha, 
sãdhukam manasikarotha, 
bhãsissãmT tí. 


“Evam, bhante “ti kho te bhikkhũ 
bhagavato paccassosum. 


Bhagavã etadavoca — 


“Yãavakivafica, bhikkhave, bhikkhũ 
abhinham sannipätã 
sannipatabahula bhavissanlii, 
vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhäni. 


“Yãvakivañca, bhikkhave, bhikkhũ 
Ssamaggä sannipafissanfi, samaggä 
vu{fhahissanti, samaggä 
sanighakararnyäni karissanti, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhũnam pãtikarikhã, no 
parlhäni. 


“Yãavakivafica, bhikkhave, bhikkhũ 
apañniattam na pañññapessanlti, 


Paññattam na samucchindissanửi, 
yathapaññiafftesu sikkhäpadesu 
samaãdaäya vaffissanlii, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhäni. 
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PHÁP BẤT THỐI 


- Này các tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy 
pháp bất thối. Hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! Những vị 
tỷ-kheo ấy trả lời Thế Tôn. 


Thế Tôn giảng như sau: 


Này các tỷ-kheo, khi nào chúng tỷ- 
kheo thường hay tụ họp và tụ họp 
đông đảo với nhau, 


Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào chúng tỷ- 
kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, 
giải tán trong niệm đoàn kết, và làm 
việc Tăng sự trong niệm đoàn kết, 
Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào chúng tỷ- 
kheo 

Không ban hành những luật lệ 
không được ban hành, 

Không hủy bỏ những luật lệ đã 
được ban hành, sống đúng với 
những học giới được ban hành, 
Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


“YãvakIvañca, bhikkhave, bhikkhu 
ye te bhikkhu theraä rattaññu 
cirapabbajitä sanghapitaro 
sanghaparinäayakã, 


te sakkarissanti garum karissanii 
mãnessanifi pũjessanfi, tesafñca 
sotabbam mafiñissanlti, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhäni. 


“Yãavakivañica, bhikkhave, bhikkhũ 
uppannãya tanhäya 
ponobbhavikãya na vasam 
gacchissanii, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhäni. 


“Yavakivafica, bhikkhave, bhikkhu 
ãrañññiakesu senäsanesu sãpekkhã 
bhavissanii, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikaikhã, no 
parlhäni. 


“Yãavakivafica, bhikkhave, bhikkhũ 
Dpaccattaññeva saftirm 
upafthapessanii 


'kinti anagatã ca pesalã 
sabrahmacärI äãgaccheyyum, ãgatã 
ca pesalä sabrahmacärI phãsu 
vihareyyu ni. 
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Này các tỷ-kheo, khi nào chúng tỷ- 
kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, 
cúng dường các bậc tỷ-kheo 
trưởng lão những vị này là những vị 
giàu kinh nghiệm, 


niên cao lạp trưởng, bậc cha của 
chúng Tăng, bậc thầy của chúng 
Tăng và nghe theo lời dạy của 
những vị này, 


Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào chúng tỷ- 
kheo không bị chi phối bởi tham ái, 
tham ái này tác thành một đời sống 
khác, 


Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào chúng tỷ- 
kheo thích sống những chỗ nhàn 
tỉnh, 


Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào chúng tỷ- 
kheo tự thân an trú chánh niệm, 


Khiến các bạn đồng tu thiện chí 
chưa đến muốn đến ở, và các bạn 
đồng tu thiện chí đã đến ở, được 
sống an lạc, 


Vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhäni. 


“Yãavakivañca, bhikkhave, ime saffa 
aparihaniyäa dhammã bhikkhùsu 
thassanii, imesu ca saftasu 
aparihäniyesu dhammesu bhikkhũ 
Sandlississanii, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhäni. 


“Aparepi vo, bhikkhave, safta 
aparihäniye dhamme desessãmi, 
tam sunatha, sãdhukam 
tmanasikarotha, bhãsIssãm ti. 


“Evam, bhanfe”ti kho te bhikkhũ 
bhagavato paccassosum. Bhagavã 
eladavoca — 


“YVavakivafica, bhikkhave, bhikkhũ 


na kammarãmä bhavissanti 
na kammarata 
na kammärämatamanuyutiä, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhäni. 


“Yavakivafica, bhikkhave, bhikkhũ 


na bhassãrãmã bhavIssaniti 
na bhassaratä 


na bhassãrãmatamanuyutffä, 
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Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào bảy pháp 
bất thối này được duy trì giữa các 
vị tỷ-kheo, khi nào các vị tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bát thối này, 


Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bày 
pháp bắt thối khác, hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ. Ta sẽ nói. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! Những vị 
tỷ-kheo đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn 
nói: 

Này các tỷ-kheo, khi nào chúng tỷ- 
kheo 

Không ưa thích các tục sự, 

Không hoan hỷ các tục sự, 

Không đam mê các tục sự, 


Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào chúng tỷ- 
kheo 

không ưa thích phiếm luận, 

không hoan hỷ phiếm luận, 


không đam mê phiếm luận, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhäni. 


“Yãvakivafica, bhikkhave, bhikkhũ 
na niddarama bhavissanfi na 
niddaratã na 
niddärämatamanuyuttä, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikankhã, no 
parlhäni. 


“YVavakivafica, bhikkhave, bhikkhũ 


na sanganikãrämã bhavissanii 
na sanganikaratä 
na sanganikärämatamanuyuttfä, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãt†ikañkhã, no 
parlhäni. 


“YVavakivafca, bhikkhave, bhikkhũ 


na pãpicchã bhavissanfi 


na pãpikãnam Icchanam vasam 
gaiã, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãt†ikañkhã, no 
parlhäni. 


“Yavakivafica, bhikkhave, bhikkhu 
na pãpamittä bhavissanti 


na pãpasahãyã 


na päpasampavankã, 
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Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào chúng tỷ- 
kheo không ưa thích ngủ nghỉ, 


Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào chúng tỷ- 
kheo 

không ưa thích quần tụ, 

không hoan hỷ quần tụ, 

không đam mê quân tụ, 


Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào chúng tỷ- 
kheo 
không có ác dục vọng, 


không bị chỉ phối bởi ác dục vọng, 


Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào chúng tỷ- 
kheo 

không bạn bè ác dục vọng, 

không thân tín ác dục vọng, 


không cộng hành với ác dục vọng, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhäni. 

“Yãvakivañca, bhikkhave, bhikkhũ 


na oramaftakena visesädhigamena 
antarãvosãnam äãpaJJissanii, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhũnam pãt†ikañkhã, no 
parlhäni. 

“Yãavakivañca, bhikkhave, ime safta 
aparihaniyã dhammã bhikkhusu 
thassanii, imesu ca saftasu 


aparihäniyesu dhammesu bhikkhũ 
SandissIssanii, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhäni. 


“Aparepi vo, bhikkhave, safta 
aparihäniye dhamme 
desessämi...pe... 


“yãvakIvañca, bhikkhave, bhikkhũ 
saddhã bhavissanii...pe... 
hirimanä bhavissanlft... 

offappr bhavissanii... 

bahussufã bhavissanlfi... 
äraddhaviriyã bhavissanii... 
upafthitassafI bhavissanift... 


pafiñavanito bhavissanlti, 
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Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào chúng tỷ- 
kheo không dừng ở nửa chừng, 
giữa sự đạt đáo những quả vị thấp 
kém và những quả vị thù thắng, 
Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào bảy pháp 
bất thối này được duy trì giữa các 
vị tÿ-kheo, khi nào các vị tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, 


Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy 
pháp bát thối khác... (đoạn trùng) 


Này các tỷ-kheo, khi nào chúng tỷ- 
kheo có tín tâm, 

có tàm, 

CÓ Uý, 

có đa văn, 

có tinh tần, 

có chánh niệm, 


có trí tuệ, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhäni. 


Yãvakivañca, bhikkhave, ime saffa 
aparihaniyäa dhammã bhikkhùsu 
thassanii, imesu ca saftasu 
aparihäniyesu dhammesu bhikkhũ 
SandissIssanti, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhäni. 


“Aparepi vo, bhikkhave, safta 
aparihäniye dhamme desessãmi, 
tam sunatha, sãdhukam 
tmanasikarotha, bhãsIssãm ti. 


“Evam, bhanfe”ti kho te bhikkhũ 
bhagavato paccassosum. Bhagavã 
eladavoca — 


“YVavakivafica, bhikkhave, bhikkhu 


Satisambojjhañgam 
bhäãvessanfi...pe..: 
dhammavicayasambojjhangam 
bhãvessaniffi... 


viriyasambojjhangam bhãvessanii... 


pItisambojjhangam bhãvessanii... 


passaddhisambojjhangam 
bhãvessanifi... 
samadhisambojjhangam 
bhãvessaniffi... 


upekkhäsambojjhangam 
bhãvessanlii, 
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Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào bảy pháp 
bất thối này được duy trì giữa các 
vị tÿ-kheo, khi nào các vị tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bát thối này, 


Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy 


pháp bắt thối khác, hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ. Ta sẽ nói. 


Xin vâng, bạch Thế Tôn! Chư tỷ- 
kheo đáp ứng. Thế Tôn nói: 


Này các tỷ-kheo, khi nào chúng tỷ- 
kheo 


Tu tập niệm giác chị, 
Tu tập trạch pháp giác chị, 


Tu tập tinh tấn giác chỉ, 
Tu tập hỷ giác chị, 
Tu tập khinh an giác chỉ, 


Tu tập định giác chi, 


Tu tập xả giác chị, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhäni. 


“Yãavakivañca, bhikkhave, ime saftfa 
aparihaniyäa dhammã bhikkhùsu 
thassanii, imesu ca sattasu 
aparihäniyesu dhammesu bhikkhũ 
SandlissIssaniti, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 


bhikkhunam pãtikankhã no parihãäni. 


“Aparepi vo, bhikkhave, safta 
aparihäniye dhamme desessãami, 
tam sunatha, sãdhukam 
tmanasikarotha, bhãsIssãm ti. 


“Evam, bhanfe”ti kho te bhikkhũ 
bhagavato paccassosum. Bhagavã 
eladavoca — 


“YVavakivañca, bhikkhave, bhikkhu 


aniccasaññiam bhãvessanii...pe... 
anattasanñiam bhãvessanifi... 
asubhasañiiam bhãvessanli... 
ädIinavasaññiam bhãvessanifi... 
pahãnasañiiam bhãvessanii... 
viragasañifiam bhãvessanifi... 


nirodhasaññiam bhãvessanii, 
vuddhiyeva, 


bhikkhave, bhikkhùũnam pãtikanikhã, 
no parihäni. 
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Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào bảy pháp 
bất thối này được duy trì giữa các 
vị tỷ-kheo, khi nào các vị tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bát thối này, 


Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy 
pháp bắt thối khác, hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ. Ia sẽ nói. 


- Xin vâng bạch Thế Tôn! Những vị 
tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế 
Tôn nói: 

Này các tỷ-kheo, khi nào chúng tỷ- 
kheo tụ tập 

Vô thường tưởng, 

Tu tập vô ngã tưởng, 

Tu tập bắt tịnh tưởng, 

Tu tập nguy hiểm tưởng, 

Tu tập xả ly tưởng, 

Tu tập vô tham tưởng, 


Tu tập diệt tưởng, 


Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


“Yãvakivañica, bhikkhave, ime saftfa 
aparihaniyã dhammã bhikkhusu 
thassanii, imesu ca sattasu 
aparihäniyesu dhammesu bhikkhu 
Sandlississanii, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhäni. 


“Cha, vo bhikkhave, aparihãniye 
dhamme desessãmi, tam sunatha, 
sãdhukam manasikarotha, 
bhãsissãmi ti. 


“Evam, bhante "ti kho te bhikkhi 
bhagavato paccassosum. Bhagavã 
eladavoca — 


“Yãvakivafica, bhikkhave, bhikkhũ 
mettam kãyakammam 
Dpaccupaffhäpessanti 
sabrahmacãärIsu ãvi ceva raho ca, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhäni. 


“Yãvakivafica, bhikkhave, bhikkhũ 
mettam vacIkammam 
Daccupaffhäpessanifi...pe... 
mettam manokammam 
Daccupaffhäpessanti 
sabrahmacärisu ävi ceva raho ca, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhäni. 
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Này các tỷ-kheo, khi nào bảy pháp 
bất thối này được duy trì giữa các 
vị tÿ-kheo, khi nào các vị tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bát thối này, 


Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, Ta sẽ giảng sáu 
pháp bất thối, hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 


Xin vâng, bạch Thế Tôn! Những vị 
tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế 
Tôn nói: 


Này các, tỷ-kheo khi nào các vị tỷ- 
kheo đối với các vị đồng tu phạm 
hạnh, tại chỗ đông người và vắng 
người, gìn giữ thân nghiệp từ hòa, 


Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào các vị tỷ- 
kheo đối với các vị đồng tu phạm 
hạnh, tại chỗ đông người và vắng 
người gìn giữ khẩu nghiệp từ hòa, 
ý nghiệp từ hòa, 


Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 
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“Yãvakivafica, bhikkhave, bhikkhủ, 
ye te labhã dhammikã 
dhammaladdhäã antamaso 
paffapariyäapannamaffampi 
tathãriupehi lãbhehi 
appafivibhattabhogr bhavissanfi 
silavantehi sabrahmacarnihi 
sadhäãranabhogl, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
Darlhãni. 


“Yãvakivafica, bhikkhave, bhikkhũ 
yãni kãni siläni akhandani 
acchiddani asabalaäni akammäsaãni 
bhuJissãni viññipasatthani 
aparãmafthani 
samadhisamvaftanikäni tathãripesu 
silesu silasämañiñagatã viharissanti 
sabrahmacärhi ãvi ceva raho ca, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhäni. 


“Yãvakivafica, bhikkhave, bhikkhũ 
yãyam diffhi ariyã niyyãnikã, niyyäti 
takkarassa sammäã 
dukkhakkhayäya, tathäripäya 
difthiyã difthisamafifñiagatã 
viharissanfi sabrahmacärihi ävi 
ceva raho ca, 


Này các tỷ-kheo, khi nào các vị tỷ- 
kheo phân phối không thiên vị, 
chung thọ hưởng với các bạn giới 
đức đồng tu, mọi lợi dưỡng chơn 
chánh, hợp pháp, cho đến những 
vật thọ lãnh trong bình bát khất 
thực, 


Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào các vị tỷ- 
kheo sống với các bạn đồng tu, tại 
chỗ đông người và vắng người, 
trong sự thọ trì những giới luật đúng 
với Sa-môn hạnh, những giới luật 
không bị gẫy vụn, không bị sứt mẻ, 
không bị tỳ vết, không bị uế trược, 
những giới luật đưa đến giải thoát, 
được người có trí tán thán, không 
bị ô nhiễm bởi mục đích sai lạc, 
những giới luật hướng đến định 
tâm, 

Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào các vị tỷ- 
kheo sống với các bạn đồng tu, tại 
chỗ đông người và vắng người, 
trong sự thọ trì những tri kiến đúng 
với Sa-môn hạnh, những thánh tri 
kiến đưa đến giải thoát, hướng đến 
sự diệt tận khổ đau cho những ai 
thực hành theo, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 
bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhäni. 


“YãvakIivafica, bhikkhave, ime cha 
aparihaniyäa dhammã bhikkhùsu 
thassanii, imesu ca chasu 
aparihäniyesu dhammesu bhikkhũ 
SandlissIissanii, 


vuddhiyeva, bhikkhave, 


bhikkhuũnam pãtikañkhã, no 
parlhänT ti. 


(Mahäparinibbãnasufta, Dighanikãya) 
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Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


Này các tỷ-kheo, khi nào sáu pháp 
bất thối này được duy trì giữa các 
vị tÿ-kheo, khi nào các vị tỷ-kheo 
được dạy sáu pháp bát thối này, 


Thời này các tỷ-kheo, chúng tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 


(Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ) 
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VIBHANGASUTTA 


Sãvafthiyam viharali...pe... 


“Daficcasamuppãadam vo, bhikkhave, 
desessämi vibhaJissami. lam 
sunätha, sãdhukam manasi karotha; 
bhãsissãmi tí. 


“Evam, bhante "ti kho te bhikkhũ 
bhagavato paccassosum. 


Bhagavã etadavoca — 


“Katamo ca, bhikkhave, 
pafticcasamuppado? 


Avijäpaccayã, bhikkhave, sankhärã; 
sankhärapaccayä viññanam; 
viññãnapaccayä nãmarupam; 
nãmaripapaccayãä salãyatanam; 
salãyatanapaccayäã phasso; 
phassapaccayã vedanã; 
vedanapaccayä tanhã; 
tanhãpaccayã upädänam; 
upaädänapaccayã bhavo; 
bhavapaccayã Jãti; 

Jãtipaccayä jaräamaranam 
Sokaparidevadukkhadomanas- 


Ssupãyãsã sambhavanlti. 


Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoi. 


KINH PHÂN BIỆT 
Trú ở Xá-vệ. 


Này các tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết và 
phân tích cho các ngươi về lý 
Duyên khởi. Hãy lắng nghe và 
khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các 
tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


Thế Tôn nói như sau: 


Này các tỷ-kheo, thế nào là lý 
Duyên khởi? 


Này các tỷ-kheo, Vô minh duyên 
Hành; 

Hành duyên Thức; 

Thức duyên Danh Sắc; 

Danh Sắc duyên Sáu Xứ; 

Sáu Xứ duyên Xúc; 

Xúc duyên Thọ; 

Thọ duyên Ái; 

Ái duyên Thủ; 

Thủ duyên Hữu; 

Hữu duyên Sanh; 

Sanh duyên Già, 

Chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được 
khởi lên. 


Như vậy là toàn bộ khổ uần này 
tập khởi. 


II 


“Katamañca, bhikkhave, 
Jarämaranam ? 


Yã ftesam tesam sattanam tamhi 
tamhi saftanikãye Jarã Jiranatã 
khangdiccam pãliccam valittacatã 
äyuno samhãni indriyanam paripäko; 
ayam vuccafi Jarã. 


Yã fesam tesam sattanam tamhã 
tamhã saftanikaãyã cufi cavanatã 
bhedo antaradhãnam maccu 
marannam kãlakiriyä khandhãnam 
bhedo kalevarassa nikkhepo, 
Idam vuccati mararnam. 


lti ayañica Jarä, idañca maranam. 
ldam vuccatl, bhikkhave, 
Jarãämaranam. 


“Katamã ca, bhikkhave, jãti? 


Yã ftesam tesam sattãnam tamhi 
tamhi saftanikãye Jäti safjäti okkanti 
nibbaffi abhinibbafti khandhãnam 
pãtubhävo ãyatananam pafilabho. 
Ayam vuccatfi, bhikkhave, Jãti. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là 
già, chết? 


Cái gì thuộc chúng sanh này 
hay chúng sanh khác, thuộc bộ 
loại chúng sanh này hay thuộc 
bộ loại chúng sanh khác, bị già, 
yếu, suy nhược, răng rụng, tóc 
bạc, da nhăn, tuổi thọ tàn lụi, 
các căn chín muồi. 

Đây gọi là già. 


Cái gì thuộc chúng sanh này 
hay chúng sanh khác, thuộc bộ 
loại chúng sanh này hay thuộc 
bộ loại chúng sanh khác, sự từ 
bỏ, hủy hoại, tiêu mất, tử vong, 
các 'uân hư hoại, thân thể vứt 
bỏ. 

Đây gọi là chết. 


Như vậy, đây là già, đây là chết. 
Này các tỷ-kheo, đây gọi là già, 
chất. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là 
sanh? 


Cái gì thuộc chúng sanh này 
hay chúng sanh khác, thuộc bộ 
loại chúng sanh này hay thuộc 
bộ loại chúng sanh khác bị 
sanh, xuất sanh, giáng sanh, 
đản sanh, sự xuất hiện các uẩn, 
sự thành tựu các xứ. 

Này các tỷ-kheo, đây gọi là 
sanh. 


“Katamo ca, bhikkhave, bhavo ? 


Tayo me, bhikkhave, bhavã — 
kaãmabhavo, rũpabhavo, 
aripabhavo. 

Ayam vuccaii, bhikkhave, bhavo. 


“Katamañca, bhikkhave, 
upãdãnam 2 


112 


Caftarimäni, bhikkhave, upãdãnãni — 


kãmupädänam, 
difthupädanam, 
silabbatupãdanam, 


afftavädupädanam. 


ldam vuccafi, bhikkhave, upãdãnam. 


“Katamäã ca, bhikkhave, tanhã2 


Chayime, bhikkhave, tanhäkãyã — 


rũpatanhã, 
saddatanhäã, 
gandhatanhã, 
rasatanhã, 
pho††habbatanhã, 
dhammatannhã. 


Ayam vuccaii, bhikkhave, tanhã. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là 
hữu? 


Này các tỷ-kheo, có ba hữu này: 
Dục hữu, Sắc hữu, Vô sắc hữu. 
Này các tỷ-kheo, đây gọi là hữu. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là 
thủ? 


Này các tỷ-kheo, có bốn Thủ 
này: 

Dục thủ, 

Kiến thủ, 

Giới cắm thủ, 

Ngã chấp thủ. 

Này các Tỷ- kheo, đây gọi là thủ. 
Và này các tỷ-kheo, thế nào là 
ái? 

Này các tỷ-kheo, có sáu ái này: 
Sắc ái, 

Thinh ái, 

Khí ái, 

Vị ái, 

Xúc ái, 

Pháp ái. 

Này các Tỷ- kheo, đây gọi là ái. 


“Katama ca, bhikkhave, vedanã? 


Chayime, bhikkhave, vedanäkãyã — 


Cakkhusamphassajä vedanã, 
SofasamphassajJä vedanã, 
ghãnasamphassa/ä vedanã, 
Jivhãsamphassajä vedanäã, 
kãyasampphassajä vedanä, 
manosampphassajã vedanã. 


Ayam vuccati, bhikkhave, vedanã. 


“Katamo ca, bhikkhave, phasso? 


Chayime, bhikkhave, phassakãyã — 


cakkhusamphasso, 
sotasamphasso, 
ghãnasamphasso, 
Jivhãsamphasso, 
kãyasampphasso, 
manosamiphaSso. 


Ayam vuccalti, phikkhave, phasso. 
“Katamañica, bhikkhave, 
salaäyatanam ? 
Cakkhãyatanam, 
sofãyatanam, 
ghãnãyatanam, 
Jivhäyatanam, 
käyäyatanam, 
manäyatanam 

— Idam vuccati, bhikkhave, 
salãyatanam. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là 
thọ? 

Này các tỷ-kheo, có sáu thọ này: 
Thọ do nhẫn xúc sanh; 

Thọ do nhĩ xúc sanh; 

Thọ do tỷ xúc sanh; 

Thọ do thiệt xúc sanh; 

Thọ do thân xúc sanh; 

Thọ do ý xúc sanh. 

Này các tỷ-kheo; đây gọi là Thọ. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là 
Xúc? 


Này các tỷ-kheo, có sáu xúc 
này: 

Nhãn xúc, 

Nhĩ xúc, 

Tỷ xúc, 

Thiệt xúc, 

Thân xúc, 

Ý xúc. 

Này các tỷ-kheo, đây gọi là xúc. 
Và này các tỷ-kheo, thế nào là 
sáu xứ? 

Nhãn xứ, 

Nhĩ xứ, 

Tỷ Xứ, 

Thiệt xứ, 

Thân xứ, 

Ý xứ. 

Này các tỷ-kheo, đây gọi là sáu 
XỨ. 
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“Katamañca, bhikkhave, 
nãmaripam ? 


Vedanä, sañña, cetanä, phasso, 
manasikãro — Idam vuccati nãmam. 
Caftãro ca mahabhutä, catunnafica 
mahãbhutãnam upãdäyaripam. 


ldam vuccafti rũpam. lti idafica 
nãmam, idañca rũpam. ldam 
vuccafi, bhikkhave, nãmaripam. 


“Katamañca, bhikkhave, viññãnam ? 


Chayime, bhikkhave, viñfiãnakãyã — 


cakkhuvifiñanam, 
Sofavifñanam, 


ghãnaviññanam, 


käyavifñfiãnam, 
manoviñfianam. 


ldam vuccafi, bhikkhave, viñfiãnam. 


“Katame ca, bhikkhave, sankhãrã? 


Tayome, bhikkhave, sankhãrã — 


kãyasarikhãäro, 
vacIsarikhãro, 
cIttasankhãro. 


lme vuccanii, bhikkhave, sarikharä. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là 
Danh Sắc? 


Thọ, tưởng, tư, xúc, lưu ý; đây 
gọi là danh. 


Bốn đại chủng và sắc do bốn đại 
chủng tạo ra; đây gọi là sắc. 


Như vậy, đây là danh, đây là 
sắc. Đây gọi là danh sắc. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là 
thức? 


Này các tỷ-kheo, có sáu Thức 
thân này: 


Nhãn thức, 

Nhĩ thức, 

Tỷ thức, 

Thiệt thức, 

Thân thức, 

Ý thức. 

Này các tỷ-kheo, đây gọi là 
thức. 

Và này các tỷ-kheo, thế nào là 
hành? 


Này các tỷ-kheo, có ba hành 
này: 


Thân hành, 

Khẩu hành, 

Ý hành. 

Này các tỷ-kheo, đây gọi là 
Hành. 
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“Katamã ca, bhikkhave, avijjä2 


Yam kho, bhikkhave, 

dukkhe afiñãnam, 
dukkhasamudaye aññianam, 
dukkhanirodhe aññianam, 
dukkhanirodhagäminiyã pafipadäya 
añiianam. 


Ayam vuccati, bhikkhave, avijjã. 
“Ji kho, bhikkhave, 


avijjäpaccayã sarikhãrã; 


sarikhãrapaccayä viññãnam...pe... 


evametassa kevalassa 


dukkhakkhandhassa samudayo hoi. 


Avij3äya tveva asesaviräganirodhäã 
Sankharanirodho; 


Này các tỷ-kheo, thế nào là vô 
minh? 


Này các tỷ-kheo, 

không rõ biết Khổ, 

không rõ biết Khổ tập, 

không rõ biết Khổ diệt, 

không rõ biết con đường đưa 
đến Khổ diệt. 


Này các tỷ-kheo, đây gọi là Vô 
minh. 

Như vậy này các tỷ-kheo, 
Vô minh duyên hành; 
Hành duyên thức; 

Thức duyên danh sắc; 
Danh sắc duyên sáu xứ; 
Sáu xứ duyên xúc; 

Xúc duyên thọ; 

Thọ duyên ái; 

Ái duyên thủ; 

Thủ duyên hữu; 

Hữu duyên sanh; 


Sanh duyên già, chết, sầu, bị, 
khổ, ưu, não được khởi lên. 


Như vậy là toàn bộ khổ uần này 
tập khởi. 
Nhưng do sự ly tham, sự chấm 


dứt vô minh một cách hoàn 
toàn, nên hành diệt. 
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sankhãranirodhä 
viñfiãnanirodho...pe... 


evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hof ti. 


(Samy., Nidanavaggo, Nidãnasamyufia) 


Do Hành diệt nên thức diệt. 

Do Thức diệt nên Danh sắc diệt. 
Do Danh sắc diệt nên Sáu Xứ 
diệt. 

Do Sáu Xứ diệt nên Xúc diệt. 
Do Xúc diệt nên Thọ diệt. 

Do Thọ diệt nên Ái diệt. 

Do Ái diệt nên Thủ diệt. 

Do Thủ diệt nên Hữu diệt. 

Do Hữu diệt nên Sanh diệt. 

Do Sanh diệt nên già, chết, sầu, 


bi, khổ, ưu; não đều diệt. 


Như vậy là toàn bộ khổ uần này 
sự chấm dứt. 


(Tương Ưng Nhân Duyên, Phẩm 
Phật Đà, (Tạp 12.16, Đại 2,85a) 
(S.Íi,2)) 


KHEMÄSUTTA 


Evameva kho, mahãrãja, yena 
rùpe tathãgatam paññiapayamäãno 
pafiñapeyya tam rũpam 


tathägatassa pahinam 
ucchinnamulam tãlãävatthukatam 
anabhäavankatam ãyatim 
anuppaädadhammaam. 


Eupasanikhäyavimuftto kho, 
maharaja, tathãgato gambhiro 
appameyyo duppariyogäho — 
seyyathäapi mahäsamuddo. 


'Hoii tathãgafo param maranìã tipi 
na upeli, 


Tìa hoti tathãgatfo param 
maranã tipi na upefl, 


hofi ca na ca hoti tathãgafo param 
maranã tipi na upefl, 


Tieva hofi na na hoti tathägafo 
Daram maranã tipi na upefi. 


“Yãya vedanaya tathãgatam 
pafiiapayamano pañiiapeyya, 


sä vedanäa tathãgatassa pahinã 
ucchinnamula tãlãvaffhukatä 
anabhävankatä äyafim 
anuppädadhammä. 
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KINH KHEMA 


Cũng vậy, thưa Đại vương, có 
người muốn định nghĩa Như Lai 
qua sắc thân, nhưng sắc thân ấy, 


Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt triệt 
để như người ta cắt ngang cây cọ, 
làm mất hẳn mầm sống, triệt tiêu 
khả năng tái hiện. 


Đã giải thoát khỏi sự giới hạn của 
sắc thân, thưa Đại vương, Như Lai 
là thâm sâu, vô lường, không thể 
đến tận đáy, như biển lớn. 


Nói rằng: "Như Lai có tồn tại sau khi 
chết", không thể chấp nhận. 


Nói rằng: "Như Lai không có tồn tại 
sau khi chết", cũng không thể chấp 
nhận. 


Nói rằng: "Như Lai có tồn tại và 
không tồn tại sau khi chết", cũng 
không thể chấp nhận. 


Nói rằng: "Như Lai không tồn tại và 
không phải không tồn tại sau khi 
chết", cũng không thể chấp nhận. 


Nếu có người muốn định nghĩa 
Như Lai qua cảm thọ, 


nhưng cảm thọ ấy, Như Lai đã đoạn 
tận, cắt đứt triệt để như người ta cắt 
ngang cây cọ, làm mất hẳn mầm 
sống, triệt tiêu khả năng tái hiện. 


Vedanäsankhäyavimutffo, 
mahãrđja, 


tathägato gambhiro appameyyo 
duppariyogäho — seyyathäpi 
tmahãsamudado. 


'Hoii tathãgafo param maranìã tipi 
na upeli, 


Tìa hoti tathãgatfo param 
maranã tipi na upeltl, 


hofi ca na ca hoti tathãgafo param 
maranã tipi na upefl, 


Tieva hofi na na hoti tathãgato 
Daram maranã tipi na upefi. 


“Yaya sañña tathãgatam...pe:.. 


yehi sankhärehi tathãgatam 
pafñifiapayamaãno paññapeyya, 


te sankharaä tathãgatassa pahinã 
ucchinnamuila tãlãvaffhukatä 
anabhävankatä ãyatim 
anuppädadhammã. 


11§ 


Đã giải thoát khỏi sự ước lượng 
của cảm thọ. 


Thưa Đại vương, Như Lai là thâm 
sâu, vô lường, không thể đến tận 
đáy, như biển lớn. 


Nói rằng: "Như Lai có tồn tại sau khi 
chết", không thể chấp nhận... 


Nói rằng: "Như Lai không có tồn tại 
sau khi chết", cũng không thể chấp 
nhận. 


Nói rằng: "Như Lai có tồn tại và 
không tồn tại sau khi chết", cũng 
không thể chấp nhận. 


Nói rằng: "Như Lai không tồn tại và 
không phải không tồn tại sau khi 
chết", cũng không thể chấp nhận... 


Nếu có người muốn định nghĩa 
Như Lai qua các tưởng... 


Nếu có người muốn định nghĩa 
Như Lai qua các hành nhưng các 
hành ấy, 


Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt triệt 
để như người ta cắt ngang cây cọ, 
làm mất hẳn mầm sống, triệt tiêu 
khả năng tái hiện. 


Saikhãrasankhãyavimuftto kho, 
mahãrãja, 


tathägato gambhiro appameyyo 
duppariyogäho — seyyathäpi 
tmahãsamudado. 


'Hoii tathãgafo param maranìã tipi 
na upeli, 


Tìa hoti tathãgafo param 
maranã tibi na upeli, 


hofi ca na ca hoti tathãgafo param 
maranã tipi na upefl, 


Tieva hofi na na hoti tathãgato 
Daram maranã tipi na upefi. 


“Yena viññiãne tathãgatam 
pafiiapayamano paññapeyya 
tam viññianam tathãgatassa 
pahinam ucchinnamulam 
talãvatthukatam anabhävankatam 
äyafim anuppädadhammam. 
Viññãnasankhaãyavimutto kho, 
tmaharaja, tathãgato gambhiro 
aDppameyyo duppariyogäho 


— Seyyathäapi mahãsamuddo. 
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Đã giải thoát khỏi sự ước lượng 
của các hành, thưa đại vương, 


Như Lai là thâm sâu, vô lường, 
không thể đến tận đáy, như biển 
lớn. Nói rằng: 


"Như Lai có tồn tại sau khi chết", 
không thể chấp nhận. 


Nói rằng: "Như Lai không có tồn tại 
sau khi chết", cũng không thể chấp 
nhận. 


Nói rằng: "Như Lai có tồn tại và 
không có tồn tại sau khi chết", cũng 
không thể chấp nhận. 


Nói rằng: "Như Lai không tồn tại và 
không phải không tồn tại sau khi 
chết", cũng không thể chấp nhận. 


Nếu có người muốn định nghĩa 
Như Lai qua các thức; 


nhưng thức ấy, Như Lai đã đoạn 
tận, cắt đứt triệt để như người ta cắt 
ngang cây cọ, làm mất hẳn mầm 
sống, triệt tiêu khả năng tái hiện. 


Đã giải thoát khỏi sự ước lượng 
của thức, thưa đại vương, Như Lai 
là thâm sâu, vô lường, không thể 
đến tận đáy, như biển lớn. 


Nói rằng: "Như Lai có tồn tại sau khi 
chết", không thể chấp nhận. 


'Hoii tathãgafo param maranìã tipi 
na upeli, 


Tìa hoti tathãgafo param 
maranã tipi na upefl, 


hofi ca na ca hoti tathãgafo param 
maranã tipi na upeti, nạeva hofi na 
na hoi tathägato param 

maranã tipi na upefi tí. 


(Samy., Abyäkatasamyutta, 
Salãyatanavagga) 


120 


Nói rằng: "Như Lai không có tồn tại 
sau khi chết", cũng không thể chấp 
nhận. 


Nói rằng: "Như Lai có tồn tại và 
không có tồn tại sau khi chết", cũng 
không thể chấp nhận. 


Nói rằng: "Như Lai không tôn tại và 
không phải không tồn tại sau khi 
chết", cũng không thể chấp nhận. 


(Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương X, 
Tương Ưng Không Thuyết) 


MAHÄVEDALLASUTTA 


Evam me sutam — 


ekam samayam bhagavã 
sãvafthiyam viharati Jetavane 
anãthapindgikassa ãrãme. 


Atha kho ãyasmã mahäkofthiko 
säyanhasamayam pafisallänã 
vu{fhifto yenäyasmaã sãripuffo 
tenupasanikami; 


Uupasanikamitvã ãyasmatãä 
sãripuftena saddhim sammodi. 
Sammodaniyam katham 
SäranIyam vitisäretvä ekamantam 
nisidl. 


Ekamantam nisinno kho äyasmã 
mahãkoffhiko ãyasmantam 
Sãripuftam etadavoca — 


“Duppafo duppafñiño ti, ävuSo, 
vuccafi. Kiftavatã nu kho, ävuso, 
duppafimoti vuccafIti? 


“Nappajänäti nappaj/anäfrti kho, 
ãvuso, tasmã duppafiñoti vuccati. 


“Kifica nappajänäti? 

1dam dukkha nti nappajãnäti, 
ayam dukkhasamudayo ti 
nappajanäii, 

ayam dukkhanirodho ti 
nappajanäii, 
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ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG 
Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sãvatthi, tại 
Jetavana, tịnh xá ông Anäthapin- 
dika. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahäkotfhita, 
vào buổi chiều, khi thiền định xong, 
đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả 
Sãriputta ở. 


Sau khi đến nói lên với Tôn giả 
Sãriputta những lời chào đón, hỏi 


thăm xã giao rồi ngồi xuống một 
bên. 


Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Mahäakotthita nói với Tôn giả 
Sãäriputta: 

Thưa hiền giả, vô trí, vô trí được gọi 
là như vậy. Thưa hiền giả, như thế 
nào được gọi là vô trí? 

Thưa hiền giả, vì không biết rõ, 
không biết rõ, Thưa hiền giả nên 
được gọi là vô trí. 

Không biết rõ gì? 

Không biết rõ: đây là Khổ, 

Không biết rõ: đây là Khổ tập, 


Không biết rõ: đây là Khổ diệt, 


ayam dukkhanirodhagaminT 
Dpaftipad8ä t¡ nappajänätt. 
'Nappajänäafti nappajanãffti kho, 
ãvuso, tasmã duppafimoti 
vuccafi' tí. 


“Sadhãvuso tỉ kho äyasmã 
mahäãkoffhiko ãyasmafo 
Sãripuftassa bhãsitam 
abhinanditvä anumoditvä 
ãyasmantam sãripuftam uttarim 
pañham apucchi — 


“Pafifiavã paññiavã tỉ, ãvuso, 
vuccafi. Kiftävatã nu kho, ãvuso, 
pafmiaväfi vuccafi ti? 


“Pajänãti pajãnãfrti kho, ãvuso, 
tasmã pafifiaväti vuccalfi. “Kifca 
pajãnãäti? 

†dam dukkha ni pajãnãfi, 

ayam dukkhasamudayo ti.pajãnãti, 
ayam dukkhanirodho ti pajanãti, 
ayam dukkhanirodhagaminr 
paftipad8 t¡ pajanäii. 

'Pajãnäti pajãnãfïti kho, ävuso, 
tasmã pañiiaväti vuccafr' tí. 
“Viñanam viñfñiãna ni, ãvuso, 
vuccafi. Kiftavatã nu kho, ävuso, 


vifiananfi vuccafT ti? 


“Vijiãnäti vịiãnãffti kho, ãvuso, 
tasmã viññãnanti vuccati. 
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Không biết rõ: đây là con đường 
đưa đến Khổ diệt. 

Vì không biết rõ, không biết rõ, 
Thưa hiền giả, nên được gọi là liệt 
tuệ. 


Lành thay, hiền giải 

Tôn giả Mahäkotthita hoan hỷ, tín 
thọ lời Tôn giả Sãriputta nói, rồi hỏi 
Tôn giả Sãriputta một câu hỏi nữa: 


Thưa hiền giả, trí tuệ, trí tuệ được 
gọi là như vậy. Thưa hiền giả, như 
thế nào là được gọi là trí tuệ? 


Vì có biết rõ, có biết rõ, Thưa hiền 
giả, nên được gọi là trí tuệ. Có biết 
rõ gi? 

Có biết rõ: đây là Khổ. 

Có biết rõ: đây là Khổ tập. 

Có biết rõ: đây là Khổ diệt. 

Có biết rõ: đây là con đường đưa 
đến Khổ diệt. 

Vì có biết rõ, có biết rõ, Thưa hiền 
giả, nên được gọi là trí tuệ. 

Thức, thức, Thưa hiền giả, được 


gọi là như vậy, Thưa hiền giả, như 
thế nào được gọi là thức? 


Thưa hiền giả, vì thức tri, thức tri, 
Thưa hiền giả nên được gọi là có 
thức. 
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“Kifica vijänãti? Sukhantipi vịijãnäti, 
dukkhantipi viiänäti, 
adukkhamasukhaniipi vịjãnãtt. 


Vijiãnãti vijãnãff ti kho, ãvuso, 
tasmaã vifñfiãnanti vuccafT ti. 


“Yã cãvuso, paññã yañca 
Vififianam - Iime dhammaã 
samsafthã udähu visarmsafthã? 


Labbhã ca panimesam 
dhammanam vinibbhujitvã 
vinibbhujitvä nãnãkarannam 
pafñiiãpetu ti ? 


“Yã cãvuso, pafñiñã yañca 
Vififianam - Iime dhammã 
samsafthãä, no visamsafthã. 


Na ca labbhã imesam 
dham.manam vinibbhuJitvã 
vinibbhujitvä nãnãkarannam 
pañiñapetum. 


Yam hãvuso, pajãnãti tam vijãnäãii, 
yam vijanäti tam pajänäti. 


Tasmaã Ime dhammã samsafthä, no 
visamsaftfhãa. Na ca labbhã imesam 
dham.maãnam vinibbhujitvã 
vinibbhujitvä nãnãkarannam 
pafiñapetu ni. 

“Yã cãvuso, paññaã yañca 
viifñianam — Imesam dhammanam 
samsafthãnam no vIsamsatfhänam 
kim nãnãkarana "nti? 


Thức tri gì? Thức tri lạc, thức tri 
khổ, thức tri xả. 


Vì thức tri, thức tri, Thưa hiền giả, 
nên được gọi là có thức. 


Thưa hiền giả, có sự tương quan 
nào giữa Thức và Trí này? 


Nếu phân tích sâu rộng hơn nữa thì 
giữa chúng có sự khác biệt nào 
chăng? 


Thưa hiền giả, giữa Thức và Trí này 
có sự tương quan nhau, chứ không 
phải không. 


Và nếu phân tích sâu rộng hơn nữa 
thì giữa chúng không có sự khác 
biệt nào. 


Thưa hiền giả, điều gì biết rõ được 
là thức tri được, điều gì thức tri 
được là biết rõ được. 


Do vậy, khi được phân tích sâu rộng 
hơn nữa thì Thức và Trí ở đây có 
sự tương quan mật thiết và không 
có gì là khác biệt nhau. 


Thưa hiền giả, Trí và Thức ở đây có 
mối tương quan với nhau nhưng 
làm sao có thể đưa ra một sự phân 
biệt cần thiết? 
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“Yã cãvuso, pafñiñã yafica 
vifñiiãnam — Imesam dhammanam 
samsafthãnam no visamsafthanam 
pafiñã bhãvetabba, viññiãnam 
Dariññeyyam. 


ldam nesam naãnaãkarana nifi. 


“Vedanä vedan8ã tí, ãvuso, vuccalfli. 
Kiftävatã nu kho, ãvuso, vedanälfi 
vuccaf[ ti? 


“VWedefi vedefTti kho, ãvuso, tasmã 
vedanäfi vuccalfl. 


“Kifica vedeti2 Sukhamppi vedeltl, 
dukkhamppi vedeli, 
adukkhamasukharmpi vedeli. 


“Vedefti vedefTti kho, ãvuso, tasmaã 
vedanäfi vuccaf[' ti. 


“Safñiññã sañia ti, ãvuso, vucecalfl. 


Kiftãävatã nu kho, ãvuso, safñiiati 
vuccaff ti? 


“Safiianäti safñijänãffti kho, ävuso, 
tasmaã saññiafi vuccalft. 
“Kiñca safiiãnãti? 


Nilakampi safijãnäii, pitakampi 


safianälti, lohitakamjpi safijanäll, 
odätampi safiianäii. 


SSañiãnãti safiianãffti kho, ävuso, 
tasmaã safiñati vuccafï ti. 


Thưa hiền giả, ở đây điểm phân 
biệt giữa chúng là trí tuệ cần được 
tu tập, còn Thức cần được nhận 
biết. Đây chính là cách phân biệt 
giữa Thức và Trí. 

Đó chính là điểm phân biệt giữa 
chúng. 


Cảm thọ, cảm thọ, Thưa hiền giả, 
được gọi là như vậy. Thưa hiền giả, 
như thế nào được gọi là cảm thọ? 


Thưa hiền giả, cảm nhận hay cảm 
giác được gọi là cảm thọ. 


Và cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm 
thọ khổ; cảm thọ xả. 


Thưa hiền giả, cảm nhận hay cảm 
giác nên được gọi là cảm thọ. 


Thưa hiền giả, tưởng, tưởng, được 
gọi là như vậy. Thưa hiền giả, như 
thế nào được gọi là tưởng? 


Biết bằng kinh nghiệm, thưa hiền 
giả, được gọi là tưởng, 


Và kinh nghiệm gì? 
Kinh nghiệm màu xanh, kinh 
nghiệm màu vàng, kinh nghiệm 


màu đỏ, kinh nghiệm màu trắng. 


Biết bằng kinh nghiệm, thưa hiền 
giả, nên được gọi là tưởng. 


“Yã cãvuso, vedanã yã ca safñifñiã 
yañca viññanam —- ime dhammaã 
samsafthã udãhu visamsatfhã?2 


Labbhã ca panimesam 
dhammaãnam vinibbhujitvã 
vinibbhujitvä nãnãkarannam 
pafiñapetu ni. 


“Yã cãvuso, vedanã yã ca safñifiã 
yañca viññãnam - ime dhammaã 
samsafthãä, no visamsafthã. 


Na ca labbhã imesam 
dhammaãnam vinibbhujitvã 
vinibbhujitvä nãnãkarannam 
pañiñapetum. 


Yam hãvuso, vedeti tam safiianãti, 
yam safijiãnäti tam vijãnäti. 


Tasmaã Ime dhammaã samsafthã.no 
visamsatfhã. 


Na ca labbhã imesam 
dham.manam vinibbhuljitvã 
vinibbhujitvä nänakarannam 
pafiñapetu ni. 


Nissaf†hena hãvuso, paficahi 
Indriyehi parisuddhena 
manovifñfiãnena kim neyya”nti? 
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Thưa hiền giả, giữa Thọ, Tưởng và 
Thức này có sự tương quan nào 
không và khi phân tích sâu rộng thì 
giữa chúng có điểm gì khác biệt? 


Cái gì cảm nhận được thì kinh 
nghiệm được. 

Cái gì kinh nghiệm được thì cũng 
nhận biết được. 


Thưa hiền giả, giữa Thọ, Tưởng và 
Thức này có sự tương quan với 
nhau chớ không phải không. 


Và khi phân tích sâu rộng hơn nữa 
thì giữa chúng không có sự khác 
biệt nào. 


Thưa hiền giả, điều gì cảm nhận 
được thì cũng có thể biết bằng kinh 
nghiệm, 

điều gì kinh nghiệm được thì cũng 
có thể biết được qua cảm nhận. 


Do vậy, Thọ và Tưởng có mối 
tương quan mật thiết với nhau chớ 
không phải không có và khi phân 
tích sâu rộng hơn nữa thì giữa 
chúng không có sự khác biệt nào. 


Thưa hiền giả, ý thức thanh tịnh 
(tức tâm Tứ thiền Sắc giới) vốn đã 
xuất ly 5 căn vật chất, có thể nhận 
biết được những gì? 


“Nissafthena ãvuso, pañcahi 
Indriyehi parisuddhena 
tmanovifñfianena ananto äkãso ti 


Äkãsãnañcãyatanam neyyam, 
'anantam viññãna ni 


viñfaãnañcäyatanam neyyam, 


Tiafthi kifcTti äãkiñcañfñiãyatanam 
neyya “ni. 


“Neyyam panävuso, dhammam 
kena pajãnãf ti? 


“Neyyam kho, äãvuso, dhammam 
paññiacakkhunä pajänãfi ti. 


“Pafifiã panãvuso, kimafthiyã' ti? 


“Pafiña kho, ãvuso, abhifiñatthä 
pariiiatthä pahãnafthã ti. 


“Kafi panãvuso, paccayã 
sammadi†thiyã uppãdäyã "ti? 


“Dve kho, ãvuso, paccayã 
sammädi{fhiyä uppädäya — 


Darato ca ghoso, yoniso ca 


manasiKãro. 


lme kho, ãvuso, dve paccayäã 
sammädi{†fhiyä uppädayã ti. 
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Thưa hiền giả, ý thức thanh tịnh ấy 
có thể nhận biết được ba tằng thiền 
chứng sau: 


Hư không vô biên xứ, 


Thức vô biên xứ và 
Vô sở hữu xứ. 


Thưa hiền giả, nhờ đâu mà người 
trí biết rõ được các pháp? 


Thưa hiền giả, nhờ tuệ nhãn mà 
người trí có thể biết rõ các pháp. 


Thưa hiền giả, thế nào là trí tuệ? 


Thưa hiền giả, trí tuệ có nghĩa là 
thắng tri (cái biết cao hơn cái biết 
bình thường), là liễu tri (cái biết 
rộng hơn cái biết bình thường) và là 
sự đoạn tận (tức khả năng lìa bỏ 
những hệ lụy có từ sự vô trí). 


Thưa hiền giả, có bao nhiêu điều 
kiện giúp chánh kiến có mặt? 
Thưa hiền giả, có hai điều kiện giúp 
chánh kiến có mặt: 

Nhờ vào những gì nghe từ người 


khác và khả năng khéo suy tư của 
bản han. 


Thưa hiền giả, do hai điều kiện này 
mà chánh kiến có mặt. 


“Kaftihi panävuso, angehi 
anuggahitã sammadi†fhi 
cetovimuftiphalã ca hoti 
cetovimufttiphalänisarmsã ca, 
pafñifiävimuftiphalãä ca hoti 


pafifiävimuftiphalänisamsã cã ti? 


“Paficahi kho, ãvuso, angehi 
anuggahitã sammadi†fhi 
cetovimuftiphalã ca hofi 
cetovimuftiphalãnisamsä ca, 


pafifiävimuftiphalãä ca hofti 
pafifiävimuftiphalänisamsã ca. 
ldhãvuso, sammaädifthi 
Silãnuggahitã ca hoi, 
sutãnuggahitä ca hoi, 
säkacchãnuggahitã ca hoi, 
samathanuggahitã ca hoi, 
Vipassananuggahitä ca hoi. 


lmehi kho, ävuso, pañcahangehi 
anuggahitäã sammadi†thi 
cetovimuftiphalã ca holfi 
cetovimuftiphalãnisamsa ca, 
pafifiävimufttiphalä ca hoti 
pafiñaãvimuftiphalänisamsä cã tí. 
“Kati panãvuso, bhavã ti? 
“Tayome, ävuso, bhavã — 
kãämabhavo, 

rũpabhavo, 


aripabhavo ti. 
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Thưa hiền giả, tâm tứ đạo và tâm 
tứ quả có được nhờ bao nhiêu điều 
kiện hỗ trợ? 


Thưa hiền giả, chánh kiến trong 
tâm tứ đạo và chánh kiến trong tâm 
tứ quả được hỗ trợ bởi 5 điều kiện 
gồm 


Giới hạnh, 
Đa văn; 

Đàm luận, 
Thiền định và 
Tuệ quán. 


Thưa hiền giả, chánh kiến trong 
tâm tứ đạo và chánh kiến trong tâm 
tứ quả được hỗ trợ bởi 5 điều kiện 
này 


Thưa hiền giả, có bao nhiêu hữu? 
Thưa hiền giả có ba hữu: 

Dục hữu, 

Sắc hữu, 


Vô sắc hữu. 
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“Katham panävuso, ãyatim Thưa hiền giả, sự tái sanh trong 
punabbhaväabhinibbatti hofi”ti2 tương lai được diễn ra như thế 
nào? 
“AvijãnTvarananam kho, ävuso, Thưa hiền giả, bị vô minh ngăn che, 
saftanam tanhãsammyojanänam bị tham ái trói buộc, các loài hữu 
tatrataträbhinandanã — tình thích thú chỗ này chỗ kia, 
evam ãyafim Từ đó mới có sự tái sinh trong 
punabbhavabhinibbaffi hofï ti. tương lai. 
“Katham panãvuso, ãyafim Thưa hiền giả, làm thế nào để sự 
punabbhaväbhinibbafti na hofffi? tái sanh trong tương lai không diễn 
ra? 
“Avijävirãgä kho, ãvuso, Thưa hiền giả, do vô minh được lìa 
vijuppädãä tanhãn¡irodhã — evam bỏ, minh có mặt và tham ái được sự 
ãyatim punabbhaväbhinibbaffi na chắm dứt nên sự tái sanh trong 
hoff ti. tương lai không xảy ra. 


“Katamam panãvuso, pathamam - ` Thưa hiền giả, thế nào là Sơ Thiền? 
Jhãna”nii2 


“ldhãvuso, bhikkhu vivicceva Ở đây, thưa hiền giả, vị tỷ-kheo ly 
kãmehi vivicca akusalehi dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và 
dhammehi savitakkam savicãram trú Sơ Thiền, một trạng thái hỷ lạc 
vivekaJjam pItisukham pathamam do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Như 


jhãnam upasampajja viharati — vậy, thưa hiền giả, gọi là Sơ Thiền. 
Idam vuccatfi, ãvuso, pathamam 

Jhãna Tníi. 

“Pathamam panävuso, jhãnam Thưa hiền giả, Sơ Thiền có bao 
katiañgika”nti? nhiêu chỉ phần? 

“Pathamam kho, ävuso, jhãnam Thưa hiền giả, Sơ Thiền có năm chỉ 


pañcangikam. phần. 


ldhãvuso, pathamam jhãnam 


Ssamapannassa bhikkhuno vitakko 


ca vaffafi, vicäro ca plii ca 
sukhañca ciftekaggatã ca. 


Pathamam kho, ãvuso, jhãnam 
evam paficanigika Tníti. 


“Pathamam panävuso, jhãnam 
katangavippahinam 
katagasamannaägata "ni? 


“Pathamam kho, ãvuso, jhãnam 
Dpaficañgavippahinam, 
Dpaficañgasamannägatam. 
ldhãvuso, pathamam jhãnam 
samapannassa bhikkhuno 
kãmacchando pahrno hoi, 
byãpädo pahino hoi, 
thinamiddham pahinam hoii, 
uddhaccakukkuccam pahinam 
hofI, vicikicchã pahinaã holi; 
vitakko ca vaftali, 

Vicäro ca 

plti ca 

sukhañica cittekaggatä ca. 


Pathamam kho, ãvuso, jhãnam 
evam paficangavippahinam 
paficañgasamannägata Tníi. 


“Paficimãni, ävuso, indriyäni 
nãnävisayäni nãnãgocaräni, na 
afñifiamafifñassa gocaravisayam 
paccanubhonii, seyyathidam — 
cakkhundriyam, sotindriyam, 
ghãn¡indriyam, Jivhindriyam, 
kãy¡ndriyam. 
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Ở đây, thưa hiền giả, tỷ-kheo thành 
tựu Sơ Thiền, có tầm, tứ, hỷ, lạc và 
định. 


Thưa hiền giả, Sơ Thiền có năm chỉ 
phần như vậy. 


Thưa hiền giả, Sơ Thiền từ bỏ bao 
nhiêu chỉ phần và thành tựu bao 
nhiêu chỉ phần? 


Thưa hiền giả, Sơ Thiền từ bỏ năm 
chỉ phần và thành tựu năm chỉ 
phần. 

Ở đây, thưa hiền giả, vị tỷ-kheo 
thành tựu Sơ Thiền từ bỏ tham dục, 


từ bỏ sân; 

từ bỏ hôn trầm thụy han, 
từ bỏ trạo hối, 

từ bỏ nghị, 

thành tựu tầm, 

thành tựu tứ, 

thành tựu hỷ, 

thành tựu lạc và định. 


Thưa hiền giả, như vậy Sơ Thiền từ 
bỏ năm chỉ phần, và thành tựu năm 
chi phần. 


Thưa hiền giả, năm căn này, có 
cảnh giới khác nhau, có hành giới 
khác nhau, không có lẫn lộn cảnh 
giới, hành giới với nhau. 

Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, han. 


lmesam kho, ãvuso, paficannam 
Indriyänam nãnävisayãnam 
nanãgocaranam, 

na aññamañiñassa gocaravisayam 
paccanubhontänam, 

kirn pa‡isararnam, 


ko ca nesam gocaravisayam 
paccanubhoff”ti2 


“Paficimaäni, ävuso, indriyäni 
nãnävisayäni nãnãgocaräni, 


na aññamañiñassa gocaravisayam 
Daccanubhonii, 

seyyathidam — cakkhundriyam, 
sotindriyam, ghãn¡indriyam, 
Jivhindriyam, kãyindriyam. 
lmesam kho, ãvuso, paficannam 
Indriyänam nãnävisayãnam 
nanãgocaranam, 

na añfñiamañiñassa gocaravisayam 
paccanubhontänam, 

mano pafisaranam, 

mano ca nesam gocaravisayam 
paccanubhofi' ti. 


“Pafñicimäni, ävuso, indriyäni, 
seyyathidam — cakkhundriyam, 
sofindriyam, 

ghãnindriyam, 

Jivhindriyam, 

kãy¡indriyam. 


lmãni kho, ãvuso, pafñïcindriyäni 
kim paficca tiffhanfi ti? 
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Thưa hiền giả, giữa năm căn này, 
có đối tượng khác nhau, 

thuộc lãnh vực khác nhau, 

không chung nhau ở hai khía cạnh 
ấy, 

vậy cái gì làm chỗ nương cho 
chúng, 

cái gì giúp chúng tiếp nhận các 
cảnh sở trí? 


Thưa hiền giả, năm căn này, có đối 
tượng khác nhau, thuộc lãnh vực 
khác nhau, 

không chung nhau ở hai khía cạnh 
ây. 

Thưa hiền giả, giữa năm căn này, 
gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, han, 


có cảnh giới khác nhau, 
thuộc lãnh vực khác nhau, 


không chung nhau ở hai khía cạnh 
ây, 

và chính ý thức hay tâm thức làm 
chỗ nương cho chúng, 

chính ý thức hay tâm thức tiếp nhận 
cảnh sở tri của chúng. 


Thưa hiền giả, năm giác quan này, 
nhãn căn, 
nhĩ căn, 
tỷ căn, 
thiệt căn và 
han căn. 


Nhờ đâu mà có thể tồn tại? 


“Paficimaãni, ävuso, indriyäni, 
seyyathidam — cakkhundriyam, 
softindriyam, ghãnindriyam, 
Jivhindriyam, kãyindriyam. Imani 
kho, ävuso, paficindriyäni äyum 
paticca ti†hantr ti. 


“Âyu panävuso, kim paficca 
tithafI ti? 


“Âyu usmam paficca tithaff ti. 


“Usmã panãvuso, kim paficca 
tifthafI tí? 


“Usmaã ãyum pafticca tifthafi ti. 


“ldaäneva kho mayam, äãvuso, 
ãyasmafo säãripuftassa bhãsitam 
evam äãjãnãma — äyu usmam 
paticca tifhatr tí. 

ldäneva pana mayam, ãvuso, 
ãyasmafo säripuftassa bhãsitam 
evam äjãnãma — 'usmäã ầäyum 
paticca tifhatr tí. 

“Yatha katham panãvuso, imassa 
bhaãsifassa attho dafthabbo ti? 


“Tena hãvuso, upamam te 
karissämi; upamayapidhekacce 
vi purisä bhãsifassa attham 
ãjãnanti. Seyyathäpi, ävuso, 
telappadipassa Jhãyafo accim 
pafticca ãbhã paññiayati, abham 
paficca acci paññiäyafi; 
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Thưa hiền giả, năm giác quan này 
tồn tại nhờ vào thọ mạng của chúng 
sinh. 


Thưa hiền giả, thọ mạng ấy nhờ 
đâu mà tồn tại? 


Thọ mạng ấy nhờ vào han nhiệt 
mà tôn tại. 
Thưa hiền giả, han nhiệt ấy nhờ 
đâu mà tồn tại? 


Thân nhiệt ấy nhờ vào thọ mạng 
của chúng sanh mà tồn tại. 


Thứa hiền giả, tôi phải hiểu sao khi 
hiền giả cho biết thọ mạng chúng 
Sanh tồn tại nhờ vào han nhiệt rồi 
hiền giả lại cho biết han nhiệt ấy 
lại nhờ vào thọ mạng chúng sanh 
mà tồn tại? 


Thưa hiền giả, tôi sẽ cho một ví dụ. 
Nhờ ví dụ, ở đây, một số người có 
trí sẽ hiểu ý nghĩa lời nói. Thưa hiền 
giả, ví như khi một cây đèn dầu 
được thắp sáng, nhờ tim đèn, ánh 
sáng được hiện ra, nhờ ánh sáng 
mà tim đèn được nhìn thấy. 
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evameva kho, ävuso, ãyu usmam 
paticca tihati, usmã ãyum paficca 
ti†hafl tí. 


“Teva nu kho, ãvuso, ãyusarikhãrã, 
te vedaniyã dhammaã udahu añiñe 
äyusankharã aññie vedaniyä 
dhammã ti ? 


“Na kho, ävuso, teva ãyusarikhãrã 
te vedaniyã dhammäã. 


Te ca häãvuso, äyusankhãrã 
abhavimsu te vedaniyã dhammã, 
na yIldam sañfiãvedayitanirodham 
samapannassa bhikkhuno 


vu{thänam pafñiiayetha. 


Yasmaã ca kho, ävuso, afifie 
ãyusankhãärä afiñe vedaniyä 
dhammä, tasmã 
safñifiävedayitanirodham 
samapannassa bhikkhuno 


vu{thanam pañiiayafr tỉ. 


“Yadã nu kho, ävuso, imam kãyam 
kati dhammaã Jahanti; athäyam 
kãyo ujJhito avakkhitto seti, yathäã 
kaftham acetana “nii 2 


“Yadã kho, ãvuso, imarmm kãyam 
tayo dhammã Jjahanii — 

ãyu usmã ca viññiänam; 
athãyam kãyo uJhito avakkhitto 
seli, 

yathã kaftham acetana "ni. 


Cũng vậy Thưa hiền giả, thọ mạng 
chúng sanh nhờ vào han nhiệt mà 
tồn tại và han nhiệt nhờ vào thọ 
mạng chúng sanh mà tồn tại. 


Thưa hiền giả, thọ mạng và cảm thọ 
có phải là một hay không? 


Thưa hiền giả, thọ mạng chúng 
sanh không phải là cảm thọ. 


Thưa hiền giả, nếu thọ mạng là cảm 
thọ thì ta sẽ nói sao về trường hợp 
một người xuất định Diệt Thọ 
Tưởng. 


Thưa hiền giả, chính vì thọ mạng 
không phải là cảm thọ nên ta mới 
có thể giải thích được sự xuất định 
Diệt Thọ Tưởng. 


Thưa hiền giả, có bao nhiêu thứ khi 
mất đi sẽ khiến han xác này trở 
thành một thi hài vô tri, vô dụng như 
một khúc gỗ? 


Thưa hiền giả, khi han xác này 
không còn được ba thứ là 
thọ mạng, tâm thức và 

han nhiệt thì sẽ trở nên vô tri, vô 
dụng 
và bị quăng bỏ như một khúc gỗ. 


“Yvãyam, ãvuso, mato kãlañkato, 


yo cãyam bhikkhu 
safñifñiavedayttanirodham 
Samäãpanno — imesam Kim 
nãnãkaranna nti? 


“Yvãyam, ãvuso, mato kãlankato 
tassa kãyasankharä niruddhä 
Dpaftippassaddhä, 

vacisankhärä niruddhã 
pafippassaddhä, 

ciltasankhãräã niruddhã 
pafippassaddhä, 

ayu parikkhino, 

usmaã vũpasanifä, 

Indriyäni paribhinnäri. 


Yo cãyam bhikkhU 
safñifñiavedayitanirodham 
Ssamaãpanno tassapi 
kãyasarikharäã niruddhä 
pafippassaddhä, 
vacisankhärä niruddhã 
Dpaftippassaddhä, 
ciltasankharäã niruddhã 
Dpaftippassaddhä, 

ayu na parikkhiino, 
usmaã avupasaniã, 
Indriyäni vippasannäni. 


Yvãyam, ãvuso, mafo kãlankafo, 
yo cãyam bhikkhu 
safñifiaävedayitanirodham 
Samäãpanno - idam nesam 
nãnäkarana “ni. 
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Thưa hiền giả, có sự khác biệt nào 
giữa một xác chết với một tỷ-kheo 
đang nhập Diệt Thọ Tưởng Định? 


Thưa hiền giả, đã là một xác chết 
thì cả 

han hành, 
khẩu hành và 


tâm hành đều chấm dứt, không 
hoạt động nữa. 
Đồng thời thọ mạng, 
han nhiệt cũng kết thúc, 
các giác quan bị phân hủy. 


Còn đối với vị tỷ-kheo đang nhập 
Diệt Thọ Tưởng Định thì 


han hành, 
khẩu hành và 
tâm hành tuy không còn nữa 


nhưng thọ mạng, 

han nhiệt của vị này vẫn còn 
nguyên vẹn và các giác quan được 
chói sáng. 


Thưa hiền giả, như vậy là sự sai 
khác giữa vật chết, mạng chung 
này với vị tỷ-kheo thành tựu Diệt 
Thọ Tưởng Định. 


“Kafti panãvuso, paccayã 
adukkhamasukhäya cetovimuftiyä 
samapafttiyã "ti? 


“Caftãro kho, äãvuso, paccayäã 
adukkhamasukhãya cetovimufttiyã 
samäapaftiyä. 


ldhãvuso, bhikkhu sukhassa ca 
pahãnã dukkhassa ca pahãnã 
pubbeva 
Somanassadomanassãnam 
atthangamaã adukkhamasukham 
upekkhãsaftipãrisuddhim catuttham 
Jjhãnam upasampaljja viharalt. 


lme kho, ãvuso, caffãro paccayäã 
adukkhamasukhãya cetovimufttiyã 
samapafftiyã ti. 


“Kafi panãvuso, paccayã 
animittäya cetovimuffiyã 
samapaftiyã "ti? 


“Dve kho, ãvuso, paccayã 
animittäya cetovimuffiyã 
samapaftiyä — sabbanimittänafica 
amanasikãro, animiftäya ca 
dhãtuyã manasikãro. 


lme kho, äãvuso, dve paccayäã 
animittäya cetovimuffiyä 
samapafftiyä ti. 


“Kafi panãvuso, paccayã 
animittãäya cetovimuttiyã thitiyã ti? 
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Thưa hiền giả, có bao nhiêu điều 
kiện để chứng nhập tâm giải thoát 
không khổ không lạc (tâm thiền xả 
thọ)? 


Thưa hiền giả, có bốn điều kiện để 
chứng nhập tâm giải thoát không 
khổ không lạc (tâm thiền xả thọ). 


Ở đây, Thưa hiền giả, vị tỷ-kheo lìa 
bỏ khổ lạc, hỷ ưu ở các tằng thiền 
trước rồi chứng và trú Tứ Thiền 
không khổ không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. 


Thưa hiền giả, do bốn điều kiện này 
mà một tỳ kheo có thể chứng nhập 
tâm giải thoát không khổ không lạc 
(tâm thiền xả thọ). 


Thưa hiền giả, có bao nhiêu điều 
kiện để chứng nhập vô tướng tâm 
giải thoát? 


Thưa hiền giả, có hai điều kiện để 
chứng nhập vô tướng tâm giải 
thoát: không có lưu ý nhất thiết 
tướng và lưu ý vô tướng giới. 


Thưa hiền giả, do hai điều kiện này 
mà một người chứng nhập vô 
tướng tâm giải thoái. 

Thưa hiền giả, có bao nhiêu điều 
kiện để an trú vô tướng tâm giải 
thoát? 


“Tayo kho, ãvuso, paccayã 
animiftäya cetovimuttiyã thitiyã — 
sabbanimittänafñica amanasikäro, 
animittäya ca dhãtuyã manasikãro, 
pubbe ca abhisankhãro. 


lme kho, ãvuso, tayo paccayä 
animittäya cetovimuttiyä thitiyã ti. 


“Kafi panãvuso, paccayã 
animittäya cetovimuffiyã 
vu‡thãnãyã ti? 


“Dve kho, ãvuso, paccayã 
animittäya cetovimuffiyä 
vu{fhänãya — sabbanimittanañca 
tmanasikãro, animiftäya ca dhãtuyä 
amanasikãro. 


lme kho, ãvuso, dve paccayã 
animittäya cetovimuftfiyä 
vu{fhänayã ti. 


“Yã cãyam, ãvuso, 


apbpamana cetovimuifii, 

yã ca ãkifcafifiã cetovimuffi, 
yã ca suñiiatã cetovimulffi, 
yã ca animittä cetovimuffi — 


Ime dhammaã nãnãfthäã ceva 
nãnãbyafijanã ca udahu ekafthäã 
byañianameva nãna Tnti 2 


“Yã cãyam, ãvuso, 


appamana cetovimufi, 
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Thưa hiền giả, có ba điều kiện để 
an trú vô tướng tâm giải thoát: 
không lưu ý nhất thiết tướng, lưu ý 
vô tướng giới, và một sự sửa soạn 
trước. 


Thưa hiền giả, đây là ba điều kiện 
đề một người có thể an trú vô tướng 
tâm giải thoát. 

Thưa hiền giả, có bao nhiêu điều 
kiện để xuất định vô tướng tâm giải 
thoát? 

Thưa hiền giả; có hai điều kiện để 
xuất định vô tướng tâm giải thoái: 


lưu ý nhất thiết tướng và không lưu 
ý vô tướng giới. 


Thưa hiền giả, do hai điều kiện này 
mà một người có thể xuất định vô 
tướng tâm giải thoái. 

Thưa hiền giả, bốn loại định này 
gồm 

Vô lượng tâm giải thoát, 

Vô sở hữu tâm giải thoát, 

Không tánh tâm giải thoát và 

Vô tướng tâm giải thoát 

là khác nhau hoàn toàn hay chỉ là 
những tên gọi không giống nhau 
của cùng một thứ định? 

Thưa hiền giả, bốn thứ định này 
gồm 


Vô lượng tâm giải thoát, 


yã ca äkiñcafiñä cetovimutfi, 
yã ca suññiatã cetovimuHii, 
yã ca animittä cetovimufti 


afthi kho, ävuso, pariyäyo yam 
pariyäyam ägamma Ime dhammaã 
nãnãfthä ceva nãnäbyafñianã ca; 
affhi ca kho, ävuso, pariyãyo yam 
pariyäyam ägamma Ime dhammaã 
ekafthä, byafiianameva nãnam”. 


“Katamo cãvuso, pariyãyo yam 
pariyäyam ägamma Iime dhammaã 
nãnãtthã ceva nãnãäbyafijanã ca”? 


“ldhãvuso, bhikkhu 
mettäsahagaftena cetasã 
ekam disam pharitvã viharalfi, 
tathä dutiyam, 

tathã tatiyam, 

tathã catuttham. 


lti uddhamadho tiriyam sabbadhi 
sabbaffatäya sabbãvantam lokam 
mettäsahagaftena cefasã vipulena 
mahaggatena appamanena 
averena abyäbajjhena pharitvã 
viharati. Karunasahagatena 
cetasä....pe... 

muditäsahagatena cetasä... 
upekkhäsahagatena cetasäã ekam 
disam pharitvã viharalli, 


tathä dutiyam, 
tathã tatiyam, 


tathã catuttham. 
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Vô sở hữu tâm giải thoát, 

Không tánh tâm giải thoát và 

Vô tướng tâm giải thoát, 

vì một lý do mà khác nhau hoàn 


toàn hay chỉ khác nhau trên tên gọi, 
giống hệt nhau về bản chất. 


Thưa hiền giả, lý do nào khiến bốn 
loại định ấy hoàn toàn khác nhau? 


Ở đây, thưa hiền giả, vị tỷ-kheo an 
trú biến mãn 

một phương với từ tâm, 

phương thứ hai cũng vậy, 

phương thứ ba cũng vậy, 

phương thứ tư cũng vậy. 


Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương 
xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an 
trú biến mãn với từ tâm, quảng đại, 
vô biên, không hận, không sân. 
Với bi tâm... 

với hỷ tâm ... 

an trú biến mãn một phương với xả 
tâm, 


phương thứ hai cũng vậy, 
phương thứ ba cũng vậy, 


phương thứ tư cũng vậy. 


lti uddhamadho tiriyam sabbadhi 
sabbaffatäya sabbãävantam lokam 
upekkhasahagaftena cetasäã 
Vipulena mahaggatena 
apDbamanena averena 
abyabajjhena pharifvä viharafi. 
Ayam vuccatãvuso, appamãnã 
cetovimutffi”. 


“Katamaã cãvuso, ãkiñcafiñã 
cefovimuffi”2 


“ldhãvuso, bhikkhu sabbaso 
viñianañcäyatanam 
samatikkamma nafthi kifñciti 
ãkiicafñfiãyatanam upasampajja 
viharalt. 


Ayam vuccatävuso, ãkiñcaññaã 
cefovimuiffi”. 


“Katamã cãvuso, sufifiatã 
cefovimuffi”2 


“ldhãvuso, bhikkhu arafiñagato vã 
rukkhamulagafo vã suñfiãgäragatfo 
vã Ifi patisaficikkhaltl — 


sufñfiamidam aftena vã attaniyena 
Vã Tí. 

Ayam vuccatävuso, sufifñatã 
cefovimuti”. 


“Katamaã cãvuso, anImiftäã 
cefovimuffi”? 
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Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương 
xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an 
trú biến mãn với xả tâm, quảng đại, 
vô biên, không hận, không sân. 


Như vậy, thưa hiền giả, gọi là vô 
lượng tâm giải thoát. 


Và thưa hiền giả, thế nào là vô sở 
hữu tâm giải thoát? 


Ở đây, Thưa hiền giả, vị tỷ-kheo 
vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ 
rằng: “Không có vật gì”, chứng và 
trú Vô sở hữu xứ. 


Nhữ vậy, Thưa hiền giả, gọi là Vô 
sở hữu tâm giải thoát. 


Và Thưa hiền giả, thế nào là không 
tánh tâm giải thoát? 


Ở đây, Thưa hiền giả, vị tỷ-kheo đi 
đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, 
hay đi đến chỗ nhà vắng rồi quán 
niệm như sau: 


“Thân tâm này là rỗng không, 
không có gì là TÔI hay CỦA TÔI “. 
Như vậy, Thưa hiền giả, gọi là 
không tâm giải thoát. 


Và Thưa hiền giả, thế nào là vô 
tướng tâm giải thoát? 
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“ldhãvuso, bhikkhUu 
sabbanimittäanam amanasikãrã 
animiitam cetosamadhim 
upasampaljja viharali. 


Ayam vuccatävuso, animittã 
cetoVvimui. 


Ayam kho, ãvuso, pariyãyo yam 
pariyäyam ägamma Iime dhammaã 
nãnãfthä ceva nãnãbyafijanã ca”. 


“Katamo cãvuso, pariyãyo yam 
pariyäyam ägamma Iime dhammaã 
ekattha byafiianameva nãnam ”? 


“Rãgo kho, ãvuso, pamãnakararno, 
doso pamãnakararnno, moho 
pamãnakaranno. 


Te khinäsavassa bhikkhuno pahinäã 
ucchinnamulã tãlãvafthukatã 
anabhavarmmkatä äyafim 
anuppädadhammã. 


Yãvafã kho, ävuso, appamanäã 
cetovimuffiyo, 

akuppã tãsam cetovimutfti 
aggamakkhayali. 


Sã kho panäkuppã cetovimuffti 
sufiaã rãgena, 

suññã dosena, 

sufiñã mohena. 


Ở đây, thưa hiền giả, vị tỷ-kheo 
không lưu ý với nhất thiết tướng, 
đạt và an trú vô tướng tâm định. 


Như vậy, thưa hiền giả, gọi là vô 
tướng tâm giải thoái. 


Bản chất khác nhau như thế là lý do 
khiến bốn loại định này hoàn toàn 
không giống nhau. 


Và thưa hiền giả, trong trường hợp 
nào ba loại định này lại được xem 
là giống nhau, chỉ khác nhau trên 
tên gọi? 


Thưa hiền giả, tham, sân và si là 
nguồn gốc của những hạn chế. 


Đối với vị tỷ-kheo đã đoạn trừ các 
lậu hoặc và tham, sân, si này đã 
được chặt tận gốc như thân cây 
tala được chặt tận gốc, khiến chúng 
không thể tái sanh trong tương lai. 


Thưa hiền giả, khi nào các tâm giải 
thoát là vô lượng, 

thì bất động tâm giải thoát được gọi 
là tối thượng đối với các tâm giải 
thoát ấy, 

và bất động tâm giải thoát 

không có tham, 

không có sân, 

không có si. 
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Rãgo kho, ãvuso, kiñcano, doso 
kifcano, moho kiñcano. 

Te khinäsavassa bhikkhuno pahinã 
ucchinnamunuila tãlävafthukatä 
anabhävamkatäã ãyafim 
anuppädadhammä. 


Yãvafã kho, ävuso, äkiñcaññiã 
cetovimuffiyo, 

akuppã tãsam cetovimutti 
aggamakkhayali. 


Sã kho panäkuppã cetovimuffti 
sufimiã rägena, suññiã dosena, 
sufiñiä mohena. 


ãgo kho, ãvuso, nimittakarano, 
doso nimittakarano, moho 
nimittakarano. 


Te khinäsavassa bhikkhuno pahinä 
ucchinnamunuila tãlävafthukatä 
anabhävamkatäã ãyafim 
anuppädadhammäã. 


Yavafã kho, ävuso, animittã 
cetovimuffiyo, 

akuppã tãsam cetovimutti 
aggamakkhayali. 


Sã kho panäkuppã cetovimuffti 
sufia rãgena, 

sufññaã dosena, 

sufiñã mohena. 


Thưa hiền giả, tham, sân và sỉ là 
những gánh nặng hiện hữu. 

Đối với vị tỷ-kheo đã đoạn trừ các 
lậu hoặc, thì tham, sân, si này đã 
được chặt tận gốc, như thân cây 
tala được chặt tận gốc, khiến chúng 
không thể tái sanh trong tương lai. 


Thưa hiền giả, khi nào các tâm giải 
thoát là vô sở hữu, 

thì bất động tâm giải thoát được gọi 
là tối thượng đối với các tâm giải 
thoát ấy, 

và bất động tâm giải thoát ấy không 
có tham, không có sân, không có si. 


Thưa hiền giả, tham, sân và si là 
điều kiện tạo ra biệt tướng. 


Đối với vị tỷ-kheo đã đoạn trừ các 
lậu hoặc, thì tham, sân, si này được 
chặt tận gốc, như thân cây tala 
được chặt tận gốc, khiến chúng 
không thể tái sanh trong tương lai. 


Thưa hiền giả, khi nào các tâm giải 
thoát là vô tướng, 

thì bất động tâm giải thoát được gọi 
là tối thượng đối với các tâm giải 
thoát ấy, 

và bất động tâm giải thoát này 
không có tham, 

không có sân, 

không có si. 
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Afftamano ãyasmã mahãkofthiko Như vậy, thưa hiền giả, đây là lý do 

ãyasmaio sãripuffassa bhãsitam khiến bốn thứ định ấy chỉ khác nhau 

abhinandiii. trên tên gọi nhưng đồng đẳng về 
bản chất. 

ldamavocäyasmã sãriputio. Tôn giả Säriputta thuyết giảng như 
vậy. 


Afftamano ãyasmã mahãkofthiko Tôn giả Mahäkotthika hoan hỷ, tín 
äyasmafo sãripufftassa bhãsiftam thọ lời Tôn giả Säriputta dạy. 
abhinanditi. 


(Majjhimanikãäya, Culayamakavagga) (Trung Bộ Kinh, bài 43) 


CŨLAVEDALLASUTTA 


Evam me sutam — 


ekam samayam bhagavã rãjagahe 
viharati veluvane kalandakanivãpe. 
Atha kho visäkho upäsaKo yena 
dhammadinna bhikkhunT 
tenupasanikami; 


upasarikamitva dhammadinnam 
bhikkhunim abhivädetvä 
ekamantam nisidl. 


Ekamantam nisinno kho visãkho 
upãsako dhammadinnam 
bhikkhunim etadavoca 


— “sakkãyo sakkãyo tí, ayye, 
Vuccalfi. 


Katamo nu kho, ayye, sakkãyo 
vuffo bhagavatã'ti? 


“Pafica kho ime, äãvuso visakha, 
upaädänakkhandhã sakkäãyo vuffo 
bhagavafä, seyyathidam — 


rũpupädãnakkhandhho, 
vedanupädanakkhandho, 
safñññupädänakkhandho, 
sarikhãärupädanakkhandho, 
viifianupadänakkhandho. 


lme kho, ãvuso visakha, 
pañicupädanakkhandhã sakkãyo 
vufto bhagavalfã tí. 
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TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Raäjagaha, tại 
Trúc Lâm, chỗ Kalandakaniväapa. 
Rồi nam cư sĩ Visäkha đến chỗ tỷ- 
kheo-ni Dhammadinnã ở. 


Sau khi đến, đảnh lễ tỷ-kheo-ni 
Dhammadinnã rồi ngồi xuống một 
bên. 


Sau khi ngồi xuống một bên, nam 
cư sĩ Visakha thưa với tỷ-kheo ni 
Dhammadinnã: 


- ThưaNisư,tự ¡ienhaybản ien, 
được gọi là như vậy. 
Thưa Ni sư, Thế Tôn gọi tự ien là 


như thế nào? 


Hiền giả Vísãkha, Thế Tôn gọi năm 
thủ uẫn làtự ¡ien, 


ở đây gồm có Sắc thủ uẫn, 

Thọ thủ uẫn, 

Tưởng thủ uẫn, 

Hành thủ uần và 

Thức thủ uẩn. 

Hiền giả Visãkha, năm thủ uần này, 
Thê Tôn gọi làtự ¡en. 
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“Sadhayye "ti kho visäkho upãsako 
dhammadinnäaya bhikkhuniyäã 
bhãsiftam abhinandifvã anumoditvãä 
dhammadinnam bhikkhunim 
uttarim pañham apucchi — 


“sakkãyasamudayo 
sakkãyasamudayo ti, ayye, vuccali. 


kKatamo nu kho, ayye, 
sakkãyasamudayo vuffo 
bhagavatfã ti? 


“Yãyam, äãvuso visãkha, tanhã 
ponobbhavikã nandirägasahagatä 
tatratatrabhinandin!, seyyathidam — 


kamatanhã 
bhavatanhã 
vibhavatanhãa; 


ayam kho, ävuso visäkha, 
sakkãyasamudayo vuffo 
bhagavalfã ti. 


“Sakkãyanirodho 
sakkãyanirodho tỉ, ayye, vuccalfl. 


kKatamo nu kho, ayye, 
sakkãyanirodho vuffo 
bhagavafã ti? 


“Yo kho, ãvuso visãkha, tassãyeva 
tanhãya asesaviräganirodho cãgo 
Dafinissaggo muffi anälayo; 


Lành thay, thưa Ni sư. Nam cư sĩ 
Visakha hoan hỷ, tín thọ lời tỷ- 
kheo-ni Dhammadinnã nói, rồi hỏi 
tỷ-kheo-ni Dhammadinnãa ien một 
câu hỏi nữa: 


Tự thân tập khởi, tự thân tập khởi, 
thưa Ni sư, được gọi là như vậy. 


Thưa Ni sư, Thế Tôn gọi tự thân tập 
khởi là như thế nào? 


Hiền giả Visãkha, khát ái này đưa 
đến tái sanh, câu hữu với hỷ và 
tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ 
kia. Ở đây gồm có 

Dục ái, 

Hữu ái và 

Phi hữu ái. 

Hiền giả Visäkha, khát ái này, Thế 
Tôn gọi là tự thân tập khởi. 


Tự thân diệt hay sự kết thúc hiện 
hữu, thưa Ni sư, được gọi là như 
vậy. 


Thế Tôn gọi tự thân diệt là như thế 
nào? 


Hiền giả Visäakha, sự tịch diệt, 
không tham đắm, không có dư tàn 
của khát ái ấy, sự xả ly, sự vất bỏ, 
sự giải thoát, sự vô chấp. 


ayam kho, ävuso visäkha, 


sakkäãyanirodho vuffto bhagavalfä ti. 


“Sakkãyanirodhagãmini pafipadãä 
sakkãyanirodhagãminr paftipad8 ti, 
ayye, vuccafti. Katamä nu kho, 
ayye, sakkãyanirodhagäminT 
patipadä vuftãä bhagavatã ti? 


“Ayameva kho, ävuso visãkha, 
ariyo afthangiko maggo 
sakkãyanirodhagãäminT pafipadä 
vuftä bhagavafä, seyyathidam — 


sammadlfthi 

sammaãsaikappo 

Sammaävaca 

sammäkammanfo 

sammããäjIvo 

Sammävayämo 

sammãsafi 

sammäãsamadlhi ti. 

“Tañfñieva nu kho, ayye, upãdãnam 
te pañïcupädanakkhandhã udähu 


afñiñatra pañcahupadanak- 
khandhehi upädãna "nii? 


“Na kho, ãvuso visãkha, tañfñieva 
uUpädãnam te pafñicupadänak- 
khandhä, nãpi aññatra 
pañcahupadänakkhandhehi 
upädänam. 
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Hiền giả Visäkha, sự tịch diệt này, 
Thế Tôn gọi là thân diệt hay kết 
thúc hiện hữu. 


Thưa Ni sư, tự thân diệt đạo hay 
con đường dẫn đến sự kết thúc 
hiện hữu mà Thế Tôn đã nói đến là 
thế nào? 


Hiền giả Visãkha, Thế Tôn gọi Bát 
Thánh Đạo là con đường dẫn đến 
sự kết thúc hiện hữu, gồm có 


Chánh tri kiến, 
Chánh tư duy, 
Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, 
Chánh tỉnh tấn, 
Chánh niệm, 
Chánh định. 


Thưa Ni sư, Thủ trong 5 Thủ uẫn là 
một hay là khác với 5 uẫn? 


Này hiền giả Visakha, Thủ này 
chính là 5 Thủ uẫn, không có gì 
khác biệt. 
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Này hiền giả Visäkha, phàm khi có 
dục tham đối với năm thủ uẫn thì 
cũng có nghĩa là thủ đang có mặt. 


Yo kho, äãvuso visãkha, pañcasu 
upadänakkhandhesu chandarägo 
tam taha upadãna “ni. 


“Katham panãyye, sakkãyadifthi Thưa Ni sư, thế nào là thân kiến? 


hoff ti? 

“ldhãvuso visãkha, assutavã 
puthujjano, 

ariyänam adassävT 
ariyadhammassa aKkovido 
ariyadhamme avinrio, 


SaDpurisänam adassävTr 
Sappurisadhammassa akovido 
Sappurisadhamme avinito, 
rũpam attato samanupassall, 
rũpavantam vã aftänam, 
affani vã rũpam, 


rũpasmim vã aftänam. 


Vedanam...pe... 


sañniam... 


Ở đây, hiền giả Visãkha, kẻ vô văn 
phàm phu 

không đến yết kiến các bậc thánh, 
không biết rõ pháp các bậc thánh, 
không tu tập pháp các bậc thánh, 
không đến yết kiến các bậc Chân 
nhân, 

không biết rõ pháp các bậc Chân 
nhân; 

không tu tập pháp các bậc Chân 
nhân, 

xem sắc pháp là chính mình hay 
xem chính mình là sắc pháp, hay 
xem sắc pháp là trong chính mình 
hay xem chính mình là trong sắc 
pháp; 

xem thọ là chính mình, 

hay xem chính mình là có thọ, hay 


xem thọ là trong chính mình, hay 
xem chính mình là trong thọ; 


xem tưởng là chính mình, hay 
xem chính mình là có tưởng, hay 


xem tưởng là trong chính mình, hay 
xem chính mình là trong tưởng; 
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Sankhãte... 


viñfñanam attato samanupassalli, 
vifiiãnavantam vã attanam, 
aftani vã viñfianam, 
viñfiãnasmim vã attãnam. 

Evam kho, ãvuso visäkha, 
sakkãyadl{fhi hof' tí. 


“Katham panãyye, sakkãyadiffhi na 
hofi ti? 


“ldhãvuso visãkha, sutavã 
ariyasävako, 

ariyänam dassävT 
ariyadhammassa Kovido 
ariyadhamme suvinito, 
SaDpurisänam dassävT 


Sappurisadhammassa kovido 


Sappurisadhamme suviniio, 


na rũpam attato samanupassall, 
na rũpavantam vã aftänam, 


na aftani vã rũpam, 
na rũpasmim vã aftänam. 


Na vedanam...pe... 


xem hành là chính mình, 
xem chính mình là có hành, hay 


xem hành là trong chính mình, hay 
xem chính mình là trong hành; 


xem thức là chính mình, hay 
xem chính mình là có thức, hay 


xem thức là trong chính mình, hay 
xem chính mình là trong thức. 


Như vậy, hiền giả Visäkha, là thân 
kiến. 

Thưa Ni sư, thế nào là không phải 
thân kiến? 

Ở đây, hiền giả Visäkha, vị Đa văn 
thánh đệ tử 

đến yết kiến các bậc thánh, 

thuần thục pháp các bậc thánh, 

tu tập pháp các bậc thánh, 

đến yết kiến các bậc Chân nhân, 


thuần thục pháp các bậc Chân 
nhân, 


tu tập pháp các bậc Chân nhân, 


không xem sắc là chính mình, 

không xem chính mình là sắc pháp, 
không xem sắc là trong chính mình, 
không xem chính mình là trong sắc; 


Không xem thọ là chính mình, 
không xem chính mình là có thọ, 


không xem thọ là trong chính mình, 
không xem chính mình là trong thọ; 
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na sañnam... 


na sankhãre...pe... 


na viññãnam attato 
Samanupassali, 

na viññãnavantam vã attänam, 
na aftani vã viñiianam, 


na viñfiãnasmim vã attãnam. 


Evam kho, ãvuso visäkha, 
sakkãyadlffhi na hofr ti. 


“Katamo panãyye, ariyo atthangiko 
maggo ti? 


“Ayameva kho, ävuso visãkha, 
ariyo afthangiko maggo, 
seyyathidam — sam.maädifthi 
sammaãsaikappo 

Sammaävaca 
sammäkammanfo 
sammaääjivo 

Sammavayämo 

sammãsali 

sammäãsamadlhi ti. 


Không xem tưởng là chính mình, 
không xem chính mình là có tưởng, 


không xem tưởng là trong chính 
mình, 
không xem chính mình là trong 
tưởng; 


Không xem các hành là chính 
mình, 
không xem chính mình là có các 
hành, 
không xem các hành là trong chính 
mình, 
không xem chính mình là trong các 
hành; 


không xem thức là chính mình, 


không xem chính mình là có thức, 
không xem thức là trong chính 
mình, 
không xem chính mình là trong 
thức. 


Như vậy, hiền giả Visäkha, là không 
có thân kiến. 


Thưa Ni sư, thế nào là Bát thánh 
đạo? 


Hiền giả Visakha, Bát thánh đạo 
gồm có 

Chánh tri kiến, 

Chánh tư duy, 

Chánh ngữ, 

Chánh nghiệp, 

Chánh mạng, 

Chánh tinh tấn, 

Chánh niệm, 

Chánh định. 
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“Ariyo panãyye, a{fhangiko maggo 
sanikhato udãhu asarikhato”ti2 


“Ariyo kho, ävuso visãkha, 
afthangIiko maggo sankhato tí. 


“Ariyena nu kho, ayye, 
afthangikena maggena tayo 
khandhã sangahitã udahu thi 
khandhelhi ariyo afthagiko maggo 
sangahito “ti? 


“Na kho, ävuso visãkha, ariyena 
afthangikena maggena tayo 
khandhã sangahitãä; fihi ca kho, 
ãvuso visakha, khandhelhi ariyo 
atthangIiko maggo sangahiio. 


Yä cävuso visäkha, sammävãcã yo 
ca sammäãkammanio yo ca 
sammããjIvo ime dhammã 
silakkhandhe sangahitã. 


Yo ca sammäväyãmo yã ca 
sammäsafi yo ca sammasamadhi 
Ime dhammã samaädhikkhandhe 
sangahitä. 


Yã ca sammaãdifthi yo ca 
sammãsarikappo, Ime dhammã 
pañfñiakkhandhe sangahitã 'ti. 
“Katamo panãyye, 

samadhi, 

katame dhammaã samadhinimiftã, 


katame dhammäã 
samadhiparikkhärä, 


Thưa Ni sư, Bát Thánh đạo là hữu 
vi hay vô vi? 


Hiền giả Visäkha, Bát Thánh đạo là 
hữu vị. 


Thưa Ni sư, Tam Học nằm trong 
Bát Thánh đạo hay Bát Thánh đạo 
nằm trong Tam Học? 


Hiền giả Visakha, Bát Thánh đạo 
không bao gồm. Tam: Học nhưng 
Tam Học bao gồm Bát Thánh đạo. 


Này hiền giả Visäkha, chánh ngữ, 
chánh nghiệp và chánh mạng, 
những pháp này được kể vào Giới 
uần. 


Chánh tinh tấn, chánh niệm và 
chánh định, những pháp này được 
kể vào Định uẫn. 


Chánh tri kiến và chánh tư duy, 
những pháp này được kể vào Tuệ 
uần. 

Thưa Ni sư: 

Thế nào là định, 

Thế nào là chỗ biểu hiện của định, 


Thế nào là sự trang bị cho định và 
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katamäã samadhibhãvanaã ti? 


“Yã kho, ãvuso visãkha, 

ciftassa ekaggatã ayam samadlhi; 
cafftäro satipafthäna 
samadhinimittä; 

caffäro sammappadhäanäã 
samadhiparikkharãä. 

Yä fesamyeva dhammanam 
ãsevanäã bhãvanaã bahulikammam, 
ayam ettha samädhibhävan8ã ti. 
“Kati panãyye, sankhãrã ti? 
“Tlayome, ãvuso visãkha, sankhãrã 
— kãyasankhãro, 

vacisankhäãro, 


cittasankhãro ti. 
“Katamo panãyye, 


kãyasarikhãro, 

katamo vacIsankhãro, 
katamo cittasankhãtro ti? 
“ASSãsapassäãsaã kho, ãvuso 
visãakha, käyasarnikhäro, 
vitakkavicarã vacIsarikhãro, 
Safñña ca vedana ca 
cIttasankharo ti. 

“Kasmaã panäãyye, 


Assãsapassãsã kãyasarikhãro, 


kasma vItakkavicärã vacIsankhãro, 


Thế nào là sự phát triển trong định? 
Hiền giả Visäkha: 

Nhất tâm là định, 

Bốn Niệm Xứ là chỗ biểu hiện của 
định, 


Tứ Chánh cần là những trang bị 
cho định. 


Sự luyện tập, sự tu tập, sự dồi mài 
các pháp trên là sự phát triển trong 
định. 

Thưa Ni sư, có bao nhiêu hành? 
Này hiền giả, có ba loại hành này: 
Thân hành, 

Khẩu hành, và 


Tâm hành. 
Thưa Ni sư: 


Thế nào là Thân hành? 

Thế nào là Khẩu hành? 

Thế nào là Tâm hành? 

Hơi thở vô, hơi thở ra, hiền giả 
Visakha, là thân hành; 

Tầm và Tứ là khẩu hành; 


Tưởng và Thọ là tâm hành. 


Thưa Ni sư: 


vì sao hơi thở vô và hơi thở ra là 
thân hành? 


Vì sao Tầm và Tứ là khâu hành? 


kasmaã safiñã ca vedanaã ca 
cIttasankharo "ti? 


“ASSãsapassãsã kho, ãvuso 
visakha, käy¡kã ete dhammã 
käyappafibaddhä, 

fasmã assãsapassäsäã 
kãyasarikhãäro. 


Pubbe kho, ävuso visäkha, 
vitakketvã vicäretvãä pacchã vãcam 
bhindali, 

tasmaã vitakkavicärã vacIsarikhäro. 


Safñiñã ca vedanã ca cetasikã efe 
dhammã cittappafibaddha, tasmaäã 
safñiñã ca vedanä ca 
cittasankhãro ti. 


“Katham panãyye, 
saññiãveday!tanirodhasamapafti 
hofi ti? 


“Na kho, ävuso visãkha, 
safñifñiavedayttanirodham 
samäãpajjantassa bhikkhuno evam 
hoti 


— aham saññaãvedayitanirodham 
SamäapaJjissa nfi vã, 

aham sañfñiãvedayitanirodham 
samäãpajJjãmrti vã, 

aham sañfñiãvedayitanirodham 
samapanno tỉ vã. 

Atha khvãssa pubbeva tathä 
ciltam bhãvitam hoti yam tam 
tathattäya upanefI ti. 
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Vì sao Tưởng và Thọ là tâm hành? 


Hơi thở vô, hơi thở ra, này hiền giả 
Visakha, thuộc về thân, những 
pháp này lệ thuộc vào thân, 

nên hơi thở vô và hơi thở ra thuộc 
về thân hành. 


Hiền giả Visäkha, trước phải có 
Tâm và Tứ rôi sau mới phát lời nói, 


nên Tầm và Tứ thuộc về khẩu 
hành. 


Hai tâm sở Tưởng và Thọ trực 
thuộc với tâm, nên Tưởng và Thọ 
thuộc về tâm hành. 


Thưa Ni sư, như thế nào là chứng 
nhập Diệt Thọ Tưởng Định? 


Này hiền giả Visakha, tỷ-kheo 
chứng nhập Diệt Thọ Tưởng Định, 
vị ấy không nghĩ rằng: 


“Tôi sẽ chứng nhập Diệt Thọ 
Tưởng Định”, hay 

“Tôi đang chứng nhập Diệt Thọ 
Tưởng Định” hay 

“Tôi đã chứng nhập Diệt Thọ 
Tưởng Định”. 

Vì rằng, tâm của vị này trước đã 
được tu tập như vậy nên đưa đến 
trạng thái như vậy. 
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“Sañfñiavedayitanirodham 
samäãpajjantassa panãyye, 
bhikkhuno katame dhammã 
Dpathamam nirujJJhanii — 
yadi vã kãyasanikhãro, 

yadi vã vacIsanikhãro, 

yadi vã cittasankhãro "ti? 


“Sañfiavedayitanirodham 
samäãpajjantassa kho, ävuso 
visãkha, bhikkhuno pathamam 
nirujhati vacIsankhãro, 

tato kãyasarnikhãro, 

tato cittasankhãro ti. 


“Katham panãyye, 
saññiãveday!tanirodhasamapaftiyä 
vufthãnam hofï ti 2 


“Na kho, ãvuso visãkha, 
saññiãveday!tanirodhasamapaftiyä 
vufthahantassa bhikkhuno evam 
hofi — 


aham sañfñiãvedayitanirodha- 
samapaffiyä vuf††hahissa ni vã, 


aham sañfiãvedayitanirodha- 
samapaffiyä vuf†thahamrti vã, 


aham sañfiãvedayitanirodha- 
samapaffiyä vuffhito ti vã. 


Atha khvãssa pubbeva tathä cittam 
bhãvitam hoti yam tam tathaftãya 
upanef[' tí. 


“Safñfiävedayitanirodhasamapaftiyã 
vu‡fhahantassa panäãyye, 
bhikkhuno katame dhammaã 
pathamam uppajjanti — 


Thưa Ni sư, tỷ-kheo chứng nhập 
Diệt Thọ Tưởng Định, 


những pháp gì diệt trước, 
thân hành, 

hay khẩu hành, 

hay tâm hành? 


Hiền giả Visãkha, vị tỷ-kheo chứng 
nhập Diệt Thọ Tưởng Định, 


khẩu hành diệt trước, 
rồi đến thân hành, 
rồi đến tâm hành: 


Thưa Nï sư, làm thế nào xuất khởi 
Diệt Thọ Tưởng Định? 


Hiền giả Visäkha, vị tỷ-kheo xuất 
khởi Diệt Thọ Tưởng Định, không 
có nghĩ rằng: 


“Tôi sẽ xuất khởi Diệt Thọ Tưởng 
Định”, hay 

“Tôi đang xuất khởi Diệt Thọ 
Tưởng Định”, hay 

“Tôi đã xuất khởi Diệt Thọ Tưởng 
Định”. 

Vì rằng tâm của vị này trước đã tu 
tập như vậy nên đưa đến trạng thái 
như vậy. 


Thưa Ni sư, tỷ-kheo xuất khởi Diệt 
Thọ Tưởng Định, 


lội 


yadi vã kãyasarikhãro, yadi vã 
vacisankhãäro, yadi vã 
cittasafikhãro "ti? 


“Safñiiãvedayitanirodhasamapaftiyã 
vufthahantassa kho, ãvuso 
visãkha, bhikkhuno pathamam 
uppaljati 

cittasankhãro, 

tato kãyasankhãro, 

tato vacIsanikhäãro ti. 


“Safñiiãvedayitanirodhasamapaftiyã 
vu{thitam panãyye, bhikkhum kali 
phassã phusanfr ti? 


“Safñfiãvedayitanirodhasamapaftiyã 
vufthitam kho, ãvuso visãkha, 
bhikkhum tayo phassã phusantfi — 


suññiato phasso, 
animitto phasso, 


aDpparnihilo phasso Tỉ. 


“Saññävedayttanirodhasamapafttiyã 
vu{fhitassa panäyye, bhikkhuno 
kirnninnam cittam hoi Kimponnam 
kirnpabbhãra "ni? 
“Sañfñiãvedayitanirodhasamaäpaftiyã 
vufthitassa kho, ãvuso visäkha, 
bhikkhuno vivekaninnam cittam 
hoti, viveKaDpornam 

vivekapabbhãra ni. 


những pháp nào khởi lên trước, 
thân hành, hay khẩu hành hay tâm 
hành? 


Hiền giả Visãkha, tỷ-kheo xuất khởi 
Diệt Thọ Tưởng Định, 


tâm hành khởi lên trước nhất, 
rồi đến thân hành, 
rồi đến khẩu hành. 


Thưa Ni sư, khi tỷ-kheo xuất khởi 
Diệt Thọ Tưởng: Định, vị ấy cảm 
giác những xúc nào? 


Hiền giả Visäkha, khi tỷ-kheo xuất 
khởi Diệt Thọ Tưởng Định, vị ấy 
cảm giác ba loại xúc: 


Không xúc (cảm nhận tánh Vô ngã 
của Danh Sắc), 

Vô tướng xúc (cảm nhận tánh Vô 
thường của Danh Sắc), 

Vô nguyện xúc (cảm nhận tánh Khổ 
của Danh Sắc). 


Thưa Ni sư, khi tỷ-kheo xuất khởi 
Diệt Thọ Tưởng Định, tâm của vị ấy 
thiên về gì, hướng về gì, khuynh 
hướng về gì? 


Hiền giả Visakha, khi tỷ-kheo xuất 
khởi Diệt Thọ Tưởng Định, tâm của 
vị ấy thiên về độc cư, hướng về độc 
cư, khuynh hướng về độc cư. 
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“Kati panãyye, vedanã ti? 


“Tisso kho imaã, ãvuso visãkha, 
vedanã — sukhã vedanä, dukkhã 
vedana, adukkhamasukhäã 
vedanã ti. 


“Katamaã panãyye, sukhã vedanã, 
katama dukkhaã vedana, katama 
adukkhamasukhã vedanã ”ti2 


“Yam kho, ävuso visãkha, kãyikam 
vã cefasikam vã sukham sãtam 
vedayitam — ayam sukhã vedanã. 


Yam kho, ãvuso visãkha, kãyikam 
vã cefasikam vã dukkham asãtam 
vedayitam — ayam dukkhã vedanã. 


Yam kho, äãvuso visãkha, kãyikam 
vã cefasikam vã neva sãfam 
nãsãtam veday!tam — ayam 
adukkhamasukhã vedanã ti. 


“Sukhã panãyye,'vedana kimsukhã 
kimdukkhã, 

dukkhã vedanã kirmsukhäã 
kimdukkhã, 

adukkhamasukhã vedana 
kirmsukhaã kirndukkhã ti? 


“Sukhã kho, äãvuso visãkha, 
vedanã thitisukhã 


viparinämadukkhäã; 


Thưa Ni sư, có bao nhiêu thọ? 


Hiền giả Visãkha, có ba thọ này, lạc 
thọ, khổ thọ, xả thọ. 


Thưa Ni sư, thế nào là lạc thọ, thế 
nào là khổ thọ, thế nào là xả thọ? 


Hiền giả Visãkha, cái gì được cảm 
thọ bởi thân hay: tâm, một cách 
khoái lạc, khoái cảm, như vậy là lạc 
thọ. 


Hiền giả Visãkha, cái gì được cảm 
thọ bởi thân hay tâm, một cách đau 
khổ, không khoái cảm, như vậy là 
khổ thọ. 


Hiền giả Visäkha, cái gì được cảm 
thọ bởi thân hay tâm không khoái 
cảm, không khoái cảm như vậy là 
xả thọ. 


Thưa Ni sư, đối với lạc thọ, cái gì 
lạc, cái gì khổ? 

Đối với khổ thọ, cái gì khổ, cái gì 
lạc? 

Đối với xả thọ, cái gì lạc, cái gì khổ? 


Hiền giả Visäkha, 
đối với lạc thọ, cái gì trú là lạc, 
cái gì biến hoại là khổ. 
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dukkhã vedanä thifidukkhã 
Viparinamasukhã; 


adukkhamasukhã vedana 
fñiãnasukhã afiñãnadukkhã ti. 


“Sukhãya panäãyye, 
vedanãya kim anusayo anuseltli, 


dukkhãya vedanãya kim anusayo 
anuseli, 


adukkhamasukhäya vedanäya kim 
anusayo anusefi”ti? 


“Sukhãya kho, ävuso visãkha, 
Vedanaäya rãgãnusayo anuseli, 
dukkhãya vedanãya pafighãnusayo 
anuseli, 


adukkhamasukhäya vedanäya 
avijjänusayo anusefI' ti. 


“Sabbäya nu kho, ayye, 


sukhãya vedanäya rãgãnusayo 
anusetl, 


sabbaya dukkhäya vedanäya 
Datighãnusayo anusefi, 


sabbaäaya adukkhamasukhäya 
vedanãya avijänusayo anusefI ti? 


“Na kho, ãvuso visãkha, 
sabbäya sukhäya vedanäãya 
rãgãnusayo anuselfli, 


na sabbaya dukkhãya vedanaya 
Dpatighãnusayo anuseli, 


na sabbäya adukkhamasukhäya 
vedanaya avijjänusayo anusef ti. 


Đối với khổ thọ, cái gì trú là khổ, 
cái gì biến hoại là lạc. 


Đối với xả thọ, có trí là lạc, vô trí là 
khổ. 

Thưa Ni sư: 

Trong lạc thọ, có tùy ¡en gì tồn tại; 
Trong khổ thọ, có tùy ien gì tồn 
tại; 


Trong xả thọ, có tùy ien gì tồn tại? 


Hiền giả Visäkha: 
Trong lạc thọ,thamtùy ¡en tồn tại; 


Trong khổ thọ, sân tùy ien tồn tại; 


Trong tất cả xả thọ, vô minh tùy 
ien tồn tại. 


Thưa Ni sư, có phải: 


Trong tất cả lạc thọ, tham tùy ¡ien 
tồn tại; 
Trong tất cả khổ thọ, sân tùy ien 


tồn tại; 


Trong tất cả xả thọ, vô minh tùy 
ien tồn tại? 


Hiền giả Visäkha: 

Không phải trong tất cả lạc thọ, 
tham tùy  ien tồn tại; 

Không phải trong tất cả khổ thọ, 
sân tùy  ien tồn tại; 


Không phải trong tất cả xả thọ, vô 
minh tùy ien tồn tại. 
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“Sukhãya panäãyye, 
Vedanaya kim pahãtabbam, 


dukkhãya vedanãya Kim 
pahãtabbam, 


adukkhamasukhäya vedanäya kim 
pahãtabba Tnii? 


“Sukhãya kho, ävuso visãkha, 
vedanaya rãgãnusayo pahãtabbo, 


dukkhãya vedanäya pafighãnusayo 
pahãtabbo, 


adukkhamasukhäãya vedanäya 
avijãnusayo pahãätabbo ti. 


“Sabbäya nu kho, ayye, sukhãya 
vedanäya rãgãnusayo pahãtabbo, 


sabbaäya dukkhäya vedanäya 
Dpatighãnusayo pahãtabbo, 


sabbaäaya adukkhamasukhäya 
vedanäya avijiänusayo 
pahãtabbo "ti? 


“Na kho, ãvuso visakha, sabbãya 
sukhãya vedanäya rägãnusayo 
pahãtabbo, 


na sabbaya dukkhãya vedanaya 
patighãnusayo pahãtabbo, 


na sabbaya adukkhamasukhãya 
vedanaya avijiänusayo pahãtabbo. 


Thưa Ni sư: 
Trong lạc thọ, cái gì phải từ bỏ? 


Trong khổ thọ, cái gì phải từ bỏ? 


Trong xả thọ, cái gì phải từ bỏ? 


Hiền giả Visäkha: 
Trong lạc thọ,tham tùy ien phải từ 
bỏ. 


Trong khổ thọ, sân tùy  ien phải từ 
bỏ. 

Trong xả thọ, vô minh tùy ¡ien phải 
từ bỏ. 

Thưa Ni sư, có phải ta cần từ bỏ 
tham tùy miên trong tất cả lạc thọ; 
Cần phải từ bỏ sân tùy miên trong 
tất cả khổ thọ; 

Cần phải từ bỏ vô minh tùy miên 
trong tất cả xả thọ? 


Hiền giả Visäkha, ta không hẳn 
phải từ bỏ tham tùy miên trong tất 
cả lạc thọ, 

không hẳn phải từ bỏ sân tùy miên 
trong tất cả khổ thọ, 

không hẳn phải từ bỏ vô minh tùy 
miên trong tất cả xả thọ. 


ldhãvuso visãkha, bhikkhu 
vivicceva kãmelhi vivicca akusalehi 
dham.mehi savitakKam savicãram 
vivekajam pItisukham pathamam 
Jjhãnam upasampaljja viharalt. 


ãgam tena paJahalli, na tattha 
rãgãnusayo anuselti. 


ldhãvuso visãkha, bhikkhu ttí 
patisaficikkhati — kudãssu 
nãmaham tadäyatanam 
Uupasamijpaljja viharissämi yadariyä 
efarahi äyatanam upasampajja 
viharanfr ti? 


lti anuttaresu vimokkhesu piham 
upaffthäpayafo uppaljati 
pihãppaccayäã domanassam. 


Patigham tena pajahalti, na tattha 
Dpatighãnusayo anusefi. 


ldhävuso visäkha, bhikkhu 
sukhassa ca pahaãnä, dukkhassa 
ca pahãnã, pubbeva 
Somanassadomanassãnam 
atthangama, adukkhamasukham 
upekkhäsafipärisuddhim 


catutham jhãnam upasamipajja 
viharati. Avijlam tena pajJahali, na 
taHha avijiãnusayo anuseff ti. 


“Sukhãya panäãyye, vedanäãya Kim 
patibhägo ti? 
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Ở đây, hiền giả Visäkha, vị tỷ-kheo 
ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt 
và an trú Sơ Thiền, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm và tứ. 


Sơ thiền là điều kiện lìa bỏ tham ái, 
không phải là chỗ cho tham tùy 
miên đeo bám. 


Ở đây, hiền giả Visäkha, vị tỷ-kheo 
ưu tư như sau: " Ta có thể chứng 
đạt và an trú cảnh giới mà các bậc 
thánh đang chứng đạt và an trú hay 
không?” 


Vì muốn hướng nguyện đến các 
cảnh giải thoát vô thượng, do 
hướng nguyện ấy mà có ưu tư. 


Sự ưu tư ấy là điều kiện lìa bỏ sân 
tùy miên chớ không phải là chỗ cho 
sân tùy miên đeo bám. 


Ở đây, hiền giả Visãkha, vị tỷ-kheo 
lia bỏ cả lạc khổ, lẫn hỷ ưu trước 
đây, rồi chứng đạt và an trú tứ thiền 
bát khổ, bắt lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Tứ thiền này là điều kiện lìa bỏ vô 
minh tùy miên, không phải chỗ cho 
vô minh tùy miên đeo bám. 


Thưa Ni sư, lạc thọ lấy gì làm đối 
trọng? 
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“Sukhäãya kho, ãvuso visãkha, 
vedanäya dukkhã vedana 
patibhago ti. 


“Dukkhãya pannãyye, vedanaya 
kirm patibhãgo “ti? 


“Dukkhãya kho, ãvuso visãkha, 
vedanaya sukhã vedana 
patibhäãqgo ti. 


“Adukkhamasukhãya panãyye, 
vedanäya kim patibhago "ti? 


“Adukkhamasukhãya kho, ãvuso 
visãakha, vedanäya avijjã 
patibhago ti. 


“Avijäya panäyye, kim 
patibhägo ti? 


“Avijãya kho, äãvuso visäkha, vijjã 
Dpatibhago ti. 


Vij/3ya panãyye, kim patibhãgo ti? 


“Vijãya kho, ävuso visäãkha, vimufti 
patibhago ti. 


“Vimuffiyãä panãyye, kim 
patibhägo ti? 


“Vimuttiyä kho, ãvuso visãkha, 
nibbanam pafibhãgo ti. 


“Nibbãanassa panãyye, Kim 
patibhägo "ti? 


Hiền giả Visäkha, lạc thọ lấy khổ 
thọ làm đối trọng. 


Thưa Ni sư, khổ thọ lấy gì làm đối 
trọng? 

Hiền giả Visäkha, khổ thọ lấy lạc 
thọ làm đối trọng. 

Thưa Ni sư, xả thọ lấy gì làm đối 
trọng? 

Hiền giả Visäkha, xả thọ lấy vô 
minh làm đối trọng. 

Thưa-Ni sư, vô minh lấy gì làm đối 
trọng? 

Hiền giả Visäkha, vô minh lấy minh 
làm đối trọng. 

Thưa Ni sư, minh lấy gì làm đối 
trọng? 

Hiền giả Visäkha, minh lấy giải 
thoát làm đối trọng. 

Thưa Ni sư, giải thoát lấy gì làm đối 
trọng? 

Hiền giả Visäkha, giải thoát lấy 
Niết-bàn làm đối trọng? 


Thưa Ni sư, Niết-bàn lấy gì làm đối 
trọng? 


“Accay8äsi, ävuso, accassarãvuso 
Visäkha, pañham, nãsakkhi 
pañhãnam pariyantam gahetum. 


Nibbaänogadhañihi, ävuso visäkha, 
brahmacariyam, 
nibbãnaparãyanam 
nibbãnapariyosänam. 


Akankhamãno ca tvam, ãvuso 
visakha, bhagavantam 
upasankamitvä etamattham 
puccheyyäsi, 

yathã ca te bhagavã byäkaroti 
tathã nam dhãreyyãsïĩ Ti. 


Atha kho visãkho upäsaKko 
dhammadinnäaya bhikkhuniyã 
bhãsitam abhinanditvã anumoditvãä 
u‡thayãäsanã dhammadinnam 
bhikkhunim abhivädetvä 
padakkhinam katvã yena bhagavã 
tenupasarikami; 


upasankamitvä bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisidi. 


Ekamantam nisinno kho visãkho 
upãsako yävatako ahosi 
dhammadinnäya bhikkhuniyã 
saddhim kathãsalläpo tam sabbam 
bhagavafo äãrocesi. 


Evam vufte, bhagavã visakham 
upãsakam etadavoca 


— pangita, visäkha, dhammadinna 
bhikkhuni, mahäpañia, visakha, 
dhammadinnã bhikkhur. 


1537 


Hiền giả Visäkha, câu hỏi đi quá xa, 
vượt ra ngoài giới hạn câu trả lời. 


Hiền giả Visäkha, phạm hạnh là để 
thể nhập vào Niết-bàn, để lấy Niết- 
bàn làm bến bờ, làm đích đến tối 
hậu. 


Hiền giả Visakha, nếu hiền giả 
muốn, hãy đến chỗ Thế Tôn ở, và 
hỏi ý nghĩa này. 


Và Thế Tôn trả lời eho-hiền giả như 
thế nào, hãy như vậy thọ trì. 


Rồi nam cư sĩ Visäkha hoan hỷ, tín 
thọ lời. ty-kheo-ni Dhammadinna 
giảng; từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ tỷ-kheo ni Dhammadinnä, thân 
bên phải hướng về phía tỷ-kheo-ni 
rồi từ biệt, đi đến chỗ Thế Tôn ở. 


Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. 


Ngồi một bên, nam cư sĩ Visäkha 
thuật lại cho Thế Tôn tất cả câu 
chuyện đàm đạo với tỷ-kheo-ni 
Dhammadinnä. 


Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với 
nam cư sĩ Visäkha: 

Này Visakha, tỷ-kheo-ni Dhamma- 
dinnä là bậc Hiền trí! Này Visäkha, 
tỷ-kheo-ni Dhammadinnäa là bậc 
Đại tuệ. 


Mam cepi tvam, visäkha, 
etamattham puccheyyãsi, ahampi 
tam evamevam byäkareyyam, 
yathã tam dhammadinnaya 
bhikkhuniyã byäkatam. 


Eso cevetassa attho. 
Evafica nam dhãrelhr tí. 


ldamavoca bhagavã. 


Aftamano visäkho upäsaKo 
bhagavato bhãsitam abhinandiii. 


(Majjhimanikãya, Cũlayamakavagga) 
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Này Visäkha, nếu ngươi hỏi Ta ý 
nghĩa ấy, Ta cũng trả lời như tỷ- 
kheo-ni Dhammadinnä đã trả lời. 


Ngươi đối với nghĩa này, 
hãy như vậy thọ trì. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 


Nam cư sĩ Visäkha hoan hỷ, tín thọ 
lời Thế Tôn dạy. 


(Trung Bộ Kinh, Phẩm Tiêu Song) 


ATTADIPÄ 
Affadipä, bhikkhave, viharatha 


aftasarana 
anafiñasaranä, 
dhammadipä 
dham.masarana 
anaññiasaranä. 


kKathañca, bhikkhave, bhikkhU 
aftadipo viharafti 


aftasarano 
anafmiasarano 
dhammadlipbo 
dham.masarano 
anafiiasarano? 


ldha, bhikkhave, bhikkhu käye 
käyänupassĩ viharafi 

ãtãp¡ï sampajäno satimä 

vineyya loke abhijjhädomanassam. 
Vedanãsu vedananupassĩï...pe... 
cifte ciftãnupassï...pe:.. 
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dhammesu dham.mäãnupassï viharati 


ãtãp¡ï sampajäno satimä 
vineyya loke abhijihãädomanassam. 


Evam kho, bhikkhave, bhikkhu 
affadipo viharafti 


aftasarano 
anafmiasarano 
dhammadlipbo 
dham.masarano 
anaññasarano. 


HẢI ĐẢO TỰA NƯƠNG 


Này các Tỷ kheo, hãy sống tự 
mình là ngọn đèn cho chính mình, 
tự mình nương tựa mình, 

không nương tựa một ai khác, 

lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, 
nương tựa Chánh pháp, 

không nương tựa một gì khác. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là một 
Tỷ kheo sống tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, 

tự mình nương tựa mình, 

không nương tựa một ai khác, 

lầy Chánh pháp làm ngọn đèn, 
nương tựa Chánh pháp, 

không nương tựa một gì khác? 


Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo 
sống quán thân trên tự thân, nhiệt 
tâm, tỉnh cần, chánh niệm, tỉnh 
giác, để diệt trừ tham ưu ở đời, 
trên các cảm thọ... 

trên các tâm... 

Quán pháp trên các pháp, nhiệt 
tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh 
giác, để có thể diệt trừ tham ưu ở 
đời. 


Như vậy này các Tỷ kheo, vị Tỷ 
kheo sống tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, 

tự mình nương tựa mình, 

không nương tựa một ai khác, 

lấy Chánh pháp làm ngọn đèn, 
nương tựa Chánh pháp, 

không nương tựa một gì khác. 
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“Gocare, bhikkhave, 
caratha sake peftiKe visaye. 


Gocare, bhikkhave, caranftã sake 
pettike visaye 


ãyunãpi vagdhissatha, 


vannenapi vaddhissatha, 
sukhenapi vaddhissatha, 
bhogenapi vadgdhissatha, 
balenapi vaddhissatha. 


“Kifica, bhikkhave, bhikkhuno 
äyusmim? 


ldha, bhikkhave, bhikkhu 
chandasamadhipadhãnasankhara- 
Ssamannagatam Iiddhipädam 
bhäãveltli, 
viriyasamadhipadhãnasanikhãra- 
Samannagatam Iiddhipadam 
bhãvelli, 

cifttasamadlhi- 
padhãnasanikhãrasamannägatam 
Iddhipadam bhãvelli, 
Vimamsäsamadhipadhãnasankhära- 
Ssamannagatam Iiddhipädam 
bhãvefi. 


So Imesam catunnam 
Iiddhipadänam bhaâvitaffä 
bahulikataftä ãkankhamano kapbpam 
vã ti†{theyya KabpDävasesam vã. 


Này các Tỷ kheo, hãy đi lại trong 
giới hạn được phép của mình, 
trong giới hạn Tổ phụ các ngươi 
truyền lại. 


Này các Tỷ kheo, nếu các ngươi đi 
lại trong giới hạn được phép của 
mình, 

trong giới hạn Tổ phụ các ngươi 
truyền lại thời tuổi thọ sẽ được 
tăng thịnh, 

sắc đẹp sẽ được tăng thịnh, 

an lạc sẽ được tăng thịnh, 

tài sản sẽ được tăng thịnh, 

uy lực sẽ được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, như thế nào vị 
Tỷ kheo tuổi thọ được tăng thịnh? 


Này các Tỷ kheo, ở đây, vị Tỷ kheo 
†u tập thần túc, đầy đủ Dục thiền 
định tinh cần hành; 


Tu tập thần túc, đầy đủ Tinh tấn 
thiền định tinh cần hành; 


Tu tập thần túc, đầy đủ Tâm định 
tỉnh cần hành; 


Tu tập thần túc, đầy đủ Tư duy 
thiền định tinh cần hành. 


Vị này tu tập bốn pháp thần túc 
này một cách tinh cần, nếu muốn 
sống kéo dài một kiếp hay năm 
còn lại của một kiếp. 
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ldam kho, bhikkhave, bhikkhuno 
äyusmim. 


“Kifñca, bhikkhave, bhikkhuno 
vannnasmim 2 
ldha, bhikkhave, bhikkhu silavã hot, 


pãtimokkhasatmvarasatmvuto 
viharati äacãragocarasamjpanno, 
anumaffesu vajJesu bhayadassävi, 


samadaya sikkhafi sikkhãpadesu. 


ldam kho, bhikkhave, bhikkhuno 
Vvannasmim. 


“Kifica, bhiKkhave, bhikkhuno 
sukhasmim 2 


ldha, bhikkhave, bhikkhu vIvicceva 
kaãmelhi vivicca akusalehi dhammehi 
Savitakkam savicäram vivekalam 
pItisukham pathamam jhãnam 
upasampaljja viharali. 


Vitakka-vicäranam 
vũpasamã...pe... dufiyarn 


Jhãnam...pe... 


tatiyam jhãnam...pe... 


catutham jhãnam upasamjpajja 
viharalt. 


Này các Tỷ kheo, như vậy Ta nói 
vị Tỷ kheo tuổi thọ được tăng 
thịnh. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ 
kheo sắc đẹp được tăng thịnh? 
Này các Tỷ kheo, ở đây, vị Tỷ kheo 
sống giữ giới luật, 


chế ngự với sự chế ngự của giới 
bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, 
thấy nguy hiểm trong những lỗi 
nhỏ nhặt, 

thọ lãnh và tu học trong giới pháp. 


Này các Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ 
kheo sắc đẹp được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ 
kheo an lạc được tăng thịnh? 


Này các Tỷ kheo, ở đây, vị Tỷ kheo 
ly dục, ly ác pháp, chứng và trú Sơ 
Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh với tầm, với tứ; 


Diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Nhị 
Thiền, 


Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm, không tứ... chứng và 
trú Tam Thiền... 


chứng và trú Tứ Thiền. 


ldam kho, bhikkhave, bhikkhuno, 
sukhasmim. 


“Kifca, bhikkhave, bhikkhuno 
bhogasmim ? 


ldha, bhikkhave, bhikkhu 
mettäsahagatena cetasã ekam 
disam pharitvã viharaft. 


lathã dutiyam. 
Tathã tatiyam. 


Tathã catuttham. 


lti uddhamadho tiriyam sabbadhi 
sabbaffatäya sabbãvantam lokam 
mettäsahagaftena cefasäã vipulena 
mahaggatena appamãnena 
averena abyäpajjena pharitvã 
viharalt. 


Karunäãsahagatena cetasã...pe.:. 


muditäsaha-gatena cetasä...pe... 


upekkhäsahagatena ceftasäã ekam 
disam pharitvã viharatti. 


Tathã dutiyam. 
Tathã tatiyam. 


Tathã catuttham. 


lti uddhamadho tiriyam sabbadhi 
sabbaffatäya sabbãvantam lokam 
upekkhäsahagatena cetasã 
Vipulena mahaggatena 
appamänena averena abyäpajjena 
pharitvã viharalfi. 
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Này các Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ 
kheo an lạc được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ 
kheo tài sản được tăng thịnh”? 


Này các Tỷ kheo, ở đây, vị Tỷ kheo 
an trú, biến mãn một phương với 
từ tâm. 

Phương thứ hai cũng vậy. 
Phương thứ ba cũng vậy. 
Phương thứ tư cũng vậy. 

Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương 
xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy 
an trú biến mãn với từ tâm, quảng 
đại vô biên, không hận, không sân, 


Với bi tâm... 

Với hỷ tâm... 

Vị ấy an trú biến mãn một phương 
với xả tâm. 

Phương thứ hai cũng vậy 
Phương thứ ba cũng vậy 

Phương thứ tư cũng vậy. 

Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương 
xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy 
an trú biến mãn với xả tâm, quảng 
đại vô biên, không hận, không sân. 


ldam kho, bhikkhave, bhikkhuno 
bhogasmim. 


“Kifñca, bhikkhave, bhiKkkhuno 
balasmim ? 


ldha, bhikkhave, bhikkhu ãsavãnam 


khayã anãsavam cetovimuffirn 
pafñifiãvimuttim diffheva dhamme 


sayam abhiñña sacchikatvä 
upasampalja viharalli. 


ldam kho, bhikkhave, bhikkhuno 
balasmim. 


“Naham, bhikkhave, añfiam 
ekabalamjpi samanupassãmi yam 
evam duppasaham, yathayIdam, 
bhikkhave, mãrabalam. 


Kusalaänam, bhikkhave, 


dhammãnam samadanahetu 
evamidam puññiam pavaddhafr ti 


(Cakkavaftisutta, Dìghanikaya) 


Này các Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ 
kheo, tài sản được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, như thế nào là vị 
Tỷ kheo có uy lực được tăng 
thịnh? 


Này các tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo, 
với sự diệt tận các lậu hoặc, tự 
mình biết và chứng, đạt đến an trú 
ngay trong hiện tại tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát không còn các lậu 
hoặc. 


Này các Tỷ kheo, như vậy là vị Tỷ 
kheo có uy lực được tăng thịnh. 


Này các Tỷ kheo, ta quán sát và 
thấy không có một uy lực nào khác 
khó nhiếp phục hơn uy lực của Ma 
vương. 


Này các Tỷ kheo, chính nhờ chấp 
nhận và thực hành những thiện 
pháp ấy mà công đức này được 
tăng thịnh! 


(Kinh Chuyền Luân Vương, Trường 
Bộ) 
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SUTTANTAMAHÄPADESADHAMMA BỐN ĐẠI CỨ PHÁP (Kinh Tạng) 


“Cafftärome, bhikkhave, 
mahãpadese desessãmi, tam 
sunatha, sadhukam 
manasikarotha, bhãsIssãmT Ti. 


“Evam, bhanfte "ti kho te bhikkhũ 
bhagavato paccassosum. 


Bhagavã etadavoca — 


“Idha, bhikkhave, bhikkhu evam 
vadeyya — 


sammukha metam, ävuso, 
bhagavato sutam sammukhã 
patiggahitam, ayam dhammo 
ayam vinayo idam 
safthusãsana ni... 


“Idha pana, bhikkhave, bhikkhU 
evam vadeyya — 

amukasmirn nãma ãvãse sañgho 
viharati sathero sapãmokkho. 
lassa me sarighassa sammukhã 
sutam sammukhã paftiggahitam, 
ayam dhammo ayam vinayo Idam 
saffhusäsana nifi... 


“Idha pana, bhikkhave, bhikkhUu 
evam vadeyya — 

amukasmim nãma ãvãse 
sambahulã therã bhikkhu viharaniti 
bahussutã ägatägama 
dhammadharãä vinayadharä 
mãtikadharä. 


Này các tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bốn 
Đại Cứ Pháp, hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


Xin vâng, bạch Thế Tôn! Các tỷ- 
kheo ấy vâng lời Thế Tôn, 


Thế Tôn giảng như sau: 


Này các tỷ-kheo, có thể có tỷ-kheo 
nói: 


"Thưa hiền giả, chính tôi được 
nghe, được thọ trì trực tiếp từ Thế 
Tôn, rằng đây là Pháp, đây là Luật, 
đây là lời dạy của Ngài"... 


Hoặc có tỷ-kheo nói: 


"Tại nơi kia, có một tăng đoàn gồm 
toàn các trưởng lão, tôn túc. 

Chính tôi được nghe, được thọ trì 
trực tiếp từ tăng đoàn ấy, rằng đây 
là Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy 
của Thế Tôn"... 


Hoặc có vị tỷ-kheo nói: 


"Tại nơi kia có nhiều tỷ-kheo tôn túc 
gồm toàn những vị đa văn, trì tạng, 
trì pháp, trì luật và tinh thông yếu 
nghĩa giáo lý. 


Tlesam me theränam sammukhä 
sutam sammukhã pafiggahitam — 
ayam dhammo ayam vinayo idam 
safthusäsana nfi... 


“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu 
evam vadeyya — 

amukasmirm nãma ãvãse eko 
thero bhikkhu viharati bahussuto 
ãgatägamo dhammadharo 
vinayadharo mãtikãdharo. 

Tassa me therassa sammukhäã 
sutam sammukhã pafiggahitam — 
ayam dhammo ayam vinayo idam 
saffhusãsana ni. 


lassa, bhikkhave, bhIikkhuno 
bhãsitam neva abhinanditabbam 
nappafikkositabbam. 


Anabhinanditvã appafikkositvã tãni 
padabyafiianani sädhukam 
uggahetvãa suffe osäritabbani, 
vinaye sandassetabbãäii. 


Tâni ce suffe osäriyamanani 
vinaye sandassiyamanani 
na ceva sufte osaranHi, 

na ca vinaye sandissanii, 
nihamettha gantabbam 


— addha, idam na ceva tassa 
bhagavato vacanam; tassa ca 
therassa duggahita ni. 


lithetam, bhikkhave, 
chaddeyyäatha. 
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Chính tôi được nghe, được thọ trì 
trực tiếp từ các vị tôn túc ấy, rằng 
đây là Pháp, đây là Luật, đây lời dạy 
của của Thế Tôn"... 


Hoặc có tỷ-kheo nói: 


"Tại nơi kia, có một vị tôn túc là bậc 
đa văn, trì tạng, trì pháp, trì luật và 
tinh thông yếu nghĩa giáo lý. 


Chính tôi được nghe, được thọ trì 
trực tiếp từ vị tôn túc ấy, rằng đây là 
Pháp, đây là Luật, đây lời dạy của 
Thế Tôn “. 


Này các tỷ-kheo, các ngươi không 
nên tán-. ang, không nên hủy ang 
lời nói của tỷ-kheo ấy. 


Không tán ang, không hủy ang, 
mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, cần phải 
được học hỏi kỹ lưỡng và đem so 
sánh với Kinh, đối chiếu với Luật. 


Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu 
với Luật, và nếu chúng 

không phù hợp với Kinh, 

không tương ứng với Luật, 

thì các ngươi có thể kết luận: 


“Chắc chắn những lời này không 
phải là lời của Thế Tôn, và tỷ-kheo 
ấy đã thọ giáo sai lầm”. 


Và này các tỷ-kheo, các ngươi hãy 
từ bỏ chúng. 
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Tâni ca suffe osäriyamanäni Khi đem so sánh với Kinh, đem đối 
vinaye sandassiyamanäni chiếu với Luật, 

sulte ceva osaranii, nếu chúng phù hợp với Kinh, 
vinaye ca sandissanlii, tương ứng với Luật, 

nithamettha gantabbam thời các ngươi có thể kết luận: 

— 'addhä, idam tassa bhagavato "Chắc chắn những lời ấy là lời dạy 
vacanam; tassa ca therassa của Thế Tôn và tỷ-kheo ấy đã thọ 
suggahita nifi. giáo chơn chánh”. 

lme kho, bhikkhave, caftãro Này các tỷ-kheo, các ngươi hãy thọ 
mahãpadese dhãreyyäthã ti. trì bốn đại cứ pháp này. 


(Mahãparinibbãnasutta, Dìghanikaya) (Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ) 
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VINAYACATUMAHÄPADESAKATHÃ_ BỐN ĐẠI CỨ PHÁP (Luật Tạng) 


Tena kho pana samayena 
bhikkhũnam Kkismifici Kismifici 
thãne kukkuccam uppaljjati 
“kim nu kho bhagavatã 


anuññatam, kim ananufiñaäta nti2 


Bhagavaio etamattham ãrocesum. 


“Yam, bhikkhave, mayã 1dam na 
kappaffti appatIkkhittam tafice 
akappiyam anulometi, Kappiyam 
Datibähali, tam vo na kappali. 


Yam, bhikkhave, mayäã 1dam na 
kappaffti appatIkkhittam tafice 
kaDppiyam anulometi, aKaDbpiyam 
patibahali, tam vo kappali. 


Yam, bhikkhave, mayäã 1datm 
kappaffti ananuññiatam tañce 
aKappiyam anulometi, Kappiyam 


patibahati, tam vo na kappali. 


Yam, bhikkhave, mayäã 1dam 
kappaffti ananuññiatam, tañce 
kaDppiyam anulometi, aKabpiyam 
Dpatibahati, tam vo kappaff ti. 


(Vinayapitaka, Mahävagga, 
Bhesajjakkhandhaka) 


Lần đó, khi các Tỳ kheo có lòng 
nghi ngại áy náy với những điều 
mình làm mà không biết chuyện ấy 
có nằm trong những điều Thế Tôn 
đã ngăn cắm hay cho phép? 


Nhân sự kiện này Đức Phật đã dạy 
bốn tiêu chí để chư tăng y cứ theo 
đó mà tự xét mỗi khi hành động: 


Điều nào Như Lai chưa ngăn cắm 
nhưng xét ra là chuyện không nên 
làm, tức không đúng pháp hay 
không hợp luật thì điều ấy không 
nên làm: 


Điều nào Như Lai chưa ngăn cắm 
nhưng xét ra là chuyện có thể làm, 
tức không trái đạo, trái luật thì điều 
ấy có thê làm. 


Điều nào Như Lai chưa cho phép 
nhưng xét ra là chuyện không nên 
làm, tức không đúng pháp hay 
không hợp luật thì điều ấy không 
nên làm. 


Điều nào Như Lai chưa cho phép 
nhưng xét ra là chuyện có thể làm, 
tức không trái đạo, trái luật thì điều 
ấy có thê làm. 


(Luật Tạng, Đại Phẩm, Chương Thuốc 
men, TK dịch) 


ARIYASACCAKATHÄ 


Catunnam, bhikkhave, 
ariyasaccänam ananubodhaã 
appafivedhä evamidam 
dighamaddhãnam sandhävitam 
SamsariItam mamaficeva 
tumhakañca. 


Katamesam catunnam 2? 


Dukkhassa, bhikkhave, 
ariyasaccassa... 
Dukkhasamudayassa, bhikkhave, 
ariyasaccassa... 
Dukkhanirodhassa, bhikkhave, 
ariyasaccassa... 
Dukkhanirodhagäminiyä 
patipadäya, bhikkhave, 
ariyasaccassa ananubodhã 
appafivedhä evamidam 
dighamaddhänam sandhävitam 
Samsaritam mamaficeva 
tumhakañca. 


Tayidam, bhikkhave, dukkham 
ariyasaccam anubuddham 
patividdham, 
dukkhasamudayam ariyasaccam 
anubuddham patividdham, 
dukkhanirodhagãminT pafipadã 
ariyasaccam anubuddham 
patividdham, 

ucchinnã bhavatanhã, 

khinã bhavanettfi, 


nafthidäni punabbhavo ti. 


1ó8 


GIÁO LÝ BỐN ĐẾ 


Này các tỷ-kheo, chính vì không 
giác ngộ, không thông hiểu Bốn 
thánh đế, mà ta và cách ngươi phải 
lưu chuyển luân hồi bao đời. 


Bốn Thánh Đề ấy là gì? 


Do không hiểu biết và chứng ngộ 
được Khổ Thánh Đề, 
Tập Thánh Đề, 


Diệt Thánh Đề và 


Đạo Thánh Đề 
nên Ta và các ngươi phải lưu 
chuyển luân hồi bao đời. 


Này các tỷ-kheo, một khi 
Khổ Thánh Đề, 


Tập Thánh Đé, 


Diệt Thánh Đề và 

Đạo Thánh Đề này được giác ngộ, 
được thông hiểu, 

thời hữu ái được diệt trừ, 

sự dắt dẫn đến một đời sống được 
đoạn tuyệt, 

nay không còn kiếp tái sanh nào 
nữa. 
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ldamavoca bhagava. ldam vatvãna 
sugafo athãparam etadavoca 
safthäã — 


“Catunnam ariyasaccänam, 
yathabhutam adassanã; 


Sarmmsitam dighamaddhãnam, tãsu 
tãsveva Jãfisu. 

Tãn! etãn! diffhani, bhavanetti 
samuhaftã; 


Ucchinnam mulam dukkhassa, 
nafthi dãni punabbhavo ti. 


“li silam, Iti samadhi, iti paññã. 
Silaparibhävito samadhi 
mahapphalo hoti mahãnisamso. 


Samadhiparibhävitã paññaã 
mahapphalã hoti mahãnisamsaä. 
Paññiaparibhävitam cittam 
Sammadeva ãsavehi vimuccafi, 


seyyathidam — kãmãsavã, 
bhavãsavaä, avijjäsavã ti. 


(Mahãparinibbanasutta, Dìghanikaya) 


Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ 
lại nói thêm: 


- Chính vì không thấy như thật Bốn 
thánh đề nên có sự luân chuyển lâu 
ngày trong nhiều đời. 

Khi những sự thực này được nhận 
thức, 

nguyên nhân của một đời sống 
khác được trừ diệt, 


khi khổ căn được đoạn trừ, sẽ 
không còn một đời sống khác nữa. 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là 
Tuệ. 

Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến 
quả vị lớn, lợi ích lớn. 


Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến 
quả vị lớn, lợi ích lớn. 


Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến 
giải thoát hoàn toàn các món lậu 
hoặc, ở đây gồm có Dục lậu, Hữu 
lậu (tri kiến lậu), Vô minh lậu. 


(Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ) 


BÄLAPANDITASUTTA 


Evam me sutam — 


ekam samayam bhagavã 
sãvafthiyam viharati Jetavane 
anãthapingdikassa ãrãme. 


Tatra kho bhagavã bhikkhũ 
ãmanftesi — “bhikkhavo ti. 
“Bhadante ti te bhikkhù bhagavato 
Daccassosum. Bhagavã efadavoca 


“nimäni, bhikkhave, bãlassa 
balalakkhanaäni bãlanimittani 
bãlãpadãnãni. Katamãni fini 2 


ldha, bhikkhave, bãlo 
duccinfitacinfT ca hoti 
dubbhaäasitabhäsiĩ ca 
dukkatakammaakätT ca. 


No cetam, bhikkhave,:bãlo 
duccintitacinfi ca abhavissa 
dubbhaäasitabhäsĩr ca 
dukkatakammakãärT ca kena nam 
pangitã jãneyyum — bãlo ayam 
bhavam asappuriso tí? 


Yasmaã ca kho, bhikkhave, bãlo 
duccintitacinfI ca hoti 
dubbhãäasitabhäsiĩ ca 
dukkatakammakãätrT ca tasmã nam 
pandgiftã jãnanfi — 
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KINH HIỀN NGU 
Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sävatthi (Xá- 
vệ), detavana (Kỳ-đà viên), tại tịnh 
xá ông Anäthapindika (Cấp Cô 
Độc). 


Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
“Này các Tỷ-kheo”. — “Thưa vâng, 
bạch Thế Tôn”, các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 


Này các Tỷ-kheo, có ba đặc điểm, 
đặc tướng, và đặc trưng này của 
người ngu. Thế nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người ngu 
suy nghĩ với tư duy bất thiện, nói 
năng với ngôn từ bất thiện và thực 
hiện các hành động bắt thiện. 


Này các Tỷ-kheo, nếu người ngu 
không suy nghĩ với tư duy bắt thiện, 
nói năng với ngôn từ bất thiện và 
thực hiện các hành động bắt thiện, 
thì làm sao kẻ trí biết được người 
ấy: “Người này là người ngu, không 
phải là Chân nhân”? 


Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, người 
ngu suy nghĩ với tư duy bất thiện, 
nói năng với ngôn từ bất thiện và 
thực hiện các hành động bắt thiện, 
do vậy, người trí biết người ấy: 


'bãlo ayam bhavam asappuriso tí. 


Sa kho so, bhikkhave, bãlo 
tividham diftheva dhamme 
dukkham domanassam 
pafisamvedeli. 


Sace, bhikkhave, bãlo sabhãyam 
vã nisinno hofi, rathikãya vã 
nisinno hoti, singhã‡ake vã nisinno 
hoti; tatra ce Jano tajjam 
tassãruppam katham manteti. 


Sace, bhikkhave, bãlo pãnãtipãäff 
hofi, adinnadäyT hot, 
kãämesumicchacätrr hofi, musãvãdI 
hofi, surãmerayamajjapa- 
mãdaffhäy!T hoi, 


tatra, bhikkhave, bãlassa evarn 
hofi — 


'vyam kho Jano tajjam tassäruppam 
katham manteti, samvijjanteva te 
dhammã may!, ahafica tesu 
dhammesu sandissãmr ti. 


ldam, bhikkhave, bãlo pa†hamatm 
diftheva dham.me dukkham 
domanassam pafisarmvedeti. 


“Puna caparam, bhikkhave, bãlo 
Dassafi rãjãno coram äqgucärim 
gahetvã vividhã kammakaranaã 
kãrente 


lợi 


“Người này là người ngu, không 
phải là Chân nhân”. 

Người ngu ấy, này các Tỷ-kheo, 
ngay trong hiện tại cảm thọ ba loại 
khổ ưu. 


Này các Tỷ-kheo, nếu người ngu 
ngồi giữa hội chúng, hay ngồi bên 
đường có xe cộ qua lại, hay tại ngã 
đường, tại đấy khi thấy mọi người 
chuyện trò, bàn luận điều gì liên 
quan đến những điều ác mà kẻ ngu 
thường làm 


thì người ngu, này các Tỷ-kheo, 
vốn là Kẻ sát sanh, lấy của không 
cho, theo tà hạnh trong dâm dục, 
nói dối, say rượu men, rượu nấu, 
thường ở đây, 


Này các Tỷ-kheo, sẽ suy nghĩ như 
SaU: 


“Các người ấy nghĩ đến câu chuyện 
thích hợp về ta, vì những pháp ấy 
thật có nơi ta và ta có những pháp 
Ấy”. 


Này các Tỷ-kheo, đây là loại khổ ưu 
thứ nhất, người ngu cảm thọ ngay 
trong hiện tại. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người 
ngu thấy các vua chúa sau khi bắt 
tên trộm cướp có phạm tội, liền áp 
dụng nhiều hình phạt sai khác. 


kasähipi tã|ente vettehipi tã|ente 
addhadandakehipi tãlente 
hatthampi chindante 

pãdamppi chindanfe 
hatthapädampi chindanfe 
kannambi chindante 

nãsamipi chindante 
kannanãsambi chindanie 
bilangathäalikampi karonte 
sankhamungdikamppi karonte 


rahumukhamnpi karonte 
Jotimalikampi karonte 


hatthapajjotikamjpi karonte 
erakavaftikamjpi karonte 


cirakavãsikamipi karonfe 
erneyyakamDi karonie 


balisamamsikamipi karonie 
kahãpanniikamipi karonte 


khaãrãpatacchikamDI karonte 
palighaparivattikamjpi karonte 
palãlapi†hakamipi karonte 
talenabpi telena osiñcante 
sunakhehipi khãdäpenfe 
JIvantampi sule uffãsente 
asinajpi sisam chindante. 


Tatra, bhikkhave, bãlassa evam 
hoti — yathãripänam kho 
pãpakãnam kam.manam hetu 
rãjãno coram ãgucãrim gahetva 
vividhã kammakaranaä kãrenfi — 
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Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng 
gậy, họ đánh bằng côn, 

họ chặt tay, 

họ chặt chân, 

họ chặt tay chân, 

họ xẻo tai, 

họ cắt mũi, 

họ xẻo tai cắt mũi; 

họ dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng 
hình phạt bối đồi hình (xẻo đỉnh đầu 
thành hình con sò) 


Họ dùng hình phạt la hầu khẩu 
hình, 

hỏa man hình (lấy lửa đốt thành 
vòng hoa), 

chúc thủ hình (đốt tay), 

khu hành hình (lấy rơm bện lại rồi 
siết chặt), 

bì y hình (lấy vỏ cây làm áo), 

linh dương hình (hình phạt con dê 
núi), 

câu nhục hình (lấy câu móc vào 
thịt), 

tiền hình (cắt thịt thành hình đồng 
tiền), 

khối trấp hình, 

chuyển hình, 

cao đạp đài, 

họ tưới bằng dầu sôi, 

họ cho chó ăn, 

họ đóng cọc những người sống, 
họ lấy gươm chặt đầu. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người ngu 
nghĩ như sau: “Do nhân các ác 
hành như vậy, các vua chúa sau khi 
bắt tên trộm cướp có phạm tội, liền 
áp dụng những hình phạt sai khác. 


kasãhipi tã|enti...pe... asinãpi 
sisam chindant; 


Samvijianteva te dhammäã may!, 
ahafica tesu dhammesu 
sandissämi. Mam cepi rãjãno 
Jjãneyyum, mampi rãjäno gahetvã 
vividhä kammakärana käreyyum — 
kasälhipi tã|eyyum...pe... 
JIvantampi sule uftãäseyyum, 
asinäpi sisam chindeyyu ni. 


ldampi, bhikkhave, bãlo dufiyam 
diftheva dham.me dukkham 
domanassam pafisarmvedeti. 


“Puna caparam, bhikkhave, bãlam 
pIithasamarulham vã 
tmañicasamaãrulham vã chamãyam 
vã semäanam, yänissa pubbe 
päpakani kammani katãni kãyena 
duccaritäni vãcãya duccaritäni 
manasäã duccaritäni tänissa tamhi 
samaye olambanii ajjholambanti 
abhippalambban. 


Seyyathäapi, bhikkhave, mahatam 
pabbatakutanam chãyã 
säyanhasamayam pathaviyä 
olambanii ajholambanti 
abhippalambanii; 


evameva kho, bhikkhave, bãlam 
pithasamarulham vã 
tmafñicasamarulham vã chamaãyam 
vã Semanam, 
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Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng 
gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, 
họ chặt chân, họ chặt tay chân... họ 
lầy gươm chặt đầu. 


Những pháp ấy có thật nơi ta và ta 
có những pháp ấy. Nếu các vua 
chúa biết về ta, các vua chúa ấy 
sau khi bắt ta liền áp dụng nhiều 
hình phạt sai khác. Họ đánh bằng 
roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh 
bằng côn... họ lấy gươm chặt đầu.” 


Này các Tỷ-khéo, đây là loại khổ ưu 
thứ hai, người ngu cảm thọ ngay 
trong hiện tại. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi 
người ngu ngồi trên ghế, trên 
giường, hay nằm trên đất, lúc bấy 
giờ, những ác nghiệp người ấy làm 
từ trước, như thân ác hành, khẩu 
ác hành, ý ác hành, sẽ lơ lững, treo 
thòng, đè nặng lên người ấy. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, vào buổi 
chiều, những bóng các đỉnh núi sẽ 
lơ lững, treo thòng, đè nặng lên mọi 
vật bên dưới. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi 
người ngu ngồi trên ghế, hay ngồi 
trên giường, hay nằm dưới đất, 
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yãn¡ssa pubbe pãpakãni kam.mäni 
katäni kãyena duccaritäni vãcãya 
duccaritäni manasäã duccaritäni 
tãnissa tamhi samaye olambanti 
ajholambanii abhipoalambanH. 


Tatra, bhikkhave, bãlassa evam 
hoti — akatam vata me kalyänam, 
akatam kusalam, akatam 
bhiruttänam; katam pãpam, katam 
luddam, katam kibbisam. 


Yävafã, bho, akatakalyäanänam 
akatakusalänam 
akatabhiruttänanam katapãpãnam 
kataluddanam katakibbisãnam gati 
tam gatin pecca gacchãmr tí. 


So socafi kilamati paridevati 
urattalim kandati sammoham 
ãpaljali. 


ldampi, bhikkhave, bãlo tafilyam 
diftheva dham.me dukkham 
domanassam pafisamvedeti. 


“Sa kho so, bhikkhave, bãlo 
kãyena duccaritam carilvã vãcãya 
duccaritam caritvä manasä 
duccaritam caritvã kãyassa bhedã 
Daram mararnnä apãyam duggatim 
vinipätam nirayam upapaljaii. 


Yam kho tam, bhikkhave, sammä 
vadamäãno vadeyya — ekantam 
aniftham ekantam akantam 
ekantam amanäpa ni, nirayameva 
tam sammaã vadamaãno vadeyya — 


trong khi đó các nghiệp quá khứ 
của người ấy, ở đây gồm có thân ác 
hành, khẩu ác hành, ý ác hành, sẽ 
lơ lững, treo thòng, đè nặng lên 
người ấy. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người ngu 

suy nghĩ như sau: “Thật sự ta 
không làm điều phước, không làm 
điều thiện, không xây dựng một 
điểm tựa an toàn, mà làm toàn điều 
ác độc, hung bạo, tội lỗi. 


Do không làm điều phước, không 
làm điều thiện, không xây dựng một 
điểm tựa an toàn, mà làm toàn điều 
ác độc, hung bạo, tội lỗi nên phải đi 
đến ác thú; Khổ cảnh là chỗ ta phải 
về sau khi chết”. 


Người ấy sầu muộn, than van, than 
khóc, đắm ngực, rên la và rơi vào 
bát tỉnh. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sự khổ ưu 
thứ ba, ngay trong hiện tại, người 
ngu (phải) cảm thọ. 


Này các Tỷ-kheo, kẻ ngu kia vì làm 
thân ác hành, vì nói khẩu ác hành, 
vì suy nghĩ với ý ác hành, nên khi 
thân hoại mạng chung, sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói một 
cách đúng đắn về người ấy, phải 
nói rằng người ấy hoàn toàn không 
tốt đẹp, hoàn toàn không khả ái, 
hoàn toàn không thích ý. Cũng như 


'ekantam aniltham ekantam 
akantam ekantam amanaãapa nii. 


Yavaficidam, bhikkhave, upamäajpi 
na sukarã yãva dukkhã nirayä ti. 


Evam vuite, afifiataro bhikkhUu 
bhagavantam etadavoca — 


“sakkã pana, bhanfe, upamam 
kãtu”nti2 


“Sakkã bhikkhi'ti bhagavã avoca. 


Seyyathäpi, bhikkhu, coram 
ägucãrim gaheftvã raññio 
đasseyyum — 


ayam kho, deva, coro ãgucãt, 
Imassa yam icchasi tam dandam 
panelr ti. 


Tamenam rãjã evam vadeyya — 


gacchatha, bho, imam purisam 
pubbanhasamayam sattisatena 
hanafhä tí. 


Tamenam pubbannhasamayam 
Saffisatena haneyyum. 
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muốn nói một cách đúng đắn về địa 
ngục, phải nói rằng địa ngục, hoàn 
toàn không tốt đẹp, hoàn toàn 
không khả ái, hoàn toàn không 
thích ý. 


Này các tỷ-kheo, chỉ riêng việc tìm 
ra một ví dụ để diễn tả nỗi đau khổ 
ở địa ngục cũng không phải là 
chuyện dễ. 


Khi được nói vậy, một Tỷ-kheo khác 
bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho 
con một ví dụ được không? 


Thế Tôn đáp: Có thể được, này Tỷ- 
kheo. 


Ví.như, này Tỷ-kheo, có người bắt 
được một tên trộm cắp, dẫn đến 
trước mặt vua và thưa: 


“Tâu Đại vương, đây là một tên 
trộm cướp phạm tội cho Ngài! Hãy 
trừng phạt nó như Đại vương 
muốn”. 


Và vị vua ấy nói như sau về tên 
trộm cướp ấy: 


“Này các ngươi, hãy đi và vào buồi 
sáng hãy đâm người này với một 
trăm ngọn giáo”. 


Và vào buổi sáng, họ đâm người ấy 
với một trăm ngọn giáo. 
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Atha rãjã majjhanhikasamayam 
evam vadeyya — 
'ambho, katham so puriso tí? ' 


“Tatheva, deva, JIVvaff ti. 


Tamenam rãjã evam vadeyya — 


gacchatha, bho, tam purisam 
maiihanhikasamayam sattisatena 
hanathã tỉ. 


Tamenam majjhanhikasamayam 
sattisatena haneyyum. 


Atha rãjä säyanhasamayam evam 
vadeyya — ambho, katham so 
puriso ti? 


“Tatheva, deva, Jivaffti. Tamenam 
rãjã evam vadeyya — 


'gacchatha, bho, tam purisatm 
sãyanhasamayam saitisatena 
hanafhäã tỉ. 


Tamenam sãyanhasamayam 
sattisatena haneyyum. 


Tam kim mafifñatha, bhikkhave, api 
nu so puriso fihi saffisatehi 

hafññamano tatonidanam dukkham 
domanassam paf†isarnvediyethã ti? 


Rồi đến trưa, vua nói như sau: 
“Này các ngươi, người ấy ra sao?” 


- “Tâu Đại vương, nó vẫn còn 
sống”. 


Rồi vua lại nói như sau về tên trộm 
cướp ấy: 

“Này các ngươi, hãy đi và vào buồi 
trưa, hãy đâm người này với một 
trăm ngọn giáo”. 


Và vào buổi trưa, họ đâm người ấy 
với một trăm ngọn giáo. 


Rồi đến chiều, vua nói như sau: 
“Này các ngươi, người ấy ra sao?” 


“Tâu Đại vương, nó vẫn còn sống”. 
Rồi vua lại nói như sau về người 
kia: 


“Này các ngươi, hãy đi và vào buổi 
chiều, hãy đâm người này với một 
trăm ngọn giáo”. 


Và vào buổi chiều, họ đâm người 
ấy với một trăm ngọn giáo. 


Này các Tỷ-kheo, ngươi nghĩ thế 
nào? Người ấy bị đâm ba trăm 
ngọn giáo, do nhân duyên ấy, có 
cảm thọ khổ ưu không? 


“Ekissãpi, bhante, saffiyã 
haññiamäno so puriso tatonidänam 
dukkham domanassam 
paftisatmvediyetha, ko pana vãdo 
fihi sattisatehr ti? 


Atha kho bhagavã parittam 
pãn¡imattam pãsãnam gahetvã 
bhikkhi ãmanftesi — 


“tam kim mafiñatha, bhikkhave, 
katamo nu kho mahanitataro — 


yo cãyam mayã parifto pãnimafto 
päsãno gahifo, yo ca himavã 
pabbatarajäã ti? 


“Appamattako ayam, bhante, 
bhagavafã parifto pãnimafto 
pãsãno gahiio, 


himavantam pabbatarãjãnam 
upanidhäya sankhampi na upetl, 
kalabhãgampi na upefl, 
upanidhampi na upeti”. 


“Evameva kho, bhikkhave, yam so 
puriso tihi saftisatehi hañfñiamaäno 
tatonidanam dukkham 
domanassam pafisarmvedeti tam 
nirayakassa dukkhassa 
upanidhãya sankhampi na upell, 
kalabhãgampi na upelfli, 
upanidhampi na upeti”. 
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Bạch Thế Tôn, chỉ bị ngọn giáo đâm 
một lần, người kia do nhân duyên 
ấy cũng cảm thấy khổ ưu, còn nói 
gì đến ba trăm ngọn giáo! 


Rồi Thế Tôn nhặt lên một hòn đá 
nhỏ cỡ nắm tay và nói với các Tỷ- 
kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, các ngươi nghĩ 
thế nào? 


Cái gì lớn hơn, hòn đá này, to bằng 
bàn tay do ta nhặt lên, hay núi Tuyết 
Sơn, ngọn ñúi lớn nhất trong các 
núi? 


Thật là quá nhỏ, bạch Thế Tôn, hòn 
đá này lớn bằng nắm tay do Thế 
Tôn nhặt lên. 


So sánh với Tuyết Sơn, ngọn núi 
lớn nhất trong các núi, nó không 
đáng kể gì, nó không bằng một 
phần ngàn vạn lần (của núi Tuyết), 
không thể so sánh được! 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, người 
ấy bị đâm bởi ba trăm ngọn giáo, do 
nhân duyên ấy cảm thọ khổ ưu. 
Khổ ưu ấy so sánh với khổ ưu ở Địa 
ngục không đáng kể gì, không bằng 
một phần ngàn vạn lần, không thể 
so sánh được. 


“Tamenam, bhikkhave, nirayapälã 
pañicavidhabandhanam nãma 
kammakãärannam karonii — 


taHtam ayokhilam hatthe gamenii, 


taHam ayokhilam dutiye hatthe 
gamenlii, 


tatam ayokhilam pãde gamenii, 


tatam ayokhilam dufiye pãde 
gamenli, 


taHtam ayokhilam majjhe urasmirmm 
gameni. 


So taffha dukkhã tibbã kharä 
kafukã vedana vedeti, na ca tãva 
kãlam karoti yäva na tam 
pãpakammam byanihoti. 


Tamenam, bhikkhave, nirayapalã 
samvesetvã kuthãrthi tacchanfti. So 
tattha dukkhã tibbã...pe... 
byantthotti. 


Tamenam, bhikkhave, nirayapalã 
uddhampädam adhosiram gahetvã 
VãsIhi tacchanti. 
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Này các Tỷ-kheo, các người giữ địa 
ngục bắt người ấy chịu hình phạt 
gọi là năm cọc. 


Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào 
một bàn tay, 


họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào 
bàn tay thứ hai, 


họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào 
bàn chân, 


họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào 
bàn chân thứ hai, 


họ lấy'cọc sắt nung đỏ đóng vào 
giữa ngực. 


Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm 
giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. 
Nhưng người ấy không có thể 
mệnh chung cho đến khi ác nghiệp 
của người ấy chưa được tiêu trừ. 


Này các Tỷ-kheo, các quỷ sứ bắt 
người ấy nằm xuống và lấy búa 
chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ 
lãnh các cảm giác đau đớn, thống 
khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy 
không thể mệnh chung cho đến khi 
ác nghiệp của người ấy chưa được 
tiêu trừ. 


Này các Tỷ-kheo, các quỷ sứ dựng 
ngược người ấy chân phía trên, 
đầu phía dưới và lấy búa chặt 
người ấy. 


So tattha dukkhã tibbã...pe... 
byantthotti. 


Tamenam, bhikkhave, nirayapalã 
rathe yoJetvã ãdiftãya pathaviyã 
sampajjalitaya sajotibhutãya 
Sãrenfipi paccãäsãrenIipi. 


So tattha dukkhã tibbã...pe... 
byantthotti. 


Tamenam, bhikkhave, nirayapãälã 
mahantam angãärapabbatam 
ãdittam samjpaljalitam 
sajotibhutam ãropenifipi oropentfipi. 


So tattha dukkhã tibbã kharä 
katukã vedana vedefi, na ca tãva 
kãlam karoti yäva na tam 
päpakammam byanfhoti. 


Tamenam, bhikkhave, nirayapälã 
uddhampädam adhosiram gahetvã 
taftäya lohakumbhiyã pakkhipantfi 
ãdiffãya sampalJjalitäya 
Sajotibhutäya. 


So tattha phenuddehakam paccali. 
So tattha phenuddehakam 
pDaccamano sakimpi uddham 
gacchaiti, sakimpi adho gacchalli, 
sakimpi tiriyam gacchaii. 


So tattha dukkhã tibbã kharä 
katukã vedanã vedefi, 
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Người ấy ở đây cảm thọ... chưa 
được tiêu trừ. 


Này các Tỷ-kheo, các quỷ sứ cột 
người ấy vào một chiếc xe, kéo 
người ấy chạy tới chạy lui trên đất 
được đốt cháy đỏ, cháy thành 
ngọn, cháy đỏ rực. 


Người ấy ở đây cảm thọ... chưa 
được tiêu trừ. 


Rồi này các Tỷ-kheo, các quỷ sứ 
đây người ấy lên kéo người ấy 
xuống trên một sườn núi đầy than 
hừng, cháy: đỏ,. cháy thành ngọn, 
cháy đỏ rực. 


Người ấy ở đây cảm thọ... chưa 
được tiêu trừ. 


Rồi này các Tỷ-kheo, các quỷ sứ 
dựng ngược người ấy chân phía 
trên, đầu phía dưới và quăng người 
ấy vào một vạc dầu bằng đồng 
nung đỏ, cháy đỏ, cháy thành ngọn, 
cháy đỏ rực. 


Người ấy ở đây bị nấu với bọt nước 
sôi sùng sục, ở đây bị nấu với vạc 
nước sôi sùng sục; khi thì nổi lên 
trên, khi thì chìm xuống đáy, khi thì 
trôi dạt ngang. 


Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm 
giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. 
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na ca tãva kãlankarofi yäva na tam 
päpakammam byanfhoti. 


Tamenam, bhikkhave, nirayapalã 
tmahãniraye pakkhipanii. 


So kho pana, bhikkhave, 
tmahãnirayo — “Catukkarnno 
catudvaro, vibhafto bhãgaso mito; 


Ayopäkãrapariyanfo, ayasã 
patikujJito. 


“Tassa ayomayä bhữmi, Jalitã 
tejasã yutã; 

Samanfã yojanasatam, pharitvã 
ti†hati sabbadã”. 


“Anekapariyäyenapi kho aham, 
bhikkhave, nirayakatham 
katheyyam; yãvañcidam, 
bhikkhave, na sukarã akkhãnena 
pãpunitum yäva dukkhã nirayã. 


“Santi, bhikkhave, tiracchãnagatã 
pãnã tinabhakkhä.. Te allänipi tinäni 
sukkhãniijpi tinäni dantullehakam 
khadanli. 


Katame ca, bhikkhave, 
tiracchãnagatã pãnã tinabhakkhã 2 


Hatthï assã gonã gadrabhã ajã 
migä, ye vã panafiñepi keci 
tiracchãnagatã pãnã tinabhakkhã. 


Nhưng người ấy không có thể 
mệnh chung cho đến khi ác nghiệp 
của người ấy chưa được tiêu trừ. 


Rồi này các Tỷ-kheo, các quỷ sứ 
quăng người ấy vào đại địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, đại địa ngục ấy, 
có bốn góc, bốn cửa, chia thành 
phần bằng nhau; 


chung quanh có tường sắt; mái sắt 
lợp lên trên. 


Nền địa ngục bằng sắt nung đỏ, 
cháy đỏ rực; 


đứng thẳng, luôn có mặt, rộng một 
trăm do tuần. 


Này các Tỷ-kheo, với rất nhiều 
pháp môn, Ta nói về địa ngục, 
nhưng thật khó nói cho được đầy 
đủ, này các Tỷ-kheo, vì đau khổ ở 
địa ngục quá nhiều. 


Này các Tỷ-kheo, có những loại 
sanh vật thuộc loại bàng sanh, có 
hơi thở, ăn cỏ. Chúng ăn những cỏ 
ướt và khô, với răng nhai nghiền cỏ 
ây. 


Này các Tỷ-kheo, những sanh vật 
ấy thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, 
ăn cỏ là gì? 


Các loại voi, ngựa, trâu, bò, lừa, dê, 
nai hay các sanh vật khác, thuộc 
loại bàng sanh, có hơi thở, ăn cỏ. 


Sa kho so, bhikkhave, bãlo idha 
pubbe rasãdo idha pãpäãni 
kammãïni karifvä kãyassa bhedä 
Dparam maranaä tesam sattaänam 
sahabyatam upapajjafi ye te saftã 
tinabhakkhã. 


“Santi, bhikkhave, tiracchãnagatã 
pãnã guthabhakkhã. 


Te duratova guthagandham 
ghãyitvã dhãvanti — 'ettha 
bhuñiissäma, ettha bhuñijJissäm8ã tỉ. 


Seyyathäpi nãma brãhmana 
ãhutigandhena dhãvanti —- 'ettha 


bhufñïiissãma, eftha bhuñiJissãmã tỉ; 


evameva kho, bhikkhave, sanfi 
tiracchanagaftã pãnã 
guthabhakkhä, 


te dùratova gùthagandham 
ghãyitvã dhãvanfi — 'ettha 
bhuñiissäma, ettha bhuñijJissäm8ã tỉ. 


kKatame ca, bhikkhave, 
tiracchanagaftã pãnã 
guthabhakkhäã? 


kKukkutã sũkarã sonä singälã, ye 
vã panafñiñepi keci tiracchänagatä 
pãnã guthabhakkhã. 
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Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy do 
trước kia hưởng thọ ở đây, do trước 
kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi 
thân hoại mạng chung, sanh ra 
cọng trú với các loài hữu tình ấy, 
những loại hữu tình ăn cỏ. 


Này các Tỷ-kheo, có các sanh vật 
thuộc loại bàng sanh, có hơi thở và 
ăn phân. 


Chúng ngửi được mùi phân từ 
đường xa, liền chạy tới, nghĩ rằng: 
“Chúng ta sẽ ăn ở đây; chúng ta sẽ 
ăn ở đây”. 


Ví như các Bà-la-môn chạy đến, 
ngửi được mùi lễ tế sanh, nghĩ 
rằng: “Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng 
{a sẽ ăn ở đây”. 


Cũng vậy này các Tỷ-kheo, có các 
loại sanh vật, thuộc loại 181 han 
sanh, có hơi thở, và ăn phân. 


Chúng ngửi được mùi phân từ 
đường xa, liền chạy tới, nghĩ rằng: 
“Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ 
ăn ở đây”. 

Và này các Tỷ-kheo, các sanh vật 
ấy, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở 
và ăn phân là gì? 


Các loại gà, heo, chó nhà, chó 
rừng, hay tất cả các sanh vật khác, 
thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, ăn 
phân. 


Sa kho so, bhikkhave, bãlo idha 
pubbe rasãdo idha pãpäãni 
kammãni karifvä kãyassa bhedä 
Dparam maranaä tesam sattanam 
sahabyatam upapajjafi ye te saftã 
guthabhakkhä. 


“Santi, bhikkhave, tiracchãnagatã 
pãnã andhakãre Jjäyanti andhakãre 
JIyanti andhakãre miyanii. 


Katame ca, bhikkhave, 
tiracchanagatã pãnã andhakãre 
Jjãyanti andhakãre jIyanti 
andhakãre miyanti? 


Ki‡ịã pulavã ganduppädä, ye vã 
panañiñepi keci tiracchãnagatä 
pãnã andhakãtre Jjäyanti andhakare 
JIyanti andhakãre miyani. 


Sa kho so, bhikkhave, bãlo idha 
pubbe rasädo, idha pãpäni 
kammãni kariftvä käyassa bhedä 
Dparam maranä tesam saftänam 
sahabyatam upapajjafi ye te saftã 
andhakãäre jäyanti andhakäre 
JIyanti andhakãre miyanii. 


“Santi, bhikkhave, tiracchãnagatã 
pãnã udakasmim Jãyanti 
udakasmim Jiyanti udakasmirn 
miyanti. 
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Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy do 
trước kia hưởng thọ ở đây, do trước 
kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi 
thân hoại mạng chung, sanh ra 
cọng trú với các loại hữu tình ấy, 
những loại hữu tình ăn phân. 


Này các Tỷ-kheo, có các loại sanh 
vật thuộc loại bàng sanh, có hơi 
thở, sanh ra trong bóng tối, già 
trong bóng tối và chết trong bóng 
tôi. 


Này các Tỷ-kheo, những sanh vật 
ấy, thuộc loại bàng sanh, có hơi 
thở, sanh fa-trong bóng tối, già 
trong bóng tối và chết trong bóng tối 
là gì? 


Các loại côn trùng, con sùng, con 
dòi, con sâu, đom đóm và các loại 
sanh vật khác thuộc loại bàng sanh, 
có hơi thở, sống trong bóng tối. 


Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy do 
trước kia hưởng thọ ở đây, do trước 
kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi 
thân hoại mạng chung, sanh ra 
cọng trú với các loài hữu tình ấy ở 
đây gồm có các loại hữu tình sinh 
ra trong bóng tối, già trong bóng tối, 
chết trong bóng tối. 


Này các Tỷ-kheo, có những sanh 
vật, thuộc loại bàng sanh, có hơi 
thở, sinh ra trong nước, già trong 
nước, chết trong nước. 


Katame ca, bhikkhave, 
tiracchaãnagatã pãnã udakasmim 
Jjãyanti udakasmim Jiyanti 
udakasmim miyanti2 


Macchã kacchapã susumäãrä, ye 
vã panafñiñepi keci tiracchänagatä 
pãnã udakasmim Jäyanti 
udakasmim Jiyanti udakasmirn 
miyanti. 


Sa kho so, bhikkhave, bão idha 
pubbe rasãdo idha pãpãni 
kammãni karifvä kãyassa bhedä 
Daram maranaä tesam saftänam 
sahabyatam upapajjafi ye te sattã 
udakasmirm Jäyanti udakasmirn 
JIyanti udakasmirm miyanlti. 


“Santi, bhikkhave, tiracchãnagafã 
pãnã asucismim jãyanti asucisrmim 
JIyanti asucismim miyanti. 


katame ca, bhikkhave, 
tiracchaãnagatã pänã asucIismim 
Jjãyanti asucismim JIyanti 
aSucismim miyanti2 


Ye te, bhikkhave, safftä pũtimacche 
vã Jãyanfti putimacche vã JIyanti 
putimacche vã miyanfti pũtkunape 
vã...pe... pũfikummäse vã... 
candanikaãya vã... oligalle vã 
Jjãyanti, oligalle jyanti oligalle 
miyanti. 
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Và này các Tỷ-kheo, các sanh vật 
ấy thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, 
sanh ra trong nước, già trong nước, 
chết trong nước là gì? 


Các loại cá, rùa, cá sấu, hay các 
sanh vật khác, thuộc loại bàng 
sanh, có hơi thở, sanh ra trong 
nước, già trong nước, chết trong 
nước. 


Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy, do 
trước kia hưởng thọ ở đây, do trước 
kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi 
thân hoại mạng chung, sanh ra 
cọng trú với các loài hữu tình ấy, ở 
đây gồm có các loài hữu tình sanh 
ra trong. nước, già trong nước, chết 
trong nước. 


Này các Tỷ-kheo, có các sanh vật 
thuộc loài bàng sanh, có hơi thở, 
sanh ra trong bắt tịnh, già trong bất 
tịnh, chết trong bắt tịnh. 


Và này các Tỷ-kheo, các sanh vật 
ấy, các loại thuộc bàng sanh, có hơi 
thở, sanh ra trong bắt tịnh, già trong 
bát tịnh, chết trong bắt tịnh là gì? 


Này các Tỷ-kheo, các loài hữu tình 
nào sanh ra trong cá thúi hay già 
trong cá thúi, hay chết trong cá thúi, 
hay trong tử thi thúi, hay trong đồ 
ăn thúi, hay trong vũng nước, hay 
sinh ra trong ao tù... già... hay chết 
trong ao tù. 
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Sa kho so, bhikkhave, bãlo idha 
pubbe rasãdo idha pãpäni 
kammãïni karifvä kãyassa bhedä 
Dparam maranaä tesam saftãnam 
sahabyatam upapajjafi ye te saftã 
asSucismim jãyanti asucismim 
JIyanti asucIismim miyanfi. 


“Anekapariyäyenapi kho aham, 
bhikkhave, tiracchãanayonikatham 
katheyyam; yãvañcidam, 
bhikkhave, na sukaram akkhãnena 
pãpunitum yäva dukkhã 
tiracchãnayOoHri. 


“Seyyathãapi, bhikkhave, puriso 
ekacchiggalam yugam 
mahãsamudde pakkhipeyya. 


Tamenam puratthimo vãto 
pacchimena satmhareyya, 


pacchimo vãto puratthimena 
Samhareyya, 


uftaro vãto dakkhinena 
Samhareyya, 


dakkhino vãto-utfarena 
Samhareyya. 


Tatrãssa kãno kacchapo, so 
VaSSaSalassa vassasalassa 
accayena sakim ummujjeyya. 


Tam kim mafifñatha, bhikkhave, api 
nu so kãno kacchapo amusmim 
ekacchiggale yuge givam 
paveseyyã ti? 


Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy, do 
trước kia hưởng thọ ở đây, do trước 
kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi 
thân hoại mạng chung, sanh ra 
cọng trú với các loài hữu tình ấy, ở 
đây gồm có các loài hữu tình sanh 
ra trong bát tịnh, già trong bắt tịnh, 
chết trong bắt tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, với rất nhiều 
phương cách, Ta nói về các loại 
bàng sanh, nhưng thật khó nói cho 
được đầy đủ, này các Tỷ-kheo, vì 
đau khổ ở loài bàng sanh quá 
nhiều. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một 
người quăng một khúc cây có một 
cái lỗ trên biển, 

một ngọn gió từ phương Đông thổi 
nó trôi qua phía tây; 

một ngọn gió từ phương Tây thổi nó 
trôi qua phía đông; 


một ngọn gió từ phương Bắc thôi 
nó trôi qua phía nam; 


một ngọn gió từ phương Nam thổi 
nó trôi qua phía bắc. 

Rồi có một con rùa mù, cứ mỗi trăm 
năm mới trồi đầu lên một lần. 


Này các Tỷ-kheo, các ngươi nghĩ 
thế nào? Con rùa mù ấy có thể đưa 
đầu nó vào trong lỗ cây này được 
không? 


“Yadi pana, bhanfe, kadãci 
karahaci dighassa addhuno 
accayen8ã ti. 


“Khippataram kho so, bhikkhave, 
kãno kacchapo amusmim 
ekacchiggale yuge givam 
Daveseyya, 


afo dullabhataräham, bhikkhave, 
manussattam vadãmi sakim 
vinipatagatena bãalena. 


Tam kissa hetu? Na hettha, 
bhikkhave, afthi dhammacariyä 
samacariyã kusalakiriyã 
puññiakiriyä. 


Afnñamañiiakhaäadika ettha, 
bhikkhave, vattati 
dubbalakhadlIkã”. 


“Sa kho so, bhikkhave, bãlo sace 
kadäci karahaci dighassa addhuno 
accayena manussattam ägacchalti, 
candalakulam vã nesãdakulam vã 
venakulam vã rathakãrakulam vã 
pukkusakulam vã. 


Tathãripe kule paccäjäyati dalidde 
appannapanabhojane 
kasiravuttike, yattha kasirena 
ghãsacchaädo labbhaii. 
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Nếu có được chăng nữa, bạch Thế 
Tôn, thời chỉ được một lần, sau một 
thời gian rất lâu dài. 


- Còn mau hơn, này các Tỷ-kheo, 
con rùa mù ấy có thể đưa đầu vào 
khúc cây có lỗ hổng kia; 


nhưng này các Tỷ-kheo, Ta tuyên 
bố rằng còn khó hơn được làm 
người trở lại, một khi người ngu bị 
rơi vào đọa xứ. 


Vì sao vậy? Vì ở đấy, này các Tỷ- 
kheo, không có pháp hạnh, tịnh 
hạnh, thiện hạnh, phước hạnh. 


Này các Tỷ-kheo, ở đây chỉ có ăn 
lẫn nhau và ăn thịt kẻ yếu. 


Và này các Tỷ-kheo, nếu người ngu 
ấy sau một thời gian rất lâu dài, có 
được làm người trở lại, thời người 
ấy sẽ sanh trong gia đình thấp hèn, 
trong gia đình hạ cấp, trong gia đình 
kẻ đi săn, trong gia đình kẻ đan tre, 
trong gia đình người làm xe, 


hay trong gia đình người đỗ phân, 
trong những gia đình nghèo khốn, 
không đủ để uống hay để ăn, cho 
đến miếng vải che lưng cũng khó 
tìm được. 
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So ca hoti dubbanno duddasiIko 
okofimako bavhãäbadho kãno vã 
kun vã khujjo vã pakkhahato vã na 
labhr annassa pãnassa vafthassa 
yãnassa mãlägandhavilepanassa 
seyyãvasathapadipeyyassa. 


So kãyena duccaritam carati 
vãcãya duccaritam carati manasã 
duccaritam carali. 


So kãyena duccaritam carifvã 
vãcãya duccaritam caritvã manasäã 
duccaritam caritvã kãyassa bhedã 
Daram maranã apãyam duggatim 
vinipätam nirayam upapaljaii. 


“Seyyathäpi, bhikkhave, 
akkhadhutto pa†hameneva 
kaliggahena puftampi Jiyetha, 
dãrampi Jiyetha, sabbam 
säpafeyyampi Jiyetha, uftaripi 
adhibandham nigaccheyya. 


Appamattako so, bhikkhave, 
kaliggaho yam so akkhadhutto 
pathameneva kaligqgahena 
puitampi JIyetha, därampi JIyetha, 
sabbam sãpateyyampi Jiyetha, 
uttaripi adhibandham nigaccheyya. 


Atha kho ayameva tao 
mahanitataro kaliggaho yam so 
bãlo kãyena duccaritam caritvã 
vãcãya duccaritam caritvã manasäã 
duccaritam caritvã kãyassa bhedã 
Daram maranäã apãyam duggatim 
vinipätam nirayam upapaljaii. 


Lại nữa, người ấy thô xấu, khó 
nhìn, lùn thấp, hay bệnh, mù hay có 
tật, què hay bị bại, người ấy không 
có thể được các đồ ăn, đồ uống, vải 
mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, 
giường nằm, chỗ trú xứ và ánh 
sáng. 


Người ấy thực hiện các thân ác 
hành, khẩu ác hành, ý ác hành; 


Do đó mà sau khi thân hoại mạng 
chung, sinh ra trong cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một 
người đánh bạc, trong canh bạc 
đầu tiên, mất con, mất vợ, mất tất 
cả tài sản, lại cuối cùng phải tù tội. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, canh bạc 
ấy so ra không đáng gì, dù vì nó mà 
người đánh bạc phải mất con, mất 
vợ, mất tất cả tài sản, mà cuối cùng 
phải tù tội. 


Và có một canh bạc khác mới 
nghiêm trọng hơn, đó là khi người 
ngu do thực hiện các thân ác hành, 
khầu ác hành, ý ác hành, rồi sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 


Ayam, bhikkhave, kevalãä paripurãä 
bãlabhinnrr ti. 


“Tinimani, bhikkhave, pangdlitassa 
pangitalakkhanäni pangditanimittäni 
pangitäpadanäri. 


Katamani tini? ldha, bhikkhave, 
pangifo sucintitacinfT ca hofi 
subhäasitabhäsĩ ca 
sukatakammakãärT ca. 


No cetam, bhikkhave, pangito 
sucintitacinfT ca abhavissa 
subhäasitabhäsĩ ca 
sukatakammakãärI ca, kena nam 
pangitã jãneyyum — panglito ayam 
bhavam sappuriso ti? 


Yasmaã ca kho, bhikkhave, panglto 
Sucintitacinfi ca hoti 
subhäasitabhäsĩ ca 
sukatakammakãrT ca tasmaã nam 
pandgitã jãnanfi — barnndito ayam 
bhavam sappuriso ti. 


Sa kho so, bhikkhave, pandito 
tividham diftheva dham.me sukham 
Somanassam pafisamvedeti. 


Sace, bhikkhave, panglto 
sabhäyam vã nisinno hoi, 
rathikãya vã nisinno hoi, 
singhatake vã nisinno hoti; 
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Này các Tỷ-kheo, đây là chốn về 
hoàn toàn thích đáng cho một kẻ 
ngu. 


Này các Tỷ-kheo, có ba đặc điểm, 
đặc tướng, và đặc trưng này của 
người trí. 


Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, người trí suy nghĩ bằng thiện 
tư duy, nói năng bằng lời thiện ngữ, 
và thực hiện các hành động lành. 


Này các Tỷ-kheø, nếu người trí 
không suy nghĩ bằng thiện tư duy, 
nói năng bằng. lời thiện ngữ, và 
thực hiện các hành động lành, thì 
làm sao.những hiền nhân khác biết 
được người ấy là người trí, là bậc 
chân nhân”? 


Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, người 
trí suy nghĩ bằng thiện tư duy, nói 
năng bằng lời thiện ngữ, và thực 
hiện các hành động lành, do vậy 
những hiền nhân khác biết được 
người ấy là người trí, là bậc chân 
nhân ". 


Người trí ấy, này các Tỷ-kheo, ngay 
trong hiện tại có được ba niềm vui. 


Này các Tỷ-kheo, nếu người trí ngồi 
giữa hội chúng, hay ngồi bên 
đường có xe cộ qua lại, hay tại ngã 
đường, 


tatra ce Jano tajjam tassãruppam 
katham manieti. Sace, bhikkhave, 
pangdito pãnãtipãtã pafivirato hoi, 
adinnädãnã pafIvirato hoi, 
kãmesumicchacarã pafivirato hoi, 
musävãdã pafivirato hoii, 
Surämerayamajjappamaädafthänä 
pafivirato hot; 


tatra, bhikkhave, parndiiassa evam 
hoti— yam kho jano tajlam 
tassãruppam katham mantelti; 
Samvijjanteva te dhammã may!, 
ahañca tesu dhammesu 
sandissãmr tí. 


ldam, bhikkhave, pangito 
pathamam diftheva dhamme 
sukham somanassam 
pafisamvedeli. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
pandito passali rãjãno coram 
ägucãärim gaheftväã vividhä 
kammakäranaä kãrente ~ kasãhipi 
tãJente veftehipi tãlente 
addhadandakehipi tãlente 
hafthamjpi chindante pädamipi 
chindante hatthapädamipi 
chindante kannnamjpi chindante 
nãsamppi chindante kannnanäsamipi 
chindanite bilangathälikampi 
karonte sankhamundikamipi 
karonte rãhumukhampi karonte 
Jotimalikampi karonte 
hatthapajJotikambi karonte 
erakavafttikamjpi karonte 
cirakavãsikamiDi karonfe 
erneyyakamDpi karonte 
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tại đấy khi thấy mọi người chuyện 
trò, bàn luận điều gì liên quan đến 
các công đức mà người lành đã làm 
thì người lành, vốn đã từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lây của không cho, từ 
bỏ tà hạnh trong dâm dục, từ bỏ nói 
dối, từ bỏ say rượu men rượu nấu, 


thì ở đây, này các Tỷ-kheo, sẽ suy 
nghĩ như sau: "Các người ấy nghĩ 
đến câu chuyện thích hợp về ta, vì 
những pháp ấy thật:có nơi ta và ta 
có những pháp ấy". 


Này các Tỷ-kheo, đây là niềm vui 
thứ nhất mà người trí có được ngay 
trong hiện tại. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, người trí 
thấy các vua chúa, sau khi bắt tên 
trộm cướp phạm tội, liền áp dụng 
nhiều hình phạt sai khác. 


Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng 
gậy, họ đánh bằng côn... họ lấy 
gươm chặt đầu. 


balisamamsikamipi karonie 
kahãpanniikamipi karonte 
khaãrãpatacchikampi karonte 
palighaparivaftikamjpi karonte 
palãlapl†hakamipi karonte tattenapi 
telena osiñcante sunakhehipi 
khaãdäpente JIvantampi sùle 
uifãsente asinäpi sisam chindante. 


Tatra, bhikkhave, parndiiassa evam 
hoti — yathãripänam kho 
pãpakãnam kammanam hetu 
rãjäno coram ägucãrim gahetvã 
vividhãa kamtmakäranä kaãrenti 
kasãhipi tã|enti, vettehipi tã|entti, 
addhadandakehipi tã|enii, 
hafthamjpi chindanfi, pãdamppi 
chindanti, hatthapãdamppi 
chindaniti, kannampi chindanlti, 
nãsamipi chindantfi, kannanãsamipi 
chindanii, bilangathalikampi 
karonti, saikhamunndikamjpi 
karonti, rahumukharnpi karonfi, 
Jotimalikampi karonlti, 
hatthapajjotikampi karonHi, 
erakavaftikampi karonii, 
cirakavãsikamiDi karonlfi, 
enneyyakamipi karonii, 
balisamamsikambi karonii, 
kahãpaniikampi karonii, 
khãrãpatacchikamipi karonli, 
palighaparivaftikampi karonti, 
palãlapi†hakamipi karonlti, tattenapi 
telena osifñcanii, sunakhehipi 
khãdäpenlti, jvantamjpi sule 
uiftãsenti, asinãpi sisam chindanlii, 
na te dhammã mayi samvijianti, 
ahañca na tesu dhammesu 
sandissamr ti. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, người trí 
Suy nghĩ như sau: 


"Do nhân các ác hành như vậy, các 
vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp 
có phạm tội, liền áp dụng những 
hình phạt sai khác. 


Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng 
gậy.:. họ lấy gươm chặt đầu, những 
pháp ấy thật không có nơi ta, và ta 
không có những pháp ấy". 


ldampi, bhikkhave, pandito 
dutiyam diffheva dhamme sukham 
Somanassam pafisamvedet. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
panditam pithasamarulham vã 
tmafñicasamaãrulham vã chamaãyam 
vã semäãnam, yänissa pubbe 
kalyänani kammani katäni kãyena 
Sucarifãni vãcäya sucaritäni 
manasã sucaritäni tânissa tamhi 
samaye olambanii...pe... 


seyyathapi, bhikkhave, mahatam 
pabbatakutanam chãyã 
säyanhasamayam pathaviyä 
olambanii aj)holambanii 
abhippalambanii; 


evameva kho, bhikkhave, 
pangitam pithasamarulham vã 
tmañicasamaärulham vã chamãyam 
vã semaãnam yãnissa pubbe 
kalyänani kammani katäni kãyena 
Sucaritäni vãcäya sucaritäni 
manasã sucaritäni tãnIssa tamhi 
samaye olambanii ajlholambanii 
abhippalambbanii. 


Tatra, bhikkhave, parndiiassa evam 
holi — 


akatam vata me pãpam, akatam 
luddam, akatam kIbbisam; katam 
kalyänam, katam kusalam, katam 
bhiruttänam. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là niềm vui 
thứ hai mà người trí có được ngay 
trong hiện tại. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi 
người trí leo ngồi trên ghế, hay trên 
giường, hay nằm trên đất, lúc bây 
giờ những thiện nghiệp người ấy 
làm từ trước, như thân thiện hành, 
khẩu thiện hành, ý thiện hành treo 
nằm, treo áp, treo đè trên người ấy. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, vào buổi 
chiều, những bóng các đỉnh núi treo 
nằm, treo áp, treo đè trên đất; 


cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi 
người trí ngồi trên ghế hay ngồi trên 
giường, hay nằm dưới đất, trong 
khi các nghiệp quá khứ của người 
ấy ở đây gồm có thân ác hành, 
khẩu ác hành, ý ác hành treo nằm, 
treo áp, treo đè trên người ấy. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người trí 
Suy nghĩ như Sau: 


"Thật sự ta không làm điều ác, 
không làm điều hung bạo, không 
làm điều tội lỗi, lại làm điều phước, 
làm điều thiện, làm điều chống sợ 
hãi. 


Yävafãä, bho, akatapäpänam 
akataluddänam akatakIbbisanam 
katakalyänanam katakusalänam 
katabhiruttäanãänam gai tam gatim 
pecca gacchãnr tí. 


So na socali, na kilamati, na 
Daridevati, na uraftalim kandali, na 
sammoham ãpajjafi. 


ldampi, bhikkhave, pangito tatiyam 
diftheva dham.me sukham 
Somanassam pafisamvedeli. 


“Sa kho so, bhikkhave, panglto 
käyena sucaritam carifvã vãcãya 
Sucaritam caritvã manasäã 
Sucaritam caritvã kãyassa bhedã 
Daram maranã sugatirn saggam 
lokamm upapalJjati. 


Yam kho tam, bhikkhave, sammä 
vadamäãno vadeyya — ekantam 
lffham ekantam kantam ekantam 
manäpa nifi, 


Saggameva tam samma 
vadamäãno vadeyya — ekantam 
lffham ekantam kantam ekantam 
manaãpa nifi. 


Yãavaficidam, bhikkhave, upamäajpi 
na sukarã yãva sukhã saggã ti. 
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Do không làm điều ác, không làm 
điều hung bạo, không làm điều tội 
lỗi, do làm điều phước, làm điều 
thiện, làm điều chống sợ hãi, được 
đi đến (thiện) thú nào, (thiện) thú ấy 
sau khi chết, ta được đi". 


Vị ấy không sầu muộn, không than 
van, không than khóc, không đắm 
ngực, rên la và rơi vào bắt tỉnh. 


Này các Tỷ-kheo, đây là niềm vui 
thứ ba mà người trí có được ngay 
trong hiện tại. 


Này các Tỷ-kheo, kẻ trí kia sau khi 
làm thân thiện hành, sau khi làm 
khẩu thiện hành, sau khi làm ý thiện 
hành, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh ra trong thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. 


Này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói một 
cách đúng đắn về vị ấy phải nói 
rằng vị ấy hoàn toàn tốt đẹp, hoàn 
toàn khả ái, hoàn toàn thích ý. 


Cũng như muốn nói một cách đúng 
đắn về Thiên giới phải nói rằng 
Thiên giới hoàn toàn tốt đẹp, hoàn 
toàn khả ái, hoàn toàn thích ý. 


Này các Tỷ-kheo, chỉ riêng việc tìm 
ra một ví dụ để diễn tả sự hạnh 
phúc an lạc của thiên giới cũng 
không phải là dễ dàng, vì sự an lạc 
của thiên giới là rất nhiều. 
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Evam vuite, afifiataro bhikkhUu 
bhagavantam etadavoca — 


“sakkã pana, bhanfe, upamam 
kãtu”nti2 


“Sakkã bhikkhu ti bhagavã avoca. 


“Seyyathäpi, bhikkhave, rãjã 
cakkavaffi saffahi ratanehi 
samannagafo cafùhi ca iddhihi 
tatonidänam sukham somanassam 
Dafisarmvedeti. Katamehi sattahi? 


ldha, bhikkhave, rafñio khaffiyassa 
muddhäãvasiftassa tadahuposafhe 
pannarase sisamnhãtassa 
uposathikassa 
uparipäsädavaragatassa dibbam 
cakkaratanam pãtubhavati 
sahassãram sanemikam 
sanãbhikam sabbäkãraparipuram. 


Tam disvãna rañfño khaffiyaSsa 
muddhävasiffassa evam — 


sutam kho pana metam yassa 
tañño khattiyassa 
muddhäãvasiftassa tadahuposafhe 
pannarase sisamnhãtassa 
uposathikassa 
uparipäsãdavaragatassa dibbam 
cakkaratanam pãtubhavati 
sahassaãaram sanemikam 
sanäbhikam sabbäkãraparipuram, 
SO hofi rãjã cakkavaffifI. 


Assam nu kho aham rãjã 
cakkavaff”ti? 


Khi được nói vậy, một Tỷ-kheo đã 
thưa với Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho 
con một ví dụ được không? 


- Có thể được, này Tỷ-kheo. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, vị vua 
Chuyển Luân có đầy đủ bảy món 
báu và bốn như ý đức, do nhân 
duyên ấy cảm thọ lạc hỷ. 

Thế nào là bảy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vua Sát đế 
ly, đã làm lễ quán đảnh, vào ngày 
Bố-tát trăng rằm sau khi gội đầu, 
lên lầư cao để trai giới, thì bánh xe 
báu hiện ra, đủ một ngàn căm, với 
vành xe, trục xe, đầy đủ mọi bộ 
phận. 


Thấy vậy, vua Sát đế ly đã làm lễ 
quán đảnh suy nghĩ: 


"Ta được nghe rằng khi một vị vua 
Sát đề ly đã làm lễ quán đảnh vào 
ngày Bố-tát trăng rằm, sau khi gội 
đầu, lên cao điện để trai giới, nếu 
có bánh xe báu hiện ra, đủ một 
ngàn căm, với vành xe và trục xe, 
đầy đủ mọi bộ phận, thì vị vua ấy là 
Chuyển Luân Vương. 


Như vậy, liệu ta có thể là Chuyển 
Luân Vương hay chăng? ". 
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“Atha kho, bhikkhave, rãjã khaffiyo 
muddhãvasiffto vãmena hafthena 
bhikãram gahetvã dakkhinena 
hatthena cakkaratanam 
abbhukkiratl — 


pavaffatu bhavam cakkaratanam, 
abhiviiinätu bhavam 
cakkaratana nifi. 


Atha kho tam, bhikkhave, 
cakkaratanam puratthimam disam 
pavaffafi. Anvadeva rãjä cakkavaffI 
saddhim caturañginiyã senãya. 


Yasmim kho pana, bhikkhave, 
padese cakkaratanam patithäti 
tattha rãjã cakkavaffi vãsam upeti 
saddhim caturanginiyä senãya. 


Ye kho pana, bhikkhave, 
purafthimäya disãya pafiraiano te 
rãjãänam cakkavattim 
upasankamitvä evamahamsu — 


ehi kho, mahãrãja! Svãgatam te, 
tmahãräja. Sakam te, mahãräjal 
Anusãäsa, mahäräjã ti. 


Rãjã cakkavaffI evamaäha - pãno 
na hantabbo, adinnam 
nãdatabbam, kãmesumicchã na 
caritabbä, musã na bhãsitabbä, 
maijjam na pãtabbam, 
yathäabhuttañca bhufñijathã tỉ. 


Này các Tỷ-kheo, rồi vua Sát đề ly 
đã làm lễ quán đảnh, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đắp thượng y trên một 
vai, tay trái cầm bình nước và với 
tay phải rưới nước trên xe báu và 
nói: 


"Này xe báu hãy lăn khắp. Này xe 
báu hãy chinh phục thiên hại" 


Và này các Tỷ-kheo, xe báu lăn về 
hướng Đông và vua Chuyển Luân 
Vương cùng với bốn loại binh 
chủng ởi theo sau: 


Và này các Tỷ-kheo, chỗ nào xe 
báu dừng lại, chỗ ấy vua Chuyển 
Luân Vương dừng chân cùng với 
bốn loại binh chủng. 


Này các Tỷ-kheo, các địch vương ở 
phương Đông đến yết kiến vua 
Chuyển Luân Vương, và nói: "Hãy 
đến đây, Đại vương!" 


Hoan nghênh, đón mừng Đại 
vương! Tâu Đại vương, tất cả đều 
thuộc của Ngài. Đại vương hãy giáo 
huấn cho chúng tôi!" 


Vua Chuyển Luân Vương, nói rằng: 
"Không được sát sanh. Không 
được lấy của không cho. Không 
được tà dâm. Không được nói dối. 
Không được uống rượu. Hãy ăn 
uống cho thích nghỉ". 


Ye kho pana, bhikkhave, 
purafthimäya disãya pafirä[äno te 
raffio cakkavaffissa anuyantä 
bhavanii. 


“Atha kho tam, bhikkhave, 
cakkaratanam puratthimam 
samuddam ajjhogahetva 
paccuftaritvãa dakkhinam disam 
pavaffafi...pe... dakkhinam 
samuddam ajjhogahetva 
paccuftariftvãa pacchimam disam 
pavaffati... pacchimam samuddam 
ajhogähetvä paccuffaritvã uttaram 
disam pavaffati anvadeva rãjã 
cakkavafff saddhim caturanginiyä 
Ssenaya. 


Yasmim kho pana, bhikkhave, 
padese cakkaratanam patithäti 
tattha rãjã cakkavaffi vãsam upeti 
saddhim caturanginiyä senãya. 


“Ye kho pana, bhikkhave, uffarä ya 
disãya pafiräjãno te rãjãänam 
cakkavafttim upasankamitvã 
evamaäahamsu — 


ehi kho, mahãrãja! Svãgatam te, 
tmahãäräja! Sakam te, mahãräjal 


Anusãäãsa, mahäräjä ti. Fãjä 
cakkavaff evamaha — pãrnno na 
hantabbo, adIinnam nãdãtabbam, 
kãmesumicchã na caritabbäa, musäã 
na bhãsitabba, majjam na 
pãtabbam; yathabhuttañca 
bhufijathã tt. 
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Này các Tỷ-kheo, tất cả địch vương 
ở phương Đông đều trở thành chư 
hầu vua Chuyên Luân Vương. 


Này các Tỷ-kheo, rồi xe báu ấy lặn 
xuống biển lớn ở phương Đông rồi 
nồi lên và lặn về phương Nam... lặn 
xuống biển lớn ở phương Nam, rồi 
nổi lên và lặn về phương Tây... lặn 
xuống biển lớn ở phương Tây..., rồi 
nổi lên và lặn về phương Bắc và 
vua Chuyền Luân Vương cùng với 
bốn loại binh chủng đi theo sau. 


Này các Tỷ-kheo, chỗ nào xe báu 
dừng lại, chỗ ấy vua Chuyển Luân 
Vương dừng chân cùng với bốn 
loại binh chủng. 


Này các Tỷ-kheo, các địch vương ở 
phương Bắc đến yết kiến vua 
Chuyển Luân Vương và nói: 


"Hãy đến đây, Đại vương! Hoan 
nghênh, đón mừng Đại vương! 


Tâu Đại vương, tất cả đều thuộc 
của Ngài, tất cả đều thuộc của 
Ngài. Đại vương hãy giáo huấn cho 
chúng tôi!" 
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Ye kho pana, bhikkhave, uffarãya 
disãya pafiräjãno te raññio 
cakkavaffissa anuyantã bhavanlft. 


“Atha kho tam, bhikkhave, 
cakkaratanam 
Samuddapariyantam pathavim 
abhiviJinitvä tameva rãjadhãnim 
paccãgantva rañio cakkavaffissa 
antepuradväre akkhahatam mañiie 
tithati rañfio cakkavatlissa 
antepuradvãaram 
upasobhayamanam. 


Hafñño, bhikkhave, cakkavaffissa 
evaripam cakkaratanam 
pãtubhavai. 


“Puna caparam, bhikkhave, rafifio 
cakkavaftissa hatthiratanam 
pãtubhavati —- sabbaseto 
saftappatifho iddhima 
vehãsagamo uposatho nãma 
nãgarãäjã. 


Tam disvãna rañño cakkavaffissa 
cittam pasidati — bhaddakam vata, 
bho, hafthiyänam, sace damatham 
upeyyä ti. 


Atha kho tam, bhikkhave, 
hatthiratanam seyyathäpi nãma 
bhaddo hafthäjäniyo digharattam 
Suparidanto evameva damatham 
upeti. 


Bhũtapubbam, bhikkhave, rãjã 
cakkavaffi tameva hafthiratanam 
vimarmmsamano pubbannhasamayam 
abhiruhitvä samuddapariyantam 


Này các Tỷ-kheo, tất cả địch vương 
ở phương Bắc đều trở thành chư 
hầu vua Chuyên Luân Vương. 


Này các Tỷ-kheo, xe báu ấy sau khi 
chinh phục trái đất cho đến bờ biển, 
liền trở về kinh đô Kusavati, và 
đứng trước pháp đình, trên cửa nội 
cung như một trang bảo cho nội 
cung của vua Chuyển Luân Vương. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự 
xuất hiện của -xe báu của vua 
Chuyển Luân Vương. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, voi báu 
xuất-hiện cho vua Chuyển Pháp 
Luân, thuần trắng, bảy xứ kiên 
cường, có thần lực, phi hành trên 
hư không và tên là Uposatha (Bố- 
tát). 


Thấy voi báu, vua Chuyển Luân 
Vương sanh tâm hoan hỷ và nghĩ: 
"Lành thay được cỡi con voi này, 
nếu nó chịu sự điều ngự”. 


Và này các Tỷ-kheo, như một con 
bảo tượng quý phái chịu sự điều 
ngự lâu ngày, con voi báu ấy tự đến 
để chịu điều ngự. 


Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, vua 
Chuyển Luân Vương, để thử voi 
báu này, sáng sớm cỡi voi đi khắp 
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pathavim anusamyãyitvã tameva 
rajadhãnim paccäganfva 
pãtaräsamakãsI. 


Hafïño, bhikkhave, cakkavafiissa 
evaripam hatthiratanam 
pãtubhavai. 


“Puna caparam, bhikkhave, rañño 
cakkavafftissa assaratanam 
pãtubhavafi - sabbaseto kã|asiso 
mufijakeso iddhimäã vehãsangamo 
valahako nãma assaräjã. 


lam disvãna rañño cakkavaffissa 
cittam pasidati — bhaddakam vata, 
bho, assayãnam, sace damatham 
upeyyä ti. 


Atha kho tam, bhikkhave, 
aSsaratanam seyyathäpi nãma 
bhaddo assãjãnIyo digharattam 
Suparidanto evameva damatham 
upeti. 


Bhutapubbam, bhikkhave, rãjã 
cakkavaffï tameva assaratanam 
Vimarnsamano pubbannhasamayam 
abhiruhitvä samuddapariyantam 
pathavim anusamyãyitvã tameva 
rajadhãnim paccäganfva 
pãtaräsamakãsI. 


Hafiño, bhikkhave, cakkavaflissa 
evaripam assaratanam 
pãtubhavali. 


quả đất cho đến bờ biển, rồi về lại 
kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự 
xuất hiện voi báu của vua Chuyển 
Luân Vương. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ngựa 
báu xuất hiện cho vua Chuyển Luân 
Vương, thuần trắng, đầu đen như 
quạ, bờm ngựa màu đen, có thần 
lực, phi hành trên hư không và tên 
là Valahaka. 


Thấy ngựa báu, vua Chuyển Luân 
Vương, sanh tâm hoan hỷ và nghĩ: 
"Tốt đẹp thay được cõi con ngựa 
này nếu nó chịu sự điều ngụ”. 


Và này các Tỷ-kheo, như một con 
tuần mã quý phái, chịu sự điều ngự 
lâu ngày, con ngựa báu ấy tự đến 
để chịu sự điều ngự. 


Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, vua 
Chuyển Luân Vương để thử con 
ngựa báu này, sáng sớm liền cỡi 
ngựa, đi khắp quả đất cho đến bờ 
biển, rồi về lại kinh đô Kusavati kịp 
giờ ăn sáng. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự 
xuất hiện ngựa báu của Chuyển 
Luân Vương. 


“Puna caparam, bhikkhave, rafifio 
cakkavatlissa maniratanam 
pãtubhavafi. So hoti mani veluriyo 
subho jãtimaã afthamso 
suparikammakaio. 


Tassa kho pana, bhikkhave, 
manniratanassa ãbhã samanftä 
yojanam phufã hoi. 


Bhutapubbam, bhikkhave, rãjã 
cakkavaffT tameva maniratanam 
Vimarnsamano caturanginim 
senam sannayhitvã manim 
dhajaggam ãropetvã 
rattandhakaratimisãya pãyãSI. 


Ye kho pana, bhikkhave, samantä 
gãmã ahesum te tenobhäsena 
kammante payoJesum 'divã tỉ 
maññiamanã. 


Hañño, bhikkhave, cakkaVvaftissa 
evaripam maniratanam 
pãtubhavali. 


“Puna caparam, bhikkhave, rafiño 
cakkavaftissa I†thiratanam 
pãtubhavafi. Sä abhiripã 
dassaniyã pãsãdikã paramäya 
vannnapokkharatãya samannägatã 
nãtidighã nãtirassä nãtikisã 
naãtithùlã nãtikã|ikã nãccodatã, 
atikkantã mãnusam vannnam, 
appaftã dibbam vannam. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, châu báu 
lại xuất hiện cho vua Chuyển Luân 
Vương. Châu báu ấy là lưu ly châu, 
sáng suốt, thuần chất, có tám mặt, 
khó dũa, khó mài, thanh tịnh, trong 
suốt, hoàn hảo mọi phương diện. 


Này các Tỷ-kheo, hào quang châu 
báu này chiếu sáng cùng khắp một 
do tuần. 


Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, vua 
Chuyển Luân Vương để thử châu 
báu này đã cho dàn bày bốn binh 
chủng, đặt bảo châu cao trên quân 
kỳ và có thể tiến-quân trong đêm tối 
âm u. 


Này các Tỷ-kheo, mọi người trong 
làng ở xung quanh đều bắt đâu làm 
việc, tưởng rằng trời đã sáng rồi. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự 
xuất hiện châu báu của vua Chuyển 
Luân Vương. 


Này các Tỷ-kheo, nữ báu lại xuất 
hiện cho vua Chuyển Luân Vương, 
mỹ miều, khả ái, cử chỉ đoan trang, 
màu da tuyệt mỹ, không quá cao, 
không quá thấp, không béo, không 
gầy, không quá đen, không quá 
trắng, vượt trên dung sắc loài 
người, ánh sáng bằng dung sắc 
chư thiên. 


lassa kho pana, bhikkhave, 
Itthiratanassa evaripo kaya- 
samphasso hofi seyyathäapi nãma 
tùulapicuno vã kappäsapicuno vã. 


Tassa kho pana, bhikkhave, 
Ithiratanassa site unhãni gattãni 
honlti, unhe sitãni gattãni honi. 


lassa kho pana, bhikkhave, 
Itthiratanassa kãyafo 
candanagandho vãyafi, mukhafo 
uppalagandho väãyali. 


Tam kho pana, bhikkhave, 
Ifthiratanam rafiño cakkavaffissa 
pubbuffhäyinr hoti pacchãnipätinr 
kirnkãrapafissäãvinï manapacãrinT 
piyavädinI. 


Tam kho pana, bhikkhave, 
Ithiratanam rãjanam cakkavaftim 
manas8ãjpi no aticarati, kuto pana 
kãyena? 


Hafïño, bhikkhave, caKkkavaftiissa 
evaripam) IIthiratanam 
pãtubhavai. 


“Puna caparam, bhikkhave, rafñiño 
cakkavafiissa gahapatiratanam 
pãtubhavali. 


Tassa kammavipäkajam 
dibbacakkhu pãtubhavafi, yena 
nidhim passati sassãmikampi 
aSsãmikamjDpi. 
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Này các Tỷ-kheo, thân xác nữ báu 
này là êm mịn như bông, như 
nhung. 


Này các Tỷ-kheo, khi trời lạnh, chân 
tay nữ báu này trở thanh ấm áp; khi 
trời nóng, trở thành lạnh mát. 


Này các Tỷ-kheo, thân nữ báu tỏa 
mùi thơm chiên đàn, miệng tỏa mùi 
thơm hoa sen. 


Này các Tỷ-kheo, nữ báu này dậy 
trước và đi ngủ sau vua Chuyển 
Luân Vương, mọi hành động làm 
vua thỏa thích, vừa ý khả ái. 


Này các Tỷ-kheo, nữ báu này 
không có một tư tưởng nào bắt trinh 
đối với vua Chuyển Luân Vương, 
huống nữa là về thân xác. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự 
xuất hiện nữ báu của vua Chuyển 
Luân Vương. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, cư sĩ báu 
xuất hiện cho vua Chuyển Luân 
Vương, chứng được thiên nhãn, 


do nghiệp dị thục sanh và nhờ thiên 
nhãn này có thể thấy châu báu 
chôn cất có chủ hay vô chủ. 
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So rãjãnam cakkavattim 
upasanikamifvä evamaäaha — 


appossukko tvam, deva, hohi. 
Aham te dhanena dhanakarannyam 
karissãrmr tí. 


Bhutapubbam, bhikkhave, rãjã 
cakkavaffi tameva 
gahapatiratanam vimamsamäno 
nãvam abhiruhitvä majjhe gañgäya 
nadiyã sotam ogähifvã 
gahapatiratanam etadavoca 


— aftho me, gahapalti, 
hirafiiasuvannen8ã tí. 


“Tena hi, maharãja, ekam tiram 
nãvã upetũ tí. 


Idheva me, gahapafi, aftho 
hirafiiasuvannen8ã tí. 


Atha kho tam, bhikkhave, 
gahapatiratanam ubhohi hatthehi 
udake omasifvã pũratm 
hirafiasuvanassa kumbbhim 
uddharitvã rãjãnam cakkavafftirm 
etadavoca 


— 'alamettävatä, mahãrãjal 
Katamettavatä, mahäräjal 
Pujitamettavatä, mahärãäjä ti. 
ajã cakkavaffIT evamaha 


— alamettävatã, gahapatil 


Cư sĩ báu này đến vua Chuyển 
Luân Vương nói: 


- "Tâu đại vương, xin đại vương an 
lòng, thần sẽ lo liệu thỏa đáng vấn 
đê tài bảo cho Đại vương”. 


Này các Tỷ-kheo, thuở xưa vua 
Chuyển Luân Vương, muốn thử cư 
sĩ báu này, liền cỡi thuyền, chèo ra 
giữa sông Hằng và bảo cư sĩ báu: 


- Này cư sĩ, ta cần vàng. 


- Tâu Đại vương, hãy cho chèo 
thuyền gần bờ nào cũng được. 


- Này cư sĩ, ta cần vàng ngay tại 
đây. 


Này các Tỷ-kheo, khi đó cư sĩ báu 
thọc hai tay xuống nước nhắc lên 
một ghè đầy cả vàng ròng, rồi tâu 
với vua Chuyển Luân Vương: 


- Tâu Đại vương, như vậy đã đủ 
chưa? Tâu Đại vương, làm như vậy 
đã được chưa? 

Vua Chuyển Luân Vương trả lời: 


"- Này Cư sĩ, như vậy là đủ. 


Katamettaävataä, gahapafil 


Pulitamettävataä, gahapafl ti. 


Hañmño, bhikkhave, cakkavattissa 
evaripam gahapatiratanam 
pãtubhavali. 


“Puna caparam, bhikkhave, rafifo 
cakkavafiissa parinayakaratanam 
pãtubhavafi — panglito byafto 
medhãävï pafibalo rãjänam 
cakkavaftirn upayãpetabbam 
upayäpetum apayãäpetabbam 
apayapetum thapetabbam 
thapetum. 


So rãjãnam cakkavaftim 
upasanikamitvä evamaha 


— appossukko tvam, deva, hohi. 
Ahamanusãsissãmr tí. 


Hafiño, bhikkhave; caKkkavaflissa 
evaripam parinäyakaratanam 
pãtubhavali. 


Eajä, bhikkhave, cakkavaffI imehi 


saftahi ratanehi samannagafo hoii. 


Puna ca param bhikkhave rãjã 
cakkavaffi imehi catuhi iddhihi 
samannäagato hoti “Katamahi 
catnhi iddhihi2 


200 


Này Cư sĩ, làm như vậy là được rồi. 


Này Cư sĩ, cúng dường như vậy là 
được rồi". 


Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự 
xuất hiện cư sĩ báu của vua Chuyên 
Luân Vương. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, tướng 
quân báu xuất hiện cho vua Chuyển 
Luân Vương, có học thức, thông 
minh, sáng suốt, có khả năng 
khuyến cáo vua Chuyển Luân 
Vương, khi phải tiễn quân thì tiến 
quân, khi phải thoái binh thì thoái 
binh, khi phải dừng quân thì dừng 
quân. 


Vị này đến tâu vua Chuyển Luân 
Vương: 


"- Tâu đại vương, xin đại vương an 
lòng, thần sẽ cố vấn binh bị cho đại 
vươngG'. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự 
xuất hiện tướng quân báu của vua 
Chuyển Luân Vương. 


Này các Tỷ-kheo, vua Chuyển Luân 
Vương có đầy đủ bảy báu như vậy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua 
Chuyển Luân Vương có đầy đủ bốn 
như ý đức. Thế nào là bốn? 
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ldha, bhikkhave, rãjä cakkavaffT 
abhiripo hofi dassanIyo pãsãdiko 
paramäya vannapokkharatäya 
samannäagafo afiviya aññehi 
manusseli. 


aJä, bhikkhave, cakkavaffI imäya 
pathamäya Iddhiyã samannägafo 
hot. 


“Puna caparam, bhikkhave, rãjã 
cakkavafff dighãyuko hofi 
ciratthitiko ativiya añfiehi 
manusseli. 


ajä, bhikkhave, cakkavaffI imäya 
dufiyäya Iiddhiyã samannägafo 
hot. 


“Puna caparam, bhikkhave, rãjã 
cakkavaffi appabadho hofi 
appätanko samavepäkiniyä 
gahaniyã samannäãgafo nãtisifãya 
nãccunhaya afiviya añfiehi 
manusseli. 


ajJä, bhikkhave, cakkavaffI imäya 
tatiyäya iddhiyã samannägafo hoi. 


“Puna caparam, bhikkhave, rãjã 
cakkavaffT 
brãhmanagahapatikãnam piyo hoii 
manäajpo. 


Seyyathäpi, bhikkhave, pifã 
puftãnam piyo hofi manãpo, 


Này các Tỷ-kheo, vua Chuyển Luân 
Vương đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh 
lịch, sắc diện tuyệt luân, vượt xa 
mọi người. 


Này các Tỷ-kheo, đó là như ý đức 
thứ nhất của vua Chuyển Luân 
Vương. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa, vua 
Chuyển Luân Vương sống lâu, tuổi 
thọ vượt xa mọi người. 


Này các Tỷ-kheo, đó là như ý đức 
thứ hai của vua Chuyển Luân 
Vương. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua 
Chuyển Luân Vương ít bệnh tật, ít 
tai ương, thể nhiệt không quá lạnh, 
không quá nóng, luôn trong chừng 
mực để điều hòa sự tiêu hóa, sức 
khỏe vượt xa mọi người. 


Này các Tỷ-kheo, đó là như ý đức 
thứ ba của vua Chuyển Luân 
Vương. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua 
Chuyển Luân Vương được các Bà- 
la-môn và Gia chủ ái kính và yêu 
mến. 

Này các Tỷ-kheo, như người cha 
được các người con ái kính và yêu 
mến; 
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evameva kho, bhikkhave, rãjã 
cakkavaffI 
brãhmanagahapatikãnam piyo hoii 
manäajpo. 


Haññopi, bhikkhave, cakkavaffissa 
brahmannagahapatikä pliyã honfi 
manapaã. 


Seyyathäapi, bhikkhave, pitu puffã 
piyä honfi manäpa, evameva kho, 
bhikkhave, rafiñopi cakkavaffissa 
brahmanagahapatikã piyã honti 
manapã. 


“Bhutapubbam, bhikkhave, rãjã 
cakkavaff caturanginiyä senäya 
uyyanabhumim niyyäsi. 


Atha kho, bhikkhave, 
brahmanagahapaftikä räjãnam 
cakkavaftim upasankamitvã 


evamahamsu 


— afaramäãno, deva; yãhi yathã 
tam mayam cirataram 
passeyyäm8ã tỉ: 


ajäpli, bhikkhave, cakkavaffT 
sãrathim ãmanfesi — 


ataramano, sãrathi, pesehi yathã 
mam brãhmanagahapafikã 
cirataram passeyyu ni. 


cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vua 
Chuyển Luân Vương được các Bà- 
la-môn và Gia chủ ái kính và yêu 
mến. 


Này các Tỷ-kheo, các vị Bà-la-môn 
và Gia chủ được vua Chuyển Luân 
Vương ái kính và yêu mến. 


Này các Tỷ-kheo, như những người 
con được người cha ái kính và yêu 
mến; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Bà-la-môn và Gia chủ được 
vua Chuyển Luân Vương ái kính và 
yêu mến. 


Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, vua 
Chuyển. Luân Vương đi đến hoa 
viên cùng với bốn loại binh chủng. 


Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn 
và Gia chủ đến vua Chuyển Luân 
Vương và tâu răng: 


"- Tâu Đại vương, hãy cho đi chậm 
chậm để chúng tôi có thể chiêm 
ngưỡng lâu dài hơn. ". 


Này các Tỷ-kheo, nhưng vua 
Chuyển Luân Vương lại ra lệnh cho 
người đánh xe: 


"- Này anh Đánh xe, hãy đánh xe 
chậm chậm đủ để ta có thể thấy các 
vị Bà-la-môn và Gia chủ lâu dài 


hơn”. 
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ajä, bhikkhave, cakkavaffI imäya 
catutthäya iddhiyã samannägafo 
hot. 


Eajä, bhikkhave, cakkavaffI imaähi 
catuhi iddhihi samannagafo hoi. 


Tam kim mafifñatha, bhikkhave, api 
nu kho rãjã cakkavaffT imehi sattahi 
ratanehi samannägato Imahi catuhi 
ca Iddhihi tatonidanam sukham 

Somanassam pafisamvediyethã ti? 


“Ekamekenapi, bhanfte, ratanena 
Ssamannagafo rãjã cakkavaffr 
tatonidänam sukham somanassam 
paftisamvediyetha, ko pana vãdo 
saHiahi ratanehi catuhi ca 

IddhThT ti? 


Atha kho bhagavã pariffam 
pãnimattam pãsãnam gahetvã 
bhikkhũ ãmanfesi — “ 


tam kim mafifiatha, bhikkhave, 
katamo nu kho mahaniataro — 

yo cãyam mayã parifto pãnimafto 
päsãno gahifo yo ca himavã 
pabbaftaräjä ti? 


“Appamattako ayam, bhante, 
bhagavafã parifto pãnimafto 
pãsãno gahito; himavantam 
pabbatarajaänam upanidhäya 
sankhampi na upeti; kalabhägampi 
na upefi; upanidhampi na upeff ti. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy là như ý 
đức thứ tư của vua Chuyển Luân 
Vương. 


Này các Tỷ-kheo, vua Chuyển Luân 
Vương có đầy đủ bốn như ý đức 
này. 


Này các Tỷ-kheo, các ngươi nghĩ 
thế nào? Vua Chuyển Luân, đầy đủ 
bảy món báu và bốn như ý đức; do 
nhân duyên ấy, có cảm thọ lạc hỷ 
không? 


- Bạch Thế Tôn, vua Chuyển luân 
chỉ đầy đủ một món báu, do nhân 
duyên ấy; có cảm thọ lạc hỷ; còn nói 
gì đầy đủ bảy món báu và bốn như 
ý đức. 


hồi Thế Tôn nhặt lên một hòn đá 
nhỏ cỡ nắm tay và nói với các Tỷ- 
kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, các ngươi nghĩ 
thế nào? Cái gì lớn hơn? 

Hòn đá này, to cỡ nắm tay do Ta 
nhặt lên hay núi Tuyết Sơn, ngọn 
núi lớn nhất trong các núi? 


- Thật là quá nhỏ, bạch Thế Tôn, là 
hòn đá này, chỉ cỡ nắm tay, do Thế 
Tôn nhặt lên, so sánh với Tuyết 
Sơn, ngọn núi lớn nhất trong các 
núi, nó không đáng kể gì, nó không 
bằng một phần ngàn vạn lần (của 
núi Tuyết), không thể so sánh 
được. 
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“Evameva kho, bhikkhave, yam 
rãjä cakkavaffI sattahi ratanehi 
samannäagato catuhi ca iddhihi 
tatonidänam sukham somanassam 
pafisarmmvedeti tam dibbassa 
sukhassa upanidhäya sankhampi 
na upeti; kalabhãgamppi na upelti; 
upanidhampi na upeti”. 


“Sa kho so, bhikkhave, panglto 
sace kadäci karahaci dighassa 
addhuno accayena manussattam 
ägacchatli, yãni tãni uccãäkulãni — 
khaftiyamahäsälakulam vã 
brahmanamahãsalakulam vã 
gahapatimahäsälakulam vã 
tathãripe kule paccãjãäyati addhe 
mahaddhane mahabhoge 
pahuftajätaruparaJate 
pahutavittipakarane 
pahutadhanadhañne. 


So ca hofi abhiripo dassaniyo 
päsäãdiko paramäya 
vannnapokkharatãya samannagaio, 
labhr annassa pãnassa vafthassa 
yãnassa mãlägandhavilepanassa 
seyyãvasathapadibeyyassa. 


So kãyena sucaritam carali, 
vãcãya sucaritam carafi, manasäã 
Sucaritam carati. So kãyena 
Sucaritam caritvã, vãcãya 
Sucaritam caritvã, manasã 
Sucaritam caritvã, kãyassa bhedã 
Daram maranäã sugatim saggam 
lokamm upapalJjati. 


- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vua 
Chuyển luân với bảy món báu và 
bốn như ý đức, do nhân duyên ấy 
cảm thọ lạc hỷ, lạc hỷ ấy so sánh 
với Thiên lạc không đáng kể gì, 
không bằng một phần ngàn vạn lần, 
không thể so sánh được. 


Này các Tỷ-kheo, người có trí ấy, 
nếu sau một thời gian rất lâu dài, 
được sinh làm người, người ấy sẽ 
sinh ra trong một gia đình cao quí 
như Chuyển Luân Vương đại gia, 
hay Bà-la-môn đại gia, hay Cư sĩ 
đại gia giàu có: tài sản nhiều, tài 
nguyên-nhiều, vàng và bạc phong 
phú, tài vật phong phú, lúa thóc 
phong phú. 


Hơn nữa, vị ấy đẹp trai, khả ái, dễ 
thương, đầy đủ dung sắc tối 
thượng. Vị ấy nhận được đồ ăn, đồ 
uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương liệu, giường nằm, chỗ trú xứ 
và ánh sáng. 


Vị ấy sống với thân thiện hành, 
khẩu thiện hành, ý thiện hành, nhờ 
vậy sau khi thân hoại mạng chung, 
vị ấy được sanh lên thiện thú, Thiên 
giới. 


Seyyathäapi, bhikkhave, 
akkhadhutto pathameneva 
kataggahena mahantam 
bhogakkhandham adhigaccheyya; 
apoamattako so, bhikkhave, 
ka‡aggaho yam so akkhadhuftto 
pathameneva kataggahena 
mahantam bhogakkhandham 
adhigaccheyya. 


Atha kho ayameva tafo 
mahaniataro kataggaho yam so 
pangito kãyena sucaritam caritväã, 
vãcãya sucariftam caritvä, manasã 
sucaritam caritvãä kãyassa bhedã 
Daram marannã sugatirn saggam 
lokamm upapalJjati. 


Ayam, bhikkhave, kevalãä paripurä 
panglitabhunrr ti. 


ldamavoca bhagava. Attamanã te 


bhikkhu bhagavato bhãsitam 
abhinandunH. 


(Majjhimä) 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, một 
người đánh bạc, chính trong canh 
bạc đầu tiên, thắng được nhiều 
tiền. Canh bạc ấy thật không đáng 
gì, này các Tỷ-kheo, vì nhờ canh 
bạc đầu tiên này, người đánh bạc 
ấy chỉ được nhiều tiền bạc mà thôi. 


Có một canh bạc lớn hơn canh bạc 
này, đó là người trí nhờ hành thân 
thiện hành, khầu thiện hành, ý thiện 
hành, nên sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh lên thiện thú, 
Thiên giới. 


Này các Tỷ-kheo, đây là cảnh giới 
xứng đáng triệt để của bậc có trí. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các 


Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


(Trung Bộ Kinh, bài 129) 
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SACCAVIBHANGASUTTA 


Evam me sutam — 


ekam samayam bhagavã 
bãrãnasiyam viharali isipatane 
migadäye. 


Tatra kho bhagavã bhikkhu 
ämantesi — “bhikkhavo ti. 
“Bhadante Tti te bhikkhũ bhagavato 
Daccassosum. Bhagavã eftadavoca 


“Tathãgatena, bhikkhave, arahatã 
sammaãsambuddhena 
bãrãnasiyam isipatane migadäye 
anuttaram dhammacakkam 
pavaftitam appafivattiyarm 
Samanena vã brahmanena vã 
devena vã mãrena vã brahmunä 
vã kenaci vã lokasmim, yadidam — 


catunnam ariyasaccänam 
ãcikkhanã desanäã pafiñapanäã 
pafthapanä vivarana vibhalanäã 


uttänikammam. 


Katamesam catunnam 2? 
Dukkhassa ariyasaccassa 
äcikkhanã desanã pafifiiapanä 
paffhapanä vivarana vibhajanäã 
uttanikammam, 
dukkhasamudayassa 
ariyasaccassa ãcIikkhanã desanaã 
pafiiapanã pafthapanä vivararnnä 
vibhajana uttänikammam, 
dukkhanirodhassa ariyasaccassa 
äcikkhanã desanã pafifiiapanä 
paffhapanã vivarana vibhajanã 


KINH PHÂN BIỆT VỀ SỰ THẬT 
Như vầy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Bãrãnasi (Ba la 
nại), lsipatana (chỗ chư Tiên đọa), 
tại Migadäya (Lộc Uyễn). 


Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ-kheo: 
"Này các tỷ-kheo". - "Bạch Thế 
Tôn". Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


- Vô thượng Pháp luân đã được 
đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác chuyền vận ở vườn Lộc 
Uyên, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba-la- 
nại. Không một Sa-môn, Bà-là- 
môn, chư thiên, Ma vương, Phạm 
thiên hay một ai ở đời có thể chận 
đứng, chuyển vận ngược lại, 


ở đây gồm có sự khai thị, tuyên 
thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, 
phân biệt, hiển lộ bốn Thánh-đề. 


Thế nào là bốn? Sự khai thị, tuyên 
thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, 
phân biệt, hiển lộ Khổ thánh đế; sự 
khai thị, tuyên thuyết... về Tập khổ 
thánh đế; sự khai thị, tuyên thuyết... 
về Khổ diệt thánh đế; sự khai thị, 
tuyên thuyết... về Khổ diệt đạo 
thánh đề. 


uttanikammam, 
dukkhanirodhagäminiyä 
patipadäya ariyasaccassa 
ãcikkhanã desanäã pafñiñiapana 
pafthapanã vivarana vibhajanã 
utftãnikammam. 


Tathãgatena, bhikkhave, arahatã 
sammasambuddhena 
bãrãnasiyam isipatane migadäye 
anuttaram dhammacakkam 
pavattitam appafivattiyarm 
Ssamanena vã brahmanena vã 
devena vã mãrena vã brahmunä 
vã kenaci vã lokasmim, yadidam — 
Imesam catunnam ariyasaccãnam 
äcikkhanã desanã pafifiiapanä 
paffhapanä vivarana vibhajanã 
utftãnikammam. 


“Sevaftha, bhikkhave, 
Sãriputtamoggalläne; bhajatha, 
bhikkhave, säãripuftamoggalläne. 
Pangita bhikkhũ anuggãhakã 
sabrahmacärinam. 


Seyyathäpi, bhikkhave, Janetã, 
evam sãripufto; seyyathäapi /afassa 
äpãdetä, evam moggalläno. 


Sãripuftfo, bhikkhave, 
Sofãpaffiphale vineti, moggalläno 
uttamatthe. 
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Vô thượng Pháp luân, này các tỷ- 
kheo, đã được Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác chuyển vận 
ở vườn Lộc Uyễn, chỗ chư Tiên 
đọa, tại Ba la nại. Không một Sa- 
môn, Bà-la-môn... hay một ai ở đời 
có thể chận đứng, chuyển vận 
ngược lại, ở đây gồm có sự khai thị, 
tuyên thuyết, thi. thiết, kiến lập, mở 
rộng, phân biệt, hiển lộ bốn Thánh- 
đê. 


Này các tỷ-kheo, hãy thân cận 
Sãriputta và Moggallãna, này các 
tỷ-kheo, hãy gần gũi Säriputta và 
Moggallana; các vị ấy là những tỷ- 
kheo hiền trí, là những vị sách tấn 
các đồng Phạm hạnh. 


Như một sanh mẫu, này các tỷ- 
kheo, như vậy là Sãriputtal Như 
một dưỡng mẫu, như vậy là 
Moggalãnal 


Này các tỷ-kheo, Sãriputta hướng 
dẫn đến quả Dự lưu, còn 
Moggallana hướng dẫn đến các 
quả vị cao hơn. 
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Sãripuftfo, bhikkhave, pahofti caffãri 
ariyasaccäni vitthärena ãcikkhitum 


desetum pafñiñapetum pafthapetum 
vivaritum vibhajitum uttãnikãtu "ni. 


ldamavoca bhagava. ldam vatvãna 
sugato u{fhäyãsanã vihäram 
päVISĩ. 


Tatra kho äyasmã sãriputto 
acirapakkantassa bhagavato 
bhikkhi ãmanfesi — 


7 1— 


ävuso, bhikkhave ti. 
“Avuso”ti kho 


te bhikkhi ãyasmafo säripuffassa 
Daccassosum. Äyasmã sãriputffto 
eladavoca — 


“Tathãgatena, ävuso, arahatã 
sammaãsambuddhena 
bãrãnasiyam Isipatane migadäye 
anuttaram dhammacakkam 
pavattitam appafivattiyarm 
samanena vã brahmanena vã 
devena vã mãrena vã brahmunä 
vã kenaci vã lokasmim, yadidam 
catunnam ariyasaccänam 
äcikkhanã desanã pafifiiapanä 
pafthapanä vivarana vibhajanäã 
uttänikammam. 

Katamesam catunnam 2? 
Dukkhassa ariyasaccassa 
äcikkhanã desanã pafifiiapanä 
paffhapanä vivarana vibhajanã 
uttanikammam, 
dukkhasamudayassa 
ariyasaccassa ãcIkkhanã desanä 


pafiñapanäa pafthapanäa vivaranä 


Này tỷ-kheo, Sãriputta có thể khai 
thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, 
mở rộng, phân biệt hiển lộ một cách 
rộng rãi bốn thánh đế. 


Thế Tôn nói như vậy; nói như vậy 
xong, Thiện Thệ từ chỗ ngồi đứng 
dậy và đi vào tinh xá. 


Tại đấy, Tôn giả Sãriputta, sau khi 
Thế Tôn đi không bao lâu, liền gọi 
các tỷ-kheo: 


"Này chư hiền". 
"Thưa vâng, hiền giả". 


Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả 
Sãriputta. Tôn giả Säriputta nói như 
SaU: 


Chư hiền, Vô thượng Pháp luân đã 
được Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác chuyển vận ở 
vườn Lộc Uyễn, chỗ chư Tiên đọa, 
tại Ba la nại... sự khai thị, tuyên 
thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, 
phân biệt, hiển lộ về Khổ diệt đạo 
thánh đề. 


vibhajanä uftänikammam, 
dukkhanirodhassa ariyasaccassa 
ãcikkhanã desanäã pañfñiapana 
patthapanã vivaranä vibhajanã 
uttanikam.mam, 
dukkhanirodhagäminiyä 
patipadäya ariyasaccassa 
ãcikkhanã desanäã pafñfñiapana 
paffhapanä vivarana vibhajanäã 
utftãnikammam. 


“Katamaficävuso, dukkham 
ariyasaccam 2 Jãtipi dukkhã, Jaräpi 
dukkhã, maranamipi dukkham, 
soKkaDparidevadukkhadomana- 
Ssupäyäsäpi dukkhã, yampiccham 
na labhati tampi dukkham; 
samkhittena 
paficupadanakkhandhã dukkhã. 


“Katamã cãvuso, Jãti? 


Yã tesam tesam sattanam tamhi 
tamhi saftanikãye Jãti safiätI 
okkanti abhinibbatti khandhãnam 
pãtubhävo ãyatananam pafilabho, 


HUkj 


ayam vuccatävuso - jãti”. 


“Katamã cãvuso, jarã? 


Yã ftesam tesam sattanam tamhi 
tamhi saftanikãye Jarã Jiranatã 
khangdiccam pãliccam valittacatã 
äyuno samhãni indriyanam 
paripäko, ayamm vuccatãVvuso — 


^1” 


Jarã” 
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Và này chư hiền, thế nào là Khổ 
thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, 
chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là 
khổ: cầu không được là khổ. Tóm 
lại, năm thủ uẩn'là khổ. 


Này chư hiền, thế nào là sanh? 


Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong 
từng giới loại, sự xuất sản, xuất 
sanh, xuất thành, tái sanh của 
chúng, sự xuất hiện các uẩn, sự 
hoạch đắc các căn. Này chư hiền, 
như vậy gọi là sanh. 


Này chư hiền, thế nào là già? 


Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong 
từng giới loại, sự niên lão, sự hủ 
hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái 
tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, 
các căn hủy hoại. Này chư hiền, 
như vậy gọi là già. 
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“Katamañcävuso, maranam 2 


Yã fesam tesam sattanam tamhã 
tamhã saftanikãyã cufi cavanatã 
bhedo antaradhãnam maccu 
marannam kaãlatmkiriyä khandhãnam 
bhedo kalevarassa nikkhepo 
JIVitindriyassupacchedo, idam 
Vuccatãvuso — Tnarannam”. 


“Katamo cãvuso, soKo? 


Yo kho, ãvuso, afiñataraññiatarena 
byasanena samannãgatassa 
añfiatarafiatarena 
dukkhadhammena phu{thassa 
Soko socanã socitaftam antosoKko 
antoparisoKo, ayam vuccatävuso — 
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Soko””. 
“Katamo cãvuso, paridevo? 


Yo kho, ãvuso, añfñiataraññatarena 
byasanena samannãgatassa 
aññataraññatarena 
dukkhadhammena phulthassa 
ãdevo paridevo ãdevanä 
paridevana ãdevifattam 
Daridevitattam, ayarm vuccatãvuso 
— Daridevo” 


“Katamañcävuso, dukkham ? 


Yam kho, ãvuso, kãyikam 
dukkham kãyikam asãtam 
kãyasamphassajam dukkham 
asãtam vedayitam, Idam 
vuccatãvuso — dukkham””. 


Này chư hiền, thế nào là chết? 


Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong 
từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần, 
thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự 
tử vong, thời đã đến, các uẫn đã tận 
diệt, sự vất bỏ tử thi. Này chư hiền, 
như vậy gọi là chết. 


Này chư hiền, thế nào là sầu? 


Này chư hiền, với những ai gặp 
phải tai nạn này hay tai nạn khác; 
với những ai cảm thọ sự đau khổ 
này hay'sự đau khổ khác, sự sầu 
của người ấy: Này chư hiền, như 
vậy gọi là sầu. 


Này chư hiền, thế nào là bi? 


Này chư hiền, với những ai gặp 
phải tai nạn này hay tai nạn khác; 
với những ai cảm thọ sự đau khổ 
này hay sự đau khổ khác, sự bi ai, 
sự bi thảm, sự than van, sự than 
khóc, sự bi thán, sự bi thống của 
người ấy. Này chư hiền, như vậy 
gọi là bi. 


Này chư hiền, thế nào là khổ? 


Này chư hiền, sự đau khổ về thân, 
sự không sảng khoái về thân, sự 
đau khổ do thân cảm thọ, sự không 
sảng khoái do thân cảm thọ. Này 
chư hiền, như vậy gọi là khổ. 
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“Katamaficãvuso, domanassam ? 
Yam kho, ãvuso, cetasiKkam 
dukkham cetasikam asatam 
manosamiphassajam dukkham 
asãtam vedayitam, Idam 
Vvuccatãvuso — 'dormanassam ”. 


“Katamo cãvuso, upãyãso? Yo 
kho, ãvuso, afifiiatarañnatarena 
byasanena samannãgafassa 
aññatarafiñatarena 
dukkhadhammena phu{thassa 
äyãso upäyäãso äyãsifaffam 
upãyäsitattam, ayam vuccatãvuso 
— LuiDãyãso””. 


“Katamaficävuso, yampiccham na 
labhati tampi dukkham ? 


Jãfidhammanam, ãvuso, saftãnam 
evam icchã uppajjati — aho vata, 
mayam na Jãtidhammäã assãma; na 
ca, vata, no jJãti ãgaccheyyã ti. Na 
kho panetam Iicchãya pattabbam. 
ldampi — yampiccham na labhali 
tampi dukkham.. 


Jaradhammanam, ãvuso, 
saftänam...pe... 
byadhidhammanam, ãvuso, 
saftänam... maranadhamm nam, 
ävuso, saftänam... 
sokaparidevadukkhadomanas- 
Supãyãsadhammäãnam, ãvuso, 
safftãnam evam icchã uppajjafi — 
aho vata, mayam 


na sokaparidevadukkhadomanas- 
supãyãsadhammäã assãma; 


Này chư hiền, thế nào là ưu? Này 
chư hiền, sự đau khổ về tâm, sự 
không sảng khoái về tâm, sự đau 
khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng 
khoái do tâm cảm thọ. Này chư 
hiền, như vậy gọi là ưu. 


Này chư hiền, thế nào là não? Này 
chư hiền, với những ai gặp tai nạn 
này hay tai nạn khác; với những ai 
cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau 
khổ khác, sự áo não, sự bi não, sự 
thật vọng, sự tuyệt vọng của người 
ấy. Này chư hiền, nhứ vậy gọi là 
não. 


Này chư hiền, thế nào là cầu bất 
đắc khổ? 


Này chư hiền, chúng sanh bị sanh 
chỉ phối, khởi sự mong cầu: "Mong 
rằng ta khỏi bị sanh chi phối! Mong 
rằng ta khỏi phải đi thác sanh". Lời 
mong cầu ấy không được thành 
tựu. Như vậy gọi là cầu bát đắc khổ. 


Này chư hiền, chúng sanh bị già chỉ 
phối... chúng sanh bị bệnh chỉ 
phối... chúng sanh bị chết chỉ phối... 


chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não 
chỉ phối, khởi sự mong cầu: 


"Mong rằng ta khỏi bị sầu, bi, khổ, 
ưu, não chỉ phối!" 


na ca, vata, no 
soKkaDparidevadukkhadomanas- 
Supäyäsã ãgaccheyyu ni. 


Na kho panetam icchãya 
pattabbam. ldamjpi — yampIccham 
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na labhati tampi dukkham ”. 


“Katame cãvuso, samkhittena 
pañcupädanakkhandhã dukkhã2 
Seyyathidam — 


rũpupädãnakkhandhho, 
vedanupädanakkhandho, 
safñññupädänakkhandho, 
sankhärupädänakkhandho, 
viñfãnupãdãnakkhandho. 


lme vuccantãvuso — samkhittena 
pafñicupadänakkhandhã dukkhã'. 


ldam vuccatãvuso — dukkham 
ariyasaccam ”? 


“Katamaficävuso, dukkha- 
Samudayam nandirägasahagatã 
tatratatrabhinandimni, 


seyyathidam — kãmatanhã 
bhavatanhã vibhavatanhä, 


Idam vuccatãVvuso — 
'dukkhasamudayam 
ariyasaccam ”. 
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Mong rằng ta khỏi đương chịu sâu, 
bi, khổ, ưu não!" 


Lời mong cầu ấy không được thành 
tựu. Như vậy gọi là cầu bát đắc khổ. 


Này chư hiền, như thế nào là tóm 
lại, năm thủ uẩn là khổ? 

Như 

Sắc thủ uẫn, 

Thọ thủ uần, 

Tưởng thủ uẫn, 

Hành thủ uần, 

Thức thủ uẫn. 


Này chư hiền, như vậy gọi là tóm 
lại, năm thủ uẩn là khổ. 


Này chư hiền, thế nào là Khổ tập 
thánh đề? 


Sự tham ái đưa đến tái sanh, câu 
hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc 
chỗ này chỗ kia; 

Như Dục ái, Hữu ái, Vô hữu ái. 


Này chư hiền, như vậy gọi là Khổ 
tập thánh đề. 
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“Katamañcävuso, dukkhanirodham 
ariyasaccam ? 


Yo tassãyeva tanhãya asesavi- 
rãganirodho cãgo pafinissaggo 
muffi anãlayo, 


Idam vuccatãvuso — 
'dukkhanirodham ariyasaccam ”. 


'Katamaficavuso, dukkhanirodha- 
gãminT pafipadä ariyasaccam ? 


Ayameva ariyo afthañgiko maggo, 
seyyathidam — sammaädlffhi, 
sammãsarnikappo, sammäväãcä, 
sammäkammanio, sammaäjIvo, 
sammäväãyämo, sammaãsalfl, 
sammäãsamadlhi. 


“Katamäcävuso, sammadifthi 2 


Yam kho, ãvuso, dukkhe fñãnam, 
dukkhasamudaye ñãnam, dukkha- 
nirodhe ñãnam, dukkhanirodha- 
gãminiyã pafipadäya ñãnam, 


ayam vuccatävuSo — 


HUkj 


'sammadifthi”. 


“Katamo cãvuso, 
sammãsarikappo? 


Nekkhammasankappo, 
abyãpãdasankappo, 
avihimsäãsanikappo, ayam 
vuccatãvuso — sammasarikappo ”. 


Này chư hiền, và thế nào là Khổ 
diệt thánh đế? 


Sự diệt tận không còn luyến tiếc 
tham ái ấy, sự xả ly, sự lìa bỏ, sự 
giải thoát, sự không bám víu. 


Này chư hiền, như vậy gọi là Khổ 
diệt thánh đề. 


Này chư hiền, thế nào là Khổ diệt 
đạo thánh đề? 


Đó là Bát Thánh Đạo, ở đây gồm có 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tân, chánh niệm, chánh 
định. 


Này chư hiền, thế nào là chánh tri 
kiến? 


Này chư hiền, tri kiến về Khổ, tri 
kiến về Khổ tập, tri kiến về Khổ diệt, 
tri kiến về Khổ diệt đạo. 


Này chư hiền, như vậy gọi là chánh 
tri kiến. 
Này chư hiền, thế nào là chánh tư 


duy? 


Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, 
tư duy về bất hại. Này chư hiền, 
như vậy gọi là chánh tư duy. 


“Katamaã cãvuso, sammavãcã? 


Musävãdä veramaIn, pisunäya 
vãcãya veramani, pharusãya 
väcäya veramain, samphappaläpäã 
Veraman, ayam vuccafäVuso — 
sammavãcã”. 


“Katamo cãvuso, 
sammäkammanfr2 


Pãnätipäfã veramann, adinnädanä 
veramanI, kãmesumicchãcärã 
Veraman, ayarm vuccafäVuso — 
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'sammãakammanito”. 


“Katamo cãvuso, sammaäãäjivo? 


ldhävuso, ariyasävako 
tmicchäããäjIvam pahãya 
sammããäjivena jIvikam kappeltl, 
ayam vuccafävuso — 
sammääjIvo ”. 


“Katamo cãvuso,'sammavãyãmo? 


ldhävuso, bhikkhu anuppannänam 
päpakãnam akusalänam 
dhammanam anuppädäya 
chandam Janeti vãyamafi viriyam 
ãrabhati ciftam pagganhãti 
padahaii, 


214 


Này chư hiền, thế nào là chánh 
ngữ? 


Tự chế không nói dối, tự chế không 
nói đâm thọc, tự chế không ác 
khẩu, tự chế không nói lời phù 
phiếm. Này chư hiền, như vậy gọi 
là chánh ngữ. 


Này chư hiền, thế nào là chánh 
nghiệp? 


Tự chế không sát. sanh, tự chế 
không trộm cắp,.†ự chế không tà 
dâm. Này chư hiền, như vậy gọi là 
chánh nghiệp: 


Này chư hiền, thế nào là chánh 
mạng? 


Này chư hiền, ở đây vị thánh đệ tử 
từ bỏ tà mạng, sinh sống bằng 
chánh mạng. Này chư hiền, như 
vậy gọi là chánh mạng. 


Này chư hiền, và thế nào là chánh 
tinh tấn? 


Này chư hiền, ở đây tỷ-kheo, đối 
với các ác, bất thiện pháp chưa 
sanh, khởi lên ý muốn không cho 
sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, 
quyết tâm, trì chí. 
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UupDoannanam päpakãnam 
akusalänam dhamrmmanam 
pahãnäãya chandam Janeti 
väayamalfi viriyam ãrabhatfi ciffam 
Dagganhati padahalfl, 


anuppannanam kusalänam 
dhammanam uppädäya chandam 
Jjanefti väyamafi viriyam ärabhafi 
ciitam pagganhäti padahall, 


uppannanam kusalänam 
dhammaãnam thifiyä asammosäya 
bhiyyobhãvãya vepulläya 
bhävanäya pãripurilyã chandam 
Jjanefti väyamafi viriyam ärabhafi 
ciitam pagganhäti padahall, 


ayam vuccafävuso — 
sammävãyãmo ”. 


“Katamaã cãvuso, sammasati? 


ldhãvuso, bhikkhu kãye 
kãyãnupassĩ viharati ãtäpT 
Samjpajãäno satimä vineyya loke 
abhijhãädomanassam. 


Vedanäsu vedanänupassr 
viharafi...pe... 
cifte cittänupassĩ viharalt... 


dhammesu dhammäãnupassr 
viharati atãpI sampajäno satimäã 
vineyya loke abhijjhãdomanassam, 


H/kj 


ayam vuccatãvuso — sammaãsafi”. 


Đối với các ác, bất thiện pháp đã 
sanh, khởi lên ý muốn trừ diệt; vị 
này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì 
chí. 


Đối với các thiện pháp chưa sanh, 
khởi lên ý muốn khiến cho sanh 
khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết 
tâm, trì chí. 


Đối với các thiện pháp đã sanh 
khởi, khởi lên ý muốn khiến cho an 
trú, không cho băng hoại, khiến cho 
tăng trưởng, phát triển, viên mãn; 
Vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, 
trì chí. 


Này chư hiền, như vậy gọi là chánh 
tỉnh tấn. 


Này chư hiền, thế nào là chánh 
niệm? 


Này chư hiền, ở đây, tỷ-kheo sống 
quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, để chế ngự tham 
ưu ở đời... 


Quán thọ trên các cảm thọ... 

Quán tâm trên các tâm... 

Quán pháp trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế 


ngự tham ưu ở đời. 


Này chư hiền, như vậy gọi là chánh 
niệm. 
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“Katamo cãvuso, sammasamadhi2 


ldhãvuso, bhikkhu vIVvicceva 
kãmelhi vivicca akusalehi 
dham.mehi savitakKam savicãram 
vivekaJam pItisukham pathamam 
Jjhãnam upasampalja viharall, 


vitakkavicãränam vuũpasamäã 
ajhattam sampasãdanam cetaso 
ekodibhãavam avitakkam avicaram 
samadhijam prtisukham dutiyam 
Jjhãnam upasampaljja viharalli, 


pltiyã ca virägã upekkhako ca 
viharafi.. .pe... tatiyam jhãnam... 
viharali, 


... catuttham Jjhãnam... viharali 


ayam vuccaftävuso — 
'sammasamadhi": 


ldam vuccafãvuso — 
'dukkhanirodhagäminT pafipadã 
ariyasaccam ”. 


“Tathãgatenävuso, arahatã 
sammasambuddhena 
bãrãnasiyam isipatane migadãye 
anuttaram dhammacakkam 
pavaftitam appafivattiyam 
Ssamanena vã brahmanena vã 
devena vã mãrena vã brahmunä 
vã kenaci vã lokasmim, yadidam — 


Này chư hiền, thế nào là chánh 
định? 


Này chư hiền, ở đây, tỷ-kheo ly dục, 
ly ác bất thiện pháp, chứng và trú 
Sơ Thiền, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, với tầm, với tứ. 


Vị tỷkheo ấy diệt tầm, diệt tứ, 
chứng và trú Nhị Thiền, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 


Tỷ-kheo'ly hỷ trú xả, chánh niệm, 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Tam Thiền. 


Tỷ-kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
Tứ Thiền, không khổ, không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. 


Này chư hiền, như vậy gọi là chánh 
định. 


Này chư hiền, như vậy gọi là Khổ 
diệt đạo thánh đề. 


Chư hiền, Vô thượng Pháp luân đã 
được đức Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác chuyển vận ở 
vườn Lộc Uyễn, chỗ chư tiên đọa, 
tại Ba-la-nai, không một Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư thiên, Ma vương, 
Phạm thiên hay một ai ở đời có thể 
chuyển vận ngược lại, ở đây gồm 
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imesam catunnam ariyasaccänam có sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, 
ãcikkhanã desanã paññãpanã kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ 
palthapanã vivaranä vibhajanã bốn thánh đế. 

uttänikamma ni. 


ldamavoca äyasmäã sãriputto. Tôn giả Sãriputta thuyết giảng như 
Attamanã te bhikkhũ ãyasmafo vậy. Các tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ 
Sãripuffassa bhãsitam lời Tôn giả Sãriputta dạy. 
abhinandunti. 

(Saccavibhangasutta, (Trung Bộ Kinh, bài 14T) 


Majjhimanikãya) 
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VANAPATTHASUTTA 


Evam me sutam 


ekam samayam bhagavã 
sãvafthiyam viharati Jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. 


Tatra kho bhagavã bhikkhu 
ämantesi — “bhikkhavo ti. 
“Bhadante ti te bhikkhủ bhagavato 
DAccassosum. 


Bhagavã etadavoca — 
“vanapatthapariyãyam vo, 
bhikkhave, desessãmi, tam 
sunatha, sãdhukam 
manasikarotha, bhãsIssãmi tí. 


“Evam, bhanfte "ti kho te bhikkhũ 
bhagavato paccassosum. Bhagavã 
eladavoca — 


“Idha, bhikkhave, bhikkhu 
afifiataram vanapattham 
upanissäya viharaft. 


lassa tam vanapattham 
upanissäya viharato anupaffhitã 


Ceva sati na upafthãäii, 


asamahitañca ciftam na 
samadhiyalti, 

aparikkhrnã ca ãsavã na 
parikkhayam gacchanii, 


KINH KHU RỪNG 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Thế Tôn ở Sãvatthi, tại 
Jetavana, vườn ông Anätha- 
pindika. 


Ở đây, Thế Tôn gọi các tỷ-kheo: 
"Này các tỷ-kheo". - "Bạch Thế 
Tôn", các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. 


Thế Tôn nói như sau: "Chư tỷ-kheo, 
Ta sẽ giảng cho các Người pháp 
môn về khu rừng. Hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng". — 


"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Những 
tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn thuyết giảng như sau: 


Chư tỷ-kheo, ở đây, tỷ-kheo sống 
tại một khu rừng nào. 


Tỷ-kheo sống tại khu rừng này, 


chánh niệm chưa có sẽ không có 
được, 

tâm tư chưa được định tính sẽ 
không được định tĩnh, 


các lậu hoặc chưa được hoàn toàn 
đoạn trừ sẽ không được hoàn toàn 
đoạn trừ, 


ananuppattañca anuttaram 
yogakkhemam nãnupãpunnãii. 


Ye ca kho ime pabbaijitena 
JIVitaparikkhärã samudanetabbãa — 
cIvarapindapätasenäsanagilänap- 
paccayabhesaljjaparikkhärä — te 
kasirena samudãgacchanii. 


Tena, bhikkhave, bhikkhunã tti 
patisaficikkhitabbam — 


aham kho imam vanapattham 
upanissäya viharãmi, 


tassa me Imam vanapattham 
upanissäya viharatfo 


anupaffhitã ceva sati na upafthäati, 


asamahitañca ciftam na 
samadhiyalti, 


aparikkhrnã ca ãsavã na 
parikkhayam gacchanli, 


ananuppattañca anuttaram 
yogakkhemam nãnupãpunami. 


Ye ca kho ime pabbaijitena 
JIVitaparikkhärã samudanetabbãa — 
cIvarapindapätasenäsanagilänap- 
paccayabhesaljjaparikkhärä -— te 
kasirena samudägacchanf tí. 
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vô thượng an ổn khỏi các ách 
phược chưa chứng đạt sẽ không 
được chứng đạt. 


Và những vật dụng này cần thiết 
cho đời sống mà một người xuất 
gia cần phải có đủ, như y phục, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, y dược trị 
bệnh, những vật dụng này kiếm 
được một cách khó khăn. 


Chư tỷ-kheo, tỷ-kheo ấy cần phải 
suy nghĩ: 


"Ta sống tại khu-rừng này. 
Khi ta sống tại khu rừng này, 


chánh niệm chưa có sẽ không có 
được, 


tâm tư chưa được định tính sẽ 
không được định tĩnh, 


các lậu hoặc chưa được hoàn toàn 
đoạn trừ sẽ không được hoàn toàn 
đoạn trừ, 


vô thượng an ổn khỏi các ách 
phược chưa chứng đạt sẽ không 
được chứng đạt 


và những vật dụng cần thiết cho đời 
sống mà một vị xuất gia cần phải có 
đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, 
những vật dụng này kiếm được một 
cách khó khăn”. 
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Tena, bhikkhave, bhikkhunäã 
rattibhägam vã divasabhägam vã 
tamhã vanapafthä pakkamitabbam, 
na vatthabbam. 


“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu 
afifiataram vanapattham 
upanissäya viharalft. 


lassa tam vanapattham 
upanissäya viharato anupaffhitã 
ceva sati na upafthäii, 
asamahitañca ciftam na 
samadhiyati, aparikkhinä ca äsavã 
na parikkhayam gacchanii, 
ananuppattañca anuttaram 
yogakkhematm nãnupãpunnãii. 


Ye ca kho ime pabbaijitena 
JIvitaparikkhärã samudanetabba — 
cIvarapindapätasenäsanagilänap- 
paccayabhesajjaparikkhäaräã ~ te 
appakasirena samudägacchani. 


Tena, bhikkhave; bhikkhunã tti 
patisaficikkhitabbam — 


aham kho imam vanapattham 
upanissäya viharämi. Iassa me 
Imam vanapattham upanissãya 
viharato anupafthitã ceva sati na 
upaffhati asamaähitafica ciftam na 
samadhiyatfi, aparikkhinä ca äsavã 
na parikkhayam gacchani, 
ananuppattañca anuttaram 
yogakkhemam nãnupãpunäãmi. Ye 
ca kho ime pabbajitena 


Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo ấy phải từ 
bỏ ngôi rừng ấy, không được ở lại, 
ngay lúc ban ngày hay lúc ban đêm. 


Chư tỷ-kheo, ở đây, tỷ-kheo sống 
tại một khu rừng nào. 


Tỷ-kheo sống tại khu rừng này, 
chánh niệm chưa có sẽ không có 
được, tâm tư chưa được định tính 
sẽ không được định tính, các lậu 
hoặc chưa được hoàn toàn đoạn 
trừ sẽ không được hoàn toàn đoạn 
trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách 
phược chưa chứng đạt sẽ không 
được chứng đạt. 


Và những vật dụng cần thiết cho 
đời sống mà một người xuất gia 
cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh, những vật dụng này kiếm 
được một cách không khó khăn. 


Chư tỷ-kheo, tỷ-kheo ấy cần phải 
suy nghĩ như sau: 


"Ta sống tại khu rừng này. Khi ta 
sống tại khu rừng này, chánh niệm 
chưa được an trú, không được an 
trú... những vật dụng này kiếm 
được một cách không khó khăn. 


JIVitaparikkhärã samudanetabbãa — 
cIvarapindapätasenäsanagilänap- 
paccayabhesaljjaparikkhärä - te 
appakasirena samudägacchani. 


Na kho panäham civarahetu 
agãrasmã anagãriyam pabbajito 


na pindapätahetu...pe... 


na senäsanahetu...pe... na 
gilãnappaccayabhesalja- 
parikkhärahetu agãrasmã 
anagãriyam pabbaljiio. 


Atha ca pana me imam 
vanapattham upanissãya viharafo 
anupaffhitã ceva sati na upafthäati, 
asamahitañca ciftam na 
samadhiyafi, aparikkhinã ca äsavã 
na parikkhayam gacchanHi, 
ananuppattañca anuttaram 
yogakkhemamm nãnupãpunanr ti. 


Tena, bhikkhave, bhikkhunaã 
sankhäapi tamhã vanapafthä 
pakkamitabbam, na vatthabbam. 


“ldha pana, bhikkhave, bhikkhUu 
afifiataram vanapattham 
upanissäya viharafti. 


lassa tam vanapattham 
upanissãya viharato 


anupaffhitã ceva sati upaffhäti, 


asamähitañca ciftam samadhiyafi, 
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Nhưng không phải vì y phục mà ta 
xuất gia, từ bỏ gia đình sống không 
gia đình, 


không phải vì đồ ăn khất thực... 
không phải vì sàng tọa... 


không phải vì dược phẩm trị bệnh 
mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 


Nhưng trong khi ta ở tại khu rừng 
này, chánh niệm chưa có sẽ không 
có được... vô thượng an ổn khỏi 
các ách phược chưa chứng đạt 
không được chứng đạt". 


Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo ấy chỉ với 
suy tính này, phải từ bỏ ngôi rừng 
ấy, không được ở lại. 


Chư tỷ-kheo, ở đây, tỷ-kheo sống 
tại một khu rừng nào. 


Tỷ-kheo sống tại khu rừng này, 
chánh niệm chưa có sẽ có được, 


tâm tư chưa được định tính sẽ 
được định tĩnh, 


aparikkhinä ca äsavã parikkhayam 
gacchanlti, 


ananuppattañca anuttaram 
yogakkhemamm anupãapunãii. 


Ye ca kho ime pabbaijitena 
JIVitaparikkhärã samudanetabbäa — 
cIvarapindapätasenäsanagilänap- 
paccayabhesajJjaparikkhärä, te 
kasirena samudägacchanti. 


Tena, bhikkhave, bhikkhunã tti 
patisaficikkhitabbam — 'aham kho 
Imam vanapattham upanissãya 
viharämi. ïassa me imam 
vanapattham upanissäya viharato 
anupaffhitã ceva sati upaffhãäti 
asamaähitañca cittam samadhiyali, 
aparikkhinä ca äsavã parikkhayam 
gacchanti, ananuppattañca 
anuftaram yogakkhemam 
anupäpunami. Ye ca kho ime 
pabbajitena JIvitaparikkhärä 
samudäanetabbä — 
cIvarapindapätasenäsanagilänap- 
Dpaccayabhesajjaparikkhärã - te 
kasirena samudãgacchanii. 


Na kho panäham civarahetu 
agãrasmã anagãäriyam pabbaljiio, 
na pindapätahetu...pe... 


na senäsanahefu...pe... 
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các lậu hoặc chưa được hoàn toàn 
đoạn trừ sẽ được hoàn toàn đoạn 
trừ, 


vô thượng an ổn khỏi các ách 
phược chưa chứng đạt sẽ được 
chứng đạt. 


nhưng những vật dụng cần thiết 
cho đời sống một người xuất gia 
cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh, những vật này kiếm được 
một cách khó khăn. 


Chư tỷ-kheo, tÿ-kheo ấy cần phải 
suy nghĩ nhữ sau: "Ta sống tại khu 
rừng này. Khi †a sống tại khu rừng 
này, chánh niệm chưa có sẽ có 
được:.. vô thượng an ổn khỏi các 
ách phược chưa chứng đạt được 
chứng đạt... những vật dụng này 
kiếm được một cách khó khăn. 


Nhưng không phải vì y phục mà ta 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, 


không phải vì món ăn khất thực... 


không phải vì sàng tọa... 


na gilãnappaccayabhesajjJaparik- 
khaãrahetu agärasmaã anagäriyam 
pabbaliio. 


Atha ca pana me imam 
vanapattham upanissãya viharafo 
anupafthitä ceva sati upafthati, 
asamaähitañca ciftam samadhiyali, 
aparikkhinä ca ãsavã parikkhayam 
gacchanti, ananuppattañca 
anuftaram yogakkhemam 
anupäpunanr ti. 


Tena, bhikkhave, bhikkhunaã 
sankhãjpi tasmim vanapatthe 
vatthabbam, na pakkamitabbam. 


“Idha pana, bhikkhave, bhikkhUu 
afifiataram vanapattham 
upanissäya viharafi. lassa tam 
vanapattham upanissãya viharafo 
anupaffhitã ceva sati upaffhäti, 
asamaähitañca ciftam samaädhiyali, 
aparikkhinä ca äsavã parikkhayam 
gacchanti, ananuppattafca 
anuftaram yogakkhemam 
anupäpunäit. 


Ye ca kho ime pabbajitena 
JIVitaparikkhärã samudanetabbãa — 
cIvarapindapätasenäsanagilänap- 
paccayabhesaljjaparikkhärä -— te 
appakasirena samudägacchanii. 


Tena, bhikkhave, bhikkhunã Ifi 
patisaficikkhitabbam — aham kho 
Imam vanapattham upanissãya 
viharãmi. 
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không phải vì dược phẩm trị bệnh 
mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 


Nhưng trong khi ta ở tại khu rừng 
này, chánh niệm chưa có được sẽ 
có được... vô thượng an ổn khỏi 
các ách phược chưa chứng đạt 
được chứng đạt”. 


Này các tỷ-kheo, †ỷ-kheo ấy chỉ với 
suy tính này, phải ở lại khu rừng ấy, 
không được bỏ đi. 


Chư tỷ-kheo, ở đây tỷ-kheo sống tại 
một khu rừng nào. tỷ-kheo sống tại 
khu rừng này, chánh niệm chưa có 
sẽ có được... vô thượng an ổn khỏi 
các ách phược chưa được chứng 
đạt được chứng đạt. 


Và những vật dụng cần thiết... 
kiếm được một cách không khó 
khăn. 


Chư tỷ-kheo, tỷ-kheo ấy cần phải 
suy nghĩ như sau: "Ta sống tại khu 
rừng này. 


lassa me Iimam vanapattham 
upanissäya viharato anupaffhitã 
ceva sati upafthãti asamahitañca 
ciitam samadhiyalti, aparikkhinã ca 
äsavã parikkhayam gacchanlii, 
ananuppattañca anuttaram 
yogakkhemamm anupäpunämi. 


Ye ca kho ime pabbajitena 
JIVitaparikkhärã samudanetabbãa — 
cIvarapindapätasenäsanagilänap- 
paccayabhesalJaparikkhärã - te 
appakasirena samudägacchanf ti. 


Tena, bhikkhave, bhikkhunaã 
yävajivampi tasmirn vanapatthe 
vatthabbam, na pakkamitabbam. 


“Idha, bhikkhave, bhikkhu 
afññiataram gãmam upanissãya 
viharafi...pe... 


afñiñataram nigamam upanissäya 
viharafi...pe... 


afñññataram nagaram upanissäya 
viharafi...pe... 


afifiataram janapadam upanissãya 
viharafi...pe... 


afifiataram puggalam upanissãya 
viharalt. 


lassa tam puggalam upanissãya 
viharato anupafthitã ceva sati na 
upaffhäti, asamahitafica cittam na 
samadhiyafi, aparikkhinä ca äsavã 
na parikkhayam gacchanii, 
ananuppattañca anuttaram 
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Khi ta sống tại khu rừng này, chánh 
niệm chưa có sẽ có được... vô 
thượng an ồn khỏi các ách phược 
chưa chứng đạt được chứng đạt, 


và những vật dụng này cần thiết... 
kiếm được một cách không khó 
khăn". 


Chư tỷ-kheo, tỷ-kheo ấy phải ở lại 
khu rừng cho đến trọn đời, không 
được rời bỏ. 


Chư tỷ-kheo, ở đây, tỷ-kheo sống 
tại một làng nào... 


Chư tỷ-kheo, ở đây tỷ-kheo sống tại 
một thị trấn nào... 


Chư tỷ-kheo, ở đây tỷ-kheo sống tại 
một đô thị nào... 


Chư tỷ-kheo, ở đây tỷ-kheo sống tại 
một quốc gia nào... 


Chư tỷ-kheo, ở đây tỷ-kheo sống 
gần một người nào. 


Tỷkheo sống gần người này, 
chánh niệm chưa có sẽ có được... 
không được chứng đạt, và những 
vật dụng này cần thiết... kiếm được 
một cách khó khăn. 


yogakkhemamm nãnupãpunãifi. Ye 
ca kho ime pabbajitena 
JIVitaparikkhärã samudanetabbã — 
cIvarapindapätasenäsanagilänap- 
Dpaccayabhesaljaparikkhärã - te 
kasirena samudägacchani. 


Tena, bhikkhave, bhikkhunã tti 
patisaficikkhitabbam — aham kho 
Imam puggalam upanissãya 
viharämi. ïassa me imam 
Duggalam upanissãya viharafo 
anupaffhitã ceva sati na upafthäati, 
asamahitañca cittam na 
samadhiyafi, aparikkhinä ca äsavã 
na parikkhayam gacchani, 
ananuppattañca anuttaram 
yogakkhematm nãnupäãpunami. 


Ye ca kho ime pabbaijitena 
JIVitaparikkhärã samudanetabbä —~ 
cIvarapindapätasenäsanagilänap- 
paccayabhesaljjaparikkhärã — te 
kasirena samudägacchanfTti. 


Tena, bhikkhave, bhikkhunaã 
rattibhägam vã divasabhãgam vã 
So pDuggalo anãpucchã 


pakkamitabbam, nãnubandhitabbo. 


“Idha pana, bhikkhave, bhikkhU 
afifiataram puggalam upanissãya 
viharall. 
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Chư tỷ-kheo, tỷ-kheo ấy cần phải 
suy nghĩ như sau: "Ta sống gần 
người này. Khi ta sống gần người 
này, chánh niệm chưa có sẽ có 
được... không được chứng đạt, 


và những vật dụng này cần thiết... 
kiếm được một cách khó khăn". 


Chư tỷ-kheo, vị tỷ-kheo ấy ngay 
trong đêm ấy hay ngay trong ngày 
ấy, không phải xin phép, cần phải 
bỏ ngay người ấy mà đi, không cần 
theo sát người ấy. 


Chư tỷ-kheo, tỷ-kheo sống gần một 
người nào. 


lassa tam puggalam upanissãya 
viharato anupaffhitã ceva sali na 
upaffhäati, asamahitañca cittam na 
samadlhiyati, aparikkhinä ca ãsavã 
na parikkhayam gacchani, 
ananuppattañca anuttaram 
yogakkhematm nãnupãpunnãii. 


Ye ca kho ime pabbaijitena 
JIvitaparikkhärã samudanetabbãa — 
cIvarapindapätasenäsanagilänap- 
paccayabhesaljjaparikkhärä, te 
appakasirena samudägacchanii. 


Tena, bhikkhave, bhikkhunã tti 
patisaficikkhitabbam — aham kho 
Imam puggalam upanissãya 
viharäami. lassa me Imam 
Duggalam upanissãya viharafo 
anupaffhitã ceva sati na upafthäati, 
asamaähitañca ciftam na 
samadhiyafti, aparikkhinä ca äsavã 
na parikkhayam gacchanHi, 
ananuppattañca anuttaram 
yogakkhemamm nãnupäpunami. Ye 
ca kho ime pabbajitena 
JIVitaparikkhärã samudanetabbãa — 
cIvarapindapaätasenasanagilãnap- 
paccayabhesaljjaparikkhärä — te 
appakasirena samudägacchaniti. 


Na kho panäham civarahetu 


agãrasmaã anagãriyam pabbajito, 


na pindapätahetu...pe... 


na senäsanahefu...pe... 
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Tỷ-kheo sống gần người ấy, chánh 
niệm chưa có sẽ có được... không 
được chứng đạt. 


Nhưng những vật dụng này cần 
thiết... kiếm được một cách không 
khó khăn. 


Chư tỷ-kheo, tÿ-kheo ấy cần phải 
suy tư như sau: "Ta sống gần người 
này. Khi ta sống gần người này, 
chánh niệm chưa có sẽ không có 
được... không được chứng đạt. 
Nhưng những vật dụng này cần 
thiết... kiếm được một cách không 
khó khăn. 


Nhưng không phải vì y phục mà ta 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình... 

không phải vì đồ ăn khất thực... 


không phải vì sàng tọa... 


na gilãnappaccayabhesajja- 
parikkhärahetu agãrasmaã 
anagãriyam pabbailito. 


Atha ca pana me imam puggalam 
upanissäya viharato anupaffhitã 
ceva sati na upafthäii, 
asamahitañca ciftam na 
samadhiyafi, aparikkhinä ca äsavã 
na parikkhayam gacchanli, 
ananuppattañca anutfaram 
yogakkhemamm nãnupãpunänr ti. 


Tena, bhikkhave, bhikkhunaã 
sankhäpi so puggalo äpucchã 


pakkamitabbam, nãnubandhitabbo. 


“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu 
afifiataram puggalam upanissãya 
viharati. Iassa tam puggalam 
upanissãya viharato anupaffhitã 
ceva sai upaffhãti, asamahitañca 
ciitam samadhiyalti, aparikkhTnã ca 
äsavã parikkhayam gacchanlii, 
ananuppaftañca anuttaram 
yogakkhemam anupäpunãiti. Ye ca 
kho ime pabbajitena 
JIVitaparikkhärã samudanetabbãa — 
cIvarapindapätasenäsanagilänap- 
paccayabhesaljaparikkhärã - te 
kasirena samudägacchanii. 


Tena, bhikkhave, bhikkhunã tti 
patisaficikkhitabbam — aham kho 
Imam puggalam upanissãya 
viharami. lassa me Imam 
pDuggalam upanissãya viharafo 
anupaffhitã ceva sati upaffhäti, 
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không phải vì dược phẩm trị bệnh 
mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 


Và khi ta sống gần người này, 
chánh niệm chưa có sẽ không có 
được... không được chứng đạt". 


Chư tỷ-kheo, tỷ-kheo ấy, chỉ với 
ước tính này, cần phải bỏ người ấy 
mà đi, không có -xin phép, không có 
theo sát. 


Chư tỷ-kheo, ở đây, tỷ-kheo sống 
gần một người nào. tỷ-kheo sống 
gần người ấy, chánh niệm chưa có 
sẽ có được... được chứng đạt. 
Những vật dụng này cần thiết... 
kiếm được một cách khó khăn. 


Chư tỷ-kheo, tỷ-kheo ấy cần phải 
suy tư như sau: "Ta sống gần người 
này. Khi ta sống gần người này, 
chánh niệm chưa có sẽ có được... 
được chứng đạt. Những vật dụng 
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asamaähitañca ciftam samadhiyafi, 
aparikkhinä ca äsavã parikkhayam 
gacchanti, ananuppattañca 
anuftaram yogakkhemam 
anupäpunami. 


Ye ca kho ime pabbaijitena 
JIVitaparikkhärã samudanetabbãa — 
cIvarapindapätasenäsanagilänap- 
paccayabhesaljjaparikkhärä - te 
kasirena samudãgacchanii. Na kho 
panaäham civarahetu agãrasmaã 
anagãriyam pabbajito, 


na pindapätahetu...pe... 


na senäsanahefu...pe... 


na 
gilãnappaccayabhesajJaparikkhära- 
hetu agärasmäã anagãriyam 
pabbaliio. 


Atha ca pana me imam puggalam 
upanissäya viharato anupaffhitã 
ceva sai upalfhäti, asamahitafica 
ciitam samadhiyafi, aparikkhinã ca 
äsavã parikkhayam gacchanlii, 
ananuppattañca anuttaram 
yogakkhemam anupãäpunani ti. 


Tena, bhikkhave, bhikkhunaã 
sankhäpi so puggalo 
anubandhitabbo, na 
pakkamitabbam. 


“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu 
afifiataram puggalam upanissãya 
viharalt. 


này cần thiết... kiếm được một cách 
khó khăn. 


Nhưng không phải vì y phục mà ta 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình... 


không phải vì đồ ăn khất thực... 


không phải vì sàng tọa... 


không phải vì dược phẩm trị bệnh 
mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 


Và khi ta sống gần người này, 
chánh niệm chưa có sẽ có được... 
vô thượng an ổn khỏi các ách 
phược chưa chứng đạt được 
chứng đạt". 


Chư tỷ-kheo, tỷ-kheo ấy, chỉ với suy 
tính này, cần phải theo sát người 
ấy, không được bỏ đi. 


Chư tỷ-kheo, ở đây, tÿ-kheo sống 
gần một người nào. 


lassa tam puggalam upanissãya 
viharato anupafthitã ceva sati 
upaffhäati, asamahitañca ciftam 
samadhiyafi, aparikkhinä ca äsavã 
Dparikkhayam gacchanlti, 
ananuppattañca anuttaram 
yogakkhemam anupapunãti. 


Ye ca kho ime pabbaijitena 
JIvitaparikkhärã samudanetabbãa — 


cIvarapindapätasenäsanagilänap- 
paccayabhesajjaparikkhärä 


— le aDDaKasirena 
samudägacchanii. 


Tena, bhikkhave, bhikkhuna tt 
patisaficikkhitabbam — aham kho 
Imam puggalam upanissãya 
viharämi. 

Tlassa me Imam puggalam 
upanissäya viharafo 

anupaffthitãä ceva sati upafthati, 


asamaähitañca ciftam samadhiyali, 


aparikkhinä ca äsavã parikkhayam 
gacchanlti, 


ananuppattañca anuttaram 
yogakkhemamm anupäpunämi. 
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Tỷ-kheo sống gần người ấy, chánh 
niệm chưa có sẽ có được, tâm 
chưa định tính sẽ được định tính, 
các lậu hoặc chưa được hoàn toàn 
đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ, 


vô thượng an ổn khỏi các ách 
phược chưa được chứng đạt được 
chứng đạt, và những vật dụng cần 
thiết cho đời sống mà một người 
xuất gia cần phải sắm đủ, 


như y phục, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, 


những vật dụng này kiếm được một 
cách không khó khăn. 


Chư tỷ-kheo, tỷ-kheo ấy cần phải 
Suy tư như sau: "Ta sống gần người 
này. 


Khi ta sống gần người này, 


chánh niệm chưa có sẽ có được, 
tâm chưa định tính sẽ được định 
tính, 

các lậu hoặc chưa được hoàn toàn 
đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ, 
và vô thượng an ổn, khỏi ách 
phược chưa được thành đạt được 
thành đạt. 
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Ye ca kho ime pabbajitena Và những vật dụng cần thiết cho 
jWitaparikkharä samudänetabbä- đời sống mà một vị xuất gia cần 
cIvarapindapätasenäsanagilänap- phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn 
paccayabhesajjaparikkhärã - te khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 


appakasirena samudägacchanft. bệnh, những vật dụng này kiếm 
được một cách dễ dàng". 


Tena, bhikkhave, bhikkhunã Chư tỷ-kheo, tỷ-kheo ấy phải trọn 
yãvajvampi so puggalo đời theo sát người này, không được 
anubandhitabbo, na bỏ đi, dầu cho có bị xua đuổi. 


pakkamitabbam, api 
Danujjamanenapr ti. 
ldamavoca bhagavã. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 


Attamanã te bhikkhũ bhagavato Những tỷ-kheoø ấy hoan hỷ, tín thọ 
bhãsitam abhinandunii. lời dạy của Thé Tôn. 


(Vanapatthasutta, Majjhimanikaya) (Trung Bộ Kinh, bài 17) 
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NIVAPASUTTA 


Evam me sutam — 


ekam samayam bhagavã 
sãvafthiyam viharati Jetavane 
anäthapingdikassa ãrãme. 


Tatra kho bhagavã bhikkhũ 
ämantesi — “bhikkhavo ti. 
“Phadante Tti te bhikkhũ bhagavato 
Daccassosum. Bhagavã efadavoca 


“Na, bhikkhave, nevãpiko nivãpam 
nivapati migajãtãnam — Imam me 
nivãpam nivuttam migajätã 
paribhufiantã dighãyukã 
Varnnavanio ciram 
dighamaddhänam yäpentu tí. 


Evafica kho, bhikkhave, nevapiko 
nivãpam nivapafi migajätänam — 
T1mam me nivãpam nivuftam 
migaJätä anupakhajja mucchitä 
bhojanäni bhuñiissanlfi, 
anupakhajja mucchitä bhoJjanäni 
bhuñjamanäã madam äpajJissanti, 
maffã samaänã pamaädam 
ãpajjissanfti, pamaffä samanã 
yathakämakararnyä bhavissanti 
Imasmim nivãpe tỉ. 


“Tatra, bhikkhave, pathamäã 
migajätã amum nivãpam nivuitam 
nevãpikassa anupakhajja mucchitã 
bhojanani bhuñïiimsu, 


KINH BẤY MỒI 
Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sãvatthi, tại 
Jetavana, vườn ông Anäthapindika 
(Cấp Cô Độc). 


Ở đây, Thế Tôn gọi các tỷ-kheo: 
"Này các tỷ-kheo". -"Bạch Thế 
Tôn", các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 


- Chư tỷ-kheo, người đặt bẫy lắp 
đặt cạm bẫy để bắt đàn nai không 
với mục đích nuôi dưỡng bày nai ấy 
cho sống an lành suốt kiếp. 


Chư tỷ-kheo, người đặt bẫy khi lắp 
đặt cạm bẫy để bắt đàn nai luôn với 
mục đích dẫn dụ chúng xâm nhập, 
tham đắm ăn các món mi. 


Sau khi xâm nhập, tham đắm ăn 
các món mồi, chúng trở thành mê 
loạn; do mê loạn, chúng trở thành 
bát cần; do bát cần chúng trở thành 
những con thịt bất lực giữa các cạm 
bẫy ". 


Ở đây, này các tỷ-kheo, đàn nai đầu 
tiên xâm nhập cạm bẫy, tham đắm, 
ăn các món mồi do người đặt bẫy 
gieo ra. 


te tattha anupakhajja mucchitã 
bhojanäni bhuñjamänã madam 
ãpajJimsu, 

maftã samanã pamädam 
ãpajJimsu, 

pamaffã samanã 
yathaäkãmakaraniyã ahesum 
nevãpikassa amusmim nivãpe. 


Evañihi te, bhikkhave, pathamaã 
migajJätä na parimucciIrmmsu 
nevãpikassa Iddhãnubhaävã. 


“Tatra, bhikkhave, dutiyä migajätã 
evam samacintesum — ye kho te 
pathamaä migaJätã amum niväpam 
nivuftam nevãpikassa anupakhajja 
mucchitä bhojanani bhuñïiimsu. 


Te sabbaso nivãpabhojanä 
paftiviramimsu, bhayabhogã 
pafiviratä arafiñayatanani 
ajhogahetvã viharimsu. 


Tlesam gimhãnam pacchime mãse, 
tinodakasankhaye, adhimatia- 
kasimanam pafío kãyo hoil. 


Tesam adhimattakasimanam 
pattakãyãnam balaviriyam 
parihãy!. 


Balaviriye parihine tameva 
niväpam nivuttam neväpikassa 
paccãgamirmmsu. Te tattha 
anupakhajja mucchitä bhoJjanäni 
bhuñïijimsu. 
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Chúng xâm nhập, tham đắm ăn các 
món mùi, nên trở thành mê loạn. 


Do lơ là, chúng trở thành bát cần. 


Do bất cần, chúng trở thành những 
vật bị làm theo ý người ta muốn 
giữa các bẫy mồi này của người đặt 
bẫy. 


Chư tỷ-kheo, như vậy đàn nai đầu 
tiên này không thoát khỏi quyền lực 
của người đặt bẫy. 


Ở đây, này các tỷ-kheo, đàn nai thứ 
hai suy ñghĩ như sau: "Đàn nai đầu 
tiên này xâm nhập cạm bẫy, tham 
đắm, các món mồi này do người đặt 
bẫy gieo ra. 


Rồi đàn nai ấy hoàn toàn từ bỏ các 
món mài, tránh xa món đồ đáng sợ 
ấy, đi sâu vào rừng và ấn nắp. 


Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước khan 
hiếm, thân hình đàn nai ấy trở 
thành hết sức gầy yếu. 


Vì thân hình đàn nai ấy trở thành 
hết sức gầy yếu, sức lực của chúng 
bị kiệt quệ. 


Vì sức lực bị kiệt quệ, đàn nai ấy trở 
lại các cạm bẫy và tìm ăn các món 
mồi của người đặt bẫy gieo ra. 
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Evafihi te, bhikkhave, dutiyäpi 
migajJätä na parimucciIrmmsu 
nevãpikassa Iddhãnubhävã. 


Tatiyä migajätã. Taträsayam 
kappetvã amum nivãpam nIvuttam 
nevãpikassa ananupakhaijja 
amucchitã bhoJjanäni bhuñiimsu, 


te tattha ananupakhajja amucchitä 
bhojanäni bhuñjamäãnã na madam 
ãpajJimsu, 


amaffã samänã na pamaädam 
ãpajJimsu, 


appamaftä samaäanã 


na yathakãämakaraniyãä ahesum 
nevãpikassa amusmim nivãpe. 


“Tatra, bhikkhave, nevãpikassa ca 
nevãpikaparisäya ca etadahosi — 


safhãssunãmime tatiyä migajJatã 
ketabino, 


Iddhimantässunämime tatiyä 
migajätã paralanã; 


Imafica nãma nivãpam nivuttam 
paribhufiianti, na ca nesam jãänãma 
ägaftim vã gatim vã. 


Yamnũna mayam Iimam nivãpam 
nivuttam mahatihi dandavakaraähi 
samanftã sappadesam 
anuparivãreyyäma — 


Như vậy này các tỷ-kheo, đàn nai 
thứ hai này không thoát được 
quyền lực của người đặt bẫy. 


Bày nai thứ ba...rồi chúng làm một 
chỗ ẩn nấp gần các cạm bẫy này 
của người đặt bẫy. 


Sau khi làm chỗ ẩn nấp xong, 
không xâm nhập, không tham đắm, 
chúng ăn các món mồi ấy do người 
đặt bẫy gieo ra. 

Vì không xâm nhập, không tham 
đắm ăn các món ăn, nên chúng 
không lơ là. 

Do không lơ là, chúng không trở 
nên bất cần: 

Do không bát cần, chúng không trở 
thành những con thịt bất lực giữa 
các cạm bẫy của người đặt bẫy. 


- Ở đây, này các tỷ-kheo, người đặt 
bẫy và đồng bọn suy nghĩ như sau: 


"Đàn nai thứ ba này thật tinh khôn, 
xảo quyệt. 


Đàn nai thứ ba này thật có thần lực 
và tinh quái. 


Chúng ăn các món mồi được gieo 
ra này, mà chúng ta không biết 
được đường ởi lối về của chúng. 


Vậy chúng ta hãy bao vây chung 
quanh các cạm bẫy này, với những 
cây cọc lớn cùng lưới sập khắp mọi 
nơi. 


appeva nãma fafiyänam 
migaJätänam äsayam 
passeyyäma, yaftha te gãham 
gaccheyyu nifi. 


Te amum nivãpam nivuttam 
mahathi dandaväkarähi samantã 
SaDDpadesam anupariväresum. 


Addasamsu kho, bhikkhave, 
neväpiKo ca neväpikaparisä ca 
tatiyanam migajätanam äsayam, 
yattha te gãham agamammsu. 


Evafihi te, bhikkhave, tafiyäpi 
migaJätä na parimucciIrmsu 
nevãpikassa Iddhãnubhävã. 


Catutthä migajätã. Te yattha agati 
nevãpikassa ca neväapikaparisãya 
ca tatrãsayam kappayirnsu. 


Tatrãsayam kappetvä amum 
nivãpam nivuttam neväpikassa 
ananupakhaljja amucchitã 
bhojanaäni bhuñïiimsu, 


te tattha ananupakhajja amucchitä 
bhojanäni bhuñjamäãnã na madam 
ãpajJimsu, 


amaftä samaãnäã na pamãdam 
äpaƒJimsu, 


appamaftä samaänã na 
yathakämakaraniyä ahesum 
neväpiKassa amusmirm nivãpe. 
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Rồi chúng ta có thể thấy được chỗ 
ân nắp của đàn nai thứ ba này, chỗ 
chúng sẽ đi kiếm ăn". 


Rồi họ bao vây chung quanh các 
cạm bẫy đã được lắp đặt, với 
những cây cọc lớn cùng lưới sập 
khắp mọi nơi. 


Này các tỷ-kheo, người đặt bẫy và 
đồng bọn thấy được chỗ ẩn nắp 
của đàn nai thứ ba này, chỗ chúng 
sẽ đi kiếm ăn. 


Như vậy này các tỷ-kheo, đàn nai 
thứ ba này không thoát được quyền 
lực của người đặt bẫy. 


Rồi đàn nai thứ tư làm một chỗ ấn 
nắp tại một nơi mà người đặt bẫy 
và đồng bọn không thể đến được. 


Làm chỗ ấn nắp tại đó xong, không 
để bị dính bẫy, không tham đắm, 
chúng ăn các món mỗi do người đặt 
bẫy gieo ra. 


Vì không để bị dính bẫy, không 
tham đắm ăn các món ăn, chúng 
không trở thành lơ là. 


Do không lơ là, chúng không trở 
thành bát cần. 


Do không bát cần, chúng không trở 
thành những con thịt bất lực giữa 
các món mồi của người đặt bẫy. 


BÁC S) 


“Upamaã kho me ayam, bhikkhave, 


katä afthassa viñfñiãapanäya. Ayam 
cevettha attho — 


nivapofi kho, bhikkhave, 
Dpaficannetam kãmagunanam 
adhIvVacanam. 


Neväpikofi kho, bhikkhave, 
tmãrassetam päpimafo 
adhIVacanam. 


Nevãpikaparisäfi kho, bhikkhave, 
tmãraparisãyetam adhivacanam. 


MigaJätäti kho, bhikkhave, 
samanabrahmananametam 
adhIvVacanam. 


“Tatra, bhikkhave, pathamä 
samanabrahmanä amum niväpam 
nivuttam mãrassa amini ca 
lokämisaãni anupakhajja mucchitã 
bhojanäãni bhuïñïjimsu. 


Te tattha anupakhajja mucchitã 
bhojanäni bhuñJjamänã madam 
äpaƒJimsu, 

maffã samänã pamaädam 
ãpajJimsu, 

pamaftä samanaã yathäkãma- 
kararnnyä ahesumm mãrassa 
amusmim nivãape amusmiñca 
lokãmise. 


Seyyathäpi te, bhikkhave, pathama 
migajãätã tathipame aham Ime 
pathame samannabrahmane 
vadämi. 


Này các tỷ-kheo, tỷ dụ này được Ta 
dùng để giải thích vấn đề muốn nói 
ở đây. Và vẫn đề ở đây là: 


Chư tỷ-kheo, cạm bẫy đồng nghĩa 
với ngũ dục. 


Chư tỷ-kheo, người đặt bẫy đồng 
nghĩa với Ác ma. 


Chư tỷ-kheo, đồng bọn của người 
đặt bẫy đồng nghĩa với đồ chúng 
của Ác ma. 


Chư tỷ-kheo, các đàn nai đồng 
nghĩa với các Sa-môn, Bà-la-môn. 


Ở đây, này các tỷ-kheo, hạng Sa- 
môn, Bà-la-môn đầu tiên xâm nhập, 
tham đắm cạm bẫy của Ác ma cùng 
những cám dỗ thế gian. 


Ở đây, họ xâm nhập, tham đắm ăn 
các món ăn, nên trở thành lơ là; 


vì lơ là, họ trở thành bất cẩn; vì bất 
cần, 

họ trở thành những người phục lụy 
Ác ma giữa các cạm bẫy cùng cám 
dỗ thế gian. 


Này các tỷ-kheo, Ta nói hạng Sa- 
môn, Bà-la-môn đầu tiên này giống 
như đàn nai đầu tiên trong thí dụ 
trên. 


Dutiyã samarnnabrähmaina. Te 
sabbaso nivãpabhojanã lokãmisã 
pafiviramimsu, bhayabhogäã 
pafiviratä arafiñayatanani 
ajhogahetvä vihareyyämãiti. 


Te sabbaso nivãapabhojanä 
lokãmisã pafiViramirnsu, 
bhayabhogã pafiviratä 
araffñiãyatanäni ajjhogahetvã 
viharimsu. Te tattha 
säkabhakkhapi ahesum, 
sãmaãkabhakkhabpi ahesum, 
nivarabhakkhabpi ahesum, 
daddulabhakkhapi ahesum, 
hatabhakkhãapi ahesum, 
kanabhakkhäapi ahesum, 
ãcãmabhakkhabpi ahesum, 
piñfñakabhakkhãajbpi ahesum, 
tinabhakkhãapi ahesum, 
gomayabhakkhäapi ahesum, 
vanamulaphalähãarã yäpesum 
pavaftaphalabhoji. 


“Tlesam gimhãnam pacchime 
mãse, tinodakasankhaye, 
adhimaftakasimänam paffo kãyo 
holl. 


Tesam adhimattakasImanam 
pattakãyãnam balaviriyatm 
parihãy!. 


Balaviriye parihine cetovimutti 
parihãy!. 
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Hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ hai. 
Họ hoàn toàn từ bỏ các cạm bẫy, 
các cám dỗ thế gian, từ bỏ những 
thứ họ thấy là nguy hiểm, đi sâu vào 
rừng và ẩn cư. 


Ở đây, họ trở thành những người 
ăn cỏ lúa, ăn lúa tắc, những người 
ăn gạo lức, những người ăn hột cải 
Nivara, những người ăn da vụn, 
những người ăn trấu, những người 
ăn nước bột gạo, những người ăn 
hột vừng, những người ăn cỏ, 
những người ăn phân bò, những 
người ăn trái cây, những người ăn 
rễ cây trong rừng, những người ăn 
trái cây rụng đề sống. 


Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước trở 
thành khan hiếm, thân hình của 
hạng Sa-môn, Bà-la-môn ấy trở 
thành hết sức gầy yếu. 


Vì thân hình hạng Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy trở thành hết sức gây yếu, 
nên sức lực tỉnh tấn của họ bị kiệt 
quệ. 


Vì sức lực tinh tấn bị kiệt quệ, nên 
tâm giải thoát bị kiệt quệ. 


BÁC gi 


Cetovimufttiyä parihinäya tameva 
nniväpam nIvuttam mãrassa 
paccãgamirmsu tãni ca lokãmisänI. 


Te tattha anupakhajja mucchitã 
bhojanaäni bhuïñïiimsu. 

Te tattha anupakhajja mucchitã 
bhojanãni bhuñjamänã madam 
äpaƒJimsu, 

maffã samänã pamadam 
ãpajJimsu, 

pamaffã samanã 
yathakãämakaraniyä ahesum 
tmãrassa amusmirm nivãpe 
amusmiñca lokãmise. 


Evafihi te, bhikkhave, dutiyäpi 
samanabrähmanaã na 
Dârimuccimsu mãrassa 
Iddhãnubhävã. 


Seyyathäpi te, bhikkhave, dutiyã 
migaJätã tathipame aham ime 
dutiye samarnnabrähmane vadãmi. 


Tatiyä samanabrahmanã. 
Tatrãsayam kappetvä amum 
nivãpam nIvuttam mãrassa amini 
ca lokãmisãni ananupakhalja 
amucchitã bhojanani bhuñïiimsu. 


Te tattha ananupakhajja amucchitä 
bhojanäni bhuñjamäãnã na madam 
äpajJimsu, 


Vì tâm giải thoát bị kiệt quệ, họ trở 
lui lại các cạm bẫy do Ác ma lắp đặt 
và tìm ăn rồi tham đắm các món 
mồi của Ác ma cùng những cám dỗ 
thế gian. 


Ở đây, họ xâm nhập, tham đắm ăn 
các món ăn. 

Do ở đây xâm nhập, tham đắm ăn 
các món ăn, chúng trở thành lơ là. 


Do lơ là, họ trở thành bát cần. 


Do bất cần, họ trở thành những 
người phục lụy Ác ma giữa các cạm 
bẫy và cám dỗ thế gian. 


Như vậy, này các tỷ-kheo, hạng Sa- 
môn, Bà-la-môn thứ hai này đã 
không thoát khỏi quyền lực của Ác 
ma. 


Này các tỷ-kheo, Ta nói rằng hạng 
Sa-môn, Bà-la-.môn thứ hai này 
giống như đàn nai thứ hai trong ví 
dụ trên. 


Hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ ba. 
Sau khi làm chỗ ấn nắp ở đây xong, 
họ không bị sập bẫy, không tham 
đắm các món mồi do Ác ma gieo ra 
và các cám dỗ thế gian. 


Không xâm nhập, không tham đắm, 
họ không ăn các món môi nên 
không trở thành lơ là. 


amaftä samanäã na pamãdam 
ãpajJimsu, 


appamaftä samaänã na 
yathãäkãmakararnnyä ahesum 
mãrassa amusmim niväpe 
amusmifñica lokãmise. 


Api ca kho evarmdlfthika ahesum 


Sassafo loko Itipi, asassato loko 
Itipi; antavã loKo ifipi, anantavã 
loko Itipi; tam JIvam tam sariram 
ItipI, añfiam Jivam añiiam sarirarm 
IHDI; 


hofi tathãgato param maranã IfipI, 


na hofi tathägato param marana 
IfIDI, 


hofi ca na ca hoti tathãgafo param 
maranã Ifipi, 


neva hofi na na hoíi tathägafo 
Daram maranaã Ifipi. 


Evafihi te, bhikkhave, tafiyäpi 
samanabrähmanä na 
DArirmuccimsu mãrassa 
Iddhãnubhãvã. 


Seyyathäpi te, bhikkhave, tafiyã 
migajätã tathipame aham ime 
talye samanabrähmane vadãmi. 
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Do không lơ là, họ không trở thành 
bát cần. 


Do không bát cần, họ không trở 
thành những người phục lụy Ác ma 
giữa các cạm bẫy và cám dỗ thế 
gian. 


Nhưng rồi họ có những tà kiến như 
Sau: 


"Thế giới là thường còn; thế giới là 
không thường còn; thế giới là hữu 
biên; thế giới là vô biên; bổn mạng 
và thân xác là một; bổn mạng và 
thân xác là khác nhau; 


Như Lai sau khi chết có tồn tại; 


Nhứ Lai sau khi chết không tồn tại; 


Như Lai sau khi chết có tồn tại và 
không tồn tại; 


Như Lai sau khi chết không tồn tại 
và không không tồn tại". 


Như vậy, này các tỷ-kheo, các Sa- 
môn, Bà-lamôn thứ ba này đã 
không thoát khỏi quyền lực của Ác 
ma. 


Này các tỷ-kheo, Ta nói rằng hạng 
Sa-môn, Bà-lamôn thứ ba này 
giống như đàn nai thứ ba trong ví 
dụ trên. 


sủy 


Catuttha samanabrahmanã. 


Tatrãsayam kappetvä amum 
nivãpam nIvuttam mãrassa amini 
ca lokãmisãni ananupakhaljja 
amucchitã bhojanäãni bhuñiirmmsu, 


te tattha ananupakhajja amucchitã 
bhojanäni bhuñjamäãnã na madam 
äpajjimsu, amaftä samaãnã na 
pamädam äpajjimsu, appamaftã 
samanã na yathäkãämakaranniiyä 
ahesum mãrassa amusmim nivãpe 
amusmiñca lokãmise. 


Seyyathäpi te, bhikkhave, catutthã 
migajätã tathuipame aham ¡me 
catutthe samanabrähmane 
vadämi. 


“Kathañca, bhikkhave, agati 
tmãrassa ca mãraparisãya ca? 


ldha, bhikkhave, bhikkhu vIivicceva 
kãmelhi vivicca akusalehi 
dham.mehi savitakKam savicãram 
vivekaJam pItisukham pathamam 
Jjhãnam upasampaljja viharali. 


Ayam vuccali, bhikkhave, bhikkhu 
andhamakãsi mãram, apadam 
vadhitvã mãracakkhum 
adassanam gato pãpimato. 


Hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ tư... 


Rồi họ làm chỗ ẩn nắp tại một nơi 
nằm ngoài cương giới của Ác ma 
và đồ chúng Ác ma. Làm chỗ ẩn 
nắp ở đấy xong, họ không xâm 
nhập, không tham đắm các món 
mồi do Ác ma gieo ra và các cám 
dỗ thế gian. 


Không xâm nhập, không tham đắm 
các món mồi do Ác ma gieo ra và 
các cám dỗ thế gian, nên họ không 
trở thành lơ là. Do không lơ là, họ 
không trở thành bất cần. Do không 
bát cần, họ:không trở thành những 
người phục lụy Ác ma giữa các cạm 
bẫy và cám dỗ thế gian. 


Này các tỷ-kheo, Ta nói hạng Sa- 
môn, Bà-la-môn thứ tư này giống 
như đàn nai thứ tư trong ví dụ trên. 


Này các tỷ-kheo, thế nào là khu vực 
nằm ngoài cương giới của Ác ma 
và đồ chúng Ác ma? 


Ở đây, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo ly 
dục, ly ác bất thiện pháp chứng và 
trú Sơ Thiền, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, có tầm có tứ. 


Này các tỷ-kheo, như vậy gọi là tỷ- 
kheo làm Ác ma mù mắt, chọc mù 
mắt Ác ma, không để lại dấu tích, 
khiến Ác ma không thấy đường đi 
lối về. 
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“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhu vitakkavicaränam 
vũpasama ajjhaftam 
Sampasãdanam cetaso 
ekodibhavam avitakkam avicaram 
samadhijam pitisukham dutiyam 
Jjhãnam upasampaljja viharalt. 


Ayam vuccatfi, bhikkhave...pe... 
pãpImaio. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhu plfiyã ca viraägã upekkhako 
ca viharafi safo ca sampajäno, 
sukhafñica kãyena pafIsarmvedeti 
yam tam ariyä äcikkhanti 
'Uupekkhako satima sukhaviharr ti 
talyam jhãnam upasampajja 
viharalt. 


Ayam vuccati, bhikkhave...pe:.. 
pãpimaio. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhu sukhassa ca pahãnã 
dukkhassa ca pahãnã, pubbeva 
SoOmanassadomanassãnam 
atthangama, adukkhamasukham 
upekkhãasaftiparisuddhim catuitham 
Jjhãnam upasampaljja viharalt. 


Ayam vuccati, bhikkhave...pe... 
pãpImaio. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
diệt tầm và tứ, chứng và trú Nhị 
Thiền, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. 


Như vậy gọi là vị tỷ-kheo làm Ác ma 
mù mắt, chọc mù mắt Ác ma, không 
để lại dấu tích, khiến Ác ma không 
thấy đường đi lối về. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo ly 
hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh 
gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú 
Tam Thiền. 


Như vậy gọi là tỷ-kheo... (như 
trên)... đường đi lối về. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
lìa bỏ lạc khổ cùng hỷ ưu trước đây, 
chứng đạt và an trú Tứ Thiền bất 
khổ, bát lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Như vậy gọi là tỷ-kheo... (như 
trên)...đường đi lối về. 
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“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhu sabbaso rupasaññianam 
samatikkamaã patighasafiñanam 
atthangamaã nãnaftasaññiãnam 
amanasikãrã 'ananfo äkãso tỉ 
ãkãsãnañcãyatanam upasampaijja 
viharali. 


Ayam vuccati, bhikkhave...pe... 
pãpImaio. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhUu sabbaso 
ãkãsãnañcäyatanam 
samatikkamma 'anantam 


upasampalja viharalli. 


Ayam vuccati, bhikkhave...pe... 
pãpImaito. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhUu sabbaso 
Viñiãnañcäyatanam 
samatikkamma nìafthi kifcr ti 
äkiñcaññiãyatanam ubasampalja 
viharaili. 


Ayam vuccati, bhikkhave...pe... 
pãpImaio. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhu sabbaso 
äkiñcaññiãyatanam samatikkamma 


nevasafñifianãsaññãyatanam 
upasampajja viharali. 


Ayam vuccali, bhikkhave...pe... 
pãpimaio. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không lưu ý 
đối với sai biệt tưởng. Tỷ-kheo nghĩ 
rằng: "Hư không là vô biên", chứng 
và trú Không vô biên xứ. 


Như vậy gọi là Tỷ- kheo...(như 
trên)... đường đi lối về. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
vượt lên mọi Không vô biên xứ, 
nghĩ rằng "Thức là vô biên", chứng 
và trú Thức vô biên xứ. 


Như vậy, gọi là vị tỷ-kheo... (như 
trên):.. đường đi lối về. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ 
rằng: "Không có một vật gì", chứng 
và trú Vô sở hữu xứ. 


Như vậy gọi là tỷ-kheo... (như 
trên)... đường đi lối về. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng 
và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Như vậy gọi là vị tỷ-kheo... (như 
trên)... đường đi lối về. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhu sabbaso 
nevasafiñanäsañiñayatanam 
samatikkamma 
safñifñiaävedayitanirodham 
upasamppajja viharati. Pafifiaya 
cassa disvã äsavã parikkhinä 
honli. 


Ayam vuccali, bhikkhave, bhikkhUu 
andhamakãsi mãram, apadam 
vadhitvã mãracakkhum 
adassanam gato pãpimafo tinnno 
loke visaffika ni. 


ldamavoca bhagava. Attamanä te 
bhikkhũ bhagavafo bhãsitam 
abhinanduni. 


(Majjhimanikaya) 
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Lại nữa, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
vượt lên mọi Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng (định), sau khi thấy (mọi vật) 
với trí tuệ, các lậu hoặc được diệt 
trừ. 


Này các tỷ-kheo, như vậy gọi là tỷ- 
kheo làm Ác mà mù mắt, đoạn tuyệt 
mắt của Ác ma, không còn dấu tích, 
khiến Ác ma không-thấy đường đi 
lối về. Vị ấy đã vượt khỏi tham 
trước ở đời. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các 


tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


(Trung Bộ Kính, bài 25) 


MAHÃSIHANÄDASUTTA 


Evam me sutam — 


ekam samayam bhagavã 
vesãliyam viharati bahinagare 
apDarapure vanasandqe. 


Tena kho pana samayena 
sunakkhatto licchaviputto 
acirapakkanfo hofi imasmäã 
dhammavinayãä. 


So vesäliyam parisati vãcam 
bhãsafi — 


“natthi samannassa gotamassa 
uftari manussadhammaã 
alamariyafiänadassanaviseso. 


Takkapariyahatam samarno gotamo 


dhammam deseti 
Vimamsänucaritam 
sayampatibhänam. 


Yassa ca khvãssa atthäya 
dhammo desifo so niyyäti 
takkarassa sammã 
dukkhakkhayäyã ti. 


Atha kho ãyasmaã säãripuffo 
pubbanhasamayam nivãsetvã 
paftacrvaramaäadäya vesälim 
pindãya pãviSĩ. 


Assosi kho ãyasmã sãripuffo 
sunakkhaftassa licchavipuftassa 
vesãliyatm parisati evam vãcam 
bhãsamaãnassa — 
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ĐẠI KINH SƯ TỬ HỐNG 
Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Vesaäili 
(Tỳ-xá-ly), ở phía ngoài thành, 
trong một khu rừng phía Tây. 


Lúc bấy giờ, Sunakkhatta thuộc 
bộ lạc Licchavi, vừa mới hoàn tục 
không bao lâu, 


đã rêu rao như sau trong Hội 
chúng ở Vesäill : 


« Sa-môn Gotama không có pháp 
thượng nhân, không có tri kiến 
thù thắng xứng đáng bậc thánh ; 


Sa-môn Gotama thuyết pháp theo 
tư kiến cá nhân, theo cách suy 
luận của riêng mình, một cách nói 
độc đoán, 


nhưng Ngài có phương pháp đặc 
biệt để hướng dẫn người thực 
hành chấm dứt khổ đau". 


Lúc ấy Tôn giả Sãriputta vào buổi 
sáng, đắp y, cầm bát, vào thành 
Vesali để khất thực. 


Tôn giả Sãriputta nghe Sunak- 
khatta thuộc bộ lạc Licchavi nói 
như sau trong hội chúng ở Vesaill: 
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“natthi samannassa gotamassa 
uftarimanussadhammäã 
alamariyañanadassanaviseso. 


Takkapariyahatam samarno gotamo 
dhammam deseti 
Vimarnsãnucaritam 
sayampafibhänam. 


Yassa ca khvãssa atthäya 
dhammo desito so niyyäti 
takkarassa sammaã 
dukkhakkhayäyã tí. 


Atha kho ãyasmaã säãripuffo 
vesãliyam pindäya caritvã 
pacchaãbhaftam 
pindapätapaftikkanto yena bhagavã 
tenupasarnikami; 


upasankamitvä bhagavantam 
abhivãädetvã ekamantam nisidi. 


Ekamantam nisinno kho ãyasmã 
Sãripufto bhagavantam etadavoca 


— “sunakkhatto, bhante, 
licchaviputto acirapakkanto 
Imasmaã dhammavinayä. 


So Vesãliyatm parisali evatm vãcam 
bhãsafi — 


niatthi samannassa gotamassa 
uftarimanussadhammäã 
alamariyafñãnadassanaviseso. 


"Sa-môn Gotama không có pháp 
thượng nhân, không có tri kiến 
thù thắng xứng đáng bậc thánh; 


Sa-môn Gotama thuyết pháp theo 
tư kiến cá nhân, theo cách suy 
luận của riêng mình, một cách nói 
độc đoán, 


nhưng Ngài có phương pháp đặc 
biệt để hướng dẫn người thực 
hành chấm dứt khổ đau ". 


Rồi Tôn giả Sãriputta khất thực 
xong, sau khi ăn và đi khất thực 
trở về đến chỗ ở Thế Tôn, 


sau khi đến đảnh lễ Ngài và ngồi 
xuống một bên. 


Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Säriputta bạch Thế Tôn: 


-Bạch Thế Tôn, Sunakkhatta 
thuộc bộ lạc Licchavi, vừa mới 
hoàn tục không bao lâu, 


đã rêu rao như sau trong hội 
chúng Vesail: 


"Sa-môn Gotama không có pháp 
thượng nhân... 
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Takkapariyähatam samano gotamo_ (như trên)... chấm dứt khổ đau". 


dhammam deseti 
Vimarnsãnucaritam 
Sayampatibhänam. Yassa ca 
khvãssa afthãäya dhammo desifo 
so niyyäti takkarassa sammaã 
dukkhakkhayäyã ti. 


“Kodhano heso, sãripufta, 
sunakkhaffto moghapuriso. Kodhã 
ca panassa esã vãcã bhãsifã. 


Avannam bhãsissãmrti kho, 
Sãripuffa, sunakkhaffo 
moghapuriso vannnamyeva 
tathägatassa bhãsalfi. 


Vannno heso, sãriputta, 
tathãgatassa yo evam vadeyya — 
'yassa ca khvãssa afthãya 
dhammo desifo so niyyäfti 
takkarassa sammaã 
dukkhakkhayäyẽ tỉ. 


“Ayampi hi nãma, sãriputta, 
sunakkhaftassa moghapurisassa 
may! dhammanvayo na bhavissali 


1tipi so bhagavã araham 
sammäsambuddho 
vịj/äcaranasampanno 
sugato 

lokavidu 

anuftaro 
purisadammasärathi, 
saffhã devamanussãanam, 
buddho 

bhagavã tỉ. 


Này Sãriputta, Sunakkhatta phẫn 
nộ và thiếu trí, do phẫn nộ nên nói 
lên lời ấy. 


Này Sãriputta, Sunakkhatta muốn 
phỉ báng Như Lai nhưng lại nói lời 
tán thán Như Lai. 


Này Sãriputta, ai nói như sau là 
tán thán Như Lai: Sa môn 
Gotama có phương pháp đặc biệt 
để hướng dẫn người thực hành 
chấm dứt khổ đau ". 


Này Sãriputta, Sunakkhatta thiếu 
trí kia không biết gì về hạnh đức 
(của chư Phật) ở Ta : 


"Đây là Như Lai, A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác, 

Minh Hạnh Túc, 

Thiện Thệ, 

Thế Gian Giải, 

Vô Thượng Sĩ, 

Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, 

Phật, 

Thế Tôn". 
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“Ayampi hi nãma, sãripuffa, 
sunakkhattassa moghapurisassa 
may! dhammanvayo na bhavissali 


1fipi so bhagavã anekavihitam 
Iddhividham paccanubhoti — 
ekopi hutvã bahudhaã hoi, 
bahudhabpi hufvã eko hot; 
ävibhãvam, 

tirobhavam; 

tirokutfam tirooäkãram 
tiropabbatam asajjamaãno gacchalfi, 
seyyathäapi äkãse; 

pathaviyäpi ummujJJjanimujjam 
karoii, seyyathãpi udake; 
udakepi abhijjamano gacchall, 
seyyathäapi pathaviyam; 
äkãsepi pallankena kamali, 
seyyathäapi pakkhï sakunno; 
Imepi candimasuriye 
evammahiddhike 
evammahanubhäve pãninã 
Darimasati parimaljati; 

yäva brahmalokãäpi käyena vasam 
vaffefi tí. 


“Ayampi hi nãma, sãripufta, 
sunakkhattassa moghapurisassa 
may! dhammanvayo na bhavissali 


1fipi so bhagavã dibbãya 
sofadhãafuyã visuddhãya 
atikkantamanusikãya ubho sadde 
Sunaäfi - dibbe ca mãnuse ca, ye 
dùre sanftike cã tí. 


Này Säriputta, Sunakkhatta thiếu 
trí kia không biết gì về hạnh đức 
(của chư Phật) ở Ta : 


"Thế Tôn là vị đã chứng được các 
loại thần thông, 

như một thân hiện ra nhiều thân, 
nhiều thân hiện ra một thân; 

hiện hình, 

biến dạng đi ngang qua vách, 

qua thành, 

qua núi như đi ngang hư không, 


trồi lặn trong đất nhữ ở trong 
nước; 

đi trên nước không chìm như ởi 
trên đất-liền; 

ngồi kiết già trên hư không như 
con chìm; 

có thể dùng bàn tay sờ chạm 
ñhững vật thể thần kỳ như mặt 
trăng và mặt trời; 


có thể bằng thân xác này bay đến 
cõi Phạm Thiên”. 


Này Säriputta, Sunakkhatta thiếu 
trí kia không biết gì về hạnh đức 
(của chư Phật) ở Ta : 


"Đây là Thế Tôn với thiên nhĩ 
thanh tịnh siêu nhân có thể nghe 
hai thứ tiếng nói của chư thiên và 
loài người, xa và gần". 


“Ayamjpi hi nãma, sãripuffa, 
sunakkhattassa moghapurisassa 
may! dhammanvayo na bhavissali 


1fipi so bhagavã parasaftänam 
parapuggaläanam cefasã cefo 
Daricca pajãnãti — 


Sarãgam vã ciftam saragam cittanti 


pajänäfi, vitaragam vã cifttam 
vitaraägam ciftanti pa[änäti; 
Sadosam vã ciftam sadosam 
cittanti pajãnãfi, vitadosatm vã 
cittam vitadosam cittanti pajãnãti; 
samoham vã ciftam samoham 
ciftanti palänãti, viiamoham vã 
cittam vitamoham cittanti pajãnãti; 
samkhittam vã cittam samkhittam 
cittanti pajãnãti, vikkhiltatm vã 
cittam vikkhittam cittanti pajãnãti; 
mahaggatam vã ciftam 
mahaggatam cittanti pajãnãti, 
amahaggatam vã ciftam 
amahaggaftam cittanti pajãnäti; 
Sauttaram vã ciftam sauttaram 
ciftanti palänãäti, anuttaram vã 
cittam anuttaram cittanti pajãnãti; 
samaãhitam vã ciftam samahitam 
cittanti palänãti, asamaähitam vã 
cittam asamahitam cittanti 
pajänäfi; vimuftam vã ciftam 
vimuttam cittanti pajãnãti, 
avimuttam vã cittam avimuttam 
cifttanti palänãäff ti. 
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Này Säriputta, Sunakkhatta thiếu 
trí kia không biết gì về hạnh đức 
(của chư Phật) ở Ta : 


"Đây là Thế Tôn, sau khi đi sâu 
vào tâm chúng sanh, tâm loài 
người với tâm của mình, vị ấy biết 
được như sau: 


"Tâm có tham biết là tâm có tham. 
Hay tâm không tham biết là tâm 
không tham... tâm chuyên chú... 
tâm tán loạn... tâm đáo đại... 
không phải tâm: đáo: đại... tâm 
chưa vô thượng.. tâm vô 
thượng..: Tâm thiền định... Tâm 
không thiền ' định... tâm giải 
thoát... tâm không giải thoát biết 
là tâm không giải thoát". Vị ấy biết 
như vậy. 


“Dasa kho panimäãni, sãripufta, 
tathägatassa tathãgatabaläni yehi 
balehi samannagafo tathãgafo 
äsabham thãnam pafilänäti, 
Darisãsu sihanadam nadalli, 
brahmacakkam pavatteti. 
Katamani dasa? 


“Jdha, sãripuftta, tathãgato 
thãnañica thãnafo affhãnañca 
affhänafo yathabhutam pajJänãti. 


Yampi, sãripufta, tathägato 
thãnañica thãnafo atfhãnañca 
afthãnato yathabhutam pajãnãt†i, 


IdamDpi, sãriputta, tathãägatassa 
tathãgatabalam hoti yam balam 
ägamma tathägato äsabham 
thãnam palfilänäfi, parisãsu 
sihanadam nadaltl, brahmacakkam 
pavafteli. 


“Puna caparam, sãripuffa, 
tathägato atfänägatapaccup- 
pannanam kammasamadänänam 
thãnaso hetuso vipäKam 
yathãbhutam baJãnäti. 


Yampi, sãripufta, tathägato 
afitiänagafapaccuppannanam 
kammasamädãnãnam thãnaso 
hetuso vipäkam yathabhutam 
pajänäfi, Idampi, sãripufta, 
tathãgatassa tathãgatabalam hoti 
yam balam ägamma tathãgato 
ãsabham thãnam patilaänäii, 
parisãsu sihanädam nadalfl, 
brahmacakkam pavatteti. 


248 


Này Sãriputta, Như Lai có đầy đủ 
mười Như Lai lực, chính nhờ 
thành tựu mười lực này, Như Lai 
tự nhận địa vị Ngưu Vương, rống 
tiếng rỗng con sư tử trong các Hội 
chúng và chuyển Phạm luân. 
Thế nào là mười 2? 


Ở đây, này Sãriputta, Như Lai 
như thật biết rõ cái gì là hợp lý cái 
gì là vô lý. 


Này Sãriputta, Như Lai biết đúng 
như thật biết rõ cái gì là hợp lý cái 
gì là vô lý. 


Như vậy là Như Lai lực của Như 
Lai. Chính nhờ Như Lai lực này, 
Như Lai tự nhận địa vị Ngưu 
Vương, rống lên tiếng rống con 
sư tử trong các hội chúng, và 
chuyền Phạm luân. 


Lại nữa, này Sãriputta, Như Lai 
như thật biết rõ quả báo dị thục 
tương ứng với từng hạnh nghiệp 
thiện ác quá khứ, hiện tại, vị lai. 


Này Sãriputta, Như Lai biết đúng 
như thật... (như trên)... và chuyển 
Phạm luân. 


“Puna caparam, sãripufta, 
tathãgato sabbafthagäminim 
patipadam yathãbhutam pajãnãtt. 


Yampi, sãripufta, tathägato 
sabbafthagaminim pafipadam 
yathäabhutam palänäti, idampi, 
Sãripuftta, tathãgatassa 
tathãgatabalam hoti yam balam 
ãgamma tathägato ãsabham 
thãnam pafilänäfi, parisãsu 
sihanadam nadaltl, brahmacakkam 
pavaftteti. 


“Puna caparam, sãripufta, 
tathägato 
anekadhäatunänädhãtulokam 
yathäbhutam palänäti. 


Yampi, sãripufta, tathãgato 
anekadhäatunänädhãtulokam 
yathäbhutam pajänäti, idampi, 
Sãripuftta, tathãgatassa 
tathãgatabalam hoti yam-balam 
ägamma tathägato äsabham 
thãnam pafilänätfi, parisäsu 
sihanadam nadatI, brahmacakkam 
Dpavafteli. 


“Puna caparam, sãriputta, 
tathãgatfo saftänam 
nãnãdhimufttikatam yathäbhutam 
pajãnãii. 


Yampi, sãripufta, tathägato 
safttänam nãnãdhimuttikatam 
yathäabhutam palänäti, idampi, 
Sãriputta, tathãgatassa 
tathãgatabalam hoti yam balam 


249 


Lại nữa, này Sãriputta, Như Lai 
biết đúng như thật con đường 
đưa đến tất cả cảnh giới. 


Này Sãriputta, Như Lai biết đúng 
như thật... (như trên)... và chuyển 
Phạm luân. 


Lại nữa, này Sãriputta, Như Lai 
biết đúng như thật thế giới với mọi 
cảnh giới, nhiều chủng loại, nhiều 
sai biệt. 


Này Sãriputta, Như Lai biết đúng 
như thật... (như trên)... và chuyển 
Phạm luân. 


Lại nữa, này Sãriputta, Như Lai 
biết đúng như thật chí hướng sai 
biệt của các loại hữu tình. 


Này Sãriputta, Như Lai biết đúng 
như thật ... chuyển Phạm luân. 


ãgamma tathägato ãsabham 
thãnam pafilänäfi, parisãsu 
sihanadam nadaltl, brahmacakkam 
pavaftteti. 


“Puna caparam, sãriputta, 
tathägafo parasaftänam 
parapuggalanam 
Indriyaparopariyattam 
yathäabhutam palänäti. 


Yampi, sãripufta, tathägato 
parasaftãänam parapuggalänam 
Indriyaparopariyattam 
yathäabhutam palänäti, idampi, 
Sãripuftta, tathãgatassa 
tathãgatabalam hoti yam balam 
ãgamma tathägato ãsabham 
thãnam pafilänäfi, parisãsu 
sihanadam nadaltl, brahmacakkam 
pavafteli. 


“Puna caparam, sãripufta, 
tathägato 
JhänavimokkhasamadhisamäapaftIn 
am samkilesam vodänam 
vu{thanam yathabhutam pajãnãti. 


Yampi, sãripufta, tathägato 
Jhäãnavimokkhasamadhisamäapaffin 
am samkilesam vodänam 
vu{thanam yathabhutam pajänäii, 
Idampi, sãriputta, tathägatassa 
tathãgatabalam hoti yam balam 
ãgamma tathägato ãsabham 
thãnam pafilänäfi, parisãsu 
sihanadam nadaltl, brahmacakkam 
pavafttet. 
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Lại nữa, này Sãriputta, Như Lai 
biết đúng như thật những căn cơ 
cao thấp của các loài hữu tình, 
các hạng người khác nhau. 


Này Sãriputta, Như Lai biết đúng 
như thật... (như trên)... và chuyển 
Phạm luân. 


Lại nữa, này Sãriputta, Như Lai 
biết đúng như thật sự tạp nhiễm, 
sự thanh tịnh, sự xuất khởi của 
các tầng thiền, chứng về thiền, về 
giải thoát, về định. 


Này Sãriputta, Như Lai biết đúng 
như thật... (như trên)... và chuyển 
Phạm luân. 


“Puna caparam, sãriputta, 
tathãgato anekavihitam 
pubbenivãsam anussaralfl, 
seyyathidam — 


ekampi jätim dvepi Jäflyo fissopi 
Jãtiyo catassopi Jãtiyo pañcapi 
Jãtiyo dasapi Jãtiyo visampi Jäflyo 
tirmsamppi Jãtiyo caftãlisampi Jjãtiyo 
Dpafifiäsamppi Jãtiyo jätisatampi 


Jjãtisahassampi Jãtisatasahassamipi 


anekepi samva{fakapbpe anekepi 
vivattakapbpe anekepi 
samvaftavivaftakaDpe — 


amuträãsirm evarmnämo evarmgotto 
eVarnvannno evamaharo 
evamsukhadukkhappafisamvedr 
evamäyupariyanio, 


so tao cuio amutra udapadim; 


tatrãpäsim evarmnämo evamgoito 
evamvarnno evamaharo 
evamsukhadukkhappafisamvedr 
evamäyupariyanio, 


So fafo cuto idhipapanno tỉ. 


lti sakãram sauddesam 
anekavihitam pubbeniväsam 
anussarali. 


ĐÀN) 


Lại nữa, này Sãriputta, đức Như 
Lai nhớ đến các đời sống quá 
khứ, 


như một đời, hai đời, ba đời, bốn 
đời, năm đời, mười đời, hai mươi 
đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, 
năm mươi đời, một trăm đời, một 
ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều thành hoại kiếp. 


Ngài nhớ rằng: "Tại chỗ kia, Ta có 
tên như thế này, giòng họ như thế 
này, giai cấp như thế này, thọ khổ 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. 


Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được 
sanh ra chỗ nọ. 


Tại chỗ ấy, Ta có tên như thế này, 
giòng họ như thế này, giai cấp 
như thế này, thọ khổ lạc như thế 
này, tuổi thọ đến mức như thế 
này. 


Sau khi chết tại chỗ nọ, Ta được 
sanh ra ở đây". 


Như vậy, Như Lai nhớ đến nhiều 
đời sống quá khứ cùng với các 
nét đại cương và các chỉ tiết. 
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Yampi, sãripuffa, tathägato 
anekavihitam pubbeniväsam 
anussarafi, seyyathidam — ekamipi 
Jãtim dvepi jätiyo...pe... !li 
sãkãram sauddesam anekavihitam 
pubbeniväsam anussarafi, idampDi, 
Sãripuftta, tathãgatassa 
tathãgatabalam hoti yam balam 
ägamma tathägato äsabham 
thãnam palfilänäfi, parisãsu 
sihanadam nadaltl, brahmacakkam 
Dpavatfteli. 


“Puna caparam, sãriputta, 
tathãgafo dibbena cakkhunäã 
visuddhena atikkantamanusakena 
Safte passali cavamaãne 
upapajjamane hine parnfe suvanne 
dubbanne sugate duggate 
yathäakammuipage safte pajänãfi — 


me vata bhonfo saftã 
kãyaduccaritena samannägatã 
vaciduccaritena samannagatã 
manoduccaritena samannagatã 
ariyanam upavädakã 
micchãdifthikã 
micchãdi{fhikammasamaäadänã, 


te kãyassa bhedã param marana 
apãyam duggatim vinipätam 
nirayam upapannã. 


lme vã pana bhonfo saffã 
kãyasucaritena samannagatä 
Vacisucaritena samannäagaftã 
manosucaritena samannägatã 


Này Sãriputta, Như Lai biết đúng 
như thật... (như trên)... và Chuyển 
Pháp Luân. 


Lại nữa, này Sãriputta, Như Lai 
với thiên nhãn: thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống và chết của 
chúng sanh. 


Như Lai biết rõ rằng, chúng sanh 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may 
mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Các chúng sanh 
này làm những ác hạnh về thân, 
về lời và về ý, phỉ báng các bậc 
thánh, theo tà kiến, tạo các 
nghiệp theo tà kiến. 


Những người này sau khi thân 
hoại mạng chung, phải sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Các chúng sanh này làm những 
thiện hạnh về thân, về lời và về ý, 
không phỉ báng các bậc thánh, 
theo chánh kiến, tạo các nghiệp 
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ariyäanam anupavädakä 
sammaädlfthikã 
sammädl†thikammasamadänã, te 
kãyassa bhedäã param marannä 
sugatim saggam lokam 
upapann8 tỉ. lti dibbena cakkhunä 
visuddhena atikkantamänusakena 
Safte passali cavamäãne 
upapajjamane hine panife suvanne 
dubbanne sugate duggate 
yathakammupage safte pajänãti. 


Yampi, sãripufta, tathägato 
dibbena cakkhunaä visuddhena 
atikkantamanusakena safte 
DaSsati cavamaãne upapajjamane 
hìne pariie suvanne dubbanne 
sugafe duggafe yathakammupage 
safte pajãnãti — me vata bhonto 
saftã kãyaduccaritena 
Samannagafäã vaciduccaritena 
Samannãagatä manoduccaritena 
Samannagafä ariyänam 
upavädakã micchädiffhikã 
micchãdi{thikammasamadanä, te 
käyassa bhedä param marana 
apãyam duggatim vinipätam 
nirayam upapannã. lme vã pana 
bhonto saftã kãyasucaritena 
Samannäagatã vacIsucaritena 
Samannagatä manosucaritena 
Samannagafãä ariyänam 
anupavädakã sammadlfthikã 
sammädl†thikammasamadänä, te 
käyassa bhedä param maranaã 
Sugatim saggam lokam 
upapannã tí. lfi dibbena cakkhunaã 
visuddhena atikkantamänusakena 
Safte passali cavamaãne 


theo chánh kiến. Những người 
này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các thiện 
thú, cõi Trời, trên đời này. 


Như vậy, Như Lai với thiên nhẫn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự 
sống chết của chúng sanh. Như 
Lai biết rõ rằng, chúng sanh, 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may 
mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. Này Sãäriputta, 
Như Lai biết đúng như thật... (như 
trên)... và chuyển Phạm luân. 
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upapajjamane hine parfe suvanne 
dubbanne sugate duggate 
yathäkammupage safte pajänäti. 
ldampi, sãriputta, tathãgatassa 
tathãgatabalam hoti yam balam 
ãgamma tathägato ãsabham 
thãnam pafilänäfi, parisäsu 
sihanadam nadaltl, brahmacakkam 
pavafteli. 


“Puna caparam, sãriputta, 
tathägato äsavãnam khayä 
anãsavam cetovimuttm 
pafifiävimuftim diffheva dhamme 


sayam abhiñña sacchikatvä 
upasampalja viharali. 


Yampi, sãripufta, tathägato 
ãsavãnam khayäã anäsavam 
cetovimuttim paññãvimuftim 
diffheva dhamme sayam abhiñna 


sacchikatvã upasamjpajja viharali, 


Idampi, sãriputta, tathägatassa 
tathãgatabalam hoti yam balam 
ãgamma tathägato äsabham 
thãnam pafilänafi, parisãsu 
sihanadam nadali, brahmacakkam 
pavafttet. 


“Imani kho, sãripuffa, dasa 
tathägatassa tathãgatabaläni yehi 
balehi samannagafo tathãgafo 
ãsabham thãnam patilaänäii, 
Darisãsu sihanadam nadalli, 
brahmacakkam pavatteti. 


Lại nữa, này Sãriputta, Như Lai 
nhờ đoạn trừ các lậu hoặc tự 
mình chứng tri, chứng ngộ, thành 
tựu và an trú ngay trong hiện tại 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 


Này Sãriputta, Như Lai nhờ đoạn 
trừ các lậu hoặc, tự mình với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Chính nhờ Như Lai lực này, Như 
Lai có thể tuyên nhận địa vị Ngưu 
Vương, rống tiếng rống con sư tử 
trong các Hội chúng và chuyển 
Phạm luân. 


Này Sãriputta, Như Lai có đầy đủ 
mười Như Lai lực. Chính nhờ 
thành tựu mười lực này, Như Lai 
có thể tuyên nhận địa vị Ngưu 
Vương, rống tiếng rống sư tử 
trong các Hội chúng và chuyển 
Phạm luân. 
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“Yo kho mam, sãripuffa, evam 
Jjãnantam evam passantam evam 
vadeyya — nnatthi samanassa 
gotamassa uftarimanussadhammaã 
alamariyañanadassanaviseso; 


takkapariyähatam samanno gotamo 
dhammam deseti 
Vimarnsãnucaritam 
sayampafibhäna ni, tam, sãripufta, 
vãcam appahaya tam cittam 
appahäya tam difthim 
appafinissajJitvä yathabhatam 
nikkhitto evam niraye. 


Seyyathäpi, sãripufta, bhikkhUu 
sIilasampanno samaäadhisampanno 
pañfñiãsampamno diftheva dhamme 
afñfiam aãradheyya, evam 
Sampadamidam, sãripufta, vadãmi. 
Tam vãcam appahãya, tam cittam 
appahãya tam difthim 
aDppafinissaJJitva yathäbhatam 
nikkhitto evam niraye. 


“Caftãrimaäni, sãripufta, 
tathãgatassa vesärajjäni yehi 
vesärajJehi samannägafo tathägato 
äsabham thãnam pafilänäti, 
Darisãsu sihanadam nadalli, 
brahmacakkam pavatteti. 
Katamani caffãri 2 


Này Säriputta, nếu ai biết Ta như 
vậy, thấy Ta như vậy mà còn nói: 
"Sa-môn Gotama không có pháp 
Thượng nhân, không có tri kiến 
thù thắng xứng đáng bậc thánh. 


Samôn Gotama thuyết pháp, 
pháp ấy do tư kiến mà có, do suy 
luận tác thành, tùy thuận trắc 
nghiệm, thuyết pháp cho một mục 
tiêu đặc biệt, có khả năng hướng 
thượng, có thể hướng dẫn người 
thực hành diệt tận khổ đau". Này 
Sãriputta, nếu người ấy không từ 
bỏ lời nói ấy; không từ bỏ tâm ấy, 
không đoạn trừ tà kiến ấy: người 
ấy sẽ bị-rơi vào địa ngục như một 
gánh nặng bị quăng bỏ một bên. 


Này Sãriputta, như tỷ-kheo thành 
tựu giới hạnh, thành tựu Thiền 
định, thành tựu trí tuệ có thể 
chứng được chánh trí ngay trong 
hiện tại. Này Sãriputta, Ta nói như 
vậy là sự thành tựu như vậy. Nếu 
người ấy không từ bỏ lời nói ấy 
không từ bỏ tâm ấy, không đoạn 
trừ tà kiến ấy; người ấy sẽ bị rơi 
vào địa ngục như một gánh nặng 
bị quăng bỏ một bên. 


Này Sãriputta, có bốn pháp vô sở 
úy chính nhờ thành tựu bốn pháp 
này, Như Lai có thể tuyên nhận 
địa vị Ngưu Vương, rống tiếng 
rốếng con sử tử trong các hội 
chúng và chuyển Phạm luân. Thế 
nào là bốn ? 
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“Sammasambuddhassa te 
patiiänato ime dhamma 
anabhisambuddhẽã ti. Tafra vatfa 
mam samanno vã brãhmarno vã 
devo vã mãro vã dhamma vã Kkoci 
vã lokasmirn sahadham.mena 
Dafticodessaffi nimiftametam, 
Sãripufta, na samanupassãami. 
'“Khinäsavassa te pafijãnato ime 
äsavã aparikkhinä ti. Tatra vatfa 
mam samanno vã brãhmarno vã 
devo vã mãro vã brahma vã koci 
vã lokasmirn sahadham.mena 
Dafticodessaffi nimittametam, 
Sãripufta, na samanupassãmi. 


“Ye kho pana te antarãyikã 
dhammaã vuffã, te pafisevafo nalam 
antaräyäyã tỉ. 


“Yassa kho pana te atthãya 
dhammo desifo, so na niyyäfi 
takkarassa sammaã 
dukkhakkhayäyã tỉ . 


Etamaham, sãriputta, nimiftam 
asamanupassanto khemappatto 
abhayappatfo vesãrajjappafto 
viharãmi. 


“Imani kho, sãripufta, caftãri 
tathãgatassa vesärajjäni yehi 
vesärajJJehi samannägafo tathäãgafo 
ãsabham thãnam patilaänäii, 
Darisãsu sihanadam nadalli, 
brahmacakkam pavatteti. 


Này Sãriputta, Ta thấy không có lý 
do gì, một Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư thiên, Ma vương, Phạm thiên 
hay một ai ở đời có thể chỉ trích ta 
một cách đúng pháp rằng: 

- "Các pháp này chưa được 
chứng ngộ hoàn toàn, mà quý vị 
tự xưng đã chứng ngộ hoàn 
toàn". 

- "Các lậu hoặc này chưa được 
đoạn trừ mà ngài tự xưng đã đoạn 
trừ”. Này Sãäriputta, vì Ta không 
thấy... vô úy, tự tại. 


- "Những gì bị ngài gọi là trở ngại 
đạo nghiệp, trong thực tế không 
phải như vậy". Này Sãriputta, vì 
Ta không thấy... vô úy, tự tại. 


-Pháp do ngài thuyết giảng 
không đưa đến mục tiêu đặc biệt, 
không có khả năng hướng 
thượng, không có thể dẫn người 
thực hành đến diệt tận khổ đau". 


Này Säriputta, vì Ta không thấy có 
chuyện như vậy, nên Ta sống an 
ổn, vô úy, tự tại. 


Này Sãriputta, có bốn pháp vô sở 
úy, chính nhờ thành tựu bốn pháp 
này, đức Như Lai có thể tuyên 
nhận địa vị Ngưu Vương, rống 
tiếng rồng con sử tử trong các hội 
chúng và chuyển Phạm luân. 
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“Yo kho mam, sãripufta, evam 
Jjãnantam evam passantam evam 
vadeyya — nìiafthi samanassa 
gotamassa uftarimanussadhammäã 
alamariyafiänadassanaviseso, 
takkapariyähatam samaIno gotamo 
dhammam deseti 
Vimarnsãnucaritam 
Sayampatibhãna ni, tam, sãriputfa, 
vãcam appahaäya tam cittam 
appahãya tam difthim 
aDppafinissajJitvä yathabhatam 
nikkhitto evam niraye. 


“Affha kho imã, sãripuffa, parisã. 
Katama attha? Khaftiyaparisã, 
brahmannaparisä, gahapaftiparisã, 
Samannaparisã, 
cãtumaharajikaparisä, 
tãvatimsaparisã, mãraparisã, 
brahmaparisä — 


Imã kho, sãriputta, aftha pariSã. 
lmehi kho, säripufta, catuhi 
vesärajJehi samannägafo tathägato 
Imaã aftha parisã upasañkamati 
ajhogahalt. 


Abhiianämi kho panäharm, 
Sãripuffa, anekasatam 
khattiyaparisam upasarikamiiã. 
Tatrapi mayä 
Sannisinnapubbañcceva, 
Sallapitapubbañica, sãkacchã ca 
samäpajjJitapubba. Tatra vata mam 
bhayam vã sãrajjam vã 
okkamissafifi nimittarmetam, 
Sãripufta, na samanupassãami. 


Này Sãriputta, nếu ai biết Ta như 
vậy... người ấy sẽ bị rơi vào địa 
ngục như một gánh nặng bị 
quãng bỏ một bên. 


Này Sãäriputta, có tám Hội chúng 
này: Hội. chúng Sát-đế-lj, Hội 
chúng Bà-la-môn, Hội chúng Gia 
chủ, Hội chúng Sa-môn, Hội 
chúng Tứ thiên vương, Hội chúng 
Tam thập tam thiên, Hội chúng 
Màra, Hội chúng Phạm thiên. 


Này Sãriputta, có tám Hội chúng 
này. Này Sãriputta, Như Lai thành 
tựu bốn pháp vô sở úy như vậy, 
đến gần và vào tám Hội chúng 
này. 


Này Sãriputta, Ta nhớ lại Ta đã 
đến hàng trăm Hội chúng Sát-đế- 
lị. Tuy vậy, trước khi Ta ngồi 
xuống tại chỗ ấy, trước khi Ta nói 
chuyện và trước khi Ta đàm luận; 
này Sãriputta, ta thấy không có lý 
do gì để nghĩ rằng: "Chắc chắn sự 
sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh 
Ta”. 


Etamaham, sãripuffa, nimiftam 
asamanupassanto khemappatto 
abhayappatto vesãrajjappatto 
viharãmi. 


“Abhijanämi kho panãham, 
Sãriputta, anekasatam 
brãhmanaparisam...pe... 
gahapatiparisam... 
SamannaDarisam... 
cãtumahärajikaparisam... 
tãvatimsaparisam... 
mãraparisam... 

brahmaparisam upasaikamitãä. 
Tatrapi mayäã 
sannisinnapubbañiceva, 
Sallapitapubbañca, sãkacchã ca 
samäpajjJitapubba. Tatra vata mam 
bhayam vã sãrajjam vã 
okkamissafifi nimittarmetam, 
Sãripufta, na samanupassãami. 


Etamaham, sãripuffa, nimiftam 
asamanupassanto khemappatto 
abhayappaffo vesärajjappafto 
viharãmi. 


“Yo kho mam,. Sãripuffa, evam 
Jjãnantam evam Dassantam evam 
vadeyya — Tìafthi samarnassa 
gotamassa uftarimanussadhammäã 
alamariyafiänadassanaviseso, 
takkapariyahatam samano gotamo 
dhammam deseti vimarmsãnu- 
caritamm sayampatibhãna ri, tam, 
Sãripufta, vãcam appahaäya tam 
ciitam appahãya tam diffhim 
aDppafinissajJitvä yathabhatam 
nikkhitto evam niraye 
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Này Säriputta, vì Ta không thấy có 
chuyệnnhư vậy, nên Ta sống đạt 
được an ổn, đạt được không sợ 
hãi, đạt được vô úy. 


Này Sãriputta, Ta nhớ lại, Ta đã 
đến hàng trăm Hội chúng Bà-la- 
môn... (như trên)... 

Hội chúng Gia chủ... 

Hội chúng Sa-môn... 

Hội chúng Tứ thiên vương... 

Hội chúng Tam thập tam thiên... 
Hội chúng Màra... 

Hội chúng Phạm thiên. 

Tuy vậy, trước khi.Ta ngồi xuống 
tại chỗ ấy, trước khi Ta nói chuyện 
và trước khi Ta đàm luận, này 
Sãriputta, Ta thấy không có một lý 
do gì để nghĩ rằng: "Chắc chắn sự 
sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh 
Ta”. 


Này Sãriputta, vì Ta không thấy có 
chuyệnnhư vậy, nên Ta sống đạt 
được an ổn, đạt được không sợ 
hãi, đạt được vô úy. 


Này Sãriputta, nếu ai biết Ta như 
vậy... người ấy sẽ bị rơi vào địa 
ngục, như một gánh nặng bị 
quãng bỏ một bên. 


. “Cafasso kho imã, sãripufta, 
yoniyo. Katamäã catasso? Andajä 
yoni, jaläbuj/ä yoni, samseda/ä 
yoni, opapätikã yonl. 


Katamäã ca, sãripuffa, andajã yoni? 


Ye kho te, sãripufta, saftä 
andakosam abhinibbhijja jãyanti — 
ayam vuccalfi, sãripufta, andajä 


yoni. Katamäã ca, sãripufta, /aläbuj/ä 


yoni? 


Ye kho te, sãripufta, saffäã 
vatthikosam abhinibbhija jãyanti — 
ayam vuccalfi, sãripufta, jaläbujä 
yOni. 


Katamã ca, sãripuffa, samsedajä 
yoni? 


Ye kho te, sãripuffa, safftã 
putimacche vã jäyanfi putikunape 
vã pũfikummaãse vã candaniKäye 
vã oligalle vã jãäyanti — 


ayam vuccalfi, sãripufta, 
Samsedajã yoni. 


Katamã ca, sãripuffa, opapatikã 
yoni? 


Deva, nerayikä, ekacce ca 
manussã, ekacce ca vinipatikãä — 


ayam vuccafi, sãripuffa, opapatikã 
yOni. 
lmã kho, sãripuffa, catasso yoniyo. 
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Này Sãäriputta, có bốn loại sanh. 
Thế nào là bốn? Noãn sanh, thai 
sanh, thấp sanh, hóa sanh. 


Này Sãriputta, thế nào là noãn 
sanh? Này Sãriputta, những loại 
chúng sanh nào phá vỏ trứng, mà 
sanh, này Sãriputta như vậy gọi là 
noãn sanh. Và này Säriputta, thế 
nào là thai sanh? 


Này Sãäriputta, những loại chúng 
sanh nào phá túi Ối mà sanh ra, 
này Sãriputta, như vậy gọi là thai 
sanh. 


Và này Säriputta, thế nào là thấp 
sanh? 


Này Sãäriputta, những loại chúng 
sanh nào sanh ra từ cá thúi, từ 
xác chết thúi, từ cháo cơm thúi, 
hay trong hồ nước dơ hay trong 
ao nước nhớp. 


Này Säãriputta, như vậy gọi là thấp 
sanh. 


Và này Sãriputta, thế nào là hóa 
sanh? 


Chư Thiên, các chúng sanh ở địa 
ngục, một số thuộc loài người và 
một số thuộc đọa xứ. 

Này Sãriputta, như vậy gọi là hóa 
sanh. 

Này Säriputta có bốn loại sanh 
như vậy. 
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“Yo kho mam, sãripuffa, evam 
Jjãnantam evam passantam evam 
vadeyya — natthi samanassa 
gotamassa uftarimanussadhammäã 
alamariyafiänadassanaviseso, 
takkapariyahatam samarno gotamo 
dhammam deseti 
Vimarnsãnucaritam 
sayampafibhäna ni, tam, sãripufta, 
vãcam appahäya tam ciftam 
appahäya tam difthim 
aDppafinissajJitvä yathabhatam 
nikkhitto evam niraye. 


“Pafica kho imäã, sãripuffa, gafiyo. 
Katamaã pañca? Nirayo, 
tiracchãnayoni, peffivisayo, 
manussä, devã. 


Nirayañcäham, sãripufta, 
pajãnämi, nirayagämifñica maggam, 
nirayagãminiñca pafipadam; 


yathã pafipanno ca kãyassa bhedã 
Daram maranäã apãyam duggatim 
vinipätam nirayam upapaljati tañca 
pajänãmi. 


Tiracchãnayonifñicaham, sãripufta, 
pajänaãmi, tiracchänayonigaämifica 
maggam, tiracchänayonigäminiñca 
patipadam; 


yathã pafipanno ca kãyassa bhedä 
Daram maranã tiracchãnayonim 
upapaljjati tañca pajãnãmi. 


Này Sãriputta, nếu ai nói về ta 
như vậy... người ấy sẽ bị rơi vào 
địa ngục, như một gánh nặng bị 
quãng bỏ một bên. 


Này Sãriputta, có năm loại sanh 
thú này. Thế nào là năm? Địa 
ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, loài 
người, chư thiên. 


Này Sãriputta, Ta biết rõ địa ngục, 
con đường đưa đến địa ngục và 
con đường đưa đến địa ngục. 


Tùy theo hạnh nghiệp, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục, sự việc này ta cũng biết rõ. 


Và này Sãriputta, Ta biết rõ bàng 
sanh, con đường đưa đến bàng 
sanh và con đường đưa đến bàng 
sanh. 


Tùy theo hạnh nghiệp, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh 
vào bàng sanh, sự việc này Ta 
cũng biết rõ. 
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Petfivisayam cãham, sãriputta, 
pajänãmi, peffivisayagämiñca 
maggam, peffivisayagãäminiñca 
patipadam; 


yathã pafipanno ca kãyassa bhedã 
Daram maranaã peffivisayam 
upapaljati tañca pajãnãm. 


Manusse cãham, sãripufta, 
pajänãmi, 


manussalokagämiñca maggam, 


manussalokagäminiñca 
pafipadam; 


yathä pafipanno ca kãyassa bhedã 
Daram maranã manussesu 
upapaljati tañca palänãm. 


Deve cãham, sãripufta, pajãnãmi, 


devalokagãämiñica maggam, 
devalokagãminiñca pafipadam; 


yathã pafipanno ca kãyassa bhedã 
Daram mararnnã sugatirn saggam 
lokamm upapajjati tañca pajänãmi. 


Nibbaäanañcäham, säãripufta, 
pajänãmi, 
nibbãnagämiñica maggam, 


nibbãnagäminiñica patipadam; 


Và này Sãriputta, Ta biết rõ ngạ 
quỷ, con đường đưa đến ngạ quỷ 
và con đường đưa đến ngạ quỷ. 


Tùy theo hành nghiệp, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh 
vào ngạ quỷ, sự việc này Ta cũng 
biết rõ. 

Và này Sãriputta, Ta cũng biết rõ 
loài người, 

con đường đưa đến thế giới loài 
người và 

con đường đưa đến thế giới loài 
người. 

Tùy theo hành nghiệp, sau khi 
thân hoại mạng chung, sanh vào 
loài người, sự việc này Ta cũng 
biết rõ. 

Và này Säriputta, Ta cũng biết rõ 
chư thiên, 

con đường đưa đến Thiên giới và 
con đường đưa đến Thiên giới. 
Tùy theo hành nghiệp, sau khi 
thân hoại mạng chung, sanh vào 
thiện thú, Thiên giới, thế giới này, 
sự việc này Ta cũng biết rõ. 

Và này Sãriputta, Ta cũng biết rõ 
Niết-bàn, 

con đường đưa đến Niết-bàn và 


con đường đưa đến Niết-bàn. 


yathä pafipanno ca äsavãnam 
khayã anãsavam cetovimuftirn 
pafñiiävimuftim diffheva dhamme 
sayam abhiñña sacchikatvã 
upasampalja viharati tañca 


pajänãmi. 


“ldhaham, sãripuffa, ekaccam 
Duggalam evam cetasã cetfo 
Daricca pajãnãmi — 


tathãyam puggalo pafipanno tathã 
ca Iriyati tañca maggam 
samärilho, 


yathäã kãyassa bhedä param 
maranã apãyam duggatim 
vinipätam nirayam upapajjissafiti. 


Tamenam passãmi aparena 
samayena dibbena cakkhunã 
visuddhena atikkantamänusakena 
käyassa bhedä param marana 
apãyam duggatim vinipatam 
nirayam upapannam, 
ekantadukkhã tibbã katukã vedanaä 
vedayamanam. 


Seyyathäpi, sãriputta, angãrakãsu 
sädhikaporisã pũrã angãärãnam 
vifaccikãnam vitadhimaãnam. 


Atha puriso ägaccheyya 
ghammabhitatto gqhammapareto 
kilanto tasifo pipäsito ekãyanena 
maggena tameva angärakãsum 
panidhãya. 
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Tùy theo hành nghiệp, do đoạn 
trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình 
với thắng trí, chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú ngay trong hiện tại 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, sự việc này, Ta cũng biết rõ. 


Này Sãriputta, ở đây, với tâm của 
Ta, Ta biết rõ tâm của một số 
người. 


Do hành nghiệp của người này 
như vậy, cử chỉ như vậy, bước 
vào đạo lộ như vậy, 


sau khi thân hoại mạng chung sẽ 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục như vậy. 


Sau một thời gian, với thiên nhãn 
thanh tịnh, siêu nhân, Ta thấy 
người ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục, phải cảm thọ 
những cảm giác cực khổ, thống 
khổ, khốc liệt. 


Này Sãriputta, cũng như có một 
hố than sâu hơn thân người, đầy 
vun than hừng, không có lửa 
ngọn, không có khói, 


và một người đi đến, bị nóng bức 
áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt 
mỏi khô cổ, đẳng họng, khát 
nước, và đi thẳng đến hố than ấy 
chỉ bằng một con đường. 
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Tamenam cakkhumã puriso disvã 
evam vadeyya— t†athãyam 
bhavam puriso pafipanno tathã ca 
Iriyati tañca maggam samarulho, 
yathäã imamyeva angärakãsum 
ãgamissaffti. 


Tamenam passeyya aparena 
Samayena tassä angärakãäsuyä 
patitam, ekantadukkhã tibbã 
ka‡ukã vedanäã vedayamanam. 


Evameva kho aham, sãriputta, 
Idhekaccam puggalam evam 
cetasä cefo paricca pajãnãmi — 


tathãyam puggalo pafipanno tathã 
ca iriyati tañca maggam samaãrulho 
yathäã kãyassa bhedä param 
maranã apãyam duggatim 
vinipãtam nirayam upapajjissatifi. 


Tamenam passãmi aparena 
samayena dibbena cakkhunã 
visuddhena atikkantatmänusakena 
käyassa bhedä param marana 
apãyam duggatim vinipatam 
nirayam upapannam, 
ekantadukkhã tibbaã katukã vedanaä 
vedayamanam. 


“Idha panäham, sãripufta, 
eKaccam puggalam evam cetasã 
ceto paricca pajãnãmi — 

tathãyam puggalo patipanno tathã 
ca iriyati tañca maggam 
samärulho, yathã kãyassa bhedã 
Daram maranaã tiracchãnayonim 
upapaJJissafiiti. 


Một người có mắt thấy người ấy, 
có thể nói: " Cách thế như vậy, 
động thái như vậy, đường đi nước 
bước như vậy, sẽ đi đến hố than 
kia”. 


Sau một thời gian, người ấy sẽ 
thấy người kia rơi vào hố than ấy 
và phải cảm thọ những cảm giác 
cực khổ, thống khổ, khốc liệt. 


Này Sãriputta, cũng vậy, ở đây 
với tâm của Ta, Ta biết rõ tâm của 
một số người: 


" Cách thế như vậy, động thái như 
vậy, đường đi nước bước như 
vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục như vậy". 


Sau một thời gian, với thiên nhãn 
thanh tịnh siêu nhân, Ta thấy 
người ấy sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục, phải cảm thọ 
những cảm giác cực khổ, thống 
khổ, khốc liệt. 


Này Sãriputta, ở đây với tâm của 
Ta, Ta biết rõ tâm của một số 
người: 

" Cách thế như vậy, động thái như 
vậy, đường đi nước bước như 
vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ sanh vào bàng sanh”. 


Tamenam passãmi aparena 
samayena dibbena cakkhunã 
visuddhena atikkantamanusakena 
kãyassa bhedä param marana 
tiracchãnayonirm ubpabannam, 
dukkha tibbã katukã vedanä 
vedayamanam. 


Seyyathäpi, sãripufta, gùthakipo 
sãdhikaporiso, pũro guthassa. 
Atha puriso ägaccheyya 
ghammabhitafto gqhammapareto 
kilanto tasifo pipäsifo ekãyanena 
maggena tameva guthakipam 
panidhãya. 


Tamenam cakkhumäã puriso disvã 
evam vadeyya — t†athãyam 
bhavam puriso pafipanno tathã ca 
Iriyati tañca maggam samaärulho 
yathã imamyeva guthakipam 
ãgamissatff ti. 


Tamenam passeyya aparena 
samayena tasmim guthakipe 
patitam, dukkha tibbã katukã 
vedana vedayamanam. 


Evameva kho aham, sãriputta, 
Idhekaccam puggalam evam 
cetasã cefo paricca pajänämi — 
tathãyam puggalo pafipanno tathã 
ca Iriyati tañca maggam 
samärulho, yathã kãyassa bhedã 
Daram maranã tiracchãnayonim 
upapaljjJissafifi. Iamenam passãmi 
aparena samayena dibbena 
cakkhunä visuddhena 
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Sau một thời gian, với thiên nhãn 
thanh tịnh siêu nhân, Ta thấy kẻ 
ấy sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh vào bàng sanh, phải cảm 
thọ những cảm giác cực khổ, 
thống khổ, khốc liệt. 


Này Sãriputta, cũng như có một 
hố phân, sâu hơn thân người, đầy 
những phần uế, và một người đi 
đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng 
bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, 
đẳng họng, khát nước và đi thẳng 
đến hố phân ấy chỉ bằng một con 
đường. 


Một người có mắt thấy người ấy 
có thể nói: " Cách thế như vậy, 
động thái như vậy, đường đi nước 
bước như vậy thì người này sẽ 
phải đi đến hố phân ấy". 


Sau một thời gian, người ấy sẽ 
thấy người kia rơi vào hố phân ấy 
và phải cảm thọ những cảm giác 
cực khổ, thống khổ, khốc liệt. 


Này Sãriputta, cũng vậy, ở đây 
với tâm của Ta... (như trên)... 
thống khổ, khốc liệt. 


atikkantamanusakena kãyassa 
bhedä param maranä 
tiracchãnayonim upapannam, 
dukkhã tibbã katukã vedana 
vedayamanam. 


“Idha panäham, sãripufta, 
eKaccam puggalam evam cetasã 
ceto paricca pajãnãmi — 


tathãyam puggalo pafipanno tathã 
ca Iriyati tañca maggam 
samärilho, yathã kãyassa bhedã 
Daram marana peffivisayam 
upapajjJissafifi. Iamenam passãmi 
aparena samayena dibbena 
cakkhunä visuddhena 
atikkantamanusakena kãyassa 
bhedã param marana peffivisayam 
upapannam, dukkhabahulã 
vedanaã vedayamanam. 


Seyyathäpi, sãripufta, rukkho 
visame bhùũmibhãgqe jãto 
tanupafftapaläso kabaracchäyo. 


Atha puriso ägaccheyya 
ghammabhitafto gqhammapareto 
kilanto tasifo pipäsifto ekãyanena 
maggena tameva rukkham 
panidhãya. 


Tamenam cakkhumã puriso disvã 
evam vadeyya — t†athãyam 
bhavam puriso pafipanno tathã ca 
Iriyati tañca maggam samarulho, 
yathã imamyeva rukkham 
ägamissaff tí. 
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Này Sãriputta, ở đây với tâm của 
Ta, Ta biết rõ tâm của một số 
người 


"Cách thế như vậy, động thái như 
vậy... sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ sanh vào ngạ quỷ, phải 
cảm thọ những cảm giác cực khổ, 
thống khổ, khốc liệt". 


Này Sãriputta, cũng như có một 
cây sống trên miếng đất không 
bằng phẳng, với lá thưa thớt, với 
bóng che từng đám lưa thưa. 


Và một người đi đến bị nóng bức 
áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt 
mỏi, khô cổ, đẳng họng, khát 
nước và đi thẳng đến cây ấy chỉ 
bằng một con đường. 


Một người có mắt thấy người ấy 
có thể nói: "Cách thế như vậy, 
động thái như vậy, đường đi nước 
bước như vậy thì người này sẽ 
phải đến đúng cội cây kia ". 


Tamenam passeyya, aparena 
samayena tassa rukkhassa 
chãyäya nisinnam vã nipannam vã 
dukkhabahulãä vedana 
vedayamanam. 


Evameva kho aham, sãriputta, 
Idhekaccam puggalam evam 
cetasã ceto paricca pajänämi — 
tathãyam puggalo pafipanno tathã 
ca Iriyati tañca maggam 
samärulho, yathã kãyassa bhedã 
Daram maranaä peffivisayam 
upapajjissafifi. Iamenam passãmi 
aparena samayena dibbena 
cakkhunä visuddhena 
atikkantamaãnusakena kãyassa 
bhedã param marana peffivisayam 
upapannam, dukkhabahulã 
vedana vedayamanam. 


“ldha panäham, sãripufta, 
eKaccam puggalam evam cetasã 
ceto paricca pajãnãmi — tathäãyam 
puggalo pafipanno tathã ca Iriyati 
tañca maggam samarilho yathä 
kãyassa bhedä param maranaã 
manussesu upapajjissafIti. 


Tamenam passãmi aparena 
samayena dibbena cakkhunã 
visuddhena atikkantamänusakena 
käyassa bhedä param marana 
manussesu ubapannam, 
sukhabahulä vedanä 
vedayamanam. 
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Sau một thời gian, người ấy sẽ 
thấy người kia ngồi hay nằm dưới 
bóng cây ấy và phải cảm thọ 
những cảm giác cực khổ, thống 
khổ, khốc liệt. 


Này Sãriputta, cũng vậy ở đây với 
tâm của Ta... (như trên)... thống 
khổ, khốc liệt. 


Này Sãriputta, ở đây với tâm của 
Ta, Ta biết tâm của một số người: 
"Cách thế như vậy, động thái như 
vậy... sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ sanh vào loài người”. 


Sau một thời gian... Ta thấy người 
ây sanh vào loài người, và cảm 
thọ được nhiều cảm giác lạc thọ. 
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Seyyathäpi, sãripufta, rukkho 
same bhùũmibhãgqe Jjäto 
bahalapaftapaläso sandacchäyo. 


Atha puriso ägaccheyya 
ghammabhitatto gqhammapareto 
kilanto tasifo pipäsito ekãyanena 
maggena tameva rukkham 
panidhãya. 


Tamenam cakkhumäã puriso disvã 
evam vadeyya — t†athãyam 
bhavam puriso pafipanno tathã ca 
Iriyati tañca maggam samarulho, 
yathã imameva rukkham 
ägamissaff tí. 


Tamenam passeyya aparena 
samayena tassa rukkhassa 
chãyäya nisinnam vã nipannam vã 
sukhabahulä vedanä 
vedayamanam. 


Evameva kho aham, sãripufta, 
Idhekaccam puggalam evam 
cetasã cefo paricca pajänämi — 
tathãyam puggalo pafipanno tathã 
ca iriyati tañca maggam samaãrulho 
yathäã kãyassa bhedä param 
mararnä manussesu upapaJjissafIti. 
Tamenam passãmi aparena 
samayena dibbena cakkhunã 
visuddhena atikkantamanusakena 
käyassa bhedä param marana 
manussesu upapannam, 
sukhabahulä vedanä 
vedayamanam. 


Này Sãriputta, cũng như có một 
cây sống trên miếng đất bằng 
phẳng với lá sum sê, với bóng cây 
rậm rạp. 


Và một người đi đến, bị nóng bức 
áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt 
mỏi, khô cổ, đẳng họng, khát 
nước và đi thẳng đến cây ấy chỉ 
bằng một con đường. 


Một người có mắt thấy người ấy 
có thể nói: "Hành: nghiệp của 
người này như vậy, cử chỉ của 
người này như vậy và bước vào 
đạo lộ như vậy, sẽ đi đến cây ấy". 


Sau một thời gian, người ấy sẽ 
thấy. người kia, ngồi hay nằm 
dưới bóng cây ấy và cảm thọ 
được nhiều cảm giác lạc thọ. 


Này Sãriputta, cũng vậy, ở đây, 
với tâm của Ta... được nhiều cảm 
giác lạc thọ. 


“Idha panäham, sãripufta, 
eKaccam puggalam evam cetasã 
ceto paricca pajãnãmi — 


tathãyam puggalo patipanno tathã 
ca Iriyati tañca maggam 
samärulho, yathã kãyassa bhedã 
Daram mararnä sugatim saggam 
lokamm upapaJjJissat ti. 


Tamenam passãmi aparena 
samayena dibbena cakkhunä 
visuddhena atikkantamänusakena 
käyassa bhedä param marana 
sugatim saggam lokam 
upapannam, ekantasukhã vedanã 
vedayamanam. 


Seyyathäpi, sãripuffa, pãsãdo, 
tatrãssa kufãgãäram ulliftävalittam 
nivãtam phusitaggalam 
pIhitavätapänam. 


Tatrãssa pallanko gonakatthato 
patikatthato pafalikatthato 
kadalimigapavarapaccattharanno 
Sauttaracchado 
ubhafolohitakupadhäno. 


Atha puriso ägaccheyya 
ghammäabhitafto ghammapareto 
kilanto tasifo pipäsifto ekãyanena 
maggena tameva pãsãdam 
panidhãya. 
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Này Sãriputta, ở đây với tâm của 
Ta, Ta biết rõ tâm của một số 
người: 


"Cách thế như vậy, động thái như 
vậy... sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ sanh vào thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này”. 


Sau một thời gian... Ta thấy người 
ấy sanh vào thiện thú, Thiên giới, 
cõi đời này và được sống trong sự 
an lạc tuyệt đối. 


Này: Sãriputta, giống như một 
ngôi lầu, có gác nhọn, có tô vôi cả 
trong lẫn ngoài, được che gió, có 
then chốt đóng lại và có các cửa 
số khép kín. 


Tại đây có một sàng tọa, trải nệm 
lông dài, trải nệm màu trắng, trải 
nệm bông có thêu hoa, trải nệm 
bằng da sơn dương gọi là kadali, 
có nệm với khuôn màu treo phía 
trên, có gối dài màu đỏ cả hai đầu. 


Và một người đi đến, bị nóng bức 
áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt 
mỏi, khô cổ, đắng họng, khát 
nước và đi thẳng đến ngôi lầu ấy. 
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Tamenam cakkhumã puriso disvã 
evam vadeyya — 


†athayam bhavam puriIso 
patipanno tathäã ca Iriyati tañïca 
maggam samärulho, yathã 
Imamyeva pãsãdam ãgamissafl tí. 


Tlamenam passeyya aparena 
Samayena tasmim pãsãde tasmim 
kuùfãgãre tasmirm pallanke 
nisinnam vã nipannam vã 
ekantasukhã vedana 
vedayamanam. 


Evameva kho aham, sãriputta, 
Idhekaccam puggalam evam 
cetasã cefo paricca pajänãmi — 
tathãyam puggalo pafipanno tathã 
ca iriyati tañca maggam samaãrulho 
yathä kãyassa bhedä param 
maranaã sugatim saggam lokam 
upapajjissafiii. Iamenam passãmi 
aparena samayena dibbena 
cakkhunä visuddhena 
atikkantamanusakena kãyassa 
bhedã param maranä sugaftim 
Saggam lokam upoapannam, 
ekantasukhã vedanä 
vedayamanam. 


“Idha panäham, sãripufta, 
eKaccam puggalam cetasã cefo 
Daricca pajãnãmi — 


tathãyam puggalo pafipanno tathã 
ca Iriyati tañca maggam 
samärulho, yathã äsavanam khayäã 
anãsam cetovimuttim 


Một người có mắt thấy người ấy 
có thể nói: 


"Cách thế như vậy, động thái như 
vậy, đường đi nước bước như 
vậy, sẽ đi đến ngôi lầu ấy". 


Sau một thời gian, người ấy sẽ 
thấy người kia ngồi hay nằm trong 
ngôi lầu ấy, trong gác nhọn ấy, 
trên sàng tọa ấy và cảm thọ được 
nhiều cảm thọ cực lạc. 


Này Sãriputfa, cũng vậy, ở đây 
với tâm của Ta... được nhiều cảm 
giác lạc thọ. 


Này Sãriputta, ở đây với tâm của 
Ta, Ta biết rõ tâm của một số 
người: 


" Cách thế như vậy, động thái như 
vậy, đường đi nước bước như 
vậy, sẽ đoạn trừ các lậu hoặc, tự 
mình với thắng trí chứng ngộ, 


pafñifiävimuftim diffheva dhamme 


sayam abhiñña sacchikatvä 
upasampalja viharissafiti. 


Tamenam passãmi aparena 
Ssamayena ãsavänam khayä 
anãsavam cetovimuttm 
pafifiävimuftim diffheva dhamme 
sayam abhiñña sacchikatvä 
upasampajja viharantam, 
ekantasukhã vedana 


vedayamanam. 


Seyyathäpi, sãriputfta, pokkharanT 
acchodakã sãtodakã sIfodakã 
sefakã supafitthä ramanniyã. 
Avidure cassã tibbo vanasando. 


Atha puriso äãgaccheyya 
ghammabhitafto gqhammapareto 
kilanto tasifo pipäsifto ekãyanena 
maggena tameva pokkharaniim 
panidhãya. 


Tamenam cakkhumã puriso disvã 
evam vadeyya— 


†athä bhavam puriso pafipanno 
tathã ca Iriyati tañca maggam 
samarulho, yathã imarnyeva 
pokkharannim ägamissafi ti. 


Tlamenam passeyya aparena 
samayena tam pokkharanim 
ogähetva nhäãy!fvã ca pivifvä ca 
sabbadarathakilamathaparilaham 
Dpaftippassambhetvä paccuftarifvã 
tasmim vanasande nisinnam vã 
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chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát như vậy”. 


Sau một thời gian, Ta thấy vị ấy 
đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, được 
sống trong sự an lạc tuyệt đối. 


Này Säriputta, giống như một hồ 
Sen có nước trong, có nước ngọt, 
có nước mát, có nước trong sáng, 
có bờ hồ khéo sắp đặt, đẹp đẽ, và 
không xa hồ ấy có khu rừng rậm 
rạp. 


Một người đi đến, bị nóng bức áp 
đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt 
mỏi, khô cổ, đẳng họng, khát 
nước và đi thẳng đến hồ sen ấy. 


Một người có mắt thấy người ấy 
có thể nói: 


" Cách thế như vậy, động thái như 
vậy, đường đi nước bước như 
vậy, sẽ đi đến hồ sen ấy". 


Sau một thời gian, người ấy sẽ 
thấy người kia, sau khi tâm mình 
vào hồ sen ấy, sau khi tắm rửa, 
uống nước và làm cho dịu bớt mọi 
ưu tư, mệt mỏi, phiền não, sau khi 
ra khỏi hồ liền qua ngồi hay nằm 


nipannam vã, ekantasukhã vedanã 


vedayamanam. 


Evameva kho aham, sãriputta, 
Idhekaccam puggalam evam 
cetasäã cefo paricca pajãnãmi — 


tathãyam puggalo pafipanno tathã 
ca Iriyati tañca maggam 
samäãrilho, 


yathäã ãsavãnam khayäã anäsavam 
cetovimuttim paññãvimufftim 
diftheva dhamme sayam abhiññiãa 
sacchikatvã upasamjpaj[ja 
vIiharissaff tí. 


Tamenam passãmi aparena 
Ssamayena ãsavänam khayä 
anãsavam cetovimuttm 
pafifiävimuftim diffheva dhamme 
sayam abhiñña sacchikatvä 
upasampajja viharantam, 
ekantasukhäã vedana 


vedayamäanam. 


lmã kho, sãripuffa, pafica gafiyo. 


“Yo kho mam, sãripuffa, evam 
Jjãnantam evam passantam evam 
vadeyya — 


niatthi samannassa gotamassa 
uftarimanussadhammäã 
alamariyafãnadassanaviseso; 
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trong rừng cây rậm rạp ấy và 
được sống trong sự an lạc tuyệt 
đối. 


Cũng vậy, này Sãriputta, ở đây 
với tâm của Ta, Ta biết rõ tâm của 
một số người: 


" Cách thế như vậy, động thái như 
vậy, đường đi nước bước như 
vậy, 


sẽ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình 
với thắng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú ngay trong hiện tại 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
như vậy". 


Sau một thời gian, Ta thấy vị ấy 
đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, được 
sống trong sự an lạc tuyệt đối. 


Này Sãriputta, năm loại này là 
năm sanh thú. 


Này Sãriputta, có ai biết Ta như 
vậy, thấy Ta như vậy, và nói: 


"Sa-môn Gotama không có pháp 
thượng nhân, không có tri kiến 
thù thắng xứng đáng bậc thánh. 


takkapariyahatam samano gotamo 


dhammam deseti 
Vimarnsãnucaritam 
sayampafibhäna níi tam, sãripufta, 
vãcam appahaäya tam cittam 
appahaya tam diffhim 
appafinissajJitvä yathabhatam 
nikkhitto evam niraye. 


“Abhiiãnämi kho panãham, 
Sãripufta, caturagasamannä- 
gatam brahmacariyam cariftã — 


tapassĩ sudam homi 
DaramataDpassi, 

lũkho sudam homi paramalukho, 
Jjegucchï sudam homi 
paramajJegucchi, 


Davivitto sudam homi 
DaramapavIvifto . 


Taträssu me Idam, säãripufia, 
tapassitãäya hofi — 


acelaKo homi muftacãro 


hafthäpalekhano, 

na ehibhaddantiko 

na tifhabhaddantiko; 
nãbhihatam na uddissakatam 


na nimantanam sãdiyãmi. 


So na kumbhimukhäã 
paftigganhami, 

na kalopimukhãa pa†igganhämi, 
na elakamantaram, 
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Samôn Gotama thuyết pháp, 
pháp ấy do tư kiến mà có, do suy 
luận tác thành, tùy thuộc trắc 
nghiệm”. 

Này Sãriputta, nếu người ấy 
không từ bỏ lời nói ấy, không từ 
bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến 
ấy, thì người ấy sẽ bị rơi vào địa 
ngục như một gánh nặng bị 
quãng bỏ một bên. 


Này Sãriputta, Ta thắng tri phạm 
hạnh, đầy đủ bốn hạnh: 


Về khổ hạnh, Ta khổ hạnh đệ 
nhất; 


về bần uế, Ta bần uế đệ nhất; 


về yêm ly, Ta yêm ly đệ nhất; 


về độc cư, Ta độc cư đệ nhất. 


Này Sãriputta, ở đây, khổ hạnh 
của Ta như sau: 


Ta sống lõa thể, phóng túng, 
không theo khuôn phép, 

liềm tay cho sạch, 

đi khất thực không chịu bước tới, 
Đi khất thực không chịu dừng lại, 
không nhận đồ ăn đặc biệt nấu 
cho mình, 

không nhận mời đi ăn, 


không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, 


không nhận đồ ăn tại ngưỡng 
cửa, 


na dandamantaram, 

na musalamaniaram, 

na dvinnam bhuñijamãnãnamm, 
na gabbhiniyä, 

na pãyamanãya, 


na purisantaragatäya, 


na sarikiffisu, 
na yaffha sã upaffhito holi, 


na yattha makkhikã 
sandasandacärini; 

na maccham na mamsam 
na suram na merayam na 
thusodakam pivãmi; 


so ekãgãriko vã homi ekãlopiko, 
dvãgãriko vã homi 
dvãlopiko...pe... 

saffãägäriko vã homi saftälopiKO; 
eKkissãpi daffiyã yãpemi, 

dvihipi datfthi yäpemi...pe... 
saftahipi daffihi yäpemi; 


ekahikampi ahãäram aãhãremii, 


dvihikamjpi ãhãäram ähãrermi...pe... 


safftãhikamjpi ähãram ãhãremi; 
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không nhận đồ ăn đặt giữa những 
cây gây, 

không nhận đồ ăn đặt giữa những 
cối giã gạo, 

không nhận đồ ăn từ hai người 
đang ăn, 

không nhận đồ ăn từ người đàn 
bà có thai, 

không nhận đồ ăn từ người đàn 
bà đang cho con bú, 

không nhận đồ ăn từ người đàn 
bà đang vui vẻ cạnh đàn ông, 
Không nhận đồ ăn-quyên góp, 
không nhận đồ ăn tại chỗ có chó 
đứng, 

không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi 
bu, 

không ăn cá, ăn thịt, 

không uống rượu nấu, rượu men. 


Ta chỉ nhận đồ ăn tại một nhà, 
chỉ nhận ăn một miếng, hay 


chỉ nhận ăn tại hai nhà, 
chỉ nhận ăn hai miếng, hay 


chỉ nhận ăn tại bảy nhà, 
chỉ nhận ăn bảy miếng. 


Ta nuôi sống chỉ với một chén, 
nuôi sống chỉ với hai chén, 
nuôi sống chỉ với bảy chén. 
Ta chỉ ăn một ngày một bữa, 


hai ngày một bữa, 
bảy ngày một bữa. 


Ifi evaripam addhamaãsikampi 
pariyäyabhafttabhojananu- 
yogamanuyutffo viharämi. 


“S$o sãkabhakkho vã homi, 
sãmaãkabhakkho vã homi, 
nivãrabhakkho vã hon, 
daddulabhakkho vã homii, 
hatabhakkho vã homii, 
kanabhakkho vã homi, 
acãmabhakkho vã homn, 
pIñakabhakkho vã homi, 
tinabhakkho vã homni, 
gomayabhakkho vã homi, 
vanamulaphalaähäro yäpemi 
Dpavaftaphalabhojl. 


“So sãnãnipi dhãremi, 
masãnänipi dhãremi, 


chavadussänipi dhãremi, 
Dpamsukulänipi dhãremi, 
tirifanipi dhãremii, 
ajinampi dhãremi, 
ajinakkhipamjpi dhãremi, 


kusaciramjpi dhãremi, 
vãkaciramppi dhãremi, 
phalakaciramjpi dhãremi, 
kesakambalampi dhãremi, 


vã|akambalampi dhãremi, 
ulukapakkhamipi dhãremi; 


kesamassulocakopi homi 
kesamassulocanänuyoga- 
manuyuftio; 
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Như vậy Ta sống theo hạnh tiết 
chế ăn uống cho đến nửa tháng 
mới ăn một lần. 


Ta chỉ ăn cỏ lúa để sống, 
lúa tắc, 

gạo lức, 

ăn hột cải nivara, 

ăn da vụn, 

ăn trấu, 

uống nước bột gạo, 

ăn bột vừng, 

ăn cỏ, 

ăn phân bò, 

ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, 
ăn trái cây rụng để sống. 


Ta mặc vải gai thô, 

mặc vải gai thô lẫn với các vải 
khác, 

mặc vải tâm liệm rồi quăng đi, 
mặc áo phần tảo y, 

mặc vỏ cây tititaka làm áo, 

mặc da con sơn dương đen, 

mặc áo bện từng mảnh da con 
sơn dương đen, 

mặc áo bằng cỏ cát tường, 

mặc áo vỏ cây, 

mặc áo bằng tắm gỗ nhỏ, 

mặc áo bằng tóc bện lại thành 
màn, 

mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, 
mặc áo bằng lông cú. 


Ta sống nhổ râu tóc, Ta theo tập 
tục sống nhồ trụi râu tóc, 


279 


ubbhafthakopi homi 
ãsanapafikkhitto; 

ukkuftikopi homi 
ukkutikappadhãnamanuyutto; 


kantakãpassayikopi homi 
kan‡akãäpassaye seyyam kappemi; 
Sãyatatiyakarnpi... 
udakorohanaãnuyogamanuyuftfo 
viharämi — 


ifi evaripam anekavihitam kãyassa 
äfãpanaparitäpanänuyoga- 
manuyuffo viharämi. 


ldarmsu me, sãripufta, tapassitãya 
hoi. 


“Tatrãssu me idam, sãriputta, 
likhasmim hoti— 


nekavassaganniikam rajJoJallam kãye 
sannicitam hoti papafikajãtam. 


Seyyathäpi, sãriputta, 
tindukakhãnu nekavassagarniko 
sannicito hoti papafikajäto, 


Ta theo hạnh thường đứng không 
dùng chỗ ngài, 

Ta là người ngồi chồm hồm, sống 
tinh tấn theo hạnh ngồi chồm 
hồm. 


Ta dùng gai làm giường, thường 
ngủ nằm trên giường gai, sống 
dùng ván gỗ làm giường, sống 
nằm trên đất trần, thường nằm 
ngủ một bên hông, sống đề bụi và 
nhớp che dính thân mình, sống và 
ngủ ngoài trời, theo hạnh bạ đâu 
nằm đấy, sống ăn các uế vật, 
sống không uống nước lạnh, theo 
hạnh không uống nước lạnh, 
sống một đêm tắm ba lần, theo 
hạnh xuống nước tắm. 


Như vậy Ta sống theo hạnh hành 
hạ, dày vò thân thể theo nhiều 
cách. 


Này Sãriputta, như vậy là khổ 
hạnh của Ta. 


Này Sãriputta, ở đây hạnh bần uế 
của Ta như sau: 


Trên thân Ta, bụi bặm chất đầy 
trải nhiều năm tháng, đóng thành 
tắm, thành miếng. 


Như gốc cây tinduka bụi bặm chất 
đầy trải nhiều năm tháng, đóng 
thành tắm, thành miếng; 
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evamevässu me, sãripufta, 
nekavassaganiikam rajoJallam kãye 
sannicitam hoti papafikajãtam. 


lassa mayham, sãriputta, na 
evam hoti— aho vataham Imam 
rajoJallam pãninã parimajjeyyam, 
afiie vã pana me imam rajojallam 
pãnniinã parimajjeyyu ni. 


Evamipi me, sãripufta, na hoi. 
ldamsu me, sãripufta, likhasmim 
hoi. 


“Tatrãssu me idam, sãripufta, 
Jegucchismim hoti — 


so kho aham, sãripuffa, safova 
abhikkamaãmi, satova pafikkamämi, 
yäva udakabindumhipi me dayã 
paccupaffhitã hofti — 


Tnaham khuddake pãne 
visamagate sañghãätam 
ãpãdesi ni. 


ldarmsu me, sãripufta, 
Jegucchismim hoi. 


“Tatrãssu me idam, sãripufta, 
Daviviitasmim hoti — 


so kho aham, sãripufta, añfñiataram 
arafññiayatanam ajjhogaäheftvä 
viharãmi. 


Yadã passämi gopälakam vã 
pasupälakam vã tinaharakam vã 
katthahärakam vã vanakammikam 


cũng vậy, này Säriputta, trên thân 
Ta bụi bặm chất đầy trải nhiều 
năm tháng, đóng thành tấm, 
thành miếng. 


Này Sãriputta, Ta không nghĩ 
rằng: "Với tay của Ta, Ta hãy phủi 
sạch bụi bặm này đi, hay những 
người khác với tay của họ hãy 
phủi sạch bụi bặm này đi cho Ta”. 


Này Sãäriputta, Ta không có nghĩ 
như vậy. Này Sãriputta, như vậy 
là sự bần uế của Ta. 


Này Sãriputfa, như thế này là sự 
yêm ly của Ta: 


Này Säriputta, tỉnh giác, Ta đi tới; 
tỉnh giác Ta đi lui, Ta an trú lòng từ 
cho đến trong một giọt nước với 
tâm tư: 


"Mong rằng Ta không làm hại một 
chúng sanh nhỏ nào trong những 
ác đạo của họ!" 


Này Sãriputta, như vậy là sự yễm 
ly của Ta. 


Này Sãriputta, như thế này là sự 
độc cư của Ta. 


Này Sãriputta, Ta đi sâu vào một 
khu rừng và an trú tại chỗ ấy. 


Khi Ta thấy người chăn bò, người 
mục súc, người cắt cỏ, người đốn 
củi hay người thợ rừng, Ta liền 


vã, vanena vanam gahanena 
gahanam ninnena ninnam thalena 
thalam satmpatãmi. Tam Kkissa 
hetu? 


Mã mam te addasamsu ahañca 
mã te addasanifi. 


Seyyathäpi, sãriputta, ãrafifñako 
mago manusse disvã vanena 
vanam gahanena gahanam 
ninnena ninnam thalena thalam 
Samipaiali, 


evameva kho aham, sãripufta, 
yadäã passãmi gopälakam vã 
pasupälakam vã tinaharakam vã 
kafthahärakam vã vanakammikam 
vã vanena vanam gahanena 
gahanam ninnena ninnam thalena 
thalam satmpatãmi. Tam KkIssa 
hetu? 


Mã mam te addasamsu ahañca 
mã te addasanifi. 


ldamsu me, sãriputta, 
Davivittasmim hoi. 


“So kho aham, sãripuffa, ye te 
gofthã paffhitagävo 
apagatagopälaka, taftha 
catukkungdiko upasarikamitvã yãni 
tãni vacchakãnam tarunakãnam 


ủi 


chạy từ rừng này qua rừng khác, 
từ lùm cây này qua lùm cây khác, 
từ thung lũng này qua thung lũng 
khác, từ đồi cao này qua đồi cao 
khác. Vì sao vậy? 


Ta nghĩ rằng: "Mong họ đừng thấy 
Ta, và mong Ta đừng thấy họ!" 


Này Säriputta, giống như một con 
thú rừng thấy người liền chạy từ 
rừng này qua rừng khác, từ lùm 
cây này qua lùm cây khác, từ 
thung lũng này qua thung lũng 
khác, từ đồi cao này qua đồi cao 
khác. 


Cũng: vậy, này Sãriputta, khi Ta 
thấy. người chăn bò, người mục 
Súc, người cắt cỏ, người đốn củi, 
hay người tiều phu, Ta liền chạy 
từ rừng này qua rừng khác, từ 
lùm cây này qua lùm cây khác, từ 
thung lũng này qua thung lũng 
khác, từ đồi cao này qua đồi cao 
khác. Vì sao vậy? 


Ta nghĩ rằng: "Mong họ đừng thấy 
Ta, và mong Ta đừng thấy họ!" 


Này Sãriputta, như vậy là hạnh 
độc cư của Ta. 


Này Sãriputta, rồi Ta bò bốn chân 
đến các chuồng bò, khi các con 
bò cái đã bỏ đi, khi các người 
chăn bò không có mặt, rồi Ta ăn 
phân các con bò con, các con bò 
còn trẻ, các con bò còn bú. 


dhenupakänam gomayäni tầni 
sudam ähãrermi. 


Yavakivañca me, sãripuffa, sakam 
muftakarisam apariyãädinnam hoili, 
sakamyeva sudam muftakarisam 
ãhãremi. ldarmmsu me, sãripufta, 
mahaävikatabhojanasmim hoi. 


“So kho aham, sãripufta, 
aññiataram bhimsanakam 
vanasandam ajjhogähetvã 
viharãmii. 


Taträssudam, sãripufta, 
bhimsanaKkassa vanasandassa 
bhimsanakatasmim hoti— yo Koci 
avitarägo tam vanasandam 
pavisafi, yebhuyyena lomäni 
hamsanii. 


So kho aham, sãripuffa, yã tã 
raftiyo sitã hemantikã antarafthakã 
himapätasamayä tathäripãsu 
raffIsu rattmn abbhokãse viharami, 
diva vanasandqde; 


gimhãnam pacchime mãse diva 
abbhokase viharämi, raffim 
vanasande. 


Apissu mam, sãripufta, ayam 
anacchariyagäthä pafibhäsi pubbe 
assutapubbãa — 
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Khi nước tiểu và phân của Ta còn 
tồn tại, Ta tự nuôi sống với các 
loại ấy. Này Sãriputta, như vậy là 
hạnh đại bắt tịnh thực của Ta. 


Này Sãriputta, Ta đi sâu vào một 
khu rừng rậm rạp kinh hoàng và 
ân cư ở đó. 


Này Sãäriputta, tại khu rừng rậm 
rạp kinh hoàng này, những ai còn 
tham ái khi đi vào đó sẽ bị dựng 
tóc gáy. 


Này Sãriputta, rồi Ta trong những 
đêm đông lạnh lẽo, giữa những 
ngày mạnh đông, khi có tuyết rơi, 
trong những đêm như vậy, ta 
sống giữa trời, và ban ngày sống 
trong khu rừng rậm rạp. 


Vào những tháng hè, ban ngày thì 
ta sống giữa trời, còn ban đêm ta 
sống trong khu rừng rậm rạp. 


Rồi này Sãriputta, những lời thơ 
kỳ diệu từ trước chưa từng được 
nghe, lúc ấy lại xuất hiện: 
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“Sofaffo sosinno ceva, 
eko bhimsanake vane; 


Naggo na caggimãsiïno, 
esanapasuto mu tí. 


“So kho aham, sãripuffa, susãne 
seyyam kappemi chavafthikãni 
upadhãya. 


Apissu mam, sãripufta, gamangdalã 
upasanikamitvã ofthubhaniipi, 

omutentibi, pamsukenaDi okiranii, 
kannnasotesupi salãkam pavesen. 


Na kho panäham, sãripufta, 
abhijãnãmi tesu pãpakam cittam 
uppädetãä. 


ldamsu me, sãriputta, 
upekkhavihãrasmim hoi. 


“Sanfi kho pana, sãripuffa, eke 
samanabrähmann evarnvadino 
evamdifthino — aharena suddlhhr tí. 
Te evamahamsu~ ®kolehi 
yãpeml tỉ. 


Te kolamjpi khãdanti, kolacunnampi 
khaãdanti, kolodakampi pivanfi — 
anekavihitampi kolavikatim 
paribhuniianii. 


Abhiianami kho panäham, 
Sãripuffa, ekamyeva kolam ãhãram 
ãhãrifã. 


Nay nóng như thiêu và lạnh như 
cắt, 

Cô độc sống trong rừng kinh 
hoàng, 

Lõa lô, Ta ngôi không lửa âm, 
Người ẩn sĩ trầm tư tìm đường giải 
thoát. 


Này Sãriputta, Ta nằm ngủ trong 
bãi tha ma, dựa trên một bộ 
Xương. 


Này Sãriputta, những đứa mục 
đồng đến gần Ta, khạc nhỗ trên 
Ta, tiểu tiện trên Ta, rắc bụi trên Ta 
và lấy que đâm vào lỗ tai. 


Này Sãriputfta, và Ta biết Ta không 
khởi ác tâm đối với chúng. 


Này Sãriputta, như vậy là hạnh trú 
xả của Ta. 


Này Säriputta, lại có một số Sa- 
môn, Bà-la-môn có chủ trương, 
kiến giải rằng người tu hành có 
thể được thanh tịnh qua phép ăn 
uống. 


Họ nói: "Chúng ta sống nhờ trái 
táo”, và họ ăn trái táo, họ ăn bột 
táo, họ uống nước trái táo dưới 
nhiều hình thức. 


Này Säriputta, Ta tự xưng Ta sống 
chỉ ăn một trái táo. 


Siyã kho pana te, sãripufta, 
©Vamassa — Tnahã nũna tena 
samayena Kkolo ahosï tí. 


Na kho panetam, sãripufta, evam 
dafthabbam. Tadãpi 
etaparamoyeva Kolo ahosi 
seyyathapi etarahi. 


lassa mayham, sãriputta, 
ekamyeva kolam ãhãram 
aãhãrayato adhimaffakasimanam 
patto kãyo hoi. 


Seyyathäpi nãma ãsifikapabbãni 
vã kã|apabbãni vã, evamevassu 
me angapaccangäni bhavanfi 
tãyevappäharatäya. 


Seyyathäpi nãma o††habpadam, 
©eVvamevassu me äãnisadam hoti 
tãyevappäharatäya. 


Seyyathäpi nãma vaffanävali, 
evamevassu me piffhikanntaKo 
unnatävanafo hofi 
tãyevappäharatäya. 


Seyyathäpi nãma jarasalãya 
gopãnasiyo oluggaviluggã 
bhavanii, evamevassu me 
phãsuliyo oluggaviluggã bhavanti 
tãyevappäharatäya. 


Seyyathäpi nãma gambhire 
udapaãne udakatãärakã 
gambhiragatã okkhayikã dissanlfi, 
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Này Sãriputta, có thể các người 
nghĩ như sau: "Trái táo thời ấy to 
lớn". 

Này Sãriputta, chớ có hiểu như 
vậy. Vì trái táo lúc đó giống với trái 
táo bây giờ. 


Này Säriputta, trong khi Ta sống 
chỉ ăn một trái táo, thân thể của Ta 
trở thành hết sức ốm yếu. 


Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở 
thành như những cọng cỏ hay 
những đốt cây leo khô héo. 


Vì Ta ăn quá ít, bàn tọa của Ta trở 
thành như móng chân con lạc đà. 


Vì Ta ăn quá ít, các xương sống 
phô bày của Ta giống như một 
chuỗi banh. 


Vì Ta ăn quá ít, các xương sườn 
gầy mòn của Ta giống như rui cột 
nhà sàn hư nát. 


Vì ta ăn quá ít, nên con ngươi của 
Ta long lanh nằm sâu thẳm trong 
lỗ con mắt, 


evamevassu me akkhikipesu 
akkhitaärakã gambhiragatã 
okkhäyikã dissanti 
tãyevappäharatäya. 


Seyyathäpi nãma 
tiftakãlabuaämakacchinno 
vãtãtapena sarmphutito hoti 
sammiiläto, evamevassu me 
sIsacchavi samphutitã hoti 
sammilätã täyevappahäratäya. 


So kho aham, sãriputta, 
'udaracchavim parimasissãmr ti 
pltthikantakamyeva pariggannhãmi, 
pDitfhikantakam parimasissämrti 
udaracchavimyeva parigganhãmi, 


yãvassu me, sãripufta, 
udaracchavi pifthikantakam allinã 
hofi täyevappahäratäya. 


So kho aham, sãripuffa, vaccam 
vã muftam vã karissãmi ti taftheva 
avaKujjo papatãmi 
tãyevappäharatäya. 


So kho aham,'sãriputta, tame va 
käyam assãsenfo pãninã gattäni 
anomaijjämi. Iassa mayham, 
Sãripufta, pãninã gaftãni 
anomaljjato putimulãäni lomäni 
kãyasmã patanii 
tãyevappäharatäya. 


“Santi kho pana, sãripuffa, eke 
samannabrähmana evarmvadino 
evamdlfthino — 
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giống như ánh nước long lanh 
nằm sâu thẳm trong một giếng 
nước thâm sâu. 


Vì Ta ăn quá ít, da đầu Ta trở 
thành nhăn nheo khô cằn như trái 
bí trắng và đẳng bị cắt trước khi 
chín, bị cơn gió nóng làm cho 
nhăn nheo khô căn. 


Này Sãriputta, nếu Ta muốn sờ da 
bụng thì tay ta chạm phải xương 
sống. Nếu Ta muốn sờ xương 
sống thì tay ta chạm phải da 
bụng. 


Vì Ta ăn quá ít, nên này Säriputta, 
da bụng của Ta bám chặt xương 
sống. 


Này Sãriputta, nếu Ta nghĩ: "Ta đi 
đại tiện hay đi tiêu tiện", thì Ta ngã 
quy, úp mặt xuống đất, vì Ta ăn 
quá Ít. 


Này Sãriputta, nếu Ta muốn có 
chút thư giản, lấy tay xoa bóp 
chân tay, thì này Säriputta, trong 
khi Ta lấy tay xoa bóp chân tay, 
các lông tóc hư mục rụng khỏi 
thân Ta, vì Ta ăn quá ít. 


Này Säriputta, lại có một số Sa- 
môn, Bà-la-môn có những chủ 
thuyết như sau, có những kiến 
giải như sau: 


'ahãrena suddlhrt. 


Te evamahamsu — Tnuggehi 
yãpema...pe... tilehi 
yãpema...pe... tandulehi 
yãpeml tỉ. 


Te tandulamjpi khaãdanlii, 
tandulacunnampi khãdanii, 
tandulodakarnpi pivanti — 
anekavihitampi tandulavikatim 
paribhuniianii. 


Abhiianami kho panäham, 
Sãripuffa, ekamyeva tandulam 
äãhãäram äãhãrtã. 


Siyã kho pana te, sãripufta, 
©eVamassa — Tnahã nũna tena 
samayena tandulo ahosrti. Na-kho 
panetam, sãripuffa, evam 
datthabbam. 

Tadãpi efaparamoyeva tandulo 
ahosi, seyyathapi etarahi. 


lassa mayham, sãriputta, 
ekamyeva tandulam ähãram 
aähãrayato adhimafttakasimäanam 
patto kãyo hoi. 


Seyyathäpi nãma ãsitikapabbãni 
vã kã|apabbani vã, evamevassu 
me angapaccangäni bhavanfi 
tãyevappäharatäya. 


Seyyathäpi nãma o††habadam, 
©eVamevassu me ãnisadam hoti 
tãyevappäharatäya. 
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"Sự thanh tịnh đạt được nhờ món 


an. 


Họ nói: "Chúng ta sống nhờ đậu 
xanh... (như trên)... chúng ta sống 
nhờ vừng mè... (như trên)... 
chúng ta sống nhờ hột gạo", 


và họ ăn hột gạo, họ ăn hột gạo 
nghiền thành bột, họ uống nước 
gạo, và họ ăn hột gạo dưới nhiều 
hình thức. 


Này Säriputta, Ta tự xưng Ta sống 
chỉ ăn một hột gạo. 


Này Sãriputta, có thể các Người 
nghĩ rằng hạt gạo thời ấy to lớn, 
nhưng này Sãäriputta, đừng nghĩ 
như vậy. 


Hạt gạo lúc đó giống hệt như hạt 
gạo bây giờ. 


Này Sãriputta, trong khi Ta chỉ 
sống ăn một hột gạo, thân thể của 
Ta trở thành hết sức ốm yếu. 


Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở 
thành như những cọng cỏ hay 
những đốt cây leo khô héo. 


Vì Ta ăn quá ít, bàn tọa của Ta trở 
thành như móng chân con lạc đà. 


Seyyathäpi nãma vaffanävali, 
evamevassu me piffhikanntako 
unnatävanafo hofi 
tãyevappäharatäya. 


Seyyathäpi nãma jarasalãya 
gopãnasiyo oluggaviluggã 
bhavanii, evamevassu me 
phãsulJiyo oluggaviluggã bhavantfi 
tãyevappäharatäya. 


Seyyathäpi nãma gambhire 
udapäane udakatärakä 
gambhiragatã okkhäyikã dissanlfli, 
evamevassu me akkhikipesu 
akkhitärakã gambhiragatã 
okkhäyikã dissanti 
tãyevappäharatäya. 


Seyyathapi nãma tiffakäläbu 
ãmakacchinno vãtãtapena 
samphutito hoti sammilafo, 
evamevassu me sisacchavi 
samphutitã hoti sammilatã 
tãyevappäharatäya. 


So kho aham, sãriputta, 
'udaracchavim parimasissãmr ti 
pltthikantakamyeva parigganhãmi, 
pifthikantakam parimasissãamrti 
udaracchavimyeva parigganhãmi. 


Yãävassu me, sãripufta, 
udaracchavi pilthikantakam allinã 
hofi täyevappahäratäya. 
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Vì Ta ăn quá ít, xương sống phô 
bày của Ta giống như một chuỗi 
banh. 


Vì Ta ăn quá ít các xương sườn 
gầy mòn của Ta giống như rui kèo 
của một nhà sàn hư nát. 


Vì Ta ăn quá ít, con ngươi long 
lanh của Ta nằm sâu thẳm trong 
lỗ con mắt, giống như ánh nước 
long lanh nằm sâu thẳm trong một 
giếng nước thâm sâu. 


Vì Ta ăn quá ít, da đầu Ta trở 
thành nhăn nheo, khô cằn như 
trái bí trắng và đẳng bị cắt trước 
khi chín, bị cơn gió nóng làm cho 
nhăn nheo, khô cần. 


Này Sãriputta, nếu Ta muốn sờ da 
bụng thì tay ta chạm phải xương 
sống. Nếu Ta muốn sờ xương 
sống thì tay ta chạm phải da 
bụng. 


Vì Ta ăn quá ít, nên này Säriputta, 
da bụng của Ta bám chặt xương 
sống. 


So kho aham, sãripuffa, vaccam 
vã muftam vã karIssärmmrti taftheva 
avakujjo papatämi 
tãyevappäharatäya. 


So kho aham, sãripuffa, tameva 
käyam assãsenfo pãninã gattãni 
anomaijjãmi. Iassa mayham, 
Sãripufta, pãninã gaftãni 
anomaljjato putimulãäni lomäni 
käyasmaã patanti 
tãyevappäharatäya. 


“Taãyapi kho aham, sãripuftta, 
Iriyäya tãya pafipadäya tãya 
dukkarakärikäya nãjjhagamam 
uttarrm manussadhammäã 
alamariyañanadassanavisesam. 
Tam kissa hetu? 


lmissãyeva ariyäya pafiäya 
anadhigamä, yäyam ariyä pañña 
adhigatã ariyã niyyänikã,-niyyäfi 
takkarassa sammã 
dukkhakkhayäya. 


“Sanfi kho pana, sãripuffa, eke 
samannabrähmana evarmvadino 
evarmdifthino — sarmsarena 
suddhrtt. 


Na kho pana so, säãripufta, 
samsäro sulabharipo yo mayäã 
asamsaritapubbo iminä dighena 
addhunã, afñifatra suddhãvãsehi 
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Này Sãriputta, nếu Ta nghĩ: "Ta đi 
đại tiện hay đi tiêu tiện", thì Ta ngã 
quy, úp mặt xuống đất, vì Ta ăn 


quá Ít. 


Này Sãriputta, nếu Ta muốn tìm 
chút thư giảna, lấy tay xoa bóp 
chân tay, thời này Säriputfta, trong 
khi Ta lấy tay xoa bóp chân tay, 
các lông tóc hư mục rụng khỏi 
thân Ta, vì Ta ăn quá ít. 


Này Sãriputta, dầu Ta có theo cử 
chỉ như vậy, theo con đường như 
vậy, theo khổ hạnh như vậy, Ta 
cũng không chứng được các 
pháp thượng nhân, không có tri 
kiến thù thắng xứng đáng bậc 
thánh. Vì sao vậy? 


Vì với những phương pháp ấy, 
không chứng được pháp thượng 
nhân với thánh trí. Chính thánh trí 
này chứng được thuộc về bậc 
thánh, có khả năng hướng 
thượng, có thể dẫn người thực 
hành diệt tận khổ đau. 


Này Säriputta, lại có một số Sa- 
môn, Bà-la-môn có chủ trương, 
kiến giải rằng người tu hành có 
thể được thanh tịnh qua nhiều 
kiếp luân hồi. 


Này Sãriputta, thật không dễ gì 
tìm được cảnh giới luân hồi nào 
mà trước đây Ta chưa từng ởi qua 
trong suốt một thời gian đằng 
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devehi. Suddhãvãse cãham, 
Sãripuffa, deve samsareyyam, 
nayimam lokam 
punarãgaccheyyam. 


“Santi kho pana, sãripuffa, eke 
samannabrähmana evarmnvadino 
evamdiffhino — upapaftiyã 
suddhi ti. 


Na kho pana sä, sãripuffa, upapaffi 
sulabharipä yã mayäã 
anupapannapubbä Iiminä dighena 
addhuna, añfñiatra suddhãvãsehi 
develi. 


Suddhaãvãse cãham, sãripuftta, 
deve upaDajjeyyam, nayImam 
lokamm punarãgaccheyyam. 


“Santi kho pana, sãripuffa, eke 
samanabrahmana evarmmvãädino 
evamdifthino — vãsena suddlhr tí. 


Na kho pana so, säãripuffa, ãvãso 
sulabharipo yo mayäã 
anävuf†hapubbo Iiminä dighena 
addhunä, aññatra suddhãvãsehi 
develi. 


Suddhäãvãse cãham, sãripufa, 
deve ãvaseyyam, nayimarm lokam 
punarãgaccheyyam. 


đẳng, chỉ trừ năm cõi Tịnh cư 
thiên. Này Sãriputta, nếu Ta luân 
hồi tại Tịnh cư thiên thì Ta đã 
không trở lại đời này nữa. 


Này Säriputta, lại có một số Sa- 
môn, Bà-la-môn có chủ trương, 
kiến giải rằng người tu hành có 
thể được thanh tịnh qua nhiều lần 
đầu thai. 


Này Sãriputta, thật không dễ gì 
tìm được cảnh giới tái sanh nào 
mà trước đây Ta chưa từng đầu 
thai trong suốt một thời gian đằng 
đẳng, chỉ trừ năm cõi Tịnh cư 
thiên. 


Này Säriputta, nếu Ta từng có mặt 
ở Tịnh cư thiên thì Ta đã không 
trở lại đời này nữa. 


Này Säriputta, lại có một số Sa- 
môn, Bà-la-môn có chủ trương, 
kiến giải rằng người tu hành có 
thể được thanh tịnh qua nhiều lần 
có mặt ở đời. 


Này Sãriputta, thật không dễ gì 
tìm được cảnh giới nào mà trước 
đây Ta chưa từng có mặt trong 
suốt một thời gian đằng đẳng, chỉ 
trừ năm cõi Tịnh cư thiên. 


Này Sãriputta, nếu Ta từng có mặt 
ở Tịnh cư thiên thì Ta đã không 
trở lại đời này nữa. 


“Santi kho pana, sãripuffa, eke 
samanabrahmanä evarmvädino 
evamdiffhino — yaññena suddhrti. 


Na kho pana so, sãripufta, yañño 


sulabharipo yo mayã ayifthapubbo 


Iminã dighena addhunä, tañca kho 
raññaã vã satä khaffiyena 
muddhävasiftena brahmanena vã 
tmahãäãsälena. 


“Santi kho pana, sãripuffa, eke 
samannabrähmana evarmvadino 
evamdiffhino — 'aggiparicariyäya 
suddliti. 


Na kho pana so, säãripuffa, aggi 
sulabharipo yo mayäã 
aparicinnapubbo iminã dighena 
addhunã, tafñica kho raññã vã safã 
khaftiyena muddhäãvasiftena 
brahmanena vã mahãsãlena. 


“Santi kho pana; sãripufta, eke 
samannabrähmana evarmvadino 
evamdifthino — yävadevãyam 
bhavam puriso daharo hofi yuvã 
susukãlakeso bhadrena 
yobbanena samannägafo 
pathamena vayasäã tãvadeva 
paramena paññiäveyyaffiyena 
samannaägafo hoi. 


Yato ca kho ayam bhavam puriso 
JInno hoti vuddho mahallako 
addhagafo vayoanuppaffo, ãsifiko 
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Này Säriputta, lại có một số Sa- 
môn, Bà-la-môn có chủ trương, 
kiến giải rằng người tu hành có 
thể được thanh tịnh nhờ việc 
cúng tê. 


Này Sãriputta, thật không dễ gì 
tìm được nghi thức cúng tế nào 
mà trước đây ta chưa từng thực 
hiện trong thời gian sanh tử đằng 
đẳng ở những kiếp Ta là vua chúa 
hay đại gia Bà-la-môn. 


Này Säriputta, lại có một số Sa- 
môn, Bà-la-môn có chủ trương, 
kiến giải rằng người tu hành có 
thể được thanh tịnh nhờ việc thờ 
lửa”. 

Này-Sãriputta, thật không dễ gì 
tìm được nghi thức thờ lửa nào 
mà trước đây ta chưa từng thực 
hiện trong thời gian sanh tử đằng 
đẳng ở những kiếp Ta là vua chúa 
hay đại gia Bà-la-môn. 


Này Säriputta, lại có một số Sa- 
môn, Bà-la-môn có chủ trương, 
kiến giải rằng khi một thiếu niên 
còn trẻ tuổi, tóc đen nhánh, huyết 
khí sung mãn, trong tuổi thanh 
xuân, người ấy thành tựu trí tuệ 
biện tài tối thượng. 


Nhưng khi người ấy già cả, niên 
cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng 
thượng, đã đi đến đoạn cuối cuộc 
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vã nãvufiko vã vassasafiko vã 
Jãtiyä, atha tamhã 
pafiiäveyyaftiyä, parihäyaffti. Na 
kho panetam, sãripufta, evarm 
datthabbam. 


Aham kho pana, sãripuffa, etarahi 
JInno vuddho mahallako addhagato 
vayoanuppatfto, äsïiiko me vayo 
vafttati. 


ldha me assu, sãripuffa, caffãro 
Sävakã vassasafãyukã 
VaSSasatajIvino, paramäya safiyã 
ca gatiyä ca dhiftiyã ca 
Ssamannagatã paramena ca 
pafiiäveyyaffiyena. 


Seyyathäpi, sãriputta, 
dalhadhamma dhanuggaho 
Sikkhito katahattho katibãäsano 
lahukena asanena aDDpakasireneva 
tiriyam tãlacchãyam atipateyya, 


evam adhimattasatimanto 
evam adhimaftagatimanto 
evam adhimattadhitimanto 
evam paramena 


pafifiiäveyyaffiyena samannagatãä. 


Te mam catunnam 
Satipafthänanam upaãdãäyupãdãya 
pañham puccheyyum, 

puftho pu†tho cãham tesam 
byãkareyyam, byãkatañca me 
byäkafato dhãreyyum, 


đời, khi đã tám mươi, chín mươi 
hay một trăm tuổi, khi đó trí tuệ 
biện tài tối thượng ấy bị đoạn trừ. 
Này Sãriputta, chớ có nghĩ như 
vậy. 


Này Sãriputta, nay Ta đã già, niên 
cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng 
thượng, đã đi dến đoạn cuối cuộc 
đời, tuổi Ta nay đã đến tám mươi. 


Này Sãriputta, ở đây Ta có bốn vị 
đệ tử, tuổi thọ đến một trăm, đã 
sống một trăm tuổi, thành tựu 
chánh niệm đệ nhất, thành tựu 
chuyên tâm đệ: nhất, thành tựu 
tinh cần đệ nhất và đầy đủ trí tuệ 
biện tài tối thượng. 


Này Sãriputta, ví như một người 
bắn cung thiện xảo, có huấn 
luyện, khéo tay, thuần thục, với 
một mũi tên nhẹ, có thể dễ dàng 
bắn ngang qua bóng một cây ta- 
la. 


Cũng vậy, những vị này với chánh 
niệm đệ nhất như vậy, 


được thành tựu trí tuệ, 


biện tài tối thượng như vậy, 


nếu những vị này hỏi Ta nhiều lần 
một câu hỏi về Bốn Niệm xứ, 

và nếu Ta, được hỏi nhiều lần như 
vậy, phải giải thích cho họ hiểu và 
nếu họ được Ta giải thích như 
vậy, có thể hiểu như đã giải thích, 


na ca mam dutiyakam uttari 
Dpaftipuccheyyum. Añfiatra 
asitapitakhäy!tasäy!tã affiatra 
uccärapassãvakammäa, añiiatra 
niddakilamathapativinodanä 


apariyädinnãyevassa, sãripufta, 
tathägatassa dhammadesanä, 


apariyädinnamyevassa 
tathägatassa 
dhammapadabyañianam, 


apariyädinnarmmyevassa 
tathãgatassa pafñihapafibhänam. 


Atha me te caffãro sãvakã 
vaSSasafãyukã vassasafajivino 
VaSSasafassa accayena kãlam 
kareyyum. 


Mañcakena cepi mam, sãripufa, 
Darlharissatha, nevafthi 


tathägatassa paññiãveyyaffiyassa 
aññiathattam. 


Yam kho tam, -sãriputfa, sammaã 
vadamaãno vadeyya — 
'asammohadhammo safto loke 
uppanno bahujanahitaya 
bahujanasukhaya lokänukampäya 
affhäya hitãya sukhäãya 
devamanussãna nifi, 
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và nếu họ không hỏi Ta về những 
vấn đề phụ thuộc và các vấn đề 
khác, trừ khi ăn, uống, nhai, nếm, 
trừ khi đi đại tiện, tiểu tiện, trừ khi 
ngủ để lấy lại sức. 


Này Sãriputta, dầu vậy, sự thuyết 
pháp của Như Lai cũng chưa 
hoàn tất, 


sự giải thích từng câu chữ pháp 
thoại của Như Lai cũng chưa 
hoàn tất, 


sự trả lời các câu hỏi của Như Lai 
cũng chưa hoàn tât, 


khi mà bốn đệ tử của Ta, tuổi thọ 
đến một trăm tuổi, đã sống một 
trăm tuổi, đã từ trần sau một trăm 
tuổi. 


Này Sãriputta, nếu ngươi có gánh 
Ta trên giường đi chỗ này chỗ kia, 
thật sự trí tuệ biện tài của Như Lai 
không có gì thay đổi. 


Này Sãriputta, người ta sẽ nói 
chính xác khi bảo rằng có một 
chúng sinh không bị sỉ chỉ phối, đã 
sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh 
phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, 
vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư 
thiên và loài người. 
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mameva tam sammã vadamäãno 
vadeyya asammohadhammo safto 
loke uppanno bahujanahitãya 
bahujanasukhaya lokänukampäya 
afthäya hitãya sukhãya 


1 


devamanussaãana ni. 


(Majjhimanikaya, Mahäãsihanãdasutta) 


Và người đó chính là Như Lai. Ta 
là một chúng sinh không bị si chỉ 
phối, đã sanh ra ở đời vì lợi ích, vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
chư thiên và loài người”. 


(Trung Bộ Kinh, bài 12) 
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Evameva kho, räjakumãra, yam 
tathägato vãcam jänãti abhutam 
ataccham anatthasamhitam sã ca 
Daresam applyã amanäapä, na tam 
tathägato väcam bhãsali. 


Yampi tathãgato vãcam Jãnãti 
bhũtam taccham anatthasamhitam 
Sä ca paresam appiyä amanaäpä, 
tampi tathãgato vãcam na bhãsali. 


Yañca kho tathãgato vãcam Jãnãti 
bhũtam taccham atthasamhitam säã 
ca paresam appiyä amanapä, tatra 
kãlaññiu tathãgafo hofi tassäã 
vãcãya veyyäkaranaya. 


Yam tathãgato vãcam Jãnãti 
abhutam ataccham 
anatthasamhitam sã-ca paresam 
piyä manaãpä, na tam tathägafo 
vãcam bhãsali. 


Yampi tathãgato vãcam Jãnãfi 
bhũtam taccham anatthasamhitam 
Sã ca paresam piyã manäpã tampi 
tathägato vãcam na bhãsalfi. 


Yafica tathãgato vãcam Jãnãfi 
bhũtam taccham atthasamhitam sä 
ca paresam piyã manaãpä, 


PHẬT THUYẾT TOÀN GIÁC TRÍ 


Cũng vậy, này Hoàng tử, lời nói nào 
Như Lai biết không như thật, không 
như chân, không tương ứng với 
mục đích, và lời nói ấy khiến những 
người khác không ưa, không thích, 
thời Như Lai không nói lời nói ấy. 


Lời nói nào Như Lai biết là như thật, 
như chân, không tương ứng với 
mục đích, và lời nói ấy khiến những 
người khác không ưa, không thích, 
thời Như Lai không nói lời nói ấy. 


Và lời nói nào Như Lai biết là như 
thật, như chân, tương ứng với mục 
đích, và lời nói ấy khiến những 
người khác không ưa, không thích, 
Như Lai ở đây biết thời giải thích lời 
nói ấy. 


Lời nói nào Như Lai biết là không 
như thật, không như chân, không 
tương ứng với mục đích, và lời nói 
ấy khiến những người khác ưa 
thích, Như Lai không nói lời nói ấy. 


Lời nói nào Như Lai biết là như thật, 
như chân, không tương ứng với 
mục đích, và lời nói ấy khiến những 
người khác ưa và thích, Như Lai 
không nói lời nói ấy. 

Và lời nói nào Như Lai biết là như 
thật, như chân, tương ứng với mục 
đích, và lời nói ấy khiến những 
người khác ưa và thích, 


tatra kãlaññu tathägafo hoti tassã 
vãcãya veyyäkaranäya. Tam kissa 
hetu? 


Afthi, räjakumara, tathägafassa 
safftesu anukamipã ti. 


“Yeme, bhante, khattiyapanditäpi 
brãhmannapangitãäpi 
gahapatipanditäpi 
samannapangditäpi pañham 
abhisanikharitva tathãgatam 
upasanikamifvã pucchanlti, 
pubbeva nu kho, 


etam, bhante, bhagavato cetaso 
parIvitakkitam hoti ye mam 
upasarikamitvã evam pucchissanii 
tesaham evam pu{fho evam 
byãkarissämrti, udahu 
thãnasovetam tathägatam 
patibhãäfr ti? 


“Tena hi, rãjakumãra, taññievettha 
pafipucchissämi, yathä te 
khameyya tathã nam 
byãkareyyäsi. Tam kim mañiñasi, 
rãjakumãra, kusalo tvam rathassa 
afgaDaccanigãna “nfi? 


“Evam, bhanie, kusalo aham 
rathassa angapaccangäna “níi. 


“Tam Kim mañiñasi, rãjakumãra, ye 
tam upasarikamitvä evam 
puccheyyưm — kim nãmidam 
rathassa angapaccanga nti2 
Pubbeva nu kho te etam cetaso 
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ở đây, Như Lai biết thời giải thích 
lời nói ấy. Vì sao vậy? 


Này Hoàng tử, Như Lai có lòng 
thương tưởng đối với các loài hữu 
tình. 


Bạch Thế Tôn, những Sát-đế-lj có 
trí, những Bà-la-môn có trí, những 
Gia chủ có trí, những Sa-môn có trí 
này, sau khi soạn sẵn câu hỏi, đến 
gặp Thế Tôn để tham vắn. 


Bạch Thế Tôn, con không biết Thế 
Tôn cớ suy nghĩ và sắp xếp trong trí 
để trả lời những câu hỏi ấy hay ngài 
có thể trả lời ngay lập tức? 


Này Hoàng tử, nay ở đây Ta sẽ hỏi 
Hoàng tử, nếu ngươi thấy tiện, hãy 
trả lời câu hỏi ấy. Này Hoàng tử, 
Hoàng tử nghĩ như thế nào? Hoàng 
tử có rành rẽ về các bộ phận phụ 
tùng của một chiếc xe hay không? 


Thưa vâng, bạch Thế Tôn, con có 
rành rẽ về các bộ phận phụ tùng 
của một chiếc xe. 


Này Hoàng tử, Hoàng tử nghĩ thế 
nào? Nếu có những người đến 
Hoàng tử và hỏi ngươi về các bộ 
phận phụ tùng của một chiếc xe tên 
gọi là gì thì ngươi có suy nghĩ và 


DarIVitakKitarm assa ye matm 
upasarikamifvã evam pucchissanii 
tesaham evam pu{fho evam 
byäkarissämrTti, udahu 
thãnasovetam pafibhaseyyã ti? 


“Ahañihi, bhante, rathiko sañfiãto 
kusalo rathassa 
añgaDaccarigãnam. Sabbãni me 
rathassa angapaccangäni 
Suviditäni. †hãnasovetam mam 
patibhaseyyä †/ . 


“Evameva kho, rãjakumãra, ye te 
khattiyapangitäpi brahmana- 
pangitäpi gahapatipangitäapi 
samanapangditäpi pañham abhi- 
sarnikharitvã tathägatam upasari- 
kamitvã pucchanii, thãnasovetam 
tathãgatam pafibhãiti. 


Tam kissa hetu? Sã hi, 
rãjakumara, tathãgatassa 
dhammadhätu suppafividdhä 
yassã dhammadhäafuya 
Suppafividdhattfä thãnasovetam 
tathägatam patibhãäfiti. 


(Majjhimaänikaya, 
Abhayarãäjakumärasutta) 


MÀ” 


sắp xếp trong trí để trả lời những 
câu hỏi ấy hay ngươi có thể trả lời 
ngay lập tức? 


Bạch Thế Tôn, vì con là người đánh 
xe nồi tiếng, rất rành rẽ về các bộ 
phận phụ tùng trong một chiếc xe 
nên con sẽ trả lời ngay lập tức. 


Cũng vậy, này Hoàng tử, những 
Sát-Đế-Ly có trí, những Bà-la-môn 
có trí, những Gia chủ có trí, những 
Sa-môn có trí này, sau khi soạn sẵn 
câu hỏi; đến Như Lai và hỏi, Như 
Lai sẽ trả lời ngay lập tức. 


Vì sao vậy? Này Hoàng tử, vì Như 
Lai đã thông suốt tất cả pháp giới 
và do vậy, khi được hỏi bất cứ điều 
gì, Như Lai đều có thể trả lời ngay 
lập tức. 


(Trung Bộ Kinh, bài 58) 


GAVAMPATISUTTA 


Ekam samayam sambahulã therã 


bhikkhi cetesu viharanti 
sahañcanike. 


Tena kho pana samayena 
sambahulanam theranam 
bhikkhũnam pacchäbhaftam 
pindapätapatikkantãnam 
mangdalamale sannisinnanam 


sannipatitanam ayamantaräkathä 


udapãädi — 


“yo nu kho, ävuso, 

dukkham passafi 
dukkhasamudayarmpi so passall, 
dukkhanirodhamDi passali, 


dukkhanirodhagäminim 
patipadamppi passaf[' tí. 


Evam vufte äyasmã gavampaifi 
thero bhikkhùi etadavoca — 


“sammukha metam, äãvuso, 
bhagavato sutam, sammukhãa 
patiggahitam — 

vo, bhikkhave, 

dukkham passafi 
dukkhasamudayarnpi so passall, 
dukkhanirodhamDi passali, 


dukkhanirodhagãminim 
patipadamiDi passali. 
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KINH GAVAMPATI 


Một thời, một số đông tỷ-kheo trú ở 
giữa dân chúng Ceti tại Sahan- 
canika. 


Lúc bấy giờ, một số đông tỷ-kheo 
trưởng lão sau bữa ăn, sau khi đi 
khất thực trở về, đang ngồi tụ họp 
trong ngôi nhà tròn, câu chuyện sau 
đây được khởi lên: 


"Này chư hiền, 

ai thấy Khổ, 

người ấy thấy Khổ tập, 
thấy Khổ diệt, 


thấy con đường đưa đến Khổ diệt". 


Được nghe nói vậy, Tôn giả 
Qovampall nói với các tỷ-kheo 
trưởng lão: 


Thưa chư hiền, chính bản thân tôi 
đã được nghe và thọ trì từ Thế Tôn 
như sau: 

"Này các tỷ-kheo, 

ai thấy Khổ, 

người ấy cũng thấy Khổ tập, 

cũng thấy Khổ diệt, 


cũng thấy con đường đưa đến Khổ 
diệt. 


Yo dukkhasamudayam passafi 


dukkhamnpi so passall, 
dukkhanirodhampi passal, 
dukkhanirodhagäminim 
paftipadamiDi passaii. 

Yo dukkhanirodham passati 
dukkhampi so passalli, 
dukkhasamudayarmppi passali, 


dukkhanirodhagäminim 
patipadamDi passall. 


Yo dukkhanirodhagäminim 
patipadam passaii 


dukkhampi so passalli, 
dukkhasamudayarmpi passali, 


dukkhanirodhampi passafi tí. 
Dasamam. 


(Samy. Kofigämavaggo) 
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Ai thấy Khổ tập, 

người ấy cũng thấy Khổ, 

cũng thấy Khổ diệt, 

cũng thấy con đường đưa đến Khổ 
diệt. 

Ai thấy Khổ diệt, 

người ấy cũng thấy Khổ, 

cũng thấy Khổ tập, 

cũng thấy con đường đưa đến Khổ 
diệt. 

Ai thấy con đường đưa đến Khổ 
diệt, 

người ấy cũng thấy Khổ, 

cũng thấy Khổ tập, 

cũng thấy Khổ diệt". 


(Tương Ưng Bộ, Chương Đại Phẩm, 
Phẩm Hừng Simsapä) 


ARAHANTASUTTA 


Sãvafthinidänam. 


Ye hi keci, bhikkhave, 
atitamaddhänam arahanto 
sammäsambuddhãa yathäbhutam 
abhisambujJhimsu, 

sabbe te caffãri arlyasaccãäni 
yathãabhutam abhisambulJhimsu. 


Ye hi keci, bhikkhave, 
anãgatamaddhanam arahanio 
sammäsambuddhãa yathäbhutam 
abhisambulJhissanHi, 

sabbe te caffãri arlyasaccäni 


yathäabhutam abhisambulJhissanti. 


Ye hi keclI, bhikkhave, etarahi 
arahanto sammasambuddha 
yathäabhutam abhisambuljhanii, 


sabbe te catfãri ariyasaccani 
yathabhutam abhisambuljhanii. 


“Katamäãïni caftãri? 


Dukkham ariyasaccam, 
dukkhasamudayam ariyasaccam, 
dukkhanirodham ariyasaccam, 
dukkhanirodhagaämiinT pafipadä 


ariyasaccam. 


Ye hi, keci, bhikkhave, 
afitamaddhãnam arahanto 
sammäsambuddhãa yathãäbhutam 
abhisambujJhimsu...pe... 
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KINH A-LA-HÁN 


Tại Sävatthi... 


Những bậc A-la-hán, Chánh đẳng 
Chánh giác nào trong thời quá khứ, 
này các tỷ-kheo, thật sự là bậc 
Chánh Đẳng Giác; 
tất cả những vị ấy đã chứng tri như 
thật bốn thánh đề. 


Những bậc A-la-hán, Chánh đẳng 
Chánh giác nào trong thời vị lai, này 
các tỷ-kheo, thật sự là bậc Chánh 
Đẳng Giác; 

tất cả những vị ấy sẽ chứng tri như 
thật bón thánh đề. 


Những bậc A-la-hán, Chánh đẳng 
Chánh giác nào trong thời hiện tại, 
này các tỷ-kheo, thật sự là bậc 
Chánh Đẳng Giác; 

tất cả những vị ấy hiện đang chứng 
tri như thật bốn thánh đề. 


Thế nào là bốn? 


thánh đề về Khổ, 

thánh đề về Khổ tập, 

thánh đề về Khổ diệt, 

thánh đế về con đường đưa đến 


Khổ diệt. 


Những bậc A-la-hán, Chánh đẳng 
Chánh giác nào trong thời quá khứ 
đã chứng tri như thật... 
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abhisambuJJhissanifi...pe... sẽ chứng tri như thật, 
abhisambulJhanii, đang chứng tri như thật; 


sabbe te imãni caffãri ariyasaccãni  tât cả những vị ấy... đều chứng tri 


yathãbhutam abhisambuijhanii. như thật bốn thánh đề. 
“Tasmatiha, bhikkhave, idam Do vậy, này các tỷ-kheo, một cố 
dukkha ni yogo karaniyo...pe... gắng cần phải thực hiện để rõ biết: 


"Đây là Khổ, đây là Khổ Tập, đây là 
Khổ Diệt, đây là con đường đưa 
đến Khổ diệt "... 


(Samy. Saccasamyutia, (Tương Ưng Bộ, Chương Đại Phẩm, 
Koftigãmavagga) Phẩm Kotigãma) 
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ANAMATAGGA 


Assussutta 
Sãvafthiyam viharali...pe... 


“anamataggoyam, bhikkhave, 
samsäro. Pubbã kofi na paññiayafti 
avijầnIvaranänam sattãänam 
tanhãsamyoJanänam sandhãvatam 


Samsaratam. 


Tam kim mafifatha, bhikkhave, 
katamam nu kho bahutaram, yam 
vã vo Iiminã dighena addhunä 
sandhãvatam samsaratam 
amanapbasampayogaäa 
manäãpavippayogäã kandantãnam 
rodantänam assu passannam 
Dpaggharitam, yam vã catisu 
tmahãsamuddesu udaka”nfi? 


“Yathã kho mayam, bhante, 
bhagavatã dhammam desitam 
ãjãnãma, etadeva, bhante, 
bahutaram yam no iminã dighena 
addhunäã sandhãvatam 
Samsaratam amanabasampayogã 
manäãpavippayogä kandantänam 
rodantänam assu passannam 
Dpaggharitam, na tveva catisu 
tmahãsamuddesu udaka Tníi. 


“Sadhu sädhu, bhikkhave, sãdhu 
kho me tumhe, bhikkhave, evam 
dhammam desitam ãjãnãtha. 


LOẠT KINH LUÂN HỒI VÔ THỦY 


Kinh Nước Mắt 
... Irú ở Sãvatthi. 


- Vô thỉ là luân hồi này, này các tỷ- 
kheo, khởi điểm không thể nêu rõ 
đối với sự lưu chuyển luân hồi của 
các chúng sanh bị vô minh che đậy, 
bị tham ái trói buộc. 


Các ngươi nghĩ thế nào, này các tỷ- 
kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng 
nước mắt tuôn chảy do các ngươi 
than van, khóc lóc, phải hội ngộ với 
những gì không ưa, phải biệt ly với 
những gì mình thích, khi các ngươi 
phải lưu chuyển luân hồi trong thời 
gian dài này hay là nước trong bốn 
biển lớn? 

- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế 
Tôn thuyết giảng, chúng con hiểu 
rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là 
nhiều hơn, ở đây gồm có dòng 
nước mắt tuôn chảy do chúng con 
than van, khóc lóc, phải hội ngộ với 
những gì không ưa, phải biệt ly với 
những gì mình thích, khi phải lưu 
chuyển luân hồi trong thời gian dài 
này chớ không phải nước trong bốn 
biển lớn. 


- Lành thay, lành thay, này các tỷ- 
kheo!l Lành thay, này các tỷ-kheo, 
các ngươi đã hiểu như vậy Pháp do 
Ta dạy! 


Etadeva, bhikkhave, bahutaram 
yam vo iminã dighena addhunä 
sandhãvatam samsaratam 
amanäapasarmppayoga 
manäãpavippayogäã kandantãnam 
rodantänam assu passannam 
Dpaggharitam, na tveva catũsu 
mahãsamuddesu udakam. 


Digharafttam vo, bhikkhave, 
mãtumaranam paccanubhutam; 


tesam vã mãtumararnam 
paccanubhontänam 
amanäapasarmippayoga 
manäãpavippayogäã kandantänam 
rodantänam assu passannam 
Dpaggharitam, na tveva catisu 
mahãsamuddesu udakam. 


Digharaftam vo, bhikkhave, 
pItumarannam 
paccanubhutam ...pe... 


bhãtumaranam paccanubhutam... 


bhaginimaranam 
paccanubhutam... 


pu†tamaranam paccanubhutam... 


dhitumaranam paccanubhutam... 


fñiãtibyasanam paccanubhutam... 


bhogabyasanam paccanubhutam. 
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Cái này là nhiều hơn, này các tỷ- 
kheo, ở đây gồm có dòng nước mắt 
tuôn chảy do các ngươi than van, 
khóc lóc, phải hội ngộ với những gì 
không ưa, phải biệt ly với những gì 
mình thích, khi các ngươi phải lưu 
chuyển luân hồi trong thời gian dài 
này chớ không phải nước trong bốn 
biển lớn. 


Trong một thời gian dài, này các tỷ- 
kheo, các ngươi chịu khổ vì mẹ 
chết. 


chịu đựng cha chết ... 


các ngươi chịu khổ vì anh em trai 
chết... 


các ngươi chịu khổ vì chị em gái 
chết... 


các ngươi chịu khổ vì con trai 
chết... 

các ngươi chịu khổ vì con gái chết... 
các ngươi chịu khổ vì sự mắt mát 
vê quyên thuộc... 

các ngươi chịu khổ vì sự mắt mát 
về tài sản... 
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Digharaftam vo, bhikkhave, 
rogabyasanam paccanubhutam, 


lesam vo rogabyasanam 
paccanubhontänam 
amanäpasarmppayoga 
manäãpavippayogäã kandantaänam 
rodantänam assu passannam 
Dpaggharitam, na tveva catisu 
mahãsamuddesu udakam. 


Tam kissa hetu? Anamataggoyam, 
bhikkhave, sarmsãro ...pe... 


yãvañcidam, bhikkhave, 


alameva sabbasankhãresu 
nibbinditum, 


alam virajjitum, 


alam vimuccitu ni. 


Khirasufta 


Sãvafthiyam viharali...pe... 


“anamataggoyam, bhikkhave, 
Samsãro. 


Pubbaã kofi na paññayati 
avijjänivaranänam sattãnam 
tanhãsamyoJanänam sandhãvatam 
Samsaratam. 


Trong một thời gian dài, này các tỷ- 
kheo, các ngươi đã bị đau khổ vì 
bệnh tật. 


Thật là rất nhiều những dòng nước 
mắt tuôn chảy do các ngươi than 
van, khóc lóc, phải hội ngộ với 
những gì mình không ưa, phải biệt 
ly với những gì mình thích, khi các 
ngươi phải chịu đựng đau khổ vì 
bệnh tật chớ không phải nước trong 
bốn biển. 


Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này 
các tỷ-kheo... bị tham ái trói buộc. 


Cho đến như vậy, này các tỷ-kheo, 
Là vừa đủ để các ngươi nhàm 
chán; 

là vừa đủ để các ngươi từ bỏ, 

là vừa đủ để các ngươi giải thoát 
đối với tất cả các hành. 

Kinh Sữa Mẹ 


.. Thế Tôn ngự ở Sãävatthi. 
- Vô thỉ là luân hồi này, này các tỷ- 
kheo, 


khởi điểm không thể nêu rõ đối với 
sự lưu chuyển luân hồi của các 
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị 
tham ái trói buộc. 


Tam kim mafifiatha, bhikkhave, 
katamam nu kho bahutaram, 


yam vã vo iminã dighena addhunäã 
sandhäãvatam samsaratam 
mãtuthaññam pitam, 


yam vã catisu mahãsamuddesu 
udaka "nti? 


“Yathã kho mayam, bhante, 
bhagavatã dhammam desitam 
äjänãma, etadeva, bhante, 
bahutaram yam no Iiminã dighena 
addhunäã sandhãvatam 
samsaratam mãtuthaññam pitam, 
na tveva catisu mahäsamuddesu 
udaka "ni. 


“Sadhu sãdhu, bhikkhave, sãdhu 
kho me tumhe, bhikkhave, evam 


dhammam desitam äjãnãtha. 


Etadeva, bhikkhave, bahutaram 
yam vo iminã dighena addhunä 
sandhãvatam samsaratam 
mãtuthaññam pitam, na tveva 
catũsu mahãsamuddesu udakam. 


Tam kissa hetu? Anamataggoyam, 
bhikkhave, sarnsãro...pe... alarm 
vimuccitu”nfti. Catuttham. 
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Các ngươi nghĩ thế nào, này các tỷ- 
kheo, cái nào là nhiều hơn, 


sữa mẹ mà các ngươi đã uống 
trong khi các ngươi lưu chuyền luân 
hôi trong một thời gian dài, 


hay là nước trong bốn biển? 


Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế 
Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu 
rằng sữa mẹ mà chúng con đã 
uống trong khi chúng con lưu 
chuyển luân hồi trong một thời gian 
dài nhiều hơn là nước trong bốn 
biển, nước trong bốn biển không 
thể nhiều hơn sữa mẹ! 


Lành thay, lành thay, này các tỷ- 
kheo! Lành thay, này các tỷ-kheo, 
các ngươi đã hiểu như vậy Pháp do 
Ta dạy! 


Cái này là nhiều hơn, này các tỷ- 
kheo, ở đây gồm có sữa mẹ mà các 
ngươi đã uống trong khi các ngươi 
lưu chuyển luân hồi trong một thời 
gian dài chớ không phải nước trong 
bốn biển. 


Vì sao? Vì dòng luân hồi này là vô 
tỉ, này các tỷ-kheo... là vừa đủ để 
các ngươi giải thoát đối với tất cả 
các hành. 
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Timsamattasutta 


Hãjagahe viharati veluvane. 


Atha kho timsamafttã pãveyyakã 
bhikkhu sabbe ärafiñikã sabbe 
pindapätikã sabbe pamsukulikã 
sabbe tecivarikã sabbe 
Sasamyojana yena bhagavã 
tenupasarikamimsu; 


upasarkamitvä bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam 
nisidimsu. 


Atha kho bhagavato etadahosi — 
“ime kho timsamattã pãveyyakã 
bhikkhi sabbe ãraññiikã sabbe 
pindapätikã sabbe pamsukulikã 
sabbe tecIvarikã sabbe 
SasamyoJanäã. 


Yamnũnäham Imesam tathäã 
dhammam deseyyam yathã nesam 
Imasmirmyeva ãsane anupãdãya 
äsavelhi ciftãni vimucceyyu Ti. 


Atha kho bhagavã bhikkhũ 
ãmanftesi — “bhikkhavo tí. 


“Bhadante ti te bhikkhũ bhagavato 
DAccassosum. 


Bhagavã etadavoca — 


“Anamataggoyam, bhikkhave, 
Samsãro. 


Kinh Ba Mươi Tỳ Kheo 


Thế Tôn ngự ở Trúc Lâm, Vương 
Xá. 


Ba mươi vị tỷ-kheo người xứ Pàvà, 
đều trì hạnh ấn lâm, sống bằng 
hạnh khát thực, chỉ mặc y phần tảo, 
chỉ giữ ba y, và còn là phàm phu, 
cùng đi đến Thế Tôn. 


Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. 


Rồi Thế Tôn suy nghĩ: " Ba mươi vị 
tỷ-kheo người xứ Pàvà, đều trì 
hạnh ẩn lâm, sống bằng hạnh khất 
thực, chỉ mặc y phần tảo, chỉ giữ ba 
y, và còn là phàm phu. 


Vậy Ta hãy thuyết pháp cho họ như 
thế nào để ngay tại chỗ ngồi này, 
tâm của họ được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không còn chấp thủ". 


Rồi Thế Tôn gọi các tỷ-kheo: "Này 
các tỷ-kheo”" 


"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các tỷ- 
kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


Thế Tôn nói như sau: 


Dòng luân hồi là vô thỉ, này các tỷ- 
kheo. 
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Pubbã kofi na paññayati 
avijjänivaranänam sattãnam 
tanhãsarmyojanaänam sandhãvatam 
Samsaratam. 


Tam kim mafifiatha, bhikkhave, 
katamam nu kho bahutaram, yam 
vã vo Iminã dighena addhunäa 
sandhäãvatam samsaratam 
SIsacchinnaänam lohitam 
passannam paggharitam, yam vã 
catisu mahãsamuddesu 

udaka "nfi? 


“Yathã kho mayam, bhante, 
bhagavatã dhammam desitam 
ãjãnãma, etadeva, bhante, 
bahutaram, 


yam no iminã dighena addhunäã 
sandhãvatam samsaratam 
sIsacchinnanam lohitam 
passannam paggharitam, 


na tveva cafũsu mahãsamuddesu 
udaka ni. 


“Sadhu säãdhu, bhikkhave, sãdhu 
kho me tumhe, bhikkhave, evam 
dhammam desitam äjãnãtha. 


Etadeva, bhikkhave, bahutaram, 
yam vo iminã dighena addhunã 
sandhãvatam samsaratam 
sIsacchinnaänam lohitam 
Dassannam paggharitam, na tveva 
catisu mahãsamuddesu udakam. 


Khởi điểm không thể nêu rõ, đối với 
sự lưu chuyển luân hồi của các 
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị 
tham ái trói buộc. 


Các ngươi nghĩ thế nào, này các tỷ- 
kheo, số lượng máu tuôn chảy ra 
do bị chặt đầu trong khi các ngươi 
lưu chuyển luân hồi qua một thời 
gian dài này so với nước trong bốn 
biển thì phần nào nhiều hơn? 


Bạch Thế Tôn, theo lời Thế Tôn 
thuyết giảng, chúng con hiểu rằng, 
bạch Thế Tôn; 


số lượng máu tuôn chảy ra do bị 
chặt đầu trong khi chúng con lưu 
chuyển luân hồi qua một thời gian 
dài này là nhiều hơn so với nước 
trong bốn biển. 


Nước trong bốn biển không thể 
nhiều hơn số máu ấy. 


Lành thay, lành thay, này các tỷ- 
kheo!l Lành thay, này các tỷ-kheo, 
các ngươi đã hiểu Pháp Ta dạy như 
vậy! 


Này các tỷ-kheo, số lượng máu 
tuôn chảy ra do bị chặt đầu trong 
khi các ngươi lưu chuyền luân hồi 
qua một thời gian dài này so với 
nước trong bốn biển. 


Digharattam vo, bhikkhave, 
gunnam satam gobhutaänam 
SIsacchinnänam lohitam 
passannam paggharitam, na tveva 
catisu mahãsamuddesu udakam. 


Digharattam vo, bhikkhave, 
mahimsänam satam 
mahrmsabhutänam 
SIsacchinnänam lohitam 
passannam paggharitam ...pe... 


digharattam vo, bhikkhave, 
urabbhanam satam 
urabbhabhutanam...pe... 


aianam satam ajabhutänam... 


migãnam satam migabhutänam... 


kukkutaänam satam 
kukkutabhutanam... 


sũkarãnam satam 
sukarabhutänam::. 


digharaftam vo, bhikkhave, corä 
gãmaghãäiäti gahetvã 
SIsacchinnanam lohitam 
passannam paggharitam. 


Digharaftam vo, bhikkhave, corã 
pãripanthikäti gahetvã 
sIsacchinnanam lohitam 
passannam paggharitam. 
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Này các tỷ-kheo, dòng máu tuôn 
chảy do đầu các ngươi bị chặt khi 
các ngươi sanh ra là trâu bò trong 
thời gian dài hay là nước trong bốn 
biển nhiều hơn? 


Này các tỷ-kheo, dòng máu tuôn 
chảy do đầu bị chặt khi các ngươi 
sanh ra là trâu trong thời gian dài... 


Này các tỷ-kheo, dòng máu tuôn 
chảy do đầu bị chặt khi các ngươi, 
sanh ra là cừu trong thời gian dài... 


khi các ngươi là dê, sanh ra làm 
dê... 


khi các ngươi là nai, sanh ra làm 
nai... 


khi các ngươi là gia cầm, sanh ra 
làm gia cầm... 


khi các ngươi là heo, sanh ra làm 
heo... 


Này các tỷ-kheo, dòng máu tuôn 
chảy do đầu bị chặt khi các ngươi 
làm đạo tặc, làm kẻ trộm làng, bị bắt 
trong thời gian dài... 


Này các tỷ-kheo, dòng máu tuôn 
chảy do đầu bị chặt khi các ngươi 
làm đạo tặc, ăn cướp đường, bị bắt 
trong thời gian dài... 


Digharattam vo, bhikkhave, corã 
pãradärikãti gahefvã 
SIsacchinnänam lohitam 
passannam paggharitam, na tveva 
catisu mahãsamuddesu udakam. 


Tam kissa hetu? Anamataggoyam, 
bhikkhave, sarnsãro...pe... alarm 
Vimuccitunfi. 


“ldamavoca bhagavã. Aftamana te 
bhikkhũ bhagavafo bhãsitam 
abhinandunH. 


lmasmifñica pana 
veyyãkaranasmim bhañfiamãne 
trmsamaftänam päveyyakãnam 
bhikkhuũnam anupadäya äsavehi 
ciftãni vimuccImsu tí. 


(Samy. Nidanasamyutta, 
Anamaiagga) 
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Này các tỷ-kheo, dòng máu tuôn 
chảy do đầu bị chặt khi các ngươi 
làm đạo tặc, tư thông vợ người, bị 
bắt trong thời gian dài nhiều hơn là 
nước trong bốn biển. 


Vì sao? Vì dòng luân hồi này là vô 
tỉ, này các tỷ-kheo... là vừa đủ để 
được giải thoát đối với tất cả các 
hành... 


Thế Tôn nói như vậy, các vị tỷ-kheo 
ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


Và trong khi lời dạy này được tuyên 
bố, đối với ba mươi vị tỷ-kheo xứ 
Pävä; tâm các vị ấy được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ 


(Tương Ưng Vô Thỉ, Phẩm thứ nhất, 
Phẩm thứ hai) 


CANKAMASUTTA 


“Paficime, bhikkhave, carikame 
ãnisamsa. Katame pañca? 


Addhanakkhamo hoi, 


padhãnakkhamo hoi, 


appäabadho hoi, 


asitam pitam khãy¡itam sãy¡tam 
sammã parinäamam gacchali, 


cankamadhigato samadhi 
ciratthitiko hoil. 


lme kho, bhikkhave, pafñica 


cankame ãnisamsã ti. Navamam. 


(Angutaranikãya, Pancakanipata, 
PañicangIka) 
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LỢI ÍCH CỦA PHÉP THIỀN HÀNH 


Này các tỷ-kheo, có năm lợi ích này 
của kinh hành. Thế nào là năm? 


Khả năng đi đường xa, 


Sức chịu đựng trong lúc tinh tấn 
được tốt hơn, 


Giảm thiểu bệnh tật, 


Hỗ trợ cho việc tiêu hóa, đồ ăn thức 
uông tôt hơn, 


Và có khả năng duy trì lâu dài các 
tầng thiền chứng đã có được qua tư 


thé thiền hành trước đó. 


Những pháp này, này các tỷ-kheo là 
năm lợi ích của kinh hành. 


(Chương 5 Pháp, Phẩm Triền Cái, 
Tăng Chi Bộ) 
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SAMMADITTHISUTTA 


Evam me sutam 


— ekamm samayam bhagavã 
sãvafthiyam viharati Jetavane 
anäthapingdikassa ãrãme. 


Tatra kho äyasmã sãripuffo 
bhikkhũ ãmanfesi — “ãvuso 
bhikkhave ti. 


“Ävuso”ti kho te bhikkhũ ãyasmato 
Säripuffassa paccassosum. 


Äyasmã sãripufto etadavoca — 


“Sammadifthi sammadlffhr ti, 
ãVuSO, vuccalfi. 


Kiftävatã nu kho, ãvuso, 
ariyasävako sammadi{fhi hot, 
ujugatãssa di{fhi, dhamme 
aveccappasãadena samannagaio, 
ägafo imam saddhamma “nti? 


“Durafopi kho mayam, äãvuso, 
ãgaccheyyäma äyasmato 
Sãripuffassa sanfike efassa 
bhaãsifassa atthamafiñatum. 


Sãdhu vatãäyasmantamyeva 
Sãripuitam pafibhäatu etassa 
bhãsifassa aftho. Äyasmafo 
Sãripuffassa sufvã bhikkhi 
dhãressanfr ti. 


KINH CHÁNH TRI KIẾN 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sãvatthi (Xá- 
vệ), tại detavana (Kỳ-đà Lâm), 
vườn ông Anäthapindika (Cấp Cô 
Độc). 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Sãriputta (Xá- 
lợi-phất) gọi các tỷ-kheo: "Này các 
tỷ-kheo". 


- "hiền giả", các tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Tôn giả Sãäriputta. 


Tôn giả Sãriputta nói như sau: 


- Chư hiền, chánh tri kiến, chánh tri 
kiến, được gọi là như vậy. 


Chư hiền, như thế nào là trường 
hợp một thánh đệ tử có chánh tri 
kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu 
pháp này? 


- Chúng tôi từ xa đến để tìm hiểu 
vấn đề này từ Tôn giả Sãriputta. 


Thật lành thay, nếu Tôn giả 
Sãriputta giảng cho ý nghĩa lời nói 
ấy. Sau khi nghe Tôn giả Säriputta, 
các tỷ-kheo sẽ thọ trì. 
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“Tena hi, ãvuso, sunatha, 
sãdhukam manasi karotha, 
bhaãsIssamnr tỉ. 


“Evamavuso ti kho te bhikkhũ 
äyasmafo sãripuffassa 
Daccassosum. 


Äyasmã sãripufto etadavoca — 


“Yato kho, ävuso, ariyasãvako 


akusalañca paJãnãii, 
akusalamulañca pajänäli, 


kusalañca pajJanäii, 
kusalamulañica pajänãfi — 


effãvatäpi kho, ävuso, ariyasãvako 
sammadifthi hot, 


ujugatãssa di{fhi, 


dhamme aveccappasädena 
Ssamannagafo, ägafo imam 
saddhammam. 


Katamam panävuso, akusalam, 
katamam akusalamulam, katamam 
kusalam, katamam Kkusalamulam ? 


Pãnätipäfo kho, ãvuso, akusalam, 
adinnadänam akusalam, 
kãmesumicchãcäro akusalam, 
musãvãdo akusalam, 

DIsuna vãcã akusalam, 
pharusä vãcã akusalam, 
samphappalãäpo akusalam, 
abhijihä akusalam, 

byãpãdo aKkusalam, 
micchadifthi akusalam — 

Idam vuccatãvuso akusalam. 


- Chư hiền, vậy hãy nghe, hãy khéo 
lưu ý. Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, hiền giả! - Các tỷ-kheo 
vâng đáp Tôn giả Säriputta. 


Tôn giả Sãriputta nói như sau: 


- Chư hiền, khi thánh đệ tử 


biết rõ được bất thiện và biết rõ 
được bắt thiện căn, 


biết rõ được thiện và biết rõ được 
thiện căn, 

chư hiền, khi đó thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, 


có tri kiến chánh trực, 


có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này. 


Chư hiền, thế nào là bất thiện, thế 
nào là bất thiện căn, thế nào là 
thiện, thế nào là thiện căn? 


Chư hiền, sát sanh là bát thiện, 
lầy của không cho là bất thiện, 

tà hạnh trong các dục là bất thiện, 
nói dối là bất thiện, 

nói đâm thọc là bất thiện, 

ác khẩu là bắt thiện, 

nói phù phiếm là bát thiện, 

tham dục là bất thiện, 

sân là bất thiện, 

tà kiến là bất thiện. 

Chư hiền, như vậy gọi là bất thiện. 


Katamaficävuso, akusalamulam ? 


Lobho akusalamulam, 
doso akusalamulam, 
moho akusalamulam — 


Idam vuccatãvuso, akusalamulam. 


“Katamaficãvuso, kusalam ? 
Pãnätipãfã veramannT kusalam, 
adinnädäãnã veramarnr kusalam, 
kãmesumicchãcärã veramannT 
kusalam, 

musãvãdã veramannT kusalam, 
DIsunaya vãcãya veramannr 
kusalam, 

pharusãya vãcãya veramarnnT 
kusalam, 

samphappaläpã veramanT 
kusalam, 

anabhijjhã kusalam, 
abyãäpädo kusalam, 
sammadifthi kusalam — 


Idam vuccatãvuso, kusalam. 


Katamaficävuso, kusalamulam 2 
Alobho kusalamulam, 

adoso kusalamulam, 

amoho Kkusalamulam — 

Idam vuccatãvuso, kusalamulam. 
“Yafo kho, äãvuso, ariyasãvako 
evam akusalam pajaãnãi, 

evam akusalamulam pajänäii, 


evam kusalam pajãnãt, 
evam kusalamulam pajänäti, 
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Và chư hiền, thế nào là bất thiện 
căn? 


Tham là bất thiện căn, 

sân là bất thiện căn, 

sỉ là bất thiện căn. 

Chư hiền, như vậy gọi là bất thiện 


căn. 


Và này chư hiền, thế nào là thiện? 
Từ bỏ sát sanh là thiện, 

từ bỏ lấy của không cho là thiện, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện, 
từ bỏ nói dối là thiện, 

từ bỏ nói đâm thọc là thiện, 


từ bỏ ác khẩu là thiện, 
từ bỏ nói phù phiếm là thiện, 


không tham dục là thiện, 
không sân là thiện, 
chánh tri kiến là thiện. 


Chư hiền, như vậy gọi là thiện. 


Chư hiền, thế nào là thiện căn? 
Không tham là thiện căn, 

không sân là thiện căn, 

không si là thiện căn. 

Chư hiền, như vậy gọi là thiện căn. 
Chư hiền, khi nào thánh đệ tử 

biết rõ bất thiện như vậy, 

biết rõ bát thiện căn như vậy, 


biết rõ thiện như vậy, 
biết rõ thiện căn như vậy, 
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so sabbaso 

rãgãnusayam pahãya, 
Datighanusayam pafivinodetvä, 
asmmrti difthimänãnusayam 
samuhanitvä, 

avijam pahãya vijam uppädetvã, 
difthevadhamme 
dukkhassantakaro hoti — 


eitävatäpi kho, ãvuso, arlyasävako 
sammadiffhi hofi, ujugatassa di{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
Ssamannagaífo, ägafo imam 
saddhamma ni. 


“Sadhaãvuso "ti kho te bhikkhù 
ãyasmafo säriputtassa bhãsitam 
abhinanditvä anumoditvä 
ãyasmantam sãriputtam uttari 
pafñham apucchum — 


“sivã panävuso, afiñopi pariyäyO 
yathäã ariyasãvako sammadifthi 
hofi, ujugatãssa difthi, dhamme 
aveccappasãadena samannãgaio, 
ãgafo imam saddhamma "nti? 


“Siyäã, ãvuso. 

Yaío kho, ävuso, 

ariyasävako ãhãrañica pajänãti, 
ähãrasamudayañca pajänäfi, 
ãhãranirodhañica pajJãnäti, 
ãhãranirodhagäminim patipadafica 
pajänãäfi — 

effãvatäpi kho, ävuso, ariyasãvaKo 
sammaãdiffhi hofi, ujugatassa di{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
samannägafo, ãgafo Imam 
saddhammam. 


khi đó, vị ấy 

đoạn trừ tất cả Tham tùy miên, 

giải trừ Sân tùy miên, 

nhổ tận gốc Kiến, Mạn tùy miên 
"TÔI LÀ", 

đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi 
lên, diệt tận khổ đau ngay trong 
hiện tại. 


Chư hiền, như vậy thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 


- Lành thay, hiền giả! Các tỷ-kheo 
ấy, sau khi hơan hỷ, tín thọ lời nói 
Tôn giả Sãriputta và hỏi thêm Tôn 
giả Säriputta câu hỏi như sau: 


- Thưa hiền giả, có thể có pháp môn 
nào khác, nhờ pháp môn này vị 
thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri 
kiến chánh trực, có lòng tin Pháp 
tuyệt đối và thành tựu diệu pháp 
này? 


- Chư hiền, có thể có. 


Chư hiền, khi nào thánh đệ tử 

biết rõ Tứ thực, 

biết rõ tập khởi của Tứ thực, 

biết rõ sự chấm dứt của Tứ thực, và 
biết rõ con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Tứ thực, 

chư hiền, khi đó thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 


Katamo panävuso, 
ãhãro, 

katamo ãhãrasamudayo, 
katamo ãhãranirodho, 


katamaäã äãhãranirodhagäminr 
patipadã? 


Caftãrome, ãvuso, ãhãrã 
bhutãnam vã saftänam thitiyä, 
sambhavesinam vã anuggahäya. 


Katame caftãro? 
Kabalikãro ãhãro olãrIko vã 
sukhumo vã, 

phasso dultiyo, 
manosaficetanä tafiyä, 
viñiianam catuttham. 


Tanhãsamudayã ãhãrasamudayo, 
tanhaãnirodhã ãhãranirodho, 


ayameva ariyo afthangiko maggo 
ãhäãranirodhagämini pafipadä, 
seyyathidam — 

sammadlffhi 
sammäãsarikappo 
Sammaävaca 
sammakammanio, 
sammaääjivo 

Sammavãayãämo 

sammãsafi 

sammasamadhi. 
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Chư hiền, 

thế nào là Tứ thực, 

thế nào là tập khởi của Tứ thực, 
thế nào là sự chấm dứt của Tứ 
thực, 

thế nào là con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Tứ thực? 


Chư hiền, bốn loại thực phẩm sau 
đây luôn nuôi dưỡng và trợ lực các 
loài chúng sanh đang có mặt cho 
được lón mạnh và giúp loài sẽ có 
mặt được xuất hiện: 


Thế nào là bốn? 

Trước hết là Đoàn thực là các loại 
thức ăn thô tế, 

thứ hai là Xúc thực, 

thứ ba là Tư Niệm thực và 

thứ tư là Thức thực. 


Từ tập khởi của Ái mà Tứ thực có 
mặt, 

từ sự chấm dứt tham ái mà Tứ thực 
không còn nữa. 


Bát Thánh Đạo này là con đường 
đưa đến sự chấm dứt Tứ thực, ở 
đây gồm có: 

Chánh Tri kiến, 

Chánh Tư duy, 

Chánh Ngữ, 

Chánh Nghiệp, 

Chánh Mạng, 

Chánh Tỉnh tấn, 

Chánh Niệm, 

Chánh Định. 


“Yafo kho, äãvuso, ariyasävako 
evam ãhãram pajänäfi, 
evam ãhãrasamudayam pajänäti, 


evam ãhãranirodham pajänäii, 


evam ãhãranirodhagäminim 
patipadam pajãnãi, 


So sabbaso 


rãgãnusayam pahäãya, 
Datighanusayam pafivinodetvä, 
'asmIti difthimaänãnusayam 
samuhanitvä, 

avijam pahãya vijjam uppädetvã, 
difthevadhamme 
dukkhassantakaro hoti — 


effãvatäpi kho, ävuso, ariyasãvaKo 
sammaãdiffhi hofi, ujugatãssa di{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
Ssamannagafo, ägafo imam 
saddhamma ni. 


“Sadhaãvuso "ti kho te bhikkhu 
äyasmafo sãripuftassa bhãsitam 
abhinanditvä anumoditvä 
ãyasmantam sãriputtam uttari 
pañham apucchum — 


“siyã panãvuso, añïñopi pariyãäyO 
yathã ariyasãvako sammadifthi 
hofi, ujugatãssa difthi, dhamme 
aveccappasãadena samannagaio, 
ägafo imam saddhamma”nfti2 
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Chư hiền, khi nào thánh đệ tử biết 
rõ Tứ thực như vậy, 

biết rõ tập khởi của Tứ thực như 
Vậy, 

biết rõ sự chấm dứt của Tứ thực 
như vậy, 

biết rõ con đường đưa đến sự 
chấm dứt Tứ thực như vậy, 

khi đó, vị ấy 

đoạn trừ tất cả Tham tùy miên, 

giải trừ Sân tùy miên, 

nhổ tận gốc Kiến, Mạn tùy miên 
"TÔI LÀ", 

đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi 
lên, diệt tận khổ đau ngay trong 
hiện tại. 


Chư hiền, như vậy thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 


- Lành thay, hiền giả! Các tỷ-kheo 
ấy, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời nói 
Tôn giả Sãriputta liền hỏi thêm Tôn 
giả Sãriputta câu hỏi như sau: 


- Thưa hiền giả, có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến 
chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt 
đối và thành tựu diệu pháp này? 


“Siyã, ãvuso. Yato kho, ãvuso, 
ariyasãävako 

dukkhañica paJãnäfi, 
dukkhasamudayafica paJãnäãii, 
dukkhanirodhañca pajãnãfi, 
dukkhanirodhagäminim 
patipadañica pajänãti — 


effãvatäpi kho, ãvuso, ariyasãvako 
sammaãdiffhi hofi, ujugatassa diffhi, 
dhamme aveccappasädena 
Samannägafo, ãgafo Imam 
saddhammam. 


Katamam panävuso, dukkham, 
katamo dukkhasamudayo, 
katamo dukkhanirodho, 


katamaäã dukkhanirodhagaäminT 
patipadã? 


Jãtipi dukkhäã, 

Jarãäpi dukkhã, 

byadhipi dukkhã 

maranamipi dukkham, 
sokaparidevadukkhadomanas- 
supãyãsaãpi dukkhäã, 

appiyehi sampayogopi dukkho, 
plyehi vippayogobpi dukkho, 
yampiccham na labhati tampi 
dukkham, samkhittena 
pafñicupädanakkhandhã dukkhã — 
Idam vuccatãvuso, dukkham. 


Katamo cãvuso, 
dukkhasamudayo ? 
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- Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi 
nào thánh đệ tử 

biết rõ Khổ, 

biết rõ Tập khởi của khổ, 

biết rõ Đoạn diệt của khổ, 

biết rõ con đường đưa đến sự 
chấm dứt của khổ, 

chư hiền, khi đó thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 


Chư hiền, thế nào là Khổ, 

thế nào là Tập khởi của khổ, 

thế nào là Đoạn diệt của khổ, 

thế nào là con đường đưa đến sự 
chấm dứt của khổ? 

Sanh là khổ, 

già là khổ, 

bệnh là khổ, 


chết là khổ, 
sầu bi khổ ưu não là khổ, 


cầu không được là khổ, 


tóm lại năm thủ uẩn là khổ. 


Chư hiền, như vậy gọi là Khổ. 


Chư hiền, thế nào là Tập khởi của 
khổ? 


Yäayam tanhã ponobbhavikã 
nandirägasahagafä 
tatratatrabhinandini, 


seyyathidam, 
kamatanhã 
bhavatanhã 
vibhavatanhã — 


ayam vuccatäVvuso, 
dukkhasamudayo. 


Katamo cãvuso, dukkhanirodho?2 


Yo tassãyeva tanhãya 
asesaviräaganirodho cãgo 
Daftinissaggo mufti anãlayo — 


ayam vuccatäVvuso, 
dukkhanirodho. 


Katamã cãvuso, 
dukkhanirodhagäminT patipadä? 


Ayameva ariyo afthañgiKo maggo, 
seyyathidam, sammädi{fhi...pe... 
sammäsamadhi ~ 


ayam vuccatäVvuso, 
dukkhanirodhagamiinT pafipadãä. 


“Yafo kho, äãvuso, ariyasãvako 
evam dukkham pajãnäãii, 

evam dukkhasamudayam pajänäfi, 
evam dukkhanirodham pajãnãii, 


evam dukkhanirodhagäminim 
patipadam pajänãi, 
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Chính là Ái đưa đến tái sanh, cùng 
khởi hỷ dục và tham hướng đến tái 
sanh, cùng khởi hỷ dục và tham, 
tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, 


ở đây gồm có 

Dục ái, 

Hữu ái, 

Phi hữu ái. 

Chư hiền, như vậy gọi là Tập khởi 
của khô. 


Chư hiền, thế nào là sự chấm dứt 
của khổ? 


Đó là sự chấm dứt, ly tham triệt để 
rốt ráo, sự lìa bỏ, sự từ khước, giải 
thoát, không bám víu. 


Chữ hiền, như vậy gọi là sự chấm 
dứt của khổ. 


Chư hiền, thế nào là con đường 
đưa đến sự chấm dứt của khổ? 


Chính là Bát Thánh Đạo đưa đến 
khổ tận, ở đây gồm có Chánh tri 
kiến... Chánh Định. 


Đây là con đường đưa đến sự 
chấm dứt của khổ. 


Chư hiền, khi nào thánh đệ tử 

biết rõ Khổ như vậy, 

biết rõ Tập khởi của khổ như vậy, 
biết rõ sự chấm dứt của khổ như 
Vậy, 

biết rõ con đường đưa đến sực 
chắm dứt của khổ như vậy, 
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so sabbaso rãgãnusayam pahäya, 
Dpatighanusayam pafivinodetvä, 
asmrti difthimanãnusayam 
samuhanitvä, avijjam pahãya 
Vij/am uppadetva, difthevadhamme 
dukkhassantakaro hoti — eftävatãpi 
kho, ävuso, ariyasävaKko 
sammaãdiffhi hofi, ujugatassa di{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
Ssamannagafo, ägafo imam 
saddhamma Tnifi. 


“Sadhaãvuso ti kho te bhikkhù 
ãyasmafo säriputtassa bhãsitam 
abhinanditvä anumoditvä 
ãyasmantam sãriputtam uttari 
pañham apucchum - “siyã 
panãvuso, aññiopi pariyäyo yathäã 
ariyasävako sam.maädlfthi hoi, 
ujugatãssa di{fhi, dhamme 
aveccappasãadena samannagato, 
ägafo imam saddhamma “nti2 


“Siyä, ãvuso. Yato kho, ãvuso, 
ariyasävako Jarämaranañca 
pajänäti, 
Jarãämaranasamudayañca pajJanäii, 
Jarãämarananirodhañca pajänäti, 
Jarãämarananirodhagäminim 
patipadañica pajänãti — 


effãvatäpi kho, ävuso, ariyasãvaKo 
sammaädiffhi hofi, ujugatassa di{fhi, 
dham.me aveccappasãdena 
Samannägafo, ãgafo Imam 
saddhammam. 


khi đó vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên, giải trừ sân tùy miên, ... (như 
trên)... và thành tựu diệu pháp này. 


- Lành thay, hiền giả... (như trên)... 
Thưa hiền giả, có thể có pháp môn 
nào khác, nhờ pháp môn này thánh 
đệ tử... (như trên)... thành tựu diệu 
pháp này? 


- Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi 
nào thánh đệ tử 

biết rõ già chết, 

biết rõ tập khởi của già chét, 

biết rõ sự chấm dứt của già chết, 
biết rõ con đường đưa đến sự 
chắm dứt của già chết, 


chư hiền, khi đó thánh đệ tử có 
chánh tri kiến,... (như trên)... và 
thành tựu diệu pháp này. 
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Katamam panãvuso, 
Jarãämaranam, 

katamo jarãmaranasamudayo, 
katamo Jarãmarananirodho, 


katamäã jarämaratnanirodhagäminT 
patipadã? 


Yã tesam tesam sattãnam tamhi 
tamhi sattanikãye 

Jarã 

JIranatä 

khandiccam 

pãliccam valittacatã 

ãyuno samhãni indriyänam 
paripäko — 

ayam vuccatävuso, Jarã. 


Katamaficävuso, maranam ? tesam 
tesam sattanam tamhã tamhã 
saffanikäyä 

cuii 

cavanaftä 

bhedo 

antaradhãanam 

maccu mararnnam 

kãlarmkKiriyã 

khandhãnam bhedo, 
kalevarassa nikkhepo, 
JIvitindriyassupacchedo — 


Idam vuccatãvuso, maranam. 


lti ayafica jarä idañca maranam — 
Idam vuccatãvuso, jarãmarannam. 


Chư hiền, 

thế nào là già chết, 

thế nào là tập khởi của già chết, 
thế nào là sự chấm dứt của già 
chết, 

thế nào là con đường đưa đến sự 
chắm dứt của già chết? 


Ở bất cứ chúng sanh nào, trong 
từng chủng loại, 

sự già cả, 

suy lão, 

rụng răng, 

tóc bạc da nhăn, 

tuổi thọ ngày một hao mòn, 

cằn cỗi các căn; 

chư hiền, như vậy gọi là già. 


Chư hiền thế nào là chết? Ở bát cứ 
chúng sanh nào, trong từng chủng 
loại, 

sự mắt mạng, 

từ trần, 

băng hoại, 

tiêu mắt, 

Chết chóc, mệnh chung, 

Quá vãng, 

Sự tiêu tán của các uẩn, 

Sự bỏ xác; 

Sự cắt đứt mạng quyền 


Chư hiền, như vậy gọi là chết. 


Già như vậy và chết như vậy, chư 
hiền, như vậy gọi là già chết. 


Jãäfisamudayä 
Jjarãmarannasamudayo, 
Jãtinirodhã jarãmarannanirodho, 


ayameva ariyo af†hangiko maggo 
Jarãämarananirodhagäminr 
patipadä, seyyathidam — 
sammadiffhi...pe... 
sammäsamadlhi. 


“Yafo kho, äãvuso, ariyasãvako 
evam jarämarannam pajänäti, 
eVam jaramarannasamudam 
pajänäti, 

evam Jjaramararnnanirodham 
pajänäti, 

evam jarämarannanirodhagäminim 
patipadam pajãnäti, 

so sabbaso rãgãnusayam 
pahãya...pe... dukkhassantakaro 
hofi — eftãvafãpi kho, ãvuso, 
ariyasävako sammaädlfthi hoi, 
ujugatãssa di{fhi, dhamme 
aveccappasãdena samannagaio, 
ãgafo imam saddhamma Tníi. 


“Sadhäãvuso "ti kho...pe... 


apucchum — siyä panävuso...pe... 


“siyä, ãvuso. 
Yaío kho, äãvuso, ariyasãvako 


Jãtiica pajlänäti, 
Jãtisamudayafica palänätfi, 
Jãtinirodhañca pajänäii, 
Jjãtinirodhagämiinim patipadañca 
pajänãäfi — 
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Từ sự tập khởi của sanh, 

có sự tập khởi của già chết, 

từ sự chấm dứt của sanh dẫn đến 
sự chắm dứt của già chết. 

Bát Thánh Đạo này là con đường 
đưa đến sự chấm dứt của già chết, 
ở đây gồm có: Chánh Tri kiến... 
(như trên)... Chánh Định. 


Chư hiền, khi nào thánh đệ tử 

biết rõ già chết như vậy, 

biết rõ tập khởi của già chết như 
Vậy, 

biết rõ sự chấm dứt của già chết 
như vậy, 

biết rõ.con. đường đưa đến sự 
chắm dứt của già chết như vậy, 

khí đó, vị ấy đoạn trừ tất cả Tham 
tùy miên, giải trừ Sân tùy miên... 
(như trên)... và thành tựu diệu 
pháp này. 


Lành thay, hiền giả... (như trên)... 
Thưa hiền giả, có thể có pháp môn 
nào khác... ? 


Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi 
nào thánh đệ tử 

biết rõ sự tái sanh, 

biết rõ tập khởi của sự tái sanh, 
biết rõ sự chấm dứt của sự tái sanh, 
biết rõ con đường đưa đến sự 
chấm dứt của sự tái sanh, 


effãvatäpi kho, ävuso, ariyasãvako 
sammaãdiffhi hofi, ujugatãssa di{fhi, 
dham.me aveccappasädena 
Ssamannagafo, ägafo imam 
saddhammam. 


Katamaã panävuso, Jäfi, katamo 
Jãtisamudayo, katamo Jãtinirodho, 
katamäã jätinirodhagäminr 
patipadã? 


Yã ftesam tesam sattanam tamhi 
tamhi sattanikãye 

Jati 

safijati 

oKkkanfi 

abhinibbati 

khandhãnam pãtubhävo, 
ãyatananam pafiläbho — 

ayam vuccatävuso, Jäfi. 


Bhavasamudayä 
Jãtisamudayo, 
bhavanirodhaäa jãtinirodho, 


ayameva ariyo alfhangiko maggo 
JãtinirodhagaminI pafipadä, 
seyyathidam — sammaädi{fhi...pe... 
sammäsamadlhi. 


“Yato kho, ävuso, ariyasãvaKo 
evam jätim pajaãnäii, 


evam jätisamudayam pajãnäii, 


evam jätinirodham pajänäti, 
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chư hiền, khi đó vị thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... (như trên)... và 
thành tựu diệu pháp này. 


Chư hiền, thế nào là sự tái sanh, 
thế nào là tập khởi của sự tái sanh, 
thế nào là sự chấm dứt tái sanh, thế 
nào là con đường đưa đến sự chắm 
dứt tái sanh? 


Ở bất cứ chúng sanh nào, trong 
từng chủng loại, 

sự tái sanh, 

hiện khởi, 

xuất hiện, 

hiện diện, 

hiện hành các uân, 

sự hợp mặt của các căn; 

Chư hiền, như vậy gọi là tái sanh. 


Từ sự tập khởi của Hữu, 

có sự tập khởi của sự tái sanh, 

từ sự chấm dứt của Hữu dẫn đến 
sự chấm dứt của tái sanh, và 

Bát Thánh Đạo này là con đường 
đưa đến sự chấm dứt tái sanh, ở 
đây gồm có: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 


Chư hiền, khi nào thánh đệ tử 

biết rõ được sự tái sanh như vậy, 
biết rõ được tập khởi của sự tái 
sanh như vậy, 

biết rõ được sự chấm dứt của tái 
sanh như vậy, 
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evam jätinirodhagãminim 
patipadam pajänãi, 


so sabbaso rãgãnusayam 
pahäya...pe... dukkhassantakaro 
hofi — eftãvafãpi kho, ãvuso, 
ariyasãvako sammaädlfthi hoi, 
ujugatãssa di{fhi, dhamme 
aveccappasäadena samannagaio, 
ägafo imam saddhamma “ni. 


“Sadhãvuso "ti kho...pe... 
apucchum - siyã panãvuso...pe... 
“siyä, ãvuso. 


Yaío kho, ävuso, ariyasãvako 
bhavañica pajãnäii, 
bhavasamudayañica pajãnäãi, 
bhavanirodhafica pajãnäãii, 
bhavanirodhagäminirm patipadañca 
pajänãäfi — 

effãvatäpi kho, ävuso, ariyasãvaKo 
sammadiffhi hofi, ujugatassa di{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
Ssamannagafo, ägafo Imam 
saddhammam. 


Katamo panäVvuso, 

bhavo, 

katamo bhavasamudayo, 
katamo bhavanirodho, 
katamaã bhavanirodhagäminT 
patipadã? 


Tayome, ãvuso, bhavã — 
kãämabhavo, 

rũpabhavo, 

aripabhavo. 


biết rõ được con đường đưa đến sự 
chấm dứt của tái sanh như vậy, khi 
đó, 

vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... (như trên)... như vậy... (như 
trên)... và thành tựu diệu pháp này. 


Lành thay, hiền giả... (như trên)... 
Thưa hiền giả, có pháp môn nào 
khác...? - Chư hiền, có thể có. 


Chư hiền, khi nào thánh đệ tử 

biết rõ Hữu là gì, 

biết rõ tập khởi của Hữu, 

biết rõ sự chấm dứt của Hữu, 

biết fõ con đường đưa đến sực 
chắm dứt của Hữu, 

chư hiền, khi đó vị thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... (như trên)... và 
thành tựu diệu pháp này. 


Chư hiền, 

thế nào là Hữu, 

thế nào là tập khởi của Hữu, 

thế nào là sự chấm dứt của Hữu, 
thế nào là con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Hữu? 


Chư hiền, có ba Hữu này: 
Dục hữu, 

Sắc hữu, 

Vô sắc hữu. 


Upädänasamudayä 
bhavasamudayo, 
upädaãnanirodhã bhavanirodho, 
ayameva ariyo afthangiko maggo 
bhavanirodhagäminr pafipadä, 


seyyathidam — sam.maädlffhi.. .pe... 
Ssammasamaädlhi. 


“Yafo kho, ãvuso, ariyasävako 
evam bhavam pajãnãi, 

evam bhavasamudayam pajãnãti, 
evam bhavanirodham pajãnãi, 


evam bhavanirodhagäminim 
patipadam pajänãi, 

so sabbaso rãgãnusayam 
pahaãya...pe... dukkhassantakaro 
hofi. Ettavatäpi kho, ävuso, 
ariyasävako sam.maädlfthi hoi, 
ujugatãssa di{fhi, dhamme 
aveccappasãdenasamannagaio, 
ägafo imam saddhamma "ni. 


“Sadhãvuso "ti kho...pe... 
apucchum - siyã panäVuso...pe... 


“siyã, ãvuso. Yato kho, ãvuso, 
ariyasãävako upädãnañica paJãnäfi, 
upaäadänasamudayafica pajänäti, 
upädänanirodhañca paJãnäii, 
upädänanirodhagäminim 
pafipadañica pajãnãfi — 

effãävatäpi kho, ävuso, ariyasävako 
sammaãdiffhi hofi, ujugatassa di{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
Samannagaio, ägafo imam 
saddhammam. 
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Từ tập khởi của Thủ dẫn đến tập 
khởi của Hữu; 

từ sự chấm dứt của Thủ dẫn đến sự 
chấm dứt của Hữu và Bát Thánh 
Đạo này là con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Hữu, 

ở đây gồm có: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 


Chư hiền, khi nào thánh đệ tử 

biết rõ Hữu như vậy, 

biết rõ tập khởi của Hữu như vậy, 
biết rõ sự chấm dứt của Hữu như 
Vậy, 

biết rõ con đường đưa đến sự 
chắm dứt của Hữu như vậy, 

khi đó, vị ấy đoạn trừ tất cả Tham 
tùy miên... và thành tựu diệu pháp 
này. 


Lành thay, hiền giả... (như trên)... 
Thưa hiền giả, có thể có pháp môn 
nào khác... ? 


Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi 
nào thánh đệ tử 

biết rõ tập khởi của Thủ, 

biết rõ sự chấm dứt của Thủ, 

biết rõ con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Thủ, 

khi đó thánh đệ tử có chánh tri 
kiến... và thành tựu diệu pháp này. 


Katamam panävuso, 
upädäãnam, 

katamo upädãnasamudayo, 
katamo upädãnanirodho, 
katamäã upädänanirodhagäminr 
patipadã? 


Caftãrimäni, ãvuso, upãdãnãni — 
kãmupädänam, 

diffhupädanam, 
silabbatupãädanam, 
afftavädupädanam. 


Tanhãsamudayã 
upãdänasamudayo, 
tanhãnirodhã upãdãnanirodho, 


ayameva ariyo afthangIiko maggo 
upãdänanirodhagäminr pafipadã, 


seyyathidam — sammaädi{fhi...pe... 


sammäsamadhi. 


“Yafo kho, ãvuso, ariyasãvako 
evam upädãnam palänäti, 

evam upädãnasamudayam 
pajänäti, 

evam upädãnanirodham pajänäli, 
evam upädãnanirodhagäminim 
patipadam pajãnãi, 

so sabbaso rãgãnusayam 
pahãya...pe... dukkhassantakaro 
hofi — eftãvafãpi kho, ãvuso, 
ariyasävako sammaädlfthi hoi, 
ujugatãssa di{fhi, dhamme 
aveccappasãdena samannäagaio, 
ägafo imam saddhamma "ni. 


320 


Chư hiền, 

thế nào là Thủ, 

thế nào là tập khởi của Thủ, 

thế nào là sự chấm dứt của Thủ, 
thế nào là con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Thủ? 


Chư hiền, có bốn Thủ này: 
Dục thủ, 

Kiến thủ, 

Giới cấm thủ, 

Ngã chấp thủ. 


Từ tập khởi của ái; có tập khởi của 
Thủ; 

từ sự chấm dứt của Ái, có sự chấm 
dứt của-Thủ; 

và Bát Thánh Đạo này là con 
đường đưa đến sự chấm dứt của 
Thủ, ở đây gồm có: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư hiền, khi nào thánh đệ tử 

biết rõ Thủ như vậy, 

biết rõ tập khởi của Thủ như vậy, 
biết rõ sự chấm dứt của Thủ như 
Vậy, 

biết rõ con đường đưa đến sự 
chắm dứt của Thủ như vậy, 

khi đó, vị ấy đoạn trừ tất cả Tham 
tùy miên... và thành tựu diệu pháp 
này. 


“Sadhãvuso Tti kho...pe... 
apucchum - siyã panãvuso...pe... 


“siyã, ãvuso. Yato kho, ãvuso, 
ariyasävaKko 

tanhañica pajänäti, 
tanhãsamudayafica pajãnäti, 
tanhãnirodhañica pajJãnäãii, 
tanhãnirodhagãminim patipadañca 
pajänãäfi — 

effãvatäpi kho, ävuso, ariyasãvako 
sammaãdiffhi hofi, ujugataãssa di{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
Ssamannagafo, ägafo imam 
saddhammam. 


Katama panävuso, tanhã, 
katamo tanhãsamudayo, 
katamo tanhãnirodho, 
katamaã tanhãnirodhagäminT 
patipadã? 


Chayime, äãvuso, tanhãkãyã — 
rũpatanhã, 

saddatanhäã, 

gandhatanhã, 

rasatanhã, 

pho††habbatanhã, 
dhammatannhã. 
Vedanãsamudayã 
tanhãsamudayo, 
vedananirodhã tanhäãnirodho, 


ayameva ariyo afthangiko maggo 
tanhãnirodhagämiinr pafipadä, 
seyyathidam — sam.maädlffhi....pe... 
sammäsamadlhi. 
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Lành thay, hiền giả... (như trên)... 
Thưa hiền giả, có pháp môn nào 
khác... 2 


Chư hiền, có thể có. Chư hiền khi 
nào thánh đệ tử 

biết rõ Ái, 

biết rõ tập khởi của Ái, 

biết rõ sự chấm dứt của Ái, 

biết rõ con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Ái, 

khi đó thánh đệ tử có chánh tri 
kiến... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư hiền, thế nào là Ái, 

thế hào là tập khởi của Ái, 

thế nào là sự chấm dứt của Ái, 

thế nào là con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Ái? 


Chư hiền, có sáu loại ái này: 

Sắc ái, 

Thanh ái, 

Khí ái, 

VỊ ái, 

XúÚC ái, 

Pháp ái. 

Từ tập khởi của Thọ, có tập khởi 
của Ái, 

từ sự chấm dứt của Thọ, có sự 
chấm dứt của Ái, 

và Bát Thánh Đạo này là con 
đường đưa đến sự chấm dứt của 
Ái, ở đây gồm có: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 


“Yafo kho, äãvuso, ariyasãvako 
evam tanham pajãnãii, 

evam tanhãsamudayam pajänäti, 
evam tanhãnirodham pajãnäi, 
evam tanhãnirodhagãminim 
patipadam pajãnãi, 

so sabbaso rãgãnusayam 
pahãya...pe... dukkhassantakaro 
hofi — eftãvafãpi kho, ãvuso, 
ariyasävako sammadi{fhi hot, 
ujugatãssa di†fhi, dhamme 
aveccappasãadena samannagaio, 
ãgafo imam saddhamma “ni. 


“Sadhãvuso "ti kho...pe... 
apucchum - siyã panãvuso...pe... 


“siyã, ãvuso. Yato kho, äãvuso, 


ariyasävako vedanañica pajänälli, 
vedanaäsamudayañca palänäti, 
vedanänirodhañca paJänäii, 
vedanänirodhagäminim 
patipadañica pajänãti — 

effãvatäpi kho, ävuso, ariyasãvako 
sammaädiffhi hofi, ujugatassa di{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
Ssamannagafo, ägafo imam 
saddhammam. 


Katamaã panävuso, vedanä, 
katamo vedanäsamudayo, 
katamo vedanänirodho, 
katamã vedanãnirodhagãminr 
patipadã? 
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Chư hiền, khi nào thánh đệ tử 

biết rõ ái như vậy, 

biết rõ tập khởi của Ái như vậy, 
biết rõ sự chấm dứt của Ái như vậy, 
biết rõ con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Ái như vậy, 

khi đó, vị ấy, đoạn trừ tất cả Tham 
tùy miên... và thành tựu diệu pháp. 


Lành thay, hiền giả... (như trên)... 
Thưa hiền giả, có thể có pháp môn 
nào khác... ? 


Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi 
nào thánh đệ tử 

biết rõ Thọ, 

biết rõ tập khởi của Thọ, 

biết rõ sự chấm dứt của Thọ, 

biết rõ con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Thọ, khi đó thánh đệ 
tử có chánh tri kiến... và thành tựu 
diệu pháp này. 


Chư hiền, thế nào là thọ, 

thế nào là tập khởi của thọ, 

thế nào là sự chấm dứt của thọ, 
thế nào là con đường đưa đến sự 
chấm dứt của thọ? 


Chayime, ãvuso, vedanäkãyã — 
cakkhusampphassajä vedanã, 
Sofasamphassajä vedanã, 
ghãnasamphassaj/ä vedanã, 
JIvhãsamphassajä vedanä, 
kãyasampphassajä vedanä, 
manosampphassajã vedanã. 


Phassasamudayã 
vedanãsamudayo, 
phassanirodhäã vedanänirodho, 


ayameva ariyo afthangiko maggo 
vedananirodhagãminr pafipadä, 


seyyathidam — sam.maädlffhi....pe... 
sammasamaädlhi. 


“Yato kho, ävuso, ariyasãvako 
evam vedanam pajãnäti, 

evam vedanäsamudayam pajänälfi, 
evam vedananirodham pajãnäli, 


evam vedanänirodhagäminim 
patipadam pajãnãi, 

so sabbaso rãgãnusayam 
pahãya...pe... dukkhassantakaro 
hoi — 

effãvatäpi kho, ävuso, ariyasãvaKo 
sammaädiffhi hofi, ujugatassa di{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
Ssamannagafo, ägafo imam 
saddhamma Tnifi. 


“Sadhãvuso "ti kho...pe... 
apucchum - siyã panãvuso...pe... 
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Chư hiền, có sáu loại thọ này: 

thọ do nhãn xúc sanh, 

thọ do nhĩ xúc sanh, 

thọ do tỷ xúc sanh, 

thọ do thiệt xúc sanh, 

thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc 
sanh. 


Từ tập khởi của Xúc dẫn đến tập 
khởi của Thọ; 

từ sự chấm dứt của Xúc dẫn đến sự 
chấm dứt của Thọ; 

và Bát Thánh Đạo này là con 
đường đưa đến sự chấm dứt của 
Thọ, 

ở đây gồm.có' Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 


Chư hiền, khi nào thánh đệ tử 

biết rõ Thọ như vậy, 

biết rõ tập khởi của Thọ như vậy, 
biết rõ sự chấm dứt của Thọ như 
Vậy, 

biết rõ con đường đưa đến sự 
chắm dứt của Thọ như vậy, 

khi đó, vị ấy đoạn trừ tất cả Tham 
tùy miên... và thành tựu diệu pháp 
này. 


Lành thay, hiền giả... (như trên)... 
Thưa hiền giả, có thể có pháp môn 
nào khác... ? 


“siyã, ãvuso. Yato kho, ãvuso, 
ariyasävako 

phassañca pajJãnäii, 
phassasamudayafica pajänãfi, 
phassanirodhafica palänäi, 
phassanirodhagäminim 
patipadañica pajänäti — 

effãvatäpi kho, ävuso, ariyasãvako 
sammaãdi{fhi hoti, uJugatassa di{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
Ssamannagaífo, ägafo imam 
saddhammam. 


Katamo panävuso, phasso, 
katamo phassasamudayo, 
katamo phassanirodho, 
katamäã phassanirodhagãminT 
patipadã? 


Chayime, äãvuso, phassakäãyã — 
cakkhusamphasso, 
sotasamphasso, 
ghãnasamphasso, 
Jivhãsamphasso, 

kãyasamphasso, 
manosamiphasso. 
Salãyatanasamudayãa 
phassasamudayo, 
salãyatananirodhã phassanirodho, 


ayameva ariyo afthangIiko maggo 
phassanirodhagãmiinr patipadãä, 


seyyathidam — sammaädi{fhi...pe... 
Ssammasamaädlhi. 
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Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi 
nào thánh đệ tử 

biết rõ xúc, 

biết rõ tập khởi của Xúc, 

biết rõ sự chấm dứt của Xúc, 

biết rõ con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Xúc, 

khi đó thánh đệ tử có chánh tri 
kiến... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư hiền, thế nào là Xúc, 

thế nào là tập khởi của Xúc, 

thế nào là sự chấm dứt của Xúc, 
thế nào-là con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Xúc? 


Chư hiền, có sáu loại xúc này: 
nhãn xúc, 

nhĩ xúc, 

tỷ xúc, 

thiệt xúc, 

thân xúc, 

ý XÚC. 

Từ tập khởi của Lục nhập, có tập 
khởi từ Xúc; 

từ sự chấm dứt của Lục nhập, dẫn 
đến sự chấm dứt của Xúc, 

và Bát Thánh Đạo này là con 
đường đưa đến sự chấm dứt của 
Xúc, 

ở đây gồm có: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 


“Yafo kho, äãvuso, ariyasãvako 
evam phassam pajänãii, 

evam phassasamudayam pajänãifi, 
evam phassanirodham pajãänãii, 


evam phassanirodhagäminim 
patipadam pajãnãi, 

so sabbaso rãgãnusayam 
pahãya...pe... dukkhassantakaro 
hofi — eftãvafãpi kho, ãvuso, 
ariyasävako sammaädlfthi holli, 
ujugatãssa di{fhi, dhamme 
aveccappasãadena samannagaio, 
ägafo imam saddhamma "ni. 


“Sadhãvuso Tti kho...pe... 
apucchum - siyã panãvuso...pe... 


“siyã, ãvuso. Yato kho, ãvuso, 


ariyasãävako saläyatanañca 
pajänäti, 

salãyatanasamudayafica paJãnätfi, 
Salãyatananirodhañca pajänãii, 
salãyatananirodhagäminim 
patipadañica palänäafi — 

eitävatäpi kho, ävuso, ariyasävako 
sammaãdiffhi hofi, ujugatassa di{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
Samannägafo, ãgafo Imam 
saddhammam. 


kKatamam panävuso, salãyatanam, 
katamo salãyatanasamudayo, 
katamo saläyatananirodho, 


katama saläyatananirodhagaäminr 
patipadã? 
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Chư hiền, khi nào thánh đệ tử 

biết rõ Xúc như vậy, 

biết rõ tập khởi của Xúc như vậy, 
biết rõ sự chấm dứt của Xúc như 
Vậy, 

biết rõ con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Xúc như vậy, 

khi đó, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... và thành tựu diệu pháp này. 


Lành thay, hiền giả...câu hỏi như 
sau: hiền giả, có thể có pháp môn 
nào khác... ? 


Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi 
nào thánh đệ tử 
biết rõ Lục nhập, 


biết rõ tập khởi của Lục nhập, 

biết rõ sự chấm dứt của Lục nhập, 
biết rõ con đường đưa đến sự 
chắm dứt của Lục nhập, 

khi đó thánh đệ tử có chánh tri 
kiến... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư hiền, thế nào là Lục nhập, 

thế nào là tập khởi của Lục nhập, 
thế nào là sự chấm dứt của Lục 
nhập, 

thế nào là con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Lục nhập? 
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Chayimãni, äãvuso, ãyatanãni — 
cakkhãyatanam, 

sofãyatanam, 

ghãnãyatanam, 

Jivhãyatanam, 

käyäyatanam, 

manäyatanam. 
Namarupasamudayãa 
Salãyatanasamudayo, 
nãmaripanirodhäã 
salayatananirodho, 

ayameva ariyo affhangIiko maggo 
salãyatananirodhagaminT paftipadä, 


seyyathidam — sammaädi{fhi...pe... 
sammasamädli. 


“Yato kho, ävuso, ariyasãvako 
evam saläyatanam pajänäii, 

evam saläyatanasamudayam 
pajänäti, 

evam saläyatananirodham 
pajänäti, 

evam salayatananirodhagãminirm 
patipadam pajãnãi, 

so sabbaso rãgãnusayam 
pahãya...pe... dukkhassantakaro 
hoi — 

effãvatäpi kho, ävuso, ariyasãvaKo 
sammaãdiffhi hofi, ujugatassa diffhi, 
dhamme aveccappasädena 
Ssamannagafo, ägafo imam 
saddhamma Tnifi. 


“Sadhãvuso ti kho...pe... 
apucchum — siyã panãvuso...pe... 


Chư hiền, có Lục nhập này: 

nhãn nhập, 

nhĩ nhập, 

tỷ nhập, 

thiệt nhập, 

thân nhập, 

ý nhập. 

Từ tập khởi của danh sắc có tập 
khởi của Lục nhập; 

từ sự chấm dứt của danh sắc dẫn 
đến sự chấm dứt của Lục nhập; 

và Bát Thánh Đạo này là con 
đường đưa đến sự chấm dứt của 
Lục nhập, 

ở đây gồm có: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 


Chư hiền, khi nào vị thánh đệ tử 
biết rõ Lục nhập như vậy, 

biết rõ tập khởi của Lục nhập như 
Vậy, 

biết rõ sự chấm dứt của Lục nhập 
như vậy, 

biết rõ con đường đưa đến sự 
chắm dứt của Lục nhập như vậy, 
khi đó, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... 


và thành tựu diệu hạnh pháp này. 


Lành thay, hiền giả... (như trên)... 
Thưa hiền giả, có thể có pháp môn 
nào khác... ? 


“siyã, ãvuso. Yato kho, ãvuso, 
ariyasävako nãmaripañca 
pajänäti, 

nãmaripasamudayañca pajänäfi, 
nãmaripanirodhañca pajãnäãt†, 
nãmaripanirodhagäminim 
patipadañica pajänãti — 

effãvatäpi kho, ävuso, ariyasãvaKo 
sammaãdi{fhi hoti, ujugatassa di{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
Ssamannagafo, ägafo imam 
saddhammam. 


Katamam panävuso, nãmaripam, 
katamo nãmaripasamudayo, 
katamo nãmaripanirodho, 


katamäã nãmaripanirodhagäminT 
patipadã? 


Vedanä, sañña, cetanä, phasso, 
manasikãro — Idam vuccatãvusSo, 
nãmam; 

cafftäri ca mahãabhuitäni, 
catunnañica mahãbhutaãnam 
upãdäyarupam — 

Idam vuccatãvuso, rùũpam. li 
Idañca nãmam Idañca rũpam — 
Idam vuccatãvuso, nãmaripam. 


Viññaãnasamudayä 
nãmaripasamudayo, 
vifñfiananirodhäã nãmaripanirodho, 


ayameva ariyo afthangIiko maggo 
nãmaripanirodhagämini pafipadä, 


seyyathidam — sam.maädlffhi.. .pe... 
Ssammasamädlhi. 
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Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi 
nào thánh đệ tử biết rõ Danh sắc, 


biết rõ tập khởi của Danh sắc, 

biết rõ sự chấm dứt của Danh sắc, 
biết rõ con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Danh sắc, 

khi đó thánh đệ tử có chánh tri 
kiến... 


và thành tựu diệu pháp này. 


Chư hiền, thế nào là Danh sắc, 

thế nào là tập khởi của Danh sắc, 
thế nào là sự chấm dứt của Danh 
sắc, 

thế nào là con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Danh sắc? 


Thọ, Tưởng, tư, xúc, lưu ý, chư 
hiền, như vậy gọi là danh; 


tứ đại và các sắc y đại sinh được 
gọi là sắc. 


Chư hiền, như vậy gọi là danh sắc. 


Từ tập khởi của thức dẫn đến tập 
khởi của danh sắc; 

từ sự chấm dứt của thức dẫn đến 
sự chấm dứt của danh sắc; 

và Bát Thánh Đạo này là con 
đường đưa đến sự chấm dứt của 
danh sắc, 

ở đây gồm có: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 


“Yato kho, ävuso, ariyasãvako 
evam nämarupam paJãnäãii, 

evam nämarupasamudayam 
pajänäti, 

evam nãmarupanirodham palänälfi, 


evam nämarupanirodhagäminim 
patipadam pajãnäti, 

so sabbaso rãgãnusayam 
pahãya...pe... dukkhassantakaro 
hoti — 

effãvatäpi kho, ävuso, ariyasãvaKo 
sammaädiffhi hofi, ujugatãssa di{fhi, 
dham.me aveccappasãdena 
Ssamannagafo, ägafo imam 
saddhamma ni. 


“Sadhãvuso ti kho...pe... 
apucchum - siyã panãvuso...pe... 


“siyã, ãvuso. Yato kho, ãvuso, 
ariyasävako 

viñfiaãnañca paJãnäii, 
viññãnasamudayañica pajanäii, 
viñfiãnanirodhañica paJänäti, 
viñfiãnanirodhagäminim 


patipadañica pajänãti — 

effãvatäpi kho, ävuso, ariyasãvako 
sammaãdiffhi hot, uJugatassa dif{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
Samannagafo, ägafo imam 
saddhammam. 
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Chư hiền, khi nào thánh đệ tử biết 
rõ danh sắc như vậy, 

biết rõ tập khởi của danh sắc như 
Vậy, 

biết rõ sự chấm dứt của danh sắc 
như vậy, 

biết rõ con đường đưa đến sự 
chắm dứt của danh sắc như vậy, 
khi đó, vị ấy, đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên... 


và thành tựu diệu pháp này. 


Lành thay, hiền giả... (như trên)... 
Thưa hiền giả, có thể có pháp môn 
nào khác... ? 


Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi 
nào thánh đệ tử 

biết rõ thức, 

biết rõ tập khởi của thức, 

biết rõ sự chấm dứt của thức, 

biết rõ con đường đưa đến sự 
chấm dứt của thức, 

khi đó thánh đệ tử có chánh tri 
kiến... 


và thành tựu diệu pháp này. 


Katamam panävuso, viñfñiãnam, 
katamo viñññãnasamudayo, 
katamo viñfiananirodho, 
katamaã viñfiananirodhagäminr 


patipadã? 


Chayime, äãvuso, vifñfiãnakãyã — 
cakkhuvifiñanam, 

Sofavifñfianam, 

ghãnaviññanam, 

Jivhäviñfñiänam, 

käyavififiãnam, 

manoviñfianam. 
Sa'ikhãrasamudayäa 
viñfñãnasamudayo, 
sankharanirodhã viññãnanirodho, 


ayameva ariyo afthangiko maggo 
viñfiãnanirodhagämiini pafipadä, 


seyyathidam — sammaädi{fhi...pe..:. 
sammasamadlhi. 


“Yato kho, ävuso, ariyasäavako 
evam viññiãnam pajãnäii, 

evam viññanasamudayam 
pajänät, 

evam viñfñiananirodham pajãnãii, 
evam viññiãnanirodhagäminim 
patipadam pajãnäti, 

so sabbaso rãgãnusayam 
pahãya...pe... dukkhassantakaro 
hoi — 

effãvatäpi kho, ävuso, ariyasãvaKo 
sammadiffhi hofi, ujugatassa di{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
Samannagaífo, ägafo imam 
saddhamma ni. 
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Chư hiền, thế nào là thức, 

thế nào là tập khởi của thức, 

thế nào là sự chấm dứt của thức, 
thế nào là con đường đưa đến sự 
chấm dứt của thức? 


Chư hiền, có sáu loại thức này: 
nhãn thức, 

nhĩ thức, 

tỷ thức, 

thiệt thức, 

thân thức, 

ý thức. 

Từ tập khởi của Hành dẫn đến tập 
khởi của thức; 

từ sự chấm dứt của Hành dẫn đến 
sự chấm dứt của thức; 

và Bát Thánh Đạo này là con 
đường đưa đến sự chấm dứt của 
thức, 

ở đây gồm có: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 


Chư hiền, khi nào thánh đệ tử 
biết rõ thức như vậy, 
biết rõ tập khởi của thức như vậy, 


biết rõ sự chấm dứt của thức như 
Vậy, 

biết rõ con đường đưa đến sự 
chắm dứt của thức như vậy, 

khi đó, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... 


và thành tựu diệu pháp này. 


“Sadhãvuso "ti kho...pe... 
apucchum - siyã panãvuso...pe... 


“siyã, ãvuso. Yato kho, ãvuso, 
ariyasävako 

sanikhäre ca pajänäti, 
sanikhãrasamudayafica pajänäti, 
Sankhaãranirodhañica pajänälfi, 
sankhaãranirodhagäminim 
paftipadañica pajãnãfi — 

effãvatäpi kho, ävuso, ariyasãvako 
sammaãdiffhi hofi, ujugataãssa di{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
Samannägafo, ãgato Imam 
saddhammam. 


Katame panãvuso, sankhãrä, 
katamo saikhãrasamudayo, 
katamo sarikhaãranirodho, 
katamäã sanikhäranirodhagäminr 
patipadã? 


Tayome, ävuso, safikharã — 
kãyasarikhãro, 
vacisankhãro, 
cittasañkhãro. 


Avijäsamudayä 
sankhäãrasamudayo, 
avijjanirodhäa sarnkhäranirodho, 


ayameva ariyo afthangIiko maggo 
sarikhãranirodhagamiinr pafipadä, 


seyyathidam — sammaädi{fhi...pe... 
sammasamaädlhi. 
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Lành thay, hiền giả... (như trên)... 
Thưa hiền giả, có thể có pháp môn 
nào khác... ? 


Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi 
nào thánh đệ tử 

biết rõ Hành là gì, 

biết rõ tập khởi của Hành, 

biết rõ sự chấm dứt của Hành, 

biết rõ con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Hành, 

khi đó thánh đệ tử có chánh tri 
kiến... 


và thành tựu diệu pháp này. 


Chư hiền, thế nào là Hành, 

thế nào là tập khởi của Hành, 

thế nào là sự chấm dứt của Hành, 
thế nào là con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Hành? 


Chư hiền, có ba loại Hành này: 
Thân hành, 
Ngữ hành, 
Tâm hành. 


Từ tập khởi của Vô minh, có tập 
khởi của Hành; 

từ sự chấm dứt của vô minh, có sự 
chấm dứt của Hành; 


và Bát Thánh Đạo này là con 
đường đưa đến sự chấm dứt của 
Hành, 

ở đây gồm có: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 


“Yafo kho, ãvuso, ariyasãvako 
evam sanikhare pajänäfi, 

evam saikhãrasamudayam 
pajänäti, 

evam sanikharanirodham pajãnäi, 


evam sarikhãranirodhagãminim 
patipadam pajãnãi, 

so sabbaso rãgãnusayam pahäya, 
pDafighãnusayam pafivinodetvä, 
asmmrti difthimaänãnusayam 
samuhanitvä, avijjam pahãya 
vijam uppädetvä, diffheva 
dhamme dukkhassantakaro hoti — 
effãvatapi kho, äãvuso, ariyasävako 
sammaãdiffhi hofi, ujugatassa di{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
Ssamannagafo, ägafo imam 
saddhamma Tnifi. 


“Sadhãvuso "ti kho...pe... 
apucchum - siyã panãvuso....pe... 


“siyã, ãvuso. Yato kho, ãvuso, 


ariyasävako avijiañca pajaänäti, 
avijjäsamudayafica pajänäti, 
avijjänirodhafñica paJänäfi, 
avijjänirodhagäminim patipadañca 
pajänãäfi — 

effãvatäpi kho, ävuso, ariyasãvaKo 
sammaãdiffhi hofi, ujugataãssa di{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
Samannagafo, ägafo imam 
saddhammam. 
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Chư hiền, khi nào thánh đệ tử 
biết rõ Hành như vậy, 
biết rõ tập khởi của Hành như vậy, 


biết rõ sự chấm dứt của Hành như 
Vậy, 

biết rõ con đường đưa đến sự 
chắm dứt của Hành như vậy, 

khi đó, vị ấy đoạn trừ tất cả Tham 
tùy miên... 


và thành tựu diệu pháp này. 


Lành thay, hiền giả... (như trên)... 
Thưa hiền giả, có thể có pháp môn 
nào khác... ? 


Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi 
nào thánh đệ tử 

biết rõ Vô minh, 

biết rõ tập khởi của Vô minh, 

biết rõ sự chấm dứt của Vô minh, 
biết rõ con đường đưa đến sự 
chấm dứt của vô minh, 

khi đó, thánh đệ tử có Chánh tri 
kiến... (như trên)... 


và thành tựu diệu pháp này. 
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Katamäã panävuso, avijJä, 
katamo avijjäsamudayo, 
katamo avijjänirodho, 


katamäã avijjänirodhagäminr 
patipadã? 


Yam kho, ãvuso, dukkhe añfñianam, 
dukkhasamudaye aññianam, 
dukkhanirodhe aññiãnam, 
dukkhanirodhagäminiyä 
patipadäya aññãnam — 

ayam vuccatävuso, avijjä. 


Äsavasamudayä avijjãsamudayo, 


ãsavanirodhã avijjänirodho, 


ayameva ariyo afthangiko maggo 
avijjanirodhagäminT pafipadãä, 
seyyathidam — sammaädi{fhi...pe... 
sammäsamadlhi. 


“Yato kho, ävuso, ariyasãvako 
evam avijiam pajãnäti, 
evam avijjiäsamudayam paJãnäãii, 


evam avijiänirodham pajanäti, 


evam avijjänirodhagäminim 
patipadam pajänãi, 

so sabbaso rãgãnusayam pahäya, 
Dpatighanusayam pafivinodetvä, 
asmrti diffhimaänãnusayam 
samuhanitvä, avijjam pahãya 
vijam uppädetvä, dif†heva 
dhamme dukkhassantakaro holi — 


Chư hiền, thế nào là Vô minh, 

thế nào là tập khởi của Vô minh, 
thế nào là sự chấm dứt của Vô 
minh, 

thế nào là con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Vô minh? 


Sự không biết rõ về khổ, 

không biết rõ về khổ tập, 

không biết rõ về khổ diệt, 

không biết rõ về con đường đưa 
đến khổ diệt, 

Chư hiền, như vậy gọi là vô minh. 


Từ tập khởi của lậu hoặc dẫn đến 
tập khởi của vô minh; 

từ sự chấm dứt của lậu hoặc dẫn 
đến sự chấm dứt của vô minh; 


và Bát Thánh Đạo này là con 
đường đưa đến sự chấm dứt của 
vô minh, 

ở đây gồm có: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 


Chư hiền, khi nào thánh đệ tử 

biết rõ vô minh như vậy, 

biết rõ tập khởi của vô minh như 
Vậy, 

biết rõ sự chấm dứt của vô minh 
như vậy, 

biết rõ con đường đưa đến sự 
chắm dứt của vô minh như vậy, 

khi đó, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... 
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effãvatäpi kho, ävuso, ariyasãvako 
sammaãdiffhi hofi, ujugatãssa di{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
samannäagafo, ãgato imam 
saddhamma nifi. 


“Sadhãvuso ti kho te bhikkhũ 
äyasmafo sãripuftassa bhãsitam 
abhinanditvãä anumoditvä 
äyasmantam sãripuftam uttari 
pafñham apucchum — 


“sivã panävuso, afiñopi pariyãäyOo 
yathäã ariyasãvako sammaädifthi 
hofi, ujugatãssa difthi, dhamme 
aveccappasãadena samannagaio, 
ãgafo imam saddhamma “nti? 


“Siyã, ãvuso. Yato kho, ãvuso, 
ariyasävaKo 

äsavañca pajJãnäãii, 
ãsavasamudayafica pajãnäli, 
ãsavanirodhañica pajänäii, 
äsavanirodhagãminim patibadañca 
pajänãäfi — 

effãavatäpi kho, ävuso, ariyasävako 
sammaädiffhi hofi, ujugatassa di{fhi, 
dhamme aveccappasädena 
Ssamannagafo, ägafo imam 
saddhammam. 


Katamo panävuso, ãsavo, 
katamo ãsavasamudayo, 
katamo ãsavanirodho, 


katamä äãsavanirodhagaäminr 
patipadafi? 


và thành tựu diệu pháp này. 


Lành thay, hiền giải 

Các vị tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hỷ, 
tín thọ lời nói Tôn giả Sãriputta, liền 
hỏi thêm Tôn giả Säriputta câu hỏi 
như sau: 


Thưa hiền giả, có thể có pháp môn 
nào khác, nhờ pháp môn này thánh 
đệ tử có chánh trỉ kiến, có tri kiến 
chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt 
đối và thành tựu diệu pháp này? 


Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi 
nào thánh đệ tử 

biết rõ Lậu hoặc, 

biết rõ tập khởi của Lậu hoặc, 

biết rõ sự chấm dứt của Lậu hoặc, 
biết rõ con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Lậu hoặc. 

Chư hiền, khi đó thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này. 


Chư hiền, thế nào là Lậu hoặc, 

thế nào là tập khởi của Lậu hoặc, 
thế nào là sự chấm dứt của Lậu 
hoặc, 

thế nào là con đường đưa đến sự 
chấm dứt của Lậu hoặc? 


Tlayome, ävuso, ãsavã — 
kämãsavo, 

bhavãsavo, 

avijjäsavo. 


Avijäsamudayäã ãsavasamudayo, 
avijjanirodhä ãsavanirodho, 


ayameva ariyo afthangiko maggo 
äsavanirodhagämiinT pafipadä, 


seyyathidam — sam.maädlffhi...pe... 


Sammasamadlhhi. 


“Yafo kho, äãvuso, ariyasävako 
evam ãsavam pajänäti, 
evam ãsavasamudayam pajänãii, 


evam ãsavanirodham paJänäãii, 


evam ãsavanirodhagaäminim 
patipadam pajãnãi, 


So sabbaso 

rägãnusayam pahãya, 
Dpatighaãnusayam pafivinodetvä, 
asmrti diffhimanãnusayam 
samuhanitvä, 

avijam pahãya 

vijam uppädetvä, 

diftheva dhamme 
dukkhassantakaro hoti — 
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Chư hiền, có ba Lậu hoặc này: 
Dục lậu, 

Hữu lậu, 

Vô minh lậu. 


Từ tập khởi của Vô minh dẫn đến 
tập khởi của Lậu hoặc; 

từ sự chấm dứt của Vô minh dẫn 
đến sự chấm dứt của Lậu hoặc và 
Bát Thánh Đạo này là con đường 
đưa đến sự chấm dứt của Lậu 
hoặc, ở đây gồm có: 

Chánh Tri kiến, 

Chánh Tư duy, 

Chánh Ngữ, 

Chánh Nghiệp, 

Chánh Mạng, 

Chánh Tinh tấn, 

Chánh Niệm, 

Chánh Định. 


Chư hiền, khi nào thánh đệ tử 

biết rõ Lậu hoặc như vậy, 

biết rõ tập khởi của Lậu hoặc như 
Vậy, 

biết rõ sự chấm dứt của Lậu hoặc 
như vậy, 

biết rõ con đường đưa đến sự 
chắm dứt của Lậu hoặc như vậy, 


khi đó, vị ấy 

đoạn trừ tất cả Tham tùy miên, 

giải trừ Sân tùy miên, 

nhồ tận gốc Kiến, Mạn tùy miên "Tôi 
là”, 

đoạn trừ vô minh, 

khiến minh khởi lên, 

diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. 
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eftävatãpi kho, ãvuso, ariyasävako_ Chư hiền, như vậy thánh đệ tử 


sammadifthi hoi, có chánh tri kiến, 

ujugatãssa di{fhi, có tri kiến chánh trực, 

dhamme aveccappasädena có lòng tin Pháp tuyệt đối 

samannäagafo, 

ägafo imam saddhamma Ti. và thành tựu diệu pháp này. 

ldamavocäyasmã sãripufto. Tôn giả Sãriputta thuyết giảng như 
vậy. 

Attamanã te bhikkhũ ãyasmafo Các tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời 

Sãripufftassa bhãsitam giảng của Tôn giả Sãriputta. 

abhinandunH. 


(Majjhimanikãya) (Kinh Trung Bộ, bài 9) 


>> 
>> 


HARASUTTA 


Sãvaffhinidänam . 


“Pañcannafñica, bhikkhave, 
varananam sattannañca 
bojihangãnam ähãrañca 
anahärafñica desessãmi; 
tam sunaätha. 


Ko ca, bhikkhave, ãhãro 
anuppannassa vã 
kämacchandassa uppädäya, 


uppannassa vã kãmacchandassa 
bhiyyobhãvãya vepulläya 2 


AtHthi, bhikkhave, subhanIimittam. 
Tattha ayonisomanasikära- 
bahulikãro — 

ayamahäro anuppannassa vã 
kãämacchandassa uppãdaya, 
uppannassa vã kãmacchandassa 
bhiyyobhaãvãya vepulläya. 


“Ko ca, bhikkhave, ãhãro 
anuppannassa vã 
byãäpädassa uppädãya, 


uppannassa vã byäpãdassa 
bhiyyobhãvãya vepulläya 2 


AHhi, bhikkhave, patighanimittam. 


Tattha ayonisomanasikärabahulr- 
kãro — 
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KINH THỰC PHẨM 


(điều kiện cho Thiện và Ác) 
Nhân duyên ở Sävatthi 


Ta sẽ giảng cho các ngươi, này các 
tỷ-kheo, các điều kiện thuận và 
nghịch của năm triỀn cái cùng bảy 
giác chỉ. 

Hãy lắng nghe. 


- Cái gì là thực phẩm, này các tỷ- 
kheo, 

khiến cho. dục tham chưa sanh 
được sanh khởi; 

hay dục tham đã sanh được tăng 
trưởng lớn mạnh? 


Này các tỷ-kheo, chính sự lưu ý sai 
cách trong mỹ tướng là thực phẩm 


nuôi lớn dục tham chưa sanh được 
sanh khởi, 

hay dục tham đã sanh được tăng 
trưởng lón mạnh. 


Cái gì là thực phẩm, này các tỷ- 
kheo, 

khiến cho sân tâm chưa sanh được 
sanh khởi; 

hay sân tâm đã sanh được tăng 
trưởng lớn mạnh? 


Này các tỷ-kheo, chính sự lưu ý sai 
cách trong chướng ngại tướng là 
thực phẩm 


ayamahäro anuppannassa vã 
byãpädassa uppädãya, 
uppannassa vã byäpãdassa 
bhiyyobhaãvaäya vepulläya. 


“Ko ca, bhikkhave, ãhãro 


anuppannassa vã thinamiddhassa 
uppädaäya, 

uppannassa vã thinamiddhassa 
bhiyyobhãvãya vepulläya 2 


AHhi, bhikkhave, arati tandi 
vịambhita bhattasammado cetaso 
ca linnattam. Tattha 
ayonisomanasikãärabahulikäro — 
ayamahaäaro anuppannassa vã 
thinamiddhassa uppãdầya, 


uppannassa vã thinamiddhassa 
bhiyyobhaãvaäya vepulläya. 


“Ko ca, bhikkhave, ãhãro 
anuppannassa vã 
uddhaccakukkuccassa uppädãya, 


uppannassa vã uddhaccakuk- 
kuccassa bhiyyobhaãaväya 
vepullaya? 


AHhi, bhikkhave, cetaso 
avũpasamo. Taftha 
ayonisomanasikãrabahulikäro — 
ayamahäro anuppannassa vã 
uddhaccakukkuccassa uppädäya, 
UuDpannassa vã 
uddhaccakukkuccassa 
bhiyyobhaãväya vepulläya. 
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nuôi lớn sân tâm chưa sanh được 
sanh khởi, 

hay sân tâm đã sanh được tăng 
trưởng lón mạnh. 


Cái gì là thực phẩm, này các tỷ- 
kheo, 

khiến cho hôn thụy chưa sanh 
được sanh khởi; 

hay hôn thụy đã sanh được tăng 
trưởng lớn mạnh? 


Ở đây, do lưu ý sai cách mà tỷ-kheo 
không hứng thú tu tập, 

biếng nhác, chán nản, say cơm, 
tâm uễ oải, 

chính cái này là thực phẩm 

khiến cho hôn trầm thụy miên chưa 
sanh được sanh khởi, 

hay hôn trầm thụy miên đã sanh 
được tăng trưởng lớn mạnh. 


Cái gì là thực phẩm, này các tỷ- 
kheo, 

khiến cho trạo hối chưa sanh được 
sanh khởi; 

hay trạo hối đã sanh được tăng 
trưởng lón mạnh? 


Ở đây, này các tỷ-kheo do lưu ý sai 
cách nên tâm không được chỉ tịnh. 


Này các tỷ-kheo, đây chính là thực 
phẩm khiến cho trạo hối chưa sanh 
được sanh khởi, 

hay trạo hối đã sanh được tăng 
trưởng lớn mạnh. 


“Ko ca, bhikkhave, ãhãro 
anuppannaya vã vicikicchãya 
uppädaya, 

uppannaya vã vicikicchãya 
bhiyyobhãvãya vepulläaya ? 


Aftthi, bhikkhave, vicikiccha†thäniyä 
dhamma. Taftha 
ayonisomanasikärabahulikãäro — 
ayamahäro anuppannaya vã 
vicIkicchãya uppädäya, 


uppannaya vã vicikicchãya 
bhiyyobhaãväya vepulläya. 


“Ko ca, bhikkhave, äãhãro 
anuppannassa vã 
salisambojjhangassa uppãdãya, 
uppannassa vã safisambojJhan- 
gassa bhãvanãya pãripuriyä 2 


AHthi, bhikkhave, 
salisambojjhangalfhäniyã 
dhamma. Taftha 
yonisomanasikärabahulikäro — 
ayamaharo anuppannassa vã 
satisambojjhangassa uppãdãya, 
uppannassa vã SafisambojJhan- 
gassa bhãvanãya päripuriyä. 


“Ko ca, bhikkhave, ãhãro 
anuppannassa vã 
dhammavicayasambojjhangassa 
uppädäya, uppannassa vã 
dhammavicayasambojjhangassa 
bhãvanãya pãripuriyä 2 
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Cái gì là thực phẩm, này các tỷ- 
kheo, khiến cho nghi hoặc chưa 
sanh được sanh khởi; 

hay nghi hoặc đã sanh được tăng 
trưởng lớn mạnh? 


Ở đây, này các tỷ-kheo do lưu ý sai 
cách khiến nảy sinh các nghi điểm 
hoang mang. 

Đây chính là thực phẩm khiến cho 
nghi hoặc chưa sanh được sanh 
khởi, 

hay nghi hoặc đã sanh được tăng 
trưởng lón mạnh. 


- Cái gì là thực phẩm, này các tỷ- 
kheo, khiến cho Niệm giác chỉ chưa 
sanh được sanh khởi, 

hay Niệm giác chi đã sanh được tu 
tập, được làm cho viên mãn? 


Ở đây, này các tỷ-kheo, chính sự 
lưu ý đúng cách trên các Niệm xứ 
là thực phẩm khiến cho Niệm giác 
chi chưa sanh được sanh khỏi, 
hay Niệm giác chi đã sanh được tu 
tập, làm cho viên mãn. 


Và này các tỷ-kheo, cái gì là thực 
phẩm khiến cho Trạch pháp giác chỉ 
chưa sanh được sanh khỏi, 

hay Trạch pháp giác chi đã sanh 
được tu tập, được làm cho viên 
mãn? 


AHthi, bhikkhave, kusaläkusalã 
dhammã sävajjänavajjä dhammaã 
hinapanitä dhammã 
kannhasukkasappafibhagã 
dhamma. Taftha 
yonisomanasikärabahulikãro — 
ayamaharo anuppannassa vã 
dhammavicayasambojjhangassa 
uppädäya, uppannassa vã 
dhammavicayasambojjhangassa 
bhävanäya pãripuriyä. 


“Ko ca, bhikkhave, ãhãro 
anuppannassa vã 
viriyasambojjhagassa uppãdäya, 
LuIpbpannassa vã 
viriyasambojjhagassa bhãvanãya 
pãripiriyã? 


Aftthi, bhikkhave, ãrambhadhatu 
nikkamadhãätu parakkamadhatu. 
Tattha 
yonisomanasikärabahulikãro — 
ayamahãäro anuppannassa vã 
viriyasambojjhañgassa uppãdäya, 
UuIDppannassa vã 
viriyasambojjhañgassa bhãvanäya 
pãripuriyä. 


“Ko ca, bhikkhave, ãhãro 
anuppannassa vã 
pItisambojjhañgassa uppãdäya, 
UuIDpannassa vã 
pItisambojjhañgassa bhãvanäya 
pãripiriyã? 
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Ở đây, nhờ lưu ý đúng cách trên 
các pháp thiện và bát thiện, 

có tội và không tội, 

các pháp thù thắng và hạ liệt, 

các hắc pháp và bạch pháp 

nên chính sự khéo lưu ý ấy trở 
thành thực phẩm khiến cho Trạch 
pháp giác chi chưa sanh được sanh 
khởi, hay Trạch pháp giác chi đã 
sanh được tu tập, được làm cho 
viên mãn. 


Và này các tỷ-kheo, cái gì là thực 
phẩm khiến cho Tỉnh tấn giác chỉ 
chưa sanh được sanh khởi, hay 
Tỉnh tấn giác chi đã sanh được tu 
tập, được làm cho viên mãn? 


Đó là những ấn tượng tích cực, 
năng động, kích thích tâm lý. Ở đây, 
này các tỷ-kheo nhờ sự như lý lưu 
ý (lưu ý đúng cách) 

trên những ấn tượng tích cực, 
năng động, kích thích tâm lý mà 
chính những ấn tượng ấy trở thành 
thực phẩm khiến cho Tỉnh tấn giác 
chi chưa sanh được sanh khởi, hay 
Tỉnh tấn giác chi đã sanh được tu 
tập, được làm cho viên mãn. 


Và này các tỷ-kheo, cái gì là thực 
phẩm khiến cho Hỷ giác chỉ chưa 
sanh được sanh khởi, 


hay Hỷ giác chi đã sanh được tu 
tập, được làm cho viên mãn? 


Atthi, bhikkhave, 


pItisambojjhangatthaniyã dhamrmã. 


Tattha yonisomanasikära- 
bahulikäro -ayamahäro anuppan- 
nassa vã pifisambojjhangassa 
uppädäya, uppannassa vã 
pItisambojjhañgassa bhãvanãya 
päripuriyä. 

“Ko ca, bhikkhave, ãhãro 
anuppannassa vã 
passaddhisambojjhañgassa 
uppädäya, uppannassa vã 
passaddhisambojjhagassa 
bhãvanãya pãripuriyä 2 


Afthi, bhikkhave, kãyappassaddhi 
ciltapbpassaddlhi. 

Taftha yonisomanasikärabahu- 
likäro — ayamahäro anuppannassa 
vã passaddhisambojjhañgassa 
uppädäya, uppannassa vã 
passaddhisambojjhañgassa 
bhãvanaãya päripiriyä. 


“Ko ca, bhikkhave, ahãro 
anuppannassa vã 
samadhisamboj)hañgassa 
Uuppãädäya, uppannassa vã 
samadhisambojjhañgassa 
bhãvanãya pãripuriyä 2 

Atthi, bhikkhave, samathanimittam 
abyagganimittam. Tattha 
yonisomanasikãrabahulikãro — 
ayamahäro anuppannassa vã 
samadhisambojjhañgassa 
uppädäya, uppannassa vã 
samadhisambojjhañgassa 
bhãvanãya päripuriyä. 
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Ở đây, này các tỷ-kheo chính sự 
lưu ý đúng cách trên những ấn 
tượng kích thích Hỷ giác chi được 
xem là thực phẩm khiến cho Hỷ 
giác chi chưa sanh được sanh khởi, 
hay hỷ giác chi đã sanh được tu tập, 
được làm cho viên mãn. 


Và này các tỷ-kheo, cái gì là thực 
phẩm khiến cho Khinh an giác chỉ 
chưa sanh được sanh khỏi, 

hay Khinh an giác chỉ đã sanh được 
tu tập, được làm cho viên mãn? 


Ở đây, này các tỷ-kheo, nhờ như lý 
lưu ý (lưu ý đúng cách) mà có được 
thân khinh an và tâm khinh an. 
Chính sự khéo lưu ý này là thực 
phẩm khiến cho Khinh an giác chỉ 
chưa sanh được sanh khỏi, 

hay Khinh an giác chỉ đã sanh được 
tu tập, được làm cho viên mãn. 


Và này các tỷ-kheo, cái gì là thực 
phẩm khiến cho Định giác chi chưa 
sanh được sanh khởi, 

hay Định giác chi đã sanh được †u 
tập, được làm cho viên mãn? 


Ở đây, này các tỷ-kheo, chính sự 
lưu ý đúng cách trên đề mục Chỉ 
Tịnh hay đối tượng gom tâm được 
xem là thực phẩm khiến cho Định 
giác chi chưa sanh được sanh khởi, 
hay Định giác chi đã sanh được tu 
tập, được làm cho viên mãn. 


“Ko ca, bhikkhave, ãhãro 
anuppannassa vã 
upekkhäsambojjhangassa 
uppädäya, uppannassa vã 
upekkhasambojjhangassa 
bhãvanãya pãripuriyä 2 


AHhi, bhikkhave, 
upekkhasambojjhanga{thaniyä 
dhamma. Taftha 
yonisomanasikärabahulikãro — 
ayamahaäro anuppannassa vã 
upekkhasambojjhangassa 
uppädäya, uppannassa vã 
upekkhäsambojjhangassa 
bhävanäya päripiriyä. 


(Samyuttanikãäya, Mahaãvagga, 
Bojjhangasamyuftta, Sãkacchavagga) 
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Và này các tỷ-kheo, cái gì là thực 
phẩm khiến cho Xả giác chỉ chưa 
sanh được sanh khởi, hay Xả giác 
chi đã sanh được tu tập, được làm 
cho viên mãn? 


Ở đây, này các tỷ-kheo, chính các 
án tượng kích thích Xả giác chi khi 
được lưu ý đúng cách sẽ là thực 
phẩm khiến cho Xả giác chỉ chưa 
sanh được sanh khởi, 

hay Xả giác chi đã sanh được tu 
tập, được làm cho viên mãn. 


(Tương Ưng Bộ, lập V Thiên Đại 
Phẩm, Chương Tương Ưng Giác Chi) 


PARISAVAGGASUTTA 


“Dvema, bhikkhave, Darisã. 
Katamã dve ? 


Uttänã ca parisä gambhiräã ca 
parisä. Katamaã ca, bhikkhave, 
uttanã parisã 2 


ldha, bhikkhave, yassam 
parisayam bhikkhi uddhatã honti 
unnalã 

capalãä 

mukharäã 

viKIinnaväcã 

mufthassafT 

asampajäna 

asamahitä 

vibbhantacittä 

päkatindriyä. 

Ayam vuccali, bhikkhave, uftãnä 
parisã. 


“Katamã ca, bhikkhave, gambhirã 
parisãa? 


ldha, bhikkhave, yassam 
parisäyam bhikkhũ 
anuddhatã honfti 
anunnalã 

acapalãä 

amukharä 
aviKinnaväcä 
upafthitassafT 
Sampajäna 
samähitä 
ekaggacittã 
Samvuftindriyã. 
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PHẨM HỘI CHÚNG 


Này các tỷ-kheo, có hai hạng hội 
chúng này. Thế nào là hai? 


Hội chúng nông cạn và hội chúng 
thâm sâu. Và này các tỷ-kheo, thê 
nào là hội chúng nông cạn? 


Ở đây, này các tỷÿ-kheo, ở hội chúng 
nào có các tỷ-kheo 

tháo động, 

kiêu căng, 

lắm mồm lắm miệng, 

lắm lời, 

thất niệm, 

không tỉnh giác, 

không định tĩnh, 

tâm tán loạn, 

các căn thả lỏng. 

Này các tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng nông cạn. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là hội 
chúng thâm sâu? 


Ở đây, này các tỷÿ-kheo, ở hội chúng 
nào có các tỷ-kheo, 

không tháo động, 

không kiêu căng, 

không dao động, 

không lắm mồm lắm miệng, 
không lắm lời, 

không thất niệm, 

tỉnh giác, 

có định tĩnh, 

có nhất tâm, 

có các căn được thu thúc. 


Ayam vuccaii, bhikkhave, 
gambhirã parisäã. lmã kho, 
bhikkhave, dve parisä. 


Etadaggam, bhikkhave, imãsam 
dvinnam parisãänam yadidam 
gambhirã parisã Ti. 


“Dvema, bhikkhave, Darisã. 
Katamaã dve? 


Vaggã ca parisä samaggã ca 
parisã. 


Katamäã ca, bhikkhave, vaggã 
parisãa? 


ldha, bhikkhave, yassam 
parisäyam bhikkhi 
bhangdanajätã 

kalahajätã 

vivädãpanna 

afiiamannam mukhasaffhi 
vitudantã viharanti. 

Ayam vuccati, bhikkhave, vaggã 
parisã. 


“Katamäã ca, bhikkhave, samaggã 
parisã? 


ldha, bhikkhave, yassam 
parisäyam bhikkhi 
Samaggãäa 

Ssammodamanäa 
avivadamanäa 
khirodakTbhutãä 
afññfiamañniam piyacakkhuhi 
Sampassanfã viharanii. 
Ayam vuccati, bhikkhave, 
samaggã parisä. 
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Này các tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng thâm sâu. Này các tỷ-kheo, 
có hai hội chúng này. 


Đứng đầu trong hai hội chúng này, 
này các tỷ-kheo, chính là hội chúng 
thâm sâu. 


Có hai hạng hội chúng này, này các 
tỷ-kheo. Thế nào là hai? 


Hội chúng bát hòa và hội chúng hòa 
hợp. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là hội 
chúng bất hòa? 


Ở đây, này các tỷÿ-kheo, ở hội chúng 
nào, các tỷ-kheo sống 

cạnh tranh, 

luận tranh, 

đấu tranh, 

đả thương nhau bằng binh khí 
miệng lưỡi, 

này các tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng bắt hòa. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là hội 
chúng hòa hợp? 


Ở đây, này các tỷÿ-kheo, ở hội chúng 
nào, các tỷ-kheo 

hòa hợp, 

hòa kính, 

không có đấu tranh, 

hòa hợp như sữa với nước, 

sống nhìn nhau với cặp mắt từ ái, 
này các tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng hòa hợp. 
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lmã kho, bhikkhave, dve parisã. 
Etadaggam, bhikkhave, imãsam 
dvinnam parisänam yadidam 
samaggã parisã ti. 


“Dvema, bhikkhave, parisã. 
Katamaã dve? 


Anaggavafï ca parisä aggavafï ca 
parisã. 


Katamã ca, bhikkhave, anaggavafT 
parisã? 


ldha, bhikkhave, yassam 
parisäyam therä bhikkhi 
bahulikã honti 

sãthalikã, 

okkamane pubbangamaä, 
paviveke nikkhittadhurä, 

na viriyam ãrabhanfi appattassa 
paftiyä 

anadhigatassa adhigamäya 


asacchikatassa sacchikiriyäya. 


Tesam pacchimã janatã 
difthãnugatim ãpaj[jati. Sãpi hofi 
bãhulikã 

sãthalikã, 

okkamane pubbangamaä, 
paviveke nikkhittadhurä, 

na viriyam ärabhafi appaffassa 
paftiyä 

anadhigaassa adhigamaãya 


asacchikatassa sacchikiriyäya. 
Ayam vuccali, bhikkhave, 
anaggavafï parisä. 


Đứng đầu trong hai hội chúng này, 
này các tỷ-kheo, chính là hội chúng 
hòa hợp. 


Có hai hạng hội chúng này, này các 
tỷ-kheo. Thế nào là hai? 


Hội chúng không thù thắng và hội 
chúng thù thắng. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là hội 
chúng không thù thắng? 


Ở đây, này các tÿ-kheo, ở hội chúng 
nào, các trưởng lão tỷ-kheo 

sống trong sự sung túc, 

lười biếng, 

dẫn đầu về đọa lạc, 

bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, 
không có gia sức tinh tấn để đạt 
đến những gì chưa đạt, 

để chứng được những gì chưa 
chứng, 

để ngộ được những gì chưa ngộ. 


Còn lớp hậu tấn do đi theo quan 
điểm của tiền bối nên cũng sống 
trong sự sung túc, 

biếng nhác, 

dẫn đầu về đọa lạc, 

bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly, 
không có gia sức tinh tấn để đạt 
được những gì chưa đạt, 

để chứng được những gì chưa 
chứng, 

để ngộ được những gì chưa ngộ. 
Này các tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng không thù thắng. 
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“Katamaã ca, bhikkhave, aggavaff 
parisãa? 

ldha, bhikkhave, yassam 
parisäyam therä bhikkhi 

na bahulikã honfi 

na sãthalikã, 

okkamane nikkhittadhurä, 
Dpaviveke pubbanigamã, 
viriyam aãrabhanfi appaffassa 
paftiyä 

anadhigatassa adhigamaya 


asacchikatassa sacchikiriyãya. 


Tesam pacchimäã Janatã 
difthãnugatim ãpajjati. Sãpi hofi na 
bãhulikã 

na sãthalikä, 

okkamaane nikkhifttadhurä, 
Dpaviveke pubbanigamã, 

viriyam arabhati appaffassa paftiyã 


anadhigatassa adhigamäya 
asacchikatassa sacchikiriyäya. 


Ayam vuccati, bhikkhave, aggavafT 
parisã. 


lmã kho, bhikkhave, dve parisã. 
Etadaggam, bhikkhave, imãsam 


dvinnam parisãänam yadidam 
aggavafi parisã ti. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là hội 
chúng thù thắng? 

Ở đây, này các tỷÿ-kheo, ở hội chúng 
nào, các trưởng lão tỷ-kheo 

không sống trong sự sung túc, 
không lười biếng, 

từ bỏ gánh nặng đọa lạc, 

dẫn đầu trong đời sống viễn ly, 

có ra sức tinh tân để đạt đến những 
gì chưa đạt, 

để chứng được những gì chưa 
chứng, 

để ngộ được những gì chưa ngộ. 


Còn lớp hậu tấn do đi theo quan 
điểm của tiền bối nên cũng 

không sống trong sự sung túc, 
không biếng nhác, 

từ bỏ gánh nặng đọa lạc, 

dẫn đầu trong đời sống viễn ly, 

có gia sức tỉnh tấn để đạt được 
những gì chưa đạt, 

để chứng được những gì chưa 
chứng, 

để ngộ được những gì chưa ngộ. 


Này các tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng thù thắng. 


Này các tỷ-kheo đây là hai hội 
chúng 


Đứng đầu trong hai hội chúng này, 
này các tỷ-kheo, chính là hội chúng 
thù thắng. 


“Dvema, bhikkhave, parisã. 
Katamaã dve? 


Anariyä ca parisã ariyä ca parisã. 


Katama ca, bhikkhave, anariyã 
parisã? 


ldha, bhikkhave, yassam 
parisãyam bhikkhũ Tdam 

dukkha ni yathabhutam 
nappajänanii, ayatm 
dukkhasamudayo ti yathaäbhutam 
nappajänanii, ayatm 
dukkhanirodho tỉ yathäbhutam 
nappajänanii, ayatm 
dukkhanirodhagämiini pafipadã ti 
yathabhutam nappaJänaniti. 
Ayam vuccati, bhikkhave, anariyã 
parisã. 


“Katamaã ca, bhikkhave, ariyä 
parisãa? 


ldha, bhikkhave, yassam 
parisäyam bhikkhu 

1dam dukkha ni yathabhutam 
Dajãnanti, 

ayam dukkhasamudayo ti 
yathabhutam pajänanlii, 

ayam dukkhanirodho ti 
yathabhutam pajänanftnfti, 
ayam dukkhanirodhagaminT 


patipad8 ti yathabhutam pajJãnanfi. 


Ayam vuccati, bhikkhave, ariyã 
parisã. 
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Này các tỷ-kheo, có hai hội chúng 
này. Thế nào là hai? 


Hội chúng phi thánh và hội chúng 
thánh nhân. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là hội 
chúng phi thánh? 


Ở đây, này các tỷÿ-kheo, ở hội chúng 
nào, các tỷ-kheo 

không nhận biết chính xác: "Đây là 
khổ"; 

không nhận biết chính xác: "Đây là 
khổ tập"; 

không nhận biết chính xác: "Đây là 
khổ diệt"; 

không nhận biết chính xác: "Đây là 
con đường đưa đến khổ diệt". 

Này các tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng phi thánh. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là hội 
chúng thánh nhân? 


Ở đây, này các tỷÿ-kheo, ở hội chúng 
nào, các tỷ-kheo 
như thật rõ biết: "Đây là khổ”; 


như thật rõ biết: "Đây là khổ tập"; 
như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt"; 
như thật rõ biết: "Đây là con đường 
đưa đến khổ diệt". 


Này các tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng thánh nhân. 


lmã kho, bhikkhave, dve parisã. 
Etadaggam, bhikkhave, imãsam 
dvinnam parisänam yadidam ariyã 
parisã tí. 


“Dvema, bhikkhave, Darisã. 
Katamaã dve? 


Parisakasafo ca parisämando ca. 


Katamo ca, bhikkhave, 
parisakasafo ? 


ldha, bhikkhave, yassam 
parisayam bhikkhi 
chandãgatim gacchanlii, 


dosãgaftim gacchanii, 


tmohäãgatim gacchanHi, 
bhayãgatim gacchanlii. 
Ayam vuccaii, bhikkhave, 
Darisäkasafo. 


“Katamo ca, bhikkhave, 
parisamando ? 


ldha, bhikkhave, yassam 
parisayam bhikkhi 

na chandäãgatim gacchanii, 
na dosãgatim gacchanii, 
na mohäãgatim gacchanlti, 


na bhayägatim gacchanii. 


Ayam vuccali, bhikkhave, 
parisämanqo. 
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Đứng đầu trong hai hội chúng này, 
này các tỷ-kheo, chính là hội chúng 
thánh nhân. 


Này các tỷ-kheo, có hai hạng hội 
chúng này. Thế nào là hai? 


Hội chúng cặn bã và hội chúng tinh 
hoa. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là hội 
chúng cặn bã? 


Ở đây, này các tÿ-kheo, ở hội chúng 
nào, các tỷ-kheo 

hành xử theo cách thiên vị vì 
thương thích, 

hành: xử theo cách thiên vị vì ghét 
bỏ, 

hành xử theo cách thiên vị vì si mê, 
hành xử theo cách thiên vị vì sợ hãi, 
này các tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng cặn bã. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là hội 
chúng tinh hoa? 


Ở đây, này các tỷÿ-kheo, ở hội chúng 
nào, các tỷ-kheo 

không hành xử theo cách thiên vị vì 
thương thích, 

không hành xử theo cách thiên vị vì 
ghét bỏ, 

không hành xử theo cách thiên vị vì 
si mê, 

không hành xử theo cách thiên vị vì 
Sợ hãi, 

này các tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng tinh hoa. 


lmã kho, bhikkhave, dve parisã. 


Etadaggam, bhikkhave, imãsam 
dvinnam parisãänam yadidam 
parisämango ti. 


“Dvema, bhikkhave, Darisã. 
Katamaã dve? 


Okkãcitavinitä parisã 
no pafipucchävinifä, 


pafipucchävinitä parisä no 
okkãcitavinitã. 


Katama ca, bhikkhave, 
okkãcitavinitã parisä no 
paftipucchävinitã 2 


ldha, bhikkhave, yassam 
parisayam bhikkhủ ye te sufttantã 
tathägatabhãasitä gambihirä 
gambhiratthä lokuftarã 
suññiatãpatisamyuttã tesu 
bhaññamaãnesu 

na sussũsanfi 

na sotam odahanti 

na aññaã ciftam upafthapenii 


na ca te dhamme uggahetabbam 
pariyäpunitabbam mañmianH. 
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Này các tỷ-kheo đây là hai hội 
chúng. 


Đứng đầu trong hai hội chúng này, 
này các tỷ-kheo, chính là hội chúng 
tinh hoa. 


Này các tỷ-kheo, có hai hội chúng 
này. Thế nào là hai? 


Hội chúng được huấn luyện trong 
khoa trương, 

không được dạy phản biện và hội 
chúng được dạy phản biện, 

không được huấn luyện trong khoa 
trương. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là hội 
chúng được huấn luyện trong khoa 
trương, không được dạy phản 
biện? 


Ở đây, này các tỷÿ-kheo, ở hội chúng 
nào, các tỷ-kheo đối với các kinh 
điển do Như Lai tuyên thuyết, thâm 
sâu, ý nghĩa sâu kín, siêu thế, liên 
hệ đến không, khi các kinh điển ấy 
được thuyết giảng, 

họ không khéo nghe, 

không lắng tai, 

không an trú tâm để hiểu biết 
chúng, 

không nghĩ rằng các pháp ấy cần 
phải thọ trì cần phải học thuộc 
lòng. 
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Ye pana te suftantä kavitã kãveyyä 
ciftakkharã cittabyafiianä bahirakä 
sävakabhãäsitä tesu 
bhaññiamanesu 


SuSSũsanfi 

sotam odahanti 

afifã cittam upatthapenii, 

te dhamme uggahetabbam 
pariyäpunitabbam mañmiani, 


te ca tam dhammam pariyãpunitvã 
na ceva añfiamafiñam 
paftipucchanti 


na ca pafivicaraniti — 


1dam katham, Iimassa ko aftho ti? 


le avIVatañceva na vIvaranii, 
anuftanikatañca na uftãnIkaronlti, 


anekavihitesu ca kaikhãthãniyesu 
dham.mesu karikham na 
pafivinoden. 


Ayam vuccaii, bhikkhave, 
okkãcitavinitã parisä no 
Daftipucchävinifä. 


“Katama ca, bhikkhave, 
Datipucchävinitäã parisä 
nnookkãcitavinrta 2 


Nhưng đối với các kinh điển thi văn 
do thi sĩ làm ra, với các nguyên âm 
hoa mỹ, với các chỉ tiết hoa mỹ, các 
kinh thuộc ngoại giáo, được các đệ 
tử ngoại giáo nói lên, khi các kinh 
điển ấy được thuyết giảng, 

họ khéo nghe, 

họ lắng tai, 

họ an trú tâm để hiểu biết chúng, 
họ nghĩ rằng các pháp ấy cần phải 
thọ trì, cần phải học thuộc lòng. 


Và sau khi học thuộc lòng các pháp 
ấy, họ 
không hỏi đi hỏi lại cùng nhau, 


không có mở rộng ra để thảo luận 
với những câu hỏi như: 

"Gái này là gì? Thế nào là ý nghĩa 
của cái này?" 


Họ không phơi mở những vấn đề 
tồn nghị, 

không khai giải những gì kín khuất 
hóc búa, 

không giải tỏa các nghỉ điểm trong 
Chánh pháp. 


Này các tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng được huấn luyện trong khoa 
trương, không được dạy phản biện. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là hội 
chúng được dạy phản biện, không 
được huấn luyện trong khoa 
trương? 


ldha, bhikkhave, yassam 
parisayam bhikkhủ ye te suftantäã 
kavitã kãveyyä ciftakkharä 
ciftabyañiana bãahirakã 
sävakabhãäsitä tesu 
bhaññamanesu 


na sussisanfi 
na sotam odahanti 
na añña cittam upafthapenlti, 


na ca te dhamme uggahetabbam 
pariyäpunitabbam mañmianH. 


Ye pana te suffantã 
tathägatabhãasitä gambhirä 
gambhiratthä lokuftarã 
suññiatãpatisamyufttã tesu 
bhaññamanesu 

SusSũsanfi 

sotam odahanti 

afifã cittam upatfhapenii, 

te ca dhamme uggahetabbam 
pariyäpunitabbam maññiani. 


Te tam dhammam pariyäpunitvã 
afñfiamafiñam patipucchanti 
Dafivicaranti — i1dam katham, 
Imassa ko aftho ti? 


Te avIVataficeva viIvaranii, 
anuftãnikatafica uftãnikaronli, 
anekavihitesu ca kanikhãthãniyesu 
dhammesu karikham pafivinodenlti. 
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Ở đây, này các tỷÿ-kheo, ở hội chúng 
nào, các tỷ-kheo đối với các kinh 
điển thi văn do thi sĩ làm ra, với các 
chỉ tiết hoa mỹ, với các phụ âm hoa 
mỹ, các kinh thuộc ngoại giáo, 
được các đệ tử ngoại giáo nói lên, 
khi các kinh điển ấy được thuyết 
giảng, 

họ không khéo nghe, 

họ không lắng tai, 

họ không an trú tâm để hiểu biết 
chúng, 

họ không nghĩ rằng các pháp ấy 
cần phải thọ trì, cần phải học thuộc 
lòng. 


Nhưng đối với các kinh điển do Như 
Lai tuyên thuyết, thâm sâu, ý nghĩa 
sâu kín, siêu thế, liên hệ đến không, 
khi các kinh điển ấy được thuyết 
giảng, 

họ khéo nghe, 

lắng tai, 

họ an trú tâm để hiểu biết chúng, 
họ nghĩ rằng các pháp ấy cần phải 
thọ trì, cần phải học thuộc lòng. 


Và sau khi học thuộc lòng các pháp 
ấy, họ hỏi đi hỏi lại cùng nhau, họ 
mở rộng ra để thảo luận với những 
câu hỏi như sau: "Cái này là gì? 
Thế nào là ý nghĩa của cái này?" 
Họ phơi mở những vấn đề tồn nghị, 
khai giải những gì kín khuất hóc 
búa, giải tỏa các nghi điểm trong 
Chánh pháp. 
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Ayam vuccaii, bhikkhave, 
paftipucchävinitä parisä 
nookkãcitavinitä. lmã kho, 
bhikkhave, dve parisä. 


Etadaggam, bhikkhave, imãsam 
dvinnam parisãänam yadidam 
pafipucchävinitä parisä 
nooKkãcttavinitã ti. 


“Dvema, bhikkhave, Darisã. 
Katamaã dve? 


Ämisagaru parisã no 
saddhammagaru, saddhammagaru 
parisã no ãmisagaru. 


kKatamã ca, bhikkhave, ãmisagaru 
parisäã no saddhammagaru? 


ldha, bhikkhave, yassam 
parisäyam bhikkhu gihinam 
odãftavasananam sammukhäã 
añfiamafiñassa vanham bhãsanifi — 


'asuko bhikkhu 
ubhatobhägavimufio, 

asuko pañiñãvimutfio, 

asuko kãyasakkhi, 

asuKo di{†hippatio, 

asuko saddhãvimutfo, 

asuko dhammanusäïi, 

asuko saddhãnusäãïi, 

asuKo silavã kalyänadhammo, 


asuko dussilo pãpadhammo tỉ. 


Này các tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng được huấn luyện phản biện, 
không được huấn luyện trong khoa 
trương. 


Đứng đầu trong hai hội chúng này, 
này các tỷ-kheo, chính là hội chúng 
được huấn luyện phản biện, không 
được huấn luyện trong khoa 
trương. 


Này các tỷ-kheo, có hai hạng hội 
chúng này. Thế nào là hai? 


Hội chúng coi trọng tài vật, không 
coi trọng chánh pháp và hội chúng 
coi trọng: chánh pháp, không coi 
trọng tài vật: 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là hội 
chúng coi trọng tài vật, không coi 
trọng chánh pháp? 


Ở đây, này các tỷÿ-kheo, ở hội chúng 
nào, các tỷ-kheo trước mặt các 
bạch y cư sĩ, khen mình chê người 
như sau: 


"tỷ-kheo này là bậc câu phần giải 
thoát, 


tỷ-kheo này là bậc tuệ giải thoát, tỷ- 
kheo này là bậc Thân chứng, 
tỷ-kheo này là bậc Kiến chí, 
tỷ-kheo này là bậc Tín giải thoát, 
tỷ-kheo này là bậc Tùy pháp hành, 
tỷ-kheo này là bậc Tùy tín hành, tỷ- 
kheo này là bậc có giới hạnh, theo 
thiện pháp, 

tỷ-kheo này là kẻ Ác giới, theo Ác 
pháp”. 
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Te tena lãabham labhanii. 
Te tam labham labhitvã 
gathitãä 

mucchitä 

ajhopannä 
anädinavadassãvino 
anissarannapafñiña 
paribhuniianii. 


Ayam vuccaii, bhikkhave, 
ämisagaru parisä no 
saddhammagatu. 


“Katamäã ca, bhikkhave, 
saddhammagaru parisä 
noãmisagaru? 


ldha, bhikkhave, yassam 
parisayam bhikkhi gihinam 
odãafavasananam sammukhäã 
añfiamafiñassa vannnnam na 
bhãsanii — ... 


Te tena lãabham labhanii. 

Te tam lãbham labhitvã 

agathitä 

amucchitã 

anajjhosannaä 

ãdinavadassävino nissarannapafifiã 
paribhuniianii. 


Ayam vuccaii, bhikkhave, 
saddhammagaru parisä 
noämisagaru. 


lmã kho, bhikkhave, dve parisã. 
Etadaggam, bhikkhave, imãsam 
dvinnam parisänam yadidam 
saddhammagaru parisã 
noãmisagaru ti. 


Do vậy, họ có được các tài lộc. 
Sau khi được các tài lộc, 

bị trói buộc, 

mê say, 

đắm trước, 

không thấy các sự nguy hại, 

không hiểu rõ sự giải thoát khỏi các 
tài lộc ấy. 


Này các tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng coi trọng tài vật, không coi 
trọng chánh pháp. 


Và này các tỷ-kheo,-thế nào là hội 
chúng coi trọng chánh pháp, không 
coi trọng tài vật? 


Ở đây, này các tỷÿ-kheo, ở hội chúng 
nào, các tỷ-kheo trước mặt các 
bạch y cư sĩ, không khen chê ai là 
thánh nhân hay ác giới... 


Nếu do vậy, họ có được các tài lộc 
và sử dụng các tài lộc ấy, họ cũng 
không bị trói buộc, 

không bị mê say, 

không đắm trước, 

thấy các sự nguy hại, hiểu rõ sự giải 
thoát khỏi các lợi dưỡng ấy. 


Này các tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng coi trọng chánh pháp, không 
coi trọng tài vật. 


Đứng đầu trong hai hội chúng này, 
này các tỷ-kheo, chính là hội chúng 
coi trọng chánh pháp, không coi 
trọng tài vật. 


“Dvema, bhikkhave, Darisã. 
Katamaã dve? 


Visamä ca parisã samã ca parisä. 


Katama ca, bhikkhave, visamäã 
parisã? 


ldha, bhikkhave, yassam 
parisäyam 


adhammakammani pavaftanti 
dhammakammãni nappavaftanfi, 


avinayakammani pavaffanfti 
vinayakam.mäni nappavaftanlti, 


adhammakammãni dippanti 
dhammakammni na dippanti, 


avinayakammãni dippanfti 
vinayakammäni na dippanii. 


Ayam vuccati, bhikkhave, visamã 
parisã. 


“Katama ca, bhikkhave, samã 
parisã? 


ldha, bhikkhave, yassam 
parisayam dhammakammani 
pavaftanti adhammakammani 
nappavaftanii, 
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Này các tỷ-kheo, có hai hạng hội 
chúng này. 
Thế nào là hai? 


Hội chúng không đồng đẳng và hội 
chúng đồng đẳng. Và này các tỷ- 
kheo, thế nào là hội chúng không 
đồng đẳng? 


Ở đây, này các tỷÿ-kheo, ở hội chúng 
nào, 


Làm toàn các chuyện phi pháp, 
không thực hiện những gì đúng 
pháp, 


Làm toàn những chuyện trái luật, 
không thực hiện những gì đúng 
luật, 


Chỉ phát huy những chuyện phi 
pháp, không phát huy những 
chuyện đúng pháp 


Chỉ phát huy những chuyện trái 
luật, không phát huy những chuyện 
đúng luật. 


Này các tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng không đồng đẳng. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là hội 
chúng đồng đẳng? 


Ở đây, này các tỷÿ-kheo, ở hội chúng 
nào, làm toàn các chuyện đúng 
pháp, không thực hiện những gì phi 
pháp, 
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vinayakammãni pavaffanti 
avinayakammãni nappavaftanti, 
dhammakammäni dippanfi 
adhammakammãni na dippanii, 
vinayakammiãni dippantfi 
avinayakammãni na dippanii. 


Ayam vuccati, bhikkhave, samã 
parisã. 


lmã kho, bhikkhave, dve parisã. 
Etadaggam, bhikkhave, imãsam 
dvinnam parisänam yadidam samã 
parisã tí. 


“Dvema, bhikkhave, Darisã. 
Katamaã dve? 


Adhammikã ca parisä dhammiKã 
ca parisä...pe... 


Imã kho, bhikkhave, dve parisä. 
Etadaggam, bhikkhave, imãsam 
dvinnam parisänam yadidam 
dhammikäã parisã Ti. 


“Dvema, bhikkhave, parisã. 
Katamaã dve? 


Adhammavädinï ca parisä 
dhammavadinI ca parisã. 


Katamiã ca, bhikkhave, 
adhammavädini parisã? Idha, 
bhikkhave, yassatm parisãyatm 
bhikkhũ adhikaranam äãdiyanti 
dhammikam vã adham.mikam vã. 


Làm toàn những chuyện đúng luật, 
không thực hiện những gì sai luật, 
Chỉ phát huy những chuyện đúng 
pháp, không phát huy những 
chuyện sai pháp 

Chỉ phát huy những chuyện đúng 
luật, không phát huy những chuyện 
sai luật. 


Này các tỷ-kheo, đây gọi là hội 
chúng đồng đẳng. 


Đứng đầu trong hai hội chúng này, 
này các tỷ-kheo, chính là hội chúng 
đồng đẳng. 


Này. các tỷ-kheo, có hai hạng hội 
chúng này. Thế nào là hai? 


Hội chúng phi pháp và hội chúng 
đúng pháp. 


Đứng đầu trong hai hội chúng này, 
này các tỷ-kheo, chính là hội chúng 
đúng pháp. 


Này các tỷ-kheo, có hai hạng hội 
chúng này. Thế nào là hai? 


Hội chúng thuyết phi pháp và hội 
chúng thuyết đúng pháp. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là hội 
chúng thuyết phi pháp? Ở đây, này 
các tỷ-kheo, ở hội chúng nào, các 
tỷkheo khởi sự tranh tụng hợp 
pháp hay phi pháp. 


Te tam adhikaranam ãdiyitvã na 
ceva afiiamañnñiam saññiapenti 


na ca safifiaftin upagacchanlii, 


na ca nijhäãpenti na ca nijhaftim 
upagacchan. 


Te asaññiattibalä anljhaftibalã 
aDpafinissaggamantino tameva 
adhikaranam thãmasã parãämaãsã 
abhinivissa voharanii — 


T1dameva saccam 
moghamaiiñia ni. 


Ayam vuccali, bhikkhave, 
adhammavädini parisã. 


“Katamäã ca, bhikkhave, 
dhammavädinT parisã? 


ldha, bhikkhave, yassatm 
parisayam bhikkhủ adhikaranam 
aãdiyanti dhammikam vã 
adhammikam vã. 


Te tam adhikaranam ãdiyitvã 
aññamañam sañfiäpenti ceva 
saññiattiica upagacchanii, 


nijhãpenfi ceva nijjhattiica 
upagacchan. 


kh) 


Sau khi khởi lên sự tranh tụng ấy, 
họ không liên lạc nhau và không tìm 
cách liên lạc nhau, 


họ không hòa giải cùng nhau và 
không tìm cách đi đến hòa giải. 


Họ cương quyết không liên lạc 
nhau, 


họ cương quyết không hòa giải với 
nhau, 

họ không từ bỏ tranh tụng ấy, 

họ giữ mãi mối xung đột ấy, cố 
chấp, ngoan cố và tuyên bố: 

"Chỉ có đây mới là sự thật, ngoài ra 
là hư ngụy". 


Này các tỷ-kheo, đây là hội chúng 
thuyết phi pháp. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là hội 
chúng thuyết đúng pháp? 


Ở đây, này các tỷÿ-kheo, ở hội chúng 
nào, các tỷ-kheo khởi lên sự tranh 
tụng hợp pháp hay phi pháp. 


Sau khi khởi lên sự tranh tụng ấy, 
họ liên lạc nhau và nỗ lực nối kết 
nhau, 


hòa giải cùng nhau để cùng tìm 
cách đi đến hòa giải. 
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Te safññiattibalãa nijjhattibalã Họ mạnh dạng liên lạc nhau và 
Daftinissaggamanitino, mạnh dạng hòa giải với nhau, 

na tameva adhikaranamthãmasäã họ từ bỏ mỗi xung đột ấy, 
parãmãsã abhinivissa voharanti—- họ không giữ hoài mối xung đột ấy, 
idameva saccam không cố chấp, không ngoan có, 
moghamaiiñia ni. không ngụy biện đây đúng kia sai. 
Ayam vuccali, bhikkhave, Này các tỷ-kheo, đây là hội chúng 
dhammavãdirT parisã. thuyết đúng pháp. 


Etadaggam, bhikkhave, imãsam Đứng đầu trong hai hội chúng này, 


dvinnam parisänam yadidam này các tỷ-kheo, chính là hội chúng 
dhammavädirT parisã ti. thuyết đúng pháp. 
(Anguffaranikäya, Dukanipätapäli, (Tăng Chỉ Bộ, Chương Hai Pháp, 


Parisavagga) Phẩm Hội Chúng) 


kh, 


PATHAMAMAHAÄNÄMASUTTA 


KINH TU ĐÚNG THÌ KHÔNG SỢ 


CHÉT 


Evam me sutam — 


ekam samayam bhagavã sakkesu 
viharati kapilavatthusmim 
nigrodhäräme. 


Atha kho mahãnãmo sakko yena 
bhagavã tenupasanikami; 
upasankamitvä bhagavantam 
abhivädetvã ekamantam nisidi. 
Ekamantam nisinno kho mahãnãmo 
sakko bhagavantam etadavoca — 


“dam, bhante, kapilavatthu 
Iddhafñiceva phitañca bãhuJaññam 
ãkinnamanussam 
sambaäadhabyuham. 


So khvãham, bhante, bhagavantam 
vã payirupãsitvä manobhäãvaniye vã 
bhikkhi säyanhasamayam 
kapllavatthum pavisanto; 
bhantenapi hafthinã samagacchäami; 
bhanfenapi assena samägacchami; 
bhantenapi rathena samaãgacchäami; 
bhantenapi saka‡ena 
samãgacchämi; 

bhantenapi purisena samaãgacchami. 


Tassa mayham, bhante, tasmim 
samaye mussateva bhagavantam 
ãrabbha sai, 

mussati dhammam äãrabbha salli, 
mussafi sangham ãrabbha sat. 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân 
chúng Sakka, tại Kapilavatthu, 
khu vườn Nigrodha. 


Rồi họ Thích Mahãnãma ởi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. 

Ngồi một bên, họ Thích 
Mahãnãma bạch Thế Tôn: 


- Kapilavatthu này, bạch Thế 
Tôn, là phồn vinh, phú cường, 
dân cư đông đúc, quần chúng 
khắp nơi chen chúc, chật hẹp. 


Bạch Thế Tôn, sau khi con hầu 
hạ Thế Tôn hay các tỷ-kheo 
đáng kính, vào buổi chiều, con 
đi vào Kapilavatthu, 

con gặp con voi chạy cuồng; 
con gặp con ngựa chạy cuồng; 
con gặp người chạy cuồng; 
con gặp cỗ xe lớn chạy cuồng; 


con gặp cỗ xe nhỏ chạy cuồng. 


Ngay lúc ấy, bạch Thế Tôn, 
con quên nghĩ đến Phật, 


con quên nghĩ đến Pháp, 
con quên nghĩ đến chúng Tăng. 
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lassa mayham, bhante, evam hoi — 


imamhi cãham samaye kãlam 
kareyyam, kã mayham gall, ko 
abhisamparäyo”ti2 


“Mã bhãy!, mahãnãma, mã bhây!, 
mahaãnamal 


Apäpakam te maranam bhavissafi 
apäpikã kãlamkiriyä. 


Yassa kassaci, mahanäma, 
digharaftam 
saddhãparibhävitam cittam 
SIllaparibhävitam ciltam 
sufaparibhävitam cittam 
cãgaparibhävitam cittam 
Dpaññaparibhävitam cittam, 


tassa yo hi khvãyam kãyOo rũpT 
cãtumahäabhuitiko 


tmãtãpettikasambhavo 
odanakummäasupacayo 


aniccucchãdanaparimaddanabheda 


na-viddhamsanadhammo. 


Tam idheva kãkã vã khãdanii gijhã 
vã khãdanii kulalã vã khãdanti 
sunakhã vã khãdanti singãlã vã 
khadaniti vividhä vã pãnakaJätã 
khãdanlti; 

yafica khvassa cittam digharattam 
saddhäãparibhävitam...pe... 


Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ 
như sau: 

"Nếu lúc ấy con mệnh chung, 
thì con sẽ tái sanh về đâu, 
tương lai con sẽ thế nào?" 


Chớ có sợ, này Mlahanãma l 
Chớ có sợ, này Mahãnaãma Ì 


Cái chết của ngươi không phải 
là chuyện xấu. 

Việc ngươi ra ổi lúc đó không có 
gì đáng sợ. 

Này Mahänäma, với ai đã lâu 
ngày 

tâm tu tập trọn vẹn về tín, 

tâm tu'tập trọn vẹn về giới, 

tâm tu tập trọn vẹn về sở văn, 
tâm tu tập trọn vẹn về thí xả, 
tâm tu tập trọn vẹn về trí tuệ; 


Với người ấy, dầu thân có sắc 
này, 

do bốn đại hợp thành, 

do cha mẹ sanh, 

do cơm cháo nuôi dưỡng, 

có bị vô thường băng hoại, 
phân hủy, tan nát, tiêu tán; 


dầu cho thân này ở đây bị quạ 
ăn, chim kên ăn, chim ưng ăn, 
chó ăn, hay giả-can ăn, hay bắt 
cứ loại chúng sanh nào khác 
ăn; 

nhưng nếu tâm của vị ấy được 
lâu ngày tu tập trọn vẹn về tín, 
tu tập trọn vẹn về giới, 

tu tập trọn vẹn về sở văn, 

tu tập trọn vẹn về thí xả, 


359 


pafiiaparibhavitam tam uddhagami 
hofi visesagãmi. 


“Seyyathäpi, mahãnãma, puriso 
sappikumbham vã telakumbham vã 
gambhiram udakarahadam ogähitvã 
bhindeyya. 


Tatra yã assa sakkharã vã kathalã 
vã sã adhogãäm1 assa, 

yafñca khvassa tatra sappi vã telam 
vã tam uddhagãämi assa visesagãmi. 


Evameva kho, mahãnãma, yassa 
kassaci digharattam 
saddhãparibhävitam cittam...pe... 


paññiãparibhävitam cittam 


tassa yo hi khvãyam kãyOo rũpT 
cãtumahäabhutiko 
mãtãpeffikasambhavo 
odanakummaäsupacayo 
aniccucchädanaparimaddanabheda 
na-viddhamsanadhammo tam 
Idheva kãkã vã khãdanti gijhã vã 
khadanti kulalä vã khãdanfti sunakhã 
vã khãdantfi singälã vã khãdanti 
vividhã vã pãnakaJätã khãdanlti; 


tu tập trọn vẹn về trí tuệ, thời 
tâm của vị ấy vẫn hướng 
thượng, đi đến thù thắng. 


Ví như, này Mlahãnãma, một 
người nhận chìm một ghè sữa 
bơ, hay một ghè dầu vào trong 
một hồ nước sâu và đập bể ghè 
ấy. 


Ở đây, các mảnh ghè hay mảnh 
vụn chìm xuống nước; 

nhưng sữa, bơ hay dầu thì nồi 
lên, trồi lên trên: 


Cũng vậy, này \Mlahãänãma, với 
ai đã lâu ngày, 

tâm được tu tập trọn vẹn về tín, 
tâm được tu tập trọn vẹn về 
giới, 

tâm được tu tập trọn vẹn về sở 
văn, 

tâm được tu tập trọn vẹn về thí 
xả, 

tâm được tu tập trọn vẹn về trí 
tuệ; 

Với người ấy, thân có sắc này, 
do bốn đại hợp thành, 

do cha mẹ sanh, 

do cơm cháo nuôi dưỡng, 

có bị vô thường phá hoại, phấn 
toái, đoạn tuyệt, sự chấm dút; 
dầu cho thân này ở đây bị quạ 
ăn, chim kên ăn, chim ưng ăn, 
chó ăn, giả-can ăn hay các sanh 
loại sai khác ăn; 
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yafica khvassa ciitam digharattam 
saddhäãparibhävitam...pe... 


pafifiaparibhävitam tam uddhagämi 
hofi visesagãmi. 


Tuyham kho pana, mahãnãma, 


digharattam saddhãparibhävitam 
cittam...pe... 


pafiiãparibhavitam cittam. 
Mã bhãy!, mahänaãma, mã bhầy!, 
mahãnämal 


Apäpakam te mararnnam bhavissall, 


apäpikã kãlamkiriyä ti. 


(Samyuttanikaya) 


nhưng nếu tâm của vị ấy được 
lâu ngày tu tập trọn vẹn về tín, 
tu tập trọn vẹn về giới, 

tu tập trọn vẹn về sở văn, 

tu tập trọn vẹn về thí xả, 

tu tập trọn vẹn về trí tuệ; 

thời tâm của vị ấy thượng 
thặng, đi đến thù thắng. 


Này Mahänãäma, đã lâu ngày 
tâm ngươi được tu tập trọn vẹn 
về tín, 

được tu tập trọn vẹn về giới, 
được tu tập trọn vẹn về sở văn, 
được tu tập trọn vẹn về thí xả, 
được tu tập trọn vẹn về trí tuệ. 


Chớ có sợ, này Mahanãma, 
chớ có sợ, này Mahãnãma, 

Cái chết của ngươi không phải 
là chuyện xấu. 

Việc ngươi ra đi lúc đó không có 
gì đáng sợ. 


(Kinh Tương Ưng, Tương Ưng Dự 
Lưu) 
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GILÃNASUTTA KINH HỘ NIỆM NGƯỜI CẬN TỬ 


Ekam samayam bhagavã sakkesu 
viharati kapilavatthusmim 
nigrodhäräme. 


Tena kho pana samayena 
sambahula bhikkhuũ bhagavafo 
cIvarakammam karonii — 
“niffhitacIvaro bhagavã 
temäsaccayena cãrikam 
pakkamissafi ti. 


Assosi kho mahãnãämo sakko — 
“sambahulã kira bhikkhu 
bhagavafo cIvarakammam karonti 
— niiffthitacivaro bhagavã 
temäsaccayena cãrikam 
pakkamissafi' ti. 


Atha kho mahãnãmo sakko yena 
bhagavã tenupasankami; 
upasarkamitvä bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisidi. 
Ekamantam nisinno kho 
mahãnãmo sakko bhagavantam 
eladavoca — 


“sutametam, bhante — sambahulä 
kira bhikkhũ bhagavafo 
cIvarakammam Kkaronti — 
nifthitacivaro bhagavã 
temäsaccayena cärikam 
Dpakkamissaff tí. 


Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân 
chúng họ Thích, tại Kapilavatthu, 
khu vườn các cây bàng. 


Lúc bấy giờ, nhiều tỷ-kheo đang 
làm y cho Thế Tôn, 

nghĩ rằng khi y làm xong, Thế Tôn 
sau ba tháng sẽ đi du hành. 


Họ Thích Mahanãma được nghe: 
"Nhiều tỷ-kheo đang làm y cho Thế 
Tôn và họ nghĩ rằng: 

"Khi y làm xong, ba tháng nữa Thế 
Tôn sẽ đi du hóa”. 


Rồi họ Thích Mahãnãma đi đến Thế 
Tôn; 

sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. 


Ngồi một bên, họ Thích Mahànàma 
bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con được nghe 
nhiều tỷ-kheo đang làm y cho Thế 
Tôn và họ nghĩ rằng: 

"Sau khi y làm xong, ba tháng nữa 
Thế Tôn sẽ đi du hóa". 


Na kho netam, bhante, bhagavato 
sammukhã sutam sammukhä 
patiggahitam sappañiiena 
upäsakena sappafifio upãsako 
ãbãdhiko dukkhito bãJhagilãno 
ovaditabbo ti. 


“Sappafiiena mahãnãma, 
upäsakena sappafifio upãsako 
äbãdhiko dukkhito bã|hagilãno 
catuhi assäsaniyehi dhammehi 
assãsefabbo — 


assãsatãyasmã — afthãyasmatfo 
buddhe aveccappasãdo ifibi so 
bhagaväã...pe... 


safthã devamanussãnam buddho 
bhagavãäii . 

Assãsatãäyasmäã — afthãyasmafo 
dhamme...pe... 


sanghe...pe... 


ariyakantäni siläni 
akharnndãäni...pe... 
samaäadhisamvaftanikani ti. 


“Sappafiiena, mahãnãma, 
upäsakena sappafifio upãsako 
äbãdhiko dukkhito bã|hagilãno 
Imehi catùhi assãsaniyehi 
dhammehi assãsefväã evamassa 
vacanIyo 
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Chúng con chưa được trực tiếp 
nghe từ Thế Tôn, trực tiếp thọ trì từ 
Thế Tôn điều này. 

Bạch Thế Tôn, một cư sĩ có trí bị 
bệnh, đau đón, bị trọng bệnh, cần 
phải được một cư sĩ có trí giáo giới 
như thế nào? 


- Này Mahãnãma, một cư sĩ có trí bị 
bệnh, đau đón, bị trọng bệnh, cần 
phải được an ủi với bốn pháp an ủi 
như sau: 


Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh 
tín bất động của Tôn giả đối với đức 
Phật: 


"Đây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thế 
Tôn". 

Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh 
tín bất động của ngươi đối với 
Pháp... 

Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh 
tín bất động của của ngươi đối với 
chúng Tăng... 


Tôn giả hãy yên tâm, với các giới 
của ngươi được các bậc thánh ái 
kính... đưa đến Thiền định. 


Một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh, này Mahànàma, phải 
được một cư sĩ có trí giáo giới với 
bốn pháp an ủi này. Cần phải nói 
như vậy. 


— afthãäyasmato mãtãpitisu 
apekkhã Ti? 

S0 ce evan vadeyya — 'afthi me 
mãtãpitisu apekkhã ti, so 
©Vamassa vacani/o 


— äyasmã kho mãriso 
maranadhammo. 
Sace pãyasmã mãtãpitùsu 


apekkham karissati, marissateva; 


no ce pãyasmaã mãtãpitfùsu 
apekkham karissati, marIssateva. 


Sãdhãyasmã, yã te mãtãpitũsu 
apekkha tam pajJahã ' ti. 


“So ce eVarn vadeyya — yã me 
mãtãpitũsu apekkhã sã pahinäã ti, 
SO @Vamassa vacanIy/o — 'afthi 
panãyasmafo puftadäresu 
apekkhã Ti? 


So ce evarn vadeyya — 'afthi me 
puffadäresu apekkhẽã tỉ,. so 
©Vamassa vacani/o ~ 


äyasmaã kho mãriso 
maranadhammo. Sace pãyasmã 
puftadäresu apoekkham karissall, 
tmarissafeva; no ce päyasmã 
puffadaresu apekkham karIssali, 
marissateva. 

Sãdhãyasmã, yã te puftadäresu 
apekkha tam pajJahã ' ti. 
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Tôn giả ấy có lòng thương nhớ cha 
mẹ. 

Nếu vị ấy nói: "Tôi còn có lòng 
thương nhớ cha mẹ”, 

thời nên nói với vị ấy như sau: 


"Thưa Tôn giả, ông thế nào cũng 
phải chết. 

Dầu Tôn giả có lòng thương nhớ 
cha mẹ, ngươi cũng sẽ chết. 

Dầu Tôn giả không có lòng thương 
nhớ cha mẹ, Ngươi cũng sẽ chết. 


Vậy tốt hơn là Tôn giả hãy từ bỏ 
lòng thương nhớ đối với cha mẹ 
của ông”. 


Nếu. vị ấy cho biết đã nguôi ngoai 
lòng thương nhớ cha mẹ thì người 
cư sĩ trợ niệm phải hỏi đương sự 
xem có lòng quyến luyến vợ con 
hay không?” 


Nếu đương sự cho biết đang có 
lòng quyến luyến vợ con thì người 
cư sĩ trợ niệm phải nói với đương 
Sự như sau: 


"Trước sau gì ông cũng chết, dầu 
ông có lòng quyên luyên vợ con hay 
không. 


Như vậy tốt nhất ông nên buông bỏ 
lòng quyến luyến vợ con. 


“So ce evam vadeyya — yä me 
puffadäresu apekkhã sã pahinä ti, 
SO ©VaraSSa Vacaniyo — 


atthi panãyasmato mãnusakesu 
pañcasu kãmagunesu apekkhã ti? 


S0 ce evan vadeyya — 'afthi me 
mãnusakesu Dafïcasu 
kãmagunesu apekkhã ti, so 
©Vamassa vacani/o — 
Tnãnusakehi kho, ãvuso, kãmehi 
dibba kãämaã abhikkanftatarä ca 
pamriatarã ca. 


Sãdhãyasmaã, mãnusakehi kãmehi 
cittam vu{thãpetvã 
cãtumaharajikesu devesu ciftam 
adhimoceli ti. 


“So ce evam vadeyya — 
Tnãnusakehi me kãmelhi cittam 
vu{†hitam, cãtumahãrãjikesu 
devesu cittam adhimocita ni, so 
©Vamassa vacanIyo — 
cãtumahãräjikehi kho, ãvuso, 
develhi tãvafimsäã devã 
abhikkantatarã ca parniatarã ca. 


Sadhãyasmä, cãtumahäräjikehi 
develhi ciftam vu[fhãpetvã 
tãvatimsesu devesu cittam 
adhimocelhi ti. 


“So ce evam vadeyya — 

'catumaharäjikehi me devehi 
cittam vufthitam, tãvatimsesu 
devesu cittam adhimocita ni, 
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Nếu đương sự cho biết đã nguôi 
ngoai lòng quyến luyến vợ con thì 
người cư sĩ trợ niệm phải hỏi 
đương sự như sau: 

"Tôn giả có lòng luyến tiếc ngũ dục 
của loài người không?” 


Nếu đương sự tự nhận còn luyến 
tiếc khoái lạc nhân gian thì người 
cư sĩ trợ niệm phải nói như sau: 


"Khoái lạc thiên giới so với khoái lạc 
nhân gian còn hấp dẫn hơn, thù 
diệu hơn. 


Vậy tốt hơn; ông đừng nghĩ đến 
khoái lạc nhân gian, và hãy hướng 
tâm đến cõi Tứ đại thiên vương”. 


Nếu đương sự cho biết đã không 
còn nghĩ đến khoái lạc nhân gian và 
đang nghĩ đến cõi Tứ Thiên Vương 
thì người cư sĩ trợ niệm nên nói như 
Sau: 

"Làm chư thiên ở cõi Đao Lợi còn 
hấp dẫn, thù diệu hơn cỡi Tứ đại 
thiên vương. 


Tốt hơn ông đừng nghĩ đến cõi Tứ 
thiên vương và hãy hướng tâm đến 
chư thiên ở cõi trời Đao Lợi". 


Nếu đương sự cho biết đã không 
còn nghĩ đến cõi Tứ Thiên Vương 
và đang hướng tâm đến cõi trời 
Đao Lợi thì người cư sĩ trợ niệm 
nên nói như sau: 


SO ©@VamaSSa VacanI/o — 
†ãvatimsehi kho, ävuso, 

devehi yaämã devã...pe... 

tusitä devã...pe... 

nimmäãnarafr devã...pe... 
paranimmitavasavaffï devã...pe... 
paranimmitavasavaffihi kho, 
ävuso, devehi brahmaloko 
abhikkantataro ca parniataro ca. 


Sãdhãyasmã, 
paranimmitavasavaffihi devehi 
cittam vu{thãpetvã brahmaloke 
cittam adhimoceh ti. 


SO Ce eVatn vadeyya — 
paranimmitavasavaffihi me devehi 
cittam vufthitam, brahmaloke 
cittam adhimocita Ti, 

SO ©VainaSSa VacanlyO — 
Đrahmalokopi kho, ãvuso, anicco 
addhuvo sakkãyapariyäpanno. 


Sãdhãyasma, brahmalokã cittam 
vu{fhäpetvã sakkäyanirodhe ciftam 
upasamharähi ti. 


“So ce eVarn vadeyya — 
brahmalokã me cittam vuffhitam, 
sakkãyanirodhe ciffam 
upasamharämr ti; evam 
vimuftacittassa kho, mahäãnãma, 
upäsakassa äsavã vimuftacifttena 
bhikkhunã na kifici nãnãäkaranam 
vadämi, yadidam — vimuftiyä 
vimutta “ni. 


(S. v, 408) 
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"Chư Thiên cõi Dạ Ma, Đâu Suất, 
Hóa lạc thiên, Tha hóa tự tại còn 
hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn chư 
thiên ở cõi trời Đao Lợi ".... "Phạm 
Thiên ở các Phạm cung còn hấp 
dẫn hơn, còn thù diệu hơn chư 
thiên ở cõi Tha hóa tự tại. 


Tốt hơn ông đừng nghĩ đến cõi Tha 
hóa tự tại và hãy hướng tâm đến cõi 
Phạm thiên”. 


Nếu đương sự cho biết đã không 
còn nghĩ về cõi Tha hóa tự tại và 
đang hướng tâm về các cõi Phạm 
thiên 

thì người cư sĩ trợ niệm cần phải 
nói như sau: “Phạm thiên giới là vô 
thường, không phải vĩnh cửu, còn 
bị giới hạn trong sự hiện hữu. 


Tốt hơn là ông đừng nghĩ đến cõi 
Phạm thiên và hãy hướng tâm đến 
sự chấm dứt của năm uẫn. 


Nếu đương sự cho biết đã không 
còn nghĩ về cõi Phạm thiên và đang 
hướng tâm đến sự chấm dứt năm 
uân thì này Mahãnäma, ở đây ta nói 
rằng sự giải thoát Lậu hoặc của 
người cư sĩ ấy không có gì khác 
biệt so với một tỷ-kheo lậu tận. 


(S.v.408) 


ASIBANDHAKAPUTTASUTTA 


Ekam samayam bhagavã 
nã|andãyam viharati 
päväãrikambavane. 


Atha kho asibandhakaputto 
gãmanni yena bhagavã 
tenupasanikami; 
upasankamitvä bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisidi. 


Ekamantam nisinno kho 
asibandhakapufto gãmani 
bhagavantam etadavoca — 


“brãhmana, bhante, pacchã 
bhùũmakã kaãmandalukã 
sevãalamalikã udakorohakã 
aggiparicärakãä. Ie matam 
kãlankatam uyyãpenti nãma 


saññiãapenfi nãma saggam nãma 


Ookkãmenifi. 


Bhagavã pana, bhanie, araharm 


sammasambuddho pahofi tathäã 


kãtum yathã sabbo loko kãyasSsa 


bhedã param marana sugafim 
saggam lokam upapajjeyyã ti? 


“Tena hi, gãman, tañfievettha 
Daftipucchissãmi. 

Yafhã te khameyya tathä nam 
byãkareyyäS†T ti. 
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Ý NGHĨA CẦU SIÊU 


Một thời Thế Tôn trú ở Nãlandã, tại 
rừng Pävãrikamba. 


Rồi thôn trưởng Asibandhakaputta 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, thôn trưởng 
Asibandhakaputta bạch Thế Tôn: 


Bạch Thế Tôn, các vị Bà-la-môn trú 
đất phường Tây, mang theo bình 
nước, đeo vòng hoa huệ, nhờ nước 
được thanh tịnh. 


Những người thờ lửa, khi một 
người đã chết, đã mệnh chung, họ 
nhắc bổng và mang vị ấy ra ngoài, 
kêu tên vị ấy lên, và dẫn vị ấy vào 
Thiên giới. 


Bạch Thế Tôn, phần Ngài là bậc A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác, Thế Tôn 
có thể làm như thế nào cho toàn thể 
thế giới, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này? 

Vậy, này Thôn trưởng, ở đây, Ta sẽ 
hỏi ngươi. 

Ngươi hãy suy nghĩ để trả lời. 


367 


“lam Kim maññasi, gãmaIni, 


IdhaSsa puriso 
pãnãtipaff 
adinnadäyT 
kãämesumicchäcätrr 
musävãadI 
pIsunaväco 
pharusaväco 
samphappalãäpr 
abhijhalu 
byãpannacifto 
micchädifthiko. 


Tamenam mahã Jjanakãyo 
Ssagamma samagamma ãyãceyya 
thomeyya pafijaliko 
anuparisakkeyya — 


ayam puriso kãyassa bhedã 
Daram marannã sugatim saggam 
lokam upapajjati tí. 


Tam kim mafñiñasi, qãmani, api nu 
SO puriso mahafo janakãyassa 
ãyãcanahetu vã thomanahetu 


vã pafialikä anuparisakkanahetu 
vã kãyassa bhedã param maranä 
sugatim saggam lokam 
upapajjeyyä "ti? 


“No hetam, bhante”. 
“Seyyathäpi, gãmaIni, puriso 


mahaltim puthusilam gambhire 
udakarahade pakkhipeyya. 


Này thôn trưởng, ngươi nghĩ thế 
nào? 

Ở đây, 

một người sát sanh, 

lầy của không cho, 

sống theo tà hạnh trong các dục, 
nói dối, 

nói đâm thọc, 

nói lời độc ác, 

nói lời phù phiếm, 

tham lam, 

sân hận, 

theo tà kiến. 


Rồi một quần chúng đông đảo, tụ 
tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán 
dương, chấp tay đi cùng khắp và 
nói rằng: 


"Mong người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên Thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này!" 


Ngươi nghĩ thế nào, này Thôn 
trưởng, người ấy 

do nhân cầu khẩn của đại quần 
chúng ấy, 

hay do nhân tán dương, 

hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, 
sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy được sanh lên thiện thú, 
thiên giới, cõi đời này? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
- Ví như, này thôn trưởng, có người 


lầy một tảng đá lớn ném xuống một 
hồ nước sâu. 
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Tamenam mahã Jjanakãyo 
Ssagamma samagamma ãyãceyya 
thomeyya pafïjaliko 
anuparisakkeyya — 


tummujja, bho puthusile, 

uplava, bho puthusile, 
thalamuplava, bho puthusile ti. 
Tam kim maññasi, gãmahni, api nu 
sã pufhusilä mahafo 

Jjanakäãyassa äãyãcanahetu 


vã thomanahetu vã pafijalikã 
anuparisakkanahetu vã 
ummujjeyya vã uplaveyya vã 
thalam vã uplaveyyä ti? 


“No hetam, bhante”. 


“Evameva kho, gãmali, yo S0 
puriso 

pãnãtipaff 
adinnadäyT 
kämesumicchäcätrr 
musävãadI 
DIsunavãco 
pharusaväco 
samphappalãäpr 
abhijhalu 
byãpannacifto 
micchadlfthiko. 


Kifcäpi tam mahã janakäyo 
Sagamma samagamma ãyãceyya 
thomeyya pafijaliko 
anuparisakkeyya — 


Rồi một quần chúng đông đảo, tụ 
tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán 
dương, chấp tay đi cùng khắp và 
nói rằng: 


"Hãy đứng lên, tảng đá lón! 

Hãy nổi lên, tảng đá lớn! 

Hãy trôi vào bờ, này tảng đá lớn!" 
Ngươi nghĩ thế nào, này thôn 
trưởng, tảng đá lớn ấy 

do nhân cầu khẩn của đại quần 
chúng ấy, 

hay do nhân tán dương, 

hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, 
có thể trồi lên, hay nồi lên, hay trôi 
dạt vào bờ không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
- Cũng vậy, này thôn trưởng, 


người nào sát sanh, 

lầy của không cho, 

sống theo tà hạnh trong các dục, 
nói dối, 

nói đâm thọc, 

nói lời độc ác, 

nói lời phù phiếm, 

tham lam, 

sân hận, 

theo tà kiến. 


Rồi một quần chúng đông đảo, tụ 
tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán 
dương, chấp tay đi cùng khắp và 
nói rằng: 
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ayam puriso kãyassa bhedã 
Daram maranäã sugatim saggam 
lokamm upapaljjati ti, 

atha kho so puriso kãyassa bhedä 
Daram maranäã apãyam duggatim 
vinipätam nirayam upapajjeyya. 


“lam Kim mafiñasi, gãmaIni, 
Idhassa 


pDuriSO 

pãnãtipãtã pafivirato 
adinnädãnã pafivirato 
kãmesumicchãcãrã pafivirato 
musävãdã pafivirato 
pIsunäya vãcãya pafivirato 
pharusãya vãcãya pafivirato 
samphappalãäpã pafivirato 
anabhijhalu 

abyãäpannacifto 
sammadlfthiko. 


Tamenam mahã Jjanakãyo 
Ssagamma samagamma ãyãceyya 
thomeyya pafiJaliko 
anuparisakkeyya — 


ayam puriso kãyassa bhedã 
Daram mararnnã apoäyam duggatim 
vinipätam nirayam upapaljjati tí. 


Tam kim maññasi, gãmahi, api nu 
SO puriso mahafo janakãyassa 
äyãcanahetu 

vã thomanahetu 

vã pafialikä anuparisakkanahetu 
vã kãyassa bhedã param maranä 
apãyam duggatim vinipatam 
nirayam upapajJeyyã ti? 


"Mong người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này!" 

Nhưng người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Ngươi nghĩ thế nào, này thôn 
trưởng? 


Ở đây, có người 

từ bỏ sát sanh, 

từ bỏ lấy của không cho, 
từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, 
từ bỏ nói dối, 

từ bỏ nói đâm thọc, 

từ bỏ nói lời độc ác, 

từ bỏ nói lời phù phiếm, 
không có tham, 

không có sân hận, 

có chánh tri kiến. 


Rồi một quần chúng đông đảo, tụ 
tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán 
dương, chấp tay đi cùng khắp và 
nói rằng: 


"Mong người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!" 


Ngươi nghĩ thế nào, này Thôn 
trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn 
của quần chúng đông đảo ấy, 

hay do nhân tán dương, 

hay do nhân chấp tay đi cùng khắp, 
sau khi thân hoại mạng chung, có 
thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục không? 
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“No hetam, bhante”. 


“Seyyathäpi, gãmaIni, puriso 
sSaDpplIkumbham vã telakumbham 
vã gambhire udakarahade 
ogahetvãa bhindeyya. 


Tafra yãssa sakkharä vã kathalä 
vã sã adhogãm1 assa; yañica 
khvassa tatra sappi vã telam vã 
tam uddham gãmi assa. 


Tamenam mahã Jjanakãyo 
Sagamma samagamma ãyãceyya 
thomeyya pafiJaliko 
anuparisakkeyya — 


osida, bho sappitela, 

Samsida, bho sappitela, 

adho gaccha, bho sappitelã tỉ. 
Tam kim maññasi, qãmani, api nu 
tam sappitelam mahato 
Jjanakäyassa äãyãcanahetu 

vã thomanahetu 

vã pafialikä anuparisakkanahetu 


vã osideyya vã sarmmsideyya vã 
adho vã gaccheyyã Ti? 


“No hetam, bhante”. 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Ví như, này thôn trưởng, có người 
nhận chìm một ghè sữa đông hay 
một ghè dầu vào trong một hồ nước 
sâu rồi đập bể ghè ấy. 


Ở đây, ghè ấy trở thành từng miếng 
vụn, hay từng mảnh vụn và chìm 
xuống nước. 

Còn sữa đông hay dầu thời nồi lên 
trên. 


Rồi một quần chúng đông đảo, tụ 
tập, tụ họp lại cầu khẩn, tán 
dương, chấp tay đi cùng khắp và 
nói: 


"Hãy chìm xuống, này sữa đông và 
dầu! 

Hãy chìm sâu xuống, này sữa đông 
và dầu. 

Hãy chìm xuống tận đáy, này sữa 
đông và dầu!". 


Ngươi nghĩ thế nào, này thôn 
trưởng, sữa đông ấy, dầu ấy, 

có do nhân cầu khẩn của đám quần 
chúng đông đảo ấy, 

do nhân tán dương, 

do nhân chấp tay đi cùng khắp của 
quần chúng đông đảo ấy nên bị 
chìm xuống, hay chìm sâu xuống, 
hay đi xuống tận đáy không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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“Evameva kho, gãmali, yo s0 
puriso 

pãnãtipãtã paf{Ivirato, 
adinnädãnã pafIvirato, 
kãmesumicchãcãrã pafIvirato, 
musävãdã pafivirato, 
pIsunäya vãcãya pafIVirato, 
pharusãya vãcãya pafivirafo, 
samphappaläpãa pafivirato, 
anabhijhälu, 

abyäpannactitío, 
sammadifthiko, 


kiiicäpi tam mahã Janakãyo 
Sagamma samagamma ãyãceyya 
thomeyya pafïjaliko 
anuparisakkeyya — 


ayam puriso kãyassa bhedã 
Dparam maranã apãyam duggatim 
vinipätam nirayam upapaljjatù tỉ, 
afha kho so puriso kãyassa bhedã 
Daram maranä sugatim saggam 
lokamm upapaljeyyã ti. 


Evam vuite, asibandhakaputto 
gãmani bhagavantam etadavoca — 


“abhikkantam, bhante...pe... 
ajatagge pãnupetam saranam 
gata “ni. 


Cũng vậy, này thôn trưởng, có 
người 

từ bỏ sát sanh, 

từ bỏ lấy của không cho, 

từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, 
từ bỏ nói dối, 

từ bỏ nói đâm thọc, 

từ bỏ nói lời độc ác, 

từ bỏ nói lời phù phiếm, 

không có tham, 

không có sân, 

theo chánh tri kiến. 


Rồi một quần chúng đông đảo, tụ 
tập, tụ họp lại cầu khẩn, tán 
dương, chấp tay đi cùng khắp và 
nói: 


"Mong rằng người này, sau khi 
thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào 
cõi dữ ác thú, đọa xứ, địa ngục!" 
Nhưng người ấy sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. 


Khi nghe nói vậy, thôn trưởng 
Asibandhakaputta bạch Thế Tôn: 


- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật 
là vi diệu, bạch Thế Tôn! 


Bạch Thế Tôn, như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bày những gì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, 
đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. 
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Cũng vậy, Chánh pháp đã được 
Thế Tôn dùng nhiều phương tiện 
trình bày, giải thích. 

Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y 
Phật, Pháp và chúng Tăng. 


Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử 
cư sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


(S.iv,311) (Thiên Sáu Xứ, Tương Ưng Thôn 
Trưởng) 


ÄDITTAPARIYÄSUTTA 


“Adiffapariyãyam vo, bhikkhave, 
dhammapariyäyam desessãmi. 
Tam sunatha. 


katamo ca, bhikkhave, 
ãdiftapariyäyo, dhammapariyäyo 2 


Varam, bhikkhave, taftãya 
ayosalãkäya ãdliftãya 
sampaljjalitäya sajotibhutäya 
cakkhundriyam ... sofindriyam... 
ghãnindriyam... JIvhindriyam... 
kãy¡indriyam samppalimattham, 
na iveva 

cakkhuviññieyyesu rũpesu... 
sofavifñfñieyyesu saddesu ... 
ghãnaviñfñieyyesu gandhesu... 
Jivhãviñfñieyyesu rasesu... 
käyavifieyyesu pho{fhabbesu 
anubyafijanaso nimittaggaho. 


Nimiffassadagathitam vã, 
bhikkhave, vifññãnam tithamanam 
tiịtheyya, 
anubyañianassädagathitam vã 
tasmiñce samaye kãlam Kkareyya, 
thãnameftam vijiati, yam dvinnam 
gafInam añiiataram gatim 
gaccheyya - nirayam vã, 
tiracchãnayonim vã. 


lmam khvãham, bhikkhave, 
ãdinavam disvã evam vadãmi. 
“Varam, bhikkhave, softam. 
Softam kho panäham, bhikkhave, 
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KINH HỎA DỤ 


Này các tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho 
các ngươi về pháp môn lửa đốt, 
pháp môn Chánh pháp. Hãy lắng 
nghe. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là pháp 
môn lửa đốt? 


Này các tỷ-kheo, thà để cho nhãn 
căn...nhĩ căn... tỷ căn... thiệt căn... 
thân căn bị hủy hoại với một cây 
kim bằng sắt núng đỏ, hừng cháy, 
rực cháy, cháy lửa ngọn, mà lúc ấy 
các ngươi không có chấp thủ chỉ 
tiết và tổng thê đối với 

các sắc do nhãn căn tiếp nhận... 
các âm thanh do nhĩ căn tiếp 
nhận ... 

các mùi do tỷ căn tiếp nhận... 

các vị do thiệt căn tiếp nhận... 

các xúc do thân căn tiếp nhận. 


Nhưng này các tỳ kheo, khi một 
người chấp giữ sự ngọt ngào của 
cảnh sắc, dán tâm vào ấy với sự 
chấp chặt các chỉ tiết, hình ảnh, âm 
thanh thì nếu trong thời điểm ấy, 
đương sự mệnh chung thì người ấy 
sẽ thác sanh vào một trong hai 
sanh thú này: Địa ngục hay bàng 
sanh. 


Này các tỷ-kheo, do thấy nguy hiểm 
này, Ta nói rằng thà là nằm ngủ, vì 
dù sao giấc ngủ không có gì là hại 
cho chúng sanh. Nó không để lại 


vafjham JIvitäanam vadämii, 
aphalam Jivitanam vadämi, 
momuham Jivitänam vadämi, na 
tveva tathãrupe vitakke vitakKkeyya 
yathärupänam vitakkãnam vasam 
gafo sangham bhindeyya. 


lmam khvãham, bhikkhave, 
vafiiham Jivitanam ãdinavam disvã 
evam vadämi. 


“Tattha, bhikkhave, sutavã 
ariyasävako fti pafisaficikkhafi 

— Tifthatu tãva tattãya ayosaläkãya 
ãdiffãäya sampalJjalitäya 
Sajotibhutäya cakkhundriyam 
sampalimaftham. Handaham 
Idameva manasi karomi — 

li cakkhUu anIccam, 

rũpä aniccäã, 

cakkhuvifiñänam aniccam, 
cakkhusamphasso anicco, 
yampidam 
cakkhusamphassapaccayä 
uppajjati veday!tarmm sukham 

vã dukkham 

vã adukkhamasukham vã tampi 
aniccam” 


“Tiffhafu tãva tinhena ayosafikunã 
adifttena sampaj[jalitena 
SaJotibhutena sofindriyam 
sampalimaftham. Handaham 
Idameva manasi karomi — 


lti softam aniccam, 
saddã aniccã, 
Sofavifiñänam aniccam, 
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hậu quả gì, nhiều lắm cũng chỉ là 
một sự mong muội. Trong giấc ngủ, 
kẻ phàm phu không bị tà tư duy chỉ 
phối để làm các đại tội như chia rẽ 
tăng chúng. 


Này các tỷ-kheo, vì thấy sự vô hại 
và vô nghĩa của chuyện nằm ngủ 
(so với sự tỉnh ngủ trong phiền não) 
nên ta nói như vậy. 


Ở đây, này các tỷ-kheo, vị Đa văn 
thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
Thay vì để Nhãn căn bị hủy hoại với 
một cây kim bằng sắt nung đỏ, 
hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn 
thì ta hãy lưu ý như sau: 


Nhãn căn là vô thường. 

Cảnh sắc là vô thường. 

Nhãn thức là vô thường. 

Nhãn xúc là vô thường. 

Bất cứ cảm thọ nào được tạo ra từ 
nhãn xúc, 

dù là lạc thọ, 

khổ thọ hay 

xả thọ, cũng đều là vô thường. 


Thay vì để Nhĩ căn bị hủy hoại với 
một cái dùi bằng sắt nung đỏ, hừng 
cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn, ta 
hãy tâm niệm như sau: 


Nhĩ căn là vô thường. 
Âm thanh là vô thường. 
Nhĩ thức là vô thường. 


Ssofasamphasso anicco, 

yampidam 
Sofasamphassapaccayäã uppajjati 
veday!tam sukham vã dukkham vã 
adukkhamasukham vã tamjpi 
aniccam. 


“Tithatu tãva tinhena 
nakhacchedanena ãdliftena 
sampaljjalitena sajotibhutena 
ghãnindriyam sampalimattham. 
Handaham idameva manasi 
karomi — 


Iti ghãnam aniccam, 

gandhã aniccä, 

ghãnaviññãnam aniccam, 
ghãnasamphasso anicco, 
yampidam 
ghãnasamphassapaccayã 
uppajjati vedayItam...pe... tampi 
aniccam. 


“Tifhaftu tãva tinhena khurena 
ãdiffena sampaljjalitena 
SaJotibhutena Jivhindriyam 
sampalimaftham. Handaham 
Idameva manasi karomi — 


lfi Jivhä aniccä, 

rasäã aniccä, 

Jivhäviññiänam aniccam, 
Jivhãsampphasso anicco, 
yampidam 
Jivhäsamphassapaccayäã 
uppajjati...pe... tampi aniccam. 
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Nhĩ xúc là vô thường. 

Bất cứ cảm thọ nào được tạo ra từ 
nhĩ xúc, dù là khổ thọ, lạc thọ hay 
xả thọ, cũng đều là vô thường. 


Thay vì để Tỷ căn bị hủy hoại với 
một cái kèm bằng sắc bén bị hừng 
cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn, ta 
hãy tâm niệm như sau: 


“Tỷ căn này là vô thường. 

Các mùi là vô thường. 

Tỷ thức là vô thường. 

Tỷ xúc là vô thường. 

Bất cứ cảm thọ nào được tạo ra từ 
tỷ xúc, dù là khổ thọ, lạc thọ hay xả 
thọ, cũng đều là vô thường. 


Thay vì để thiệt căn bị hủy hoại bởi 
một con dao sắc bén, hừng cháy, 
rực cháy, cháy lửa ngọn, ta hãy tâm 
niệm như sau: 


-Thiệt căn này là vô thường. 

Các vị là vô thường. 

Thiệt thức là vô thường, 

Thiệt xúc là vô thường. 

Bất cứ cảm thọ nào được tạo ra từ 
thiệt xúc, dù là khổ thọ, lạc thọ hay 
xả thọ, cũng đều là vô thường. 


“Tiffhatu tãva tinhãya saftiyã 
ãdiffãäya sampajjalitäya 
SaJotibhutäya käy¡ndriyam 
sampalimaftham. Handaham 
Idameva manasi karomi — 


Ifi käyO anicco, 

phof†habbãä aniccä, 
käyaviffiaãnam aniccam, 
kãyasamjphasso anicco, 
yampidam 
käyasampphassapaccayä uppajjati 
vedayt!tam...pe... tamjpi aniccam. 


“Tithatu tãva sottam. Handaham 
Idameva manasi karomi — 


lfi mano anicco, 

dhammaã aniccä, 

manoviñfiaãnam aniccam, 
manosamphasso anicco, 
yampidam 
manosamphassapaccayã uppajjati 
veday!tam sukham vã dukkham vã 
adukkhamasukham vã tampi 
aniccam”. 


“Evarm passam, bhikkhave, 
Sutavã ariyasävako 
cakkhusmimppi nibbindall, 
rũpesupi nibbindaltl, 
cakkhuviññanepi nibbindali, 
cakkhusamphassepi 


nibbindaffi....pe... 
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Thay vì để thân căn bị hủy hoại bởi 
một lưỡi kiếm sắc bén, hừng cháy, 
rực cháy, cháy lửa ngọn, ta hãy tâm 
niệm như sau: 


Thân căn này là vô thường. 

Các xúc là vô thường. 

Thân thức là vô thường, 

thân xúc là vô thường. 

Bất cứ cảm thọ nào được tạo ra từ 
thân xúc, dù là khổ thọ, lạc thọ hay 
xả thọ, cũng đều là vô thường. 


Thay vì nằm ngủ, ta hãy tâm niệm 
như sau: 


'Ý căn này là vô thường. 

Các pháp là vô thường. 

Ý thức là vô thường, 

ý xúc là vô thường. 

Bất cứ cảm thọ nào được tạo ra từ 
ý xúc, dù là khổ thọ, lạc thọ hay xả 
thọ, cũng đều là vô thường. 


Thấy vậy, này các tỷ-kheo, vị đa văn 
thánh đệ tử 

nhàm chán đối với mắt, 

nhàm chán đối với các sắc, 

nhàm chán đối với nhãn thức, 
nhàm chán đối với nhãn xúc. 

Vị ấy nhàm chán đối với bất cứ cảm 
thọ nào có từ nhãn xúc, dù là lạc 
thọ, khổ thọ, hay xả thọ. 

Vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ 
ấy... 


yampidam 
manosamphassapaccayäã 


uppajjati vedayItam sukham vã 
dukkham vã adukkhamasukham 


vã tasmimppi nibbindatfi. 
Nibbindam virajjati ; 

virägã vimuccalfl ; 

vimuttasmim vimuttamiti ñanam 


hoi. 


Khinã jäti, vusitam 
brahmacariyam, katam kararniyam, 
nãparam Ifthattãyã ti pajänäfi. 


Ayam kho, bhikkhave, 
ãdiffapariyäyo, 
dhammapariyäyo ti. 


(SN. 35.28) 


SH, 


nhàm chán đối với ý, 

nhàm chán đối với các pháp, 
nhàm chán đối với ý thức, 
nhàm chán đối với ý xúc. 


Vị ấy nhàm chán đối với bất cứ cảm 
thọ nào có từ ý xúc dù là lạc thọ, 
khổ thọ, hay xả thọ. 


Vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 
Do nhàm chán, vị ấy ly tham. 
Do ly tham, vị ấy được giải thoát. 


Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết 
rằng: "Ta đã được giải thoát". 


Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái 
này nữa”. 


Này các tỷ-kheo, đây là pháp môn 


lửa đốt. Đây là pháp môn Chánh 
pháp. 


(Tương Ưng Sáu Xứ, Phân 4) 


DÃRUKKHANDHOPAMASUTTA 


Ekam samayam bhagavã 
kosambiyam viharati gañgãya 
nadliyã fire. 


Addasaäa kho bhagavã mahantam 
dãrukkhandham gangaãya nadiyä 
sofena vuyhamanam. Disväna 
bhikkhũ ãmanftesi 


— “passatha no tumhe, bhikkhave, 
amum mahantam dãrukkhandham 
gangäya nadiyã sotena 
vuyhamäna “nti? 


“Evam, bhante”. 


“Sace so, bhikkhave, 
dãrukkhandho na orimam firam 
upagacchali, 

na pãrimam tiram upagacchalli, 
na majjhe samsidissali, 

na thale ussIdissafi, 

a manussaggaho gahessalfi, 
a amanussaggaho gahessalfl, 
na ävaftaggãho gahessall, 

na antoputi bhaviIssafi; 

evafihi so, bhikkhave, 
dãrukkhandho samuddaninno 
bhavissati samuddapono 
samuddapabbhãro. 


Tam kissa hetu? Samuddaninno, 
bhikkhave, gangãya nadiyã sofo 
samuddapono samuddapabbhãtro. 
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KINH KHÚC GỖ 


Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, 
trên bờ sông Gangä. 


Thế Tôn thấy một khúc gỗ lớn trôi 
theo dòng nước sông Hằng, thấy 
vậy liền gọi các tỷ-kheo: 


Này các tỷ-kheo, các ngươi có thấy 
khúc gỗ to lớn này đang trôi theo 
dòng nước sông Hằng không? 


Thưa có, bạch Thế Tôn. 


Này các tỷ-kheo, nếu khúc gỗ 
không đâm vào bờ bên này, 


không đâm vào bờ bên kia, 

không chìm giữa dòng, 

không mắc cạn trên cồn đắt, 

không bị loài người nhặt lấy, 

không bị phi nhân nhặt lấy, 

không bị mắc vào xoáy nước, 
không bị mục bên trong; 

Như vậy, này các tỷ-kheo, khúc gỗ 
ấy sẽ hướng về biển, sẽ xuôi về 
biển, sẽ đồ về biển. 


Vì sao? Vì rằng, này các tỷ-kheo, 
dòng sông Hằng hướng về biển, 
xuôi theo biển, nghiêng trôi về biển. 
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“Evameva kho, bhikkhave, sace 
tumhepi 

na orimam firam upagacchatha, 
na pãrimam tiram upagacchatha; 
na majjhe samsidissatha, 

na thale ussIdissatha, 

a manussaggaäho gahessalfi, 
na amanussaggäho gahessalfi, 
na ävaffaggäho gahessalfi, 

na antopufi bhavissatha; 

evam tumhe, bhikkhave, 
nibbãnaninna bhavissatha 
nibbanapona nibbaãnapabbhãära. 


Tam kissa hetu? Nibbãänaninnãa, 
bhikkhave, sammadlfthi 
nibbanapona nibbaänapabbharã ti. 


Evam vuite, afifiataro bhikkhUu 
bhagavantam etadavoca — 

“Kim nu kho, bhante, orImam tiram, 
kim pãrimam tiram, 

ko majjhe satmsãdo, 

ko thale ussãdo, 

ko manussaggãho, 

ko amanussaggäaho, 

ko ãvaffaggäho, 

ko antoputibhävo "ti? 


“Orimam tra nfti kho, bhikkhu, 
channetam ajjhattikãnam 
ãyatanãnam adhivacanam. 
?ãrimam tira nfi kho, bhikkhu, 
channetam baãhiränam 
äyatananam adhivacanam. 


Cũng vậy, này các tỷ-kheo, nếu các 
ngươi 

không đâm vào bờ bên này, 

không đâm vào bờ bên kia, 

không chìm giữa dòng, 

không mắc cạn trên cồn đắt, 

không bị loài người nhặt lấy, 

không bị phi nhân nhặt lấy, 

không bị mắc vào xoáy nước, 
không bị mục bên trong; 

Như vậy, này các tỷ-kheo, các 
ngươi sẽ hướng về Niết-bàn, sẽ 
xuôi theo Niết-bàn, sẽ thiên về Niết- 
bàn. 


Vì sao? Vì rằng, này các tỷ-kheo, 
chánh kiến hướng về Niết-bàn, xuôi 
theo ÑNiết-bàn, thiên về Niết-bàn. 


Khi được nghe nói vậy, một tỷ-kheo 
bạch Thế Tôn: - Bạch Thế Tôn, 

Bờ bên này là gì? 

Bờ bên kia là gì? 

Thế nào là chìm giữa dòng? 

Thế nào là mắc cạn trên cồn đất? 
Thế nào là bị loài người nhặt lây? 
Thế nào là bị phi nhân nhặt lấy? 
Thế nào là bị mắc vào xoáy nước? 
Thế nào là bị mục nát bên trong? 


Bờ bên này, này tỷ-kheo, là đồng 
nghĩa với sáu nội xứ. 


Bờ bên kia, này tỷ-kheo, là đồng 
nghĩa với sáu ngoại xứ. 


'Majjhe sarmmsädo ti kho, bhikkhu, 
nandirägassetam adhivacanam. 
“Thale ussãdo ti kho, bhikkhu, 

asmimäanassetam adhIivacanam. 


“Katamo ca, bhikkhu, 
manussaggãho? 


ldha, bhikkhu, gih!hi samsaftho 
viharall, 

sahanandr 

sahasok[, 

sukhitesu sukhiio, 

dukkhitesu dukkhiio, 
uppannesu kiccakararnyesu 
aftanã tesu yogam äpaljjafi. 
Ayam vuccali, bhikkhu, 
manussaggaho. 


“Katamo ca, bhikkhu, 
amanussaggäho? 


ldha, bhikkhu, ekacco afifñiataram 
devanikäyam panidhãya 
brahmacariyam carati 


1minaham 

sIilena vã 

vafena vã 

fapena vã 

brahmacariyena vã 

devo vã 

bhavissãmi devafñiñataro vã tí. 
Ayam vuccali, bhikkhu, 
amanussaggäho. 
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Bị chìm giữa dòng, này tỷ-kheo, là 
đồng nghĩa với hỷ tham. 

Bị mắc cạn trên cồn đất, này tỷ- 
kheo, là đồng nghĩa với ngã mạn. 


Và này tỷ-kheo, thế nào là bị người 
nhặt lấy? 


Ở đây, tỷ-kheo sống liên hệ quá 
nhiều với cư sĩ, 

chung vui, 

chung buồn, 

an lạc khi họ an lạc, 

đau khổ khi họ bị đau khổ, 

tự trói buộc mình trong các công 
việc phải làm được khởi lên của họ. 
Đây gọi là tỷ-kheo bị loài người nhặt 
lây. 


Và thế nào, này tỷ-kheo, là bị phi 
nhân nhặt lây? 


Ở đây, tỷ-kheo sống Phạm hạnh với 
ước nguyện được sanh cộng trú 
với một hạng chư thiên: 


"Mong rằng 

với giới luật này, 

với cắm giới này, 

với khổ hạnh này, 

với Phạm hạnh này, 

ta sẽ trở thành thiên nhân hay một 
loài chư thiên!" 

Đây, này tỷ-kheo, được gọi là bị phi 
nhân nhặt lấy. 
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Avaffaggäho Ti kho, bhikkhu, 
paficannetam kãmagunanam 
adhIVacanam. 


“Katamo ca, bhikkhu, 
antoputibhävo2 


ldha, bhikkhu, 

ekacco dussilo hofi 
päpadhammo 
asucisankassarasamäcäro 
paticchannakammanito 
assamano samanapatiñño 


abrahmacãri brahmacãäripafiññio 
anfopufi avassuto kasambujãio. 


Ayam vuccali, bhikkhu, 
antoputibhavo tí. 


Tena kho pana samayena nando 
gopãlako bhagavafo avidure thito 
hoi. 


Atha kho nando gopãlako 
bhagavantam etadavoca — 


“aham kho, bhante, 

na orimam firam upagacchãami, 

na pãrimam tfIram upagacchãmi, 
na majjhe samsidissämi, 

na thale ussIdissãmi, 

na mam manussaggäho gahessall, 
na amanussaggäho gahessall, 

na ävaffaggäho gahessafi, 

na antoputi bhavissämi. 


Bị mắc vào xoáy nước, này tỷ-kheo, 
là đồng nghĩa với ngũ dục. 


Và này tỷ-kheo, thế nào là bị mục 
nát bên trong? 


Ở đây, này tỷ-kheo, 

Có người thọ tà giới, 

theo ác pháp, bắt tịnh, 

có những hành vi đáng nghi ngờ, 
có những hành động che đậy, 
không phải Sa-môn nhưng hiện 
tướng Sa-môn, 

không phải Phạm hạnh nhưng hiện 
tướng Phạm hạnh, 

nội tâm-bị:hủ bại, đầy dục vọng, là 
một đống rác bản. 

Đây, này tỷ-kheo, được gọi là bị 
mục nát bên trong. 


Lúc bây giờ Nanda, người chăn bò, 
đứng không xa Thế Tôn bao nhiêu. 


Rồi người chăn bò Nanda bạch Thế 
Tôn: 


Bạch Thế Tôn, 

con không đâm vào bờ bên này, 
con không đâm vào bờ bên kia, 
con không bị chìm giữa dòng, 

con không bị mắc cạn trên cồn đất, 
con không bị loài người nhặt lấy, 
con không bị phi nhân nhặt lấy, 
con không bị mắc vào xoáy nước, 
con không bị mục nát bên trong. 


Labheyyäham, bhante, bhagavato 
santike pabbajjam, labheyyam 
upasamppada “ni. 


“Tena hi tvam, nanda, sãmikãnam 
gãvo niyyäfelhr ti. 


“Gamissanti, bhante, 
gävo vacchagiddhiniyo ti. 


“Niyyäteheva tvam, nanda, 
sãmikãnam gãvo '†i. 


Atha kho nando gopãlako 
sãmikãnam gävo niyyätetvä yena 
bhagavã tenupasankami; 
upasarkamitvä bhagavantam 
eladavoca — 


“niyyätita, bhante, sãmikãnam 
gãvo. Labheyyäham, bhante, 
bhagavato santike pabbajjam, 
labheyyam upasampada “ríi. 


Alattha kho nando gopãalako 
bhagavato santike pabbajjam, 
alattha upasampadam. 


Aciripasampanno ca panãyasmã 
nando eko vũpakaftho...pe... 


afñiñiataro ca panãyasmã nando 
arahatam ahositi. 


(Samy. ¡v,179) 
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Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho 
con được xuất gia với Thế Tôn, 
được thọ đại giới. 


Này Nanda, hãy đem trả các con 
bò cho người chủ. 


Bạch Thế Tôn, chúng sẽ đi trở về. 
Các bò mẹ đang chờ gặp lũ bê của 
chúng. 


Tuy vậy, này Nanda, ngươi hãy trả 
lui các con bò cho những người 
chủ. 


Rồi Nanda, người chăn bò, sau khi 
trả lui các con bò cho những người 
chủ, đi đến Thế Tôn; 

Sau khi đến, bạch Thế Tôn: 


Bạch Thế Tôn, các con bò đã được 
trả lui cho những người chủ. Bạch 
Thế Tôn, xin hãy cho con được xuất 
gia với Thế Tôn. Hãy cho con thọ 
đại giới. 


Nanda, người chăn bò được xuất 
gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. 


Sau khi thọ đại giới không bao lâu, 
Tôn giả Nanda sống một mình, an 
tinh... 


Tôn giả Nanda trở thành một vị A- 
la-hán nữa 


(Tương Ưng Sáu Xứ, Phẩm Hắn Độc) 
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GIRIMANANDASUTTA 


Ekam samayam bhagavã 
sãvafthiyam viharati Jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. 


Tena kho pana samayena ãyasmaã 
girimänando äbãdhiko hoti 
dukkhito bã|hagilãno. 


Atha kho ãyasmã änando yena 
bhagavã tenupasankami; 
upasankamitvä bhagavantam 
abhivãadetvã ekamantam n¡sidi. 
Ekamantam nisinno kho ãyasmã 
ãnando bhagavantam etadavoca — 


“Ayasmã, bhante, girimãnando 
äbãdhiko hoti dukkhito 
bã|hagiläno. 


Sãdhu, bhante, bhagavã 
yenäyasmäã girimänando 
tenupasakamatu anukampam 
upadäyã ti. 


“Sace kho tvam, ãnanda, 
girimanandassa bhikkhuno dasa 
saññaã bhãseyyäsi, 

thãnam kho panetam viJJati yam 
girimanandassa bhikkhuno dasa 
saññã sutvã so äbãdho thãnaso 
paftippassambheyya. 


KINH GIRIMANANDA 


Một thời Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên, 
khu vườn của ông Cấp Cô Độc. 


Lúc bấy giờ, tôn giả GirimAnanda bị 
lâm trọng bệnh, đau đớn trầm kha. 


Rồi tôn giả Änanda đã đi đến Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuông 
một bên. Sau khi yên vị, tôn giả 
Änanda đã thưa chuyện với Thế 
Tôn: 


Bạch-Thế Tôn, tôn giả Girimänanda 
đang bị lâm trọng bệnh, đau đớn 
trầm kha. 


Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế 
Tôn vì lòng bi mẫn quang lâm đến 
chỗ tôn giả Girimananda để thăm 
bệnh. 


Này Änanda, nếu ngươi đến chổ 
của tỷ kheo Girimänanda và nói lại 
10 pháp niệm tưởng sau đây, 

thì sự kiện này có thể xảy ra là sau 
khi nghe xong, bệnh tình của tỷ 
kheo Girimänanda có thể lập tức 
thuyên giảm. 


“Katamaã dasa? 


Aniccasañ 
anaftasañn, 

asubhasañnã, 

ãdinavasafñia, 

pahãnasañma, 

virägasafiã, 

nirodhasañia, 

sabbaloke anabhiratasañña 
sabbasanikhäresu anicchãsafiñã, 
ãnãpänassalft. 


` 
L Bội 


“Katamäã cãnanda, aniccasañfia2 


ldhãnanda, bhikkhu araññiagato vã 
rukkhamulagafo vã suñfiãgãragato 
vã ifi pa†Isaficikkhalli — 

TũDam aniccam, 

vedanã aniccä, 

safñmiã aniccä, 

sankhärã aniccä, 

Vififianam anicca nifi. 

l†i imesu pañcasu 
upädãnakkhandhesu 
aniccãänupassĩ viharalfi. 

Ayam vuccatãnanda, aniccasañña 


“Katamaã cãnanda, anattasafññã? 


ldhãnanda, bhikkhu araññiagato vã 
rukkhamuilagafo vã suñfiãgäragato 
vã Ifi patisaficikkhati — 
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Thế nào là 10 pháp niệm tưởng đó? 


Đó là Vô thường tưởng, 
Vô ngã tưởng, 

Bất tịnh tưởng, 

Nguy hại tưởng, 

Đoạn trừ tưởng, 

Ly tham tưởng, 

Tịch diệt tưởng, 

Yếm thế tưởng, 

Hữu vi hoại tưởng và 
Nhập xuất tức niệm. 


Này Ananda, thế nào là Vô thường 
tưởng? 


Ở đây này Ãnanda, vị tỷ kheo vào 
rừng sâu, hay tìm đến gốc cây hoặc 
nhà vắng sống tùy quán vô thường 
trong 5 thủ uẫn này bằng cách quán 
xét rằng 

sắc là vô thường, 

thọ là vô thường, 

tưởng là vô thường, 

hành là vô thường, 

thức là vô thường. 

Này Änanda, đây được gọi là Vô 
thường tưởng. 


Này Änanda, thế nào là Vô Ngã 
tưởng? 


Ở đây này Ãnanda, vị tỷ kheo vào 
rừng sâu, hay tìm đến gốc cây hoặc 
nhà vắng sống tùy quán vô ngã 
trong 6 nội ngoại xứ này bằng cách 
quán xét rằng 
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'cakkhu anaffã, rũpã anaffä, 
sotam anaftã, saddã anaftã, 


ghãnam anaftä, gandhã anaftä, 
Jivhã anaffã, rasã anaffä, 
käyäã anaftä, pho{†habbä anatftfä, 


mano anaffä, dhammaã anatffä tí. 

l†i mesu chasu ajjhattikabahiresu 
äyatanesu anaftänupassï viharalti. 
Ayam vuccatãnanda, anattasafñmi. 


“Katamaã cãnanda, asubhasafiñã? 


ldhãnanda, bhikkhu imameva 
kãyam uddham pãdatalã adho 
kesamafthakä tacapariyantam 
pùram nãnãppakãrassa aSucino 
Daccavekkhaiti — 


atthi imasmim kãye kesã lomäã 
nakhaã dantã taco mamsatm nhãru 
affhi afthimiñJam vakkam hadayam 
yakanam kilomakam pihakam 
papphäsam antam antagunnam 
udariyatmm karIlsam piltam semham 
pubbo lohitam sedo medo assu 
vasã khelo singhãnikã lasikã 
mutta ni. 

l†i Imasmim kãye asubhãnupassT 
viharali. 

Ayam vuccatãnanda, 
asubhasañinã. 


nhãn căn là vô ngã, cảnh sắc là vô 
ngã, 

nhĩ căn là vô ngã, cảnh thinh là vô 
ngã, 

tỷ căn là vô ngã, các mùi là vô ngã, 
thiệt căn là vô ngã, các vị là vô ngã, 
thân căn là vô ngã, cảnh xúc là vô 
ngã, 

ý là vô ngã, cảnh pháp là vô ngã. 


Này Änanda, đây được gọi là Vô 
ngã tưởng. 


Này Ananda, thế nào là Bất Tịnh 
Tưởng? 


Ở đây này Änanda, vị tỷ kheo sống 
tùy quán bất tịnh đối với tắm thân 
này bằng cách quán xét rằng thân 
này từ chân trở lên và từ tóc trở 
xuống có da bao bọc bên ngoài và 
đầy ắp các vật bất tịnh sai biệt, 


gồm tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, 
màng phổi, lá lách, phổi, ruột non, 
ruột già, dạ dày, phẫn, mật, đờm, 
mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, nước 
mắt, mỡ lõng, nước miếng, nước 
mũi, chất nhờn, nước tiểu. 


Này Änanda, đây được gọi là Bất 
tinh tưởng. 
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“Katamaã cãnanda, ãdinavasaññia2 


ldhãnanda, bhikkhu araññagato vã 
rukkhamulagafo vã suñfiãgãragato 
vã ifi pa†Isaficikkhalli — 
bahudukkho kho ayam kãyo 
bahuädinavo? Iti imasmim kãye 
vividhã äbãdhã uppajjanlti, 
seyyathidam — 


cakkhurogo 

Sofarogo 

ghãnarogo 

Jivhãrogo 

käyarogo 

SiSarogo 

kannnarogo 

mukharogo 

dantarogo 

o{tharogo 

kãso sãso pinäso gãho Jaro 
kucchirogo mucchã pakkhandikã 
Sũlã visũcikã kuftham gangdo kilãso 
SOSO apamaro daddu kandu 
kacchu nakhasã vitacchikã lohitam 
plIttam madhumeho amsã pilakã 
bhagandalãä pifttasamulfhäna 
ãabãdhã semhasamufthänã ãbãdhã 
vãtasamuftthanä abãdhã 
sannipätikä ãbãdhã utuparinämajä 
ãbaäadhã visamaparihära/ãä äbaãdhã 
opakkamikä abãdhä 
kammavipäkajä äbãdhã sitam 
unham Jighacchã pipäsã uccäro 
passävo tí. lfi iImasmim kãye 
ãdinavänupassĩ viharali. 

Ayam vuccatãnanda, 
ädIinavasafia. 


Này Änanda, thế nào là Nguy Hại 
Tưởng? 


Ở đây này Ananda, vị tỷ kheo vào 
rừng sâu, hay tìm đến gốc cây hoặc 
nhà vắng sống tùy quán các Nguy 
hại trong thân bằng cách quán xét 
rằng tắm thân này là đầy khổ nạn, 
nhiều nguy khốn. 


Trong thân này có nhiều thứ tật 
bệnh sai khác như là 

các bệnh về mắt, 

các bệnh về tai, 

các bệnh về mũi, 

các bệnh về lưỡi, 

các bệnh về thân, 

các bệnh đau đầu, 

bệnh quai bị, 

các bệnh về miệng, 

các bệnh về răng, 

các bệnh ho, 

bệnh xuyễn, bệnh sổ mũi, chứng ợ 
nóng, bệnh sốt, các bệnh dạ dày, 
bệnh thất phách, bệnh ly, bệnh phù, 
bệnh cảm cúm, bệnh phong cùi, 
bệnh ung nhọt, bệnh lao hạch, 
bệnh động kinh, bệnh nắm da, 
bệnh ngứa, các bệnh phát ban, 
bệnh viêm da, các bệnh huyết vận, 
bệnh tiểu đường, bệnh trỉ, ung thư, 
bệnh rò, các bệnh do mật gây ra, do 
đờm dãi, do gió, do rối loạn tâm 
thần, do thời tiết, do oai nghi thất 
điều, do bị thương tổn, do ác quả, 
và lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, 
tiểu tiện. 


Này Änanda, đây được gọi là Nguy 
hại tưởng. 
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“Katamaã cãnanda, pahãnasafifiã2 


ldhãnanda, bhikkhUu uppannam 
kaãmavitakkam nãdhIvãseti, 
pajahalfi, vinodeti, byanfIikarofi, 
anabhävam gameti. 

Ubpbannam byãpãdavitakkam 
nãdhivãseti, paJjahalfi, vinodelli, 
byantikaroti, anabhävam gameti. 
Ubbpannam vihimsavitakkam 
nãdhivãseti, paJjahalfi, vinodelli, 
byantikaroti, anabhãvam gameti. 
Ubppannuppanne pãpake akusale 
dhamme nãdhivãseti, pa[ahalfi, 
vinodefi, byanfikaroti, anabhävam 
gameli. 

Ayam vuccatãnanda, 
pahãnasañmaã. 


“Katamã cãnanda, virãgasafñiiã? 


ldhãnanda, bhikkhu araññagato vã 
rukkhamulagafo vã suññãgaragato 
vã ifti patisaficikkhatl— etam 
santam etam patfam yadidam 
sabbasankhärasamatho 
sabbipadhippatinissaggo 
tanhãkkhayo virãgo nibbana ni. 
Ayam vuccatãnanda, virãgasafñifa. 


“Katamaã cãnanda, nirodhasañña2 


Này Änanda, thế nào là Đoạn Trừ 
Tưởng? 


Ở đây này Ãnanda, vị tỷ kheo bát 
nhẫn, lìa bỏ, chấm dứt đoạn trừ tây 
xóa dục tầm, 

sân tầm, 

hại tầm và 

các ác bắt thiện pháp nói chung đã 
khởi lên nơi tâm mình. 


Này Änanda, đây được gọi là Đoạn 
trừ tưởng. 


Này Änanda, thế nào là Ly Tham 
Tưởng? 


Ở đây này Ãnanda, vị tỷ kheo vào 
rừng sâu hay tìm đến gốc cây hoặc 
nhà vắng, quán xét rằng chỉ có sự 
vắng mặt toàn triệt các pháp hữu vi, 
sự lìa bỏ hoàn toàn các sanh y, sự 
chắm dứt khát ái, ly ái nhiễm và 
niết-bàn mới thật sự là thanh tịnh, 
thù diệu nhất trong các pháp. Này 
Ananda, đây được gọi là Ly tham 
tưởng. 


Này Ãnanda, thế nào là Tịch Diệt 
Tưởng? 
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ldhãnanda, bhikkhu araññiagato vã 
rukkhamulagato vã suñfiägaragato 
vã ifi pa†Isaficikkhati — etam 
santam etam panitam yadidam 
sabbasarikhärasamatho 
sabbupadhippafinissaggo 
tanhãkkhayo nirodho nibbana ni. 


Ayam vuccatãnanda, 
nirodhasafñia. 


“Katamaã cãnanda, sabbaloke 


anabhiratasaññã?2 


ldhãnanda, bhikkhu ye loke 
upädãnã cetaso 
adhifthanabhinivesanusayä, te 
pajahanfo viharati anupädiyanto. 
Ayam vuccatänanda, sabbaloke 
anabhiratasañina. 


“Katamaã cãnanda, 
sabbasankhãresu anicchãsaññiaã? 


ldhãnanda, bhikkhu 
sabbasankhäresu affIyati harãyati 
JIigucchaii. 

Ayam vuccatãnanda, 
sabbasankhäresu anicchãsafñiñaã. 


“Katamaã cãnanda, ãnãpãnassafi2 


ldhãnanda, bhikkhu arañfiagato vã 
rukkhamulagafo vã suñfiãgãragatfo 
vã nisIdati pallañkam äbhuljitvã 
ujum kãyam panidhãya 
Darimukham satim upafthapetvã. 
SO SaloVa assasati satova 
DaSsSasall. 


Ở đây này Ãnanda, vị tỷ kheo vào 
rừng sâu hay tìm đến gốc cây hoặc 
nhà vắng, quán xét rằng chỉ có sự 
vắng mặt toàn triệt các pháp hữu vi, 
sự lìa bỏ hoàn toàn các sanh y, sự 
chắm dứt khát ái, ly ái nhiễm và 
niết-bàn mới thật sự là thanh tịnh, 
thù diệu nhất trong các pháp. 

Này Änanda, đây được gọi là Tịch 
diệt tưởng. 


Này Ãnanda, thế nào là Yếm thế 
tưởng? 


Ở đây này Ananda, vị tỷ kheo loại 
trừ, lìa bỏ không chấp trước các ý 
niệm nắm níu, hy cầu đối với thế 
gian. 

Này Änanda, đây được gọi là Yếm 
Thế Tưởng. 


Này Ananda, thế nào là Hữu vi hoại 
tưởng? 


Ở đây này Ãnanda, vị tỷ kheo cảm 
thấy xấu hỗ, chán ghét, nhờm tởm, 
đối với tất cả hữu vi. 

Này Änanda, đây được gọi là Hữu 
VI Hoại Tưởng. 


Này Änanda, thế nào là Nhập Xuất 
Tức Niệm? 


Ở đây này Ãnanda, vị tỷ kheo vào 
rừng sâu hay tìm đến gốc cây hoặc 
nhà vắng, rồi ngồi kiết già thẳng 
lưng, chánh niệm hướng ra phía 
trước, thở vào trong tỉnh thức và 
thở ra trong tỉnh thức. 
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Digham vã assasanto digham 
aSsasãamrti pajänäti. Digham vã 
passasanfo 'digham passasãmr ti 
pajänät. 


Hassam vã assasanfo Tassam 
aSsasamrti palänäii. 

Hassam vã passasanfo rassam 
passasãmrti pajãnãt. 


“Sabbakãyapafisamvedr 
assasissãmti sikkhalfi. 

Sabbakãyapafisamvedr 
passasiIssãmiti sikkhall. 


'Passambhayam kãyasarikhãram 
assasissãmT ti sikkhali. 
'Passambhayam kãyasarikhãram 
passasiIssãmti sikkhall. 


T'tipafisarmvedI assasissãmi ti 
SIkkhall. 

'PitipatisamvedlI passasissãmTti 
SIkkhall. 


“Sukhapafisamvedï assasissãmr ti 
sIkkhall. 

'Sukhapafisamvedi passasissãrmr ti 
sIkkhall. 


'Cittasankhãrapafisarmvedr 
assasissãm ti sikkhall. 
“Ciftasankhãrapafisarmvedr 
passasIssãmiti sikkhall. 


?assambhayam cittasankhãram 
aSsasissãmiti sikkhalfi. 
'Passambhayam cittasaikhãram 
passasIssãmti sikkhall. 


Khi thở vô dài, vị ấy biết rõ: Ta đang 
thở vô dài. Khi thở ra dài, vị ấy biết 
rõ: Ta đang thở ra dài. 


Khi thở vô ngắn, vị ấy biết rõ: Ta 
đang thở vô ngắn. Khi thở ra ngắn, 
vị ấy biết rõ: Ta đang thở ra ngắn. 


Vị ấy tâm niệm: Ý thức toàn thân ta 
sẽ thở vô. 
Vị ấy tâm niệm: Ý thức toàn thân ta 
sẽ thở ra. 


Vị ấy tâm niệm: Với thân hành lắng 
đọng, ta sẽ thở vô. 
Vị ấy tâm niệm: Với thân hành lắng 
đọng, ta sẽ thở ra. 


Vị ấy tâm niệm: Trong niềm hỷ 
duyệt, ta sẽ thở vô. 
Vị ấy tâm niệm: Trong niềm hỷ 
duyệt ta sẽ thở ra. 


Vị ấy tâm niệm: Trong niềm an lạc, 
ta sẽ thở vô. 
Vị ấy tâm niệm: Trong niềm an lạc, 
ta sẽ thở ra. 


Vị ấy tâm niệm: Cảm nhận toàn bộ 
tâm hành, ta sẽ thở vô 
Vị ấy tâm niệm: Cảm nhận toàn bộ 
tâm hành, ta sẽ thở ra 


Vị ấy tâm niệm: Với tâm hành lắng 
đọng, ta sẽ thở vô 
Vị ấy tâm niệm: Với tâm hành lắng 
đọng, ta sẽ thở ra 
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'CiftapafisarmvedI assasissãmrti Vị ấy tâm niệm: Cảm nhận toàn bộ 
SIkkhalt. tâm thức, ta sẽ thở vô 
'Citftabafisarnvedï passasissãmrT ti Vị ấy tâm niệm: Cảm nhận toàn bộ 
Sikkhail. tâm thức, ta sẽ thở ra 
Abhipoamodayam cittam...pe... Vị ấy tâm niệm: Với nội tâm thắng 


duyệt, ta sẽ thở vô 
Vị ấy tâm niệm: Với nội tâm thắng 
duyệt, ta sẽ thở ra 


samaãdaham cittam...pe... Vị ấy tâm niệm: Với nội tâm định 
tính, ta sẽ thở vô 
Vị ấy tâm niệm: Với nội tâm định 
tính, ta sẽ thở ra 


vimocayam cittam...pe... Vị ấy tâm niệm: Với nội tâm giải 
thoát, ta sẽ thở vô 
Vị ấy tâm niệm: Với nội tâm giải 
thoát, ta sẽ thở ra 


aniccãnupassï...pe... Vị ấy tâm niệm: Sống tùy quán vô 
thường, ta sẽ thở vô 
Vị ấy tâm niệm: Sống tùy quán vô 
thường, ta sẽ thở ra 


virãgãnupassï.. .pe:.. Vị ấy tâm niệm: Sống tùy quán ly 
tham, ta sẽ thở vô 
Vị ấy tâm niệm: Sống tùy quán ly 
tham, ta sẽ thở ra 


nirodhãnupassï.. .pe... Vị ấy tâm niệm: Sống tùy quán tịch 
diệt, ta sẽ thở vô 
Vị ấy tâm niệm: Sống tùy quán tịch 
diệt, ta sẽ thở ra 


pafinissaggãnupassï Vị ấy tâm niệm: Sống tùy quán xả 
assasissãmti sikkhatt. ly, ta sẽ thở vô 
'Paftinissaggãnupassï Vị ấy tâm niệm: Sống tùy quán xả 


passasissãmTti sikkhali. ly, ta sẽ thở ra 
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Ayam vuccatãnanda, 
ãnãpänassalfi. 


“Sace kho tvam, ãnanda, 
girimanandassa bhikkhuno Iimã 
dasa safñiñiä bhãseyyäsi, thãnam 
kho panetam vijjati yam 
girimanandassa bhikkhuno Iimã 
dasa saññã sutvã so ãbãdho 


thãnaso pafippassambheyyä Ti. 


Atha kho ãyasmã änando 
bhagavafo sanfike imä dasa safññä 
uggahetvã yenäyasmaä 
girimänando tenupasaikami; 
upasankamifvä äyasmafo 
girimaãnandassa imaã dasa safiñã 
abhãsi. 


Atha kho ãyasmafo 
girimanandassa dasa safifñã sutvã 
so ãbãdho thãnaso 
Daftippassambhi. 


Vu{thahi cãyasmã girimanando 
tamhã ãbãdhaã. Tathã pahino ca 
panãyasmafo girimãnandassa so 
ãbãdho ahosï tí. 


(Anguftaranikäya, Dasakanipäfa, 
Dutiyapannäsakam, Sacittavagga) 


Này Ẩnanda, đây được gọi là Nhập 
xuất tức niệm. 


Này Änanda, nếu ngươi đến chỗ tỷ 
kheo Girimänanda và nói lại 10 
phép niệm tưởng này, sự kiện này 
có thể xảy ra là sau khi nghe xong, 
bênh tình của tỷ kheo Girimänanda 
có thể lập tức thuyên giảm. 


Rồi tôn giả Ananda, sau khi học 
xong 10 pháp niệm tưởng này từ 
nơi Thế Tôn, đã đi đến chỗ tôn giả 
Girimänanda và nói lại 10 pháp 
niệm tưởng này. 


Lúc bấy giờ, sau khi nghe xong, 
cơn trọng bệnh của tôn giả 
Girimananda đã lập tức thuyên 
giảm. 


Bệnh tình của tôn giả Girimänanda 
đã chấm dứt với sự kiện như vậy. 


(Tăng Chi Bộ, Chương Mười Pháp, 
Phẩm Tâm Của Mình) 


NATUMHÄKAMSUTTA 


“Yam, bhikkhave, na tumhãkam, 
tam pajJahatha. 

Tam vo pahinam hitãya sukhãya 
bhavissall. 


Kifica, bhikkhave, na tumhäkam ? 


Eipam, bhikkhave, na tumhakam, 
tam pajJahatha. 

Tam vo pahimam hitãya sukhãya 
bhaVvissali. 


Vedanã na tumhaãkam, tam 
palahatha. 

Sã vo pahinã hitãya sukhãya 
bhavissall. 


Sañmã na tumhãkam... 
sankhãrã na tumhãkam, te 
pajahatha. Te vo pahinã hitäya 
sukhaya bhavissanlii. 


Viññanam na tumhakam, tam 
pajlahatha. 

Tam vo pahinam hitãya sukhãya 
bhavissatfli”. 


“Seyyathäpi, bhikkhave, yam 
Imasmim Jetavane 
tinakatthasäkhãpaläsam tam Jjano 
hareyya vã daheyya vã 
yathäpaccayam vã kareyya. 

Abpi nu tumhãkam evamassa — 
amhe jano harati vã dahati vã 
yathãpaccayam vã karofI”ti2 
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KINH VÔ SỞ HỮU 


- Này các tỷ-kheo, cái gì không phải 
của các ngươi, hãy từ bỏ nó. 

Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an 
lạc cho các ngươi. 


Này các tỷ-kheo, cái gì không phải 
của các ngươi? 


Sắc, này các tỷ-kheo, không phải 
của các ngươi, hãy từ bỏ nó. 

Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an 
lạc cho các ngươi. 


Thọ, này. các tỷ-kheo, không phải 
của các ngươi, hãy từ bỏ nó. 

Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an 
lạc cho các ngươi. 


Tưởng, này các tỷ-kheo... 
Các hành, này các tỷ-kheo... 


Thức, này các tỷ-kheo, không phải 
của các ngươi, hãy từ bỏ nó. 

Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an 
lạc cho các ngươi. 


Ví như, này các tỷ-kheo, có người 
lấy đi cỏ, củi, cành cây, lá của 
Jetavana này, và đốt chúng hay 
dùng vào việc gì đó họ muốn. 


Các ngươi có nghĩ rằng người ấy 
tước đoạt, thiêu hủy hay sử dụng 
các ngươi”? 
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“No hetam, bhante”. “lam kissa 
hetu”? 

“Na hi no etam, bhante, aftã vã 
aftaniyam vã 'ti. 


“Evameva kho, bhikkhave, rũpam 
na tumhaãkam, tam pajahatha. Tam 
vo pahinam hitãya sukhäãya 
bhavissall. 


Vedanã na tumhaãkam, tam 
pajahatha. Sã vo pahinã hitãya 
sukhãya bhavissafi. 

Sañmã na tumhãkam... 
sankharä na tumhaãkam... 


Vifiiãnam na tumhakam, tam 
pajahatha. 

Tam vo pahinam hitãya sukhãya 
bhavissaf[”tI. Pathamam. 


(Samyuttanikäya, Khandhavagga, 
Khandhasamyutta, 
Natumhäkamvagga) 


Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao 
như vậy? 

Vì cái ấy không phải chúng con. 
Bạch Thế Tôn, cái ấy không phải 
thuộc tự ngã của chúng con. 


Cũng vậy, này các tỷ-kheo, sắc 
không phải của các ngươi, hãy từ 
bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh 
phúc, an lạc cho các ngươi. 


Thọ không phải của các ngươi... 


Tưởng không phải của các ngươi. 
Các hành không phải của các 
ngươi. .: 

Thức không phải của các ngươi, 
hãy từ bỏ nó. 

Từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc, an 
lạc cho các ngươi. 


(Tương Ưng Bộ, Chương Tương Ưng 
Uẫn, Không Phải Của Các Ông) 


PACCAYANIDDESO 


Hetupaccayoti 


hetũ hetusampayuttakänam 
dhammanam 
tamsamufthänanañca rũpänam 
hetubaccayena paccayO 


Ärammanapaccayoti 


394 


KHÁI LƯỢC GIÁO LÝ DUYÊN HỆ 


Vạn hữu ở đời luôn tồn tại nhờ vào 
các lực tác động, gọi theo thuật ngữ 
kinh Phật là chư duyên (paccaya). 
Ở mỗi trường hợp, lực tác động 
(năng duyên) gây ảnh hưởng lên 
cái được tác động (sở duyên) bằng 
một tính chất, tính cách hay vai trò 
nào đó. Lực tác động theo đó mà có 
một tên gọi tương ứng. 


Nhân Duyên 


Khi Năng Duyên giúp Sở Duyên 
bằng tính chất thiện ác của mình thì 
lực tác động này được gọi là Nhân 
duyên. 


Trường hợp cụ thể : 


6 nhân (tham, sân, si, vô tham, vô 
sân, vô si) hỗ trợ cho Danh pháp 
tương ưng nhân và các sắc pháp 
từ-đó-sanh (từ Danh pháp tương 
ưng). 


Cảnh Duyên 


Khi Năng Duyên giúp Sở Duyên 
bằng cách đóng vai trò đối tượng 
cho B nhận biết để nhờ vậy B có 
mặt thì lực tác động này được gọi 
là Cảnh duyên hay Sở tri duyên. 


Trường hợp cụ thể : 
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ruũpäyatanam 
cakkhuviññanadhäatuyä 
tamsampayuttakänañca 
dhammänam 
ärammanapaccayena paccayo. 


Saddãyatanam sofaviffiãna- 
dhãtuyä tamsampayuftakänafica 
dhammäanam 
ärammarìnapaccayena paccayo. 


Gandhãyatanam ghãnavifñfiãna- 
dhãtuyä tamsampayuftakänafica 
dhammanam 
ärammarnapaccayena paccayo. 


Easãyatanam Jivhäviñfiãnadhãatuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammanam 
ärammanapaccayena paccayo. 


Phof{fhabbayatanam 
käyaviññanadhãaftuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammanam 
ärammanapaccayena Daccayo. 


Eipäyatanam saddäyatanam 
gandhäyatanam rasãyatfanam 
pho††habbãyatanam manodhäatuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammäanam 
ärammarnaDaccayena paccayo. 


Sabbe dhammaã 
manoviññanadhäatuyä 
tamsampayuttakänañca 
dhammanam 
äãrammanapaccayena Daccayo. 


Sắc xứ hỗ trợ cho Nhãn Thức giới 
cùng các pháp tương ưng bằng 
Cảnh Duyên. 


Thinh xứ hỗ trợ cho Nhĩ Thức giới 
cùng các pháp tương ưng bằng 
Cảnh Duyên. 


Khí xứ hỗ trợ cho Tỷ Thức giới cùng 
các pháp tương ưng bằng Cảnh 
Duyên. 


Vị xứ hỗ trợ cho Thiệt Thức giới 
cùng các pháp tương ưng bằng 
Cảnh Duyên. 


Xúc xứ hỗ trợ cho Thân Thức giới 
cùng các pháp tương ưng bằng 
Cảnh Duyên. 


Sắc xứ... .tới Xúc xứ ( 6 ngoại xứ) hỗ 
trợ cho Ý giới và các pháp tương 
ưng bằng Cảnh Duyên. 


Tất cả các pháp (Hữu Vi và Vô Vi) 
hỗ trợ cho Ý Thức giới và các pháp 
đồng sanh bằng Cảnh Duyên. 
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Yam yam dhammam ãrabbha ye 
ye dhammaã uppajjanti cittacetasikã 
dham mã, te te dhammã tesam 
tesam dhamm nam 
ärammarnaDaccayena paccayo. 


Adhipatipaccayoti 


chandädhipati 
chandasampayuftakänam 
dhammanam 
tamsamufthänanañca rũpãnam 
adhipatipaccayena paccayo. 


Viriyadhipati 
viriyasampayuftakänam 
dhammäanam 
tamsamufthänanañca rũpãnam 
adhipatipaccayena Daccayo. 


C¡ittadhipati ciftasampayuftakanam 
dhammäanam 
tamsamufthänanañca ruũpãnam 
adhipatipaccayena paccayo. 


Vimamsädhipafi vimarmsasampa- 
yuttakãnam dhammanam 
tamsamuftthänanañca rũpãnam 
adhipatipaccayena paccayo. 


Tất cả các pháp làm đối tượng cho 
Danh pháp thì luôn hỗ trợ cho Danh 
pháp bằng Cảnh Duyên. 


Trưởng Duyên 


Khi Năng Duyên giúp Sở Duyên 
bằng sức mạnh của bốn yếu tố tâm 
lý Dục, Cần, Tâm, Thẩm thì lực tác 
động này được gọi là Trưởng 
duyên. 


Trường hợp cụ thể : 


Dục Trưởng hỗ trợ cho Danh pháp 
tương ưng Dục và các Sắc pháp từ- 
đó-sanh bằng Trưởng Duyên. 


Cần Trưởng hỗ trợ cho Danh pháp 
tương ưng Cần và các Sắc pháp 
từ-đó-sanh bằng Trưởng Duyên. 


Tâm Trưởng hỗ trợ cho Danh pháp 
tương ưng Tâm và các Sắc pháp 
từ-đó-sanh bằng Trưởng Duyên. 


Thảm Trưởng hỗ trợ cho Danh 
pháp tương ưng Trí và các Sắc 
pháp từ-đó-sanh bằng Trưởng 
Duyên. 


Yam yam dhammam garum katvã 
ye ye dhammaã uppajjanti 
ciftacetasikä dhammã, te te 
dhammã tesam tesam 
dhammanam adhipatipaccayena 
Daccayo. 


Ananiarapaccayoti 


cakkhuvifiñanadhãäafu 
tamsampayuttakã ca dhammã 
tmanodhãäaftuyã tamsampayutia- 
kãnafñica dhammanam 
anantaraDaccayena paccayo. 


So(avifñfñianadhätu 
tamsampayuttakä ca dhammã 
manodhãafuyã 
tamsampayuttakãnañca 
dhammaãnam ananiarapoaccayena 
Daccayo. 


Ghãnaviñfñiãnadhãatu 
tamsampayuttakä ca dhammã 
tmanodhãäaftuyã tamsampayutia- 
kãnafica dhammanam 
anantaraDaccayena paccayo. 


397 


Tất cả pháp đống vai trò chủ lực 
giúp Tâm và Tâm Sở sanh khởi 
luôn hỗ trợ cho 2 Danh pháp đó 
(Tâm và Tâm Sở) bằng Trưởng 
Duyên. 


Vô Gián Duyên 


Khi Năng Duyên giúp Sở Duyên 
bằng cách có mặt liên tục khiến sự 
tiếp nối không gián đoạn thì lực tác 
động này được gọi là Vô Gián 
Duyên. 


Trường hợp cụ thể : 


Nhãn Thức Giới và các pháp tương 
ưng hỗ trợ cho Ý Giới và các pháp 
tương ưng bằng Vô Gián Duyên. 


Nhĩ Thức Giới và các pháp tương 
ưng hỗ trợ cho Ý Giới và các pháp 
tương ưng bằng Vô Gián Duyên. 


Tỷ Thức Giới và các pháp tương 
ưng hỗ trợ cho Ý Giới và các pháp 
tương ưng bằng Vô Gián Duyên. 


tamsampayuttakä ca dhammã 
manodhäafuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammaãnam ananiarapaccayena 
Daccayo. 


Kãyaviññiãnadhäatu 
tamsampayuttakä ca dhammã 
manodhãafuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammäãnam ananiarapaccayena 
Daccayo. 


Manodhäatu tamsampayuttakã ca 
dhammã manoviñfianadhatuyäã 
tamsampayuttakänañca 
dhammaãnam ananiarapaccayena 
Daccayo. 


Purimä purimäã kusalã dhammaã 
pacchimaãnam pacchimanam 
kusalanam dham.mãnam 
anantaraDaccayena paccayo. 


Purimä purima kusalã dhammaã 
pacchimanam pacchimänam 
abyäkatänam dhammanam 
anantaraDaccayena paccayo. 


Purimä purimäa akusalä dhammäã 
pacchimaãnam pacchimanam 
akusalänam dhamrmmanam 
anantaraDaccayena paccayo. 


Purimä purimäa akusalä dhammäã 
pacchimaãnam pacchimanam 
abyäkatänam dhammanam 
anantaraDaccayena paccayo. 
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Thiệt Thức Giới và các pháp tương 
ưng hỗ trợ cho Ý Giới và các pháp 
tương ưng bằng Vô Gián Duyên. 


Thân Thức Giới và các pháp tương 
ưng hỗ trợ cho Ý Giới và các pháp 
tương ưng bằng Vô Gián Duyên. 


Ý Giới và các pháp tương ưng hỗ 
trợ cho Ý Thức Giới và các pháp 
tương ưng bằng Vô Gián Duyên. 


Các pháp thiện sanh trước hỗ trợ 
cho các pháp thiện sanh sau bằng 
Vô Gián Duyên. 


Các pháp thiện sanh trước hỗ trợ 
cho các pháp vô ký sanh sau bằng 
Vô Gián Duyên. 


Các pháp bắt thiện sanh trước hỗ 
trợ cho các pháp bắt thiện sanh sau 
bằng Vô Gián Duyên. 


Các pháp bất thiện sanh trước hỗ 
trợ cho các pháp vô ký sanh sau 
bằng Vô Gián Duyên. 


Purimäã purimä abyãäkatã dhammäã 
pacchimaãnam pacchimanam 
abyäkatänam dhammanam 
anantaraDaccayena paccayo. 


Purimaã purimä abyaäkatä dhammã 
pacchimaãnam pacchimanam 
kusalanam dhammaãnam 
anantaraDaccayena paccayo. 


Purimäã purimä abyäkatã dhammã 
pacchimaãnam pacchimanam 
akusalänam dhamrmmanam 
anantaraDaccayena paccayo. 


Yesam yesam dhammanam 
ananfarã ye ye dhammaã uppajjanti 
ciftacetasikä dhammäã, te te 
dham.mäã tesam tesam 
dhammaãnam ananiarapoaccayena 
Daccayo. 


Samananiarapaccayoti 
Ananiarabpaccayasadiso 


Sahajãätapaccayoti 
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Các pháp vô ký sanh trước hỗ trợ 
cho các pháp vô ký sanh sau bằng 
Vô Gián Duyên. 


Các pháp vô ký sanh trước hỗ trợ 
cho các pháp thiện sanh sau bằng 
Vô Gián Duyên. 


Các pháp vô ký sanh trước hỗ trợ 
cho các pháp bất thiện sanh sau 
bằng Vô Gián Duyên. 


Tất cả các Tâm và Tâm Sở sanh kế 
liền nhau-luôn giúp nhau bằng Vô 
Gián Duyên. 


Đẳng Vô Gián Duyên 

Giống hệt Vô Gián Duyên. 

Câu Sanh Duyên 

Khi Năng Duyên giúp Sở Duyên 
bằng cách cùng có mặt trong một 
thời điểm thì lực tác động này được 
gọi là Câu Sanh Duyên (Đồng Sanh 
Duyên). 


Trường hợp cụ thể : 


caftãro khandhã aripino 
aññfñamañmniam sahajätapaccayena 
Daccayo. 


Caftãro mahäbhutã aññiamaññam 
sahaj/atapaccayena paccayo. 


Okkantikkhane nãmaripam 
aññfñamañmniam sahajätapaccayena 
Daccayo. 


C¡ittacetasikä dhammaã 
cittasamulthänanam rũpãnam 
sahajatapaccayena paccayo. 
Mahabhutã upãdäruipänam 
sahaj/atapaccayena paccayo. 


Eipino dhammã aripinam 
dham.manam kiñci kãle 
sahajätapaccayena paccayo, Kifici 
kãle na sahajätapaccayena 
Daccayo. 


Aññamaññapaccayoti 


caftãro khandhã aripino 
afñññamañiiabpaccayena paccayo. 
Caftaro mahäbhuitã 
aññfñamañiiaDpaccayena paccayo. 
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4 Danh Uẫn hỗ trợ nhau bằng Câu 
Sanh Duyên. 


4 Đại hỗ trợ nhau bằng Câu Sanh 
Duyên. 


Danh Sắc thời tái tục hỗ trợ nhau 
bằng Câu Sanh Duyên. 


Tâm và Tâm Sở hỗ trợ cho Sắc 
Tâm bằng Câu Sanh Duyên. 

4 Đại hỗ trợ cho các Sắc Y Đại 
Sinh. 


Sắc pháp hỗ trợ cho Danh pháp đôi 
khi bằng Câu Sanh Duyên, đôi khi 
không phải Câu Sanh Duyên. 


Hỗ Tương Duyên 


Khi Năng Duyên giúp Sở Duyên 
bằng cách dựa vào sự hỗ trợ 
ngược lại của Sở duyên, tức trong 
trường hợp này Năng và Sở có sự 
tác động qua lại, lực tác động này 
được gọi là Hỗ Tương Duyên. 


Trường hợp cụ thể : 


4 Danh uần hỗ trợ nhau bằng Hỗ 
Tương Duyên. 

4 Đại hỗ trợ nhau bằng Hỗ Tương 
Duyên. 


Okkantikkhane nãmaripam 
aññfñamañiiabpaccayena paccayo. 


Nissayapaccayoti 


caftãro khandhã aripino 
afñfiamafiñam nissayabaccayena 
Daccayo. 


Caftãro mahäbhutã aññiamaññam 
"ìIsSSayapaccayena paccayo. 


Okkantikkhane nãmaripam 
afñfiamafiñam nissayabaccayena 
Daccayo. 


Ciftacetasikã dham mã 
cittasamultlhänanam ruũpãnam 
ìissayapaccayena Daccayo. 


Mahabhutã upãdäruipänam 
nissayaDaccayena paccayo. 


Cakkhãyatanam 
cakkhuvifñfianadhatuyäa 
tamsampayuttakänañca 
dhammäãnam nissayaDaccayena 
Daccayo. 
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Danh sắc thời tái tục hỗ trợ nhau 
bằng Hỗ Tương Duyên. 


Y Chỉ Duyên 


Khi Năng Duyên giúp Sở Duyên 
bằng cách làm điểm tựa hay chỗ 
dựa cho Sở duyên có mặt thì lực 
tác động này được gọi là Y Chỉ 
Duyên. 


Trường hợp cụ thể : 

4 Danh Uần hỗ trợ nhau bằng Y Chỉ 
Duyên. 

4 Đại hỗ trợ nhau bằng Y Chỉ 
Duyên. 

Danh Sắc thời tái tục hỗ trợ nhau 


bằng Y Chỉ Duyên. 


Tâm và Tâm Sở hỗ trợ cho các Sắc 
Tâm bằng Y Chỉ Duyên. 


4 Đại hỗ trợ các Sắc Y Đại Sinh 
bằng Y Chỉ Duyên. 


Nhãn xứ hỗ trợ cho Nhãn Thức Giới 
và các pháp tương ưng bằng Y Chỉ 
Duyên. 
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Sofãyatanam sotaviñfianadhatuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammãnam nissayaDaccayena 
Daccayo. 


Ghãnãyatanam 
ghãnaviññanadhãatuyä 
tamsampayuttakänañca 
dhammäãnam nissayaDaccayena 
Daccayo. 


Jivhäyatanam Jivhãviññianadhãatuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammãnam nissayaDaccayena 
Daccayo. 


Kaãyãyatanam kãyaviñfñiaãnadhäatuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammãnam nissayaDaccayena 
Daccayo. 


Yam rũpam nissãya manodhãtu ca 
manoviñfianadhatu ca vaftanti, tam 
rũpam manodhätuyã ca manovif- 
fñiãnadhãfuyäã ca tamsampayutta- 
kaãnafñica dhammanam 
nissayaDaccayena paccayo. 


Upanissayapaccayoii 


Nhĩ xứ hỗ trợ cho Nhĩ Thức Giới và 
các pháp tương ưng bằng Y Chỉ 
Duyên. 


Tỷ xứ hỗ trợ cho Tỷ Thức Giới và 
các pháp tương ưng bằng Y Chỉ 
Duyên. 


Thiệt xứ hỗ trợ cho Thiệt Thức Giới 
và các pháp tương ưng bằng Y Chỉ 
Duyên. 


Thân xứ hỗ trợ cho Thân Thức Giới 
và các pháp tương ưng bằng Y Chỉ 
Duyên. 


Ý giới và Ý Thức giới nương vào 
sắc nào mà có thì sắc ấy hỗ trợ cho 
2 giới này và các pháp tương ưng 
bằng Y Chỉ Duyên. 


Thường Cận Y Duyên 


Khi Năng Duyên giúp Sở Duyên 
bằng cách lập lại một quán tính, 
dầu chỉ một lần, thì lực tác động này 
được gọi là Thường Cận Y Duyên. 


Trường hợp cụ thể : 


purimaã purimã kusalä dhammaã 
pacchimanam pacchimäanam 
kusalanam dham.maãnam 
LpanissayaDpaccayena paccayo. 


Purimä purimäã kusalã dhammaã 
pacchimaãnam pacchimanam 
akusalaänam dhammanam kesafici 
LupanissayaDpaccayena paccayo. 


Purimä purimäã kusalã dhammaä 
pacchimaãnam pacchimanam 
abyäkatänam dhammanam 
LpanissayaDpaccayena paccayo. 


Purimaä purimäa akusalä dhammäã 
pacchimaãnam pacchimanam 
akusalanam dhammanam 
LupanissayaDpaccayena paccayo. 


Purimaä purimäa akusalä dhammäã 
pacchimaãnam pacchimanam 
kusalänam dhammanam kesafici 
LpanissayaDpaccayena paccayo. 


Purimä purimäa akusala dhammäã 
pacchimanam pacchimänam 
abyäkatänam dhammanam 
LupanissayaDpaccayena paccayo. 


Purimä purimä abyäkatã dhammaã 
pacchimaãnam pacchimanam 
abyäkatänam dhammanam 
LpanissayaDpaccayena paccayo. 


Purimaã purimä abyãäkatã dhammäã 
pacchimanam pacchimänam 
kusalanam dham.mãnam 
LupanissayaDpaccayena Daccayo. 
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Các thiện pháp sanh trước hỗ trợ 
cho các thiện pháp sanh sau bằng 
Thường Cận Y Duyên. 


Các thiện pháp sanh trước hỗ trợ 
cho các ác pháp sanh sau bằng 
Thường Cận Y Duyên. 


Các thiện pháp sanh trước hỗ trợ 
cho các pháp vô ký sanh sau bằng 
Thường Cận Y Duyên. 


Các pháp bắt thiện sanh trước hỗ 
trợ cho.các pháp bắt thiện sanh sau 
bằng Thường Cận Y Duyên. 


Các pháp bất thiện sanh trước hỗ 
trợ cho các pháp thiện sanh sau 
bằng Thường Cận Y Duyên. 


Các pháp bất thiện sanh trước hỗ 
trợ cho các pháp vô ký sanh sau 
bằng Thường Cận Y Duyên. 


Các pháp vô ký sanh trước hỗ trợ 
cho các pháp vô ký sanh sau bằng 
Thường Cận Y Duyên. 


Các pháp vô ký sanh trước hỗ trợ 
cho các pháp thiện sanh sau bằng 
Thường Cận Y Duyên. 


Purimäã purimä abyãäkatã dhammäã 
pacchimanam pacchimäanam 
akusalänam dhamrmmanam 
LpanissayaDpaccayena paccayo. 


Utubhojanampi 
Lupanissayapaccayena paccayo. 
Puggalobpi upanissayapaccayena 
Daccayo. Senãsanampi 
Lupanissayapaccayena paccayo. 


Purejätapaccayotfi 


cakkhãyatanam 
cakkhuviññanadhäatuyä 
tamsampayuttakänañca 
dhammaãnam pureJätabpaccayena 
Daccayo. 

Sofãyatanam sotaviñfiãnadhatuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammaãnam purejätapaccayena 
Daccayo. 


Ghãnãyatanam 
ghãnaviññanadhäatuyä 
tamsampayuttakänañca 
dhammaãnam purejätapaccayena 
Daccayo. 
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Các pháp vô ký sanh trước hỗ trợ 
cho các pháp bất thiện sanh sau 
bằng Thường Cận Y Duyên. 


Thời tiết và thực phẩm, con người 
và trú xứ cũng có thể được xem là 
một thứ Thường Cận Y Duyên. 


Tiền Sanh Duyên 


Khi Năng Duyên giúp Sở Duyên 
bằng cách xuất hiện trước để Sở 
Duyên xuất hiện sau thì lực tác 
động này được gọi là Tiền Sanh 
Duyên. 


Trường hợp cụ thể : 


Nhãn xứ hỗ trợ cho Nhãn Thức giới 
và các pháp tương ưng bằng Tiền 
Sanh Duyên. 


Nhĩ xứ hỗ trợ cho Nhĩ Thức giới và 
các pháp tương ưng bằng Tiền 
Sanh Duyên. 


Tỷ xứ hỗ trợ cho Tỷ Thức giới và 
các pháp tương ưng bằng Tiền 
Sanh Duyên. 
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Jivhäyatanam Jivhãviññianadhãatuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammaãnam pureJätapaccayena 
Daccayo. 

Kaãyäãyatanam kãyaviñfiaãnadhãatuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammaãnam purejätapaccayena 
Daccayo. 


Rupãyatanam cakkhuviññiana- 
dhãtuyä tamsampayuftakänafica 
dhammaãnam pureJätapaccayena 
Daccayo. 


Saddãyatanam sofaviffiäna- 
dhãtuyäã tamsampayuftakänafica 
dhammaãnam purejätapaccayena 
Daccayo. 


Gandhãyatanam 
ghãnaviññanadhãatuyä 
tamsampayuttakänañca 
dhammäãnam pureJätapaccayena 
Daccayo. 


Easãyatanam Jivhaviññianadhãatuyã 
tamsampayuttakãnañca 
dham.mäãnam purejätapaccayena 
Daccayo. 


Phofthabbaãyatanam kãyavififiãna- 
dhãtuyä tamsampayuttakänafica 
dhammaãnam purejätapaccayena 
Daccayo. 


Thiệt xứ hỗ trợ cho Thiệt Thức giới 
và các pháp tương ưng bằng Tiền 
Sanh Duyên. 


Thân xứ hỗ trợ cho Thân Thức giới 
và các pháp tương ưng bằng Tiền 
Sanh Duyên. 


Sắc xứ hỗ trợ cho Nhãn Thức giới 
và các pháp tương ưng bằng Tiền 
Sanh Duyên. 


Thinh xứ hỗ trợ cho Nhĩ Thức giới 
và các pháp tương ưng bằng Tiền 
Sanh Duyên. 


Khí xứ hỗ trợ cho Tỷ Thức giới và 
các pháp tương ưng bằng Tiền 
Sanh Duyên. 


Vị xứ hỗ trợ cho Thiệt Thức giới và 
các pháp tương ưng bằng Tiền 
Sanh Duyên. 


Xúc xứ hỗ trợ cho Thân Thức giới 
và các pháp tương ưng bằng Tiền 
Sanh Duyên 
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Eipäyatanam saddäyatanam 
gandhäyatanam rasãyafanam 
pho{†habbãyatanam manodhätuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammaãnam pureJätapaccayena 
Daccayo. 


Yam rũpam nissãya manodhãtu ca 
manoviñfianadhaäatu ca vaffanti, tam 
ruũpam manodhãtuyã tamsampDa- 
yuttakãänafica dhammanam 


purejãtapaccayena paccayo. 


Manoviñfianadhatuyã tamsampa- 
yuftakanafica dhammaãnam kifci 
kãle pure/äfapaccayena paccayo, 
kifici kãle na pureJjätapaccayena 
Daccayo. 


Pacchäjãtapaccayoti 


pacchäjätä ciffacetasikã dhammäã 
purejätassa imassa kãyassa 
pacchäjätapaccayena paccayo. 


Äsevanapaccayoti 


5 ngoại xứ (sắc, thỉnh, khí, vị, xúc) 
hỗ trợ cho Ý giới và các pháp tương 
ưng bằng Tiền Sanh Duyên. 


Sắc Ý Vật hỗ trợ cho Ý giới và các 
pháp tương ưng bằng Tiền Sanh 
Duyên. 


Riêng đối với Ý Thức giới thì có lúc 
bằng Tiền Sanh Duyên, có lúc thì 
không phải. 


Hậu Sanh Duyên 


Khi Năng Duyên giúp Sở Duyên 
bằng cách xuất hiện sau để Sở 
Duyên xuất hiện trước đó thì lực tác 
động này được gọi là Hậu Sanh 
Duyên. 


Trường hợp cụ thể : 


Tâm và Tâm Sở sanh sau hỗ trợ 
cho thân này sanh trước bằng Hậu 
Sanh Duyên. 


Trùng Dụng Duyên 


Khi Năng Duyên giúp Sở Duyên 
bằng cách cùng có chung một đối 
tượng nhận biết, sự lập lại này có 
tác dụng tô đậm đối tượng cho cả 
hai, thì lực tác động này được gọi 
là Trùng Dụng Duyên. 
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purimã purimaä kusalä dhammäã 
pacchimaãnam pacchimanam 
kusalanam dhammaãnam 
ãsevanapaccayena paccayo. 


Purimä purimäa akusalä dhammäã 
pacchimaãnam pacchimanam 
akusalãnam dhammanam 
ãsevanapaccayena paccayo. 


Purimäã purimä kiryabyäkatä 
dhammã pacchimänam 
pacchimäanam kiriyabyäkatänam 
dhammaãnam äsevanapaccayena 
Daccayo. 


Kammapaccayoti 


kusalãkusalam kammam 
vipakãnam khandhãnam kafaftã ca 
rũpãnam kammaDaccayena 
Daccayo. 


Cetanã sampayuftakãnam 
dhammanam 
tamsamufthänanañca rũpãnam 
kam.maDaccayena paccayo. 


Trường hợp cụ thể : 


Thiện pháp sanh trước hỗ trợ cho 
các thiện pháp sanh sau bằng 
Trùng Dụng Duyên. 


Bất Thiện pháp sanh trước hỗ trợ 
cho Bát Thiện pháp sanh sau bằng 
Trùng Dụng Duyên. 


Các pháp Vô Ký Tố sanh trước hỗ 
trợ cho các pháp Vô Ký Tố sanh 
sau bằng Trùng Dụng Duyên. 


Nghiệp Duyên 


Khi Năng Duyên giúp Sở Duyên 
bằng sự giúp sức của tâm sở Tư 
trong các tâm thiện ác thì lực tác 
động này được gọi là Nghiệp 
Duyên. 


Trường hợp cụ thể : 


Các nghiệp thiện ác hỗ trợ cho các 
danh sắc dị thục bằng Nghiệp 
Duyên. 


Tâm Sở Tư hỗ trợ cho các pháp 
tương ưng và các Sắc Nghiệp bằng 
Nghiệp Duyên. 


VipäKkapaccayoti 


vipäkã caftãäro khandhã arupino 
añfiamañnam vipäkapaccayena 
Daccayo. 


Ahãrapaccayoti 


kabalikäro ähãro imassa kãyasSa 
aãhärapaccayena paccayo: 


Arupino ähãrã sampayuftakaänam 
dhammanam 
tamsamufthänanañca rũpãnam 
aãhärapaccayena paccayo. 


lIndriyapaccayoti 
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Dị Thục Duyên 


Khi Năng Duyên là cái gì đó thuộc 
quả báo thiện ác của đời trước giúp 
cho Sở Duyên có mặt thì lực tác 
động này được gọi là DỊ Thục 
Duyên. 

Trường hợp cụ thể : 


4 Danh Uẩn dị thục hỗ trợ nhau 
bằng Dị Thục Duyên. 


Vật Thực Duyên 


Khi Năng Duyên giúp Sở Duyên 
bằng một-trong Tứ Thực, những 
chất liệu nuôi dưỡng tâm sinh lý 
chúng sanh, thì lực tác động này 
được gọi là Vật Thực Duyên. 
Trường hợp cụ thể : 


Đoàn Thực hỗ trợ cho thân này 
bằng Vật Thực Duyên. 


Các Danh Vật Thực hỗ trợ cho các 
pháp tương ưng và Sắc Vật Thực 
bằng Vật Thực Duyên. 


Quyền Duyên 


Khi Năng Duyên là một trong 22 
Pháp Quyền (những thành tố căn 
bản tạo nên chúng sanh và vũ trụ) 
giúp cho Sở Duyên có mặt thì lực 
tác động này được gọi là Quyền 
Duyên. 


cakkhundriyam 
cakkhuviññanadhäatuyä 
tamsampayuttakänañca 
dhammäãnam Indriyapaccayena 
Daccayo. 


Sofindriyatm sotavififiãnadhãatuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammãnam Indriyabaccayena 
Daccayo. 


CGhãnindriyam ghãnavifñfiãna- 
dhãtuyä tamsampayuttakänafica 
dhammãnam Indriyabaccayena 
Daccayo. 


Jivhindriyam Jivhävifññãnadhãtuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammãnam Indriyapaccayena 
Daccayo. 

Kaãy¡ndriyam kãyaviñfianadhatuyã 
tamsampayuttakänafca 
dham.mãnam indriyapaccayena 
Daccayo. 


Eipajivitindriyam katattäripänam 
Indriyapaccayena paccayo. 


Aripino indriyä sampayuttakänam 
dhammanam 
tamsamufthänanañca rũpãnam 
Indriyapaccayena paccayo. 
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Trường hợp cụ thể : 


Nhãn Quyền (thần kinh nhãn) hỗ 
trợ cho Nhãn Thức Giới và các 
pháp tương ưng bằng Quyền 
Duyên. 


Nhĩ Quyền hỗ trợ cho Nhĩ Thức 
Giới và các pháp tương ưng bằng 
Quyền Duyên. 


Tỷ Quyền hỗ trợ cho Tỷ Thức Giới 
và các pháp tương ưng bằng 
Quyền Duyên. 


Thiệt Quyền hỗ trợ cho Thiệt Thức 
Giới và các pháp tương ưng bằng 
Quyền Duyên. 


Thân Quyền hỗ trợ cho Thân Thức 
Giới và các pháp tương ưng bằng 
Quyền Duyên. 


Sắc Mạng Quyền hỗ trợ cho các 
Sắc Nghiệp bằng Quyền Duyên. 


Các Danh Quyền hỗ trợ cho các 
pháp tương ưng và các Sắc 
pháp cùng nhóm bằng Quyền 
Duyên. 


Jjhãnapaccayotfi 


Jhãnangäni /hãnasampayufta- 
kanam dhamm nam 
tamsamuftthänanañca rũpãnam 
Jhänapaccayena paccayo. 


Maggapaccayoti 


maggangäni maggasampayufta- 
kanam dhamm nam 
tamsamufthänanañca rũpãnam 
maggapDpaccayena Dpaccayo. 
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Thiền Duyên 


Khi Năng Duyên là một trong bảy 
thiền chỉ (những yếu tố tâm lý có tác 
năng tiêu hủy các thành tố tâm lý 
khác) giúp cho Sở Duyên có mặt thì 
lực tác động này được gọi là Thiền 
Duyên. 


Trường hợp cụ thể : 


Các chỉ thiền hỗ trợ cho các pháp 
tương ưng thiền chỉ cùng các sắc 
pháp từ đó sanh bằng Thiền Duyên. 


Đạo Duyên 


Khi Năng Duyên là một trong mười 
chỉ đạo (những yếu tố tâm lý có tác 
năng dẫn đường hành động cho 
chúng sanh) giúp cho Sở Duyên có 
mặt thì lực tác động này được gọi 
là Đạo Duyên. 


Trường hợp cụ thể : 
Các chi đạo hỗ trợ cho các pháp 


tương ưng đạo chỉ cùng các sắc 
pháp từ đó sanh bằng Đạo Duyên. 
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Sampayuttapaccayoti 


caftãro khandhã aripino 
añfiamafimam 
Sampayultapaccayena paccayo. 


Vippayuttapaccayoti 


rũpino dhammaã aripinam 
dhammäãnam vippayufapaccayena 
Daccayo. 


Aruipino dhammã rũpinam 
dhammäãnam vippayuitapaccayena 
Daccayo. 


Tương Ưng Duyên 


Khi Năng Duyên là cái gì đó thuộc 
tinh thần lại hỗ trợ cho Sở Duyên 
(cũng thuộc tinh thần) được có mặt, 
quan hệ Năng-Sở ở đây là sự kết 
hợp triệt để, thì lực tác động này 
được gọi là Tương Ưng Duyên. 


Trường hợp cụ thể : 


Tứ Danh Uần hỗ trợ lẫn nhau bằng 
Tương Ưng Duyên: 


Bất Tương Ưng Duyên 


Khi Năng Duyên là cái gì đó thuộc 
tinh thần lại hỗ trợ cho Sở Duyên là 
cái gì đó thuộc vật chất hoặc Năng 
Duyên là cái gì đó thuộc vật chất lại 
hỗ trợ cho Sở Duyên là cái gì đó 
thuộc tinh thần, thì lực tác động này 
được gọi là Bất Tương Ưng Duyên. 
Năng Duyên và Sở Duyên trong 
trường hợp này phải là hai thứ 
không cùng bản chất tâm vật. 
Trường hợp cụ thể : 


Các sắc pháp hỗ trợ cho danh pháp 
bằng Bát Tương Ưng Duyên. 


Danh pháp hỗ trợ cho danh pháp 
bằng Bất tương Ưng Duyên. 


Aithipaccayoti 


caftãro khandhã aripino 
afñfiamafiñam atthipaccayena 
Daccayo. 


Caftãro mahäãbhutã aññiamaññam 
atthipaccayena Dpaccayo. 


Okkantikkhane nãmaripam 
afñfiamafiam atthipaccayena 
pDaccayo. 


Ciftacetasikã dhammäã 
ciltasamulfhänãnam rũpãnam 
atthipaccayena paccayo. 


Mahabhutã upadäruipänam 
atthipaccayena Dpaccayo. 


Cakkhãyatanam 
cakkhuviññianadhäatuyä tamsam- 
Dpayuttakanañca dhammanam 
atthipaccayena Dpaccayo. 
Sofãyatanam sotaviñfiãnadhatuyä 
tamsampayuttakänañca 
dhammanam atthipaccayena 
Daccayo. 
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Hiện Hữu Duyên 


Khi Năng Duyên hỗ trợ cho Sở 
Duyên bằng sự có mặt của mình (ở 
đây không đặt vấn đề Thời Gian 
Tính như ở Câu Sanh, Tiền Sanh 
và Hậu Sanh Duyên), thì lực tác 
động này được gọi là Hiện Hữu 
Duyên. 


Trường hợp cụ thể : 


4 Danh Uần hỗ trợ nhau bằng Hiện 
Hữu Duyên. 


4 Đại hỗ trợ nhau bằng Hiện Hữu 
Duyên. 


Danh Sắc thời tái tục hỗ trợ nhau 
bằng Hiện Hữu Duyên. 


Tâm và Tâm Sở hỗ trợ nhau bằng 
Hiện Hữu Duyên. 


4 Đại hỗ trợ cho các Sắc Y Đại Sinh 
bằng Hiện Hữu Duyên. 


Nhãn xứ hỗ trợ cho Nhãn Thức giới 
và các pháp tương ưng bằng Hiện 
Hữu Duyên. 


Nhĩ xứ hỗ trợ cho Nhĩ Thức giới và 
các pháp tương ưng bằng Hiện 
Hữu Duyên. 
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Ghãnãyatanam ghãnavifñfiãna- 
dhãtuyä tamsampayuftakänafica 
dhammanam atthipaccayena 
pDaccayo. 

Jivhäyatanam Jivhãviññianadhätuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammanam atthipaccayena 
pDaccayo. 


Kaãyäãyatanam kãyaviñfiaãnadhäatuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammanam atthipaccayena 
Daccayo. 


Eupäyatanam cakkhuviññana- 
dhãtuyä tamsampayuftakänafica 
dhammanam atthipaccayena 
Daccayo. 

Saddãyatanam sotaviffiäna- 
dhãtuyä tamsampayuftakänafica 
dhammanam atthipaccayena 
Daccayo. 


Gandhãyatanam ghãnavifñfiãna- 
dhãtuyäã tamsampayuftakänafica 
dhammanam atthipaccayena 
Daccayo. 


Easãyatanam Jivhäviññanadhãatuyä 
tamsampayuttakãnañca dhamma- 
nam atthibaccayena paccayo. 


Phof{fhabbayatanam 
käyaviññanadhãaftuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammanam atthipaccayena 
Daccayo. 


Tỷ xứ hỗ trợ cho Tỷ Thức giới và 
các pháp tương ưng bằng Hiện 
Hữu Duyên. 


Thiệt xứ hỗ trợ cho Thiệt Thức giới 
và các pháp tương ưng bằng Hiện 
Hữu Duyên. 


Thân xứ hỗ trợ cho Thân Thức giới 
và các pháp tương ưng bằng Hiện 
Hữu Duyên. 


Sắc xứ hỗ trợ cho Nhãn Thức giới 
và các pháp tương ưng bằng Hiện 
Hữu Duyên. 


Thinh xứ hỗ trợ cho Nhĩ Thức giới 
và các pháp tương ưng bằng Hiện 
Hữu Duyên. 


Khí xứ hỗ trợ cho Tỷ Thức giới và 
các pháp tương ưng bằng Hiện 
Hữu Duyên. 


Vị xứ hỗ trợ cho Thiệt Thức giới và 
các pháp tương ưng bằng Hiện 
Hữu Duyên. 


Xúc xứ hỗ trợ cho Thân Thức giới 
và các pháp tương ưng bằng Hiện 
Hữu Duyên. 
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Eipäyatanam saddäyatanam 
gandhäyatanam rasãyatfanam 
pho{†habbãyatanam manodhätuyã 
tamsampayuttakãnañca dhamma- 
nam atthipaccayena paccayo. 


Yam rũpam nissãya manodhãtu ca 
manoviñfianadhatu ca vaftanti, tam 
rũpam manodhäaftuyã ca 
manoviññianadhatuyã ca 
tamsampayuttakänañca 
dhammanam atthipaccayena 
Daccayo. 


Natthipaccayoti 


samananftaraniruddha cittacetasikã 
dhammã pa†uppannanam 
cittacetasikanam dhamrmmanam 
natthipaccayena paccayo. 


5 ngoại xứ (sắc, thỉnh, ...) hỗ trợ 
cho Ý giới (2 Quan Sát + Khai Ý 
môn) và các pháp tương ưng (Tâm 
Sở) bằng Hiện Hữu Duyên. 


Sắc Ý Vật hỗ trợ cho Ý giới và Ý 
Thức giới cùng các pháp tương 
ưng bằng Hiện Hữu Duyên. 


Vô Hữu Duyên 


Khi Năng Duyên hỗ trợ cho Sở 
Duyên bằng sự vắng mặt của mình 
(ở đây không đặt vấn đề Thời Gian 
Tính như ở Câu Sanh, Tiền Sanh 
và Hậu Sanh Duyên), thì lực tác 
động này được gọi là Vô Hữu 
Duyên. 


Trường hợp cụ thể : 
Tâm và Tâm Sở vừa diệt ngay phía 


trước hỗ trợ cho Tâm và Tâm Sở 
hiện tại bằng Vô Hữu Duyên. 


Vigatapaccayoti 


Ssamananfaravigatä cittacetasikã 
dhammaã pafupbpannãnam 
cittacetasikanam dhamrmanam 
vigatapaccayena Daccayo. 


Avigatapaccayoti 


caftãro khandhã aripino 
afñifiamafiñam avigataboaccayena 
Daccayo. 


Caftãro mahäbhutã aññiamaññiam 
aVvigatapaccayena paccayo. 


Okkantikkhane nãmaripam 
afñfiamafiñam avigataboaccayena 
Daccayo. 
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Ly Khứ Duyên 


Khi Năng Duyên hỗ trợ cho Sở 
Duyên bằng sự vắng mặt của mình 
(ở đây không đặt vấn đề Thời Gian 
Tính như ở Câu Sanh, Tiền Sanh 
và Hậu Sanh Duyên), thì lực tác 
động này được gọi là Ly Khứ 
Duyên. 


Trường hợp cụ thể : 


Tâm và Tâm sở vừa diệt ngay phía 
trước hỗ trợ cho Tâm và Tâm Sở 
hiện tại bằng Ly'Khứ Duyên. 


Bất Ly Duyên 


Khi Năng Duyên hỗ trợ cho Sở 
Duyên bằng sự kết hợp không rời 
(ở đây không đặt vấn đề Thời Gian 
Tính như ở Câu Sanh, Tiền Sanh 
và Hậu Sanh Duyên), thì lực tác 
động này được gọi là Bát Ly Duyên. 


Trường hợp cụ thể : 

4 Danh Uần hỗ trợ lẫn nhau bằng 
Bát Ly Duyên. 

4 Đại hỗ trợ lẫn nhau bằng Bất Ly 
Duyên. 


Danh Sắc thời tái tục hỗ trợ lẫn 
nhau bằng Bất Ly Duyên. 
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Ciftacetasikã dham mã 
cittasamulthänanam rũpãnam 
aVvigatapaccayena paccayo. 


Mahabhutã upãdäruipänam 
aVigataDaccayena paccayo. 


Cakkhãyatanam 
cakkhuviññanadhatuyä 
tamsampayuttakänañca 
dhammãnam avigatabDaccayena 
Daccayo. 


Sofãyatanam sotaviñfiãnadhatuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammãnam avigataDaccayena 
Daccayo. 


Ghãnãyatanam ghãnavifñfiãna- 
dhãtuyä tamsampayuftakänafica 
dhammãnam avigatabaccayena 
Daccayo. 


Jivhäyatanam Jivhãviffiãnadhäatuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammãnam avigatabDaccayena 
Daccayo. 

Kaãyãyatanam kãyaviñfñiaãnadhäatuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammãnam avigataDaccayena 
Daccayo. 


Eipäyatanam cakkhuviññana- 
dhãtuyäã tamsampayuftakänafica 
dhammãnam avigatabDaccayena 
Daccayo. 


Tâm và Tâm Sở hỗ trợ Sắc Tâm 
bằng Bát Ly Duyên. 


4 Đại hỗ trợ cho các Sắc Y Đại Sinh 
bằng Bát Ly Duyên. 


Nhãn xứ hỗ trợ cho Nhãn Thức giới 
và các pháp tương ưng bằng Bắt Ly 
Duyên. 


Nhĩ xứ hỗ trợ cho Nhĩ Thức giới và 
các pháp tương ưng bằng Bát Ly 
Duyên. 


Tỷ xứ hỗ trợ cho Tỷ Thức giới và 
các pháp tương ưng bằng Bát Ly 
Duyên. 


Thiệt xứ hỗ trợ cho Thiệt Thức giới 
và các pháp tương ưng bằng Bát Ly 
Duyên. 


Thân xứ hỗ trợ cho Thân Thức giới 
và các pháp tương ưng bằng Bắt Ly 
Duyên. 


Sắc xứ hỗ trợ cho Nhãn Thức giới 
và các pháp tương ưng bằng Bắt Ly 
Duyên. 
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Saddãyatanam sofaviffiäna- 
dhãtuyä tamsampayuftakänafica 
dhammãnam avigatabDaccayena 
pDaccayo. 

Gandhãyatanam ghãnavifñfiãna- 
dhãtuyäã tamsampayuftakänafica 
dhammãnam avigatabaccayena 
paccayo. 


Easãyatanam Jivhãviññiãnadhãatuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammãnam avigatabDaccayena 
Daccayo. 


Phof{thabbaãyatanam kãyavififiãna- 
dhãtuyäã tamsampayuftakänafica 
dhammãnam avigatabDaccayena 
Daccayo. 


Eupäyatanam saddäyatanam 
gandhäyatanam rasãyatfanam 
phof††habbãyatanam manodhätuyã 
tamsampayuttakänañca 
dhammãnam avigataDaccayena 
Daccayo. 


Yam rũpam nissãya manodhãtu ca 
manoviñfianadhatu ca vaftanti, tam 
rũpam manodhäaftuyäã ca 
manoviñfñianadhatuyã ca 
tamsampayuttakänañca 
dhammãnam avigatabaccayena 


Daccayo. 


(Fatthãäna, Paccayaniddesa) 


Thinh xứ hỗ trợ cho Nhĩ Thức giới 
và các pháp tương ưng bằng Bắt Ly 
Duyên. 


Khí xứ hỗ trợ cho Tỷ Thức giới và 
các pháp tương ưng bằng Bát Ly 
Duyên. 


Vị xứ hỗ trợ cho Thiệt Thức giới và 
các pháp tương ưng bằng Bắt Ly 
Duyên. 


Xúc xứ hỗ trợ cho Thân Thức giới 
và các pháp tương ưng bằng Bắt Ly 
Duyên. 


5 ngoại xứ (sắc, thỉnh, ...) hỗ trợ 
cho Ý giới (2 Quan Sát + Khai Ý 
môn) và các pháp tương ưng (Tâm 
Sở) bằng Bất Ly Duyên. 


Sắc Ý Vật hỗ trợ cho Ý giới và Ý 
Thức giới cùng các pháp tương 
ưng bằng Bất Ly Duyên. 


(Tạng Diệu Pháp, Bộ Pháp Thú, Phần 
Tiêu Đề) 


DASAPARAMI 


(Buddhakärakadhamma) 


Dànam 


Pariccägalakkhannam dãnam, 


Deyyadhammalobhavid- 
dhamsanarasam. 


Anäsavapaccupafthänam, 


PariccaJitabbavatthupadatthänam 


Silam 


Siianalakkhanam silam, 


Dussilyaviddhamsanarasam. 


SOCeyyapaccupatthanam, 


Hiri-ottappabpadaffhänam. 


Nekkhammam 


Kamato bhavafoca, 
nikkhamanalakkhanam 
nekkhammam. 
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THẬP ĐỘ 


(Điều Kiện Tác Thành Phật Quả) 


Bố Thí 


Đặc tướng của hạnh bố thí là sự 
buông bỏ. 

Khía cạnh chức năng của hạnh bố 
thí là la bỏ lòng tham chấp trong 
tài vật. 

Điểm đặc trưng của hạnh bố thí là 
sự không dính mắc. 

Điều kiện cần thiết cho hạnh bố 
thí là có món tài vật để cho. 


Giới Hạnh 


Đặc tướng của giới hạnh là sự 
chừng mực. 

Khía cạnh chức năng của giới 
hạnh là sự lìa bỏ kiểu sống ác 
giới. 

Điểm đặc trưng của giới hạnh là 
sự thanh tịnh của thân và khẩu 
nghiệp. 


Điều kiện cần thiết là Tàm và Úy. 
Ly Dục 
Đặc tướng của ly dục là lý tưởng 


lia bỏ Dục Ái và Hữu Ái (chán 
hưởng, chán sống). 


Kãmabhavädinavavibhävanarasam, Khía cạnh chức năng của ly dục là 


lasseva 
vimukhabhävapaccupafthänam, 


SarnvegaDadaftfhänam. 


Pañna 

Yafhã sabhaãvapaftivedhalakkhana 
pañnä, 

Visayobhãsanarasã. 


Asammohapaccupaffhänã, 


Samadhipadaffhänã. 


Viriyarm 


Ussähalakkhanatm viriyam, 


Upbatthambhanarasam. 


Asamsidanapaccupafthanam, 


SaInvegapadaftfhänam. 


sự nhận thức mặt trái của ngũ dục 
và mọi hiện hữu. 

Điểm đặc trưng của ly dục là sự 
lìa khỏi Dục và Hữu AI. 

Điều cần thiết của ly dục là những 
ấn tượng kinh động nội tâm như 
chuyện sanh tử và sa đoa. 


Trí Tuệ 


Đặc tướng của trí tuệ là sự thấy 
đúng bản chât vạn vật. 

Khía cạnh chức năng của trí tuệ là 
sự rọi.sáng trần cảnh. 

Điểm đặc trưng của trí tuệ là sự 
không mê lầm ngộ nhận. 

Điều kiện cần thiết của trí tuệ là 
các tầng thiền định. 


Tinh Tấn 


Đặc tướng của tinh tấn là sự cố 
gắng. 

Khía cạnh chức năng của tinh tấn 
là sự trợ lực. 

Điểm đặc trưng của trí tuệ là sự 
không buông xuôi. 

Điều kiện cần thiết của tinh tấn là 
những ấn tượng kinh động nội 
tâm (sanh tử và sa đoa) 


KhaniT 


Khamaanalakkhanaä khaniti, 


lfthanifthasahanarasä. 


Adhivãsanapaccupaffhänä, 


Yathabhutadassanapadaffhänã. 


Saccam 


AVvisamvãdanalakkhanam saccam, 


Yathãvavibhãvanarasam. 


Sãdhufãpaccupaffhãänam, 


SOraccapadafthanam 


Adhitthanam 


Bodhisambhäresu avafthäna 
kakkhanam adhifthãnam, 


lesam 
patipakkhäbhibhavanarasam. 


Tattha acalatã paccupaffhänam, 


Bodhisambhärapadafthänam 
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Nhẫn nại 


Đặc tướng của nhẫn nại là sự 
chịu đựng. 


Khía cạnh chức năng của nhẫn 
nại là sự vững lòng trước các 
cảnh như ý và bất toại. 


Điểm đặc trưng của nhẫn nại là 
sự kham nhậm. 


Điều kiện cần thiết của nhẫn nại là 
cái nhìn đúng đắn: 


Chân Thật 


Đặc tướng của chân thật là sự 
trung thực. 


Khía cạnh chức năng là sự phơi 
bày sự thật. 


Điểm đặc trưng của chân thật là 
sự chính chắn trong ngôn từ. 


Điều kiện cần thiết của chân thật 
là lòng vị tha. 


Quyết Định 


Đặc tướng của quyết định là sự 
kiên định trong lý tưởng giải thoát. 
Khía cạnh chức năng của quyết 
định là sự vượt qua các trở lực. 
Điểm đặc trưng của quyết định là 
sự không lung lay lý tưởng. 

Điều kiện cần thiết của quyết định 
là lý tưởng giải thoát. 
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Mettã Từ Tâm 

Hitãkãrappavattilakkhanä metfã, Đặc điểm của từ tâm là tắm lòng 
lợi tha. 

Hituipasamhararasä. Khía cạnh chức năng của từ tâm 


là hành động hữu ích. 


Sommabhäãvapaccupafthänä, Điểm đặc trưng của từ tâm là 
cách sống và nghĩ vị tha. 


Saffãnam manäpabhävadassana Điều kiện cần thiết của từ tâm là 


padafthãnã khía cạnh tốt ở người khác 
Upekkhä Hành Xả 
Majjhattäkãrappavaftilakkharnã Đặc điểm của hành xả là tâm 
upekkhäã, trạng ung dung. 
Samabhãvadassanarasã. Khía cạnh chức năng của hành xả 
là cái nhìn công bằng. 
Patighanunayavipasama- Điểm đặc trưng của hành xả là sự 
Daccupaffhänã, vắng mặt của tâm xung đội. 
Kammassakatã paccavekkhanã Điều kiện cần thiết của hành xả là 
Dadafthänã. suy tư về nghiệp lý. 
(Cariyapitaka Atthakathã, (Chú giải Hạnh Tạng Tiểu Bộ) 


Siliakkhandha Tìkã.) 


MAHÄSATIPATTHÃÄNASUTTA 
Evam me sutam — 


ekam samayam bhagavã kurisu 
viharati kammäsadhammam nãma 
kurũnam nigamo. 


Tatra kho bhagavã bhikkhu 
ãmantesi— “bhikkhavo ti. 


“Bhadante Tti te bhikkhũ bhagavato 
DAccassosum. 
Bhagavã etadavoca — Uddeso 


“Ekãyano ayam, bhikkhave, 
maggo saftänam visuddhiyä, 
SoKkaparidevänam samatikkamäya, 
dukkhadomanassãnam 
atthangamaya, 

fñiãyassa adhigamaya, 

nibbãnassa sacchikiriyäya, 
yadidam cafttãro satipatthanã. 


“Katame caftãro? Idha, bhikkhave, 
bhikkhu 


kãye kãyänupassĩ viharati ätãpT 
Sampajäno safimä, vineyya loke 
abhijhadomanassam; 


Vedanäsu vedanäanupassï viharafi 
ãtãp¡ï sampajäno satimä, vineyya 
loke abhijihãdomanassam; 


cifte ciftänupassĩ viharati ãätãpT 
Sampajäno safimä, vineyya loke 
abhijhaädomanassam; 
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KINH NIỆM XỨ 
Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru, 
Kammassadhamma là đô thị của 
xứ Kuru. 


Rồi Thế Tôn gọi các tỷ-kheo: 
Này các tỷ-kheo. 


Các tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn: 
Bạch Thế Tôn. 
Thế Tôn thuyết như sau: 


Này các tỷ-kheo, 

đây là con đường độc nhất đưa 
đến thanh tịnh cho chúng sanh, 
vượt khỏi sầu não, 

diệt trừ khổ ưu, 

thành tựu chánh trí, 

chứng ngộ Niết-bàn. 

Đó là Bốn Niệm xứ. 


Thế nào là bốn? Này các tỷ-kheo, 
ở đây tỷ-kheo 


Sống quán thân trên thân, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế 
ngự tham ưu ở đời; 


Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế 
ngự tham ưu ở đời; 


Sống quán tâm trên tâm, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế 
ngự tham ưu ở đời; 
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dhammesu dhammäãnupassr 
viharati atãpI sampaläno satimã, 
vineyya loke abhijjhãdomanassam. 


Kaãyãnupassanã 
anãpãnapabbam 


“Kathañica, bhikkhave, bhikkhU 
kãye kãyãnupass† viharafti? 


ldha, bhikkhave, bhikkhu 
araññagafo vã 

rukkhamulagafo vã 
sufiãgäragafo vã 

nisidafi, pallañkam ãbhuJitvã, 
ujum kãyam panidhãya, 
Darimukham satim upafthapetvã. 


So SaloVa assasall, salova 
DaSSasaill. 


Digham vã assasantfo digham 
aSsasämi ti pajãnäii, 

digham vã passasanto digham 
passasãmrti paJjãnãti, 


rassatm vã assasanfo rassatm 
aSsasãamrti pajänälfi, 

raSsarm vã passasanfo rassatm 
passasãmrti pajãnãfi, 


.sabbakãyapafisamvedr 
aSsasissãamTti sikkhalfi, 

.sabbakãyapafisamvedr 
DaSsasissãmrTti sikkhali, 


Sống quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để 
chế ngự tham ưu ở đời. 


Quán thân, phần hơi thở 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là tỷ- 
kheo sống quán thân trên thân? 


Này các tỷ-kheo, ở đây, tỷ-kheo đi 
đến khu rừng, 

đi đến gốc cây, 

hay đi đến ngôi nhà vắng, 

và ngồi kiết già, 

lưng thẳng 

và an trú chánh niệm trước mặt. 


Vị ấy thở vô với sự tỉnh giác, vị ấy 
thở ra với sự tỉnh giác. 


Khi thở vô dài, vị ấy biết rõ đang 
thở vô dài; 

khi thở ra dài, vị ấy biết rõ đang thở 
ra dài; 


Khi thở vô ngắn, vị ấy biết rõ đang 
thở vô ngắn, 
khi thở ra ngắn, vị ấy biết rõ đang 
thở ra ngắn; 


Vị ấy quán niệm: "Cảm nhận toàn 
thân, tôi sẽ thở vô", 
vị ấy quán niệm: “Cảm nhận toàn 
thân, tôi sẽ thở ra"; 


passambhayam kãyasarikhãram 
aSsasissãamTti sikkhafl, 
passambhayam kãyasarikhãram 
passasIssãm ti sikkhall. 


“Seyyathãapi, bhikkhave, dakkho 
bhamakãro vã bhamakãrantevãsr 
vã digham vã añchanio 

'digham afñichãmr ti pajãnãii, 
rassam vã afñichanto 

rassam afñichãmr ti pajãnãti; 


evameva kho, bhikkhave, bhikkhu 


digham vã assasantfo digham 
aSsasãamrti palänälfi, 

digham vã passasanto digham 
paSsasãmrti paJjãnãti, 


rassam vã assasanfo rassam 
aSsasãamrti pajänälfi, 

rassam vã passasanfo rassarn 
passasãmrti pajãnãfi; 


'sabbakãyapafisamvedI 
aSSsasissãamTti sikkhati, 

.sabbakãyapafisamvedr 
passasIssãmti sikkhali; 


passambhayam kãyasankhãram 
aSsasissãmfi sikkhalfl, 
passambhayam kãyasankhãram 
passasIssãm ti sikkhall. 


lti aiihattatm vã kãye kãyãnupassT 
viharatl, 
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Vị ấy quán niệm: "Lắng đọng toàn 
thân, tôi sẽ thở vô”, 
vị ấy quán niệm: " Lắng đọng toàn 
thân, tôi sẽ thở ra". 


Này các tỷ-kheo, như người thợ 
quay hay học trò người thợ quay 
thiện xảo khi quay dài, biết rõ: 
"Tôi quay dài" hay khi quay ngắn, 
biết rõ: 

"Tôi quay ngắn". 


Cũng vậy, này các tỷ-kheo, 


Tỷ-kheo khi thở vô dài thì biết rõ 
đang thở vô dài; 

khi thở-ra dài thì biết rõ đang thở 
ra dài; 


Khi thở vô ngắn thì biết rõ đang thở 
vô ngắn; 
khi thở ra ngắn thì biết rõ đang thở 
ra ngắn. 


Vị ấy quán niệm: “Cảm nhận toàn 
thân, tôi sẽ thở vô", 
vị quán niệm: "Cảm nhận toàn 
thân, tôi sẽ thở ra", 


Vị ấy quán niệm: "Lắng đọng toàn 
thân, tôi sẽ thở vô", 
vị ấy quán niệm: "Lắng đọng toàn 
thân, tôi sẽ thở ra". 


Bằng cách ấy, vị ấy sống quán 
thân trên nội thân; 


425 


bahiddhã vã kãye kãyänupassT 
viharall, 


ajhattabahiddhã vã kãye 
käyäãnupassĩ viharafti; 


samudayadhammanupassï vã 
kãyasmim viharall, 


vayadhammäanupassr vã kãyasmim 
viharali, 


Ssamudayavayadhammanupassï vã 
kãyasmim viharali. 


Atthi kãyo tỉ vã panassa safi 
Dpaccupaffhitä hoi. 


Yävadeva ñãnamaffãäya 
patissatimaftäya anissito ca 
viharafi, na ca kiñci loke upädiyati. 


Evampi kho, bhikkhave, bhikkhU 
käye käyãnupassï viharali. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhU 

gacchanio vã 'gacchãmrti pajãnãti, 
thito vã Tthitomhrti pajanãti, 
nisinno vã Tnisinnomhiti pajãnãii, 
Sayãno vã sayãnomhhrti pajãnãti. 
Yafhã yathã vã panassa kãyo 
pamnihito hoti tathã tathã nam 
pajänät. 


Sống quán thân trên ngoại thân; 


Sống quán thân trên cả nội thân, 
ngoại thân. 


Vị ấy quán chiếu tập khởi của thân 
(gồm tập khởi của vô minh và của 
sắc pháp). 


Vị ấy quán chiếu sự tịch diệt của 
thân. 


Vị ấy quán chiếu tập khởi và sự 
tịch diệt của thân. 


Vị ấy an trú chánh niệm trong sự 
hiện hữu của thân mình ngay trong 
hiện tại. 


Bằng lối sống chỉ với niệm và tuệ, 
vị ấy không bám víu, chấp trước 
một thứ gì trên đời. 


Như vậy, này các tỷ-kheo, là vị tỷ- 
kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 


đang đi thì biết rõ là đang đi, 

đang đứng biết rõ là đang đứng, 
đang ngồi biết rõ là đang ngồi, 
đang nằm biết rõ là đang nằm. 
Thân thể đang hoạt động như thế 
nào thì tỷ-kheo biết rõ như thế ấy. 
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lti ajihattatm vã kãye kãyãnupassT 
viharall, 


bahiddhã vã kãye kãyãnupassT 
viharali, 

ajhattabahiddhã vã kãye 
käyãnupassĩ viharafti; 


samudayadhammäanupassï vã 
kãyasmim viharall, 


vayadhammäanupassï vã kãyasmim 
viharali, 


samudayavayadhammanupassï vã 
kãyasmim viharali. 


Atthi kãyo tỉ vã panassa safi 
Dpaccupaffhitä hoi. 


Yävadeva ñãnamaffãäya 
Dafissatimaftäya anissifo ca 
viharalli, 


na ca kiñci loke upädiyati. 
Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu 
käye käyãnupassï viharali. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhUu abhikkante pafikkante 
Ssampajänakärr hoili, 
ãlokite vilokite sampalänakärT hoi, 


samiñiite pasärite sampaJänakärT 
hoi, 


Bằng cách ấy, vị ấy sống quán 
thân trên nội thân; 


Sống quán thân trên ngoại thân; 


Sống quán thân trên cả nội thân, 
ngoại thân. 


Vị ấy quán chiếu tập khởi của thân 
(gồm tập khởi của vô minh và của 
sắc pháp). 


Vị ấy quán chiếu sự tịch diệt của 
thân. 


Vị ấy quán chiếu tập khởi và sự 
tịch diệt của thân. 


Vị ấy an trú chánh niệm trong sự 
hiện hữu của thân mình ngay trong 
hiện tại. 


Bằng lối sống chỉ với niệm và tuệ. 
Vị ấy không bám víu, chấp trước 
một thứ gì trên đời. 


Như vậy, này các tỷ-kheo, là vị tỷ- 
kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo, 
Khi bước tới bước lui, biết rõ việc 
mình đang làm; 


Khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc 
mình đang làm; 


Khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc 
mình đang làm; 


sanghäatipaftacivaradhärane 
sampajänakätrr hoi, 


asite pIte khãy¡te säy¡te 
sampajãnakätrr holi, 


uccärapassãvakamme 
sampajãänakätrT holi, 


galte thife nisinne suffe jãgarite 
bhãsite tunhibhäve sampajänakärT 
hot. 


lti ajihattatm vã kãye kãyãnupassT 
viharafi...pe... 


evamppi kho, bhikkhave, bhikkhu 
käye käyãnupassï viharali. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhu imameva kãyam uddham 
pãdatalã, adho kesamafthakãä, 
tacaDariyantam pũram nãnappa- 
kãrassa asucino paccavekkhati 
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Khi mang áo Tăng già lê, mang 
bát, mang y, biết rõ việc mình đang 
làm; 


Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ 
việc mình đang làm; 


Khi đại tiện, tiêu tiện, biết rõ việc 
mình đang làm; 


Khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, 
im lặng, biết rõ việc mình đang 
làm. 


Bằng cách ấy, vị ấy sống quán 
thân trên nội.thân; sống quán thân 
trên ngoại thân; sống quán thân 
trên cả nội thân, ngoại thân. Vị ấy 
quán chiều tập khởi của thân (gồm 
tập khởi của vô minh và của sắc 
pháp). Vị ấy quán chiều sự tịch diệt 
của thân. Vị ấy quán chiếu tập khởi 
và sự tịch diệt của thân. 

Vị Ấy an trú chánh niệm trong sự 
hiện hữu của thân mình ngay trong 
hiện tại. Bằng lối sống chỉ với niệm 
và tuệ, vị ấy không bám víu, chấp 
trước một thứ gì trên đời. 


Như vậy, này các tỷ-kheo, là vị tỷ- 
kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
quán sát thân này, từ bàn chân cho 
đến đỉnh đầu, được bao bọc bởi da 
và chứa đầy những vật bắt tịnh sai 
biệt. 
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— afthi imasmim kãye kesã lomaã 
nakhaã dantã taco mamsam nhãru 
affhi afthimifJam vakkam hadayam 
yakanam kilomakam pihakam 
papphäsam antam antagunam 
udariyatm karIlsam piltam semham 
pubbo lohitam sedo medo assu 
vasã khelo singhãnikã lasikã 
mutftfa ni. 


“Seyyathãapi, bhikkhave, 
ubhatomukhäã pufoli pùũrã 
nãnãvihitassa dhaññiassa, 
seyyathidam — 


Sãlinam vihinam muggãnam 
mãsãnam tilãnam tandulanam. 
Tamenam cakkhumã puriso 
muñcitvã paccavekkheyya — me 
SãÏT ime vihI ime muggã ime mãsã 
Ime tilã ime tandulã ti. 


Evameva kho, bhikkhave, bhikkhu 
imameva kãyam uddham pãdatalã, 
adho kesamaftthakã, 
tacaDariyantam piram 
nãnappakãrassa aSucino 
Daccavekkhaiti 


— 'afthi imasmim kãye kesã 
lomä...pe... mufta ni. 


Trong thân này gồm tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, 
tủy, thận, tim, gan, màng phổi, lá 
lách, phổi, ruột non, ruột già, dạ 
dày, phần, mật, đờm, mủ, máu, mồ 
hôi, mỡ đặc, nước mắt, mỡ lõng, 
nước miếng, nước mũi, chất nhờn, 
nước tiểu. 


Này các tỷ-kheo, cũng như một cái 
bao mở miệng hai đầu, đựng đầy 
các loại hột như gạo, lúa, đậu 
xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. 


Một người có mắt, đổ các hột ấy ra 
và quán sát: "Đây là hột gạo, đây 
là hột lúa; đây là đậu xanh, đây là 
đậu lớn, đây là mè, đây là hột lúa 
đã xay rồi". 


Cũng vậy, này các tỷ-kheo, một tỷ- 
kheo quán sát thân này từ bàn 
chân lên đến đỉnh đầu, được bao 
bọc bởi da và chứa đầy những vật 
bất tịnh sai biệt. 


Trong thân này gồm có tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, 
tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, 
lá lách, phổi, ruột, màng ruột, 
bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, 
mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, 
nước miếng, niêm dịch, nước ở 
khớp xương, nước tiểu". 
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“li ajjhattam vã kãye kãyãnupassr 
viharafi...pe... 


evampi kho, bhikkhave, bhikkhu 
käye käyãnupassï viharafi. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhu Imameva käãyam 
yathäthitam yathãpanihitam 
dhãtuso paccavekkhati — 'afthi 
Imasmim kãye 

pathavidhäatu 

ãpodhãäaftu 

te/odhäatu 

väyodhãtu ti. 


“Seyyathäpi, bhikkhave, dakkho 
goghãätako vã goghãtakanteväsi vã 
gävim vadhitvã catumahapathe 
bilaso vibhajitvä nisinno assa. 


Bằng cách ấy, vị ấy sống quán 
thân trên nội thân; 

Sống quán thân trên ngoại thân; 
Sống quán thân trên cả nội thân, 
ngoại thân. 

Vị ấy quán chiếu tập khởi của thân 
(gồm tập khởi của vô minh và của 
sắc pháp). 

Vị ấy quán chiếu sự tịch diệt của 
thân. 

Vị ấy quán chiếu tập khởi và sự 
tịch diệt của thân. 

Vị Ấy an trú chánh niệm trong sự 
hiện hữu của thân mình ngay trong 
hiện tại. 

Bằng lối sống chỉ với niệm và tuệ, 
vị ấy không bám víu, chấp trước 
một thứ gì trên đời. 


Như vậy, này các tỷ-kheo, là vị tỷ- 
kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
quán sát thân này về vị trí và trật 
tự của các sắc giới gồm có 


địa đại, 

thủy đại, 

hỏa đại và 

phong đại trong thân”. 


Này các tỷ-kheo, nhưử một người 
đồ tễể lành nghề, hay đệ tử của một 
người đồ tế giết một con bò, ngồi 
cắt chia từng thân phần tại ngã tư 
đường. 


Evameva kho, bhikkhave, bhikkhu 
Imameva kãyam yathäthitam 
yathãapanihitam dhãtuso 
paccavekkhalfi — 'afthi imasmim 
kãye pathavidhätu äpodhãtu 
te/odhãätu vãyodhãtu tí. 


lti ajihattatm vã kãye kãyãnupassĩ 
viharafi...pe... 


evamppi kho, bhikkhave, bhikkhu 
käye käyãnupassï viharali. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhu seyyathäpi passeyya 
sariram sivathikãya chadditam 
ekãhamatam vã dvihamafam vã 
tihamatam vã uddhumatakam 
vinilakam vipubbakaJätam. 
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Cũng vậy, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
quán sát thân này về vị trí và trật 
tự của các sắc giới gồm địa đại, 
thủy đại, hỏa đại và phong đại 
trong thân”. 


Bằng cách ấy, vị ấy sống quán 
thân trên nội thân; 

Sống quán thân trên ngoại thân; 
Sống quán thân trên cả nội thân, 
ngoại thân. 

Vị ấy quán chiếu tập khởi của thân 
(gồm tập khởi của vô minh và của 
sắc pháp). 

Vị ấy quán chiếu sự tịch diệt của 
thân. 

Vị ấy quán chiếu tập khởi và sự 
tịch diệt của thân. 

Vị Ấy an trú chánh niệm trong sự 
hiện hữu của thân mình ngay trong 
hiện tại. 

Bằng lối sống chỉ với niệm và tuệ, 
vị ấy không bám víu, chấp trước 
một thứ gì trên đời. 

Như vậy, này các tỷ-kheo, là vị tỷ- 
kheo sống quán thân trên thân. 


Này các tỷ-kheo, như vậy là tỷ- 
kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
như thấy một thi thể bị quăng bỏ 
trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, 
ba ngày, thi thể ấy trương phồng 
lên, xanh đen lại và phân hủy. 


So imameva kãyam upasamharali 
— ayampi kho kãyo evamdhammo 
evarnbhävï evamanafifo ti. 


lti ajihattatm vã kãye kãyãnupassT 
viharafi...pe... 


evampi kho, bhikkhave, bhikkhu 
käye käyãnupassï viharali: 


“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhu seyyathäpbi passeyya 
sariram sivathikãya chadditam 
kãkehi vã 

khajjamanam kulalehi vã 
khajjamanam gijhehi vã 
khajjamänam kanikehi vã 
khajjamanam sunakhelhi vã 
khajjamanam byagghehi vã 
khajjamanam dip:hi vã 
khajjamänam singälehi vã 
khajjamanam vividhehi vã 
pãnakaJãtehi khajjamanam. 
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Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: 
"Thân này tánh chất là như vậy, 
bản chất là như vậy, không thể 
khác đi”. 


Bằng cách ấy, vị ấy sống quán 
thân trên nội thân; 

Sống quán thân trên ngoại thân; 
Sống quán thân trên cả nội thân, 
ngoại thân. 

Vị ấy quán chiếu tập khởi của thân 
(gồm tập khởi của vô minh và của 
sắc pháp). 

Vị ấy quán chiếu sự tịch diệt của 
thân. Vị ấy quán chiếu tập khởi và 
sự tịch diệt của thân. 

Vị ấy an trú chánh niệm trong sự 
hiện hữu của thân mình ngay trong 
hiện tại. 

Bằng lối sống chỉ với niệm và tuệ, 
vị ấy không bám víu, chấp trước 
một thứ gì trên đời. 

Như vậy, này các tỷ-kheo, là vị tỷ- 
kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
như thấy một thi thể 

bị quăng bỏ trong nghĩa địa, 

bị các loài quạ ăn, 

hay bị các loài diều hâu ăn, 

hay bị các chim kên ăn, 

hay bị các loài chó rừng ăn, 

hay bị các loài chó nhà ăn, 

hay bị các loài cọp ăn, 

hay bị các loài beo ăn, 

hay bị các loài linh cầu ăn, 

hay bị các loài động vật khác ăn. 


So imameva kãyam upasamharali 
— ayampi kho kãyo evamdhammo 
evarnbhävï evamanafifo ti. 


lti ajihattatm vã kãye kãyãnupassT 
viharafi...pe... 


evamppi kho, bhikkhave, bhikkhu 
käye käyãnupassï viharali. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhu seyyathäpi passeyya 
Sariram sivathikãya chadditam 


atthikasankhalikam 
samamsalohitam 
nhãrusambandham...pe... 


atthikasankhalikam 
nimamsalohitamakkhitam 
nhãrusambandham...pe... 


432 


Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: 
"Thân này tánh chất là như vậy, 
bản chất là như vậy, không thể 
khác đi”. 


Bằng cách ấy, vị ấy sống quán 
thân trên nội thân; 

Sống quán thân trên ngoại thân; 
Sống quán thân trên cả nội thân, 
ngoại thân. 

Vị ấy quán chiếu tập khởi của thân 
(gồm tập khởi của vô minh và của 
sắc pháp). 

Vị ấy quán chiếu sự tịch diệt của 
thân. 

Vị ấy quán chiếu tập khởi và sự 
tịch diệt của thân. 

Vị ấy an trú chánh niệm trong sự 
hiện hữu của thân mình ngay trong 
hiện tại. 

Bằng lối sống chỉ với niệm và tuệ, 
vị ấy không bám víu, chấp trước 
một thứ gì trên đời. 


Như vậy, này các tỷ-kheo, là vị tỷ- 
kheo sống quán thân trên thân. 


Này các tỷ-kheo, lại nữa, tỷ-kheo 
như thấy một thi thể bị quăng bỏ 
trong nghĩa địa, 


với các bộ xương còn liên kết với 
nhau, còn dính thịt và máu, còn 
được các đường gân cột lại... 


Với các bộ xương còn liên kết với 
nhau, không còn dính thịt nhưng 
còn dính máu, còn được các 
đường gân cột lại... 


atthikasankhalikam 
apagatamamsalohitam 
nhãrusambandham...pe... 
affhikäni apagatasambandhäani 
disã vidisã vikkhiftãni, 


aññiena hatthatthikam 
afñifiena pãdafthikam 
afñifiena gopphakafthikam 
afñiiena janghalfhikam 
afñiñena uirutthikam 
añnñiena kafifthikam 
afiiena phãsukafthikam 
afñiiena plfthiffthikam 
aññiena khandhafthikam 
afiñiena givafthikam 
aññiena hanukafthikam 
aññena dantatthikam 
añiiena sisakatãäham. 


So imameva kãyam upasamharafi 
— ayamipi kho kãyo evarmmdhammo 
evarnbhävĩ evamanafifo ti. 


lti ajihattatm vã kãye kãyãnupassĩ 
viharafi...pe... 
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Với các bộ xương không còn dính 
thịt, dính máu, còn được các 
đường gân cột lại, chỉ còn có 
xương không dính lại với nhau, rải 
rác chỗ này chỗ kia. 


Ở đây là xương tay 

Ở đây là xương chân 
Ở đây là xương mắt cá 
Ở đây là xương ống chân 
Ở đây là xương ức 

Ở đây là xương hông 
Ở đây là xương chậu 
Ở đây là xương lưng 
Ở đây là xương vai 

Ở đây là xương cổ 

Ở đây là xưởng càm 
Ở đây là xương hàm 
Ở đây là xương sọ 


Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: 
"Thân này tánh chất là như vậy, 
bản chất là như vậy, không thể 
khác đi". 


Bằng cách ấy, vị ấy sống quán 
thân trên nội thân; 

sống quán thân trên ngoại thân; 
sống quán thân trên cả nội thân, 
ngoại thân. 


Vị ấy quán chiếu tập khởi của thân 
(gồm tập khởi của vô minh và của 
sắc pháp). 

Vị ấy quán chiếu sự tịch diệt của 


thân. Vị ấy quán chiếu tập khởi và 
sự tịch diệt của thân. 
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evamppi kho, bhikkhave, bhikkhu 
käye käyãnupassï viharali. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhu seyyathäpi passeyya 
sariram sivathikãya chaggitam, 


afthikãni setãni 
sankhavarnnapatibhagãni ...pe... 
affhikãni pufijakitäni 
terovassiKkãni....pe... 

affhikãni pũñni cunnakajätãn. 


So imameva kãyam upasamharaii 
— ayampi kho kãyo evamdhammo 
evarnbhävï evamanafito tr. 


lti aiihattatm vã kãye kãyãnupassT 
viharali, 

bahiddhã vã kãye kãyänupassT 
viharali, 

ajhattabahiddhã vã kãye 
käyänupassĩ viharafti; 


samudayadhammanupassï vã 
kãyasmim viharall, 


vayadhammänupassï vã kãyasmim 
viharali, 


Vị ấy an trú chánh niệm trong sự 
hiện hữu của thân mình ngay trong 
hiện tại. 


Bằng lối sống chỉ với niệm và tuệ, 
vị ấy không bám víu, chấp trước 
một thứ gì trên đời. 


Như vậy, này các tỷ-kheo, là vị tỷ- 
kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
như thấy một thi thể bị quăng bỏ 
trong nghĩa địa, 


Chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ 
Ốc... 

Chỉ còn một đống xương lâu hơn 
ba năm... 

Chỉ còn là xương thối trở thành 
bội. 


Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: 
"Thân này tánh chất là như vậy, 
bản chất là như vậy, không thể 
khác đi". 


Bằng cách ấy, vị ấy sống quán 
thân trên nội thân; 
Sống quán thân trên ngoại thân; 


Sống quán thân trên cả nội thân, 
ngoại thân. 


Vị ấy quán chiếu tập khởi của thân 
(gồm tập khởi của vô minh và của 
sắc pháp). 

Vị ấy quán chiếu sự tịch diệt của 
thân. 
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samudayavayadhammanupassï vã 
kãyasmim viharali. 


Atthi kãyo ti vã panassa safi 
Dpaccupaffhitä hoi. 


Yävadeva ñãnamaftãäya 
Dafissatimattãya anissito ca 
viharafi, na ca kiñci loke upädliyati. 


Evampi kho, bhikkhave, bhikkhU 
käye käyãnupassï viharali. 


Vedananupassana 


“Kathañca pana, bhikkhave, 
bhikkhu vedanäãsu vedanänupassr 
viharati ? 


ldha, bhikkhave, bhikkhu sukham 
vã vedanam vedayamaãno sukham 
vedanam vedayämrti pajãnäti; 


dukkham vã vedanam 
vedayamano dukkham vedanam 
vedayärmi tỉ pajänäti; 


adukkhamasukham vã vedanam 
vedayamano aädukkhamasukham 
vedanam vedayämrti pajãnäti; 


sãmisam vã sukham vedanam 
vedayamaãno “sãmisam sukham 
vedanam vedayämrti pajãnäti; 


niramisam vã sukham vedanam 
vedayamaãno Tnirãmisam sukham 
vedanam vedayämrti pajãnäti; 


Vị ấy quán chiếu tập khởi và sự 
tịch diệt của thân. 


Vị ấy an trú chánh niệm trong sự 
hiện hữu của thân mình ngay trong 
hiện tại. 

Bằng lối sống chỉ với niệm và tuệ, 
vị ấy không bám víu, chấp trước 
một thứ gì trên đời. 


Này các tỷ-kheo, như vậy là tỷ- 
kheo sống quán thân trên thân. 


Quán Thọ 


Này các tỷ-kheo; như thế nào là tỷ- 
kheo sống quán thọ trên các thọ? 


Này các tỷ-kheo, ở đây tỷ-kheo khi 
cảm giác lạc thọ thì biết rõ đang 
cảm giác lạc thọ; 


Khi cảm giác khổ thọ thì biết rõ 
đang cảm giác khổ thọ; 


Khi cảm giác xả thọ thì biết rõ đang 
cảm giác xả thọ. 


Khi cảm giác lạc thọ liên hệ phiền 
não thì biết rõ đang cảm giác lạc 
thọ liên hệ phiền não; 


Khi cảm giác lạc thọ không liên hệ 
phiền não thì biết rõ đang cảm giác 
lạc thọ không liên hệ phiền não ". 
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sãmisam vã dukkham vedanam 
vedayamano sãmisam dukkham 
vedanam vedayämrti pajãnäti; 


niramisam vã dukkham vedanam 
vedayamaãno niramisam dukkham 
vedanam vedayämrti pajãnäti; 


Sãmisam vã adukkhamasukham 
vedanam vedayamäãno “sãmisam 
adukkhamasukham vedanam 
vedayärmi ti pajänäãti; 


niramisam vã adukkhamasukham 
vedanam vedayamäãno Tniirãmisam 
adukkhamasukham vedanam 
vedayärmi ti pajãnäãti; 


Iti ajlhattam vã vedanäsu 
Vedanänupassï viharafl, 
bahiddhã vã vedanäasu 
vedanãnupassr viharafi, 
ajhattabahiddhã vã vedanasu 
Vedanänupassï viharafi; 


samudayadhammänupassi vã 
vedanäsu viharafi, 


vayadhammäanupassr vã vedanãsu 
viharali, 
Samudayavayadhammanupassï vã 
vedanäsu viharafi. 


Afthi vedanã ti vã panassa safi 
Dpaccupaffhitä hoi. 


Khi cảm giác khổ thọ liên hệ phiền 
não thì biết rõ đang cảm giác khổ 
thọ liên hệ phiền não; 


Khi cảm giác khổ thọ không liên hệ 
phiền não thì biết rõ đang cảm giác 
khổ thọ không liên hệ phiền não. 


Khi cảm giác xả thọ liên hệ phiền 
não thì biết rõ đang cảm giác xả 
thọ liên hệ phiền não; 


Khi cảm giác xả thọ không liên hệ 
phiền não thì biết rõ đang cảm giác 
xả thọ không liên hệ phiền não. 


Bằng cách ấy, vị ấy sống quán thọ 
trên nội thọ; 
Sống quán thọ trên ngoại thọ; 


Sống quán thọ trên cả nội thọ, 
ngoại thọ. 


Vị ấy quán chiếu tập khởi của thọ 
(gồm tập khởi của vô minh và của 
thọ). 

Vị ấy quán chiếu sự tịch diệt của 
thọ. 

Vị ấy quán chiếu tập khởi và sự 
tịch diệt của thọ. 


Vị Ấy an trú chánh niệm trong sự 
hiện hữu của cảm thọ ngay trong 
hiện tại. 


Yävadeva ñãnamaffãäya 
Dafissatimaftäya anissifo ca 
viharafi, na ca kiñci loke upädliyati. 


Evampi kho, bhikkhave, bhikkhU 
vedanäsu vedanãnupassï viharali. 


Cif(ãnupassanã 


“Kathañca pana, bhikkhave, 
bhikkhu ciffe ciffãnupassr viharafti2 


ldha, bhikkhave, bhikkhu sarãgam 
vã ciftam “sarãgam cifta nti 
pajänät, 

vitarägam vã cittam 'vitarãgam 
citfa nfi pajãnäãti; 


Sadosam vã ciftam sadosam 
citta nfi pajãnãfi, 

vitadosam vã cittam 'vitadosam 
citfa nfi pajãnäãti; 


samoham vã cifttam 'samoham 
citta nfi pajãnãti, 

vĩitamoham vã ciftam vitamoham 
citfa nfi pajãnäãti; 


samkhittam vã cittam samkhittam 
citta nfi pajãnãtt, 


viKkkhittam vã cittam 'vikkhittam 
citfa nfi pajãnäãti; 
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Bằng lối sống chỉ với niệm và tuệ, 
vị ấy không bám víu, chấp trước 
một thứ gì trên đời. 


Như vậy, này các tỷ-kheo, là vị tỷ- 
kheo sống quán thọ trên thọ. 


Quán tâm 


Này các tỷ-kheo, như thế nào là tỷ- 
kheo sống quán tâm trên tâm? 


Này các tỷ-kheo, ở đây, tỷ-kheo khi 
tâm có tham (một trong tám tâm 
tham), thì biết rõ là tâm có tham, 
khi tâm không có tham thì biết rõ là 
tâm không có tham (tâm thiện và 
tâm vô ký hiệp thế). 


Khi tâm có sân, thì biết rõ là tâm có 
sân, 

khi tâm không có sân thì biết rõ là 
tâm không có sân (tâm thiện và 
tâm vô ký hiệp thé). 


Khi tâm có si, thì biết rõ là tâm có 
si (phóng dật và hoài nghị), 

khi tâm không có si thì biết rõ là 
tâm không có si (tâm thiện và tâm 
vô ký hiệp thế). 


Khi tâm có hôn thụy thì biết rõ tâm 
đang có hôn thụy. 


Khi tâm có phóng dật thì biết rõ 
tâm đang có phóng dật. 


mahaggatam vã ciftam 
Tnahaggatam ciffta nti pajãnãti, 
amahaggatam vã ciftam 
amahaggatam citta nti pajänãti; 


sauttaram vã cittam 'sauttaram 
citta nfi pajãnãtt, 


anuttaram vã cittam “anuttaram 
citfa nfi pajãnãti; 


samähitam vã cittam samahitam 
citta nfi pajãnãtt, 


asamaähitam vã cifttam 
asamaähitam citta nfi pajãnãti; 


vimuttam vã cittam vIimuttam 
citta nfi pajãnãtt, 


avimuttam vã cittam avimuttam 
citta nfi pajãnãtt. 


lti aiihattam vã cifte ciffãnupassT 
viharall, 


bahiddhã vã ciftte ciftäãnupassT 
viharali, 

ajhattabahiddhã vã cifte 
ciftänupass†ï viharafi; 


samudayadhammanupassï vã 
cittasmim viharalli, 
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Khi có tâm đáo đại thì biết rõ là 
đang có tâm đáo đại (thiền sắc và 
vô sắc). 

Khi có tâm phi đáo đại thì biết rõ là 
đang có tâm phi đáo đại (tâm dục 
giới). 


Khi có tâm hữu hạn thì biết rõ là 
đang có tâm hữu hạn (tâm dục 
giới). 

Khi có tâm vô hạn thì biết rõ là 
đang có tâm vô hạn (tâm thiền sắc 
và vô sắc). 


Khi có tâm định thì biết rõ là đang 
có tâm định (cận định và kiên cố 
định). 

Khi có tâm không định thì biết rõ là 
đang có tâm không định. 


Khi có tâm giải thoát thì biết rõ là 
đang có tâm giải thoát (bằng thiện 
hiệp thế). 

Khi có tâm không giải thoát thì biết 
rõ là đang có tâm không giải thoái. 


Bằng cách ấy, vị ấy sống quán tâm 
trên nội tâm; 

sống quán tâm trên ngoại tâm; 
sống quán tâm trên cả nội tâm, 
ngoại tâm. 

Vị ấy quán chiếu tập khởi của tâm 
(gồm tập khởi của vô minh và 
Thức). 


vayadhammänupassĩ vã ciftasmim 
viharali, 


samudayavayadhammanupassï vã 
cittasmim viharali. 


Afthi ciffta nfi vã panassa sati 
Dpaccupaffhitä hoi. 


Yävadeva ñãnamaffãäya 
Dafissatimaftäya anissifo ca 
viharafi, na ca kiñci loke upädliyati. 


Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu 
citte cifftanupassĩ viharaft. 


Dhammanupassanäa 


Kathañca, bhikkhave, bhikkhu 
dhammesu dhammäãnupassr 
viharati ? 


ldha, bhikkhave, bhikkhu 
dhammesu dhamrmanupassr 
viharati pañicasu nIvararnnesu. 


kathañca pana, bhikkhave, 
bhikkhu dhammesu 
dhammäãnupassr viharati pañcasu 
nvaranesu? 


“Idha, bhikkhave, bhikkhu santam 
vã ajjhattam kãmacchandam 'atthi 
me ajjhattam kãmacchando t¡ 
pajänäti, 
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Vị ấy quán chiếu sự tịch diệt của 
tâm. 


Vị ấy quán chiếu tập khởi và sự 
tịch diệt của tâm. 


Vị Ấy an trú chánh niệm trong sự 
hiện hữu của tâm mình ngay trong 
hiện tại. 


Bằng lối sống chỉ với niệm và tuệ, 
vị ấy không bám víu, 
chấp trước một thứ gì trên đời. 


Này các tỷ-kheo, như vậy là tỷ- 
kheo sống quán tâm trên tâm. 


Quán Pháp 


Này các tỷ-kheo, thế nào là tỷ- 
kheo sống quán pháp trên các 
pháp? 


Này các tỷ-kheo, ở đây, tỷ-kheo 
sống quán pháp trên các pháp qua 
năm triền cái. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là tỷ- 
kheo sống quán pháp trên các 
pháp qua năm triền cái? 


Này các tỷ-kheo, ở đây, tỷ-kheo 
Khi nội tâm có ái dục, biết rõ là nội 
tâm có ái dục; 


asantam vã ajjhattam 
kaãmacchandam náafthi me 
ajhattam kãmacchando tỉ pajãnãti; 


yathä ca anuppannassa 
kãmacchandassa uppäado hoti 
tañca pajänäti, 


yathäã ca uppannassa 
kãmacchandassa pahãnam hoti 
tañca pajänäti, 


yathä ca pahinassa 
kãmacchandassa ãyafim 
anuppädo hoii tañca paJãnäii. 


“Santam vã ajjhattam byäãpãdam 
atthi me ajjhaftam byãpãdo ti 
Dajãnäi, 


asantam vã ajJhattam byãpãdam 
niatthi me ajjhattam byãpãdo tỉ 
pajänäti; 


yathã ca anuppannassa 
byãpäãdassa uppädo hofi tañïca 
pajänäti, 


yathä ca uppannassa byãpãdassa 
pahaãnam hofi tañca paJjãnätfi, 


yathäã ca pahinassa byãpãdassa 
ãyatim anuppädo hoii tañca 
pajänät. 


“Santam vã ajjhattam 
thinamiddham 'afthi me ajjhattam 
thinamiddha nfi pa[änãti, 
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Khi nội tâm không có ái dục, biết rõ 
là nội tâm không có ái dục. 


Vị Ấy biết rõ ái dục trước đây chưa 
có nay đang có mặt; 


Vị ấy biết rõ ái dục vừa sanh hiện 
đã chấm dứt; 


Vị ấy biết rõ ái dục đã chấm dứt sẽ 
không tái hiện nữa. 


Khi nội.tâm có sân hận, biết rõ là 
nội tâm có sân hận”; 


Khi nội tâm không có sân hận, biết 
rõ nội tâm không có sân hận”. 


Vị ấy biết rõ tâm sân hận trước đây 
chưa có nay đang có mặt; 


Vị ấy biết rõ tâm sân hận đã xuất 
hiện, nay đang biến mất; 
Vị ấy biết rõ tâm sân hận đã biến 


mất sẽ không tái hiện. 


Khi nội tâm có hôn thụy, vị ấy biết 
rõ tâm có hồn thụy; 
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asantam vã ajjhattam 
thinamiddham n›atthi me ajjhattam 
thinamiddha nti pa[änãti, 


yathã ca anuppannassa 
thinamiddhassa uppãdo hofi tañca 
pajänäti, 


yathã ca upbpannassa 
thinamiddhassa pahãnam hoii 
tañca pajänäti, 


yathä ca pahinassa 
thinamiddhassa äyafim anuppädo 
hofi tañca pajãnãtt. 


“Santam vã ajjhattam 
uddhaccakukkuccam “atthi me 
ajhattam uddhaccakukkucca ni 
pajänäti, 

Sasantam vã ajjhattam 
uddhaccakukkuccam T:afthi me 
ajhattam uddhaccakukkucca nifi 
pajänäti; 


yathã ca anuppannassa 
uddhaccakukkuccassa uppäado hofi 
tañca pajänäti, 


yathäã ca uppannassa 
uddhaccakukkuccassa pahãnam 
hofi tañca pajãnäii, 


yathä ca pahinassa 
uddhaccakukkuccassa äyafim 
anuppaäado hoti tañca pajänäti. 


Khi nội tâm không có hôn thụy, vị 
ấy biết rõ tâm không có hôn thụy. 


Vị ấy biết rõ hôn thụy trước đây 
chưa có nay đang sanh khởi; 


Vị ấy biết rõ hôn thụy đã xuất hiện 
nay được chấm dút; 


Vị ấy biết rõ hôn thụy đã chấm dứt 
sẽ không tái hiện. 


Khi nội tâm có trạo hối, vị ấy biết rõ 
nội tâm có trạo hồi; 


Khi nội tâm không có trạo hối, vị ấy 
biết rõ tâm không có trạo hối. 


Vị ấy biết rõ trạo hối trước đây 
chưa có nay đang sanh khởi; 


Vị Ấy biết rõ trạo hối đã xuất hiện 
nay được chấm dút; 


Vị ấy biết rõ trạo hối đã chấm dứt 
sẽ không tái hiện. 


“Santam vã ajjhattam viciKiccham 
'atthi me ajjhattam vicikicchã tỉ 
pajänäti, 


asantam vã ajjhattam vicikiccham 
niatthi me ajjhattam vicikicchã ti 
pajänãti; 


yathä ca anuppannäya 
vicikicchãäya uppãdo hoti tañca 
pajänäti, 

yathä ca uppannaäya vicikicchäya 


pahaãnam hofi tañca paJãnätfi, 


yathã ca pahinäya vicikicchäya 
ãyatim anuppädo hofi tañca 
pajänäã. 


“Hi ajjhattam vã dhammesu 
dhammäãnupassï viharalfl, 


bahiddhaã vã dham.mesu 
dhammanupassĩ viharafi, 


ajhattabahiddhã vã dhammesu 
dhammanupassï viharalti; 


samudayadhammanupassï vã 
dham.mesu viharaii, 


vayadhammänupassĩ vã 
dham.mesu viharaii, 


samudayavayadhammanupassï vã 
dhammesu viharalt. 


Afthi dham mã Ti vã panassa safi 
Dpaccupaffhitä hoi. 


442 


Khi nội tâm có hoài nghị, vị ấy biết 
rõ nội tâm có hoài nghi; 


Khi nội tâm không có hoài nghi vị 
ấy biết rõ tâm không có hoài nghi. 


Vị ấy biết rõ hoài nghi trước đây 
chưa có nay đang sanh khởi; 


Vị ấy biết rõ hoài nghi đã xuất hiện 
nay được chấm dút; 

Vị ấy biết rõ hoài nghi đã chấm dứt 
sẽ không tái hiện. 

Bằng cách ấy, vị ấy sống quán 
pháp trên các nội pháp; 


Sống quán pháp trên các ngoại 
pháp; 

Sống quán pháp trên các nội pháp, 
ngoại pháp. 

Sống quán chiếu tập khởi của các 
pháp; 

Sống quán chiếu sự tịch diệt của 


các pháp; 


Sống quán chiếu tập khởi và sự 
tịch diệt của các pháp. 


Vị ấy an trú chánh niệm trong các 
pháp hiện có ở bản thân. 


Yävadeva ñãnamaffãäya 
pafissatimaftãya anissilo ca 


viharafi, na ca kiñci loke upädliyati. 


Evampi kho, bhikkhave, bhikkhU 
dhammesu dhammaãnupassr 
viharati paficasu nIvararnnesu. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhUu dhammesu 
dhammaãnupassï viharati pañcasu 
upädãnakkhandhesu. 


kathañca pana, bhikkhave, 
bhikkhu dhammesu 
dhammaãnupassï viharati pañcasu 
upãdãnakkhandhesu? 


ldha, bhikkhave, bhikkhu — 


Tii rũipam, 
Ifi rũipassa samudayo, 
Ifi rũipassa atthangamo; 


Iti vedanä, 

Ifi vedanãya samudayo, 
Ifi vedanaya afthangamo; 
Iti saññã, 


Iti sañfñãya samudayo, 
Iti sañfiaya atthañgamo; 


li sankhãrã, 
Iti sankhãrãnam samudayo, 
Iti sankhãrãnam atthangamo; 


lfi viiiãnam, 
iti viifiãnassa samudayo, 


Iti viifiãnassa atthañgamo tt; 
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Bằng lối sống chỉ với niệm và tuệ, 
vị ấy sống không bám víu, không 
chấp trước một thứ gì ở đời. 


Này các tỷ-kheo, như vậy là tỷ- 
kheo sống quán pháp trên các 
pháp qua năm triền cái. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
sống quán pháp trên các pháp qua 
năm thủ uẩn. 


Này các tỷ-kheo, thế nào là tỷ- 
kheo sống quán pháp trên các 
pháp qua năm thủ uẫn? 


Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo quán 
niệm: 

"Đây là sắc uẩn, 

đây là tập khởi của sắc uẩn, 

đây là sự biến mắt của sắc uẫn. 


Đây là thọ uẫn, 
đây là tập khởi của thọ uần, 
đây là sự biến mắt của thọ uẩn. 


Đây là tưởng uẫn, 
đây là tập khởi của tưởng uân, 
đây là sự biến mắt của tưởng uẫn. 


Đây là hành uẩn, 
đây là tập khởi của hành uẩn, 
đây là sự biến mắt của hành uẫn. 


Đây là Thức uẫn, 
đây là tập khởi của Thức uẩn, 
đây là sự biến mất của Thức uần. 


Iti aiihattam vã dhammesu 
dhammanupassĩ viharali, 


bahiddhaã vã dham.mesu 
dhammaãnupassï viharalfi, 


ajhattabahiddhã vã dhammesu 
dhammanupassĩ viharalti; 


samudayadhammanupassï vã 
dham.mesu viharaii, 


vayadhammänupassĩ vã 
dham.mesu viharali, 


Ssamudayavayadhammanupassï vã 
dhammesu viharalt. 


Afthi dham mã ti vã panassa sati 
Dpaccupaffhitä hoi. 


Yävadeva ñãnamaffãäya 
pafissatimaftäya anissifo ca 
viharafi, na ca kiñci loke upädliyati. 


Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu 
dhammesu dhammanupassr 
viharati pañcasu 
upädãnakkhandhesu. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhu dhammesu 
dhammäãnupassï viharati chasu 
ajjhatfikabahiresu äyatanesu. 
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Bằng cách ấy, vị ấy sống quán 
pháp trên các nội pháp; 


Sống quán pháp trên các ngoại 
pháp; 


Sống quán pháp trên các nội pháp, 
ngoại pháp. 


Sống quán chiếu tập khởi của các 
pháp; 


Sống quán chiếu sự tịch diệt của 
các pháp; 


Sống quán chiếu tập khởi và sự 
tịch diệt của các pháp. 


Bằng cách ấy, vị ấy an trú chánh 
niệm trong các pháp hiện có ở bản 
thân. 


Bằng lối sống chỉ với niệm và tuệ, 
vị ấy không bám víu, 
không chấp trước một thứ gì ở đời. 


Này các tỷ-kheo, như vậy là tỷ- 
kheo sống quán pháp trên các 
pháp qua năm thủ uẫn. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
sống quán pháp trên các pháp qua 
Sáu nội ngoại xứ. 
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kathañca pana, bhikkhave, 
bhikkhUu dhammesu 
dhammaãnupassï viharati chasu 
ajjhattikabahiresu äyatanesu ? 


“Idha, bhikkhave, bhikkhu 
cakkhufica pajänäfi, rũpe ca 
pajänäti, 

yafñca tadubhayam paficca 
uppaljati samyoJjanam tañca 
pajänäti, 


yathäã ca anuppannassa 
Sarmyojanassa uppädo hofi tañca 
pajänäti, 


yathã ca uppannassa 
Samyojanassa pahãnam hoti tañca 
pajänäti, 


yathã ca pahinassa sarmyoJanassa 
ãyatim anuppädo hofi tañca 
pajänät. 


“Sotafica pajãnãti, sadde ca 
pajänäti, yafica tadubhayam 
paficca uppajjati samyojanam 
tañca pajänäti, yathäã ca 
anuppannassa sarmnyojanassa 
uppädo hoiti tañca paJãnãtI, yathã 
Ca uDDannassa samyojanassa 
pahaãnam hofi tañca pajãnäti, yathäã 
ca pahinassa samyojanassa 
äyafim anuppädo hofi tañca 
pajänätt. 


“Ghãnañca pajänãti, gandhe ca 
pajänäii... 


Này các tỷ-kheo, thế nào là tỷ- 
kheo sống quán pháp trên các 
pháp qua sáu nội ngoại xứ? 


Này các tỷ-kheo, ở đây tỷ-kheo 
biết rõ nhãn căn và các sắc, 
biết rõ rằng từ chúng mà các kiết 


sử phiền não có mặt. 


Vị ấy biết rõ các kiết sử chưa có 
mặt nay đang có mặt, 


Vị ấy biết rõ các kiết sử đã có mặt 
nay đang chấm dứt, 


Vị ấy biết rõ các kiết sử đã chấm 
dứt sẽ không tái hiện. 


Tỷ-kheo biết rõ nhĩ căn và các âm 
thanh... 


Biết rõ tỷ căn và các mùi... 
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Jivhañica pajänäfi, rase ca 
pajänäii... 

Kãyañca pajãnãti, pho††habbe ca 
pajänäii... 


Manañca pajãnãt, dhamme ca 
pajänäti, 

yafñca tadubhayam paficca 
uppaljati samyoJjanam tañca 
pajänäti, 


yathäã ca anuppannassa 
Sammyojanassa uppädo hofi tañca 
pajänäti, 


yathã ca uppannassa 
Samyojanassa pahãnam hoti tañca 
pajänäti, 


yathã ca pahinassa samyojanassa 
äyafim anuppädo hofi tañca 
pajänätt. 


“Iti ajhattam vã dhammesu 
dhammanupassĩ viharali, 


bahiddhaã vã dham.mesu 
dham.mãnupass† viharalfi, 


ajhattabahiddhã vã dhammesu 
dhammanupassĩ viharalti; 


samudayadhammanupassiï vã 
dham.mesu viharali, 


vayadhammänupassĩ vã 
dham.mesu viharaii, 


Biết rõ thiệt căn và các vị... 


Biết rõ thân căn và các xúc... 


Biết rõ ý căn và các pháp. 
Biết rõ rằng từ chúng mà các kiết 


sử phiền não có mặt. 


Vị Ấy biết rõ các kiết sử chưa có 
mặt nay đang có mặt, 


Vị ấy biết rõ các kiết sử đã có mặt 
nay đang chắm dứt, 


Vị Ấy biết rõ các kiết sử đã chấm 
dứt sẽ không tái hiện. 


Bằng cách ấy, vị ấy sống quán 
pháp trên các nội pháp; 


Sống quán pháp trên các ngoại 
pháp; 

Sống quán pháp trên các nội pháp, 
ngoại pháp. 

Sống quán chiếu tập khởi của các 


pháp; 


Sống quán chiếu sự tịch diệt của 
các pháp; 


samudayavayadham.manupassĩ vã 
dhammesu viharall. 


Afthi dham mã ti vã panassa safi 
Dpaccupaffhitä hoii. 


Yävadeva ñãnamaffãäya 
Dafissatimaftäya anissifo ca 
viharati na ca kiñci loke upädiyati. 


Evampi kho, bhikkhave, bhikkhU 
dhammesu dhammäãnupassr 
viharati chasu ajJhattikabähiresu 
ãyatanesu. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhu dhammesu 
dhammaãnupassĩ viharafi safttasu 
bojJhangesu. 


kathañca pana, bhikkhave, 
bhikkhu dhammesu 
dhammãnupassï viharati saffasu 
bojihangesu? 


ldha, bhikkhave, bhikkhUu santam 
vã ajjhattam satisambojjhagam 
aftthi me ajjhattam 
satisambojjhango ti pajãnãti, 


asantam vã ajjhattam 
SatisambojJhangam náafthi me 
ajhattam satisambojJhango tỉ 
pajänäti, 


yathäã ca anuppannassa 
SatisambojJjhagassa uppãdo hoti 
tañca pajänäti, 
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Sống quán chiếu tập khởi và sự 
tịch diệt của các pháp. 


Vị ấy an trú chánh niệm trong các 
pháp hiện có ở bản thân. 


Bằng lối sống chỉ có niệm và tuệ, 
vị ấy sống không bám víu, không 
chấp trước một thứ gì ở đời. 


Này các tỷ-kheo, như vậy là tỷ- 
kheo sống quán pháp trên các 
pháp qua sáu nội ngoại xứ. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo 
sống quán pháp trên các pháp qua 
Bảy Giác chỉ. 


Này các tỷ-kheo, thế nào là tỷ- 
kheo sống quán pháp trên các 
pháp qua Bảy Giác chi? 


Khi nội tâm có niệm giác chỉ, vị ấy 
biết rõ nội tâm có niệm giác chỉ; 


Khi nội tâm không có niệm giác 
chỉ, vị Ấy biết rõ tâm không có niệm 
giác chỉ. 


Vị ấy biết rõ niệm giác chỉ trước 
đây chưa có nay đang sanh khởi; 


yathã ca uppannassa 
salisambojjhangassa bhãvanãya 
pãripurT hofi tañca paJãnäii. 


“Santam vã ajjhattam 
dhammavicayasambojjhangam... 


viriyasambojjhañgam 


pItisambojJhanñgam ... 


passaddhisambojjhangam... 


samadhisambojjhangam... 


upekkhäsambo/jhangam ... 

atthi me ajjhattam 
dhammavicayasambojjhango:.. 
viriyasambojjhango... 
pIisambojjhango ... 
passaddhisambojjhango..: 
samaäadhisambojjhango... 
upekkhãasambojjhango ti pajänäti, 
asantam vã ajjhattam 


upekkhãsambojjhangam ... nafthi 
me ajjhatam 
upekkhäsambo/jhango... ti 
pajänäti, 


yathä ca anuppannassa 
upekkhäsambo/jhañgassa... 
uppädo hoii tañca paJãnäãii, 
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Vị ấy biết rõ niệm giác chỉ đã xuất 
hiện nay đang được tu tập viên 
mãn. 


Khi nội tâm có trạch pháp giác 
chỉ... (như trên)... 


Khi nội tâm có tinh tấn giác chỉ... 
(như trên)... 


Khi nội tâm có hỷ giác chỉ... (như 
trên)... 


Khi nội tâm có khinh an giác chi... 
(như trên)... 


Khi nội tâm có định giác chỉ... (như 
trên)... 


Khi nội tâm có xả giác chị, 

Vị ấy biết rõ nội tâm đang có Trạch 
pháp giác chỉ... 

Cần giác chỉ... 

Hỷ giác chi... 

Khinh an giác chỉ... 

Định giác chỉ... 

Xả giác chỉ... 


Khi nội tâm không có xả giác chị, 
vị ấy biết rõ nội tâm không có xả 
giác chỉ". 


Vị Ấy biết rõ xả giác chi trước đây 
chưa có nay đang sanh khởi... 


yathäã ca uppannassa 
upekkhãsambojjhangassa... 
upekkhäasambojjhangassa 
bhävanäya pãripurT hofi tañïca 
pajänät. 


“Iti ajihattam vã dhammesu 
dhammanupassĩ viharali, 


bahiddhaã vã dham.mesu 
dhammanupassĩ viharalfi, 


ajhattabahiddhã vã dhammesu 
dhammanupassĩ viharalti; 


samudayadhammanupassiï vã 
dham.mesu viharaii, 


vayadhammänupassĩ vã 
dham.mesu viharaii, 


samudayavayadhammanupass† vã 
dhammesu viharall. 


Aftthi dham mã ti vã panassa safi 
paccupaffhita hoii. 


Yävadeva ñãnamaftäya 
Dafissatimaftäya anissifo ca 
viharalti, na ca Kkifici loke upaãdiyatt. 


Evampi kho, bhikkhave, bhikkhu 
dhammesu dhammäãnupassr 
viharati saltasu bojjhañgesu. 


“Puna caparam, bhikkhave, 
bhikkhu dhammesu 
dhammaãnupassï viharafi catisu 
ariyaSaccesu. 
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Vị ấy biết rõ xả giác chỉ đã xuất 
hiện nay đang được tu tập viên 
mãn. 


Bằng cách ấy, vị ấy sống quán 
pháp trên các nội pháp; 


Sống quán pháp trên các ngoại 
pháp; 


Sống quán pháp trên các nội pháp, 
ngoại pháp. 


Sống quán chiếu tập khởi của các 
pháp; 


Sống quán chiếu sự tịch diệt của 
các pháp; 


Sống quán chiếu tập khởi và sự 
tịch diệt của các pháp. 


Vị ấy an trú chánh niệm trong các 
pháp hiện có ở bản thân. 


Bằng lối sống chỉ có niệm và tuệ, 
vị ấy sống không bám víu, không 
chấp trước một thứ gì ở đời. 


Này các tỷ-kheo, như vậy là tỷ- 
kheo sống quán pháp trên các 
pháp qua Bảy Giác chi. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, vị ấy 
sống quán pháp trên các pháp qua 
Bốn thánh đề. 
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kathañca pana, bhikkhave, 
bhikkhu dhammesu 
dhammaãnupassï viharati catisu 
ariyasaccesu? 


ldha, bhikkhave, bhikkhu 


1dam dukkha nti yathäbhutam 
pajänäti, 

ayam dukkhasamudayo tỉ 
yathäabhutam pajänäti, 

ayam dukkhanirodho ti 
yathäabhutam pajänäti, 

ayam dukkhanirodhagaminT 
patipadẽ8 t¡ yathabhutam pajanäii. 


“Iti ajhattam vã dhammesu 
dhammanupassĩ viharafi, 


bahiddhaã vã dham.mesu 
dhammänupassï viharalfi, 


ajhattabahiddhã vã dhammesu 
dhammanupassĩ viharafi; 


samudayadhammanupassï vã 
dham.mesu viharali, 


vayadhammänupassĩ vã 
dham.mesu viharaii, 


Samudayavayadhammanupassr vã 
dhammesu viharalt. 


Afthi dham mã ti vã panassa safi 
paccupaffhitã hoi. 


Này các tỷ-kheo, thế nào là tỷ- 
kheo sống quán pháp trên các 
pháp qua Bốn thánh đế? 


Này các tỷ-kheo, ở đây, tỷ-kheo 
Biết đúng như thật: "Đây là Khổ”; 


Biết đúng như thật: "Đây là Khổ 
tập ; 

Biết đúng như thật: "Đây là Khổ 
diệt”; 

Biết đúng như thật: "Đây là con 
đường đưa đến Khổ diệt". 


Bằng cách ấy, vị ấy sống quán 
pháp trên các nội pháp; 


Sống quán pháp trên các ngoại 
pháp; 

Sống quán pháp trên các nội pháp, 
ngoại pháp. 

Sống quán chiếu tập khởi của các 
pháp; 

Sống quán chiếu sự tịch diệt của 


các pháp; 


Sống quán chiếu tập khởi và sự 
tịch diệt của các pháp. 


Vị ấy an trú chánh niệm trong các 
pháp hiện có ở bản thân. 


Yävadeva ñãnamaffãäya 
Dafissatimaftäya anissifo ca 
viharafi, na ca kiñci loke upädliyati. 


Evamppi kho, bhikkhave, bhikkhU 
dhammesu dhammäãnupassr 
viharati catisu arilyasaccesu. 


“Yo hi koci, bhikkhave, ime caftãro 
Satipaffhäne evam bhãveyya safta 
VaSSäHI, 


tassa dvinnam phalãnam 
afifiataram phalam pãtikankham 
diffheva dhamme aññã; 

Safi vã upãdisese anägãmifã. 


“Tifthantu, bhikkhave, satta 
VaSSãHI. 

YO hi koci, bhikkhave, ime caftäro 
Satipaffhäne evam bhãveyya cha 
VaSSäïni....pe... 

pafica vassãïi... 

caffãri vassãhni... 

ni vassãni... 

dve vassãi... 

ekam vassam... 

tithatu, bhikkhave, ekam 
VaSSsam.... anägãämiftä. 
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Bằng lối sống chỉ có niệm và tuệ, 
vị ấy sống không bám víu, không 
chấp trước một thứ gì ở đời. 


Này các tỷ-kheo, như vậy là tỷ- 
kheo sống quán pháp trên các 
pháp qua Bốn thánh đề. 


Này các tỷ-kheo, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này như vậy trong bảy 
năm, vị ấy có thể chứng một trong 
hai quả sau đây: 


Một là chứng quả La Hán ngay đời 
này, hay nếu còn hữu dư y, 
thì chứng quả Bắt lai. 


Này các tỷ-kheo, không cần gì đến 
bảy năm, 

một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này 
như vậy 

trong sáu năm, 

trong năm năm, 

trong bốn năm, 

trong ba năm, 

trong hai năm, 

trong một năm, 

vị ấy có thể chứng một trong hai 
quả sau đây: 

Một là chứng quả La Hán ngay 
trong hiện tại, 

hay nếu còn hữu dư y, thì chứng 
quả Bắt lai. 


YO hi koci, bhikkhave, Ime caftãro 
satipafthäne evam bhãveyya safta 
maãsãni, 


tassa dvinnam phalãnam 
afifiataram phalam pãtikankham 
diffheva dhamme aññã; 

Safi vã upãädisese anãgãmifã. 


Tifhantu, bhikkhave, satta mãsãn. 


Yo hi koci, bhikkhave, Ime caffãro 
Satipaffhäne evam bhãveyya cha 
mãsãni...pe... 

pafica mãsãïi... 

caftäri mãsãn... 

ftini mãsãni... 

dve mãsãi... 

ekam mãsam... addhamasam... 


tithatu, bhikkhave, addhamaäso. 
Yo hi koci, bhikkhave, 

Ime caftãro safipafthäne evam 
bhãveyya safftäham, 


tassa dvinnam phalãnam 


afifiataram phalam pãtikankham 


diffheva dhamme afñifñã safi vã 
upädisese anägãmitã Tí. 
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Này các tỷÿ-kheo, không cần gì đến 
một năm, một vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong bảy tháng, 


vị ấy có thể chứng một trong hai 
quả sau đây: 

Một là chứng quả La Hán ngay 
trong hiện tại, 

hay nếu còn hữu dư y, thì chứng 
quả Bất lai. 


Này các tỷ-kheo, không cần gì bảy 
tháng, 

một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này 
trong sáu tháng, 


trong năm tháng, 

trong bốn tháng, 

trong ba tháng, 

trong hai tháng, 

trong một tháng, 

trong nửa tháng, 

vị ấy có thể chứng một trong hai 
quả sau đây: 

Một là chứng quả La Hán ngay 
trong hiện tại, 

hay nếu còn hữu dư y, thì chứng 
quả Bất lai. 


Này các tỷ-kheo, 

không cần gì nửa tháng, 

một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này 
trong bảy ngày, 


vị ấy có thể chứng một trong hai 
quả sau đây: 

Một là chứng quả La Hán ngay 
trong hiện tại, hai là nếu còn hữu 
dư y, thì chứng quả Bất lai. 


“Ekãyano ayam, bhikkhave, 
maggo saftänam visuddhiyä 


SoKkaparidevänam samatikkamaäya 
dukkhadomanassãanam 
atthangamaäya ñãyassa 
adhigamaya nibbãnassa 
sacchikiriyäya 

yadidam caftãro satipatthanã tí. 


ldamavoca bhagavã. 


Attamanä te bhikkhủ bhagavafo 
bhãsitam abhinandunii. 


(Majjhimanikãya) 
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Này các tỷ-kheo, đây là con đường 
độc nhất đưa đến thanh tịnh cho 
chúng sanh, 

vượt khỏi sầu não, 

diệt trừ khổ ưu, 

thành tựu Chánh trí, 

chứng ngộ Niết-bàn. 


Đó là Bốn Niệm xứ. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 


Các tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời 
dạy của Thế Tôn. 


(Trung Bộ Kính, bài 10) 


SABBÄSAVASUTTA 
Evam me sutam 


ekam samayam bhagavã 
sãvafthiyam viharati Jetavane 
anãthapingdikassa ãrãme. 


Tatra kho bhagavã bhikkhu 
ämanfesi — 

“bhikkhavo ti. 

“Bhadante ti 

te bhikkhũ bhagavafo 
DAccassosum. 

Bhagavã etadavoca 


“sabbãsavasarnvarapariyäyam vo, 
bhikkhave, desessãmi. 


Tam sunatha, sãdhukam manasi 
karotha, bhãsissãm ti. 


“Evam, bhante "ti kho te bhikkhủ 
bhagavato paccassosum. 
Bhagavã etadavoca — 


“Janato aham, bhikkhave, passato 
ãsavãnam khayam vadãmi, no 
ajänafo no apassafo. 


Kiñca, bhikkhave, jänafo kiñca 
passafo ãsavãnam khayam 
vadami?2 
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KINH TẤT CẢ LẬU HOẶC 
Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sävatthi, tại 
Jetavana, vườn ông Anäthapindi- 
ka. 


Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỷ- 
kheo: 

"Này các tỷ-kheol" 

"Bạch Thế Tôn", 

các tỷÿ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


Thế Tôn nói: 


"Này các tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho 
các ngươi pháp môn phòng hộ tất 
cả lậu hoặc”. 


Hãy nghe và khéo lưu ý. Ta sẽ nói”. 


"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". 
Thế Tôn nói như sau: 


Này các tỷ-kheo, Ta giảng sự diệt 
tận các lậu hoặc cho người biết, 
cho người thấy, không phải cho 
người không biết, cho người không 
thấy. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là sự 
diệt tận các lậu hoặc cho người 
biết, cho người thấy? 
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Yoniso ca manasikãram ayonisoca Ở đây, ta nói đến sự lưu ý đúng 


manasikãram. 
Ayoniso, bhikkhave, manasikaroto 


anuppannã ceva ãsavã uppajjanfi, 
uppannã ca ãsavã pavadgdhaniti; 


yoniso ca kho, bhikkhave, 
tmanasikarofo anuppannäã ceva 
äsavã na uppajjanfi, uppannã ca 
ãsavã pahTyanlti. 


“AHhi, bhikkhave, 


ãsavã dassanaã pahãtabbä, 


afthi asavã sarmmvarã pahãtabbä, 


afthi äsavã pafisevanã pahatabbä, 


afthi asavã adhivãsanaã pahatabbä, 


affhi ãsavã parivajjanä pahãtabbä, 


afthi äsavã vinodanäã pahatabbä, 


afthi äsavã bhãvanaã pahãtabbã. 


“Katame ca, bhikkhave, ãsavã 
dassanã pahãtabbã? 


cách và lưu ý sai cách. 


Này các tỷ-kheo, do lưu ý sai cách, 
các lậu hoặc chưa sanh được sanh 
khởi, và các lậu hoặc đã sanh được 
tăng trưởng. 


Này các tỷ-kheo, do lưu ý đúng 
cách, các lậu hoặc chưa sanh sẽ 
không sanh khởi, và các lậu hoặc 
đã sanh được trừ diệt. 


Này các tỷ-kheo, 
có những lậu hoặc phải được đoạn 
trừ nhờ tri kiến, 


có những lậu hoặc phải được đoạn 
trừ nhờ sự phòng hộ, 


có những lậu hoặc phải được đoạn 
trừ nhờ sự thọ dụng, 


có những lậu hoặc phải được đoạn 
trừ nhờ sự kham nhẫn, 


có những lậu hoặc phải được đoạn 
trừ nhờ sự tránh né, 


có những lậu hoặc phải được đoạn 
trừ nhờ trừ diệt, 

có những lậu hoặc phải được đoạn 
trừ nhờ sự tu tập. 


Này các tỷ-kheo, và thế nào là các 
lậu hoặc phải được đoạn trừ nhờ tri 
kiến? 


ldha, bhikkhave, assutavã 
puthujjano — 


ariyanam adassävT 


ariyadhammassa 
aKovido 
ariyadhamme avinio, 


SaDpurisänam adassävTr 
Sappurisadhammassa akovido 


SaDppurisadhamme avinifto — 


manasikaranye dhamme 
nappajanäii, 
amanasikaraniye dhamme 
nappajanäit. 


So manasikaranTye dhamme 
appajänanto 

amanasikaraniye dhamme 
appajänanio, 

ye dhammaã na rnanasikaraniyã, 
te dhamme manasi karoll, 

ye dhammaã manasikararniyä te 
dhamme na manasi karoii. 


“Katame ca, bhikkhave, dhammaã 
na manasikararnyäã ye dhamme 
manasi karoti ? 
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Này các tỷ-kheo, ở đây có kẻ phàm 
phu không được nghe pháp, 


không được diện kiến các bậc 
thánh, 

không thuần thục pháp các bậc 
thánh, 

không tu tập pháp các bậc thánh. 


Không được diện kiến các bậc 
Chơn nhơn, 

không thuần thục pháp các bậc 
Chơn nhơn, 

không tu tập pháp các bậc Chơn 
nhơn. 


Không biết rõ các pháp cần phải lưu 
ý, 

không biết rõ các pháp không cần 
phải lưu ý; 


Vị này 

vì không biết rõ các pháp cần phải 
lưu ý, 

vì không biết rõ các pháp không cần 
phải lưu ý 

nên lưu ý các pháp không cần phải 
lưu ý và 

không lưu ý các pháp cần phải lưu 
ý. 


Này các tỷ-kheo, và thế nào là các 
pháp không cần phải lưu ý mà vị ấy 
lưu ý? 
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Yassa, bhikkhave, dhamme 
manasikaroio 

anuppanno vã kãämãsavo uppaJjafi, 
uppanno vã kãmãsavo pavagdhaii; 


anuppanno vã bhavãsavo uppajjati, 


uppanno vã bhavãsavo pavagghalti; 


anuppanno vã avijjäsavo uppalJJati, 


uppanno vã avijjäsavo pavadgdhaiti — 


Ime dhammäã na manasikarani/ã ye 
dhamme manasi karoii. 


“Katame ca, bhikkhave, dhammã 
manasikaranyä ye dhamme na 
manasi karoti 


Yassa, bhikkhave, dhamme 
manasikaroto 

anuppanno vã kãmãsavo na 
uppaljaii, 

uppanno vã kãmäãsavo pahIyafi; 


anuppanno vã bhavãsavo na 


uppaljali, 
uppanno vã bhaväãsavo pahiyafi; 


anuppanno vã avijãsavo na 


uppaljaii, 
uppanno vã avijjãsavo pahiyafi — 


Này các tỷ-kheo, đó là các pháp do 
vị ấy lưu ý mà 

Dục lậu chưa sanh được sanh khởi, 
hay Dục lậu đã sanh được tăng 
trưởng; 


Hay Hữu lậu chưa sanh được sanh 
khởi, 

hay Hữu lậu đã sanh được tăng 
trưởng. 


Hay Vô minh lậu chưa sanh được 
sanh khởi, 

hay Vô minh lậu đã sanh được tăng 
trưởng. 


Những: pháp ấy là những pháp 
không cần phải lưu ý mà vị ấy lưu 
ý. 


Này các tỷ-kheo, và thế nào là các 
pháp cần phải lưu ý mà vị ấy không 
lưu ý? 


Này các tỷ-kheo, đó là các pháp do 
vị ấy lưu ý mà 

Dục lậu chưa sanh không sanh 
khởi, 

hay Dục lậu đã sanh được trừ diệt, 


hay Hữu lậu chưa sanh không sanh 
khỏi, 
hay Hữu lậu đã sanh được trừ diệt, 


hay Vô minh lậu chưa sanh không 
sanh khởi, 

hay Vô minh lậu đã sanh được trừ 
diệt. 
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Ime dhammaã manasikarariyä ye 
dhamme na manasi karoti. 


“Tassa amanasikararyanam 
dhammäanam manasikãräã 
manasikaranTyanam dhammanam 
amanasikaräã 

anuppannã ceva äsavã uppajjanti 


uppannaãa ca äãsavã pavadgdhan. 


“So eVan ayoniso manasi karoti — 


'ahosim nu kho aham 
afiframaddhãnam ? 
Na nu kho ahosim 
afitramaddhãnam ? 


Kim nu kho ahosim 
affamaddhänam ? 


Katham nu kho ahosim 
affamaddhänam ? 


Km hutvã kim ahosim nu kho aham 
afiframaddhãnam? 


Bhavissãmi nu kho aham 
anãgatamaddhãnam ? 
Na nu kho bhavissämi 
anãgatamaddhãnam ? 


km nu kho bhavissãmi 
anãgatamaddhãnam ? 


Katham nu kho bhavissãmi 
anãgatamaddhãnam ? 


Những pháp ấy là những pháp cần 
phải lưu ý mà các vị ấy không lưu 
ý. 


Do vị ấy lưu ý các pháp không nên 
lưu ý, 

do vị ấy không lưu ý các pháp cần 
phải lưu ý, 

nên các Lậu hoặc chưa sanh được 
sanh khởi, 

và các Lậu hoặc đã sanh được tăng 
trưởng. 


Vị ấy lưu ý sai cách-như sau: 
"Ta có mặt trong thời quá khứ, 


hay ta không có mặt trong thời quá 
khứ? 


Ta có mặt trong thời quá khứ như 
thế nào? 


Ta có mặt trong thời quá khứ hình 
vóc như thế nào? 


Trước kia ta là gì và ta đã có mặt 
như thế nào trong thời quá khứ? 


Ta sẽ có mặt trong thời vị lai 
hay 
ta sẽ không có mặt trong thời vị lai? 


Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như 
thê nào? 


Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình 
vóc như thế nào? 
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Km hutvã kim bhavissãmi nu kho 
aham anãgatamaddhãäna ni? 


Etarahi vã 
Dpaccuppannamaddhãänam 


'aham nu khosmi? No nu khosmi2 
Km nu khosmi? 

Katham nu khosmi? 

Ayam nu kho saffo kuto ägato? 

So kuhim gãmï bhavissaff ti? 
“Tlassa evam ayoniso manasikaroto 
channam difthinam añfñiatarãa ditthi 
uppalJjati. 


Atthi me aftã ti vã assa saccafo 
thetato diffhi uppaljJati; 


niatthi me affã f¡ vã assa saccafo 
thetato difthi uppajjati; 


aftanäva attãnam sañijãnãmrti vã 
aSsa saccafo thetato diffhi uppajjati; 


aftanäva anattänam sañjãnãmrTti vã 
aSsa saccafo thetato diffhi uppajjati; 


anaftanäva attãnam sañjãnãmrTti vã 
aSsa saccafo thetato diffhi uppalJati; 
atha vã panassa evam diffhi hoti — 


Ta sẽ có mặt như thế nào trong thời 
vị lai? 


Hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình 
trong thời hiện tại: 


"Ta có mặt hay ta không có mặt? 
Ta có mặt như thế nào? 

Ta có mặt hình vóc như thế nào? 
Chúng sanh này từ đâu đến? 

Và rồi nó sẽ đi đâu?". 

Với người lưu ý sai cách như vậy, 
một trong sáu tà kiến này sẽ có mặt: 
Từ chối chân lý, người ấy có tà kiến 
rằng "Ta có tự ngã", 


Từ chối chân lý, người ấy có tà kiến 
rằng "Ta không có tự ngã", 


Từ chối chân lý, người ấy có tà kiến 
rằng, "Do tự mình, ta tưởng tri ta có 
tự ngã”, 


Từ chối chân lý, người ấy có tà kiến 
rằng "Do tự mình, ta tưởng tri ta 
không có tự ngã”, 


Từ chối chân lý, người ấy có tà kiến 
rằng "Không do tự mình, ta tưởng 
tri ta có tự ngã”; 
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o me ayam affã vado 

vedeyyo 

tatra tatra kalyänapäpakänam 
kammaãnam vipäkam pafisarmvedeti 
so kho pana me ayam aftã 

nicco 

ghuvo 

Sassafo 

aviparinamadhammo 
Sassatisamam tatheva thassaffti. 


ldam vuccati, bhikkhave, 
difthigatam 
difthigahanam 
difthikantãram 
diffhivisukam 
diffhivipphanditam 
difthisarmyojanam. 


Di{thisamyoJjanasamyuto, 
bhikkhave, 

assufavã puthujjano na parimuccafi 
Jãtiyã jarãya maranena sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehi 
upãyäsehi; 

Tìa parimuccati dukkhasmaã tỉ 
vadämi. 


“Sutavã ca kho, bhikkhave, 
ariyasãävako — 

ariyänam dassävT 
ariyadhammassa kovido 
ariyadhamme suviniio, 
SaDpurisänam dassävTr 


SaDpurIsadhammassa kovido 


SaDppurisadhamme suvinifo — 


"Chính tự ngã của ta nói, 

cảm giác, 

hưởng thọ quả báo các nghiệp 
thiện ác đã làm chỗ này, chỗ kia, 
chính tự ngã ấy của ta là 

vĩnh hằng, 

thường hằng, 

hằng tồn, 

không chuyển biến, và sẽ vĩnh viễn 
tồn tại". 


Này các tỷ-kheo, như vậy gọi là 
tà kiến, 

kiến trù lâm, 

kiến hoang vu, 

kiến hý luận; 

kiến tranh chấp, 

kiến kiết phược. 


Này các tỷ-kheo, trói buộc bởi kiến 
kiết sử, 

kẻ phàm phu không được nghe 
pháp 

không được giải thoát khỏi sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ 
đau. 


Này các tỷ-kheo, và vị thánh đệ tử 
được nghe pháp, 

được diện kiến các bậc thánh, 
thuần thục pháp các bậc thánh, 

tu tập pháp các bậc thánh; 


Được diện kiến các bậc Chơn 
nhơn, 

thuần thục pháp các bậc Chơn 
nhơn, 

tu tập pháp các bậc Chơn nhơn, 
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manasikaraniye dhamme pajãnäti 
amanasiKkaranTye dhamme pajãnãii. 


So manasikaraniye dhamme 
pajãnanfo 

amanasikaraniye dhamme 
pajãänanfo 

ye dhammaã na manasikaranIyãä te 
dhamme na manasi karoli, 

ye dhammaã manasikararniyä te 
dhamme manasi karoii. 


“Katame ca, bhikkhave, dhammaã 
na manasikaranyã ye dhamme na 
manasi karoti ? 


Yassa, bhikkhave, dhamme 
manasikarofo anuppanno vã 
kämãsavo uppajjafi, 

uppanno vã kãmãsavo pavagdhaili; 


anuppanno vã bhavãsavo'uppajjati, 
uppanno vã bhavãsavo pavaddhaiti; 
anuppanno vã avijjãsavo uppaljali, 
uppanno vã avijjäsavo pavadgdhaiti — 
Ime dhammaã na manasikaran/ä, 
ye dhamme na manasi karoii. 
“Katame ca, bhikkhave, dhammã 


manasikaranyä ye dhamme 
manasi karoti ? 


biết rõ các pháp cần phải lưu ý, 
biết rõ các pháp không cần phải lưu 
ý. 


Vị này, nhờ biết rõ các pháp cần 
phải lưu ý, 

nhờ biết rõ các pháp không cần 
phải lưu ý, 

nên không lưu ý các pháp không 
cần phải lưu ý và 

lưu ý các pháp cần phải lưu ý. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là các 
pháp không cần phải lưu ý và vị này 
không lưu ý? 


Này các tỷ-kheo, những pháp nào 
do vị ấy lưu ý mà Dục lậu chưa 
sanh được sanh khởi, 

hay Dục lậu đã sanh được tăng 
trưởng; 

hay Hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... 


hay Vô minh lậu chưa sanh được 
khởi, 

hay Vô minh lậu đã sanh được tăng 
trưởng. 


Đó là những pháp không nên lưu ý 
và vị ấy không lưu ý. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là các 
pháp cần phải lưu ý và vị ấy lưu ý? 
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Yassa, bhikkhave, dhamme 
manasikarofo anuppanno vã 
kãmãsavo na uppaljJali, 
uppanno vã kãmäsavo pahIyafi; 


anuppanno vã bhavãsavo na 


uppaljali, 
uppanno vã bhaväãsavo pahIyalfi; 


anuppanno vã avijjäsavo na 


uppaljali, 
uppanno vã avijjãsavo pahiyafi — 


Ime dhammaã manasikararniyä ye 
dhamme manasi karoii. 

“lassa amanasiKkararnyänam 
dhammäanam amanasikãrã 
manasikaranTyanam dhammanam 
manasikãrã anuppannã ceva ãsavã 
na uppajjanfi, uppannäã ca äãsavã 
pahTyanti. 


“So Tdam dukkha ni yoniso manasi 
karoll, 


ayam dukkhasamudayo tỉ yoniso 
manasi karoil, 

ayam dukkhanirodho ti yoniso 
manasi Karoil, 

ayam dukkhanirodhagaminT 
paftipadẽ8 tỉ yoniso manasi karofti. 


lassa evam yoniso manasiKkaroto 
tĩni samyojanãni pahiyanti 


— Sakkãyadiffhi, vicikicchã, 
silabbataparämaso. 


Này các tỷ-kheo, những pháp nào 
do vị ấy lưu ý mà Dục lậu chưa 
sanh không sanh khởi, 

hay Dục lậu đã sanh được trừ diệt, 


hay Hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... 


hay Vô minh lậu chưa sanh không 
sanh khởi, 

hay Vô minh lậu đã sanh được trừ 
diệt, 


đó là những pháp cần phải lưu ý và 
vị ấy lưu ý. 

Nhờ vị-ấy không lưu ý các pháp 
không cần phải lưu ý, 

lứu ý các pháp cần phải lưu ý nên 
các 

lậu hoặc chưa sanh không sanh 
khởi và các lậu hoặc đã sanh được 
trừ diệt. 


Vị Ấy lưu ý đúng cách: 
"Đây là khổ", 


lưu ý đúng cách: "Đây là khổ tập", 
lưu ý đúng cách: "Đây là khổ diệt", 


lưu ÿý đúng cách: "Đây là con đường 
đưa đến khổ diệt". 


Nhờ vị ấy lưu ý như vậy, ba kiết sử 
này được trừ diệt. 

Đó là Thân kiến, Nghi, Giới cắm 
thủ. 
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lme vuccanti, bhikkhave, ãsavã 
dassanäã pahãtabbaã. 
Samvarä pahãtabbãsavã 


“Katame ca, bhikkhave, ãsavã 
sarmvarã pahãtabbã? 


ldha, bhikkhave, bhikkhu 
patisakhã yoniso 
cakkhundriyasamvarasatmvuto 
viharali. 


Yañhissa, bhikkhave, 
cakkhundriyasamvaram 
aSamvuiassa viharato uppajjeyyum 
ãsavã vighataparilahã, 


cakkhundriyasamvaram 
Samvutassa viharato evamsa te 
äsavã vighätaparilähã na honlfi. 


Pafisankhã yoniso 
Sofindriyasarnvarasarmvuto 
viharafi...pe... 
ghãnindriyasatmvarasamvuto 
viharafi...pe... 
Jivhindriyasamvarasamvuto 
viharafi...pe... 
käyIndriyasarmvarasarmvuto 
viharafi...pe... 


manindriyasamvarasatmvuto 
viharall. 


Này các tỷ-kheo, các pháp ấy được 
gọi là các Lậu hoặc phải do tri kiến 
được đoạn trừ. 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là các 
Lậu hoặc phải được đoạn trừ nhờ 
sự phòng hộ? 


Ở đây, có tỷ-kheo quan sát đúng 
cách, sống phòng hộ với sự phòng 
hộ nhãn căn. 


Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo ấy 
sống không phòng hộ với sự phòng 
hộ nhãn căn, các Lậu hoặc nung 
nấu có thể khởi lên. 


Nếu sống phòng hộ với sự phòng 
hộ nhãn căn, các Lậu hoặc nung 
nâu ấy không còn nữa. 


Vị ấy quan sát đúng cách, sống 
phòng hộ với sự phòng hộ nhĩ 
căn... (như trên)... 

Sống phòng hộ với sự phòng hộ tỷ 
căn... (như trên)... 

Sống phòng hộ với sự phòng hộ 
thiệt căn... (như trên)... 

Sống quan sát đúng cách phòng hộ 
với sự phòng hộ thân căn... (nhữ 
trên)... 

Sống quan sát đúng cách phòng hộ 
với sự phòng hộ ý căn. 
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Yafihissa, bhikkhave, 
manindriyasamvaram asamvutassa 
viharato uppajjeyyum ãsavã 
vighãtaparilahä, 
manindriyasamvaram satmvutassa 
viharato evamsa te ãsavã 
vighataparilahäã na honlti. 


“Yañihissa, bhikkhave, sarmvaram 
asamvuiassa viharato uppajjeyyum 
äsavã vighätaparilaähä, samvaram 
Samnvutassa viharato evarmsa te 
ãsava vighäataparilahã na hon. 


lme vuccanfi, bhikkhave, ãsavã 
samvarä pahãtabbä. 


Patisevana pahãtabbasava 


“Katame ca, bhikkhave, ãsavã 
Daftisevanã pahãtabbaãa? 


ldha, bhikkhave, bhikkhUu 
Daftisankhã yoniso cIvaram 
Dafisevati — yãävadeva sifassa 
Dpatighãtãya, unhassa patighãtãya, 
damsamakasavätatapasarlimsapa- 
samphassãnam pafighatäya, 
yãvadeva 
hirikopinappafticchadanaftham. 


“Pafisankhã yoniso pindapatam 
Dafisevali — 

Tieva davãya, 

na madầya, 

na mangdanaya, 


Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo ấy 
sống không phòng hộ với sự phòng 
hộ ý căn, các Lậu hoặc nung nấu ấy 
có thể khởi lên. 


Nếu sống phòng hộ ý căn, các Lậu 
hoặc nung nấu ấy không còn nữa. 


Này các tỷ-kheo, các pháp ấy được 
gọi là các lậu hoặc phải do phòng 
hộ được đoạn trừ. 


Các lậu hoặc phải do thọ dụng 
được đoạn trừ 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là các 
Lậu hoặc phải được đoạn trừ nhờ 
sự thọ dụng? 


Này các tỷ-kheo, ở đây, tỷ-kheo 
quan sát đúng cách, thọ dụng y 
phục chỉ để ngăn ngừa lạnh nóng, 
ngăn ngừa sự tiếp xúc ruồi, muỗi, 
gió, sức nóng mặt trời, các loài bò 
sát, chỉ với mục đích che đậy sự lõa 
lÔ. 


Vị ấy quan sát đúng cách, thọ dụng 
món ăn khát thực 

không phải để vui đùa, 

không phải để đam mê, 

không phải để làm đẹp, 
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na vibhusanäya, 

yãvadeva Iimassa kãyassa thiftiyã 
yãäpanaãya, 

vihimsiparatiyã, 
brahmacariyänuggahäya, 


Ifi puränafica vedanam 
patlhankhãmi navafica vedanam na 
uppädessaãamii, 

yãtrã ca me bhavissafi anavajJatä 
ca phãsuvihãro ca'. 


“Pafisaikhã yoniso senãsanam 
Dafisevati — yävadeva sifassa 
patighãtãya, unhassa patighãtaya, 
damsamakasaväatãäfapasarlmsapas 
amphassänam pafighatãya, 
yãvadeva ufuparissayavinodana- 
pafisallänaramaftham . 


“Pafisankhã yoniso 
gilãnappaccayabhesaljJa- 
parikkhäram pafisevati — yävadeva 
uppannanam veyyäbädhikanam 
vedananam pafighatäya, 
abyäbajJjhaparamataya. 


“Yañhissa, bhikkhave, appafisevato 
UuDpajJeyyum ãsavã vighãtaparilahã, 


Dafisevato evarnsa te ãsavã 
vighataparilahä na hon. 


lme vuccanti, bhikkhave, ãsavã 
Datisevanä pahätabbãä. 


không phải vì thầm mỹ, 

mà chỉ để thân này được sống lâu 
và được bảo dưỡng, 

để thân này khỏi bị thương hại, 

để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng: 


"Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ 
và không cho khởi lên các cảm thọ 
mới, 

và ta sẽ không có lỗi lầm, sống 
được an ổn". 


Vị ấy quan sát đúng cách, sử dụng 
trú xứ, chỉ để ngăn ngừa lạnh nóng, 
ngăn ngừa sự tiếp xúc ruồi, muỗi, 
gió, sức nóng mặt trời, các loại bò 
sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của 
thời tiết, chỉ với mục đích sống độc 
cư an tịnh. 


Vị ấy quan sát đúng cách thọ dụng 
dược phẩm trị bệnh, chỉ để ngăn 
chận các cảm giác thống khổ đã 
sanh, để được khang kiện khỏe 
mạnh. 


Này các tỷ-kheo, nếu vị ấy không 
sử dụng các thứ nhu yếu như vậy, 
các lậu hoặc nung nấu có thể khởi 
lên. 


Khi vị ấy sử dụng các món nhu yếu 
như vậy, các Lậu hoặc nung nấu ấy 
không còn nữa. 


Này các tỷ-kheo, đây được gọi là 
các Lậu hoặc phải do thọ dụng 
được đoạn trừ. 
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Adhivãsana pahãtabbäsavã 


“Katame ca, bhikkhave, ãsavã 
adhivãsanã pahãtabbã? 


ldha, bhikkhave, bhikkhu 
patisañkhã yoniso khamo hofi 
siftassa unhassa, 

JIighacchäya pipãsäya. 
Damsamakasavãatãtapasarim- 
Sapasamphassãnarm, 


duruttanam durãgatãnam 
Vacanapathänam, 


uppannanam säririkãnam 
vedananam 

dukkhãnam 

tibbãnam 

kharãänam 

katukãanam 

asãtãnam 

amanapanam 

pãnaharanam adhivãsakajätiko 
hoi. 


“Yañhissa, bhikkhave, 
anadhivãsayafo uppajjeyyum äsavã 
vighãtaparilahä, 


adhivãsayato evarmsa te äsavã 


vighataparilahã na hon. 


lme vuccanfi, bhikkhave, ãsavã 
adhivãsanaã pahãtabbã. 


Các Lậu hoặc phải được đoạn 
trừ bằng sự kham nhẫn 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là các 
Lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng 
sự kham nhẫn? 


Này các tỷ-kheo, ở đây, có tỷ-kheo 
quan sát đúng cách, 

kham nhẫn lạnh, nóng, 

đói, khát, 

sự tiếp xúc ruồi, muỗi, gió, 
sức nóng mặt trời, 

các loài bò sát; 

Kham nhẫn những cách nói 
phỉ báng. 


mạ lị 


Vị ấy có tánh kham nhẫn 
các cảm thọ về thân, 
những cảm thọ thống khổ, 
khốc liệt, 

đau nhói, 

nhức nhối, 

không sung sướng, 

không thích thú, 

chết điếng người. 


Này các tỷ-kheo, nếu vị ấy không 
kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc 
nung nấu có thể khởi lên. 


Nếu vị ấy kham nhẫn như vậy, các 
Lậu hoặc nung nấu ấy không còn 
nữa. 


Này các tỷ-kheo, các pháp ấy được 
gọi là các Lậu hoặc phải do kham 
nhẫn được đoạn trừ. 


467 


Parivajjanä pahãtabbaãsavã 


'Katame ca, bhikkhave, äsavã 
parivajjana pahãtabbã? 


ldha, bhikkhave, bhikkhu 
Daftisankhã yoniso 

cangdam hatthim parivalJeti, 
candam assam parivalJeti, 
candam gonam parivaJJeti, 
candam kukkuram parIVaJJeli, 
ahim khãnum kantakatthänam 
sobbham papãtam candanikam 
oligallam. 


Yathãripe anãsane nisinnam 


yathärupe agocare carantam 
yathärupe pãpake mifte bhaJjantam 
vifñfiiu sabrahmacärI päpakesu 
thãnesu okappeyyum, 


So fafica anãsanam 
tañca agocaram te ca pãpake mifte 
Dpaftisankhã yoniso parivajjeti. 


“Yañihissa, bhikkhave, 
apDariVajjayato uppajjeyyum ãsavã 
vighãtaparilahä, 


DariVvajjayato evamsa te ãsavã 
vighataparilahä na hon. 


lme vuccanfi, bhikkhave, ãsavã 
parivajjanä pahätabbãä. 


Các lậu hoặc phải được đoạn trừ 
bằng sự tránh né 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là các 
Lậu hoặc phải được đoạn trừ nhờ 
sự tránh né? 


Này các tỷ-kheo, ở đây, tỷ-kheo 
quan sát đúng cách 

tránh né voi dữ, 

tránh né ngựa dữ, 

tránh né bò dữ, 

tránh né chó dữ, rắn, 

khúc cây, gai góc, hỗ sâu, vực núi, 
ao nước nhớp, vũng nước. 


Có những chỗ ngồi không xứng 
đáng ngồi, 

những trú xứ không nên lai vãng, 
những bạn bè ác độc mà nếu giao 
du thì bị các vị đồng phạm hạnh có 
trí nghi ngờ, khinh thường; 


Vị ấy quan sát đúng cách tránh né 
chỗ ngồi không xứng đáng ấy, 

trú xứ không nên lai vãng ấy và các 
bạn độc ác ấy. 


Này các tỷ-kheo, nếu vị ấy không 
tránh né như vậy, các lậu hoặc 
nung nấu ấy có thể khởi lên. 


Nếu vị ấy tránh né như vậy, các lậu 
hoặc nung nấu ấy không còn nữa. 


Này các tỷ-kheo, các pháp ấy được 
gọi là các Lậu hoặc phải do tránh 
né được đoạn trừ. 
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Vinodana pahätabbasava 


“Katame ca, bhikkhave, ãsavã 
vinodana pahãtabbã? 


ldha, bhikkhave, bhikkhU 
Daftisankhã yoniso 


Uupoannam kãämavitakkam 
nãdhivãseti pajahafi vinodeti 
byantikaroti anabhãvam gameltl, 


Uuppoannam byãäpãdavitakkam...pe... 


uppannam vihimsävitakkam..:pe... 


UupDpannuppanne pãpake akusale 
dhamme nãdhiväãsefti pa[ahafi 
vinodeti byanfikaroti anabhävam 
gameli. 


“Yañihissa, bhikkhave, avinodayato 
UuDpajJeyyum ãsavã vighãtaparilahã, 


Các lậu hoặc phải được đoạn trừ 
bằng sự diệt trừ 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là các 
Lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng 
sự trừ diệt? 


Này các tỷ-kheo, ở đây, tỷ-kheo 
quan sát đúng cách 


Không có chấp nhận Dục niệm 
(Dục tư duy) đã khởi lên. 


Vị ấy từ bỏ, trừ diệt; diệt tận, không 
cho Dục tư duy tồn tại; 


Không-có chấp nhận Sân niệm 
(Sân tư duy) đã khởi lên. 


Vị ấy, từ bỏ, trừ diệt, diệt, không cho 
Sân tư duy tồn tại; 


Không có chấp nhận Hại niệm (Hại 
tư duy) đã khởi lên. 


Vị ấy từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không 
cho Hại tư duy tồn tại; 


Không chấp nhận các ác niệm pháp 
luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, 
diệt tận, 

không cho tồn tại các ác pháp ấy. 


Này các tỷ-kheo, nếu vị ấy không 
trừ diệt như vậy, các Lậu hoặc nung 
nấu ấy có thể khởi lên. 
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vinodayato evamsa te ãsavã 
vighataparilahã na honlti. 


lme vuccanfi, bhikkhave, ãsavã 
vinodana pahãtabbã. 


Bhävanäã pahäãtabbasavã 


“Katame ca, bhikkhave, ãsavã 
bhãvanaã pahãtabbã? 


ldha, bhikkhave, bhikkhu 
Daftisankhã yoniso 
satisambojjhangam bhãveti 


VivekanIssilatm viräganissitam 
nirodhanissitam 
VOSSaggaparinämim; 
Daftisankhã yoniso 


dhammavicayasambojjhangam 
bhãvefi...pe... 


viiyasambojjhangam bhäveft... 
pItisambojjhanñgam bhãvefi... 
Dpassaddhisambojjhañgam 
bhãvelft... 
samadhisambojjhangam bhãvefi... 
upekkhãsambojjhañgam bhãvefi 
VivekanIssilam viräganissitam 
nirodhanissitam 
VOSSaggaparinämim. 


“Yañhissa, bhikkhave, abhãvayafo 
UuDpajJeyyum ãsavã vighãtaparilahã, 


Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các Lậu 
hoặc nung nấu ấy không còn nữa. 


Này các tỷ-kheo, đây gọi là các Lậu 
hoặc phải được đoạn trừ bằng sự 
trừ diệt. 


Các Lậu hoặc phải được đoạn 
trừ bằng sự tu tập 


Và này các tỷ-kheo, thế nào là các 
lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng 
sự tu tập? 


Này các tỷ-kheo, ở đây, tỷ-kheo 
quan sát đúng cách, tu tập Niệm 
giác chỉ. 


Niệm giác chi này dựa trên lý tưởng 
viễn ly, ly tham, chấm dứt, từ bỏ; 


Vị tỷ-kheo quan sát đúng cách, 

tu tập Trạch pháp giác chỉ... (như 
trên)... 

Tu tập Tỉnh tấn giác chỉ... 

Tu tập Hỷ giác chi... 

Tu tập Khinh an giác chi... 


Tu tập Định giác chi... 

Tu tập Xả giác chỉ; 

Xả giác chi này dựa trên lý tưởng 
viễn ly, ly tham, chấm dứt, từ bỏ. 


Này các tỷ-kheo, nếu vị ấy không tu 
tập như vậy, các Lậu hoặc nung 
nấu ấy có thể khởi lên. 
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bhävayatfo evamsa te ãsavã 
vighataparilahã na hon. 


lme vuccanfi, bhikkhave, ãsavã 
bhãvanäã pahãtabbã. 


“Yato kho, bhikkhave, bhikkhuno ye 
äsavã dassanäã pahatabbä te 
dassanã pahina honli, 


ye äãsavã samvarä pahãätabbãä te 
Samvarã pahina honlti, 


ye äãsavã pafisevanä pahatabbä te 
Dpafisevanä pahinã hon, 


ye äsavã adhiväsana pahãtabbã te 
adhiväsanä pahina honlti, 


ye äãsavã parivajjanä pahatabbä te 
parivajjanä pahinã hon, 


ye ãsavã vinodanaã pahãtabbã te 
Vinodanä pahina honlfi, 


ye äãsavã bhãvanã pahãtabbãä te 
bhãvanäã pahinaã honlti; 


Nếu vị ấy tu tập như vậy, các Lậu 
hoặc nung nấu ấy không còn nữa. 


Này các tỷ-kheo, các pháp ấy được 
gọi là các Lậu hoặc phải do tu tập 
được đoạn trừ. 


Này các tỷ-kheo, đối với tỷ-kheo 
những Lậu hoặc nào phải được 
đoạn trừ bằng tri kiến thì vị ấy đoạn 
trừ chúng bằng tri kiến. 


Những Lậu hoặc nào phải được 
đoạn trừ bằng sự phòng hộ thì vị ấy 
đoạn trừ chúng bằng sự phòng hộ. 


Những Lậu hoặc nào phải được 
đoạn trừ bằng sự thọ dụng thì vị ấy 
đoạn trừ chúng bằng sự thọ dụng. 


Những Lậu hoặc nào phải được 
đoạn trừ bằng sự kham nhẫn thì vị 
ấy đoạn trừ chúng bằng sự kham 
nhẫn. 


Những Lậu hoặc nào phải được 
đoạn trừ bằng sự tránh né thì vị ấy 
đoạn trừ chúng bằng tránh né. 


Những Lậu hoặc nào phải được 
đoạn trừ bằng sự trừ diệt thì vị ấy 
đoạn trừ chúng bằng sự diệt trừ. 


Những Lậu hoặc nào phải được 
đoạn trừ bằng sự tu tập thì vị ấy 
đoạn trừ chúng bằng sự tu tập. 


471 


ayam vuccati, bhikkhave - bhikkhu Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo ấy được 


sabbãasavasarmvarasamvuto gọi là đã sống phòng hộ với sự 
viharali, phòng hộ tất cả Lậu hoặc, 
acchecchi tanham, đã chấm dứt khát ái, 

vivattayi samyojanam, đã thoát ly kiết sử, 

sammäã mãnäãbhisamayäã đã chinh phục kiêu mạn, 
antamakãsi dukkhassã ' tí. đã diệt tận khổ đau. 


ldamavoca bhagavã. Atamanäte Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các 
bhikkhũ bhagavato bhãsitam tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy 
abhinandunii. của Thế Tôn. 


(Majjhimanikaya) (Trung Bộ Kinh, bài 2) 
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ÄKANKHEYYASUTTA 


Evam me sutam — 

ekam samayam bhagavã 
sãvafthiyam viharati Jetavane 
anãthapingdikassa ãrãme. 


Tatra kho bhagavã bhikkhu 
ämanfesi — “bhikkhavo ti. 
“Bhadante Tti te bhikkhũ bhagavato 
DAccassosum. 

Bhagavã etadavoca — 


“Sampannasilãä, bhikkhave, 
viharatha sampannapäatimokkhã; 
pãtimokkhasamvarasatmvutaä 


viharatha äcäragocarasampannaäa 
anumattesu vajjesu 
bhayadassävino; 

samadaäya sikkhatha 
sikkhãpadesu. 


“Äkankheyya ce, bhikkhave, 
bhikkhUu — 


sabrahmacärinam piyo ca assam 
manäpo ca garu ca bhãvanïyo 
cã ti, 


SIlesvevassa paripurakarr ajjhattam 
cetosamathamanuyutto 
aniraäkatajihäno vipassanäya 
samannagafo bruhetã 
sufiñiagäränam. 


KINH ƯỚC NGUYỆN 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Sävatthi (Xá- 
vệ), tại Jdetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn 
ông Anäathapindika (Cấp Cô Độc). 


Ở đây, Thế Tôn gọi các tỷ-kheo: 
"Này các tỷ-kheo”". 

"Bạch Thế Tôn", những tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. 

Thế Tôn giảng như sau: 


Các tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới 
hạnh, đầy đủ giới bồn, 

sống phòng hộ với sự phòng hộ của 
giới bổn, 

đầy đủ uy nghi chánh hạnh, 

thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ 
nhặt, 

chơn chánh thọ trì và học tập các 
học giới. 


Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo có ước 
nguyện: 


"Mong rằng ta được các đồng phạm 
hạnh thương mến, yêu quý, cung 
kính và tôn trọng”, 


Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn 
giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tính, 
không gián đoạn thiền định, thành 
tựu quán hạnh, thích sống tại các trú 
xứ thanh vắng. 
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“Äkankheyya ce, bhikkhave, 
bhikkhUu — 


1ãbhï assam 
cIvarapindapätasenäsanagilänapp 
accayabhesajjaparikkharana ni, 


SIlesvevassa Daripurakarr ajjhattam 
cetosamathamanuyutto 
aniräkatajjhäno vipassanäya 
samannaäagafo bruhetã 


suñiagaranam. 


“Äkankheyya ce, bhikkhave, 
bhikkhU — 


'yesãham 
cIvarapindapätasenasana 
gilãnappaccayabhesaljJa- 
parikkhäram paribhufiiami 
tesam te kãrã mahapphalã assu 
mahãn¡samsẽ tt, 


SIlesvevassa paripurakâärr ajjhattam 
cetosamathamanuyuffo aniräkataj- 
Jhãno vipassanäya samannaãgatfo 


brùhetã suññiagarãnam. 


“Äkankheyya ce, bhikkhave, 
bhikkhUu — ye mam fñiãfI sãlohitã 
petã kãlankatä pasannaciffä 
anussaranii tesam tam mahap- 
phalam assa mahãnisatmsa ni, 
SIlesvevassa paripurakarr ajjhattam 
cetosamathamanuyutto 
aniraäkatajihäno vipassanäya 


Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo có ước 
nguyện: 


"Mong rằng ta được các vật dụng 
như y phục, các món ăn khất thực, 
sàng tọa và các dược phẩm trị 
bệnh", 


Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn 
giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tính, 
không gián đoạn thiền định, thành 
tựu tuệ quán, thích sống tại các trú 
xứ thanh vắng. 


Này các tỷ-kheo, nếu có tỷ-kheo có 
ước nguyện: 


"Mong rằng ta nay hưởng thọ các 
vật dụng như y phục, các món ăn 
khất thực, sàng tọa và các dược 
phẩm trị bệnh. 

Mong rằng hành động của những vị 
tạo ra các vật dụng ấy được quả báo 
lớn, được lợi ích lớn", 


Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn 
giới luật... (như trên)... trú xứ không 
tinh. 


Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo mong 
mỏi thân quyến của mình khi mệnh 
chung chỉ cần có lòng tịnh tín khi 
nghĩ về mình sẽ nhờ vậy mà được 
công đức lớn thì tỷ-kheo ấy phải 
thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên) ... trú xứ thanh vắng. 
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samannaäagafo bruhetã 
sufiñiagäränam. 


“Äkankheyya ce, bhikkhave, 
bhikkhu — 'aratiratisaho assam, na 
ca mam arati saheyya, uppannam 
aratim abhibhuyya abhibhuyya 
vihareyya ni, sileêsvevassa 
paripurakärT. . .pe... 

brùhetã suññiagãraãnam. 


“Äkankheyya ce, bhikkhave, 
bhikkhu — bhayabheravasaho 
aSsam, na ca mam 
bhayabheravam saheyya, 
uppannam bhayabheravam 
abhibhuyya abhibhuyya 
vihareyya ni, silesvevassa 
paripurakãrT. ..pe... 

brùhetã suññiaägãrãnam. 


“Äkankheyya ce, bhikkhave, 
bhikkhu — catunnam jhãnãnam 
ãbhicetasikãnam 
difthadhammasukhaviharänam 
nikãmaläbhr assam akicchalãbhT 
akasiraläbhrti, silesvevassa 
paripurakärT...pe... bruhetä 
sufiñiagäränam. 


“Äkankheyya ce, bhikkhave, 
bhikkhu - 'ye te santã vimokkhã 
atikkamma rũpe ãruppä, te käyena 
phusitvã vihareyya ni, 
SIlesvevassa paripurakärï....pe... 
brùhetã suññiagarãnam. 


Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo có 
lòng mong mỏi mình có khả năng 
chịu đựng mọi cảm giác, không bị sự 
bát mãn bất toại chỉ phối thì tỷ-kheo 
ấy phải thành tựu viên mãn giới 
luật... (như trên)... trú xứ thanh 
vắng. 


Này các tỷ-kheo,. nếu tỷ-kheo có 
lòng mong mỏi mình có khả năng vô 
úy, không sợ: hãi trước bất cứ 
chuyện gì thì tỷ-kheo ấy phải thành 
tựu viên mãn giới luật... (như trên) ... 
trú xứ thanh vắng. 


Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo có 
lòng mong mỏi mình có khả năng 
chứng đạt bốn tầng thiền một cách 
dễ dàng, như ý thì tỷ-kheo ấy phải 
thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên) ... trú xứ thanh vắng. 


Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo có 
lòng mong mỏi mình có khả năng 
chứng đạt và an trú trong các tầng 
thiền sắc giới và vô sắc giới thì tỷ- 
kheo ấy phải thành tựu viên mãn 
giới luật... (như trên) ... trú xứ thanh 
vắng. 
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“Äkankheyya ce, bhikkhave, 
bhikkhu - Tinnam sarmmyojanänam 
Dparikkhayä sotäpanno assam 
avinipätadhammo niyatfo 
sambodhiparäyano tỉ, silesvevassa 
paripurakärT...pe... bruhetãä 
sufiñiagäränam. 


“Äkankheyya ce, bhikkhave, 
bhikkhu - Tirnnarm samyojanänam 
parikkhayä rägadosamohänam 
tanuttã sakadägãm! assam 
sakKideva Iimam lokam ãgantvã 
dukkhassantam kareyya ni, 
SIlesvevassa paripurakärï....pe... 
brùhetã suññiagãrãnam. 


“Akanñkheyya ce, bhikkhave, 
bhikkhUu — pañcannam 
orambhãgiyänam samyojananam 
parikkhayã opapätiko assam tattha 
parinibbäyT anãvaftIdhammo tasmã 
lokã ti, silesvevassa 
paripurakärT...pe... bruhetä 
sufiñiagäränam. 


“Akankheyya ce, bhikkhave, 
bhikkhu — anekavihitam 
Iddhividham paccanubhaveyyam — 
ekopi hutvã bahudhäã assam, 
bahudhabpi hufvã eko assam; 
ãvibhãvam tirobhävam; 

tirokutfam tirooäkãram 
tiropabbatam asajjamäno 
gaccheyyam, seyyathäpi ãkãse; 
pathaviyäpi ummujjanimujlam 
kareyyam, seyyathãpi udake; 
udakepi abhijjamäane gaccheyyarm, 
seyyathäapi pathaviyam; 


Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo có 
lòng mong mỏi mình có thể trừ diệt 
ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, không 
còn bị đọa lạc, chắc chắn hướng 
đến Chánh giác thì tÿ-kheo ấy phải 
thành tựu viên mãn giới luật ... (như 
trên) ... trú xứ thanh vắng. 


Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo có 
lòng mong mỏi mình có khả năng trừ 
diệt ba kiết sử, làm cho muội lược 
Tham, Sân, Si, chứng được Nhứt 
Lai, chỉ phải trở lại đời một lần nữa 
để đoạn tận khổ đau thì tỷ-kheo ấy 
phải thành tựu viên mãn giới luật... 
(như trên).....trú xứ thanh vắng. 


Này. các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo có 
lòng mong mỏi mình có khả năng trừ 
diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa 
sanh (vào cõi Tịnh Cư) rồi từ đó viên 
tịch Niết-bàn, không còn trở lui thế 
giới này nữa thì tỷ-kheo ấy phải 
thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên) ... các trú xứ thanh vắng. 


Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo có 
lòng mong mỏi mình có khả năng 
chứng được các loại thần thông như 
một thân hiện ra nhiều thân, 

nhiều thân hiện ra một thân; 

hiện hình, 

biến dạng đi ngang qua vách, 

qua thành, qua núi như đi ngang hư 
không. 

Trồi lặn trong đất như ở trong nước; 


Đi trên nước không chìm như đi trên 
đất liền; 


476 


äkãsepi pallankena kameyyam, 
seyyathäapi pakkhï sakuno; 

ImepDi candimasuriye 
evammahiddhike 
evammahanubhäve pãninã 
pDarämaseyyam parimajJeyyam; 
yäva brahmalokäpi kãyena vasam 
vaffeyya ni, sileêsvevassa 
paripurakärT...pe... bruhetä 
sufiñiagäränam. 


“Äkankheyya ce, bhikkhave, 
bhikkhu — dibbãya sotadhatuyã 
visuddhäya atikkantamanusikãya 
ubho sadde suneyyam — 

dibbe ca mãnuse ca 

ye dure sanfike cã ti, silesvevassa 
paripurakärT. ..pe... bruhetä 
sufiñiagäränam. 


“Äkankheyya ce, bhikkhave, 
bhikkhUu — parasaftänam 
parapuggaläanam cefasã cefo 
paricca pa[fäneyyam — 


Sarãgam vã ciftam saragam cittanii 
pajãneyyam, 

vitarägam vã cifftam vitarägam 
ciftanti paiäneyyam; 


Sadosam vã ciftam sadosam 
ciftanti paläneyyam, 

vifiadosam vã ciftam vifadosam 
ciftanti pafäneyyam; 


samoham vã ciftam samoham 
ciftanti pafäneyyam, 

vifamoham vã ciftam viiamoham 
cittanti paiãneyyam; 


Ngồi kiết già trên hư không như con 
chim; 

Có thể dùng bàn tay sờ chạm những 
vật thể thần kỳ như mặt trăng và mặt 
trời; 


Có thể bằng thân xác này bay đến 
cõi Phạm Thiên thì tỷ-kheo ấy phải 
thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên) ... các trú xứ thanh vắng. 


Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo có 
lòng mong mỏi mình với thiên nhĩ 
thanh tịnh siêu nhân, .có thể nghe hai 
hạng tiếng, 

chư thiên và loài người, 

ở xa hay ở gần thì tỷ-kheo ấy phải 
thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên).... các trú xứ thanh vắng. 


Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo có 
lòng mong mỏi mình với tự tâm có 
thể biết được tâm của các chúng 
sanh và loài người như: 


Tâm có tham, biết tâm có tham. 


Tâm không tham, biết tâm không 
tham. 


Tâm có sân, biết tâm có sân. 


Tâm không sân, biết tâm không sân. 


Tâm có si, biết tâm có si. 


Tâm không si, biết tâm không si. 
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samkhittam vã cittam samkhittam 
cittanti pa/ãneyyam, vikkhittam 
vã cittam vikkhittam cittanti 
pajãneyyam; 


mahaggatam vã cittam 
mahaggatam cittanti paiãneyyam, 
amahaggatam vã ciftam 


amahaggatam cittanti pajãneyyam; 


Sauftaram vã cifttam sauttaram 
ciftanti pafäneyyam, 
anufttaram vã cittam anuttaram 
ciftanti pafäneyyam; 


samaãhitam vã ciftam samahitam 
ciftanti paläneyyam, 

asamahitam vã cittam asamahitam 
ciftanti pafäneyyam; 


vimuttam vã cittam vimuttam 
ciftanti paläneyyam, 

avimuttam vã cittam avimultam 
ciftanti pafäneyya ni, 


SIlesvevassa paripurakärï...pe... 
brùhetã suññiagãrãnam. 


“Äkankheyya ce, bhikkhave, 
bhikkhu — anekavihiftam 
pubbenivãsam anussareyyam, 
seyyathidam — ekampi Jãtim 
dvepi JjãfiyO 

fissopi jãfiyO 

catassopi Jãäfiyo 

paficapi Jãfiyo 

dasapi Jäflyo 


Tâm chuyên chú, biết tâm chuyên 
chú. 
Tâm tán loạn, biết tâm tán loạn. 


Tâm đáo đại, biết tâm đáo đại. 


Tâm phi đáo đại, biết tâm phi đáo 
đại. 


Tâm hữu hạn biết là tâm hữu hạn, 


Tâm vô hạn biết là tâm vô hạn. 


Tâm Thiền định biết là tâm Thiền 
định, 

Tâm không Thiền định, biết là tâm 
không Thiền định. 


Tâm giải thoát biết là tâm giải thoát. 


Tâm không giải thoát, biết là tâm 
không giải thoát!" 


Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn 
giới luật... (như trên) ... các trú xứ 
thanh vắng. 


Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo có 
lòng mong mỏi mình có khả năng 
nhớ được các đời sống quá khứ, 
như một đời, 

hai đời, 

ba đời, 

bốn đời, 

năm đời, 

mười đời, 
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visampi jãtiyo hai mươi đời, 

tirmsampi Jãtiyo ba mươi đời, 

caftälisampi jãtiyo bốn mươi đời, 

pafiäsampi Jãtiyo năm mươi đời, 

Jãtisatampi một trăm đời, 

Jatisahassampi một ngàn đời, 

Jati satasahassampi một trăm ngàn đời, 

anekepi samvaftakappe nhiều hoại kiếp, 

anekepi vivaftakappe nhiều thành kiếp, 

anekebi samvaftavivattakappe — nhiều hoại và thành kiếp, với những 
chỉ tiết như: 

amuträsim "Tại chỗ kia, ta có 

evamnãmo tên như thế này, 

evamgotto giòng họ như thế này, 

evamvarno giai cấp như thế này, 

evamãhãro ăn uống như thế này, 

evamsukhadukkhappatisamvedr thọ khổ lạc như thế này, thọ mạng 

evamãyupariyanto, đến mức như thế này. 

So tafo cuto amutra udapãdim; Sau khi chết tại chỗ kia, ta được 
sanh chỗ nọ. 

tatrãpãsim Tại chỗ ấy, ta có 

evamnämo tên như thế này, 

evamgoto giòng họ như thế này, 

evamvarnno hình dáng như thế này, 

evamãhãro ăn uống như thế này, 

evamsukhadukkhappatisamvedr thọ khổ lạc như thế này, 

evamãyupariyanio, thọ mạng đến mức như thế này. 


So fafo cuto idhipapannofi. 


lti sãkãram sauddesam Sau khi chết tại chỗ nọ, 

anekavihitam pubbenivãäsam ta được sanh ra ở đây thì tỷ-kheo ấy 
anussareyya ni, silêẻsvevassa phải thành tựu viên mãn giới luật... 
paripurakärT...pe... brùhetä (như trên) ... các trú xứ thanh vắng. 


suññiagäränam. 


“Äkankheyya ce, bhikkhave, 
bhikkhU — 

dibbena cakkhunã visuddhena 
afikkantamänusakena safte 
paSSeyyam cavamane 
upapajjamane hine 

parmie 

Suvanne 

dubbanne 

Sugaie 

duggafe yathäkammujpage safte 
pajäneyyarm — 

Ime vata bhonto saftã 
kãyaduccaritena samannagatä 
vaciduccaritena samannagatä 
manoduccaritena samannaãgatã 
ariyänam upavädakã 
micchäãdifthikã 
micchãdi{fhikammasamaäadänã, 


te kãyassa bhedã param marana 


apayam 

duggatim 
vinipatam 

nirayam upapannä; 


Ime vã pana bhonfo saftã 
kãyasucaritena samannagatãä 
Vacisucaritena samannägatã 
manosucaritena samannagatã 
ariyanam anupavädakã 
sammaädlfthikã 
sammädl†thikammasamadanã, 


te kãyassa bhedã param marana 
sugatim saggam lokam 
uUpapamnäii, 
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Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo có 
lòng mong mỏi mình 

với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, 
thấy được sự sống chết của chúng 
sanh, biết rõ rằng, 

chúng sanh người hạ liệt, 

kẻ cao sang, 

người đẹp đẽ, 

kẻ thô xấu, 

người may mắn, 

kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
chúng. 

Những chúng sanh nào làm những 
ác hạnh về thân, 

về lời và 

về ý, 

phỉ báng các bậc thánh, 

theo tà kiến, 

tạo các nghiệp theo tà kiến. 


Những người này sau khi thân hoại 
mạng chung, 

phải sanh vào cõi dữ, 

ác thú, 

đọa xứ, 

địa ngục. 


Những chúng sanh nào làm những 
thiện hạnh về thân, 

về lời và 

về ý, 

không phi báng các bậc thánh, 

theo chánh kiến, 

tạo các nghiệp theo chánh kiến. 


Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên các 
thiện thú, cõi Trời, trên đời này. 
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Iti dibbena cakkhunã visuddhena 
atikkantamanusakena safte 
paSSeyyam cavamane 
upapajjamane 

hìne 

parmie 

Suvanne 

dubbanne 

Sugaie 

duggate 

yathäakammupage safte 
pajäneyya ni, 


SIlesvevassa paripurakarr ajjhattam 


cetosamathamanuyutto 
aniräkatajihäno 
Vipassanäya 
samannagafo bruhetã 
sufiñiagäränam. 


Akankheyya ce, bhikkhave, 
bhikkhU — 

'ãäsavãnam khayã anãsavam 
cetovimuttim 

pafiñavimuftim 

difthevadhamme sayam abhifñiña 
sacchikatvä upasampajja 
vihareyya ni, 


sIlesvevassa paripurakarr ajjhattam 


cetosamathamanuyutto 
aniräkatajhäno 
Vipassanäya 
samannagafo bruhetã 


suñfiagaranam. 


Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần 
tỉnh siêu nhân, 

thấy sự sống chết của chúng sanh, 
ta biết rõ rằng chúng sanh, 

người hạ liệt, 

kẻ cao sang, 

người đẹp đẽ, 

kẻ thô xấu, 

người may mắn, 

kẻ bất hạnh, 

đều do hạnh nghiệp của họ!", 


Thì tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật, kiên trì, 

nội tâm tịch tĩnh, 

không gián đoạn thiền định, 

thành tựu quán hạnh, 

thích sống tại các trú xứ thanh vắng. 


Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo có 
lòng mong mỏi mình 

với sự diệt trừ các lậu hoặc, 

sau khi tự tri tự chứng, 

chứng đạt và an trú ngay 

trong hiện tại, 

tâm giải thoát, 

tuệ giải thoát không có lậu hoặc 


thì tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật, kiên trì, 

nội tâm tịch tính, 

không gián đoạn thiền định, 

thành tựu quán hạnh, 

thích sống tại các trú xứ thanh vắng. 
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“Sampannasllãä, bhikkhave, Này các tỷ-kheo, 

viharatha sampannapäatimokkhã, hãy sống đầy đủ giới hạnh, 

pãtimokkhasamvarasatnvutä đầy đủ giới bổn, 

viharatha ãcãragocarasampanna sống phòng hộ với sự phòng hộ của 
giới bổn, 

anumattesu vajjesu đầy đủ uy nghi chánh hạnh, 

bhayadassâvino; thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ 
nhặt, 

samadãya sikkhatha chơn chánh thọ trì và tu học các học 

sikkhãpadesu ti giới. 

— iti yam tam vuttam Iidametam Đây chính là lý do mà ta đã thuyết 

paficca vufta”n†t. giảng pháp thoại này. 

ldamavoca bhagavã. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, 

Attamanã te bhikkhũ bhagavafo các tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời 

bhãsitam abhinanduni. dạy của Thế Tôn. 


(Majjhimanikãya) (Trung Bộ Kính, bài 6) 


KHAGGAVISÄNASUTTA 


Sabbesu bhutesu nidhãya 
dandam, avihethayam 
afifiatarampi tesam; 

Na puftamiccheyya kuto sahãyam, 
eko care khaggavisãnakappơ. 


Sarnsagga/atassa bhavanti snehã, 
snehanvayam dukkhamidam 
pahoti; 

Ädinavam snehajam pekkhamãno, 
eko care khaggavisãnakappo. 
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KINH TÊ NGƯU 


Nội dung kinh này là lời xác nhận 
quả vị chứng ngộ của một số vị Độc 
Giác Phật quá khứ được đức Thế 
Tôn nhắc lại trong kinh điển nguyên 
thủy. Độc Giác Phật là những vị do 
bản nguyện độc cư, độc hành mà 
tự mình chứng đạo không phải nhờ 
đến sự hướng dẫn của ai, nhưng 
cũng không hướng dẫn ai chứng 
đạo. Để biết thêm duyên sự của 
từng bài kệ ở đây, xin tìm đọc ở Sớ 
Giải Tiểu Bộ Kinh. 


Chánh Kinh 


Đối với các chúng sanh, 
Từ bỏ gậy và trượng, 
Không làm hại một ai 
Con cái còn không muốn, 
Nói gì đến bạn bè, 

Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Do thân cận giao thiệp, 
Mới nảy sanh quyến luyến, 
Do có sự quyến luyến, 
Nên nảy sanh đau khổ. 
Nhìn thấy những nguy hại, 
Có từ sự quyến luyến, 

Hãy cất bước độc hành, 
Giống như một tê ngưu. 
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Miffe suhajje anukampamaãno, 
hãpeti attham patibaddhacitto; 
Etam bhayam santhave 
pekkhamano, 

eko care khaggavisãnakappo. 


Vamso visãlova yathã visatfo, 
puiiesu dãresu ca yä apekkhã; 
Vamsakkalirova, vamsäkKalirova, 
Varmsekalirova sajjamaãno, 

eko care khaggavisãnnakaDpo. 


Migo araññamihi yathã abaddho, 
yenicchakam gacchafti gocaräya; 


Vifñiñu naro seritam pekkhamäãno, 
eko care khaggavisãnakappo. 


Amantanã hoti sahãyamajjhe, vãse 
thãne gamane cãrikãya; 
Anabhij)hitam seritam 
pekkhamano, 

eko care khaggavisãnakappo. 


Do bận lòng bi mẫn, 
Với bạn bè thân hữu, 
Mục đích bị bỏ quên, 
Tâm tư bị buộc ràng, 
Do thấy nguy hiểm này, 
Trong giao du mật thiết, 
Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Ai nhớ nghĩ chờ mong, 
Đối với con và vợ, 
Người ấy bị buộc ràng, 
Như lùm tre rậm rạp, 
Còn các ngọn tre cao, 
Nào có gì buộc ràng, 
Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Như nai trong núi rừng, 
Không bị gì trói buộc, 
Tự đi chỗ nó muốn 

Để tìm kiếm thức ăn. 
Như các bậc Hiền trí, 
Thấy tự do giải thoát, 
Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Khi chung đụng bạn bè, 

Bị mời gọi phiền phức, 
Dầu ở đâu cũng vậy, 

Tại nhà hay trên đường. 
Người muốn cầu giải thoát, 
Không ái luyến ràng buộc, 
Để được sống tự tại, 

Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


khidgã rafï hoti sahãyamajjhe, 
puitesu ca vipulam hoti pemam; 
Piyavippayogam vịijigucchamãno, 
eko care khaggavisãnakappo. 


Cãtuddiso appaftigho ca hoi, 
Santussamano itarifarena; 
Parissayänam sahitã achambhi, 
eko care khaggavisänakappo. 


Dussangahã pabbajitãpi eke, atho 
gahafthã gharamäãvasantãä; 
Appossukko parapuffesu hutvä, 
eko care khaggavisãnakappo. 


Oropayitvã gihibyafiianãni, 

sañchinnapafto yathã koviläro; 
Chetvãna viro gihibandhanãni, 
eko care khaggavisänakappo. 
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Giữa bạn bè thân hữu, 
Ưa thích, vui cười đùa, 
Đối với con, với cháu, 

Ái luyến còn nhiều hơn, 
Nhàm chán sự hệ lụy, 
Với những người thân ái, 
Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Khắp cả bốn phương trời, 
Không sân hận với ai, 

Tự mình biết vừa đủ, 

Với những gì có được, 
Đối diện các hiểm nguy, 
Không run sợ dao động, 
Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Đời tu hành khó khăn, 

Khi chung đụng cư sĩ, 
Thôi thì ráng tự tại, 

Với con cháu người dưng, 
Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Từ bỏ, để một bên, 

Mọi rối rằm thế tục, 

Như loại cây san hồ, 

Cành nhánh thật đơn giản, 
Bậc anh hùng cắt đứt, 

Mọi trói buộc gia đình. 

Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Sace labhetha nipakam sahãyam, 


saddhim caram sädhuviharidhiram; 


Abhibhuyya sabbani parissayäni, 
careyya tenattamano salimã. 


No ce labhetha nipakam sahãyam, 
saddhim caram sãdhuvihãridhiram; 


ajãäva raftham vijitam pahãya, 
eko care mãtanigarafiñeva nãgo. 


Addhã pasamsäma 
sahãyasampadam, seffhä samaã 
sevitabba sahäyã; 

Ete aladdhã anavajjabhoji, 

eko care khaggavisänakapDppo. 


Disvã suvannnassa pabhassaräni, 
kammaãrapuftena suniffhitäni; 
Sa'ighaftamanäni duve 
bhujasmim, 

eko care khaggavisãtiakaDpo. 


Evam dutiyena sahã mamassa, 
vãcãäbhiläpo abhisajjana vã; 
Etam bhayam ãyatim 
pekkhamano, 

eko care khaggavisãnnakaDpo. 
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Tìm được bạn hiền trí, 

Có thể cùng vượt khó, 

Hãy kết giao đồng hành, 
Cùng vui sống chánh niệm. 


Khi không có bạn lành 
Để vui vẻ cộng trú, 

Thận trọng và sáng suốt, 
Hãy như vua bỏ nước, 
Như voi chúa bỏ bầy. 
Rồi cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Bạn lành đáng tán thán, 
Phải hơn ta, bằng ta, 

Khi không được thiện hữu 
Là người không lỗi lầm 
Thà.ra đi một mình 

Giống như một tê ngưu. 


Chỉ nhìn hai vòng xuyến, 
Được thợ bạc khéo làm, 
Va nhau tạo tiếng động, 
Người trí sợ chung đụng, 
Sẽ gây nên phiền phức, 
Nên bỏ đi một mình, 
Giống như một tê ngưu. 


Cũng vậy nếu chung đụng 
Với một người thứ hai, 
Sớm muộn cũng xung đột, 
Đề ngừa trước hiểm họa, 
Hãy ra đi một mình 

Giống như một tê ngưu. 
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Kamã hi citrä madhurä manoramä, 
Viriparipena mathenti cittam; 
Ädinavam kãmagunesu disvã, 
eko care khaggavisãnakappo. 


li ca gangdo ca upaddavo ca, 


rogo ca sallañca bhayañca metam; 


Etam bhayam kãmagurnesu disvã, 
eko care khaggavisãnnakaDpo. 


Sifañca unhafica khudam 
pipäsam, vãtãtape darmsasarisape 
ca; 

Sabbãnipetãäni abhisambhavitvã, 
eko care khaggavisãnakappo. 


Naãgova yuthäni vivaljayitvä, 
sañjätakhandho padumi ulãro; 
Yathãbhirantam vIiharam araññne, 
eko care khaggavisãnnakaDpo. 


Atthanatam sanganikãratassa, 
yam phassaye sämayikam 
vimuttim; 


Ngũ dục dầu hấp dẫn, 

Với thiên hình vạn trạng, 
Chỉ đủ mê hoặc tâm, 
Khiến người sanh đau khổ, 
Thấy dục là nguy hiểm 
Hãy ra đi độc hành, 

Giống như một tê ngưu. 


Dục lạc là ung bướu, 
Là một mối hiểm họa, 
Là một chứng nan y, 

Là tên độc nguy hiểm, 
Hiểu dục lạc như vậy, 
Hãy ra đi độc hành, 
Giống như một tê ngưu. 


Lạnh nóng và đói khát, 
Cùng nắng gió khắc nghiệt, 
Côn trùng cùng rắn rết 

Gì cũng phải vượt qua, 

Đề ra đi độc hành 

Giống như một tê ngưu. 


Như thớt voi kỳ vĩ, 

Một ngày bỏ bây đàn, 
Sống thoải mái tự tại, 

Một mình giữa rừng hoang, 
Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Không thể nào có chuyện, 
Người thích sống quần tụ, 
Lại có thể chứng đạt, 


Ädiccabandhussa vãco nisamma, 
eko care khaggavisãnakappo. 


Pháp thượng nhân giải thoát, 
Người nghe được lời thánh“, 
Hãy ra đi độc hành 


2 Chữ Adiccabandhu thường chỉ cho Đức Phật nhưng ở đây là tên của một vị Độc Giác. 


Diffhivisukãni upäftivaffo, paffo 
niyaämam pafiladdhamaggo; 
Uppannafiãnomihi anafñiññaneyyo, 
eKko care khaggavisãnnakaDpo. 


Nillolupo nikkuho nippipäso, 
nimmakkho 
niddhantakasãvamoho; 
Nirasayo sabbaloke bhavitvã, 
eko care khaggavisãnnakaDpo. 


Päpam sahãyam parivajJayetha, 
anatthadassim visame nIviftham; 
Sayam na seve pasulam 
pamattam, 

eko care khaggavisãnnakaDpo. 


Bahussutam dhammadharam 
bhajetha, mittam ulãram 
patibhanavantam; 

Afñiaya atthãni vineyya Kkankham, 
eko care khaggavisãtiakappo. 


Khiddam ratim kãmasukhafica 
loke, analaikaritvã 
anapekkhamano; 
Vibhũsanaffhanä virafo saccavädl, 
eKko care khaggavisãnnakaDpo. 


Puftañca dãram pitarafica 
mãtaram, dhanãni dhañiãni ca 
bandhavãäni; 

Hitvãna kãmäãni yathodhikäni, 
eko care khaggavisãnakappo. 
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Giống như một tê ngưu. 
Vượt thoát các tà kiến, 
Chứng đạt đạo giải thoát, 
Tự ngộ không thầy dạy, 
Ta cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Vô tham, không lừa dối, 
Không khát dục, ngoan cố, 
Si mê được giải trừ, 
Không bám víu thế gian, 
Ta cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Hãy tránh xa bạn xấu, 

Kẻ sống không mục đích, 
Không gần kẻ phóng dật, 
Rồi cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Hãy gần bậc đa văn, 

Người nắm giữ chánh pháp, 
Bậc thiện hữu biện tài, 

Liễu nghĩa, đoạn nghỉ hoặc, 
Rồi cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Không điểm phần tô son, 
Không tìm vui ở đời, 

Bỏ hết mọi trang sức, 
Can đảm sống trung thực, 
Rồi cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Bỏ hết mọi ràng buộc, 
Với quyến thuộc, gia đình, 
Mọi khoái lạc, tài sản, 

Rồi cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Saigo eso parittamettha sokhyam, 


appassãdo dukkhameftha bhiyyo; 
Galo eso Iti ñatvã mutIimã, 
eko care khaggavisãnnakaDpo. 


Sandãälayitvãäna samyojanäni, 
Jãlamva bhetvã salilambucärl; 
Aggiva daddham anivaftamäãno, 
eko care khaggavisänakappo. 


Okkhittacakkhu na ca pãdalolo, 
guffindriyo rakkhitamanasãno; 
Anavassuio aparidayhamãno, 
eko care khaggavisãnnakaDpo. 


Oharayitvã gihibyafiianäni, yathã 
pãtrIchaffo; 

Kãsãyavaftho abhinikkhamitvã, 
eko care khaggavisãnakappo. 


Hasesu gedham akaram alolo, 
anañiaposĩ sapadänacäii; 
Kule kule aoDbatibaddhacitio, 
eko care khaggavisãnakappo. 
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Hạnh phúc nào cũng nhỏ, 
Vị ngọt nào cũng ít, 

Đau khổ luôn nhiều hơn, 
Gì cũng là câu móc, 

Làm đau người hưởng thụ, 
Hiểu vậy, thà độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Hãy chặt đứt kiết sử, 
Như cá làm rách lưới, 
Như ngọn lửa đã rụi, 
Không thể quay trở lại, 
Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Với mắt cúi nhìn xuống, 
Chân đi không lưu luyến, 
Với căn được hộ trì, 

Với ý được chế ngự. 

Vô nhiễm không nung nấu 
Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Hãy lìa bỏ thế phục, 
Như san hô khong lá, 
Rồi khoát áo cà sa, 

Lìa bỏ đời cư sĩ, 

Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Không tham đắm mỹ vị, 
Vô tham, sống tự lập, 

Khất thực không chọn nhà, 
Không dính mắc mội ai, 
Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Pahaya pañcävaranani cetaso, 
upakkilese byapanuijja sabbe; 
Anissito chetva sinehadosam, 
eko care khaggavisãnakappo. 


Vipitthikatväna sukham dukhañica, 
pubbeva ca 
Somanassadomanassam; 
Laddhãnupekkham samatham 
visuddham, 

eko care khaggavisãnnakaDpo. 


Äraddhaviriyo paramatthapatfiyä, 
alinacitto akusitavufti; 
Dalhanikkamo thãmabalipapanno, 
eko care khaggavisãnakappo. 


Pafisallänam jhãnamarifcamãno, 
dham.mesu niccam 
anudhammacãär; 

AÄdïnavam sammasitä bhavesu, 
eko care khaggavisãnakappo. 


Tanhakkhayam 
patthayamapbpamatio, anelamigo 
sufavã saiimã; 

Sa'ikhatadhammo niyato 
padhãnavä, 

eko care khaggavisãnakaDppo. 


Sihova saddesu asantasanio, 
vãtova Jãlamhi asajJamano; 
Padumarmva toyena alippamãno, 
eko care khaggavisãnakappo. 
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Lìa bỏ năm triền cái, 

Dứt sạch tùy phiền não, 
Tự tại không thương ghét, 
Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Xoay lưng với khổ lạc, 
Trở mặt với hỷ ưu, 

Chứng xả niệm thanh tịnh, 
Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Nỗ lực hướng cứu cánh, 
Siêng năng không biếng lười, 
Kiên trì và dõng mãnh, 

Hãy cắtbước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Không bỏ hạnh độc cư, 

Không lìa xa thiền định, 
Thường xuyên sống trong pháp, 
Thấy hiện hữu là khổ 

Hãy cất bước độc hành 

Giống như một tê ngưu. 


Chuyên cần cầu ái diệt, 

Đa văn không trệ khẩu, 
Sống chánh niệm tỉnh thức, 
Nỗ lực lìa hữu vi, 

Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Như sư tử bình thản, 

Giữa bao thứ âm thanh, 
Như lưới không vướng gió, 
Như sen không thắm nước 
Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 
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Siho yathã dãthabalrT pasayha, 
rãjã migänam abhibhuyya căn; 
Sevetha pantãni senãsanãïi, 
eko care khaggavisänakappo. 


Mettam upekkham karurnarm 
vimuttim, 

äsevamano muditañca kãle; 
Sabbena lokena avirujjhamano, 
eko care khaggavisãnakapDppo. 


Rãgañca dosañica pahãya moham, 
sandãälayitväna sarmmyoJanäni; 
Asantasam JIvitasankhayamlhi, 

eko care khaggavisänakappo. 


Bhajanti sevanfi ca kãranaftthä, 
nikkãranäã dullabhã alja miffã; 


Attaffhapaññã! asucT manussãä, 
eko care khaggavisãnakappo. 


(Khuddakanikãya, Suftanipäta, 
Uragavagga) 


1 Trong Sớ giải kinh Tê Ngưu giải thích chữ này có hai nghĩa là chỉ biết nghĩ đến mình, 
không kể đến ai (attữngmyeva olokenti, na aññanti attatthapaññ3) và nghĩa thứ hai là 
chỉ biết nghĩ chuyện trước mắt, không thiết chuyện về sau khi định nghĩa chữ này bằng 


~Tx~~ ~Tx~~ 


Như sư tử uy mãnh, 
Làm chúa tể sơn lâm, 
Tự tại trong rừng núi, 
Cũng vậy bậc tịnh giả, 
Ấn cư chốn không tịch 
Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


An trú vô lượng tâm, 
Không đối lập một ai, 
Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Lìa bỏ tham và sân, 

Cắt đứt mọi kiết sử, 

Vô úy phút lâm chung, 
Hãy cắt bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


Thời nay toàn bạn xấu, 
Gần gũi để vụ lợi, 

Khó tìm thay bạn lành, 
Bởi phần lớn thiên hạ, 
Chỉ giỏi sống vị kỷ, 

Bất tịnh và thiển cận 
Hãy cất bước độc hành 
Giống như một tê ngưu. 


(Tiểu Bộ Kinh, Kinh Tập, Phẩm Rắn) 


~Tx~~ 


chữ di†thatthapañña (dit†thatthapgñiña ti: sampoti di†thiyeva atthe) 
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MŨLAPARIYÄYASUTTA 


Evam me sutam — 

ekam samayam bhagavã 
ukkatthãyam viharati subhagavane 
sãlaräjamule. 


Tatra kho bhagavã bhikkhũ 
ãmaanfesi — 
“bhikkhavo ti. 


“Bhadante Tti 
te bhikkhũ bhagavafo 
DAccassosum. 


Bhagavã etadavoca — 


“sabbadhammamulapariyäyam vo, 
bhikkhave, desessãmi. 


Tam sunatha, sãdhukam manasi 
karotha, bhãsissãm ti. 

“Evam, bhante “ti kho 

te bhikkhi bhagavafo 
Daccassosum. 

Bhagavã etadavoca — 


“Idha, bhikkhave, 


assutavã puthujjano 
ariyanam adassävT 


ariyadhammassa aKkovido 


ariyadhamme avinrio, 


KINH CĂN BẢN PHÁP MÔN 


Như vầy tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn trú tại Ukkattha, 
trong rừng Hạnh phúc, dưới gốc 
cây Sa-la vương. 


~ z7 
^ Á 


Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỷ-kheo: 
"Này các tỷ-kheo!l". 


"Bạch Thế Tôn", 
những tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. 


Thế Tôn nói: 

"Này các tỷ-kheo. 

Ta sẽ giảng cho các Người "Pháp 
môn căn bản tất cả pháp". 


Hãy nghe và khéo lưu ý, Ta sẽ nói”. 


"Thưa vâng, bạch Thế Tôn", 
những tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. 

Thế Tôn nói như sau: 


Này các tỷ-kheo, ở đây, có kẻ phàm 
phu 

không được nghe pháp, 

không được diện kiến các bậc 
thánh, 

không thuần thục pháp các bậc 
thánh, 

không tu tập pháp các bậc thánh, 


SaDpurisänam adassävTr 


Sappurisadhammassa akovido 


SaDppurisadhamme avinifto — 


pathavim pathavito safiänäti; 


pathavim pathavito safifiatvã 
pathavim mafinalli, 
pathaviyäã mañinali, 
pathavito mafinalli, 

Dpathavim meti mafinall, 
pathavim abhinandaii. 


Tam kissa hetu? 


Apariññatam tassã ti vadâãmi. 


“Apam äpato sañijãnäti; 
ãpam äpafo safiñafvä äpam 
mañnal, 

ãpasmim mafinalli, 

äpato mañnali, 

ãpam meti mañniali, 

ãpam abhinandaii. 


3 Dịch theo Sớ giải 


* Chỗ này dịch theo Sớ giải Trung Bộ Kinh. 
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không được diện kiến các bậc chân 
nhân, 

không thuần thục pháp các bậc 
chân nhân, 

không tu tập pháp các bậc chân 
nhân, 


có ngộ nhận giữa đất hiện tượng và 
đất bản thể.3 

Người ấy có ngộ nhận giữa đất hiện 
tượng và đất bản thê. 

Từ ngộ nhận này dẫn đến sự ngộ 
nhận (viparfasaññã) khác về đất 
(cho rằng TÔI LÀ ĐẤT, ĐÁT LÀ 
CỦA TÔI, NGƯỜI KHÁC LÀ ĐẤT, 
ĐÁT LÀ GỦA NGƯỜI KHÁC). 

Từ đó thấy rằng TÔI CÓ TRONG 
ĐÁT, TÔI VÀ NGƯỜI KHÁC ĐÉN 
TỪ ĐẤT, ĐÁT LÀ CỦA TÔI rồi thích 
thú trong đất!. 


Vì sao vậy? 
Ta nói người ấy không biết gì về 
đất. 


Người ấy có ngộ nhận giữa nước 
hiện tượng và nước bản thẻ. 

Từ ngộ nhận này dẫn đến sự ngộ 
nhận (viparifasaññã) khác về nước 
(cho rằng TÔI LÀ NƯỚC, NƯỚC 
LÀ CỦA TÔI, NGƯỜI KHÁC LÀ 
NƯỚC, NƯỚC LÀ CỦA NGƯỜI 
KHÁC). 


Tam kissa hetu? 


Apariññiatam tassã ti vadãmi. 


“Team tejato safiiãnãti; 
teJam tejato safñiñatvã tejam 
mañnal, 

teJasmim mañiali, 

teJato mañinali, 

team meti mafñiali, 

team abhinandaii. 


Tam kissa hetu? 


Apariññatam tassã ti vadâãmi. 


“Vãyam vãyafo safñiầnäti; 


vãyam vãyato saññatva väyam 


mañnal, 

vãyasmim mafinall, 
vãyato mafmialfi, 
vãyam meti mafmiall, 
vãayam abhinandati. 


° Chỗ này dịch theo Sớ giải Trung Bộ Kinh. 
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Từ đó thấy rằng TÔI CÓ TRONG 
NƯỚC, TÔI VÀ NGƯỜI KHÁC 
ĐÉN TỪ NƯỚC, NƯỚC LÀ CỦA 
TÔI rồi thích thú trong nước. 


Vì sao vậy? 
Ta nói người ấy không biết gì về 
nước. 


Người ấy có ngộ nhận giữa lửa 
hiện tượng và lửa bản thẻ. 

Từ ngộ nhận này dẫn đến sự ngộ 
nhận (vioariasaññä) khác về lửa 
(cho rằng TÔI LÀ LỬA, LỬA LÀ 
CỦA TÔI, NGƯỜI:-KHÁC LÀ LỬA, 
LỬA LÀ GỦA NGƯỜI KHÁC). 

Từ đó thấy rằng TÔI CÓ TRONG 
LỬA, TÔI VÀ NGƯỜI KHÁC ĐÉN 
TỪ LỬA, LỬA LÀ CỦA TÔI rồi thích 
thú trong lửaô. 


Vì sao vậy? 
Ta nói người ây không biệt gì vê 
lửa. 


Người ấy có ngộ nhận giữa gió hiện 
tượng và gió bản thể. 

Từ ngộ nhận này dẫn đến sự ngộ 
nhận (vioarfasaññaã) khác về gió 
(cho rằng TÔI LÀ GIÓ, GIÓ LÀ CỦA 
TÔI, NGƯỜI KHÁC LÀ GIÓ, GIÓ 
LÀ CỦA NGƯỜI KHÁC). 


Tam kissa hetu? 
Apariññiatam tassã ti vadãmi. 


“Bhufe bhutato safiãnãti; 
bhufe bhutato sañfñiatvãa bhufe 
mañiñafi, bhutesu mafmialti, 
bhutato mañnñalli, 

bhite meti mañnali, 

bhufe abhinandaiti. 

Tam kissa hetu? 
Apariññatam tassã ti vadãmi. 


“Deve devato safijãnäti; 
deve devafo safifiatvã deve 
mañnal, 

devesu mafiiali, 

devato mañmalti, 

deve meti mañniali, 

deve abhinandati. 

Tam kissa hetu? 
Apariññatam tassã tỉ vadãmi. 


“Pajäpatim pajãäpatito safiiãnãti; 


pajäpatim pajäpaftito saffiatvãä 
pajãpatim mañiiali, 
Dajãpatismim mañiali, 
pajäpaftito mafñiñall, 

pajãpatim meti mafñiali, 
pajãpatim abhinandali. 


7 Chỗ này dịch theo Sớ giải Trung Bộ Kinh. 
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Từ đó thấy rằng TÔI CÓ TRONG 
GIÓ, TÔI VÀ NGƯỜI KHÁC ĐÉN 
TỪ GIÓ, GIÓ LÀ CỦA TÔI rồi thích 
thú trong gió”. 


Vì sao vậy? 
Ta nói người ấy không biết gì về gió. 


Người ấy có ngộ nhận giữa chúng 
sanh hiện tượng và chúng sanh 
bản thể... 


Người ấy có ngộ nhận giữa chư 
thiên hiện tượng và chư thiên bản 
thê... 


Người ấy có ngộ nhận giữa Ác ma 
hiện tượng và Ác ma bản thể... 
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Tam kissa hetu? 
Apariññiatam tassã ti vadãmi. 


“Brahmam brahmafo safiiänäati; 
brahmam brahmafo sañfiatvã 
brahmam mafTiali, 
brahmasmim mafiiali, 
brahmato mañmall, 

brahmam meti mafiniall, 
brahmam abhinandati. 

Tam kissa hetu? 

Apariññatam tassã ti vadãmi. 


“Abhassare ãbhassarato sañjänãti; 
ãbhassare äbhassarafo safiatvã 
ãbhassare mañnalli, 

ãbhassaresu mañniali, 

äbhassarato mañmiali, 

ãbhassare meti mañialtli, 
ãbhassare abhinandaii. 

Tam kissa hetu? 

Apariññiatam tassã ti vadãmi. 


“Subhakinhe subhakinhato 
safiianäti; 

subhakinhe subhakinhato 
safññatvãa subhakinhe mafiñiali, 
subhakinhesu mañnali, 
subhakinhato mafifiat, 
subhakinhe meti mañmiall, 
subhakinhe abhinandalti. 

Tam kissa hetu? 

Apariññatam tassã ti vadãmi. 


“Vehapphale vehapphalatfo 
safiianäti; 

vehapphale vehapphalato 
saññiatvã vehapphale mafinall, 
vehapphalesu mañiall, 
vehapphalato mañiiali, 


Người ấy có ngộ nhận giữa Phạm 
thiên hiện tượng và Phạm thiên bản 
thê... 


Người ấy có ngộ nhận giữa Quan 
Âm thiên hiện tượng và Quan Âm 
thiên bản thể... 


Người ấy có ngộ nhận giữa Biến 
tịnh thiên hiện tượng và Biến tịnh 
thiên bản thể... 


Người ấy có ngộ nhận giữa Quảng 
quả thiên hiện tượng và Quảng quả 
thiên bản thể... 
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vehapphale meti mafinalli, 
vehapphale abhinandaii. 

Tam kissa hetu? 
Apariññiatam tassã ti vadãmi. 


“Abhibhum abhibhuto sañjãnãti; 
abhibhum abhibhuto saññatvã 
abhibhum maffiali, 
abhibhusmim mafiiali, 
abhibhuto mañmiati, 

abhibhum meti mafiiali, 
abhibhum abhinandat. 

Tam kissa hetu? 

Apariññatam tassã ti vadãmi. 


“Akãsãnañcäyatanam 
äkãsãnañicäyatanafo safiãnãti; 
ãkãsãnañcäyatanam 
ãkãsãnañcäyatanafo sañfiatvã 
äkãsãnañcäyatanam mafñinall, 
äkãsãnañcäyatanasmim mañmiali, 
äkãsãnaficäyatanato mañnalti, 
ãäkãsãnañcãyatanam meti mafiñall, 
ãkãsãnañcäyatanam abhinandali. 
Tam kissa hetu? 

Apariññatam tassã tỉ vadãmi. 


“Viññaãnañcäyatanam 
viñfaãnañcäyatanato safiianäti; 
viñanañcäyatanam 
viñfãnañcaäyatanato safiiatvä 
viñfiaãnañcäyatanam mafinalli, 
viñfñianañcãyatanasmim mañial, 
viñfianañcäyatanato mañniali, 
viñfñanañcãäyatanam meti mañinali, 
vifñfñanañcãyatanam abhinandaii. 
Tam kissa hetu? 

Apariññatam tassã ti vadãmi. 


Người ấy có ngộ nhận giữa Phạm 


vương hiện tượng và Phạm vương 


bản thể... 


Người ấy có ngộ nhận giữa Không 
vô biên xứ hiện tượng và Không vô 
biên xứ bản thể... 


Người ấy có ngộ nhận giữa Thức 
vô biên xứ hiện tượng và Thức vô 
biên xứ bản thể... 


“Akiñcaññãyatanam 
ãkiicaññiayatanafo safiänäti; 
ãkiicaññãyatanam 
äkiicaññayatanato saññiatvä 
ãkiicañfñiãyatanam mañiali, 
ãäkiicañfñiãyatanasmim mafinalli, 
ãkiicaññayatanato mañimali, 
äkiñcaññãyatanam meti mañnial, 
äkiñcaññiãyatanam abhinandaii. 
Tam kissa hetu? 

Apariññiatam tassã ti vadãmi. 


“Nevasafifiầnäsafñiñãyatanam 
nevasañiianãsañiñiayatanato 
safiianäti; 
nevasafiññanäsañiñayatanam 
nevasañiianäsaññiayatanafo 
saññatvä 
nevasafñiñanäsañiñayatanam 
mañnal, 
nevasaññianäsañiñãyatanasmim 
mañnal, 
nevasañiianäsañfiayatanafo 
mañnal, 
nevasafñifiãầnãsaññaãyatanam meti 
mañnal, 
nevasafiñanäsafiñayatanam 
abhinandali. 

Tam kissa hetu? 

Apariññiatam tassã ti vadãmi. 


“Diftham difthato sañiänãti; 
diitham dlitthato sañfiatvã diftham 
mañniati, dithasmim mañialt, 
difthato mañnal, 

diitham meti mafïiñali, 

diftham abhinandaiti. 

Tam kissa hetu? 

Apariññatam tassã ti vadãmi. 
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Người ấy có ngộ nhận giữa Vô sở 
hữu xứ hiện tượng là Vô sở hữu xứ 
bản thể... 


Người ấy có ngộ nhận giữa Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ hiện tượng 
và Phi tưởng phi phi tưởng xứ bản 
thê... 


Người ấy có ngộ nhận giữa cảnh 
sắc hiện tượng và cảnh sắc bản 
thê... 
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“Sutam sutato safiiãnäti; Người ấy có ngộ nhận giữa cảnh 
sutam sutafo saññiatvã sutam thinh hiện tượng và cảnh thinh bản 
maññali, thê... 


sutasmim mañnali, 

sutato mañmall, 

sutam meti mafiñalt, 

sutam abhinandaii. 

Tam kissa hetu? 
Apariññiatam tassã ti vadãmi. 


“Mutam mutato safiiãnãti; Người ấy có ngộ nhận giữa khí vị 
mutam muftato safifiatvã mutam xúc hiện tượng và khí vị xúc bản 
mañiñali, thê... 


mutasmim mafiiali, 

mutato mafTiali, 

mutam meti mañiali, 

mutam abhinandalti. 

Tam kissa hetu? 
Apariññatam tassã ti vadãmi. 


“Vifññãatam viññãtato sañjãnãti; Người ấy có ngộ nhận giữa cảnh 
viffiiatam viññatato safñfiatvã pháp hiện tượng và cảnh pháp bản 
viññãtam maññalti, thê... 


vifiifiatasmim mafiati, 
vifiiätato mañniati, 
vifiiatam meti mañiah, 
viñiiatam abhinandati. 
Tam kissa hetu? 


Apariññiatam tassã ti vadãmi. 


“Ekattam ekafttato safiiänäati; Người ấy có ngộ nhận trong cái gọi 
ekattam ekattato saññatvã ekattam là giỗng nhau... 

mañniatI, ekattasmim mafiali, 

ekattato mañiall, ekattam meti 

mafmati, ekattam abhinandall. 

Tam kissa hetu? 


Apariññatam tassã ti vadãmi. 
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“Nãnaftam nãnaffato safiiãnãti; 
nãnaftam nãnaftafo saññatvä 
naãnaftam mañal, 

nãnaftasmim mañiñafi, nãnaffafo 
mañiñafti, nãnattam meti mañali, 
nãnaftam abhinandaii. 

Tam kissa hetu? 

Apariññiatam tassã ti vadãmi. 


“Sabbam sabbato safiiänãti; 
sabbam sabbafo safifñatvã sabbam 
mañniatI, sabbasmim mafiali, 
sabbato mafmati, sabbam meti 
mañniati, sabbam abhinandaii. 

Tam kissa hetu? 

Apariññiatam tassã ti vadãmi. 


“Nibbanam nibbãnato safiiãnãti; 
nibbãnam nibbãnafo safiñatvä 
nibbãnam mafmall, 
nibbãnasmim mafTiall, 
nibbãnato mafmialti, 

nibbãnam meti mafTiali, 
nibbanam abhinandaiti. 


Tam kissa hetu? 
Apariññatam tassã ti vadãmi. 


8 Chỗ này dịch theo Sớ giải Trung Bộ Kinh. 


Người ấy có ngộ nhận trong cái gọi 
là khác nhau... 


Người ấy có ngộ nhận trong cái gọi 
là tất cả... 


Người ấy có ngộ nhận về Niết Bàn. 
Từ ngộ nhận này dẫn đến sự ngộ 
nhận (vioarfasañña) khác về Niết 
bàn (cho rằng TÔI LÀ NIÉT BÀN, 
NIÉT BÀN LÀ CỦA TÔI, NGƯỜI 
KHÁC LÀ NIÉT BÀN, NIẾT BÀN LÀ 
CỦA NGƯỜI KHÁC). 

Từ đó thấy rằng 

TÔI CÓ TRONG NIÉT BÀN, 

TÔI VÀ NGƯỜI KHÁC ĐÉN TỪ 
NIÉT BÀN, 

NIÉT BÀN LÀ CỦA TÔI rồi thích thú 
trong Niết bàn?. 


Vì sao vậy? 
Ta nói: Người ấy không biết gì về 
Niết-bàn. 


“Yopi so, bhikkhave, bhikkhu 
sekkho appattamänaso 


anuftaram yogakkhemam 
patthayamano viharalfl, 


SoDI pathavim pathavito abhijãnäti; 


pathavim pathavito abhifñfiaya 
pathavim mã mai, 
pathaviyä mã maïiii, 
pathavito mã mañii, 
pathavim meti mã mafiii, 
pathavirm mãbhinandi. 


Tam kissa hetu? “Pariññeyyam 
tassã ti vadãämi. 


“Äpam...pe... 

teJam... 

vãyam... 

bhưte... 

deve... 

pajäpafim... 

brahmam... 

äbhassare... 

subhakinhe... 

vehapphale... 

abhibhum... 
ãkãsãnañicäyatanam... 
viñiaãnañcäyatanam... 
aãkiicaññayatanam... 
nevasafiñanäsafiñayatanam... 
diftham... 

sutam... 

mutam... 

vifiiatam... 

ekattam... nãnaftam... sabbam... 
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Này các tỷ-kheo, có tỷ-kheo hữu 
học tâm chưa chứng ngộ rốt ráo, 


còn đang sống cần cầu vô thượng 
an ổn khỏi khổ ách. 


Vị ấy biết rõ đất là đất. 

Vì biết rõ đất là đất nên không hiểu 
làm về đất, 

không hiểu lầm thứ có trong đất, 
không hiểu lầm cái đến từ đắt, 
không lầm tưởng đất là chính mình 
nên không thích thú trong đất. 


Vì sao vậy?.-Ta nói vị ấy có thể biết 
rõ về đất. 


Vị ấy biết rõ 

nước:.. 

lửa... 

gió... 

chúng sanh... 

chư thiên... 

Ác ma thiên tử... 
Phạm thiên... 

Quang âm thiên... 
Biến tịnh thiên... 
Quảng quả thiên... 
Abhibhũ (Thắng Giả)... 
Không vô biên xứ... 
Thức vô biên xứ... 

Vô sở hữu xứ... 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ... 
cảnh sắc... 

cảnh thinh... 

khí vị xúc... 

cảnh pháp... 

cái giống...cái khác... tất cả... 


nibbanam nibbãnafo abhijänäti; 
nibbãnam nibbanato abhiññaya 
nibbanam mã mañii, 
nibbanasmim mã mafini, 


nibbanafo mã mañii, 
nibbanam meti mã mafiñi, 


nibbãnam mãbhinandi. 


Tam kissa hetu? 
'Parifiñeyyam tassã ti vadãm. 


“Yopi so, bhikkhave, bhikkhu 
araham 

khinäsavo 

Vusitavã 

kataKkararniyo 

ohitabhãro 
anuppatasadattho 
parikkhinabhavasamyojano 
sammadañma vimutto, 


SoDI pathavirn pathavito abhijänãti; 
pathavim pathavito abhiñfiaya 
pathavim na mañiñali, 

pathaviyä na mañmiali, 

pathavito na mañiali, 

pathavim meti na mañmali, 
pathavim nãbhinandaii. 


Tam kissa hetu? 
Pariññätam tassã ti vadãmi. 
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Vị ấy biết rõ Niết Bàn là Niết Bàn. 
Vì biết rõ Niết Bàn là Niết Bàn nên 
không hiểu lầm về Niết Bàn, 

không hiểu lầm thứ có trong Niết 
Bàn, 

không hiểu lầm cái đến từ Niết Bàn, 
không lầm tưởng Niết Bàn là chính 
mình 

nên không thích thú trong Niết Bàn. 


Vì sao vậy? 
Ta nói vị ấy có thể biết rõ về Niết 
Bàn. 


Lại nữa, này các tỷ-kheo, có tỷ- 
kheo là bậc A-la-hán, 

các lậu hoặc đã tận, 

tu hành thành mãn, 

các việc nên làm đã làm, 

đã đặt gánh nặng xuống, 

đã thành đạt lý tưởng, 

đã tận trừ hữu kiết sử, 

chánh trí giải thoái. 


Vị Ấy biết rõ đất là đất. 

Vì biết rõ đất là đất nên không hiểu 
làm về đất, 

không hiểu lầm thứ có trong đất, 
không hiểu lầm cái đến từ đất, 
không lầm tưởng đất là chính mình 
nên không thích thú trong đắt. 


Vì sao vậy? 
Ta nói vị ấy đã biết rõ về đất. 


“Äpam...pe... 

tejam... 

vãyam... 

bhưte... 

deve... 

pajãäpafim... 
brahmam... 
äbhassare... 
subhakinhe... 
vehapphale... 
abhibhum... 
ãkãsãnañicäyatanam... 
viñfianañcäyatanam... 
äkiñcaññiayatanam... 
nevasafiñanäsafñiñayatanam... 
diftham... 

sutam... 

mutam... 

vifiiatam... 

ekattam... 

nanaftam... 

sabbam... 


nibbanam nibbanafto abhiJänäti; 
nibbãnam nibbanato abhiññaya 
nibbãnam na mañmiali, 
nibbãnasmim na mañniali, 


nibbanafo na mañmiati, 
nibbãnam meti na mañal, 
nibbãnam nãbhinandaiti. 


Tam kissa hetu? 
Pariññätam tassã ti vadãmi. 
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Vị ấy biết rõ 
nước... 

lửa... 

gió... 

chúng sanh... 

chư thiên... 

Ác ma thiên tử... 
Phạm thiên... 
Quang âm thiên... 
Biến tịnh thiên... 
Quảng quả thiên... 
Abhibhũ (Thắng Giả) ... 
Không vô biên xứ... 
Thức vô biên xứ... 
Vô sở hữu xứ... 
Phi tưởng phí phi tưởng xứ... 
cảnh sắc... 

cảnh thinh... 

khí vị xúc... 

cảnh pháp... 

cái giống... 

cái khác... 

tất cả... 


Vị ấy biết rõ Niết Bàn là Niết Bàn. 
Vì biết rõ Niết Bàn là Niết Bàn nên 
không hiểu lầm về Niết Bàn, 

không hiểu lầm thứ có trong Niết 
Bàn, 

không hiểu lầm cái đến từ Niết Bàn, 
không lầm tưởng Niết Bàn là chính 
mình nên không thích thú trong Niết 
Bàn. 


Vì sao vậy? 
Ta nói vị ấy đã biết rõ về Niết Bàn. 


“Yopi so, bhikkhave, 
bhikkhUu araham 

khinäsavo 

Vusitavã 

kataKkararniyo 

ohitabhãro 
anuppatasadattho 
parikkhinabhavasamyojano 
sammadañma vimutto, 


SoDI pathavirn pathavito abhijänãti; 
pathavim pathavito abhiffiãya 
pathavim na mañmiali, 

pathaviyä na mafñmall, 

pathavito na mañiali, 

pathavim meti na mañmiali, 
pathavim nãbhinandaii. 


Tam kissa hetu? 
Khayä rãgassa, vitarägaffä. 


Khayã dosassa, vitadosaffã. 


Khayã mohassa, vitamohaftä. 


“Äpam...pe... tejam... vãyam... 
bhufte... deve... pajãpafim... 
brahmam... abhassare... 
subhakinhe... vehapphale... 
abhibhum... 
äkãsãnafñicäyatanam... 
viñiaãnañcäyatanam... 
äkiñcaññiayatanam... 
nevasafiñanäsafñiñayatanam... 
dittham... sutam... mutam... 
vifiiatam... ekattam... 
nãnaftam... sabbam... 
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Lại nữa, này các tỷ-kheo, 
có tỷ-kheo là bậc A-la-hán, 
các lậu hoặc đã tận, 

tu hành thành mãn, 

các việc nên làm đã làm, 
đã đặt gánh nặng xuống, 
đã thành đạt lý tưởng, 

đã tận trừ hữu kiết sử, 
chánh trí giải thoát. 


Vị ấy biết rõ đất là đất. 

Vì biết rõ đất là đất nên không hiểu 
làm về đất, 

không hiểu lầm thứ có trong đất, 
không hiểu lầm cái đến từ đắt, 
không làm tưởng đất là chính mình 
nên không thích thú trong đắt. 


Vì sao vậy? 

Vì vị ấy không có tham ái, do tham 
ái đã được đoạn trừ. 

Vì vị ấy không có sân hận, do sân 
hận đã được đoạn trừ. 

Vì vị ấy không có si mê, do si mê đã 
được đoạn trừ. 


Vị ấy biết rõ nước...lửa.. .gió... 


nibbanam nibbãnafo abhijänãti; 


nibbãnam nibbanato abhiññaya 
nibbãnam na mañmniali, 
nibbãnasmim na mañmali, 


nibbaãnato na mafifñali, 
nibbãnam meti na mañial, 
nibbãnam nãbhinandaiti. 


Tam kissa hetu? 
Khayä räãgassa, vifarägafftã. 


Khayã dosassa, vitadosaffã. 


Khayã mohassa, vitamohaffä. 


“Tathãgafopi, bhikkhave, 
araham 

sammãsambuddho 

pathavim pathavito abhijänäti; 


pathavim pathavito abhiffaya 
pathavim na maññiali, 
pathaviyã na mañiñali, 
pathavito na mañiali, 
pathavim meti na mañmali, 
pathavim nãbhinandaii. 


Tam kissa hetu? 
Tarifiiaätantam tathãgatassã ti 


vadami. 


“Äpam...pe... 


teJam... vãayam... bhute... deve... 


pajäpatim... brahmam... 
ãbhassare... subhakinhe... 
vehapphale... abhibhum... 
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Vị ấy biết rõ Niết Bàn là Niết Bàn. 
Vì biết rõ Niết Bàn là Niết Bàn nên 
không hiểu lầm về Niết Bàn, 

không hiểu lầm thứ có trong Niết 
Bàn, 

không hiểu lầm cái đến từ Niết Bàn, 
không làm tưởng Niết Bàn là chính 
mình nên không thích thú trong Niết 
Bàn. 


Vì sao vậy? 

Vì vị ấy không có tham ái, do tham 
ái đã được đoạn trừ. 

Vì vị ấy không có sân hận, do sân 
hận đã được đoạn trừ. 

Vì vị ấy không có si mê, do si mê đã 
được đoạn trừ. 


Này các tỷ-kheo, 

Như Lai là bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác, 

biết rõ đất là đất. 


Vì biết rõ đất là đất nên không hiểu 
làm về đất, 

không hiểu lầm thứ có trong đất, 
không hiểu lầm cái đến từ đắt, 
không lầm tưởng đất là chính mình 
nên không thích thú trong đắt. 


Vì sao vậy? 
Ta nói vì Như Lai đã biết rõ về đất. 


Như Lai biết rõ về nước...về lửa... 


ãkãsãnañicäyatanam... 
viñfãnañcaäyatanam ... 
aãkiicaññäyatanam... 
nevasafiñanäsafñiñayatanam... 
dittham... sutam... mutam... 


vifiiatam... ekattam... nãnaftam... 
sabbam... 


nibbanam nibbanato abhiJanäti; 


nibbãnam nibbanato abhiññaya 
nibbãnam na mañmniali, 
nibbãnasmim na mañmnali, 


nibbanafo na mafñmiati, 
nibbãnam meti na mañial, 
nibbãnam nãbhinandaifi. 


Tam kissa hetu? í' 


Pariñiatantam tathãgatassã tỉ 
vadâri. 


“Tathãgatopi, bhikkhave, 
araham 

sammaãsambuddho 

pathavim pathavito abhijãnäti; 
pathavim pathavito abhifñfiaya 
pathavim na maññiali, 
pathaviyã na mañnall, 
pathavito na mañiali, 
pathavim meti na mañmali, 
pathavim nãbhinandaii. 
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Như Lai biết rõ Niết Bàn là Niết 
Bàn. 

Vì biết rõ Niết Bàn là Niết Bàn nên 
không hiểu lầm về Niết Bàn, 

không hiểu làm thứ có trong Niết 
Bàn, 

không hiểu làm cái đến từ Niết Bàn, 
không làm tưởng Niết Bàn là chính 
mình nên không thích thú trong Niết 
Bàn. 


Vì sao vậy? 
Ta nói vì Như Lai đã biết rõ về Niết- 
bàn. 


Này các tỷ-kheo, 

Như Lai là bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác, 

biết rõ đất là đất. 


Vì biết rõ đất là đất nên không hiểu 
làm về đất, 

không hiểu lầm thứ có trong đất, 
không hiểu lầm cái đến từ đất, 
không lầm tưởng đất là chính mình 
nên không thích thú trong đất. 
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Tam kissa hetu? Vì sao vậy? 

'Nandï dukkhassa mũla ni — Vì Như Lai biết rằng: 

iti vidfvä 'bhaväã jãti bhũtassa "Thích thú là nguồn gốc của đau 
jarãmarana ni. khổ và do có Hữu, Sanh mới có sự 


Già, Chết của các loài ". 


Tasmaätiha, bhikkhave, Do vậy, này các tỷ-kheo, 

†athagato sabbaso tanhãnam Ta mới nói rằng đức Như Lai do trừ 
khayã virãgã nirodhäã diệt hoàn toàn tham ái, 

cãgã pafinissaggã anuftaram xả ly buông bỏ triệt để mọi thứ mà 
sammasambodhim chứng ngộ quả vị Vô Thượng 
abhisambuddho tỉ vadämi. Chánh Đẳng Chánh Giác. 

“Äpam ...pe... tejam... vãyam... Như Lai biết rõ về nước... 
bhife... deve... pajãpatim... lửa...gió ... 


brahmam... ãbhassare... 
subhakinhe... vehapphale... 
abhibhum... 
äkãsãnafñicäyatanam... 
viñfianañcäyatanam... 
äkiñcaññiayatanam... 
nevasafiñanäsafiñayatanam. :. 
dittham... sutam... mutam:.. 
vifiiatam... ekattam... nãnaftam... 


sabbam... 

nibbãnam nibbänato abhijãnãti; Như Lai biết rõ Niết Bàn là Niết 
Bàn. 

nibbãnam nibbãnato abhiññãya Vì biết rõ Niết Bàn là Niết Bàn nên 

nibbãnam na maññali, không hiểu lầm về Niết Bàn, 

nibbãnasmim na maññalti, không hiểu lầm thứ có trong Niết 
Bàn, 

nibbãnato na mañiñali, không hiểu lầm cái đến từ Niết Bàn, 

nibbãnam meti na mañiñali, không lầm tưởng Niết Bàn là chính 

nibbãänam nãbhinandalfi. mình nên không thích thú trong Niết 


Bàn. 
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Tam kissa hetu? Vì sao vậy? 

'Nandï dukkhassa mũla ni — Vì Như Lai biết rằng: 

iti viditvä 'bhavã jãti bhũtassa "Thích thú là nguồn gốc của đau 
jarãmarana ni. khổ và do có Hữu, Sanh mới có sự 


Già, Chết của các loài ". 


Tasmaãtiha, bhikkhave, Do vậy, này các tỷ-kheo, 

†athagato sabbaso tanhãnam Ta mới nói rằng đức Như Lai do trừ 
khayã virägã nirodhã cãgã diệt hoàn toàn tham ái, 
paftinissaggã anuftaram xả ly buông bỏ triệt để mọi thứ mà 
sammasambodhim chứng ngộ quả vị Vô Thượng 
abhisambuddho tỉ vadämi ti. Chánh Đẳng Chánh Giác. 


(Majjhimanikãya) (Trung Bộ Kinh, bài †1) 


ALAGADDUPAMASUTTA 


“Idha, bhikkhave, ekacce 
moghapurisä dhammam 
Dariyäpunanii — 

Suftam, 

geyya, 
veyyäkaranam, 

gãtham, 

udänam, 

Ifivuttakam, 

Jatakam, 
abbhutadhammam, 
vedallam. 


Te tam dhammam pariyäpunitvã 
tesam dhammänam paññiaya 
attham na upaparikkhanii. 


Tesam te dhammã pafñifãya 
attham anupaparikkhatam na 
nịjhãnam khamanli. 


Te upärambhanisarmsäã ceva 
dhammam pariyäpunanii 
Iftivadappamokkhänisamsã ca. 


Yassa catthaãya dhammam 
pariyäpunanii tañcassa attham 
nãnubhonf. 


Tesam te dhammã duggahitã 
digharattam ahitäya dukkhäya 
samvafttaniti. 

Tam kissa hetu? 
Duggahitattã, bhikkhave, 
dham.manam. 
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KINH VÍ DỤ CON RẮN (trích dẫn) 


Chư tỷ-kheo, ở đây có một số 
người thiếu trí tìm học giáo lý gồm 
có chín phần như 

Khé Kinh, 

Ứng tụng, 

Giải thuyết, 

Kệ ngôn, 

Cảm hứng ngữ, 

Như thị thuyết, 

Bồn sanh, 

Vị tằng hữu pháp, 

Phương quảng: 


Sau khi học các pháp này, họ không 
quán sát ý nghĩa những pháp ấy với 
trí tuệ. 


Những pháp ấy, khi không được soi 
rọi bằng trí tuệ thì trở nên mơ hồ, 
tối nghĩa. 


Họ học các pháp 

chỉ vì mục đích muốn chỉ trích 
người khác, 

chỉ vì mục đích biện luận, 


và họ không đạt được mục tiêu cao 
nhất của việc học giáo lý. 


Những giáo lý ấy do bị thọ trì sai lạc 
nên đưa họ đến bắt an, khổ tâm lâu 
dài. 

Vì sao vậy? 

Này các tỷ-kheo, vì giáo lý ấy bị thọ 
trì sai lạc. 
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“Seyyathäapi, bhikkhave, puriso 
alagaddafthiko alagaddagavesr 
alagaddaDpariyesanam caramãno. 


So DaSseyya mahantam 
alagaddam. 

Tamenam bhoge vã nangu{fhe vã 
ganheyya. 

lassa so alagaddo pafiparivaftitvã 
hatthe vã 

bãhãya vã afñifiatarasmirim vã 
añgapaccange damseyya. 


So fatonidänam mararnnam vã 
nigaccheyya maranamaftam vã 
dukkham. 

Tam kissa hetu? 

Duggahitaftä, bhikkhave, 
alagaddassa. 


Evameva kho, bhikkhave, 
Idhekacce moghapurisä dhammam 
pariyäpunnanii — 

suitam, geyyam, veyyäkaranam, 
gãtham, udãnam, ïtivuitakam, 
Jjãtakam, abbhutadhammam, 
vedallam. 

Te tam qdhammam pariyäpunitvã 
tesam dhammänam paññiaya 
attham na upaparikkhanii. 
Tesam te dhammã pafifãya 
attham anupaparikkhatam na 
nịjhãnam khamanli. 

Te upärambhanisarmsäã ceva 
dhammam pariyäpunnanti 
Iftivadapbpamokkhanisamsä ca. 
Yassa catthaãya dhammam 


Chư tỷ-kheo, ví như một người có ý 
muốn bắt rắn, đi khắp nơi để tìm 
rắn. 


Người đó thấy một con rắn lớn, 


và người đó bắt con rắn ấy ở lưng 
hay ở đuôi. 

Con rắn ấy có thể quay lại cắn 
người đó nơi tay, 

nơi cánh tay hay ở một phần nào 
khác của cơ thẻ, 


và người đó có thê vì vậy mà bị chết 
hay bị đau khổ gần như chết. 


Vì sao vậy? 
Chư tỷ-kheo, vì người ấy đã bắt rắn 
Sai cách. 


Cũng vậy này các tỷ-kheo, ở đây, 
một số người thiếu trí tìm học giáo 
lý... 
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pariyäpunanii tañcassa attham 
nãnubhonfi. 

Tesam te dhammaã duggahitã 
digharattam ahitäya dukkhäãya 
samvafttaniti. 

Tam kissa hetu? 

Duggahitattä bhikkhave 
dham.manam. 


“ldha pana, bhikkhave, ekacce 
kulaputta dhammam pariyäpunanti 
— Suftam, geyyam, veyyäkaranam, 
gãtham, udãnam, It†ivuftakam, 
Jjãtakam, abbhutadhammam, 
vedallam. 


Te tam dhammam pariyäpunitvã 


tesam dhammänam paññiaya 
attham upaparikkhanlii. 


Tesam te dhammã paññäya 
aHham upaparikkhatam nijhãnam 
khamanii. 


Te na ceva upärambhãnisamsäã 
dhammam pariyäpunnanti 
na Ifivãädapbpamokkhanisamsä ca. 


Yassa catthaya dhammam 
pariyäpunanii tañcassa attham 
anubhonH. 


Tesam te dhammã suggahitãa 
digharattam hitãya sukhãya 
samvafttaniti. 


Chư tỷ-kheo, vì họ đã thọ trì giáo lý 
Sai cách. 


Ở đây, này các tỷ-kheo, một số 
Thiện nam tử tìm học giáo lý gồm 
có chín phần như Khế Kinh, Ứng 
tụng, Giải thuyết, Kệ ngôn, Cảm 
hứng ngữ, Nhữ thị thuyết, Bổn 
sanh, Vị tằng hữu pháp, Phương 
quảng. 


Sau khi học các pháp này, họ quán 
sát ý nghĩa những giáo lý ấy với trí 
tuệ. 


Những giáo lý ấy, nhờ được trí tuệ 
soi rọi ý nghĩa nên trở thành rõ 
ràng. 


Họ học giáo lý 

không vì mục đích chỉ trích người 
khác, 

không vì mục đích biện luận, 

và họ đạt được mục tiêu cao nhất 
của việc học giáo lý. 


Những giáo lý ấy, nhờ được thọ trì 
đúng cách nên đã giúp họ được lợi 
lạc lâu dài. 


Tam kissa hetu? 
Suggahitattä bhikkhave 
dham.manam. 


“Seyyathäapi, bhikkhave, puriso 
alagaddaftthiko 

alagaddagavesr 
alagaddaDpariyesanam caramãno. 
So Dasseyya mahantam 
alagaddam. 


Tamenam ajapadena dandena 
suniggahitam nigganheyya. 


Alapadena dandena suniggahitam 
niggahitvã, 
gwvãya suggahitam ganheyya. 


Kifcäpi so, bhikkhave alagaddo 
lassa purisassa halham vã 
baham vã 

afñiññataram vã agapaccarigam 
bhogehi palivetheyya, 

atha kho so neva tatonidãänam 
mararnnam vã nigaccheyya 
maranamattam vã dukkham. 


Tam kissa hetu? 
Suggahitattã, bhikkhave, 
alagaddassa. 


Evameva kho, bhikkhave, 
Idhekacce kulapuftä dhammam 
pariyäpunanii — 

suitam, geyyam, veyyäkarannam, 
gãtham, udãnam, It†ivuftakam, 
Jjãtakam, abbhutadhammam, 
vedallam. 
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Vì sao vậy? 
Này các tỷ-kheo, vì các giáo lý đã 
được thọ trì đúng cách. 


Chư tỷ-kheo, ví như một người có ý 
muốn bắt rắn, 
đi khắp nơi để tìm rắn. 


Người đó thấy một con rắn lớn. 


Người đó có thể khéo đè con rắn 
với cây gậy có nạng. 


Sau khi khéo đè với cây gậy có 
nạng, 

người đó có thể giữ chặt được cổ 
con rắn. 


Chư tỷ-kheo, dầu cho con rắn ấy có 
thể quấn thân nó xung quanh tay, 
hay cánh tay, 

hay một thân phần nào khác, 


người đó cũng không vì vậy ấy mà 
chết hay đau đớn gì. 


Vì sao vậy? 
Chư tỷ-kheo, vì con rắn đã bị bắt 
đúng cách. 


Cũng vậy, chư tỷ-kheo, ở đây, một 
số Thiện nam tử tìm học giáo lý... 


512 


Te tam dhammam pariyäpunitvã 
tesam dhammänam paññiaya 
attham upaparikkhanlii. 

Tesam te dhammã pafifiãya 
aHham upaparikkhatam nijhãnam 
khamanlii. 

Te na ceva upärambhãnisamsäã 
dhammatm pariyäpunnanti, na 
Iftivadappamokkhänisamsãä ca. 
Yassa catthaya dhammam 
pariyäpunanii, tañcassa attham 
anubhonH. 

Tesam te dhammã suggahitãa 
digharattam atthãya hifãya 
sukhãya samvattanii. 

Tam kissa hetu? 

Suggahitattãä, bhikkhave, 
dham.manam. 


Tasmäitiha, bhikkhave, yassa me 
bhãsitassa affham ajäneyyatha, 
tathã nam dhãreyyätha. 


Yassa ca pana me bhãsifassa 
attham na ãjãneyyãtha, 

aham vo tattha pafipucchitabbo, ye 
vã panãssu viyaftä bhikkhu. 


“Kullipamam vo, bhikkhave, 


dham.mam desessãmi 
nittharanatthäya, no gahannatthãya. 


Tam sunätha, sãdhukam 
manasikarotha, bhãsIssãm1T ti. 


“Evam, bhanfte "ti kho 


chư tỷ-kheo, vì giáo lý đã được thọ 
trì đúng cách. 


Do vậy, này các tỷ-kheo, hãy hiểu 
rõ ý nghĩa lời Ta thuyết giảng và thọ 
trì như vậy. 


Nếu có ai không hiểu rõ ý nghĩa lời 
Ta thuyết giảng thì ở nơi đây, 

các ngươi hãy hỏi Ta hay hỏi những 
bậc tỷ-kheo thông tuệ. 


Chư tỷ-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho 
các ngươi, và pháp ấy giống như 
chiếc bè để dùng qua sông, không 
phải để cất giữ. 


Hãy nghe và khéo lưu ý, Ta sẽ 
giảng. 


Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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te bhikkhi 
bhagavato paccassosum. 


Bhagavã etadavoca — 


“seyyathãapi, bhikkhave, puriso 
addhãnamaggappafipanno. 

So Dasseyya mahantam 
uidakannavam, 

Orimam tiram säsankam 
SaDppafibhayam, 
pâãrimam tiram khemam 
appafibhayam; 
ha cassa nãvã santaranr uffarasetu 
vã apärã pärarm gamanaya. 


laSSa evamassa — 

ayam kho mahãudakarnnavo, 
Orimam tiram sãsarikam 
SaDppaftibhayam, 

Dpâãrimam tiram khemam 
appafibhayam; 

natthi ca nãvã santãranT utfarasetu 
vã apärã pärarmm gamanaya. 


Yamnũnaham 
tinakafthasäkhãapaläsam 
samkagdhitva, kullam bandhitvä, 
tam kullam nissãya hatthehi ca 
pãdehi ca vãyamamano softhinä 
päram uffareyya Ti. 


Atha kho so, bhikkhave, puriIsO 
tinakafthasäkhãpalãsam 
samkaggdhitvä, 

kullam bandhitvã tam kullam 
nissäya hafthehi ca pãdehi ca 
väyamamãno softhinã päram 
uttareyya. 


Những tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. 


Thế Tôn thuyết giảng như sau: 


Này các tỷ-kheo, ví như có người 
đang ởi trên con đường lớn, 
đên một vùng nước rộng, 


bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, 
bờ bên kia an ồn và không kinh hãi, 


nhưng không có thuyền hay cầu để 
qua bờ kia. 


Người đó tự suy nghĩ: 
"Đây là vùng nước rộng, 
bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, 


bờ bên kia an ồn và không kinh hãi, 


nhưng không có thuyền hay cầu để 
qua bờ kia. 


Nay ta hãy gom góp cỏ, cây, nhánh, 
lá, cột lại thành chiếc bè, và dựa 
trên chiếc bè này, 

ra sức dùng tay chân, có thể vượt 
qua bờ bên kia một cách an toàn”. 


Chư tỷ-kheo, rồi người đó gom góp 
cỏ, cây, nhánh, lá cột lại thành chiếc 
bè, 

và nhờ chiếc bè này, ra sức dùng 
tay chân vượt qua bờ bên kia một 
cách an toàn. 
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laSSa purisassa uttinnassa 
pãrañgatassa evamassa — 


'bahukãro kho me ayam kullo; 
Imaham kullam nissãya hatthehi ca 
pãdehi ca vãyamamano softhinã 
pãram uftinno. 


Yamninaham Imam kullam sIse vã 
ãropetvã khandhe vã uccäretvä 
yena kãmam pakkameyya ni. 


Tam kim mafifatha, bhikkhave, 


apDi nu so puriso evatnkãrT tasmim 
kulle kiccakãrT assã ti? 


“No hetam, bhante”. 
“KathamkärT ca so, bhikkhave, 
puriso tasmirm kulle kiccakãtrT 
assa? 


ldha, bhikkhave, 

laSSa purisassa utfinnassa 
pãrañgatassa evamassa — 
'bahukãro kho me ayam kullo; 


Imaham kullam nissãya hatthehi ca 
pãdehi ca vãyamamano softhinã 
pãram uftinno. 

Yamnũnäham Imam kullam thale 
vã ussãdetvã udake vã opiläpefvä 
yena kãmam pakkameyya ni. 


Khi qua bờ bên kia rồi, Người đó 
Suy nghĩ: 


"Chiếc bè này thiệt là hữu dụng, 
nhờ chiếc bè này, ta đã vượt qua 
bờ bên kia một cách an toàn. 


Nay ta hãy đội chiếc bè này trên 
đầu hay vác nó trên vai, rồi muốn đi 
đâu thì đi ". 


Chư tỷ-kheo, các ngươi nghĩ thế 
nào? 


Chư tỷ-kheo, nếu người đó làm như 
vậy, thì có làm đúng với sở dụng 
của chiếc bè chăng? 


Bạch Thế Tôn, không. 

Chư tỷ-kheo, người đó phải làm thế 
nào cho đúng sở dụng của chiếc 
bè? 


Ở đây, chư tỷ-kheo, 

người đó sau khi vượt qua bờ bên 
kia, 

dầu thấy chiếc bè hữu dụng đến 
mấy 

thì cũng phải biết nghĩ cách giải 
quyết nó như kéo lên bờ 


hay nhận chìm xuống nước rồi 
muốn đi đâu thì đi. 


EvarmkärI kho so, bhikkhave, 
puriso tasmim kulle kiccakärT asSa. 


Evameva kho, bhikkhave, 
kullipamo mayã dhammo desifo 
nittharannatthãya, 

no gahanatthäya. 


Kulliparmmam vo, bhikkhave, 
dhammam desitam, 
äjãänantehi dhammäpi vo 
pahätabbãä pageva adhammã. 


Evam svãäkkhãte, bhikkhave, 
mayã dhamme uffãne 

vivafe 

pakäsite 

chinnapilotike 

yesam mayi saddhãmaftam 
pemamaftam sabbe te 
Saggaparayanã ti. 


(Majjhima Nikaya, Mulapannasapäli) 


315 


Chư tỷ-kheo, làm như vậy, người 
đó làm đúng sở dụng chiếc bè ấy. 


Cũng vậy, này chư tỷ-kheo, pháp Ta 
thuyết giảng giống như chiếc bè để 
vượt qua, 

không phải để cất giữ. 


Chư tỷ-kheo, các ngươi cần hiểu ví 
dụ chiếc bè này. 

Chánh pháp còn phải bỏ, 

huống nữa là phi pháp. 


Này các tỳ kheo, 

trong một giáo pháp thiện thuyết 
có nội dung khai thị, 

soi sáng, 

phơi mở như vậy, 

bất cứ ai chỉ cần một lòng 
thương kính Như Lai thì ta nói 
rằng họ cũng đủ sinh thiên. 


(Trung Bộ Kinh, bài 22) 


SAMPASÄADANIYASUTTA 


Evam me sutam — 

ekam samayam bhagavã 
nã|andãyam viharati 
pävãrikambavane. 


Atha kho ãyasmã sãripuffo yena 
bhagavã tenupasanikami; 
upasarkamitvä bhagavantam 
abhivädetvã ekamantam nisidi. 
Ekamantam nisinno kho äyasmã 
Sãripuffto bhagavantam etadavoca 


“evarnpasanno aham, bhante, 
bhagavali, 

na cãhu na ca bhavissafi na 
cetarahi vijjati añño samano vã 
brahmanno vã bhagavaftã 
bhiyyobhiññataro yadidam 
sambodhiya “níi. 


“UJãrã kho te ayam, sãripuffa, 
äsabhi vãcã bhãsifã, 
ekarmnso gahifo, sihanädo nadifo — 


evampasanno aham, bhante, 
bhagavafi; na cãhu na ca 
bhavissati na cetarahi vijjati añfio 


Ssamanno vã brahmano vã 
bhagavaftã bhiyyobhiññataro 
yadidam sambodhiya ni. 
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KINH TỰ HOAN HỶ 


Như vầy tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn ở tại Nãlandã, 
trong rừng Pävãrikambavana. 


Lúc bấy giờ, tôn giả Säriputta đến 
tại chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Thế Tôn 
và ngồi xuống một bên. 


Khi ngồi xuống một bên, tôn giả 
Säriputta bạch Thế Tôn: 


Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế 
Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá 
khứ, ở tương lai cũng như ở hiện 
tại, không thể có một vị Sa môn, 
một vị Bà-la-môn khác nào có thể vĩ 
đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn 
Thế Tôn, về phương diện giác ngộ. 


Này Sãriputta, lời nói của ngươi 
thật là đại ngôn, thật là gan dạ. 
Ngươi thật là rống tiếng rống con 
sư tử khi ngươi nói: 


“Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế 
Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá 
khứ, ở tương lai cũng như ở hiện 
tại, 

không thể có một vị Sa môn, một vị 
Bà-la-môn nào có thể vĩ đại hơn 
Thế Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, 
về phương diện giác ngộ.” 
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km te, sãripuffa, ye te ahesum 
affamaddhänam... ye te 
bhavissanti anagatamaddhänamm... 
arahanto sammaãsambuddhã, 
sabbe te bhagavanfo cetasã cefo 
paricca viditä — 


evamsilãa te bhagavanfo ahesum 
IfIDI, 


evamdhammä te bhagavanto 
ahesum Itipi, 


evampañiña te bhagavanfo 
ahesum Itipi, 


evarmvihãärr te bhagavanto ahesum 
IfIDI, 


evarmmvimufttã te bhagavanfo 
ahesum ttipT ti? 


“No hetam, bhante”. 


“Kim pana te, sãripuftfa, aham 
etarahi araham sammasambuddho 
cetasã cefo paricca vidifo — 


'evamsilo bhagavã Ifipi, 
evarndhammo...pe... 
evampafino ... 

evarmvihär... 

evamvimutto bhagavã ttipr” ti? 


“No hetam, bhante”. 


Này Sãriputta, có phải ngươi đã 
chính mình biết rõ tâm tư 

các vị A-la-hán, 

Chánh Đẳng Giác trong quá khứ, 
trong tương lai rằng: 


Giới đức của các đắng Thế Tôn ấy 
là như vậy, 


tánh hạnh của các đắng Thế Tôn ấy 
là như vậy, 


trí tuệ của các đắng-Thế Tôn ấy là 
như vậy, 


hành trạng của các đắng Thế Tôn 
ấy là như vậy, 


sự giải thoát của các đắng Thế Tôn 
ấy là như vậy? 


Bạch Thế Tôn, không! 


Này Sãriputta, có phải ngươi đã 
được biết, trong hiện tại Ta là vị A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác, với tâm 
của ngươi biết được tâm của Như 
Lai rằng 

giới đức của Thế Tôn là như vậy, 
tánh hạnh của Thế Tôn là như vậy, 
trí tuệ của Thế Tôn là như vậy, 
hành trạng của Thế Tôn là như vậy, 
sự giải thoát của Thế Tôn là như 
vậy? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


“Ettha ca hi te, sãriputta, 
afitiänãgatapaccuppannesu 
arahantesu sammäsambuddhesu 
cetopariyafñianam nafthi. 


Atha kim carahi te ayam, sãripufta, 
ularã äsabhT vãcã bhãsitfã, 


ekamnso gahifo, sihanädo nadifo — 


evampasanno aham, bhante, 
bhagavali, na cãhu na ca 
bhavissati na cetarahi vijjati añfio 
samano vã brahmano vã 
bhagavaftã bhiyyobhiññataro 
yadidam sambodhiya “ni. 


“Na kho me, bhante, 
affanãgaftapaccuppannesu 
arahantesu sammäsambuddhesu 
cetopariyafñianam atthi. 

Api ca, me dhammanvayo vidlto. 


Seyyathäapi, bhante, rafifio 
Daccantimarn nagaram 
dalhuddhãpam 
dalhapäkãratoranam ekadvãram. 


Tatrassa dovãriko panglito byatto 
medhävï aññiatãnam nivareftä, 
fiãtãnam pavesefä. 
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Này Sãriputta, hãy xeml 

Ngươi không có trí tuệ biết được 
tâm tư của chư vị A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác ở quá khứ, ở hiện tại và 
ở tương lail 


Vậy sao, này Sãriputta, lời nói của 
ngươi tuyên bố thật là đại ngôn, 
thật là gan dạ. 

Ngươi thật đã rống tiếng rống con 
sư tử khi ngươi nói: 


“Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế 
Tôn đến nỗi con nghĩ rằng, ở quá 
khứ, ở tương lai cũng như ở hiện 
tại, không thể có một vị Sa môn, vị 
Bà-la-môn khác nào có thể vĩ đại 
hơn. Thế Tôn, sáng suốt hơn Thế 
Tôn, về phương diện giác ngộ.” 


Bạch Thế Tôn, con không có trí tuệ 
để được biết tâm tư của chư vị A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác trong quá 
khứ, hiện tại và vị lai. 

Bạch Thế Tôn, nhưng con biết 
truyền thống về Chánh pháp. 


Bạch Thế Tôn, như vị vua có một 
thành trì ở biên cảnh, có hào lũy 
kiên cố, có thành quách tháp canh 
kiên cố và chỉ có một cửa thành ra 
vào. 


Cửa thành có vị giữ cửa thông 
minh, biệt tài và giàu kinh nghiệm, 
ngăn chận những người lạ, chỉ cho 
vào những ai quen biết. 
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So fassa nagarassa samantã 
anupariyäyapatham 
anukkamamäãno na pasSeyya 
pãkãrasandhim vã pãkãravivaram 
vã antamaso 
bilãranikkhamanamafttampi. 


lassa evamassa - ye kho keci 
olãrikã pãnäã imam nagaram 
pavisanfi vã nikkhamanti vã, sabbe 
te iminäva dvãrena pavisanfi vã 
nikkhamaanti vã tí. 


Evameva kho me, bhante, 
dhammanvayo vidlio. 


Ye te, bhante, ahesum 
afitamaddhãnam arahanto 
sammäasambuddhä, 


sabbe te bhagavanio pafñica 
nIivarane 


pahãya cetaso upakkilese 


pafñfiaya dubbalikarane 


cafisu safipafthanesu 
suppatifthitacittã, 


satta sambojJhange yathabhutam 
bhäãvetvã anuftaram sammäãsam- 
bodhim abhisambuljhimsu. 


Yepi te, bhante, bhavissanii 
anãgatamaddhanam arahanto 
sammäãsambuddhäã, 

sabbe te bhagavanio pañca 
nIivarane 


Người này, trong khi đi tuần tiểu 
xung quanh thành, có thể không 
thấy hết các chắp nối và khe hở của 
tường, nhỏ cho đến một con mèo 
thể đi qua được. 


Nhưng người ấy chỉ cần biết rằng 
các sinh vật to lớn hơn muốn đi vào 
hay đi ra thành này, tất cả đều phải 
đi vào hay đi ra cửa này. 


Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết 
truyền thống về Chánh pháp. 


Tất cả những vị A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác trong thời quá khứ, 


tất cả những bậc Thế Tôn này đã 
diệt trừ năm triền cái, 

những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu 
ỚI|, 

đã khéo an trú tâm vào Bốn Niệm 
XỨ, 


đã như thật tu hạnh Bảy Giác chị, 
đã chứng ngộ vô thượng Chánh 
Đẳng Giác. 


Tất cả những vị A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai, 


tất cả những bậc Thế Tôn này sẽ 
diệt trừ Năm Triền cái, 


pahãya cefaso upakkilese 
pafñfiaya dubbalikarane 

cafisu safipafthãnesu 
suppatifthitacittã, 

satta sambojJhange yathabhutam 
bhäãvetvã anuttaram sammäãsam- 
bodhim abhisambujJhissanti. 


Bhagavãäpi, bhante, etarahi 
araham samrnäsambuddho pafica 
nivarane pahãya cefaso 


upakkilese pafñiñaya dubbalikarane 


catisu satipaffhänesu 
suppatifthitacitto 

satta sambojJhange yathabhutam 
bhävetvã anuttaram sammäãsam- 
bodhim abhisambuddho. 


“Idhãham, bhanfe, yena bhagavã 
tenupasarikamim 
dhammassavanaya. 

Tassa me, bhante, bhagavã 
dhammam deseti uttaruttaram 
pammiapanitam 
kannhasukkasappaftibhagam. 


Yafhã yathã me, bhanfe, bhagavã 
dhammam desesi uttaruttaram 
Damntaparntam 
kannhasukkasappafibhagam, 


tathã tathãham tasmim dhamme 


dhammesu nifthamagamam; 
safthari pasidim — 
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những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu 
Ớ†, 

sẽ khéo an trú tâm vào Bốn Niệm 
xứ, 

sẽ như thật tu hạnh Bảy Giác chi và 
sẽ chứng ngộ vô thượng Chánh 
Đẳng Giác. 


Bạch Thế Tôn, và nay Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 

đã diệt trừ Năm Triền cái, 

những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu 
Ớ†, 

sẽ khéo an trú tâm vào Bốn Niệm 
XỨ, 

đã như thật tu hạnh Bảy Giác chị, 
đã chứng ngộ vô thượng Chánh 
Đẳng Giác. 


Và nay ở đây, con một thời yết kiến 
Thế Tôn để nghe pháp. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết 
pháp cho con, mỗi pháp lại cao 
thượng, thâm thúy hơn pháp trước, 
hắc pháp và bạch pháp đều được 
đề cập, đối chiếu. 


Bạch Thế Tôn, nhờ Thế Tôn thuyết 
pháp cho con, mỗi pháp lại cao 
thượng, thâm thúy hơn pháp trước, 
hắc pháp và bạch pháp đều được 
đề cập, đối chiếu như vậy, 


nên trong sự thâm hiểu Chánh 
pháp, một pháp được con thâm 
hiểu trọn vẹn, đó là lòng tin của con 
vào vị Bổn Sư — 
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sammaãsambuddho bhagavã, 
svãkkhãto bhagavatã dhammo, 
Suppafipanno sãvakasangho tí. 
Kusaladhammadesanaäa 


“Aparam pana, bhante, 
efadänuftariyam, yathã bhagavã 
dhammam deseti kusalesu 
dhammesu. 


latrime kusalä dhammä 
seyyathidam, cattãro satipatthanã, 
caffäro sammappadhäanä, 

caffãro iddhipädä, 

paficindriyäni, 

pafica balãni, 

satta bojJihangä, 

ariyo afthangiko maggo. 


ldha, bhante, bhikkhu ãsavãnam 
khayã anãsavam cetovimuffirmn 
pafñifiävimuftim diffheva dhamme 


sayam abhiñña sacchikafvä 
upasampaljja viharalli. 


Etadänuffariyam, bhante, kusalesu 
dham.mesu. 


Tam bhagavã asesamabhijänälfi, 
tam bhagavato asesamabhijaänato 
uttari abhiññeyyam natthi, 


yadabhijänam añño samaIno vã 
brahmanno vã bhagavaftã 
bhiyyobhiññataro assa, yadidam 
kusalesu dhammesu. 


Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, 
pháp được Thế Tôn khéo thuyết 
giảng và chúng Tăng đã khéo hành 
trì. 


Bạch Thế Tôn, lại nữa, Ngài là bậc 
vô thượng trong khả năng trình bày 
các thiện pháp. 


Ở đây, những thiện pháp ấy là 
Bốn Niệm xứ, 

Bốn Chánh cần, 

Bốn Như ý túc, 

Năm Căn, 

Năm Lực, 

Bảy Giác chỉ, 

Bát Thánh Đạo. 


Bạch Thế Tôn, ở đây vị Tỷ kheo tận 
diệt các lậu hoặc, có thể tự mình 
chứng tri và chứng ngộ, 

đạt đến và an trú ngay trong hiện 
tại, Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát 
vô lậu này. 


Bạch Thế Tôn, cách trình bày của 
Ngài về các thiện pháp là vô 
thượng. 

Tất cả điểm này, Thế Tôn đã biết và 
ngoài sự hiểu biết của Ngài, không 
có gì còn lại để hiểu biết hơn nữa. 


Không có một ai, một Sa môn hay 
một Bà-la-môn nào khác có thể 
chứng biết hơn Thế Tôn về vấn đề 
các thiện pháp. 


“Aparam pana, bhante, 
efadänuftariyam, yathã bhagavã 
dhammam deseti 
aäyatanapannaffisu. 


Chayimani, bhante, 
ajhattikabahiräni äyatanäni. 


Cakkhuñceva rũpã ca, 
sofañceva saddã ca, 
ghãnañiceva gandhã ca, 
Jivhã ceva rasã ca, 

kãyo ceva phof†habbã ca, 
mano ceva dhammã ca. 


Etadänuffariyam, bhante, 
ãyatanapannaffisu. 


Tam bhagavã asesamabhijänäii, 
tam bhagavato asesamabhijanato 
uttari abhiññeyyam nathi, 


yadabhijänam añño samaIno vã 
brãhmanno vã bhagavaftã 
bhiyyobhiññataro assa yadidam 
aäyatanapannaffisu. 


“Aparam pana, bhante, 
efadäanuftariyam, yathã bhagavã 
dham.mam deseti 
gabbhävakkanfIsu. 


Catasso Iima, bhante, 
gabbhävakkantiyo. 
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Bạch Thế Tôn, lại nữa, Ngài là bậc 
vô thượng trong khả năng trình bày 
về Thập Nhị Xứ. 


Bạch Thế Tôn, 

Sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, tức là 
Nhãn căn và cảnh sắc, 

Nhĩ căn và âm thanh, 

Tỷ căn và các mùi, 

Thiệt căn và các vị, 

Thân căn và các xúc, 

Ý căn và các pháp. 


Bạch Thế Tôn, cách trình bày của 
Ngài về Thập Nhị Xứ là vô thượng. 


Tất cả điểm này, Thế Tôn đã biết và 
ngoài sự hiểu biết của Ngài, không 
có gì còn lại để hiểu biết hơn nữa. 


Không có một ai, một Sa môn hay 
một Bà-la-môn nào khác có thể 
chứng biết hơn Thế Tôn về vấn đề 
trình bày Thập Nhị Xứ. 


Bạch Thế Tôn, lại nữa, Ngài là bậc 
vô thượng trong khả năng trình bày 
về các trường hợp nhập thai. 


Bạch Thế Tôn, có bốn trường hợp 
nhập thai. 
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ldha, bhante, ekacco 


asampajäno mãtukucchim 
okkamalli; 

asampajäno mãfukucchismim 
thãti; 

asampajäno mãtukucchimhä 
nikkhamali. 

Ayam pathamäã gabbhãvakkanti. 


“Puna caparam, bhante, idhekacco 
Sampajãno mãtukucchim 
okkamali; 

asampajäno mãtukucchismim 
thãti; 

asampajäno mãtukucchimhã 
nikkhamaii. 

Ayam dutiyãä gabbhãvakkanii. 


“Puna caparam, bhante, idheKacco 
Sampajãno mãtukucchim 
okkamall; 

Sampajãno mãtukucchismim thãti; 
asampajäno mãtukucchimhã 
nikkhamaii. 

Ayam tatiyãa gqabbhãvakkanii. 


“Puna caparam, bhanie, idhekacco 


Sampajãno mãtukucchim 
okkamal; 

Sampajãno mãtukucchismim thãti; 
Sampajäno mãtukucchimhä 
nikkhamali. 

Ayam catutthã gabbhãvakkanii. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, có chúng 
sanh 


không biết mình đang thác sinh vào 
bụng mẹ, 

không biết mình đang nằm trong 
bụng mẹ và 

không biết mình đang ra khỏi bụng 
mẹ. 

Đây là trường hợp nhập thai thứ 
nhất. 


Lại nữa bạch Thế Tôn, có chúng 
sanh biết mình đang-thác sanh vào 
bụng mẹ, 

nhưng không biết mình đang nằm 
trong bụng mẹ và 

không biết mình đang ra khỏi bụng 
mẹ. 

Đây là trường hợp nhập thai thứ 
hai. 


Lại nữa bạch Thế Tôn, có chúng 
sanh biết mình đang thác sanh vào 
bụng mẹ, 

biết mình đang nằm trong bụng mẹ, 
và không biết mình đang ra khỏi 
bụng mẹ. 

Đây là trường hợp nhập thai thứ ba. 


Lại nữa Bạch Thế Tôn, có chúng 
sanh 

biết mình đang thác sanh vào bụng 
mẹ, 

biết mình đang nằm trong bụng mẹ 
và biết mình đang ra khỏi bụng mẹ. 


Đây là trường hợp nhập thai thứ tư. 


“Aparam pana, bhante, 
efadänuftariyam, yathã bhagavã 


dhammam deseti ädesanavidhãsu. 


Catasso Ima, bhante, 
äãdesanavidhã. 


ldha, bhante, ekacco nimittena 
ãdisafi — 


evampi te mano, 


Iifthampi te mano, 
ltipi te citta ni. 


So bahum cepi ãdisalfli, 
tatheva tam hoi, 


no afñiñathã. 
Ayam pathamaã ãdesanavidhã. 


“Puna caparam, bhante, 
Idhekacco na heva kho nIimittena 
ädlisafi. 


Abpi ca kho manussãnam vã 
amanussanam vã 
devatãnam vã saddam sufvã 
ãdisafi — 


'evampi te mano, 
Iifthampi te mano, 
Itipi te cifta ni. 
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Bạch Thế Tôn, lại nữa, Thế Tôn là 
bậc vô thượng trong việc nêu rõ 
những trường hợp sai khác trong 
việc nhận biết tâm người. 


Bạch Thế Tôn có bốn trường hợp 
nhận biết tâm người như thế này. 


Bạch Thế Tôn, có trường hợp đối 
tượng tự biểu lộ tâm mình qua vẻ 
ngoài của ngoại diện và người khác 
nhờ vậy mà đọc hiểu nội tâm bên 
trong: 

“Ý nghĩ của người này là như thế 
này, 

ý nghĩ của người này là như vậy, 
tâm tư của người này là như thế 
này. 


Nếu có biểu lộ nhiều hơn đi nữa, 
thì sự biểu lộ chỉ là vẻ ngoài mà 
thôi, 

không gì hơn nữa.” 

Đây là trường hợp ký tâm thứ nhất. 


Lại nữa bạch Thế Tôn, ở se có 
trường hợp không biểu lộ nội tâm 
qua vẻ ngoài, nhưng biểu lộ qua 
thanh, tiếng nói. 

Nhờ nghe tiếng nói của người, 

phi nhân, 

hay chư thiên mà nhận biết được 
rằng: 


“Ý nghĩ của người này là như thế 
này, ý nghĩ của người này là như 
vậy, tâm tư của người này là như 
thế này. 
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So bahum cepi ãdisalfli, 
tatheva tam hoi, 

no aññathã. 

Ayam dutiyã ãdesanavidhã. 


“Puna caparam, bhante, idheKkacco 
na heva kho nimittena ãdlisafi, 

nãpi manussãnam vã 
amanussãnam vã devatãänam vã 
saddam sutvã ãdisafi. 

Api ca kho vitakkayato vicärayato 
vitakkavipphãrasaddam sutvã 
ãdisafi — 


evampi te mano, 


Iifthampi te mano, 
Itipi te cifta nìfi. 


So bahum cepi ãdisafi, tatheva 
tam hofi, no afiñiathã. 


Ayam tatiyã ãdesanavidhã. 


“Puna caparam, bhante, idhekacco 
na heva kho nimittena ãdisafi, nãpi 
fmanussãanam vã amanussanam vã 
devatãnam vã saddam sufvã 
ãdisafi, nãpi vitakkayafo vicärayato 
vitakkavipphãrasaddam sufvã 
ãdlisatt. 

Api ca kho avitakkam avicäram 
samadhim samapannassa ceftasäã 
cefo paricca pajänãfi — 


'yathã imassa bhoto 
manosankharã parnnhita. Tathä 
Imassa cifttassa anantarã iImam 
nãma vitakkam viftakkessalffï ti. 


Nhưng nếu âm thanh, tiếng nói có 
nhiều hơn đi nữa thì cũng chỉ là âm 
thanh, tiếng nói, không gì hơn nữa.” 
Đây là trường hợp ký tâm thứ hai. 


Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có 
trường hợp tâm tư chúng sinh 
không biểu lộ qua vẻ ngoài, cũng 
không biểu lộ qua tiếng nói của 
nhân loại hay phi nhân, 

mà được nhận biết qua sự suy diễn 
ân ý các ngôn từ để biết rằng: 


“Ý nghĩ của người này là như thế 
này, 

ý nghĩ của người này là như vậy, 
tâm.†ư của người này là như thế 
này: 

Nếu có biểu lộ nhiều đi nữa, thời sự 
biểu lộ là như vậy, không phải gì 
khác. 

Đây là trường hợp ký tâm thứ ba. 


Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có 
trường hợp nội tâm chúng sanh 
không biểu lộ qua vẻ ngoài hay qua 
tiếng nói hoặc qua sự suy diễn ẩn ý 
ngôn từ, 

nhưng khi một người chứng được 
thiền định vô tầm, vô tứ, có thể biết 
được tâm người khác với tâm của 
mình. 


Tâm tư đối tượng đang như thế nào 
thì người chứng thiền cũng theo đó 
mà nhận biết chính xác như vậy. 


So bahum cepi ãdisafi, tathe va 
tam hofi, no afiiathã. 


Ayam catutthã ãdesanavidhã. 


“Aparam pana, bhante, 
efadänuftariyam, yathã bhagavã 
dhammam deseti 
dassanasamäapaffisu. 


Catasso imã, bhante, 
dassanasamäpatffiyo. 


ldha, bhante, ekacco samarnno 
vã brahmano 

vã ãfappamanväya 
padhãnamanväya 
anuyogamanvãya 
appamadamanväya 
Sammämanasikãäramanväya 
tatharipam cetosamadhim 
phusafi, yathãsamahite ciffe 
imameva kãyam uddham pãdatalã 
adho kesamatthakä 
tacaDariyantam piram 
nãnappakãrassa aSucino 
Daccavekkhaiti — 


afthi imasmim kãye 
kesã 

lomäã 

nakhã 

danfã 

taco 

mamsam 

nhãru 

afthi 

afthimiñjam 


526 


Tâm tư chúng sanh trước sau chỉ 
có vậy, có bao nhiêu suy nghĩ thì 
cũng vậy thôi. 

Đây là trường hợp ký tâm thứ tư. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Ngài là bậc 
vô thượng trong khả năng thuyết 
giản về các loại kiến định. 


Bạch Thế Tôn, có bốn loại kiến định 
như thế này: 


Ở đây bạch Thế Tôn, có vị Sa môn 
hay Bà-la-môn, nhờ nhiệt tâm, 

nhờ tinh tấn, 

nhờ cần mẫn, 

nhờ không phóng dật, 

nhờ chánh ức niệm, 

nên tâm nhập định. 

Với tâm nhập định như vậy, vị ấy 
quan sát thân này, dưới từ bàn 
chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, 
bao bọc bởi da và chứa đầy những 
vật bất tịnh sai biệt: 


Trong thân này, đây là 
tóc, 

lông, 

móng, 

răng, 

da, 

thịt, 

gân, 

xương, 

thận, 
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vakkam 
hadayam 
yakanam 
kilomakam 
pihakam 
papphãsam 
antam 
antagunam 
udariyam 
karisam 
plttam 
semham 
pubbo 
lohitam 
sedo 
medo 

assu 

vasã 

khelo 
singhãnikã 
lasikã 
mutta ni. 
Ayam pathamäã dassanasamãpatti. 


“Puna caparam, bhante, idhekacco 
samanọo vã brahmano vã 
atappamanvaya...pe... 

tatharipam cetosamadhim 

phusall, 


yathäsamahite cifte imameva 
kãyam uddham pãdatalã adho 
kesamafthakä tacapariyantam 
pùram nãnappakãrassa asSucino 
Daccavekkhaiti — 


tủy, 

tim 

gan, 

màng phổi, 
lá lách, 

phổi, 

ruột non, 
ruột già, 

dạ dày 
phần, 

mật, 

đàm (niêm dịch), 
mủ, 

máu, 

mồ hôi, 

mỡ đặc, 
nước mắt, 
mỡ lõng; 
nước miếng, 
nước mũi 
chất nhờn, 
nước tiểu. 
Như vậy là kiến định thứ nhất. 


Lại nữa bạch Thế Tôn, ở đây có vị 
Sa môn hay Bà-la-môn, 

nhờ nhiệt tâm, 

nhờ tinh tấn, 

nhờ cần mẫn, 

nhờ không phóng dật, 

nhờ chánh ức niệm, 

nên tâm nhập định. 


Với tâm nhập định như vậy, vị ấy 
quán sát thân này, dưới từ bàn 
chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, 
bao bọc bởi da và chứa đầy những 
vật bất tịnh sai biệt: 
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atthi imasmim kãye kesã 
lomä...pe... lasikã muffa ni. 
Atikkamma ca purisassa 
chavimamsalohitam afthim 
Daccavekkhaii. 


Ayam dutiyã dassanasamäpatff. 


“Puna caparam, bhante, idhekacco 
samano vã brahmano vã 
ãtappamanvaya...pe... tathäripam 
cetosamadhim phusali, 
yathäsamahite cifte imameva 
kãyam uddham pãdatalã adho 
kesamatthakã tacapariyantam 
pùram nãnappakãrassa aSucino 
Daccavekkhaiti — 'afthi imasmimm 
käye kesã loma...pe... lasikã 
mufta ni. Atikkamma ca purisassa 
chavimamsalohitam afthim 
Dpaccavekkhaii.'Purisassa ca 
viñfãnasotam pajänäti, ubhayafo 
abbocchinnam Itdha loke 
patifthitafca paraloke patithitañca. 
Ayam tatiyã dassanasamäapatff. 


“Puna caparam, bhante, idhekacco 
Samanno vã brahmano vã 
ãtappamanvaya...pe... tathäripam 
cetosamadhim phusall, 
yathãsamahite citte Imameva 
kãyam uddham pãdatalã adho 
kesamafthakä tacapariyantam 


Trong thân này, đây là tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, 
thận, tủy, tim, gan, hành cách mô, 
lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, 
mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mồ 
hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước 
miếng, nước ở khớp xương, nước 
tiều. 

Hơn nữa, vị ấy quán sát bộ xương 
của người ấy còn liên kết với nhau, 
còn dính thịt, máu và da. 


Như vậy là kiến định thứ hai. 
Lại nữa bạch Thế Tôn... 


Hơn nữa, vị ấy vượt qua sự quán 
sát bộ xương của người ấy còn liên 
kết với nhau, còn dính thịt, máu và 
da, quán sát giòng tâm thức của 
người ấy, không gián đoạn, như là 
an trú cả đời này và an trú cả đời 
sau. 


Như vậy là kiến định thứ ba. 
Lại nữa, bạch Thế Tôn,... 


Hơn nữa, vị ấy vượt qua sự quán 
sát bộ xương của người ấy còn liên 
kết với nhau, còn dính thịt, máu và 
da, quán sát giòng tâm thức của 
người ấy, không gián đoạn, như là 


pùram nãnappakãrassa asSucino 
Daccavekkhaiti — 'afthi imasmim 
käye kesã loma...pe... lasikã 


muftta ni. Atikkamma ca Dpurisassa 


chavimamsalohitam afthim 
Dpaccavekkhaiti. Purisassa ca 
viññãnasotam pajänäti, ubhayafo 
abbocchinnam Iidha loke 
appatifhitafñca paraloke 
appatifhitañca. 


Ayam catutthã dassanasamapatti. 


“Aparam pana, bhante, 
efadänuftariyam, yathã bhagavã 
dham.mam deseti 
Duggalapannnaffisu. 


Saffime, bhante, puggalã. 


Ubhatobhäagavimuftfo 
pafiiävimufto 
käyasakkhr 
diffthipoatto 
saddhãvimufto 
dhammanusãärT 


Saddhaãnusãt. 


“Aparam pana, bhante, 
efadänuftariyam, yathã bhagavã 
dhammam deseti padhãnesu. 


Safftime, bhante sambojJhangaã 


satlisambojjhango 
dhammavicayasambojjhango 
viriyasambojjhango 
pItisambojjhago 
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không an trú cả đời này và cả đời 
sau. 


Như vậy là kiến định thứ tư. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Ngài là bậc 
vô thượng trong khả năng phân loại 
chúng sinh. 


Bạch Thế Tôn, có bảy loại Người 
như thế này: 

Câu giải thoát, 

Tuệ giải thoát, 

Thân chứng, 

Kiến chí, 

Tín thắng giải, 

Tùy pháp hành, 

Tùy tín hành. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Ngài là bậc 
vô thượng trong khả năng thuyết 
giảng về con đường tu tập chuyên 
cần. 


Bạch Thế Tôn có bảy giác chi như 
thế này: 

Niệm giác chị, 

Trạch pháp Giác chị, 

Tỉnh tấn Giác chị, 

Hỷ Giác chị, 


Dpassaddhisambojjhañgo 
samaädhisambojjhango 
upekkhasambojjhangasso 


“Aparam pana, bhante, 
efadänuftariyam, yathã bhagavã 
dhammam deseti pafipadäsu. 


Cafasso ima, bhante, pafipadã 


dukkhã patipadä dandhãbhiñña, 
dukkhã pafipadã khippäbhiñiña, 


sukhã pafipadä dandhãbhiñna, 
sukhã pafipadä khippäbhiniiati. 


Tatra, bhante, 

yãyam pafipadä dukkhã 
dandhãbhiññaã, ayam, bhante, 
patipadä ubhayeneva hinä 
akkhayati dukkhaffã ca dandhafttã 
ca. 


Tatra, bhante, 

yãyam pafipadä dukkhã 
khippäbhiñiña, ayam pana, bhante, 
patipadä dukkhattã hinã akkhäyalfi. 


Tatra, bhante, yayam patipadä 
sukhã dandhäabhiñña, ayam pana, 
bhante, patipadã dandhaftã hinã 
akkhäyali. 


Tatra, bhante, 
yãyam pafipadä sukhã 


khippäbhiñiñã, ayam pana, bhante, 
patipadä ubhayeneva parniftã 


akkhayafi sukhaftä ca khippaftä ca. 
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Khinh an Giác chị, 
Định Giác chị, 
Xả Giác chi. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Ngài là bậc 
vô thượng trong khả năng thuyết 
giảng các đạo lộ tu tập. 


Bạch Thế Tôn, có bốn loại đạo lộ tu 
tập như thế này: 


Tu khó chứng chậm, 
tu khó chứng mau, 
tu dễ chứng chậm và 
tu dễ chứng mau. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, 

trường hợp tu khó chứng chậm 
được xem là hạ liệt ở cả hai 
phương diện vì vừa khó 530 han 
trong hành trì lại chậm lụt trong 
chứng ngộ. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, 
trường hợp tu khó chứng nhanh thì 
chỉ được xem là hạ liệt trên mỗi 
phương diện hành trì. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, trường hợp 
tu dễ chứng khó được xem là hạ liệt 
trên phương diện chứng ngộ. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, 

trường hợp tu dễ chứng mau được 
xem là thù thắng toàn diện vì sự 
thoải mái trong hành trì và mau 
chóng trong chứng ngộ. 


“Aparam pana, bhante, 
efadänuftariyam, yathã bhagavã 
dhammam deseti 
bhassasamäcãtre. 


ldha, bhante, ekacco na ceva 
musãvãdupasañhitam vãcam 
bhãsafi na ca vebhutiyam na ca 
pesuniyam na ca sãrambhajam 
Jayäpekkho; 


mantã mantã ca vãcam bhãsafi 
nidhãnavaftim kãlena. 


Etadänuffariyam, bhante, 
bhassasamacäre. 


“Aparam pana, bhante, 
efadänuftariyam, yathã bhagavã 
dhammam deseti 
pDurisasIlasamacäre. 


ldha, bhante, ekacco 
Sacco cassa 

saddho ca, 

na ca kuhaKko, 

na ca lapaKo, 

na ca nemittiKo, 

na ca nippesiKko, 

na ca lãbhena lãabham 
niigIsanaKo, 

Indriyesu guftadvãro, 
bhojane maftafiiu, 
samakãrl, 
Jãgariyänuyogamanuyufio, 
atandiio, 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Ngài là bậc 
vô thượng trong khả năng dạy 
người về khẩu thiện hạnh, tức khả 
năng khéo nói. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, một người 
chẳng những 

không nói những lời thuộc vọng 
ngữ, mà ngay trong lúc hơn thua 
cũng không dùng lời vu khống, ác 
khẩu và ly gián; 

trái lại, người ấy nói lời từ hòa, sáng 
suốt, đáng được giữ gìn, và nói 
đúng thời. 

Đây chính là khả năng vô thượng 
của Ngài trong việc dạy người nói 
lời lành. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, Ngài là bậc 
vô thượng trong khả năng dạy 
người về giới hạnh. 


Bạch Thế Tôn, ở đây, có người 
chân thật, 

thành tín, 

không dối trá, 

không lừa gạt, 

không gợi ý, 

không chiêm tướng, 

không lấy lợi câu lợi; 


hộ trì các căn, 

ăn uống tiết độ, 
hành động ôn hòa, 
luôn luôn tỉnh thức, 
không chán nản, 
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ãraddhaviriyo, 

Jhãy!, 

satimäã, 
kalyãnapafibhäno, 
gatimä, 

dhitima, matimäã, 

na ca kãmesu giddho, 
Sato ca nipaKo ca. 
“Aparam pana, bhante, 
efadänuftariyam, yathã bhagavã 
dhammam deseti 
anusãsanavidhäsu. 


Catasso ima bhante 
anusãsanavidhä — 

Jjãnãti, bhante, bhagavä aparam 
Duggalam paccattam yonisomana- 
sikãrã 'ayam puggalo yathãnu- 
sittham tathã patipajjamaãno tinnam 
Samyojananam parikkhayã 
sofãpanno bhavissafi avinipäta- 
dhammo niyato sambodhiparä- 
yano tí. 


Jãnãfi, bhante, bhagavä param 
Duggalam paccattam 
Vyonisomanasikärã — 

ayam puggalo yathãnusi†tham 
tathä pafipajjamano tinnam 
Sam yojanãnam parikkhayã 
rãgadosamohänam tanuftã 
sakadãägãämi bhavissalfl, 
sakKideva Iimam lokam ãgantvã 
dukkhassantam karissaff tí. 


Jänãti, bhante, bhagavã param 
puggalam paccattam 
yonisomanasikärä — 


tinh cần, 

trầm tư, 

chánh niệm, 

thiện ngôn, 

hành vi can đảm, 

chịu đựng, biết nghĩ, 

không trụy lạc, 

cần trọng và thông tuệ. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, 

Ngài là bậc vô thượng trong khả 
năng trình bày các phương thức 
giáo hồi. 


Bạch Thế Tôn, có bốn cách giáo 
hối. 

Ở đây Thế Tôn nhờ khéo quan sát, 
nên biết rõ người khác thích hợp 
với con đường hành trì nào để có 
thể nhờ vậy diệt trừ ba kiết sử, 
chứng quả Dự Lưu, không còn đọa 
lạc và chắc chắn sẽ được giác ngộ. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ khéo 
quan sát nên biết rõ người khác 
rằng 

người này thích hợp với con đường 
hành trì nào để nhờ vậy sẽ diệt trừ 
ba kiết sử, làm cho muội lược tham, 
sân, si, chứng quả Nhất lai, 

chỉ sanh lại đời này một lần nữa 
trước khi diệt tận khổ đau. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ khéo 
quan sát nên biết rõ người khác 
thích hợp với con đường hành trì 


ayam puggalo yathãnusi†tham 
tathä pafipajjamano pañcannam 
orambhãgiyänam sarmyojanänam 
parikkhayäã opapäftiko bhavissafi 
tattha parinibbäyï anãvatfttdhammo 
tasmã lokẽ tỉ. 


Jãänãti, bhante, bhagavã param 
pDuggalam paccattam 
yonisomanasikärã — 

ayam puggalo yathãnusi†tham 
tathä pafipajjamäno ãsavãnam 
khayã anãsavam cetovimuttim 
pafñiiävimuftim diffheva dhamme 
sayam abhiñña sacchikatvä 
upasamipajja viharissafi tí. 


Etadänuffariyam, bhante, 
anusãsanavidhäsu. 
Parapuggalavimuftiiänadesanä 


“Aparam pana, bhante, 
efadänuftariyam, yathã bhagavã 
dham.mam deseti 
parapuggalavimufttiñane. Jänãti, 
bhante, bhagavã param puggalam 
Daccattam yonisomanasikärä — 
ayam puggalo tinnam 
Samyojananam parikkhayä 
sofãpanno bhavissafi 
avinipätadhammo niyafo 
sambodhiparä yano tí. 


Jänãti, bhante, bhagavã param 
Duggalam paccattam 
yonisomanasikärä — 
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nào để nhờ vậy sẽ diệt trừ năm hạ 
phần kiết sử, 

được hóa sanh vào các cõi Tịnh cư 
và từ đó viên tịch Niết bàn, không 
còn trở lại dục giới nữa. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ khéo 
quan sát nên biết rõ người khác 
rằng 

người này thích hợp với con đường 
hành trì nào để nhờ vậy sẽ diệt trừ 
các lậu hoặc, tự mình giác tri, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại, vô lậu Tâm giải thoát và Tuệ giải 
thoát. 


Bạch Thế Tôn, đây là khả năng vô 
thượng của Ngài trong việc giáo hồi 
người khác. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Ngài là bậc 
vô thượng trong khả năng trình bày 
về trí tuệ giải thoát của người khác. 
Thế Tôn nhờ khéo quan sát nên 
biết rõ người khác rằng 


người này sẽ diệt trừ ba kiết sử, sẽ 
chứng quả Dự lưu, không còn bị 
đọa lạc, nhất định sẽ được giác 
ngộ. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ khéo 
quan sát nên biết rõ người khác 
rằng 
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ayam puggalo tinnam 
Samyojananam parikkhayä 
rägadosamohänam tanuftã 
sakadägãämi bhavissalfl, 
sakideva Iimam lokam ãgantvã 
dukkhassantam karissaff tí. 


Jãnãfi, bhante, bhagaväã param 
pDuggalam paccattam 
yonisomanasikärä — 

ayam puggalo pañcannam 
orambhãagiyänam samyojanänam 
parikkhayã opapätiko bhavissafi 
tattha parinibbäyï anãvatftidhammo 
tasmã lokẽã tí. 


Jänãti, bhante, bhagavã param 
Duggalam paccattam 
Vyonisomanasikärä — 

ayam puggalo ãsavãnam khayã 
anãsavam cetovimuttim 
pafñifiävimuftim diffheva dhamme 


sayam abhinñña sacchikafvã 
upasamipajja viharissaffr tí. 


Etadänuffariyam, bhante, 
parapuggalavimuttiñäne. 


“Aparam pana, bhante, 
efadänuftariyam, yathã bhagavã 
dhammam deseti sassatavãdesu. 


Tayome, bhante, sassafaväadã. 
ldha, bhante, ekacco samarno vã 
brãhmanno vã 
ãtappamanvaya...pe... tathaäripam 
cetosamadhim phusall, 


người này sẽ diệt trừ ba kiết sử, làm 
cho muội lược tham, sân, si, sẽ 
chứng quả Nhất lai, 


phải sanh đời này một lần nữa, sẽ 
diệt tận khổ đau. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ khéo 
quan sát nên biết rõ người khác 
rằng 

người này sẽ diệt trừ năm hạ phần 
kiết sử, 

sẽ được hóa sanh vào các cõi Tịnh 
cư, từ đó viên tịch Niết bàn, không 
còn trở lui dục giới nữa. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhờ tự 
chánh tữ duy biết người khác rằng 


người này sẽ diệt trừ các lậu hoặc, 
tự mình giác tri, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại, vô lậu Tâm giải 
thoát và Tuệ giải thoái. 


Bạch Thế Tôn, đây là khả năng tối 
thượng của Thế Tôn trong việc 
trình bày trí tuệ giải thoát của người 
khác. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Ngài là bậc 
vô thượng trong khả năng giải thích 
về quan điểm Thường kiến. 


Bạch Thế Tôn, có ba loại quan điểm 
Thường kiến như thế này. 

Bạch Thế Tôn ở đây có vị Sa môn 
hay Bà-la-môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ 
tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không 


yathäsamahite ciftte anekavihitam 
pubbenivãsam anussaralfi. 


Seyyathidam, 


ekampi Jãtim 

dvepi JjãfiyO 

fissopi jäfiyO 

catassopi Jãäfiyo 
paficapi Jätiyo 

dasapi Jäflyo 

Vĩisampi Jãfiyo 

tirmsamppi Jãtiyo 
caftälisampi /äfiyo 
pafiñäsampi Jãtiyo 
Jãtisatampi 
Jãtisahassampi 
Jãtisatasahassamppi 
anekãnijpi Jätisatäni 
anekanipi Jätisahassãni 
anekanipi Jätisatasahassãni, 


'amufträsim 

evamnamo 

evamgofio 

eVamvarnno 

evamahäro 
evamsukhadukkhappafisamvedr 
evamäyupariyanio, 


So fafo cufo amutra udapädim; 


taträpãsim evatmnämo 
evamgofio 

eVamnvarnno 

evamahäro 
evamsukhadukkhappafisamvedr 
evamäyupariyanio, 

So fafo cuto idhipapanno tỉ. 
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phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên 
tâm nhập định; 


Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được 
nhiều đời sống quá khứ, như 
một đời, 

hai đời, 

ba đời, 

bốn đời, 

năm đời, 

mười đời, 

hai mươi đời, 

ba mươi đời, 

bốn mươi đời, 

năm mươi đời, 

một trăm đời, 

một ngàn đời, 

một tram ngàn đời, 

Nhiều trăm đời, 

Nhiều ngàn đời, 

Nhiều trăm ngàn đời 


Nhớ rằng: Khi được sanh tại chỗ ấy, 
tôi sống với tên như thế này, 
Giòng họ như thế này, 

giai cấp như thế này, 

ăn uống như thế này, 

lạc thọ khổ thọ như thế này, 

tuổi thọ như thế này. 


Từ chỗ ấy chết đi, tôi được sanh 
đến chỗ kia. 

Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như 
thế này, 

Giòng họ như thế này...” 
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lti sakãram sauddesam 
anekavihitam pubbeniväsam 
anussarali. 


So evamaha — 'affampaham 
addhãnam jänämi — sarmvaffi vã 
loko VvIVaffi vãtti. 
Anägatampaham addhãnam 
Jãnãmi — samvaffissafi vã loko 
VIVaffissafti vãi. 

Sassafo affã ca loko ca vafiho 
kutatfho esikafthãy!†fhiio. 


Te ca saftã sandhãvaniti 
Samsaranti cavanfi upapajjanti, 
atthitveva sassafisama ni. 


Ayam pafhamo sassatavãdo. 


“Puna caparam, bhante, idheKacco 
samano vã brahmano vã 
ãtappamanvaya...pe... tatharipam 
cetosamadhim phusall, 
yathãsamahite citte anekavihitam 
pubbenivãsam anussaralfi. 


Seyyathidam, ekampi 
samvaftavIvattam 

dvepi sarmvaf†avivattani 
fĩnipi samvaftavivaftäni 
caftãripi samvaftavivaftãni 
DaficabDi samvaftavivaftäni 
dasapi samvaffavivaftäni, 


amufräsim 
evamnamo 


Như vậy vị ấy nhớ nhiều đời quá 
khứ với những đặc điểm và những 
chỉ tiết. 


Vị ấy nói rằng: “Trong thời quá khứ, 
tôi biết được thế giới là trong hoại 
kiếp hay thành hoại kiếp. 

Nhưng trong tương lai tôi không 
được biết thế giới là trong hoại kiếp 
hay thành kiếp. 

Bản ngã và thế giới là vĩnh hằng, 
bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, 
như trụ đá. 

Còn những loại hữu tình kia thì lưu 
chuyển, luân hồi, chết đi sanh lại, 
tuy vậy-chúng vẫn vĩnh hằng.” 


Đó là quan điểm Thường kiến thứ 
nhất. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, ở đây, có vị 
Sa môn hay Bà-la-môn nhờ nhất 
tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, 
nhờ không phóng dật, nhờ chánh 
ức niệm nên tâm nhập định. 

Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được 
nhiều đời sống quá khứ, 


như một thành kiếp hoại kiếp, 


hai thành kiếp hoại kiếp, 
ba thành kiếp hoại kiếp, 
bốn thành kiếp hoại kiếp, 
năm thành kiếp hoại kiếp, 
mười thành kiếp hoại kiếp, 


nhớ rằng: “Khi được sanh tại chỗ 
ấy, tôi đã sống với tên như thế này, 


evamgofio 

eVamvarnno 

evamahäro 
evamsukhadukkhappafisamvedr 
evamäyupariyanio, 


so tao cuto amutra udapädim; 


taträpãsim 

evamnamo 

evamgofio 

eVamvarnno 

evamahäro 
evamsukhadukkhappafisamvedr 
evamäyupariyanio, 

So fafo cuto idhipapanno tỉ. 


lfi sakãram sauddesam 
anekavihitam pubbeniväsam 
anussarali. 


So evamaha — 
affampaham addhãnam jänämi 
samvaffi vã loko vivaffi vat. 


Anägatampaham addhãnam 
Jãnãmi samvaffIssafi vã loko 
vivaffissati vãtt. 


Sassafo affã ca loko ca vafilho 
kutaffho esikafthäyiffhilo. Te ca 
saffã sandhãvanfi sarmmsaranii 
cavanii upapaljjanti, atthiiveva 
Sassafisama nifi. 


Ayam dutiyo sassatavädo. 
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Giòng họ như thế này, 

giai cấp như thế này, 

ăn uống như thế này, 

lạc thọ khổ thọ như thế này, 
tuổi thọ như thế này. 


Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại sanh tại 
chỗ kia. 

Tại chỗ kia, tôi đã sống với 

tên như thế này, 

giòng họ như thế này, 

giai cấp như thế này, 

ăn uống như thế này, 

lạc thọ khổ thọ như thế này, 

tuổi thọ như thế này. 

Từ chỗ kia chết đi, tôi được sanh tại 
chỗ này.” 


Như vậy vị ấy nhớ nhiều đời quá 
khứ với những đặc điểm và những 
chỉ tiết. 


Vị ấy nói: “Trong thời quá khứ, tôi 
biết được thế giới là trong hoại kiếp 
hay thành kiếp. 


Trong tương lai, tôi biết được thế 
giới sẽ là trong hoại kiếp hay thành 
kiếp. 


Bản ngã và thế giới là vĩnh hằng, 
bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, 
như trụ đá, còn những loại hữu tình 
kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi 
sanh lại, tuy vậy chúng vẫn vĩnh 
hằng.” 


Đó là quan điểm Thường kiến thứ 
hai. 
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“Puna caparam, bhante, idhekacco_ Lại nữa, bạch Thế Tôn, ở đây, vị Sa 


samano vã brahmano vã 
ãtappamanvaya...pe... tathäripam 
cetosamadhim phusall, 
yathãsamahite ciite anekavihitam 
pubbenivãsam anussaralfi. 


Seyyathidam, 


dasapi samvaffavivaffäni 
vĩisampi samvaffavivaftãäni 
tirmsamjpi samvaftavIvaftäni 
caftãlisamipi samvaftavIiva{fäni, 


amufräsim 

evamnamo 

evamgofio 

©Varnvarnìo 

evamahäro 
evamsukhadukkhappafisamvedr 
evamäyupariyanio, 

So tato cuto amura udapãdIim; 


taträpãsim evarmnamo 


evamgofio 

eVamnvanno 

evamahäro 
evamsukhadukkhappafisamvedr 
evamäyupariyanio, 

So fafo cuto idhipapanno tỉ. 


lfi sakãram sauddesam 
anekavihitam pubbeniväsam 
anussarali. 


môn hay Bà-la-môn, nhờ nhất tâm, 
nhờ tỉnh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ 
không phóng dật, nhờ chánh ức 
niệm nên tâm nhập định. 


Khi tâm nhập định vị ấy nhớ được 
nhiều đời sống quá khứ, 

như mười thành kiếp hoại kiếp, 

hai mươi thành kiếp hoại kiếp, 

ba mươi thành kiếp hoại kiếp, 

bốn mươi thành kiếp.hoại kiếp, nhớ 
rằng: 


“Khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã 
sống với tên như thế này, 

Giòng họ như thế này, 

giai cấp như thế này, 

ăn uống như thế này, 

lạc thọ khổ thọ như thế này, 

tuổi thọ như thế này. 

Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại được sanh 
tại chỗ kia. 


Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như 
thế này, 

Giòng họ như thế này, 

giai cấp như thế này, 

ăn uống như thế này, 

lạc thọ khổ thọ như thế này. 

tuổi thọ như thế này. 

Từ chỗ kia chết đi, tôi được sanh tại 
chỗ này. 


Như vậy vị ấy nhớ nhiều đời quá 
khứ, với những đặc điểm và những 
chỉ tiết. 
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So evamaha — 
'atitampaham addhãnam Jjãnãmi 
samvaffipi loko vivaffipTti; 


anägatampaham addhãnam 
Jjãnãmi samvaffissatipi loko 
VIVaffissatipTii. 


Sassafo affã ca loko ca vafiho 
kutaffho esikafthãy!†fhiio. 


Te ca saftã sandhãvanti 
Samsaranti cavanfti upapajjanti, 
affhitveva sassafisama nifi. 


Ayam tafiyo sassatavãdo, 


efadãnuftariyam, bhante, 
Sassafavãdesu. 
Pubbenivãsãnussaftiñänadesanä 


“Aparam pana, bhante, 
efadänuftariyam, yathã bhagavã 
dhammam deseti 
pubbenivãsãnussafiñane. 


ldha, bhante, ekacco samafrno vã 
brãhmanno vã 
ãtappamanvaya...pe... tathäripam 
cetosamadhim phusall, 
yathãsamaähite ciite anekavihitam 
pubbenivãsam anussaralfi. 


Vị ấy nói: 

“Trong thời quá khứ, tôi biết được 
thế giới là trong hoại kiếp hay thành 
kiếp. 

Trong tương lai, tôi biết được thế 
giới là trong hoại kiếp hay trong 
thành kiếp. 


Bản ngã và thế giới là vĩnh hằng, 
bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, 
như trụ đá, 

còn những loại hữu tình kia thì lưu 
chuyễn luân hài, 

chết đi sống lại, tuy vậy chúng vẫn 
vĩnh hằng. 


Đó là quan điểm Thường kiến thứ 
ba. 


Bạch Thế Tôn, đây là khả năng tối 
thượng của Thế Tôn trong khả 
năng trình bày về các quan điểm 
Thường kiến. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Ngài là bậc 
vô thượng trong khả năng trình bày 
về Túc mạng minh. 


Bạch Thế Tôn, ở đây có vị Sa môn 
hay Bà-la-môn, nhờ nhất tâm, nhờ 
tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên 
tâm nhập định. 

Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được 
nhiều đời sống quá khứ như một 
đời, ... 
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Sanfi, bhante, devã, yesam na 
sakkã gananäya vã saikhãnena 
vã äyu sarikhãtum. 

Api ca, yasmim yasmim attabhäve 
abhinivuffhapubbo hoti 

yadi vã rũpIsu yadi vã aripisu 
yadi vã safñifñisu yadi vã asafiñisu 
yadi vã nevasafñiñinäasañmsu. 

lti sãkãram sauddesam 
anekavihitam pubbeniväsam 
anussarali. 


Etadänuffariyam, bhante, 
pubbenivãsãanussafiñane. 


“Aparam pana, bhante, 
efadänuftariyam, 

yathã bhagavã dhammam deseti 
saftanam cutupapatañane. 


ldha, bhante, ekacco samarno vã 
brãhmanno vã 
ãtappamanvaya...pe... tatharipam 
cetosamadhim phusali, 


yathãsamahite citte dibbena 
cakkhunä visuddhena 
atikkantamänusakena safte 
DaSsati cavamaãne upapajjamane 
hìne 

parmie 

Suvanne 

dubbanne 

Sugaie 

duggate yathäkammuipage safte 
pajänãäfi — 


Bạch Thế Tôn, có những chư thiên, 
mà tuổi thọ không thể đếm được 
hay không thể tính được. 

Nhưng dưới bất cứ ngã thể nào 
được có trong quá khứ, 

hoặc có sắc hay không sắc, 

hoặc có tưởng hay không tưởng, 
hoặc phi tưởng phi phi tưởng, 
chúng nhớ đến đời quá khứ với các 
đặc điểm và chỉ tiết như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đây là khả năng tối 
thượng của Thế Tôn trong việc 
trình bày về Túc mạng minh. 


Lại nữa; bạch Thế Tôn Ngài là bậc 
vô thượng trong khả năng trình bày 
về Sanh tử trí của các loài hữu tình. 


Ở đây, bạch Thế Tôn, có vị Sa môn 
hay Bà-la-môn, nhờ nhất tâm, nhờ 
tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên 
tâm nhập định. 


Khi tâm nhập định, vị ấy với Thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự 
sống và chết của chúng sanh. 

Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh, 
người hạ liệt, 

kẻ cao sang, 

người đẹp đẽ, 

kẻ thô xấu, 

người may mắn, 

kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp 
của họ: 
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me vata bhonfo saftã 
kãyaduccaritena samannaägatä 
vaciduccaritena samannägatä 
manoduccaritena samannaãgatã 
ariyänam upavädakã 
micchãdif{thikã 
micchãdi{fhikammasamaäadänã. 


Te kãyassa bhedã param marana 
apãyam duggatim vinipätam 
nirayam upapannã. 


lme vã pana bhonfo saffã 
kãyasucaritena samannägatä 
VacIsucariftena samannagatä 
manosucaritena samannagatã 
ariyänam anupavãdakä 
sammaädlfthikã 
sammädl†thikammasamadanã. 


Te kãyassa bhedäã param marana 
sugatim saggam lokam 
upapannã tỉ. 


lti dibbena cakkhunä vIisuddhena 
atikkantamanusakena safte 
DASSali cavamäãne upapajjamaäane 
hine parmfte suvanne dubbanne 
sugafe duggafe yathaäkammupage 
saffe pajänäti. 


Etadaänuftariyam, bhante, saftänam 
cutipapäatañane. 


“Này các Hiền giả, những chúng 
sanh làm những ác hạnh về thân, 
ngữ và ý, 


phỉ báng các bậc thánh, 
theo tà kiến, 
tạo các nghiệp theo tà kiến. 


Những người này sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào khổ 
giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này các Hiền giả, còn những chúng 
sanh nào làm những thiện hạnh vê 
thân, ngữ và ý, 


không phỉ báng các bậc thánh, 
theo Chánh kiến, 
tạo các nghiệp theo Chánh kiến. 


Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên các 
thiện thú, cõi Trời, trên đời này”. 


Như vậy, vị ấy với Thiên nhãn thuần 
tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết 
của chúng sanh. 

Vị Ấy biết rõ rằng chúng sanh người 
hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, 
kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất 
hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 


Bạch Thế Tôn, đây là khả năng tối 
thượng của Ngài trong việc trình 
bày về Sanh tử trí của chúng sanh. 
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“Aparam pana, bhante, 
etadänuftariyam, yathã bhagavã 
dhammam deseti iddhividhãsu. 


Dvema, bhante, iddhividhäyo — 


atthi, bhanfe, iddhi sãsavã 
saupadhikä, 
Tìo ariyã ti vuccalft. 


Afthi, bhanfte, iddhi anãsavã 
anupadhikã 
ariyã ti vuccatt. 


“Katamã ca, bhante, iddhi sãsavã 
saupadhikã, 


Tìo ariyã ti vuccati? 


ldha, bhante, ekacco samarno vã 
brãhmanno vã 
ãtappamanvaya...pe... tatharipam 
cetosamadhim phusall, 


yathãsamahite cita anekavihitam 
Iddhividham paccanubhoii. 

ekopi hutvã bahudhaã hoi, 
bahudhabpi hufvã eko hot; 
ãvibhäãvam, 

tirobhavam; 

tirokutfam tirooäkãram 
tiropabbatam asajjamaãno gacchalfi, 
seyyathäpi ãkãse; 

pathaviyäpi ummujJJjanimujjam 
karofi, seyyathäpi udake; 
udakebpi abhijjamano gacchali, 
seyyathäapi pathaviyam; 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Ngài là bậc 
vô thượng trong khả năng trình bày 
về Thần túc thông. 


Bạch Thế Tôn, có hai loại thần 
thông như thế này. 


Bạch Thế Tôn, có loại thần thông 
hữu lậu, hữu sanh y, được gọi là 
“thần thông phi thánh”. 


Bạch Thế Tôn, có loại thần thông vô 
lậu, vô sanh y, được gọi là 
“thần thông của thánh nhân”. 


Bạch Thế Tôn; thế nào là loại thần 
thông hữu lậu, hữu dư y, được gọi 
là 

“thần thông phi thánh”? 


Ở đây, bạch Thế Tôn, có vị Sa môn 
hay Bà-la-môn, nhờ nhất tâm, nhờ 
cần mẫn, nhờ không phóng dật, 
nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập 
định. 


Khi tâm nhập định, vị ấy chứng 
được các loại thần thông như 

như một thân hiện ra nhiều thân, 
nhiều thân hiện ra một thân; 

hiện hình, 

biến dạng đi ngang qua vách, 

qua thành, 

qua núi như đi ngang hư không, 


trồi lặn trong đất như ở trong nước; 


đi trên nước không chìm như đi trên 
đất liền; 


ãkãsepi pallankena kamall, 
seyyathäapi pakkhï sakunno; 

Imepi candirmasuriye 
evammahiddhike 
evammahanubhäve pãninã 
Darimasati parimaJJati; 

yãva brahmalokäpi kãyena vasam 
vattet. 


Ayam, bhante, iddhi säãsavã 
saupadhikä, 


Tìo ariyã ti vuccaft. 


Katama pana, bhante, 
Iddhi anäsavã 
anupadhikã, 

'ariyã ti vuccati? 


ldha, bhante, bhikkhu sace 
ãkankhati — 


pafikule appafikulasaññr 
vihareyya ni, 


appafikulasañr tattha viharali. 


Sace ãkarnikhati — 
'appafikule patikilasaññr 
vihareyya ni, 


patikulasañiT tattha viharafti. 


Sace ãkarnikhati — 
pafikule ca appafikile ca 


appafikulasafifr vihareyya ni, 
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ngồi kiết già trên hư không như con 
chim; 

có thể dùng bàn tay sờ chạm 
những vật thể thần kỳ như mặt 
trăng và mặt trời; 


có thể bằng thân xác này bay đến 
cõi Phạm Thiên 


Bạch Thế Tôn, như vậy là loại thần 
thông hữu lậu, hữu sanh y, được 
gọi là 

“thần thông phi thánh “. 


Bạch Thế Tôn, thế nào là 
thần thông vô lậu, 

vô dư y, được gọi là 

“thần thông của thánh nhân?” 


Ở đây, bạch Thế Tôn vị Tỷ kheo, 
nếu vị này muốn: 


“Đối với những gì đáng gớm, ta sẽ 
xem là không đáng gớm, 

và ở đây vị ấy không thấy nhờm 
gớm trong vật đáng gớm ấy. 


Nếu vị ấy muốn: 

“Đối với những gì không đáng gớm, 
ta sẽ xem là đáng gớm, 

và ở đây vị ấy sẽ thấy nhờm gớm 
đối với những gì mà mọi người xem 
là không đáng gớm. 


Nếu vị ấy muốn: 

"Đối với những gì đáng gớm và 
không đáng gớm, ta đều xem là 
không đáng gớm', 


appafikulasañiñï tattha viharati. 


Sace ãkankhali — 
pafikule ca appafikule ca 
patikulasafifr vihareyya ni, 


pafikulasafinr tattha viharalti. 


Sace ãkarnikhati — 

pafikulafca appafikulañca 
tadubhayam abhinivajjetvã 
upekkhako vihareyyam sato 
sampajãno ti, 

upekkhako tattha viharati sato 
Sampajãno. 


Ayam, bhante, iddhi anãsavã 
anupadhikã 'ariyã ti vuccatt. 
Etadänuffariyam, bhante, 
iddhividhãsu. 


Tam bhagavã asesamabhijänäli, 


tam bhagavafo asesamabhijaänato 
uttari abhiññeyyam natthi, 


yadabhijänam añño samaIno vã 
brãhmanno vã bhagavaftã 
bhiyyobhiññiataro assa yadidam 
iddhividhäsu. 
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và ở đây vị ấy không thấy gớm đối 
với cả những gì đáng gớm và 
không đáng gớm. 


Nếu vị ấy muốn: 

"Đối với những gì không đáng gớm 
và đáng gớm, ta sẽ xem là đáng 
gớm ”, 

và ở đây vị ấy sẽ thấy nhờm gớm 
trong những gì không đáng gớm và 
đáng gớm. 


Nếu vị ấy muốn: 

"Loại bỏ cả hai cảm giác nhờm gớm 
và không nhờm gớm rồi trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác. 


Bạch Thế Tôn, như vậy là thần 
thông vô lậu, vô sanh y, và được gọi 
là "thần thông của thánh nhân". 


Bạch Thế Tôn, đây là khả năng vô 
thượng của Thế tôn trong việc trình 
bày về các loại Thần túc thông. 


Tất cả điểm này, Thế Tôn đã biết, 
và ngoài sự hiểu biết của Ngài, 
không có gì còn lại để hiểu biết hơn 
nữa. 


Không có một ai, một Sa môn hay 
Bà-la-môn nào khác, có thể chứng 
biết hơn Thế Tôn về các loại Thần 
túc thông. 


“Yam tam, bhante, 


saddhena kulaputtena pattabbam 
ãraddhaviriyena thämavaftä 
purisathamena 


puriSaviriyena 
purisaparakkamena 
purisadhorayhena, 
anuppattam tam bhagavafä. 


Na ca, bhante, 


bhagavã kãämesu 
kãämasukhallikänuyogamanuyurto 
hinam 

gammam 

pothujjanikam 

anariyam 

anatthasamhitam, 


na ca 
aftakilamathänuyogamanuyutto 
dukkham 

anariyam 

anatthasamhitam. 


Catunnañca bhagavã Jhãnãnam 
ãbhicetasikãnam difthadhamma- 
sukhaviharänam nikãmaläbhr 
akicchaläbhT akasiraläbhI. 


“Sace mam, bhanie, evam 
puccheyya — 

'kim nu kho, ãvuso sãriputta, 
ahesum afiftamaddhanam afiñe 
samannã vã brahmana vã 
bhagavaftã bhiyyobhiññiatara 
sambodlhhiya ni, 
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Bạch Thế Tôn, những gì có thể đạt 
được bởi một thiện nam tử 

có lòng tin, 

có tinh tấn, 

có kiên trì bởi sự kiên trì của con 
người, 

bởi sự tinh tấn của con người, 

bởi sự tiến bộ của con người, 

bởi sự nhẫn nhục của con người, 
đều được Thế Tôn chứng đạt. 


Bạch Thế Tôn, 


Thế Tôn không có đam mê các dục 
lạc, 

dục lạc này là đê tiện, 

hèn hạ; 

thuộc phàm phu, 

không xứng bậc thánh, 

không có lợi ích. 


Thế Tôn cũng 

không đam mê pháp môn khổ hạnh. 
Khổ hạnh này là khổ, 

không xứng bậc thánh, 

không có lợi ích. 


Thế Tôn có thể đạt được nếu Ngài 
muốn, một cách dễ dàng, một cách 
đầy đủ, sự hạnh phúc ngay trong 
hiện tại, do bốn thiền định đem lại. 


Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: 


"Này Hiền giả Säriputta, trong thời 
quá khứ, có vị Sa môn hay Bà-la- 
môn nào còn lớn hơn, còn sáng 
suốt hơn Thế Tôn về vấn đề giác 
ngộ?” 
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evam pu{fho aham, bhante, To ti 
vadeyyam. 


Kim panävuso sãriputta, 


bhavissanti anagatamaddhãnam 
afie samana vã brãhmanaã vã 
bhagavafã bhiyyobhiñiñiatara 
sambodlhhiya ni, 


evam pu{fho aham, bhante, To ti 
vadeyyam. 


Kim panävuso sãriputta, 


atthetarahi afñfio samanno vã 
brãhmanno vã bhagavaftã 
bhiyyobhiññataro sambodhiya ni, 


evam pu{fho aham, bhante;, no ti 
vadeyyam. 


“Sace pana mam, bhanie, evam 
Dpuccheyya — 

'kim nu kho, ãvuso sãriputta, 
ahesum afitamaddhanam afiñe 
samannã vã brahmana vã 
bhagavatãä samasamaä 

sambodhiya ni, 

evam pu{fho aham, bhante, 'eva ni 
vadeyyam. 


Kim panävuso sãriputta, 


Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy, con 
trả lời là không. 


Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: 


"Này Hiền giả Säãriputta, trong thời 
vị lai, có vị Sa môn hay Bà-la-môn 
nào còn lớn hơn, sáng suốt hơn 
Thế Tôn về vắn đề giác ngộ?" 


Bạch Thế Tôn, được hỏi như vậy 
con trả lời là không: 


Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: 


"Này Hiền giả Sãriputta, trong thời 
hiện tại, có vị Sa môn hay Bà-la- 
môn nào có thể còn lớn hơn, sáng 
suốt hơn Thế Tôn về vấn đề giác 
ngộ?” 


Bạch Thế Tôn, được hỏi như vậy 
con trả lời là không. 


Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: 

"Này Hiền giả Säriputta, trong thời 
quá khứ, có vị Sa môn hay Bà-la- 
môn nào có thể ngang bằng Thế 


Tôn về vấn đề giác ngộ?" 


Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con trả 
lời là có. 


Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: 
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bhavissanti anagatamaddhänam 
afiñie samana vã brãhmanaã vã 
bhagavatãä samasamä 
sambodlhhiya ni, 


evam pu{fho aham, bhante, 
“eva”nfi vadeyyam. 


Kim panävuso sãriputta, 


atthetarahi afifie samannã vã 
brahmanã vã bhagavaftã 
samasama sambodhiya ni, 


evam pu{fho aham bhante “no tỉ 
vadeyyam. 


“Sace pana mam, bhanie, evam 
puccheyya — 

kim panãyasmã sãripuffo 
ekaccam abbhanujänäili, 
ekaccam na abbhanujanätf ti, 


evam pu{fho aham, bhanie, evam 
byãkareyyam 


— sammukhã metam, ãvuso, 
bhagavato sutam, sammukhãa 
patiggahitam — 


“ahesum afitamaddhanam 
arahanto sammäsambuddhã mayäã 
samasama sambodhiya “níi. 


Sammukhã metam, ävuso, 
bhagavato sutam, sammukhã 
patiggahitam — 


"Này Hiền giả Säãriputta, trong thời 
vị lai, có vị Sa môn hay Bà-la-môn 
nào có thể ngang bằng Thế Tôn về 
vấn đề giác ngộ?" 


Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con trả 
lời là có. 


Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: 


"Này Hiền giả Säriputta, trong thời 
hiện tại, có vị Sa môn hay Bà-la- 
môn nào có thể ngang bằng Thế 
Tôn về vấn đề giác ngộ?" 

Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con trả 
lời là không. 


Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con: 


"Vì sao, Tôn giả Säãriputta một mặt 
thì xác nhận là có, 
một mặt xác nhận là không có?” 


Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy con sẽ 
trả lời: 


"Này Hiền giả, trước mặt Thế Tôn, 
tôi có nghe nói, từ nơi Ngài tôi có 
ghi nhận: 


“Trong thời quá khứ, có vị A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác bằng Ta về 
phương diện giác ngộ." 


Này Hiền giả trước mặt Thế Tôn tôi 
có nghe nói, từ nơi Ngài tôi có ghi 
nhận: 
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“bhavissanti anãgatamaddhãnam 
arahanto sammasambuddhä mayä 
samasama sambodhiya “ni. 


Sammukha metam, ävuso, 
bhagavato sutam sammukhã 
patiggahitam — 


“afthanametam anavakãso yam 
ekissä lokadhãtuyä 

dve arahanfo sammasambuddhä 
apubbam acarimam uppajjeyyum, 


netam thãnam vijjafi' ti. 


“Kaccäham, bhante, evam pu{tho 
evam byäkaramano vuffavãdI ceva 
bhagavato homi, na ca bhaga- 
vantam abhutena abbhacikkhamii, 


dhammassa cầnudhammam 
byãkaromi, 

na ca koci sahadhammiKo 
vãdãnuvãdo gãrayham thãnam 
ägacchafr ti? 


“laggha tvam, sãripuffa, evam 
puft†ho evam byãkaramano 
vuftavãädI ceva me hosi, na ca 
mam abhutena abbhäcikkhasi, 


dhammassa cãnudhammam 
byãkarosi, 

na ca koci sahadhammiKo 
vãdãnuvãdo gãrayham thãnam 
ägacchafr' ti. 


(Dighanikaya, Sampasädaniyasufta) 


“Trong thời vị lai, có các vị A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác bằng Ta về 
phương diện giác ngộ." 


Này Hiền giả, trước mặt Thế Tôn tôi 
có nghe nói từ nơi Ngài tôi có ghi 
nhận: 


"Không có trường hợp, không có sự 
kiện trong một thế giới, 

hai vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
cùng xuất hiện ở đời, không trước, 
không sau. 

Sự kiện như vậy không thể xảy ra". 


Bạch Thế Tôn, có phải khi được hỏi 
và trả lời như vậy, con đã nói lên 
đúng ý với Thế Tôn, không có sai 
lạc, không có hiểu làm Thế Tôn? 


Có phải con đã trả lời thuận pháp, 
đúng pháp? 

Có phải không một đối phương hợp 
pháp nào có thể tìm ra lý do để chỉ 
trích phê bình? 


Này Sãriputta, được hỏi và trả lời 
như vậy, ngươi đã nói lên đúng ý 
với Ta, không có sai lạc, không có 
hiểu làm Ta. 


Ngươi đã trả lời thuận pháp và 
đúng pháp. 

Không một đối phương hợp pháp 
nào có thể tìm ra lý do để chỉ trích, 
phê bình. 


(Trường Bộ Kinh, bài 28) 


ANATTALAKKHANASUTTA 


Ekam samayam bhagavã 
bãrãnasiyam viharati isipatane 
migadäye. 


Tatra kho bhagavã paficavaggiye 
bhikkhuũ ãmanfesi — 
“bhikkhavo ti. 


“Bhadante ti te bhikkhù bhagavato 
DACcaSSoSum. 
Bhagavã etadavoca 


“Eipam, bhikkhave, anaffã. 


Eipañca hidam, bhikkhave, affã 
abhavissa, 

nayIdam rũpam ãbãdhãya 
samvafteyya, labbhetha ca rũpe — 


evam me rũpam hotu, evam me 
rũpam mã ahos†ti. 


Yasmaã ca kho, bhiKkkhave, 
rũpam anaffã,:tasmaã ruipam 
ãbãdhaãya samvafttati, na ca 
labbhati rũpe — 


evam me rũpam hotu, evam me 
rũpam mã ahosi tí. 


“Vedanä anaftã. 


Vedanä ca hidam, bhikkhave, aftã 
abhavissa, 
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KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 


Một thời Thế Tôn ở Bãärãnasi, tại 
lsipatana (Chư Tiên đọa xứ), vườn 
Lộc Uyễn. 


Ở đây Thế Tôn nói với nhóm năm 
vị tỷ-kheo: 
"Này các tỷ-kheo”". 


"Thưa vâng bạch Thế Tôn". 
Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thế Tôn nói như sau: 


Sắc, này các tỷ-kheo, là vô ngã. 


Này các tỷ-kheo, các Sắc không 
phải là bản thân ta, 

vì nếu các Sắc là bản thân ta thì nó 
không thể bị bệnh hoạn và các 
ngươi phải có được các Sắc như ý 
mình muốn: 

"Hãy như thế này, đừng như thế 
kial" 


Và này các tỷ-kheo, 

vì rằng các Sắc là vô ngã nên nó 
phải bị bệnh hoạn và các ngươi 
không có được các Sắc như ý mình 
muốn: 

"Hãy như thế này, đừng như thế 
kial" 


Thọ, này các tỷ-kheo, là vô ngã. 


Này các tỷ-kheo, các Thọ không 
phải là bản thân ta, 


nayIdam vedanã ãbãdhãya 
samvatteyya, labbhetha ca 
vedanäya — 


'evam me vedanã hofu, evam me 
vedana mã ahosï ti. 


Yasmaã ca kho, bhikkhave, 
vedanä anaffä, tasmã vedanä 
äbãdhãya samvaftati, na ca 
labbhati vedanãya — 


'evam me vedanã hofu, evam me 
vedana mã ahosi tí. 


“Safñiñã anaffã...pe... 
sarikharã anaffã. 


Sarikhärã ca hidam, bhikkhave, 
aftä abhavissamsu, 

nayIdam sarikhärã ãbãdhãya 
samvatteyyum, labbhetha ca 
sankhãresu — 


'evam me sarikhärã hontu, evam 
me sankhãrã mã ahesu nifi. 


Yasma ca kho, bhikkhave, 
safikhärã anaftã, tasmaã sarikhãrã 
äbãdhãya samvaftanii, na ca 
labbhaii safkhäresu — 


'evam me sarikhãrã honfu, evam 
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me sankhaãrã mã ahesu ni. 
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vì nếu các Thọ là bản thân ta thì nó 
không thể bị bệnh hoạn và các 
ngươi phải có được các Thọ như ý 
mình muốn: 

"Hãy như thế này, đừng như thế 
kial" 


Và này các tỷ-kheo, 

vì rằng các Thọ là vô ngã nên nó 
phải bị bệnh hoạn và các ngươi 
không có được các thọ như ý mình 
muốn: 

"Hãy như thế này, đừng như thế 
kial" 


Tưởng là vô ngã... 
Hành, này các tỷ-kheo, là vô ngã. 


Này các tỷ-kheo, các Hành không 
phải là bản thân ta, 

vì nếu các Hành là bản thân ta thì 
nó không thể bị bệnh hoạn và các 
ngươi phải có được các hành như 
ý mình muốn: 

"Hãy như thế này, đừng như thế 
kial" 


Và này các tỷ-kheo, 

vì rằng các Hành là vô ngã nên nó 
phải bị bệnh hoạn và các ngươi 
không có được các Hành như ý 
mình muốn: 

"Hãy như thế này, đừng như thế 
kial" 
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“Viññanam anafftã. 


Vifññaãnafica hidam, bhikkhave, aftã 
abhavissa, nayIdam viññãnam 
ãbãdhaãya samvatteyya, labbhetha 


ca viffiãne — 


'evam me vifñfiãnam hotu, evam 
me viñiianam mã ahos† ti. 


Yasmaã ca kho, bhikkhave, 
vifiianam anafta, tasmã viññãnam 
ãbãdhãya samvaftati, na ca 
labbhafi viñfiane — 

'evam me vifñfiãnam hotu, evam 
me vifiñãnam mã ahosĩ ti. 


“lam kim mafmiatha, bhikkhave, 
rũpam niccam vã aniccam vã ti? 
“Aniccam, bhante”. 

“Yam panãniccam dukkham vã 
tam sukham vã ti? 


“Dukkham, bhante'”. 


“Yam panãniccam dukkham 
Viparinamadhammam, 


kallam nu tam samanupassitum 


— etam mama, esohamasmi, eso 
me aftã”ti? 


Thức, này các tỷ-kheo, là vô ngã. 


Này các tỷ-kheo, các Thức không 
phải là bản thân ta, vì nếu các Thức 
là bản thân ta thì nó không thể bị 
bệnh hoạn và các ngươi phải có 
được các Thức như ý mình muốn: 
"Hãy như thế này, đừng như thế 
kial" 


Và này các tỷ-kheo, vì rằng các 
Thức là vô ngã nên nó phải bị bệnh 
hoạn và các ngươi không có được 
các Thức như ý mình muốn: 

"Hãy như thế này, đừng như thế 
kial" 


Này. các tỷ-kheo, các ngươi nghĩ 
thế nào? Sắc là thường hay vô 
thường? 

Là vô thường, bạch Thế Tôn! 

Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
Là khổ, bạch Thế Tôn. 

Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến 
hoại, có hợp lý chăng khi quán cái 
ấy là: 

"Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi”? 


Thưa không, bạch Thế Tôn. 


“No hetam, bhante”. 


“Vedanã... 


Sankhãra... 
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Này các tỷ-kheo, các ngươi nghĩ 
thế nào? 


Thọ là thường hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn! 

Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến 
hoại, có hợp lý chăng khi quán cái 
ấy là: 

"Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


Này các tỷ-kheo, các ngươi nghĩ 
thế nào? 

Tưởng là thường hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn! 

Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến 
hoại, có hợp lý chăng khi quán cái 
ấy là: 

"Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


Này các tỷ-kheo, các ngươi nghĩ 
thế nào? 

các Hành là thường hay vô 
thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn! 

Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến 
hoại, có hợp lý chăng khi quán cái 
ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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vifñfiãnam nIccam vã aniccam 
vã ”t¡? 


“Aniccam, bhante”. 


“Yam panãniccam dukkham vã 
tam sukham vã ti? 
“Dukkham, bhante”. 


“Yam panãniccam dukkham 
Viparinamadhammam, kallam nu 
tam samanupassitum — 

etam mama, esohamasmi, eso me 
affã”ti? 


“No hetam, bhante”. 
“Tasmatiha, bhikkhave, 


yam kifici ripam 
affanãgatapaccuppannam 
ajhattam vã bahiddhã vã 
olärikarmm vã sukhumam vã 
hinam vã parmitam vã 

yam dure sanfike va, 

sabbam rũpam - néetam mama, 
nesohamasmi, na meso affã tỉ 
evametam yathäbhutam 


sammappaññaya dafthabbam. 


Yã kãc¡ vedana 
affanägatapaccuppamnã ajJhaffä 
vã bahiddhã vã...pe... yã dũre 
sanftike vã, 

sabbã vedanã — netam mama, 
nesohamasmi, na meso affã tỉ 
evametam yathäbhutam 
sammappaññaya dafthabbam. 


Này các tỷ-kheo, các ngươi nghĩ 
thế nào? 

Thức là thường hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến 
hoại, có hợp lý chăng khi quán cái 
ấy là: 

"Cái này là của tôi; cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi”? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
- Do vậy, này các tỷ-kheo, 


Bát kể Sắc uẫn nào dù 

thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, 
thuộc nội hay ngoại, 

thô hay tế, 

liệt hay thắng, 

xa hay gần; 

Sắc ấy đều phải được nhìn thấy 
đúng đắn với chánh trí rằng Sắc 
này không phải CỦA TÔI, LÀ TÔI, 
TỰ NGÃ CỦA TÔI. 


Bất kể Thọ uẫn nào dù thuộc quá 
khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa 
hay gần; 

Thọ ấy đều phải được nhìn thấy 
đúng đắn với chánh trí rằng Thọ 
này không phải CỦA TÔI, LÀ TÔI, 
TỰ NGÃ CỦA TÔI. 


“Yã kãc¡ safñiñã...pe... 


ye keci sankhãrã 
afifanägatapaccuppamnãa ajJhattam 
vã bahiddhã vã...pe... 

ye dure sanfike vã, 

sabbe sankhãrã — netarmm mama, 
nesohamasmi, na meso affã tỉ 
evametam yathäbhutam 
sammappaññaya dafthabbam. 


“Yam kifñci viññanam 
affanãgaftapaccuppannam 
ajhattam vã bahiddhã vã 
olarikam vã sukhumam vã 
hinam vã pamitam vã 

yam dure sanftike vã, 

sabbam viññiãnam — netam 
mama, nesohamasmi, na meso 
affã ti evametam yathabhutam 
sammappaññaya dafthabbam. 


“Evam passam, bhikkhave, 
Sutavã ariyasävako 
rũpasmimpi nibbindaltl, 
vedanaäyapi nibbindafli, 
saññiãyapi nibbindalii, 
sanikhäresupi nibbindati, 
vifñfiñanasmimpi nibbindait. 
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Bất kể Tưởng uẩn nào dù thuộc 
quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội 
hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, 
xa hay gần; 

Tưởng ấy đều phải được nhìn thấy 
đúng đắn với chánh trí rằng Tưởng 
này không phải CỦA TÔI, LÀ TÔI, 
TỰ NGÃ CỦA TÔI. 


Bất kể Hành uẫn nào dù thuộc quá 
khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa 
hay gần; 

Tất cả Hành ấy đều phải được nhìn 
thấy đúng đắn với chánh trí rằng 
Hành này không phải CỦA TÔI, LÀ 
TÔI, TỰ NGÃ CỦA TÔI. 


Bất kế Thức uẩn nào dù thuộc quá 
khứ, vị lai, hiện tại, 

thuộc nội hay ngoại, 

thô hay tế, liệt hay thắng, 

xa hay gần; 


Thức ấy đều phải được nhìn thấy 
đúng đắn với chánh trí rằng Thức 
này không phải CỦA TÔI, LÀ TÔI, 
TỰ NGÃ CỦA TÔI. 


Thấy vậy, này các tỷ-kheo, 
bậc Đa văn thánh đệ tử 
yếm ly đối với Sắc, 

yếm ly đối với Thọ, 

yếm ly đối với tưởng, 

yếm y đối với các Hành, 
yếm ly đối với Thức. 


Nibbindam viralJati; 

virãgä vimuccalfi. 

Vimuttasmim vimuttamiti ñãnam 
hoi. 


Khimaä Jäti, 

vusitam brahmacariyam, 

katam karannyam, 

nãparam Itthattãyã ti pajänãäf' ti. 


ldamavoca bhagavã. 


Afftamana pañicavagglyä bhikkhủ 


bhagavafo bhãsitam abhinandum. 


lmasmifñica pana 
veyyãkaranasmim bhañfiamãne 
pafñicavaggiyänam bhikkhuũnam 
anupäadäya äsavelhi ciftãni 
VIimuccImsufi. 


(Samyuttanikaya, S22.59) 
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Do yếm ly, vị ấy ly tham. 

Do ly tham, vị ấy giải thoát. 
Trong sự giải thoát, trí khởi lên: 
"Ta đã được giải thoát”. 


Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, 

Phạm hạnh đã thành, 

những việc nên làm đã làm, 

không còn trở lui trạng thái này 


nữa". 
Thế Tôn thuyết như vậy. 


Nhóm năm vị tỷ-kheo hoan hỷ, tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. 


Trong khi lời dạy này được nói lên, 
tâm của nhóm năm vị tỷ-kheo được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, 

không còn chấp thủ. 


(Tương Ưng Bộ, Kinh Vô Ngã Tướng, 
Siii, 66) 
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KỆ CÚNG DƯỜNG ĐẠI Y 


Y là tướng, đạo mầu là thể 

Áo đại bi chi kể đức lành 

Ba đời chư Phật tinh thanh 

Viên dung thể tướng mà thành đạo sư 
lễ cúng y có từ duyên cũ 

Ghatikã phạm chủ thần uy 

Cúng dường pháp cụ tam y 

trợ duyên Bồ-tát xả ly hồng trân 

Kịp đến khi Ngài thành đại giác 

Bà Kiêu Đàm đại phát tín tâm 

trông bông, dệt vải tự thân 

may y ba lá cúng dâng Phật Đà 

lễ cúng y đã ra huyền ấn 

một đại y, hai đấng từ tôn 

y vuông để đạo thêm tròn 

đời đời chánh pháp hãy còn luân lưu 
phước điền y đặc thù biểu tượng 

từ xưa sau là ruộng phước duyên 
ca-sa hình ảnh đạo thiền 

lá cờ La Hán giữa miền tử sinh 

nay chúng con tâm thành sắm sửa 
vải thô may thành thửa phước điền 
trên từng sợi chỉ đường kim 

gửi theo đó trọn một niềm tín tâm 
mong khi chưa công thành quả mãn 
nẻo luân hồi bâu bạn hiên nhân 


đời đời học đạo chánh chân 


S5ý 


chỉ theo đường giác, chẳng gần ngõ mê 

khi duyên kết Bồ-đề thánh trí 

được xuất gia khiết sĩ thiện lai 

cận kề Điều Ngự hôm mai 

hợp quần thánh chúng trong ngoài nhân thiên 
câu Tam bảo chứng miêng tấc dạ 

cho chúng con đạo cả sớm thành 

y vàng lễ phẩm tịnh thanh 

hoà cùng tín trí kết thành Phật duyên. 


Toại Khanh 
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KỆ CÚNG DƯỜNG HƯƠNG ĐĂNG 


Như vầng nguyệt đêm trường soi tỏ 
Như vầng dương chiếu rõ càn khôn 
Ba đời các đấng Thế Tôn 

Bản hoài đã vẹn, hãy còn đại bi 

Lòng thương đời mê si giả vọng 
chuyển Pháp Luân, gióng trống Pháp âm 
đạo vàng soi thấu nhân tâm 

cứu người giải thoát mê lâm hôm mai 
nay chúng con hậu lai sanh trễ 

thiếu duyên hầu đèn tuệ Phật Đà 

lòng lành sắm chút hương hoa 

tâm đăng mấy ngọn gọi là gieo duyên 
dốc phàm tâm điện tiên tiếp túc 

xin cúi đầu gieo phúc vô sanh 

mong đời bớt được vô minh 

cho người an lạc, cho mình vô vi 

thắp đèn nhớ Đại Bi đức sáng 

Chánh Biến Tri toả rạng mười phương 
Dâng hoa lòng nhớ giới hương 

đức lành Điêu Ngự cũng dường muôn hoa 
hương Thiện Thệ lan xa ba cõi 

trí Như lai soi thấu ngàn đời 

chúng con nay được thân người 


tín tâm tu học đợi thời vô sanh. 


Toại Khanh 


339 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ HỘ PHÁP 


Cô Trang (Canada) 

Cô Thư (Canada) 

Cô Kim Cương & các bạn (Việt Nam) 
Phạm Thanh Vân (GĐ Nhật Minh) 
Sư Cô Như Phúc và GÐ (Việt Nam) 
Trần Thị Mỹ Nga (Đức) 

Lý Thị Thanh Vân (Đức) 

Cô Thanh Đang (Việt Nam) 

ĐH Tài Nguyễn (Oklahoma) 

Cô Giọt Mưa Cuối Mùa (Paris) 
Nguyễn Chí Phương (Thụy Sĩ) 

Võ Tuấn Kiệt (Thụy Sĩ) 

Huỳnh Minh Khoa (Thụy Sĩ) 

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hai (Cần Đước) 
Cô Thuý Võ (Việt Nam) 

GĐÐ NayXuân Heng (Paris) 

ĐH Nguyên Giang (Việt Nam) 

Cô Châu (Việt Nam) 

ĐH Lý Tùng Phương và đạo tràng (Đức) 
Cô Hạnh (Lào Cai) 

Cô Diệu Trí 

Hồng&.Thảo (Paris) 

Cô Trinh (Việt Nam) 

Cô Thảo (Việt Nam) 

Nguyễn Thị Ho-(Việt Nam) 

ĐH Jenny Đỗ (Úc) 

Cô Nguyễn Thị Hiền (Việt Nam) 
Nguyễn Thị Bình (Đức) 

GÐ Cô tu nữ Như Phúc (Việt Nam, Canada) 
ĐH Lê Đức Hậu 

Cô Thanh Minh (Mỹ) 

Cô Hằng Nguyễn (Pennsylvania) 

ĐH Tịnh Hạnh (Việt Nam) 

ĐH Oanh Trần (Mỹ) 

Cô Ngọc Trâm (Việt Nam) 

Cô Nguyễn Hạnh Tuyết (Hà nội) 

GĐ Cô VT Mai (Việt Nam) 


560 


Tu Nữ Diệu Tâm và các con (Việt Nam) 

Cô Trần Thị Ngọc Tuyết (Việt Nam) 

Cô Nguyễn Thị Hảo (Việt Nam) 

GĐ Nguyễn Thị Phương Hà (Việt Nam) 

GĐÐ Minh Từ (Việt Nam) 

GĐ Dương Minh Hiếu (Việt Nam) 

GĐ Trần Ngọc Minh Tâm (Việt Nam) 

GĐ Tô Thị Phúng (Việt Nam) 

GĐ Trần Anh Tiến, Võ Thị Thu Hà (Việt Nam) 
Lê Bảo Vương (Việt Nam) 

GĐÐ Huỳnh Thị Nguyệt và các con (Việt Nam) 
GÐ Lê Thị Kim Dung (Việt Nam) 

Giác Kim (Việt Nam) 

Huỳnh Thị Bích Hồng (Việt Nam) 

Lâm Yến (Việt Nam) 

Nguyễn Băng Thư (Việt Nam) 

Trần Thị Ngọc Tuyết (Việt Nam) 

Cô Thanh Minh (Mỹ) 

GĐÐ Thai Ngân cùng các bạn (Việt Nam) 

ĐH Thom Vo (Mỹ) 

ĐH Đông Quách (Mỹ) 

ĐH Diệu Tịnh (Mỹ) 

ĐH Ngọc Nguyễn (Pháp) 

GĐÐ Huy Phương (Việt Nam) 

Viriya Kusalo Tần Thiện:(Việt Nam) 

GĐ Nguyễn Quang Hải, Minh Hiền (Việt Nam) 


Và các vị ân danh 


